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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 


x*xxxx% 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thây của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động SattapanmI dưới sự bảo trợ của đức vua AJatasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjï đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakami, Revata, Salha, UJJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo | ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chỉ do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vĩ Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn g1ữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsgaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadIpanI TIka có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadanti dve sangitiyo arulha paliyevettha theravado ti 
veditabba. Sa hi mahakassapapabhutnam mahatheranam vadatta 
theravado tỉ vuccati.” Các vị Theravada còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm UjjayinI đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở SrI Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có VIéakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rố rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pa]i ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sr1 Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ngày 24 tháng 05 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 255o là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, SrI Lanka 
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THÀNH PHẦN NHÂN SỰ: 
CỐ VẤN DANH DỰ 
Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Assoclation 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 
Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 


Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammayatana 
Malegoda, Payagala - SrI Lanka 


ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT 


Ty Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 

- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
PHỤ TRÁCH IN ẤN & PHÁT HÀNH: 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


CULLANIDDESAPATI 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


TIỂU DIÊN GIẢI 


Tan! ca suffte otariamanani uinqụe sandassiUamnanani sufte ceua 
ofaranfi unque ca sandissanfi, ni†ham ettha gantabbam: “Addha tdam 
tassa bhagquafo uacanam, tassa ca therassqa suggahitan Ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 


Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt chiếu 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
Uà được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu 
nàu chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã được uị trưởng 
lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIỆU 


x*x%*% 


Niddesa là tựa đề của tập thứ mười một trong số mười lăm tập Kinh 
thuộc Khuddakamkqaua - Tiểu Bộ. Niddesa được chia làm hai tập: 
Mahamddesapali - Đại Diễn Giải (TTPV 35) và Cullamddesapali - Tiểu 
Diễn Giải (TTPV 36). Tập Kinh Mahaniddesapäli - Đại Diễn Giải là tài 
liệu giải thích về phẩm 4, A†‡hakauagga - Phẩm Nhóm Tám, còn Culla- 
niddesapä]i - Tiểu Diễn Giải giải thích tiếp phẩm 5, tức là phẩm cuối, 
Parauanquagga - Phẩm Đường Đi Đến Bờ Kia, cộng thêm bài Kinh 
Khaggquisandasutta - Kinh Sừng Tê Ngưu thuộc phẩm 1, Dragqauaggga - 
Phẩm Rắn; tất cả đều được trích ra từ tập Suttanipatapdli - Kinh Tập, 
thuộc Tiểu Bộ, Tạng Kinh. Chúng tôi không nghiệm ra được lý do vì sao 
tác giả lại chọn lọc và diễn giải hai phẩm trên cộng thêm chỉ một bài 
Kinh Khaggquisữngasutta - Kính Sừng Tê Ngưu của tập Suttanipatapali 
- Kinh Tập mà bỏ qua các phẩm và các bài Kinh còn lại. Phần nói về văn 
bản Chú Giải của tập Kinh này đã được trình bày trước đây ở tập Kinh 
Mahaniddesapali - Đại Diễn Giải nên sẽ không trình bày lại ở đây. 


Nội dung của Parãuanauagganiddeso - Diễn Giải Phẩm Đường Đi 
Đến Bờ Kia mở đầu với phần trình bày lại đầy đủ các kệ ngôn của 
Parquanauagga - Phẩm Đường Đi Đến Bờ Kia và gồm có ba phần: 

- Phần mở đầu, Vatthugatha - Kệ Ngôn Dẫn Chuuện, giới thiệu câu 
chuyện của vị Bà-la-môn Bavarl và lý do vị này phái các đệ tử của mình 
đi đến gặp đức Phật (56 kệ ngôn). 

- Phần giữa ghi lại các câu hỏi và đáp diễn ra giữa 16 đệ tử của vị Bà- 
la-môn Bävari và đức Phật, bắt đầu với các câu hỏi của thanh niên Bà-la- 
môn Ajita, v.v... (o3 kệ ngôn) 

- Và phần kết, Parauananugrti - Phần Tường Thuật Vê Đường Đìi 
Đến Bờ Kia, kể lại việc thanh niên Bà-la-môn Pingiya, cháu gọi Bà-la- 
môn Bavari bằng cậu, đã trở về để gặp lại và tường thuật mọi chuyện cho 
Bà-la-môn Bavari, đồng thời cũng đã tạo duyên cho vị này đạt đến quả vị 
A-la-hán (26 kệ ngôn). 

Tác giả đã không giải thích 56 kệ ngôn của phần mở đầu, có lẽ ý nghĩa 
của câu chuyện dẫn nhập ở phần này không có gì khó hiểu, mà chỉ thực 
hiện việc diễn giải cho hai phần sau: Phần các câu hỏi gồm o3 kệ ngôn, 
được chia làm 16 phần nhỏ tương xứng với 16 vị đệ tử của Bà-la-môn 
Bavari với số lượng câu hỏi ít hay nhiều tùy theo mỗi vị. Thanh niên Bà- 
la-môn Tissametteyya hỏi ít nhất với 3 câu hỏi, thanh niên Bà-la-môn 
Mettagu hỏi nhiều nhất với 12 câu hỏi, các vị khác thì tùy duyên sự với 4, 
5, 6, 7, hoặc 8 câu hỏi. Với mỗi câu hỏi của các vị ấy thì có câu trả lời của 
đức Thế Tôn kế liền đó. Và phần kết gồm có 26 kệ ngôn cũng đã được 
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giải thích đầy đủ. Tổng cộng các kệ ngôn đã được diễn giải gồm có 119 
câu. Các vị đệ tử của Bà-la-môn BavarI đã luân phiên hỏi đức Phật theo 
thứ tự được trình bày như sau: 


AJ7ttasuttamiddeso - Diễn Giải Kinh Ajita 
Tissametteuuasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Tĩssametteyya 
Punnakqasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Punnaka 
Mettagusuftamddeso - Diễn Giải Kinh Mettagu 
Dhotakasuttamriddeso - Diễn Giải Kinh Dhotaka 
Dpastuasuttamrddeso - Diễn Giải Kinh UpasIva 
Nandasuttanriddeso - Diễn Giải Kinh Ñanda 
Hemakasuttantiddeso - Diễn Giải Kinh Hemaka 
Todeuuasuftamiddeso - Diễn Giải Kinh Todeyya 
. Kappasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Kappa 
. Jatukanasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Jatukanm 
12. Bhadrauudhasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Bhadravudha 
13. Udauasuttarnriddeso - Diễn Giải Kinh Udaya 
14. Posalasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Posala 
15. MoghargJasuttamiddeso - Diễn Giải Kinh Mogharaja 
16. Pingiuasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Pingiya 
17. Parauananugrfiniddeso - Diễn Giải Phần Tường Thuật Về Đường 
Đi Đến Bờ Kia. 


B10 Ø1 0b Ð 


_ 
_ 


Nội dung của Khaggauisänasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Sừng Tê 
Ngưu được chia làm bốn uagga (phẩm), tổng cộng gồm có 41 kệ ngôn 
được phân chia ra như sau: 


Pathamo Vaggo - Phẩm Thứ Nhất (1o kệ ngôn) 
Dutiuo Vaggo - Phẩm Thứ Nhì (1o kệ ngôn) 
Tatiuo Vaggo - Phẩm Thứ Ba (1o kệ ngôn) 
Catuttho Vaggo - Phẩm Thứ Tư (11 kệ ngôn) 


Cách thức diễn giải ở tập Kinh này, Cullaniddesapali - Tiểu Diễn 
Giải, cũng tương tự như ở tập 1, Mahämiddesapdl]i - Đại Diễn Giải, nghĩa 
là chú trọng vào việc giải thích các từ đơn và các lời giải thích này được 
lập lại mỗi khi những từ ấy xuất hiện ở các kệ ngôn khác, thêm vào đó là 
các phần giải thích cho các nhóm từ hoặc một phần của câu kệ ngôn; đôi 
lúc lời giải thích chỉ là sự sắp xếp lại thứ tự của các từ ở câu văn giúp cho 
việc xác định ý nghĩa được dễ dàng hơn. 


xxxx%*%* 
Văn bản Pajlï được trình bày ở tập Kinh này đã được phiên âm lại từ 


văn bản Pali - Sinhala, ấn bản Buddha Jquanfi Tripitaka Series của 
nước quốc giáo Sri Lanka. Chúng tôi xin thành tâm tán dương công đức 
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của Venerable MettaviharI đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn 
bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng ïnfernet. Điểm đóng 
góp của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pa]? Roman này là dò lại 
kỹ lưỡng văn bản đã được phiên âm và so sánh kiểm tra những điểm 
khác biệt về văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, và 
Anh Quốc được ghi ở phần cước chú, đồng thời cũng đã bổ sung thêm 
một số điểm khác biệt đã phát hiện được trong lúc so sánh các văn bản 
với nhau. 


Về phương điện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Trong phần nhiều các trường hợp, hai dòng kệ 
ngôn gồm bốn pada là được hoàn chỉnh về ý nghĩa. Nhưng có một vài 
trường hợp, ý nghĩa được nối từ kệ ngôn này sang kệ ngôn khác, thì 
chúng tôi dịch gom chung các kệ ngôn có liên quan lại với nhau; ngược 
lại, ở một số nơi khác, nếu thứ tự sắp xếp các đoạn dịch Việt là thuận tiện 
cho việc tách rời, thì chúng tôi sử dụng dấu gạch ngang (—) ở cuối kệ 
ngôn trước và ở đầu kệ ngôn sau để báo hiệu sự tiếp nối. Trong trường 
hợp một số các kệ ngôn Pajï gồm 3 hoặc 4 dòng có ý nghĩa được tách biệt 
theo từng dòng một, chúng tôi ngắt câu dịch Việt thành từng dòng riêng 
biệt tương ứng với từng câu Pajï để tiện việc đối chiếu, so sánh, tìm hiểu, 
và học hỏi. 


Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Pajï thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đồng thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
làm này của chúng tôi không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là 
bước khởi đầu nhằm thúc đấy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học 
của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ có hạn. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: tập thể Phật tử Việt Nam tại Hong Kong, gia đình Phật tử Phạm 
Trọng Độ, Phật tử Hoàng Thị Nhàn, Phật tử Bùi Lan Khanh, Phật tử 
Phạm Thu Hương, Phật tử Vivian Nguyen, gia đình Phật tử Minh Hỷ & 
Diệu Tâm, gia đình Nha Sĩ Phạm Văn Gial, đạo hữu Nguyễn Tín Dũng 
(Hoa Kỳ), Phật tử Tâm Hạnh (Đức), Phật tử Nguyễn Thị Thanh Bạch 
(Úc), gia đình Phật tử Vũ Đình Lâm, Phật tử Tường Vân, Phật tử Lê Ngọc 
Diệp, Phật tử Nguyễn Thị Mai Thào, Phật tử Đặng Thu Trang, và sự động 
viên tinh thần của Phật tử Dương Tường Khải Như (Việt Nam) trong quá 
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trình phiên dịch. Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị gián 
đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình và quý báu của quý vị. Thành 
tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết 
quả trong công việc tu tập giải thoát. 


Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ 
của Sư Cô Mỹ Thúy đã sắp xếp thời gian để đọc lại bản thảo một cách kỹ 
lưỡng và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được 
một số điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Chúng tôi cũng 
xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm 
đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ 
Pali - Việt được tồn tại và phát triến, mong sao phước báu Pháp thí này 
luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành 
tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 


Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng 
Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera, tu viện trưởng tu 
viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ 
và các vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời 
g1an cho công việc thực hiện tập Kinh này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 


ngày 08 tháng o6 nắm 2018 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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%@®) ®tổ£ t2@€)©®2 (gÓt£2©®9 cÐ@2£9@ 66 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


@)€@c t3Ó#0o œ@c8Ð 

Buddham saranam gaccham. 

@®@c &Óø)c œ@€c39 

Dhammam saranam gacchamI1. 

©36)@o €9ÓØ9)o @c9Ø 

Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 @lể6 9o œ9 
Dutiyampl buddham saranam gaccham. 
cSØœ88 6)@c ỏø)c œc8Ð 
Dutiyampl dhammam saranam gacchamI. 
cSØœ8 œ6)œc tÓZø)c @c9® 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
øØœ8 @ể()oc Óø2o @œ€32Ð 
Tatiyampli buddham saranam gacchamI1. 
œ8 ()Ð@oc tÓø)o @c#@Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gacchamI1. 
œ8 œ6) t3Ó90o @c32Ð 


Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 


©2920 e©@#ø3 6c t®ƒ#€Œœ08Ø 


Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 


ccsi22€2%›2 eÐ@ø @ø&)22€c t29f#€Œœ@0 


Adinnadana veramami sikkhapadam samadiyamI. 


@26©gaĐ8e#£»ỏ›2 e©ỏ@ø3 ®ø6@ð0œ€c to®ƒ€Œ@0Ø 


Kamesu micchacara veramami sikkhapadam samadiyamI. 


@£2€%€2 e©ở®@# ®z3@oöeo œ@ƒ#€@œ528 


Musavada veramam sikkhapadam samadiyamI. 


e9ø®óœ@c#£)2©2cÐ®2ø›2 eÐ®@# zj@2€o 
c®J€@›28Ø 


SuramerayamaJJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


CULLANIDDESAPATI 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


TIỂU DIÊN GIẢI 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


CULLANIDDESAPATI 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


PARAYANAVAGGO 


VATTHUGATHA 


1. Kosalanam purã ramma - agama dakkhinapatham, 
akiñcaññam patthayano - brahmano mantaparagu. 


2. So assakassa' visaye - mulakassa? samasane, 
vasI godavarIkule3 - uãchena ca phalena ca. 


3. Tasseva upanissaya - gamo ca vipulo ahu, 
tato Jatena ayena - mahayaññamakappay!. 


4. Mahayaññam yajitvana - puna pävIsi assamam, 
tasmim patipavitthamhf' - añño agañchi° brahmano. 


5. Ugghattapado tasito - pankadanto raJassIro, 
So ca nam upasankamma - satan1 pañca yacatl. 


6. Tamenam bavarl disva - asanena nimantay], 
sukham ca kusalam pucchi - Idam vacanamabravi. 


7. Yam kho mamam deyyadhammam - sabbam vissajJJjitam” maya, 
anuJanahi me brahme - natthi pañca satani me. 


8. Sace me yacamanassa - bhavam nanupadassatl, 
sattame divase tuyham - muddha phalatu sattadha. 


' ayakassa - Sĩ. * patipavitthamhi - Ma. 

? malakassa - Ma; *ãgacchi - S1. 
mulakassa - PTS. ° mama - Ma. 

3 godhãvarTknle - Ma, PTS, Su. ? visajjitam - Ma. 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


TIỂU DIÊN GIẢI 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


PHẨM ĐƯỜNG ĐI ĐẾN BỜ KIA 
KỆ NGÔN DẪN CHUYỆN 


1. Có vị Bà-la-môn tỉnh thông chú thuật, trong khi ước nguyện về trạng thái vô sở 
hữu, từ thành phố đáng yêu của xứ Kosala đã đi đến khu vực phía Nam. 


2. Vị ấy đã trú ngụ ở địa phận Assaka, kế bên vùng Mulaka, bên bờ sông GodavarI 
(sống) bằng vật lượm lặt và trái cây. 


3. Và đã có một ngôi làng rộng lớn cạnh bờ sông ấy. Với thu nhập phát sanh từ 
nơi ấy, vị Bà-la-môn đã sắp đặt một cuộc tế lễ vĩ đại. 


4. Sau khi đã cống hiến cuộc tế lễ vĩ đại, vị Bà-la-môn đã đi vào lại nơi ẩn cư. Khi 
vị ấy đã đi vào trong, một người Bà-la-môn khác đã đi đến. 


5. Và người ấy, với bàn chân bị sưng vù, run lập cập, có răng đóng bợn, với đầu 
lấm bụi, đã đi đến gần vị Bà-la-môn và cầu xin năm trăm (tiền). 


6. Sau khi nhìn thấy chính kẻ ấy, (Bà-la-môn) Bavari đã mời chỗ ngồi, đã hỏi về 
sự an lạc và tốt lành, rồi đã nói lời này: 


7. “Quả thật, vật thí nào là của tôi, tôi đã ban phát tất cả rồi. Này ông Bà-la-môn, 
xin hãy hiểu cho tôi, tôi không có năm trăm.” 


8. “Nếu trong khi được tôi cầu xin, mà ngài không ban cho, thì vào ngày thứ bảy, 
cái đầu của ngài hãy bể tan thành bảy mảnh.” 


Cullaniddesapali Parauanauaggo 





9. Abhisankharitva kuhako - bheravam so akittayl, 
tassa tam vacanam sutva - bavar1 dukkhito ahu. 


10. ssussati' anaharo - sokasallasamapprto, 
atho p1 evam cittassa - Jhane na ramatI mano. 


11. Utrastam dukkhitam disva - devata attakamini, 
bavarim upasankamma - Idam vacanamabravi. 


12. NÑa so muddham paJanati - kuhako so dhanatthiko, 
muddhani muddhapate va - ñanam tassa na vIJJatli. 


13. Bhoti carahi Janati - tam me akkhahi pucchita, 
muddham muddhadhipatam ca - tam sunoma vaco tava. 


14. Ahampetam” na Janaml - ñanam mettha' na viJJatl, 
muddham muddhadhipato' ca - Jnanam hetadassanam.? 


15. Atha ko carahI Janati - asmim puthavimandale, 
muddham muddhadhipatam ca - tam me” akkhahi devate. 


16. Pura kapllavatthumha - nikkhanto lokanayako, 
apacco okkakaraJassa - sakyaputto pabhankaro. 


17. So hi brahmana, sambuddho - sabbadhammana paragu, 
sabbabhiññabalappatto - sabbadhammesu cakkhuma, 
sabbakammakkhayani patto - vimutto upadhisankhaye.” 


18. Buddho so bhagava loke - dhammam deseti cakkhuma, 
tam tvam gantvana pucchassu - so te tam vyakarissatl.'° 


19. Sambuddhoti vaco sutva - udaggo bavar1 ahu, 
sokassa tanuko asi - pItiñca vipulam labh1. 


' ussũyati - S1. 5 pathavi - Ma; puthuvi - Su. 
” ahametam - Va. tam ve - Nã. 
3 ñaãnamettha - Va. * sabbadhammakkhayam - PTS. 
* muddhadhipäte - Ma; °upadhikkhaye - Ma; 
muddha vipato - Va. upadhikkhaya - Su. 
* Jinanañhettha dassanam - Ma. '°byãkarissati - Ma, PTS, Va. 
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9. Sau khi làm pháp thuật, kẻ gạt gãm ấy đã thốt lời hăm dọa. Sau khi nghe được 
lời nói đó của kẻ ấy, Bavari đã trở nên sầu khổ. 


1O. (Vị ấy) trở nên héo mòn, không thức ăn, đã bị đầm trúng bởi mũi tên sầu 
muộn, Thêm nữa, đối với người có tâm như vậy, ý (của người ấy) không vui thích 
trong việc tham thiền. 


11. Sau khi nhìn thấy Bavari bị run sợ, bị sầu khổ, vị Thiên nhân có lòng mong 
mỏi điều tốt đẹp, đã đi đến gặp Bavari và đã nói lời này: 


12. “Gã ấy không nhận biết về cái đầu. Gã gạt gãm ấy là kẻ tâm cầu tài sản. Đối với 
gã ấy, không có sự hiểu biết về cái đầu hay về việc làm vỡ cái đầu.” 


13. “Thưa tiên nữ, nếu nàng biết, khi được tôi hỏi, xin nàng hãy nói cho tôi về điều 
ấy, về cái đầu và về việc làm vỡ cái đầu. Chúng tôi xin lắng nghe lời nói của nàng về 
điều ấy.” 


14. “Ngay cả tôi cũng không biết về điều này; sự hiểu biết của tôi về lãnh vực này 
không có. Kiến thức về lãnh vực này, về cái đầu và về việc làm vỡ cái đầu, chỉ riêng 
thuộc về các đấng Chiến Thắng.” 


15. “Vậy thì hiện nay, ở trái đất hình cầu này, người nào biết về cái đầu và về việc 
làm vỡ cái đầu? Thưa tiên nữ, xin nàng hãy nói ra điều ấy cho tôi.” 


16. “Bậc Lãnh Đạo Thế Gian, hậu duệ của đức vua Okkaka, con trai dòng Sakya, 
đấng Mặt Trời, trước đây đã ra đi từ thành Kapilavatthu. 


17. Này Bà-la-môn, vị ấy chính là đấng Toàn Giác, bậc đã đi đến bờ kia đối với tất 
cả các pháp, đã đạt được năng lực của tất cả các thắng trí, bậc Hữu Nhãn về tất cả các 
pháp, đã đạt đến sự cạn kiệt đối với tất cả các nghiệp, đã được giải thoát bởi sự cạn 
kiệt của các mầm tái sanh. 


18. VỊ ấy là đức Phật, đấng Thế Tôn ở thế gian, bậc Hữu Nhãn thuyết giảng Giáo 
Pháp. Ông hãy đi đến và hỏi ngài. Ngài sẽ giải thích điều ấy cho ông.” 


19. Sau khi nghe được câu nói “Đấng Toàn Giác,” Bavari đã trở nên phấn khởi. 
Nỗi sầu muộn của vị này đã trở thành nhỏ nhoi, và ông ta đã đạt được niềm vui bao 
la. 


Cullaniddesapali Parauanauaggo 





2O. So bavar1 attamano udaggo 
tam devatam pucchati vedaJato, 
katamamhi game nigamamhi va puna 
katamamhi va Janapade lokanatho, 
yattha gantva namassemu” 
sambuddham dipaduttamam. 


1 


21. Savatthiyam kosalamandire Jino 
pahutapañño varabhurimedhaso, 
so sakyaputto vidhuro anasavo 
muddhadhipatassa vidu narasabho. 


22. Tato amantayl sisse - brahmano mantaparage,! 
etha manava akkhissam - sunotha vacanam mama. 


23. Yasseso dullabho loke - patubhavo abhinhaso, 
svaJJja” lokamh1 uppanno - sambuddho 1ti vissuto, 
khippam gantvana savatthim - passavho dipaduttamam. 


24. Katham carahi Janemu - đdisva buddhoti brahmana, 
aJanatam no pabruhI - yatha Janemu tam mayam. 


25. Agatani hi mantesu - mahãpurisalakkhanä, 
dvattimsa ca” vyakhyata - samatta anupubbaso. 


26. Yassete honti gattesu - mahapurIsalakkhana, 
dveyeva" tassa gatiyo - tatiya h1 na vIJJatI. 


27. Sace agaram avasatỶử - viJeyya pathavim Imam, 
adandena asatthena - dhammenamanusasati. 


28. Sace ca so pabbajati - agara anagariyam, 
vivattacchaddo'° sambuddho - araha bhavati anuttaro. 


' pana - Ma, Su. 

” gantvana passemu - Ma, Va.  duveva - Su. 

3 đvipaduttamam - Ma. ở ajjhãvasati - Su. 

ˆ mantapäragũ - Ma. ? đhammena anusäsati - Ma. 
Ÿ svajja - Ma, Su. '°vivatacchado - Ma, PTS; 

° dvattimsani ca - Ma, Va, Su. vivattacchaddo - Su. 
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2O. VỊ Bavari ấy, hoan hỷ, phấn chấn, niềm hân hoan sanh khởi, hỏi người tiên nữ 
ấy rằng: “Đấng Bảo Hộ Thế Gian ở ngôi làng, hoặc ở thị trấn nào, hay ở xứ sở nào? 
Chúng tôi sẽ đi đến nơi ấy và lễ bái đấng Toàn Giác, bậc tối thượng của loài người.” 


21. “Đấng Chiến Thắng ở Savatthi, tại cung điện của xứ Kosala, là vị có tuệ rộng 
lớn, có sự thông minh bao la cao quý. Người con trai dòng Sakya ấy là không ai sánh 
bằng, không còn lậu hoặc, là bậc Nhân Ngưu, vị hiểu biết về việc làm vỡ cái đầu.” 


22. Sau đó, vị Bà-la-môn đã bảo những người học trò tỉnh thông về chú thuật 
rằng: “Này các cậu thanh niên, hãy đến, ta sẽ nói. Các ngươi hãy lắng nghe lời nói của 
ta. 


23. Sự xuất hiện thường xuyên ấy của vị nào là điều khó đạt được ở thế gian, vị ấy 
hôm nay đã hiện khởi ở thế gian, được biết tiếng là “Đấng Toàn Giác.` Các con hãy 
nhanh chóng đi đến Savatthi và diện kiến bậc tối thượng của loài người.” 


24. “Thưa Bà-la-môn, vậy làm thế nào chúng con có thể biết là “Ðức Phật sau khi 
nhìn thấy? Xin thầy hãy nói ra cho chúng con, những người không biết, để chúng con 
có thể nhận biết vị ấy.” 


25. “Các tướng trạng của bậc đại nhân quả đã được lưu truyền ở các chú thuật, và 
ba mươi hai điều đã được thuật lại đầy đủ theo thứ tự. 


26. VỊ nào có những tướng trạng của bậc đại nhân này ở các phần thân thể, đối 
với vị ấy chỉ có hai lối đi, bởi vì lối đi thứ ba không có. 


2;. Nếu sống tại gia, vị ấy sẽ chinh phục trái đất này và cai quản đúng pháp, 
không nhờ vào gậy gộc, không nhờ vào gươm đao. 


28. Và nếu vị ấy xuất gia, rời nhà sống không nhà, thì (sẽ) trở thành đấng Toàn 
Giác, bậc A-la-hán, đấng Vô Thượng, có màn che (vô minh) đã được xua tan. 


Cullaniddesapali Parauanauaggo 





2o. Jatim gottam' ca lakkhanam - mante sisse punaparam,? 
muddham muddhadhipatam' ca - manasayeva pucchatha. 


30. AnavaranadassavI - yadI buddho bhavissati, 
manasa pucchite pañhe - vacaya vIssaJessat1.! 


31. Bavarlssa vaco sutva - sissa solasa brahmana, 
aJIto tissametteyyo - punnako atha mettagu. 


32. Dhotako upasIvo ca - nando ca atha hemako, 
todeyyakappa" dubhayo - JatukannI ca pandito. 


33. Bhadravudho udayo ca - posalo capI brahmano, 
mogharajJa ca medhavi - pingiyo ca mahã IsI. 


34. Paccekaganino sabbe - sabbalokassa vissuta, 
Jhay! Jjhanarata dhrra - pubbavasanavasIta. 


35. Bavarim abhivanditvã° - katva ca nam padakkhinam, 
JataJinadhara sabbe - pakkamum uttaramukha. 


36. Mulakassa” patitthanam - purImam mahIissatim tatha,° 
uJJenim cap1 gonaddham - vedisam vanasavhayam. 


37. Kosambim cap1 saketam - savatthim ca puruttamam, 
setavyam? kapllavatthum - kusinaram ca mandiram. 


38. Pavam ca bhoganagaram - vesalm magadham puram, 
pasanakam cetiyam ca - ramanIyam manoramam. 


39. Tasitovudakam sitam - mahalabham va van1Jo, 
chayam ghammaäbhitattova - tusita'° pabbatamaruhum. 


' ]atigottam - Va. 


“ punäpare - Ma, PTS, Su. ”malakassa - Ma, Va; 

3 muddhã vipätam - Va. alakassa - Katthaci. 

* visa]jissati - Ma. ở puramähissatim tadã - Ma. 
” kappo - Va. ° setabyam - PTS. 

° abhivadetva - Ma, PTS, Su. !° turitãa - Ma, Pa. 
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2o. Các ngươi hãy hỏi, chỉ bằng ý mà thôi, về việc sanh ra và về dòng họ, về tướng 
trạng, về các chú thuật, về các học trò, về những điều khác nữa (liên quan đến ta), về 
cái đầu và về việc làm vỡ cái đầu. 


3o. Nếu là đức Phật, bậc có sự nhìn thấy không bị ngăn trở, thì vị ấy sẽ đáp lại các 
câu hỏi được hỏi bằng ý thông qua lời nói.” 


31. Sau khi lắng nghe lời nói của Bavarl, mười sáu vị Bà-la-môn học trò là: AJIta, 
Tissametteyya, Punnaka, rồi Mettag, — 


32. — Dhotaka, và UpasIva, Nanda, rồi Hemaka, hai vị Todeyya, và Kappa, và vị 
sáng suốt JatukannI, — 


33. — Bhadravudha, và Udaya, luôn cả Bà-lamôn Posala, vị thông minh 
Mogharaja, và vị đại ẩn sĩ Pingiya. 


34. Tất cả là những vị có đồ chúng riêng, được nổi tiếng khắp cả thế gian, có thiền 
chứng, thích thú với thiền, sáng trí, đã được huân tập thành thói quen trong quá khứ. 


35. Sau khi đã đảnh lễ Bavari và thực hiện việc nhiễu quanh vị ấy, tất cả các vị, có 
tóc bện, mặc y da đê, đã ra đi hướng về phía Bắc. 


36. (Họ đã đi) đến Patitthana của xứ sở Mulaka trước tiên, rồi đến Mahissatl, 
luôn cả UjjenI, Gonaddha, Vedisa, và (thành phố) có tên Vana. 


37. Rồi đến Kosambi, luôn cả Saketa, và thành phố hạng nhất Savatthi, Setavya, 
vùng đất Kapila, và cung điện Kusinara. 


38. Pava, và thành phố Bhoga, Vesal, thành phố xứ Magadha, và điện thờ 
Pasanaka đáng yêu, thích ý. 


3o. Tựa như người bị khát nước được nước mát, tựa như thương buôn được lợi 
lớn, tựa như người bị thiêu đốt bởi sức nóng được bóng râm, họ đã vui mừng trèo lên 
ngọn núi. 


Cullaniddesapali Parauanauaggo 





4o. Bhagava ca tasmim' samaye - bhikkhusanghapurakkhato, 
bhikkhunam dhammam deseti - sihova nadatI vane. 


41. Ajito addasa sambuddham - sataramsim 'va? bhanumam,) 
candam yatha pannarase - paripurimupagatam.! 


42. Athassa gatte disvana - parIpiram ca byañJanam, 
ekamantam thito hattho - manopañhe apucchatha. 


43. Adissa jammanam bruhi - gottam bruhi salakkhanam, 
mantesu paramim bruhI - kati vaceti brahmano. 


44. Visam vassasatam ayu - so ca gottena bavarl, 
tinassa" lakkhana gatte - tanam vedana paragu. 


45. Lakkhape Itihase ca - sanighandu saketubhe, 
pañca satan1 vacetI - sadhamme paramim gato. 


46. Lakkhananam pavicayam - bavarissa naruttama, 
tanhacchida pakasehi - ma no kankhayitam ahu. 


47. Mukham Jivhaya chadeti - unnassa bhamukantare, 
kosohitam vatthaguyham - evam Janahi manava. 


48. Pucchamh1° kañci” asunanto - sutva pañhe vyakate,° 
viecintetI Jano sabbo - vedaJato katañJali. 


49. Ko nu devo va brahma va - indo vapl suJampatl, 
manasa pucchite? pañhe - kametam patibhasati. 


5o. Muddham muddhadhipatam ca - bavar1I parIpucchatl, 
tam vyakarohi bhagava - kankham vinaya no 1se. 


' bhagaväa tamhi - Ma, Su;  tinissa - Ma; 
bhagava ca tamhi - PTS. tĩnassa - PTS, Su. 

° pitaramsimva - Ma; ° pucchañhi - Ma; 
vitaramsi va - PTS; sataramsiva - Su. puccham hi - PTS, Su. 

” bhãnumam - Ma, PTS, Su. “kiñci - Ma, PTS, Su. 

* paripũram upägatam - Ma, Va; * viyakate - Ma, PTS. 
paripurim upagatam - PTS. ° puecchi te - PTS. 
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4o. Và vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn, được tôn vinh bởi hội chúng tỳ khưu, đang 
thuyết giảng Giáo Pháp cho các vị tỳ khưu, tựa như con sư tử đang gầm thét ở khu 
rừng. 


41. Ajita đã nhìn thấy đấng Toàn Giác tựa như mặt trời có trăm ánh hào quang, 
giống như mặt trăng đã tiến gần đến sự tròn đầy vào ngày mười lăm. 


42. Rồi sau khi nhìn thấy các phần thân thể của vị này, và dấu hiệu được đầy đủ, 
Ajita, đứng ở một bên, mừng rỡ, đã hỏi bằng ý các câu hỏi rằng: 


43. “Xin Ngài hãy xác định và nói về việc sanh ra (của vị Bavari). Xin Ngài hãy nói 
về dòng họ cùng với tướng trạng. Xin Ngài hãy nói về sự toàn hảo ở các chú thuật. Vị 
Bà-la-môn (Bavari) dạy bảo được bao nhiêu?” 


44. “Tuổi thọ là một trăm hai mươi. Và theo dòng họ vị ấy là Bãvari. Ở thân thể vị 
này có ba tướng trạng. Là vị tỉnh thông về ba bộ Vệ Đà. 


45. Là người đã đạt đến sự toàn hảo về pháp (Bà-la-môn) của mình, về tướng 
trạng và về truyền thống, về từ vựng và về nghi lễ, (Bavari) dạy bảo năm trăm (học 
trò).” 


46. “Thưa bậc Tối Thượng Nhân, thưa bậc đã cắt đứt tham ái, xin Ngài hãy giải 
thích chỉ tiết về các tướng trạng của Bavari, xin chớ để chúng tôi bị nghi ngờ.” 


47. “(Người ấy) che khuất khuôn mặt bằng cái lưỡi, có sợi lông ở khoảng giữa 
chân mày của người này, vật được che giấu sau lớp vải (dương vật) được bọc lại, này 
người thanh niên, hãy biết như thế.” 


48. Trong khi không nghe bất kỳ câu hỏi nào, mà đã nghe các câu hỏi được giảng 
giải, mọi người đều sanh niềm hân hoan, tay chắp lại, suy nghĩ rằng: 


49. “Vậy thì vị Trời nào, hay đấng Đại Phạm, hoặc (Thiên vương) Inda chồng của 
Suja, đã hỏi bằng ý những câu hỏi ấy? (Đức Phật) đáp lại điều này cho a1?” 


5O. “VỊ Bavari hỏi về cái đầu và về việc làm vỡ cái đầu. Thưa đức Thế Tôn, xin 
Ngài hãy giải thích điều ấy. Thưa bậc ẩn sĩ, xin Ngài hãy xua đi sự nghi ngờ của chúng 


^Ae 2? 


†ỐI. 


II 


Cullaniddesapali Parauanauaggo 





51. AvijJJja muddhati Janahi - vijJja muddhadhipatini, 
saddhasatisamadhhi - chandaviriyena samyuta. 


52. Tato vedena mahata - santhambhitvana' manavo, 
ekamsam aJinam katva - padesu sirasa paHI. 


53. BavarI brahmano bhoto - saha sisseh1 maãrIsa, 
udagzacitto sumano - pade vandati cakkhuma. 


54. Sukhito bavarI hotu - saha sissehi brahmano, 
tvam cap1 sukhito hohi - ciram JIvahi manava. 


55. Bavarissa? va tunmhami' va - sabbesam sabbasamsayam, 
katavakasa pucchavho - yam kiñci manasicchatha. 


56. Sambuddhena katokaso - nisiditvana pañJalhi,° 
aJIto pathamam pañham - tattha pucchi tathagatam. 


Vatthugatha nitthita. 





' santhambhetväna - Ma. *tuyham - Ma, PTS, S1, Vi, Su. 
*“ bravarissava - S1, Va; bãvãriyassa - Vi. * pañjali - Syã. 
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51. “Người hãy biết vô minh là “cái đầu,” minh là vật đập vỡ cái đầu, được liên kết 
với tín, niệm, định, ... với mong muốn và tỉnh tấn.” 


52. Do đó, với niềm hân hoan lớn lao, người thanh niên Bà-la-môn sau khi trấn 
tnh lại, đã khoác tấm da dê một bên vai, quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân (đức Phật 
và nói rằng): 


53. “Thưa Ngài, Bà-la-môn Bavari, có tâm phấn khởi, có ý tốt lành, cùng với các 
học trò đảnh lễ hai bàn chân của Ngài, thưa bậc Hữu Nhãn.” 


54. “Mong sao Bà-la-môn Bavari cùng với các học trò được an lạc. Và luôn cả 
ngươi nữa, hãy được an lạc. Này người thanh niên, chúc ngươi sống thọ. 


55. Từ cơ hội đã được tạo ra, ngươi hãy hỏi mọi điều ngờ vực của tất cả, của 
Bavari hoặc của ngươi, bất cứ điều gì ngươi mong muốn ở trong tâm.” 


56. Với cơ hội đã được tạo ra bởi đấng Toàn Giác, Ajita đã ngồi xuống, chắp tay 
lại, tại nơi ấy đã hỏi đức Như Lai câu hỏi thứ nhất. 


Dứt Kệ Ngôn Dẫn Chuyện. 
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1. AJITAMANAVAPUCCHA 


1-1. Kenassu nivuto loko (Iceayasma ajito) 
kenassu nappakasatI 
kissabhilepanam bruhI' 
kim su tassa mahabbhayam. 


1-2. Avijjaya nivuto loko (ajitati bhagava) 
veviccha” pamada nappakasati 
Jappabhilepanam brumi 
dukkhamassa mahabbhayam. 


1-3. Savanti sabbadhi” sota (1ecayasma aJIto) 
sotanam kim nivaranam 
sotanam samvaram bruhi 
kena sota pithiyare. 


1-4. Yaml sotanl lokasmim (ajitani bhagava) 
satI tesam nivaranam 
sotanam samvaram brumi 
paññayete pithiyare. 


1-5. Pañña ceva satI capl (Iceayasma aJIto) 
namarupam ca marisa 
etam me puttho pabruhi 
katthetam uparuJJhat. 


1-6. Yametam pañham apucchi 
aJIta tam vadaml te, 
yattha namam ca rũpam ca 
asesam uparuJJhatl, 
viññanassa nirodhena 
etthetam uparuJJhati. 


1-7. Ye ca sankhatadhamm8ä° se 
ye ca sekha puthu idha 
tesam me nipako Iriyam 
puttho pabruh1 marisa. 

1-8. Kamesu nabhig1jJJ]heyya 
manasa naviÌo" siya 
kusalo sabbadhammanam? 
sato bhikkhu parIbbaJe. 


AjItamäanavapuccha nmitthita. 


' brusi - Ma, PTS, Su. 

” vivicchã - Ma. 

* sabbadhi - Su. 

* pidhiyyare - Ma; pithiyyare - Syä, evamuparipi. 


Ì sati cãpi - Ma; saticeva - Su. 

° sabbata dhamma - Va. 
”manasãnavilo - Ma, Syä, PTS. 
Š sabbadhammesu - Sa. 
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1. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN AJITA 


1-1. (Tôn giả AJIita' nói rằng:) 

“Thế giới bị bao trùm bởi cái gì? 

Không chói sáng bởi điều gì? 

Ngài hãy nói cái gì là vật làm uế nhiễm đối với (thế giới) này? 
Cái gì là sự nguy hiểm lớn lao đối với nó (thế giới)?” 


1-2. (Đức Thế Tôn nói: “Này Ajita,) 

thế giới bị bao trùm bởi vô minh, 

không chói sáng bởi keo kiệt, bởi xao lãng. 

Ta nói tham muốn là vật làm uế nhiễm, 

khổ là sự nguy hiểm lớn lao đối với nó (thế giới).” 


1-3. (Tôn giả AJIta nói rằng:) 

“Các dòng chảy tuôn tràn khắp mọi nơi, 

cái gì là sự ngăn cản các dòng chảy? 

Ngài hãy nói về sự ngăn chặn các dòng chảy, 
các dòng chảy được chặn đứng bởi cái gì?” 


1-4. (Đức Thế Tôn nói: “Này Ajita,) 

những dòng chảy nào hiện diện ở thế gian, 
niệm là sự ngăn cản chúng. 

Ta nói về sự ngăn chặn các dòng chảy, 
chúng được chặn đứng bởi tuệ.” 


1-5. (Tôn giả AJIta nói rằng:) 

“Tuệ và luôn cả niệm, 

danh và sắc, thưa Ngài, 

được tôi hỏi điều này, xin Ngài hãy nói lên, 
ở đầu điều này được hoại diệt?” 


1-6. “Ngươi đã hỏi câu hỏi về điều nào, này Ajita, Ta trả lời cho ngươi về điều ấy, 
về việc danh và sắc được hoại diệt không dư sót. Do sự diệt tận của thức, ở đây, điều 
này (danh và sắc) được hoại diệt.” 


1-7. “Những vị nào đã hiểu rõ Giáo Pháp (là các bậc A-la-hán) và những vị nào là 
các bậc Hữu Học đông đảo ở nơi này, tôi hỏi bậc Chín Chắn về oai nghỉ của những vị 
ấy, thưa Ngài, xin Ngài hãy nói lên.” 

1-8. “Không nên khát khao ở các dục, 

không nên bị khuấy động bởi tâm, 

thiện xảo đối với tất cả các pháp, 

có niệm, vị tỳ khưu ra đi du phương.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Ajita. 





! Lúc đi đến gặp đức Thế Tôn, Ajita còn là một vị thanh niên Bà-la-môn (mãnaua). Vào cuối buổi 
giảng Pháp, Ajita đã thành tựu quả vị A-la-hán (SnA. ii, 588; Cullaniddesapali - Tiểu Diễn Giải, TTPV 
tập 36, trang 89). 
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Parquanauaggo 





2. TISSAMETTEYYAMANAVAPUCCHA 


2-1. Ko 'dha santusito' loke (iecayasma tissametteyyo”) 


kassa no santi IñJ]ita 

ko ubhantamabhlññaya 
maJJhe manta na lippati' 
kam brusi mahapuriso ti 
ko ”dha" sibbanim”accaga”? 


2-2. Kamesu brahmacarliyava (metteyyati bhagava) 


vitatanho sada sato 
sankhaya nibbuto bhikkhu 
tassa no santI IñJIta. 


2-3. So ubhantamabhiññaya 
majjhe manta na lippatI 
tam brumi mahã purIso 'tI 
so dha” sibbanimaccaga. 


Tissametteyyamanavapucchaä nitthita. 


3. PUNNAKAMANAVAPUCCHA 


3-1. Anejam mũladassavim ( iceayasma punnako) 


atthi pañhena agamam 

kimn1ssita isayo manuJa 

khattiya brahmana devatanam 
yaññamakappayImsu puthu Idha” loke 
pucchamI tam bhagava bruhi metam."° 


' ko iđha santussito - Va. 

“tisso metteyyo - PTS. 

* na - PTS. 

* na limpati - Syã; nalimpati - Va. 
” ko iđha - Ma, Syã, PTS. 

° sibbinim - Ma. 
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7a]jhagã - Va. 
Š so idha - Ma, Syä, PTS. 
° puthũdha - Ma, Syã; 
puthu 'dha - PTS; 
puthu idha - Su. 
'° me tam - Sya, PTS, evamuparipi. 


Tiểu Diễn Giải Phẩm Đường Đi Đến Bờ Kia 





2. CÂU HỎI CA THANH NIÊN TISSAMETTEYYA 


2-1. (Tôn giả Tissametteyya nói rằng:) 

*Ơ đây, người nào được hài lòng ở thế gian? 

Đối với người nào các sự xao động không hiện hữu? 
Người nào, sau khi biết rõ cả hai thái cực, 

không bị nhiễm bẩn ở khoảng giữa nhờ vào trí tuệ? 
Ngài nói ai là “bậc đại nhân”? 

Ơ đây, người nào đã vượt qua thợ may (tham ái)?” 


2-2. (Đức Thế Tôn nói: “Này Metteyya,) 

vị có Phạm hạnh về các dục, 

đã xa lìa tham ái, luôn luôn có niệm, 

sau khi đã suy xét, vị tỳ khưu được tịch diệt. 
Đối với vị ấy, các sự xao động không hiện hữu. 


2-3. VỊ ấy, sau khi biết rõ cả hai thái cực, 

không bị nhiễm bẩn ở khoảng giữa nhờ vào trí tuệ. 
Ta nói vị ấy là “bậc đại nhân." 

Ơ đây, vị ấy vượt qua thợ may (tham ái).” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Tissametteyya. 


3. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN PUNNAKA 


3-1. (Tôn giả Punnaka nói rằng:) “Với ý định hỏi câu hỏi, tôi đã đi đến bậc không 
dục vọng, bậc có sự nhìn thấy gốc rễ (của các pháp): Nương tựa vào điều gì, các vị ẩn 
sĩ, loài người, các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, đối với các thiên thần, đã chuẩn bị lễ hiến 
tế đông đảo tại nơi này, ở thế gian. Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả 
lời tôi về điều này.” 
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3-2. Ye kec' Ime Isayo manuJa (punnakati bhagavä) 
khattiya brahmana devatanam 
yaññamakappayImsu puthu idha' loke 
asimsamana” punnaka itthabhavam" 
Jaramsita yaññamakappayimsu. 


3-3. Ye kec” Ime Isayo manuJa (Iccayasma punnako) 
khattiya brahmana devatanam 
yaññamakappayImsu puthu idha' loke 
kaceissu' te bhagava yaññapathe appamatta 
ataru” Jatim ca Jaram ca marisa 
pucchamI tam bhagava bruhi metam. 


3-4. Asimsanti” thomayanti abhijappanti juhanti (punnakãti bhagav8) 
kamabhijappantử patieca labham 
te yaJayoga bhavarAgaratta 
natarimsu JatiJaranti brũmI. 


3-5. Te ce natarimsu yaJayoga (Iceayasma punnako) 
vaññehl Jatiñca Jarañca marisa 
atha ko carahi devamanussaloke 
atarI Jatim ca Jaram ca marIsa 
pucchami tam bhagava bruhi metam. 


3-6. Sankhaya lokasmim parovaran7 (punnakati bhagava) 
yassiñjitam natthi kuhiñci loke 
santo vidhumo anIgho'° niraso 
atar1 so JatiJaranti brumI ”ti. 


Punnakamanavapuccha nitthita. 


' puthũdha - Ma, Syã; ”kaccisu - Ma. 
puthũ idha - PTS, Su. ° atarum - Ma, Syã. 

? ãsIsamaänä - Ma, Va. ?ãsIisanti - Ma, Va. 

3 itthattam - Ma; itthatam - Syã. * kamehi jappanti - Atuvä. 

* puthũdha - Ma, Syã; ? paroparãni - Ma, Syä, PTS, Va. 
puthũ idha - Su. '° anigho - Syä, PTS, evamuparipi. 
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3-2. (Đức Thế Tôn nói: “Này Punnaka,) bất cứ những ai, các vị ẩn sĩ, loài người, 
các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, đối với các thiên thần, đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo 
tại nơi này, ở thế gian, này Punnaka, trong khi mong ước bản thể này, bị phụ thuộc 
vào tuổi già, họ đã chuẩn bị lễ hiến tế.” 


3-3. (Tôn giả Punnaka nói rằng: ) “Bất cứ những ai, các vị ẩn sĩ, loài người, các Sát- 
đế-ly, các Bà-la-môn, đối với các thiên thần, đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi 
này, ở thế gian, thưa đức Thế Tôn, có phải những người ấy, không xao lãng ở đường 
lối tế lễ, thưa Ngài, thì họ đã vượt qua sanh và già? Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. 
Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này.” 


3-4. (Đức Thế Tôn nói: “Này Punnaka,) những kẻ mong ước, khen ngợi, nguyện 
cầu, cúng tế, những kẻ nguyện cầu các dục bởi vì lợi lộc, Ta nói rằng: Những kẻ ấy, 
do sự gắn bó vào tế lễ, bị luyến ái với sự luyến ái vào hữu, đã không vượt qua sanh và 
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già. 


3-5. (Tôn giả Punnaka nói rằng:) “Thưa Ngài, nếu những kẻ ấy, do sự gắn bó vào 
tế lễ, đã không vượt qua sanh và già nhờ vào các lễ hiến tế, vậy giờ đây, thưa Ngài, 
người nào ở thế giới chư Thiên và nhân loại đã vượt qua sanh và già? Thưa đức Thế 
Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này.” 


3-6. (Đức Thế Tôn nói: “Này Punnaka,) sau khi đã suy xét nơi này và nơi khác ở 
thế gian, vị nào không có sự xao động tại bất cứ nơi nào ở thế gian, là bậc an tịnh, 
không còn khói mù, không phiền muộn, không mong cầu, Ta nói rằng, vị ấy đã vượt 
qua sanh và già.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Punnaka. 
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4. METTAGUMANAVAPUCCHAÄ 


4-1. Pucchami tam bhagava bruhi metam (iccayasma mettagu) 
maññami tam vedagum bhavitattam 
kuto nu dukkha samudagata Iime' 
ye kecl lokasmim anekarupa. 


4-2. Dukkhassa ve mam” pabhavam apucchasi (mettaguti bhagavä) 
tam te pavakkhaml yatha paJanam 
upadhinidana pabhavanti dukkha 
ve kecl lokasmim anekarupa. 


4-3. Yo ve` avidva upadhim karoti 
punappunam dukkhamupeti mando 
tasma paJanam' upadhim na kaylra 
dukkhassa Jatippabhavanupass1. 


4-4. Yantam apucchimha akittay1° no (Iecayasma mettagu) 
aññam tam” pucchama" tadingha bruhi 
kathannu dhrra vitaranti ogham 
JatI Jaram? sokapariddavam ca? 
tam me munI sadhu viyakarohi 
tatha hi te vidito esa dhammo. 


4-5. KittayIssami te đhammam (mettaguti bhagava) 
ditthe dhamme'"° anTtham 
yam viditva sato caram 
tare loke vIsattikam. 


4-6. Tam caham abhinandami 
mahesr'' đhammamuttamam 
yam viditva sato caram 
tare loke vIsattikam. 


' samupägatame - Syã. ”puechãmi - U, Su. 

” cemam - Va, Vi. ở latim jaram - Ma; 

* yo ce - Va, Vi. jatijjaram - Syã. 

* tasmã hi jãnam - Su. ° paridevamea - Va, Vi. 

* akittayi no - PTS; akittiy1 no - Va, VI. !° đitheva đhammeva - Va, Vi, Su. 
° aññetvam - VI. '' mahesi - Ma, PTS, Su. 
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4. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN METTAGU 


4-1. (Tôn giả Mettagu nói rằng:) “Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy 
trả lời tôi vê điều này. Tôi nghĩ rằng Ngài là bậc đã đạt được sự hiểu biết, có bản thân 
đã được tu tập. Từ đâu mà các khổ này đã được khởi lên, bất kể loại nào ở thế gian, 
với nhiều hình thức?” 


4-2. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagu,) quả thật ngươi đã hỏi ta về nguồn sanh 
khởi của khổ. Ta sẽ tuyên thuyết về điều ấy cho ngươi theo như điều Ta nhận biết. 
Các khổ phát khởi đều có căn nguyên là mầm tái sanh, bất kể loại nào ở thế gian, với 
nhiều hình thức. 


4-3. Thật vậy, kẻ nào, (do) không có sự hiểu biết, rồi tạo ra mầm tái sanh, là kẻ 
ngu, (sẽ) đi đến khổ lần này rồi lần khác. Vì thế, người có sự quán xét về sự sanh ra và 
phát khởi của khổ, trong khi biết, không nên tạo ra mầm tái sanh.” 


4-4. (Tôn giả Mettagu nói rằng:) “Điều nào chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã giải 
thích cho chúng tôi. Chúng tôi hỏi Ngài điều khác, vậy xin Ngài hãy trả lời điều ấy. 
Làm thế nào các bậc sáng trí vượt qua dòng lũ, sanh và già, sầu muộn và than vãn? 
Thưa bậc hiền trí, xin Ngài hãy giảng rõ tường tận điều ấy cho tôi, bởi vì pháp này đã 
được Ngài biết đúng theo bản thể.” 


4-5. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagu,) Ta sẽ giải thích cho ngươi Giáo Pháp, về 
pháp đã được thấy, không phải do nghe nói lại. Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, 
trong khi sống, có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian.” 


4-6. “Và tôi thích thú về điều ấy, 

thưa bậc đại ẩn sĩ, về Giáo Pháp tối thượng. 

Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sống, 
có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian.” 
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4-7. Yam kiñcI sampaJanasi' (mettaguti bhagava) 
uddham adho tiriyam cap1 maJjhe 
etesu nandim” ca nivesanam ca 
panuJJa viãñanam bhave na titthe. 


4-8. Evamvihar1I sato appamatto 
bhikkhu caram hitva mamayttani 
Jatim JjJaram' sokapariddavañca! 
idheva vidva paJaheyya dukkham. 


4-o. Etabhinandami vaco mahesino (Iccayasma mettagu) 
sukitHitam gotamanupadhikam 
addha hi bhagava pahasi dukkham 
tatha hi te vidito esa đhammo. 


4-10. Te capI nũna paJaheyyu” dukkham 
ye tvam munf atthitam ovadeyya 
tam tam namassamI samecca naga 
appeva mam (bhagava) atthitam ovadeyya. 


°s. ~x~— 


akiñcanam kamabhave asattam 
addha h1 so oghamimam atari 
tinno ca param akhilo akankho. 


4-12. Vidva ca yo? vedagu'" naro idha 
bhavabhave sangamimam visa]Jja 
so vItatanho anigho niraso 
atar1 so JatiJaranti brumI ”ti. 


Mettagũmaäanavapuccha nitthita. 


' samjãnäsi - Va, VI. ° muni - Ma, PTS, Su. 

ˆ nandi ca - Va, Vi. 7 vedagumabhijañña - Su. 
jatijjaram - Syaã; jatijaram - PTS. ở abhijañña - Sya, PTS. 

* paridevamea - Va, Vi. ?vidvã ca so - PTS. 

” nũnappajaheyyu - Ma. '°vedagu - PTS. 
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4-7. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagu,) bất cứ điều gì mà ngươi tự mình nhận biết, 
bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa, ngươi hãy xua đi sự vui thích, 
sự chấp chặt, và tâm thức liên quan đến các pháp ấy; không nên trụ lại ở hữu. 


4-8. An trú như vậy, có niệm, không xao lãng, vị tỳ khưu, trong khi sống, sau khi 
từ bỏ các vật đã được chấp là của ta, là vị hiểu biết, ngay tại nơi này, có thể dứt bỏ khổ 
đau, sanh, già, sầu muộn và than vãn.” 


4-9. (Tôn giả Mettagu nói rằng:) “Tôi thích thú lời nói này của bậc đại ẩn sĩ, thưa 
Ngài Gotama, trạng thái không liên quan đến mầm tái sanh đã khéo được trình bày, 
bởi vì đức Thế Tôn đương nhiên đã dứt bỏ khổ, bởi vì pháp này đã được Ngài biết 
đúng theo bản thể. 


4-10. Những người nào, thưa bậc hiền trí, được Ngài giáo huấn không ngừng nghỉ, 
luôn cả những người ấy chắc chắn có thể dứt bỏ khổ đau. Vì thế, thưa bậc Long 
Tượng, sau khi gặp Ngài, con' xin kính lễ Ngài. Mong sao đức Thế Tôn sẽ giáo huấn 
con không ngừng nghỉ.” 


4-11. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagu,) vị Bà-la-môn nào mà ngươi có thể biết rõ 
là bậc đã đạt được sự hiểu biết, không còn vướng bận, không bị dính mắc ở dục và 
hữu, vị ấy đương nhiên đã vượt qua dòng lũ này, và đã vượt qua đến bờ kia, không 
còn sự cứng cỏi (của tâm), không còn nghi ngờ. 


4-12. Và người nào ở nơi này, có sự hiểu biết, là bậc đã đạt được sự hiểu biết, sau 
khi tháo gỡ sự quyến luyến này ở hữu và phi hữu, người ấy có tham ái đã được xa la, 
không còn phiền muộn, không có mong cầu, Ta nói rằng, người ấy đã vượt qua sanh 
và già.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Mettagũ. 





As» 


!'Từ đoạn này trở đi, nhân xưng đại danh từ “tôi” của các vị Bà-la-môn sẽ được ghi là “con” theo ý kiến 
chủ quan của người dịch nghĩ rằng, đến lúc này, các vị Bà-la-môn đã có niềm tin với đức Phật nên có 
sự khiêm nhường hơn so với trước đây khi mới gặp (ND). 
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5. DHOTAKAMANAVAPUCCHAÄ 


5-1. Pucchami tam bhagava bruhi metam (iccayasma đhotako) 
vacabhikankhamI mahesi tuyham 
tava sutvana nigghosam' 
sikkhe nibbanamattano. 


5-2. Tena hỶ atappam karohi (dhotakati bhagava) 
idheva nipako sato 
1to sutvana nigghosam 
sikkhe nibbanamattano. 


5-3. Passamaham deva manussaloke (iceayasma dhotako) 
akiñcanam brahmanamiriyamanam 
tam tam namassam1 samantacakkhu 
pamuñca mam sakka kathamkathah. 


5-4. Naham sahissami” pamocanaya (dhotakati bhagava) 
kathamkathim đhotaka kañci loke 
dhammam ca settham äJanamano' 
evam tuvam oghamimam taresl. 


5-5. Anusasa brahme karunayamano (iccayasma dhotako) 
vivekadhammam yamaham vijaññam 
yathaham akaso'va! avyapajJJamano" 
idheva santo asito careyyam. 


5-6. KittayIssami te santim” (dhotakati bhagava) 
ditthe đhamme anItham 
yam viditva sato caram 
tare loke vIsattikam. 


' nighosam - Vi, Va. *ãkãso ca - Syã. 

” samissami - Syã; samihãmi - PTS; * avyäpajjamäno - Ma, PTS; 
gamissami - Simu, Su. abyapajJjhamano - Sya, Vi, Va. 

3 abhijanamaãno - Ma. “te santi - Vi, Va. 


24 


Tiểu Diễn Giải Phẩm Đường Đi Đến Bờ Kia 





5. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN DHOTAKA 


5-1. (Tôn giả Dhotaka nói rằng:) “Thưa đức Thế Tôn, con hỏi Ngài. Xin Ngài hãy 
trả lời con về điều này. Thưa bậc đại ẩn sĩ, con mong mỏi lời nói của Ngài. Sau khi 
lắng nghe lời tuyên bố của Ngài, con có thể học tập về sự tịch diệt cho bản thân.” 


5-2. (Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) chính vì điều ấy, ngươi hãy thực hiện sự 
nhiệt tâm, ngay tại nơi này, hãy là người có sự chín chắn, có niệm. Sau khi lắng nghe 
lời tuyên bố từ nơi đây, nên học tập về sự tịch diệt cho bản thân.” 


5-3. (Tôn giả Dhotaka nói rằng:) “Con nhìn thấy ở thế giới của chư Thiên và loài 
người, vị Bà-la-môn không còn vướng bận đang sinh hoạt (trong bốn oai nghĩ). Vì 
thế, thưa bậc Toàn Nhãn, con xin kính lễ Ngài. Thưa vị dòng Sakya, xin Ngài hãy giải 
thoát cho con khỏi các nỗi nghi hoặc.” 


5-4. (Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) Ta sẽ không có khả năng về việc giúp cho 
giải thoát bất cứ người nào ở thế gian có nỗi nghi hoặc, này Dhotaka. Nhưng trong 
khi hiểu được Giáo Pháp tối thượng, như vậy ngươi có thể vượt qua dòng lũ này.” 


5-5. (Tôn giả Dhotaka nói rằng:) “Thưa đấng Phạm Thiên, xin Ngài hãy từ mẫn 
chỉ dạy pháp viễn ly để con có thể nhận thức được pháp ấy, theo đó, con ví như hư 
không, không bị xáo trộn, con có thể sống ở chính nơi này, được an tịnh, không dựa 
dẫãm.” 


5-6. (Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) Ta sẽ giải thích cho ngươi về sự an tịnh, về 
pháp đã được thấy, không phải do nghe nói lại; sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, 
trong khi sống, có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian.” 
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5-8. 


6-3. 


Tam caham abhinandami (iccayasma dhotako) 
mahesi' santimuttamam 

yam viditva sato caram 

tare loke vIsattikam. 


Yam kiñcI sampaJjanasi (dhotakati bhagava) 
uddham adho tiriyam cap1 maJjhe 

etam viditva sango ti loke 

bhavabhavaya makasl tanhan ”ti. 


Dhotakamaäanavapuccha nitthitäa. 


6. UPASIVAMANAVAPUCCHA 


. Eko aham sakka mahantamogham (iccayasma upasIvo) 


anIssito no visahami taritum° 
arammanam bruhi samantacakkhU 
yam nissito oghamimam tareyyam. 


. Akiñcaññam pekkhamäno satim3' (upasiväti bhagavä) 


natthTti nissaya tarassu ogham 
kame pahaya virato kathahi 
tanhakkhayam nattamahabhipassa. 


Sabbesu kamesu yo vItarago (Iccayasma upasIvo) 
akiñcaññam nissito hitva aññam? 
saññavimokkhe paramedhimutto° 

titthe nu so tattha ananuyay1.” 


. Sabbesu kamesu yo vItarago (upasIvati bhagavä) 


aklñcaññam nissito hitvamaññam? 
saññavimokkhe paramedhimutto 
tittheyya so tattha ananuyayI.” 


' mahesl - Syã. 


“ tãritum - Ma, Syã, PTS, Su. 
3 satimã - Ma, Sya, PTS. 
* rattamahäbhipassa - Syã, PTS; 
rattimahabhipassa - Va, VI. 
* hitva maññam - Ma; hitvamaññam - Syã, PTS; hitva yaññam - Su. 
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5 parame vimutto - Ma, Su. 

”anãnuyäyl - Ma, Syä, Su; 
ananuvayl - Va, VI. 

* hitva maññam - Ma, Su. 

°anãanuyäyi - PTS. 
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5-7. (Tôn giả Dhotaka nói rằng:) “Và con thích thú về điều ấy, thưa bậc đại ẩn sĩ, 
về sự an tịnh tối thượng; sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sống, có thể vượt 
qua sự vướng mắc ở thế gian.” 


5-8. (Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) bất cứ điều gì mà ngươi tự mình nhận 
biết, bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa, sau khi hiểu điều này là “sự 
quyến luyến' ở thế gian, ngươi chớ tạo ra tham ái ở hữu và phi hữu.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Dhotaka. 


6. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN UPASTIVA 


6-1. (Tôn giả UpasIva nói rằng:) “Thưa vị dòng Sakya, một mình con, không 
nương tựa (nơi nào), con không có khả năng vượt qua dòng lũ lớn. Thưa bậc Toàn 
Nhãn, xin Ngài hãy nói về đối tượng, được nương tựa vào nơi ấy, con có thể vượt qua 
dòng lũ này.” 


6-2. (Đức Thế Tôn nói: “Này Upasiva,) trong khi xem xét về Vô Sở Hữu Xứ, có 
niệm, nương tựa vào (ý niệm) “không có,' ngươi hãy vượt qua dòng lũ. Sau khi dứt bỏ 
các dục, đã xa lánh hắn các điều nghi hoặc, ngươi hãy quán sát sự cạn kiệt của tham 
ái, đêm và ngày.” 


6-3. (Tôn giả Upasiva nói rằng:): “Vị nào đã xa lìa sự luyến ái ở tất cả các dục, đã 
nương tựa vào Vô Sở Hữu Xứ sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) khác,' đã hướng đến sự 
giải-thoát-do-tưởng cao nhất, phải chăng vị ấy có thể trụ lại ở nơi ấy, không đi tiếp 
nữa?” 


6-4. (Đức Thế Tôn nói: “Này Upasrva,) vị nào đã xa lìa sự luyến ái ở tất cả các dục, 
đã nương tựa vào Vô Sở Hữu Xứ sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) khác, đã hướng đến 
sự giải-thoát-do-tưởng cao nhất, vị ấy có thể trụ lại ở nơi ấy, không đi tiếp nữa.” 





! Pháp (chứng đắc) khác: nói đến sáu loại chứng đắc thấp hơn (SnA. ii, 593-594), tức là sự chứng đắc 
bốn tầng thiền Sắc Giới và hai tâng thiền Không Vô Biên Xứ và Thức Vô Biên Xứ thuộc Vô Sắc Giới 
(ND). 
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6-5. Ti†the ce so tattha ananuyayI' (ieeayasma upasIvo) 
yugampl1” vassanam samantacakkhUu 
tattheva so sIH siyaỶ vimutto 
cavetha' viãñanam tathavidhassa. 


6-6. Acci” yatha vatavegena khitta° (upasIivati bhagava) 
attham paleti na upeti sankham 
evam mun1” namakaya vimutto 
attham paleti na upeti sankham. 


6-7. Attham gato so udava so natthï (ieccayasma upasIvo) 
udahu ve sassatiya arogo 
tam me mun? sadhu viyakarohi 
tatha hi te vidito esa dhammo. 


6-8. Attham gatassa na pamanamatthi (upasIivati bhagava) 
yena nam vaJju' tam tassa natthi 
sabbesu dhammesu samuhatesu 
samuhata vadapathap1 sabbe ”Li. 


UpasIvamäanavapucchaä nitthita. 


7. NANDAMANAVAPUCCHA 


7-1. Santi loke munayo (iecayasma nando) 
Jana vadanti tayIdam kathamsu 
ñanupapannam no munim vadanti'' 
udahu ve” jIvitenũpapannam. 


7-2. Na ditthiya na sutiya na ñanena (nandati bhagava) 
munidha nanda kusala vadanti 
visenikatva anIgha nirasa 
caranti ye te munayo ti brum1. 


' anãnuyäyi - PTS. 

“ pũgampi - Ma, Syã, PTS. 

* sItisiyä - Ma, Syã; siti siyã - PTS, Su. 
* bhavetha - Syã; bhãvetha - U, Va, Vi. 
” ace1 - PTS. 

° khittam - Syã; 


!ee - Su. 
khitto - PTS. 
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”muni - Syã. 

Š udãtiso natthi - Va, Vi. 
°muni - PTS. 

'°va]jum - Ma, Su. 

' muni no vadanti - Ma, Syã. 


'3 Jivikenipapannam - Syã. 
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6-5. (Tôn giả UpasIva nói rằng:) “Nếu vị ấy trụ lại ở nơi ấy, không đi tiếp nữa, 
thậm chí một số năm, thưa bậc Toàn Nhãn, ngay tại chỗ ấy, vị ấy có thể có sự mát mẻ, 
được giải thoát, có phải thức của vị thuộc hạng như thế ấy có thể diệt tắt?” 


6-6. (Đức Thế Tôn nói: “Này Upasiva,) giống như ngọn lửa đã bị dập tắt bởi lực 
đẩy của làn gió, thời đi đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng; tương tự như vậy, 
vị hiền trí đã được giải thoát khỏi danh thân (tập hợp các yếu tố thuộc về tâm) thời đi 
đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng. 


6-7. (Tôn giả UpasIva nói rằng: ) “Có phải vị ấy đi đến sự chấm dút hay vị ấy không 
có (hiện hữu), hay là vị ấy thật sự ở vào trạng thái trường tồn, vô bệnh? Thưa bậc 
hiền trí, xin Ngài hãy giảng rõ tường tận điều ấy cho con, bởi vì pháp này đã được 
Ngài biết đúng theo bản thể.” 


6-8. (Đức Thế Tôn nói: “Này Upasiva,) đối với vị đã đi đến sự chấm dứt, thì không 
có sự ước lượng. Với điều nào người ta có thể nói về vị ấy, thì điều ấy không còn có 
đối với vị ấy. Khi tất cả các pháp đã được bứng lên hoàn toàn, ngay cả nền tảng của 
lời nói cũng được bứng lên hoàn toàn.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên UpasIva. 


;. CÂU HỎÓI CỦA THANH NIÊN NANDA 


7-1. (Tôn giả Nanda nói rằng:) ““Các bậc hiền trí hiện hữu ở thế gian,` mọi người 
nói như thế; theo Ngài, điều này (có ý nghĩa) thế nào? Họ nói người đã thành tựu về 
trí là bậc hiền trí, hay là người đã thực sự thành tựu về lối sống?” 


7-2. (Đức Thế Tôn nói: “Này Nanda,) không phải do thấy, không phải do nghe, 
không phải do trí, mà các bậc thiện xảo ở nơi đây gọi là bậc hiền trí. Những người 
nào sau khi tiêu diệt đạo binh (ô nhiễm), sống không phiền muộn, không mong cầu, 
Ta nói rằng những người ấy là các bậc hiền trí.” 
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7-3. Ye kecime samanabrahmana se (iccayasma nando) 
ditthe sutenapi' vadanti suddhim 
silabbatenapi vadanti suddhim 
anekarupena vadanti suddhim 
kaceli su? te bhagava tattha yatha caranta 
ataru Jatim ca Jaram ca marIsa 
pucchamIi tam bhagava bruhi metam. 


7-4. Ye kecime samanabrahmana se (nandati bhagava) 
ditthe sutenapI vadanti suddhim 
silabbatenapi vadanti suddhim 
anekarupena vadanti suddhim 
kiñcaplI te tattha yatha caranti 
natarimsu JatiJaranti brũmI. 


7-5. Ye kecime samanabrahmana se (iccayasma nando) 
ditthe sutenapI vadanti suddhim 
silabbatenapi vadanti suddhim 
anekarupena vadanti suddhim. 


7-6. Te ce mun1° bruhi° anoghatinne” 
atha ko carahi devamanussaloke 
atarI Jatiñca Jarañca marisa 
puccham!i tam bhagava bruhi metam. 


7-7. Naham" sabbe samanabrahmana se (nandati bhagava) 
JatiJjaraya nivuta ti brũmi 
ye sudha? dittham va sutam mutam va 
silabbatam vap1 pahaya sabbam 
anekarupampi pahaya sabbam 
tanham parlññaya anasava se'° 
te ve nara'' oghatinna 'tI brumI1. 


' đithassutenäpi - Ma; 


đitthasutenäpi - Sya, PTS, Va, Vi; ”anoghatinno - U, Va, Vi, Su. 
đitthena sutenäpi - Su. Š navaham - Va, VI. 

“ kaceissu - Ma, Syä, PTS, Va, Vi, Su. °ye sidha - Ma, PTS; 

* tattha yatä - Ma, Syã, PTS. yesidha - Syã. 

* saee - U. '° anasaväse - Ma, PTS; 

” muni - Ma, PTS, Su. anäsavã ye - Sya. 

° brũsi - Ma, Sya, PTS, Su. ''ye te narã - U. 
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7-3. (Tôn giả Nanda nói rằng:) “Bất cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào nói rằng 
sự trong sạch là do điều đã được thấy và do điều đã được nghe, nói rằng sự trong sạch 
là do giới và phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức, có phải những vị 
ấy, thưa đức Thế Tôn, trong khi sống kiềm chế ở nơi ấy, họ đã vượt qua sanh và già, 
thưa Ngài? Con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy trả lời con về điều này.” 


7-4. (Đức Thế Tôn nói: “Này Nanda,) bất cứ những vị Sa-môn và Bà-la-môn nào 
nói rằng sự trong sạch là do điều đã được thấy và do điều đã được nghe, nói rằng sự 
trong sạch là do giới và phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức, mặc 
dầu những vị ấy, trong khi sống kiềm chế ở nơi ấy, Ta nói rằng: “Họ đã không vượt 
qua sanh và già.” 


7-5. (Tôn giả Nanda nói rằng:) “Bất cứ những vị Sa-môn và Bà-la-môn nào nói 
rằng sự trong sạch là do điều đã được thấy và do điều đã được nghe, nói rằng sự trong 
sạch là do giới và phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức. 


7-6. Thưa bậc hiền trí, nếu Ngài nói những vị ấy là không vượt qua dòng lũ, vậy 
giờ đây, thưa Ngài, người nào ở thế giới chư Thiên và nhân loại đã vượt qua sanh và 
già? Con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy trả lời con về điều này.” 


7-7. (Đức Thế Tôn nói: “Này Nanda,) Ta không nói rằng tất cả các vị Sa-môn và 
Bà-la-môn đều bị bao trùm bởi sanh và già. Ơ đây, những vị nào đã dứt bỏ điều đã 
được thấy, hoặc điều đã được nghe, hoặc điều đã được cảm giác, hoặc thậm chí tất cả 
giới và phận sự, đã dứt bỏ mọi hình thức nhiều loại, đã biết toàn diện về tham ái, 
không còn lậu hoặc, Ta nói rằng “những con người ấy thật sự đã vượt qua dòng lũ.” 
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7-8. Etabhinandami vaco mahesino (iecayasma nando) 
sukititam gotamanupadhikam 
ye sudha' dittham va sutam mutam va 
silabbatam vap1 pahaya sabbam 
anekarupampl pahaya sabbam 
tanham parlññaya anasava se 
ahampi te oghatinna ti brumI ”ti. 


Nandamanavapuccha nitthita. 


8. HEMAKAMANAVAPUCCHA 


8-1. Ye me pubbe vyakamsu” (Iccayasma hemako) 
huram' gotamasasana? 
1ccasl 1tI bhavissati 
sabbam tam Itihitiham 
sabbam tam takkavaddhanam 
naham tattha abhiramim. 


8-2. Tvam ca me dhammamakkhahi 
tanhanigghatanam munl 
yam viditva sato caram 
tare loke vIsattikam. 


8-3. Idha ditthasutamuta°- 
viññatesu piyarupesu hemaka 
chandaragavinodanam" 
nibbanapadamaccutam. 


8-4. Etadaññaya ye sata? 
ditthadhammabhinibbuta 
upasanta ca te sada 
tinnã loke visattikan ”uI. 


Hemakamanavapucchaä nitthita. 


' ve sidha - Ma, PTS; yesidha - Syä. *jcchami iti - Va, Vi. 

ˆ viyakamsu - Ma, Syã, PTS, Su. ° đitthasutamutam - Syä, Su, Va, Vĩ. 
3 hudam - Va, VI. 7 chandãhatavinodanam - Va, Vi. 

* zotamasäsanam - Su. ở etamaññãya mesata - Va, Vi. 
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7-8. (Tôn giả Nanda nói rằng:) “Thưa ngài Gotama, con thích thú lời nói này của 
bậc đại ấn sĩ, trạng thái không liên quan đến mầm tái sanh đã khéo được trình bày. 
đây, những vị nào đã dứt bỏ điều đã được thấy, hoặc điều đã được nghe, hoặc điều đã 
được cảm giác, hoặc thậm chí tất cả giới và phận sự, đã dứt bỏ mọi hình thức nhiều 
loại, đã biết toàn diện về tham ái, không còn lậu hoặc, con cũng nói rằng: “Những vị 
ấy đã vượt qua dòng lũ.'” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Nanda. 


8. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN HEMAKA 


8-1. (Tôn giả Hemaka nói rằng:) 

“Những người nào trước đây đã giải thích cho con 
khác với lời dạy của đức Gotama (nói rằng): 

“Đã là như vầy, sẽ là như vầy, 

mọi điều ấy đều do nghe lời đồn đãi, 

mọi điều ấy đều là sự tăng trưởng của suy nghĩ, 
con đã không thích thú về điều ấy. 


8-2. Và xin Ngài hãy nói ra cho con về Giáo Pháp, 
về sự điệt trừ tham ái, thưa bậc hiền trí; 

sau khi hiểu pháp ấy, con có niệm, trong khi sống, 
có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian.” 


8-3. “Ở đây, sự xua đi mong muốn và luyến ái ở các vật có vẻ đáng yêu đã được 
thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, này Hemaka, là vị thế Niết 
Bàn, Bất Hoại. 


8-4. Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niệm, 
đã nhận thức được Giáo Pháp, đã được diệt tắt, 

và những người ấy luôn luôn yên tịnh, 

họ đã vượt qua sự vướng mắc ở thế gian.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Hemaka. 
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9o. TODEYYAMANAVAPUCCHA 


9-1. Yasmim kama na vasanti (Iecayasma todeyyo) 
tanha yassa na vIjJJati 
kathamkatha ca yo tinno 
vimokkho tassa kidiso. 


9-2. Yasmim kama na vasanti (todeyyati bhagava) 
tanha yassa na viJJati 
kathamkatha ca yo tinno 
vimokkho tassa naparo. 


9-3. Ñirasaso' so uda asasano (iecayasma todeyyo) 
paññanava” so uda paññakappI 
munim aham sakka yatha viJjaññam 
tam me viyacIkkha samantacakkhu. 


9-4. NIrasaso so na so” asasano 
paññanava so na ca? paññakappI 
evampli todeyya munim vijana 
akiñcanam kamabhave asattan ”ti. 


Todeyyamanavapucchaä nitthita. 


10. KAPPAMANAVAPUCCHA 


10-1. Majjhe sarasmim' titthatam” (Iccayasma kappo) 
oghe Jate mahabbhaye 
Jaramaccuparetanam 
dipam" pabruh1 marisa 
tvam ca me đipamakkhahi 
vathayidam? naparam siya. 


' nirasamso - PTS. Ÿ parasmim - Vi, Va. 

” paññãnam vãso - Ma. ”“titthanti - Va, Vi. 

` na ca - Ma, Syã. ”đisam - Va, VI. 

* na so - PTS. ở vathãyidam - Ma, Syã, Su. 
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9. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN TODEYYA 


9-1. (Tôn giả Todeyya nói rằng:) 

“Ở người nào các dục không sinh tồn, 

đối với người nào tham ái không tìm thấy, 
và người nào đã vượt qua các nỗi nghi hoặc, 
sự giải thoát của người ấy là như thế nào?” 


9-2. (Đức Thế Tôn nói: “Này Todeyya,) 

ở người nào các dục không sinh tồn, 

đối với người nào tham ái không tìm thấy, 

và người nào đã vượt qua các nỗi nghi hoặc, 

đối với người ấy không có sự giải thoát nào khác nữa.” 


9-3. “Vị ấy không còn mong ước, hay là (vị ấy) đang mong ước? 
VỊ ấy có sự hiểu biết hay là có sự sắp đặt nhờ vào tuệ? 

Thưa vị dòng Sakya, để cho con có thể nhận biết về vị hiền trí, 
thưa bậc Toàn Nhãn, xin Ngài hãy nói rõ điều ấy cho con.” 


9-4. “VỊ ấy không còn mong ước, vị ấy không mong ước. 

VỊ ấy có sự hiểu biết và không có sự sắp đặt nhờ vào tuệ. 

Này Todeyya, ngươi hãy nhận biết về vị hiền trí là như vậy, 

là vị không còn vướng bận, không bị dính mắc ở dục và hữu.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Todeyya. 


10. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN KAPPA 


10-1. (Tôn giả Kappa nói rằng:) 

“Thưa Ngài, xin Ngài hãy nói về hòn đảo 

dành cho những người đang đứng giữa hồ nước, 

ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra, 

dành cho những người đang bị chế ngự bởi lão và tử. 

Và xin Ngài hãy nói ra cho con về hòn đảo 

để cho cái (khổ) khác giống như cái (khổ) này không thể xảy ra.” 
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10-2. MajJjhe sarasmim titthitam (kappati bhagava) 
oghe Jate mahabbhaye 
Jaramaccuparetanam 
dipam pabrumi kappa te. 


10-3. Aklñcanam' anadanam 
etam dipam anaparam 
nibbanam 1ti nam” brumi 
Jaramaccuparikkhayam. 


10-4. Etadaññaya ye sata 
ditthadhammaäabhinibbuta 
na te maravasanuga 
na te marassa paddhagu'° ”ti. 


Kappamanavapuccha nitthitäa. 


11.JATUKANNIMANAVAPUCCHA 


11-1. Sutvanaham viramakamakamim' (iecayasma JatukannT”) 
oghatigam pu†thumakamamagamam 
santipadam bruh1 sahaJanetta° 
yathataccham bhagava bruhi metam. 


11-2. Bhagava hi kame abhibhuyya Iriyati 
adiccova pathavim tej tejJasa 
parittapaññassa me bhurIpañña 
acikkha dhammam yamaham vijaññam 
JatlJjaraya Idha vippahanam. 


11-3. Kamesu vinaya gedham (Jatukanniti bhagava) 
nekkhammam datthu khemato 
uggahitam” nirattham' va 
ma te viJjittha kiãcanam. 


' ãkiñcanam - U, Va, Vi. 

“tam - Su. 

3 patthagũ - Ma, Syã. 

* vira akamakãmim - Syã; 
viram akamakamim - PTS, Su. 

Ÿ Jatukamni - Ma, Su. 


° sahãjanetta - Sya, PTS, Su. 
”iriyati - Ma, Syã, PTS, Su. 
*teji - PTS, Su. 

? uggahitam - PTS, Su. 

'° nirattam - Ma, Sya, PTS, Su. 
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10-2. (Đức Thế Tôn nói: “Này Kappa,) 

Ta (sẽ) nói với ngươi về hòn đảo, này Kappa, 

dành cho những người đang đứng giữa hồ nước, 

ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra, 

dành cho những người đang bị chế ngự bởi lão và tử.” 


10-3. Hòn đảo ấy là không vướng bận, không nắm giữ, không có cái nào khác, Ta 
gọi cái ấy là “Niết Bàn,' sự diệt trừ hoàn toàn lão và tử. 


10-4. Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niệm, 
đã nhận thức được Giáo Pháp, đã được diệt tắt, 

những người ấy không đi theo quyền lực của Ma Vương, 
những người ấy không là nô bộc của Ma Vương.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Kappa. 


11. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN JATUKANNI 


11-1. (Tôn giả JatukanmI nói rằng:) “Thưa bậc anh hùng, sau khi con nghe về vị 
không có ham muốn các dục, con đã đi đến để hỏi vị đã vượt qua dòng lũ, vị không có 
ham muốn. Thưa bậc có nhãn quan đã được đồng sanh (với trí Toàn Giác), xin Ngài 
hãy nói về vị thế an tịnh. Thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nói cho con về điều này 
đúng theo sự thật. 


11-2. Thật vậy, đức Thế Tôn sinh hoạt (cư xử) sau khi ngự trị các dục, 
tựa như thái dương, có sức nóng, ngự trị trái đất bằng sức nóng. 
Thưa bậc có tuệ bao la, đối với con là người có tuệ nhỏ nhoi, 

xin Ngài hãy chỉ dạy về Giáo Pháp để con có thể nhận thức 

sự ha bỏ đối với sanh và già ở nơi đây.” 


11-3. (Đức Thế Tôn nói: “Này Jatukanmi,) 
ngươi hãy dẹp bỏ sự thèm khát ở các dục 

để nhìn thấy sự xuất ly là an toàn. 

Dầu đã được nắm bắt hay đã được vứt bỏ, 

sự vướng bận chớ có hiện diện đối với ngươi. 


Săi 
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11-4. Yam pubbe tam visosehI' 
paccha te mahu kiñcanam 
majjhe? ce no gahessas1 
upasanto carissasi. 


11-5. Sabbaso namarupasmim 
vitagedhassa° brahmana 
asavassa° na vIJJanti 
yehi maccuvasam vaJe ”tI. 


JatukannIimanavapuccha nitthita. 


12. BHADRAVUDHAMANAVAPUCCHA 


12-1. Okam” Jaham tanhacchidam anejam (iccayasma bhadravudho) 
nandim Jaham oghatinnam vimuttam 
kappam Jaham abhiyace sumedham 
Sutvana nagassa apanamIssantí Ito. 


12-2. Nana jana Janapadehi sangata” 
tava vira? vakyam abhikankhamanä3° 
tesam tuvam sadhu viyakarohi 
tatha hi te vidito esa đhammo. 


12-3. Adanatanham vinayetha sabbam (bhadravudhati bhagava) 
uddham adho tiriyam cap1 maJjhe 
yam yam hi lokasmim upadiyanti 
teneva maro anveti Jantum. 


12-4. Tasma paJanam na upadiyetha 
bhikkhu sato kiãcanam sabbaloke 
adanasatte it pekkhamano 
paJam Imam maccudheyye visattan ”H. 


Bhadravudhamaäanavapuccha nitthitäa. 


' visodheti - Vi, Ka; vinodeti - Va. *ogha - Va, Vi, Ka. 
? macche - Va, Ka, Vi. 5 aphanavissanti - Va, Vi, Ka. 
3 vItarovassa - Va, Ka, Vi. ”samkata - Va, Vi, Ka. 
* asavassa - Syã; Š đhrra - Va, Vi, Ka. 
asavaya - Va, Ka, VI. °abhisamkhamãno - Va, Vi, Ka. 
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11-4. Điều nào trước đây (quá khứ), ngươi hãy làm khô héo điều ấy. 
Chớ có điều vướng bận sanh khởi đến ngươi sau này (vị lai). 

Nếu ngươi không nắm lấy (điều gì) ở khoảng giữa (hiện tại), 

ngươi sẽ sống, được yên tịnh. 


11-5. Này Bà-la-môn, đối với vị đã xa lìa sự thèm khát 

ở danh và sắc về mọi phương diện, 

đối với vị này các lậu hoặc không hiện hữu, 

bởi vì chúng, con người rơi vào sự cai quản của Tử thần.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên .Jatukanm. 


12. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN BHADRAVUDHA 


12-1. (Tôn giả Bhadravudha nói rằng:) “Con khẩn cầu bậc khôn ngoan, bậc từ bỏ 
chỗ trú ngụ, bậc cắt đứt tham ái, bậc không còn dục vọng, bậc từ bỏ niềm vui, bậc đã 
vượt qua dòng lũ, bậc đã được giải thoát, bậc từ bỏ sự sắp đặt (do tham ái và tà kiến). 
Sau khi lắng nghe bậc Long Tượng, từ đây họ sẽ ra đi. 


12-2. Trong khi mong mỏi lời nói của Ngài, thưa bậc anh hùng, 
vô số người từ các xứ sở đã tụ hội lại. 

Xin Ngài hãy giảng rõ tường tận cho họ, 

bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể.” 


12-3. (Đức Thế Tôn nói: “Này Bhadravudha,) 

nên dẹp bỏ mọi sự nắm giữ và tham ái 

ở bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa. 
Bởi vì, mỗi một điều gì họ chấp thủ ở thế gian, 

do chính điều ấy Ma Vương theo đuổi loài người. 


12-4. Bởi vậy, trong khi nhận biết (điều này), vị tỳ khưu, có niệm, không nên chấp 
thủ bất cứ điều gì ở tất cả thế gian. Trong khi xem xét những người bị dính mắc ở sự 
nắm giữ như vậy, (vị ấy biết) nhân loại này bị vướng mắc ở lãnh địa của Thần Chết.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Bhadravudha. 
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13. UDAYAMANAVAPUCCHA 


13-1. JhayIm viraJamasInam' (iecayasma udayo) 
katakieceam anasavam 
paragum sabbadhammanam 
atthi? pañhena agamam 
aññavimokkham pabruhi? 
avIjjaya pabhedanam. 


13-2. Pahanam kamacchandanam' (udayati bhagava) 
domanassana? cibhayam 
thinassa” đa panudanam 
kukkuccanam nivaranam. 


13-3. Upekkhasatisamsuddham 
dhammatakkapurejJavam 
aññavimokkham pabrum1" 
avIjjaya pabhedanam. 


13-4. Kim su samyoJano loko (Iecayasma udayo) 
kim su tassa vicaranam 
kissassa? vIppahanena 
nibbanamiti vuccati. 


13-5. Nandisamyojano” loko (udayati bhagava) 
vitakkassa vicarana'" 
tanhaya vippahanena 
nibbanam 1t vuccati. 


13-6. Katham satassa carato (iceayasma udayo) 
viññanam uparuJJhati 
bhagavantam putthumagamma'' 
tam sunoma vaco tava. 


13-7. Ajjhattam ca bahiddha ca 
vedanam nabhinandato'? 
evam satassa carato 
viññanam uparuJJhatI ”ti. 


Udayamanavapucchäa nitthita. 


' Thãyim virajam äsInam - PTS. ”sambrũmi - Syã. 

° atth1 - Syã. Š kim yassa - Ma, Va, Vi, Ka. 

3 sambrnhi - Sya. ° nandisaññojano - PTS. 

* kãmachandaãnam - Syã. '°vjeãranam - Ma. 

* domanassãnam - Su. '' putthumäagamha - Syã, PTS. 
° thinassa - Ma. '“nabhinandito - Su. 
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13. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN UDAYA 


13-1. (Tôn giả Udaya nói rằng:) 

“Với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến 

bậc có thiền chứng, không còn bụi bặm, đang ngồi, 
bậc đã làm xong phận sự, không còn lậu hoặc, 

đã đi đến bờ kia của tất cả các pháp, 

xin ngài hãy nói về sự giải thoát do trí giác ngộ, 

về sự phá vỡ vô minh.” 


13-2. (Đức Thế Tôn nói: “Này Udaya,) 

sự dứt bỏ đối với những mong muốn về dục 
và những nỗi ưu phiền, cả hai loại, 

và việc xua ổi sự dã dượi, 

việc ngăn cản các trạng thái hối hận. 


13-3. Ta nói về sự giải thoát do trí giác ngộ, 
về sự phá vỡ vô minh 

có xả và niệm hoàn toàn trong sạch, 

có sự suy tâm đúng pháp đi trước.” 


13-4. (Tôn giả Udaya nói rằng:) 

“Thế gian có cái gì là sự ràng buộc? 

Cái gì, đối với nó, là phương tiện xem xét? 
Do lìa bỏ cái gì 

được gọi là “Niết Bàn ”?” 


13-5. (Đức Thế Tôn nói: “Này Udaya,) 

Thế gian có vui thích là sự ràng buộc. 

Suy tầm, đối với nó, là phương tiện xem xét. 
Do ha bỏ tham ái 

được gọi là “Niết Bàn.”” 


13-6. (Tôn giả Udaya nói rằng:) 

“Đối với vị có niệm như thế nào trong lúc thực hành, 
thì thức (của vị ấy) được đình chỉ? 

Chúng con đã đi đến để hỏi đức Thế Tôn, 

hãy cho chúng con lắng nghe lời nói ấy của Ngài.” 


13-7. “Đối với vị không thích thú cảm thọ 
thuộc nội phần và ngoại phần, 

đối với vị có niệm như vậy trong lúc thực hành, 
thì thức (của vị ấy) được đình chỉ.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Udaya. 
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14. POSALAMANAVAPUCCHA 


14-1. Yo atitam adisatI' (iceayasma posalo) 
aneJo chinnasamsayo 
paragum” sabbadhammanam 
atthi pañhena agamam. 


14-2. Vibhutarupasaññissa 
sabbakayappahayIno 
aJjhattam ca bahiddha ca 
natthi kiñcIti passato 
ñanam sakkanupucchami 
katham neyyo tathavidho. 


14-3. Viãñanatthitiyo sabba (posalati bhagava) 
abhijanam tathagato 
titthantamenam Janati 
dhimuttam' tapparayanam. 


14-4. Akiñcaññã* sambhavam ñatva 
nanđi°samyoJanam Tri 
evametam” abhiññaya 
tato tattha vipassati 
etam ñanam tathã” tassa 
brahmanassa vusImato ”t1. 


Posalamanavapuccha nmitthita. 


15. MOGHARAJAMANAVAPUCCHA 


15-1. Dvaham sakkam? apucchissam? (Iccayasma mogharaJa) 
na me vyakasi'° cakkhuma 
yava tatiyam ca devisl'! 
vyakarotittr'” me sutam. 


' ãdiyati - Su. Š sakka - Sya, Su. 

” pãrag - Syã. °apucchiyam - Va, Vi, Ka. 

3 vimuttam - Ma, Syã, PTS, Su. '°byakãsi - Ma, Syã, PTS. 

* akiñcañña - Ma. !! đevIsi - Ma, Su; 

* nandi - Ma. đevisi - Sya, PTS; 
 evamevam - kesuei. desiva - Vi, Ka. 

” tatham - Ma, Syä, PTS, Su. '*byãkarotiti - Ma, Syã, PTS. 
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14. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN POSALA 


14-1. (Tôn giả Posala nói rằng:) 

“Với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến 

gặp bậc đã ngự đến bờ kia của tất cả các pháp, 
vị chỉ ra thời quá khứ, 

không còn dục vọng, đã cắt đứt sự nghi ngờ. 


14-2. Đối với vị có sắc tưởng đã không còn, 

có sự dứt bỏ toàn bộ về thân, 

đang nhìn thấy “không có gì 

thuộc nội phần và ngoại phần, 

thưa vị dòng Sakya, con hỏi thêm về trí (của vị ấy); 

vị thuộc hạng như thế ấy nên được hướng dẫn thế nào?” 


14-3. (Đức Thế Tôn nói: “Này Posala,) trong khi biết rõ tất cả các chỗ trú của thức, 
đức Như Lai biết vị ấy đang trú (ở đâu), đã thiên về (điều nào), có điều ấy là đích đến. 


14-4. Sau khi biết được nguồn xuất phát của Vô Sở Hữu, (biết được) rằng: “sự ràng 
buộc bởi vui thích, sau khi biết rõ điều ấy như vậy, từ đó nhìn thấy rõ nơi ấy; đây là 
trí như thật của vị ấy, của vị Bà-la-môn đã sống hoàn hảo.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Posala. 


15. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN MOGHARA.JA 
15-1. (Tôn giả Mogharaja nói rằng:) “Con đã hỏi vị dòng Sakya hai lần. Bậc Hữu 


Nhãn đã không giải đáp cho con. Và con đã được nghe rằng: “(Được hỏi) đến lần thứ 
ba, bậc Thiên Nhân Ẩn Sĩ (sẽ) giải đáp.” 
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15-2. Ayam loko paro loko 
brahmaloko sadevako 
ditthinte' nabh1Janati 
øotamassa yasassino. 


15-3. Evam” abhikkantadassavim 
atthi° pañhena agamam 
katham lokam avekkhantam 
maccuraja na passati. 


15-4. Suññato lokam avekkhassu 
mogharaJa sada sato 
attanuditthim uhacca 
evam maccutaro siya 
evam lokam avekkhantam 
maccuraJa na passatI ”tI. 


Mogharajamäanavapuccha nitthita. 


16. PIÑGIYAMANAVAPUCCHA 


16-1. J1nno "hamasm1' abalo vItavanno" (iccayasma pIngiyo) 
netta na suddha savanam na phãsu 
maham nassam” momuho antarava" 
acikkha dhammam yamaham vijaññam 
JatlJjaraya Idha vippahanam. 


16-2. Disvana rupesu vihaññamane (pingiyati bhagavä) 
TuppantI rupesu Jana pamatta 
tasma tuvam pIngIya appamatto 
Jahassu rũpam apunabbhavaya. 


' đitthante - Katthaci. 


“ etam - Su. *vivanno - Syã. 
* atth - Syã.  mahampanassam - Syä. 
* ]innohamasmi - Syä. ”antaräya - Sya, PTS. 
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15-2. Thế giới này, thế giới khác, 

thế giới Phạm Thiên luôn cả chư Thiên 
không (thể) biết rõ quan điểm của Ngài, 
của vị Gotama có danh vọng. 


15-3. Con đã đi đến bậc có nhãn quan vượt trội như vậy với ý định (hỏI) câu hỏi: 
Người đang xem xét thế giới như thế nào thì Tử Thần không nhìn thấy (người ấy)?” 


15-4. “Ngươi hãy xem xét thế giới là trống không, 
này Mogharaja, hãy luôn luôn có niệm. 

Sau khi nhổ lên tà kiến về bản ngã, 

như vậy có thể vượt qua Tử Thần. 

Người đang xem xét thế giới như vậy, 

Thần Chết không nhìn thấy (người ấy).” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Mogharäja. 


16. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN PIÑGIYA 


16-1. (Tôn giả Pingiya nói rằng:) “Con đã già, yếu sức, không còn vẻ đẹp, 
cặp mắt không còn trong sáng, việc nghe không thoải mái. 

Mong rằng con chớ mệnh chung trong lúc còn mê muội. 

Xin Ngài hãy chỉ dạy về Giáo Pháp để con có thể nhận thức 

sự ha bỏ đối với sanh và già ở nơi đây.” 


16-2. (Đức Thế Tôn nói: “Này Pingiya,) 

sau khi nhìn thấy những người bị hãm hại do duyên các sắc, 
những người xao lãng bị khổ sở do duyên các sắc, 

vì thế, ngươi, này Pingiya, là người không xao lãng, 

ngươi hãy từ bỏ sắc để không còn sanh ra lần nữa.” 
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16-3. Disa catasso vidIsa catasso (iccayasma pingiyo) 


uddham adho dasadisa iImayo 

na tuyham adittham asutam amutam' 
atho aviãñatam” kiãcI natthï' loke 
acikkha dhammam yamaham vijaññam 
JatlJjaraya Idha vippahanam. 


16-4. Tanhadhipanne manuJe pekkhamano (pingiyati bhagava) 


santapaJate Jarasa parete 
tasma tuvam pingiya appamatto 
Jahassu tanham apunabbhavaya ”tI. 


Pingiyamanavapuccha nitthita. 


xxxx% 


17. PARAYANANUGTTI 


Idamavoca bhagava magadhesu viharanto pasanake cetiye pariearakasolasanam! 


brahmananam aJJhittho puttho puttho pañham" vyakasli.° Ekamekassa cepl pañhassa 
atthamaññaya dhammamaññaya dhammanudhammam patIpajJjeyya gaccheyyeva 
Jaramaranassa param. Param gamaniya" ime dhamma ti tasma Imassa dhamma- 
parlyayassa parayanamtveva? adhivacanam. 


1. 


Ajito tissametteyyo - punnako atha mettagu 
dhotako upasIvo ca - nando ca atha hemako. 


Todeyyakappa dubhayo - Jatukannmi ca pandito 
bhadravudho udayo ca - posalo cap1 brahmano 
mogharaJa ca medhavIi - pingiyo ca mahaIsi. 


Ete buddham upagañchun - sampannacaranam Isin 
pucchanta nipune pañhe'" - buddhasettham upagamum. 


Tesam buddho vyakasI'' - pañhe puttho yathatatham 
pañhanam veyyakaranena - tosesi brahmane munI1. 


' asutamutam vã - Syã; 


asutam mutam va - Su. ”pãragamaniyä - Syã; 
” aviññãnam - Su. pãrañgamaniya - PTS. 
3 kiãcanamatthi - Ma; ở pãrãyananteva - Ma, PTS. 
kiñci na matthi - Syã, Su. °upagacchum - Ma, Su; 
* paricarikaso]asannam - Syã, PTS; upagacchum - Va, VI, Ka. 
paricarikaso]asanam - Su. ' nuccham dãni pure pañhe - Va, Vi, Ka. 
” pañhe - PTS, Su. '' pabyäkasi - Ma; 
° byakãsi - Ma, Syã, PTS. byäkäsi - Sya, PTS. 
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16-3. (Tôn giả Pingiya nói rằng:) “Bốn hướng chính, bốn hướng phụ, bên trên, 
bên dưới, đây là mười phương. Đối với Ngài, không có bất cứ điều gì ở thế gian là 
không được thấy, không được nghe, không được cảm giác, và không được nhận thức 
(bởi Ngài). Xin Ngài hãy chỉ dạy về Giáo Pháp để con có thể nhận thức sự lìa bỏ đối 
với sanh và già ở nơi đây.” 


16-4. (Đức Thế Tôn nói: “Này Pingiya,) 

trong khi xem xét những con người bị ngự trị bởi tham ái, 
bị sanh khởi bực bội, bị chế ngự bởi già; 

vì thế, ngươi, này Pingiya, là người không xao lãng, 

ngươi hãy từ bỏ tham ái để không còn sanh ra lần nữa.” 


Dứt Câu Hỏi Của Thanh Niên Pingiya. 


xxxx*% 


17. PHẦN TƯỜNG THUẬT VỀ ĐƯỜNG ĐI ĐẾN BỜ KIA 


Đức Thế Tôn đã nói điều này trong lúc cư ngụ ở xứ sở Magadha tại bảo điện 
Pasanaka. Được thỉnh cầu bởi mười sáu vị Bà-la-môn tùy tùng, Ngài đã giải đáp câu 
hỏi mỗi khi được hỏi. Nếu đối với từng câu hỏi một, sau khi hiểu thông ý nghĩa, sau 
khi hiểu thông Giáo Pháp, thì có thể thực hành đúng pháp và thuận pháp, và còn có 
thể đi đến bờ kia của già và chết. Các pháp này là sẽ đi đến bờ kia, vì thế, tên gọi của 
bài giảng pháp này là Đường Đi Đến Bờ Kia. 


1. VỊ Ajita, vị Tissametteyya, vị Punnaka, rồi vị Mettagu, 
vị Dhotaka, và vị UpasIva, vị Ñanda, rồi vị Hemaka, — 


2. — cả hai vị là vị Todeyya với vị Kappa, và vị sáng suốt Jatukannn, 
vị Bhadravudha, và vị Udaya, luôn cả Bà-la-môn Posala, 
vị thông minh Mogharaja, và vị đại ẩn sĩ Pingiya, — 


3. — những vị này đã đi đến gặp đức Phật, bậc ấn sĩ có đức hạnh đầy đủ. Trong khi 
hỏi các câu hỏi vi tế, họ đã đến gần đức Phật tối thượng. 


4. Được hỏi những câu hỏi, đức Phật đã giải đáp cho các vị ấy đúng theo sự thật. 
Với việc giải đáp các câu hỏi, bậc Hiền Trí đã làm hài lòng các vị Bà-la-môn. 
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5. Te tosita cakkhumata' - buddhenadiccabandhuna 
brahmacariyamacarimsu - varapaññassa santike. 


6. Ekamekassa pañhassa - yatha buddhena desitam 
tatha yo patipajJeyya - gacche param aparato.? 


7... Apara param gaccheyya - bhavento maggamuttamam 
magøo so param gamanaya' - tasma parayanam 1H. 


8. ParayanamanugayIssam (iccayasma pIngIyo) 
yatha addakkhi tatha akkhasi? 
vimalo bhurimedhaso 
nikkamo nibbano nago” 
kissa hetu musa bhape. 


9. Pahinamalamohassa 
manamakkhappahayIno 
handaham kittayIssami 
ø1ram vannupasamhitam. 


10. Tamonudo buddho samantacakkhu 
lokantagu sabbabhavativatto 
anasavo sabbadukkhappahIno 
saccavhayo brahme upasito” me. 


11. Dvijo? yatha kubbanakam pahaya 
bahupphalam kananamavaseyya 
evam paham” appadasse pahaya 
mahodadhim hamsarIvajjhapatto. ' 


12. Ye me pubbe viyakamsu'' 
huram gotamasasana 
1ccasIti'” bhavissatI 
sabbam tam Itihitham 
sabbam tam takkavaddhanam. 


' tatomatä cakkhumatä - Va, Vi, Ka. ”brahmupäsito - Syä. 

” apäagato - Va, Vi, Ka. Š đijo - Ma, Syã, PTS. 

3 päragamanäya - Syã. °evamaham - Syã. 

* vathaddakkhi - Ma, Su. '"hamsoriva ajjhapatto - Ma. 
* tathakkhãsi - Ma. ''yvakamsu - Su. 

° natho - U. '*jccasi iti - Ma, Syã, Su. 
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5. Các vị ấy, được hài lòng với bậc Hữu Nhãn, đức Phật, đấng quyến thuộc của 
mặt trời, đã thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của bậc có tuệ cao quý. 


6. Theo như điều đã được chỉ bảo bởi đức Phật đối với từng câu hỏi một, người 
nào thực hành theo như thế thì có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia. 


7. Người tu tập đạo lộ tối thượng có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia. Đạo lộ ấy đưa 
đến việc đi đến bờ kia, vì thế gọi là Đường Đi Đến Bờ Kia. 


8. (Tôn giả Pingiya nói rằng:) “Tôi sẽ tường thuật Kinh Đường Đi Đến Bờ Kĩa.' 
Bậc không có vết nhơ, có sự thông minh bao la, không còn dục, đã ra khỏi rừng (ô 
nhiễm), bậc Long Tượng đã thấy như thế nào, Ngài đã nói ra như thế ấy. Nguyên 
nhân của việc gì khiến Ngài lại nói lời dối trá? 


9. Giờ đây tôi sẽ thuật lại lời nói đức độ của bậc đã dứt bỏ vết nhơ và sĩ mê, của 
bậc có sự dứt bỏ ngã mạn và gièm pha. 


1o. Đức Phật, đấng Toàn Nhãn, bậc xóa tan sự tăm tối, 

vị đã đi đến tận cùng thế giới, đã vượt trội mọi hữu, 

không còn lậu hoặc, đã dứt bỏ tất cả khổ, 

vị xứng đáng có danh xưng đã được tôi hầu cận, thưa vị Bà-la-môn. 


11. Giống như loài lưỡng sanh, sau khi lìa bỏ khu rừng cây nhỏ, 
có thể sống ở khu rừng có nhiều trái cây, 

cũng như vậy, sau khi lìa bỏ người có tầm nhìn nhỏ nhoi, 

tôi tựa như con chim thiên nga đã đạt đến biển lớn. 


12. Những người nào trước đây đã giải đáp cho tôi 
khác với lời dạy của đức Gotama (nói rằng): 

“Đã là như vầy, sẽ là như vầy,) 

mọi điều ấy đều do nghe lời đồn đãi, 

mọi điều ấy đều là sự tăng trưởng của suy nghĩ. 


' Lúc này, Bà-la-môn Pigiya, đã chứng quả Bất Lai, trở về thuật lại bài Kinh Đi Đến Bờ Kia cho vị 
thầy trước đây là Bà-la-môn Bavari (SnA. ii, 603-608). 


49 


Cullaniddesapali Parauanauaggo 





13. Eko tamanudasIno' 
Jutima' so pabhankaro 
gotamo bhuripaññano 
gotamo bhurimedhaso. 


14. Yo me dhammamadesesi 
sanditthikamakalikam 
tanhakkhayamanrtikam 
yassa natthi upama kvaci. 


15. Kinnu tamha vippavasasi? 
muhuttamapi pingiya 
gotama bhurIpaññana 
gotama bhurimedhasa. 


16. Yo te dhammamadesesi 
sanditthikamakalikam 
tanhakkhayamanrtikam 
yassa natthi upama kvacl. 


17. Naham tamha vippavasami 
muhuttamap1 brahmana 
gotama bhurIpaññana 
gotama bhurimedhasa. 


18. Yo me đhammamadesesi 
sanditthikamakalikam 
tanhakkhayamanitikam 
yassa natthi upama kvacl. 


19. Passami nam manasa cakkhuna va 
rattim divam brahmana appamatto 
namassamano vIvaseml' rattim 
teneva mañfñami avIppavasam. 





!tamanudäsino - Ma. *vippavasãäsi - Va, Vi, Ka. 
“ jãtimä - PTS. *vivasami - Syã. 
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13. VỊ xóa tan sự tăm tối, một mình, đang ngồi, 
có sự sáng chói, bậc tạo ra ánh sáng ấy 

là vị Gotama có sự hiểu biết bao la, 

là vị Gotama có sự thông minh bao la. 


14. Vị ấy đã thuyết giảng cho tôi Giáo Pháp 

có thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian, 

có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa. 

Đối với pháp (Niết Bàn) ấy, không có điều tương đương ở bất cứ đâu.” 


15. “Tại sao ngươi lại sống xa lìa vị ấy, 
vị Gotama có sự hiểu biết bao la, 

vị Gotama có sự thông minh bao la, 
đầu chỉ trong chốc lát, này Pingiya? 


16. VỊ ấy đã thuyết giảng cho ngươi Giáo Pháp 

có thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian, 

có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa. 

Đối với pháp (Niết Bàn) ấy, không có điều tương đương ở bất cứ đâu.” 


17. “Tôi không sống xa lìa vị ấy, 

vị Gotama có sự hiểu biết bao la, 

vị Gotama có sự thông minh bao la, 

đầu chỉ trong chốc lát, thưa vị Bà-la-môn. 


18. VỊ ấy đã thuyết giảng cho tôi Giáo Pháp 

có thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian, 

có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa. 

Đối với pháp (Niết Bàn) ấy, không có điều tương đương ở bất cứ đâu. 


1o. Tôi nhìn thấy Ngài ấy bằng ý hoặc bằng mắt, 

ban đêm và ban ngày, thưa vị Bà-la-môn, không bị xao lãng. 
Trong khi kính lễ (đến Ngài), tôi sống qua đêm; 

chính bằng cách ấy, tôi nghĩ là sống không xa lìa. 
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2O. 


Saddha ca pIt' ca mano sat” ca 
napenti me gotamasasanamha 
yam yam disam vaJati? bhurIpañño 
sa tena teneva natohamasmI. 


21. Jinnassa me dubbalathamakassa 


22. 


23. 


24. 


teneva kayo na paleti tattha 
samkappayattaya" vaJamI niccam 
mano hi me brahmana tena yutto. 


Panke sayano pariphandamano 
dipa dipam uppalavim° 
athaddasasim sambuddham 
oghatinnqamanasavam. 


Yatha ahu” vakkali muttasaddho 

bhadravudho alavigotamo ca 

evameva tvampl pamuñecassu saddham 
øamissasi tvam pIngiya maccudheyyassa param.Š 


Esa bhIyo? pasidami 

sutvana munino vaco 
vivattacchaddo'° sambuddho 
akhilo patIbhanava.'' 


25. Adhideve abhiññaya 


26. 


sabbam vedli parovaram'? 
pañhanantakaro sattha 
kankhinam patIJanatam. 


Asamhriram" asankuppam 

yassa natthi upama kvaci 

addha gamissamIi na mettha kankha 
evam mam dharehi'* adhimuttacittan ”ti. 


Pärayanavagso nitthito. 


--ooOOO-- 


' pĩti - Ma, Syã, Su. 


2 
3 
4 
5 


satl - Ma, Sya. 

napentime - Ma; namentime - Sya. 
vajjatl - Sya. 

samkappayantaya - Ma, Syã; 


sankappasattaya - Su. 

° npallavim - Ma, Syã, PTS; 
upaplavim - Su; 
usallavim - Va, VI, Ka. 


»”, 


”ahũ - Ma, Syã, Su. 

* maccudheyyapäram - PTS, U. 

°bhiyyo - Ma, PTS, Su. 

'°vivattacchado - Ma; 
vivatacchado - Sya, PTS, Va, VI. 

'! patibhãnavã - Syã. 

'* baroparam - Ma, PTS. 

'asamhiram - Syã. 

'*evam padhãrehi - Su. 


Tiểu Diễn Giải Phẩm Đường Đi Đến Bờ Kia 





2o. Tín, hỷ, tâm ý, và niệm 

của tôi không lìa xa lời giảng dạy của đức Gotama. 

Mỗi phương hướng nào bậc có tuệ bao la đi chuyển đến, 
tôi đây đều kính lễ theo chính mỗi phương hướng ấy. 


21. Đối với tôi, là người đã già nua, có thể lực và sức mạnh kém cỏi, 
chính vì thế, thân xác của tôi không theo đến được nơi ấy. 

Tôi thường đi đến bằng cách hướng tâm, 

thưa vị Bà-la-môn, bởi vì ý của tôi đã được gắn bó với Ngài ấy. 


22. Trong khi nằm ở đám bùn (ngũ dục), đang chao đảo, 
tôi đã bơi từ hòn đảo này đến hòn đảo khác. 

Rồi tôi đã nhìn thấy đức Phật Toàn Giác, 

vị đã vượt qua dòng lũ, không còn lậu hoặc.” 


23. “Giống như Vakkali có đức tin đã được cởi trói, Bhadravudha và A]avigotama 
(cũng thế), tương tự y như vậy, ngươi cũng hãy giải thoát bằng đức tin. Này Pingiya, 
ngươi sẽ đi đến bờ kia đối với lãnh địa của Thần Chết.” ' 


24. “Sau khi lắng nghe lời nói của bậc hiền trí, con đây càng thêm tịnh tín. Ngài là 
đức Phật Toàn Giác, có màn che đã được cuốn lên, không còn sự cứng cỏi (của tâm), 
có tài biện giải. 


25. Sau khi biết rõ chư Thiên bậc thượng, Ngài đã hiểu biết tất cả từ thấp đến cao. 
Bậc Đạo Sư là vị giải quyết dứt điểm các câu hỏi của những người có sự nghỉ ngờ 
đang bày tỏ (với Ngài). 


26. Đương nhiên, con sẽ đi đến trạng thái (Niết Bàn) không bị chuyển dịch, không 
bị lay động; không có pháp tương đương đối với Niết Bàn ở bất cứ đâu. Con không có 
sự nghi ngờ về nơi này. Xin Ngài hãy ghi nhận con là người có tâm đã được hướng 
đến như vậy.” 


Phẩm Đường Đi Đến Bờ Kia được chấm dứt. 


--ooOOoo-- 





' Vào thời điểm này, đức Phật đang ngự tại thành Sãvatthi. Biết được sự chín mưồi về khả năng của 
Pingiya và Bavari, Ngài đã phóng ra hào quang có màu sắc vàng chói. Pingiya, ngay trong lúc đang 
ngồi tán dương ân đức của Phật cho Bavari, đã nhìn thấy hào quang ấy. Trong lúc đang xem xét “cái gì 
đây?” Pingiya nhìn thấy đức Thế Tôn như đang đứng trước mặt. Pingiya đã bảo vị Bà-la-môn Bavari 
rằng: “Đức Phật đã ngự đến.” Bà-la-môn Bavari đã từ chỗ ngồi chắp tay lên và đứng dậy. Đức Thế Tôn 
sau khi phóng ra hào quang đã hiện thân cho vị Bà-la-môn thấy. Sau khi thấy thời điểm phù hợp cho 
cả hai vị, trong lúc chỉ dạy riêng cho Pingiya, Ngài đã nói lên kệ ngôn này (SnA. ii,606). 
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PARAYANAVAGGANIDDESO 


1. AJITTASUTTANIDDESO! 
1-1 


Kenassu muutfo loko (1eccauasma g71t0) 
kenassu nappakasaFi 
kissabhilepanam brusi” 

kửm su tassa mahabbhquam. 


Kenassu nivuto loko ti - Loko tỉ nirayaloko tiracchanaloko pettivisayaloko? 
manussaloko devaloko khandhaloko? đhatuloko ayatanaloko ayam loko paro loko 
brahmaloko devaloko° ayam vueccati loko, ayam loko kena avuto nivuto ovuto° pihito 
paticchanno patikuJjito ˆti - kenassu nivuto loko. 


Iccayasma ajito tỉ - Icca tỉ padasandhi padasamsaggo padaparipuri" akkhara- 
samavayo° byañjanasllitthata padanupubbatapetam? Icca tI Ayasma tỉ 
plyavacanam øaruvacanam “ sagaravasappatissadhivacanametam ayasma  tI. Ajito tỉ 
tassa brahmanassa namam sankha samañña paññati voharo' namam 
namakammam namadheyyam nirutti byañJanam abhilapo 'tI - Ieccayasma ajJïto. 


Kenassu nappakäsatI ti - kena loko nappakasati na bhasati na tapati na 
virocati na ñayati'” na paññayati ti - kenassu nappakasatii. 


Kissabhilepanam brusl tỉ kim lokassa' lepanam* lagsanam bandhanam 
upakkileso. Kena loko litto samlito'° upaltto” kilittho sankilittho makkhito 
samsattho laggo lagsgito palibuddho. Brũsi: acikkhasi desesi paññapesi'° patthapesi 
vivarasi vibhajasi uttanIkarosi pakasesl ti ” - kissabhilepanam brusi. 


Kimsu tassa mahabbhayan tỉ - kim lokassa” bhayam mahabbhayam pllanam 
ghattanam upaddavo upasaggo ti - kimsu tassa mahabbhayam. 


Tenaha so brahmano: 

“Kenassu niuutfo loko”' (iccauasmna q10) 
kenassu nappakasaFi 

kissabhilepanam brusi 

kữnsu tassqa mnahabbhayan ti. 





' aj]itamanavapucchãniddeso - Ma; 





ajitamanavakapañhäniddeso - Syã. ''yađ idam paññatti yad iđam vohãro - PTS. 
“ brũñhi - Syã. na saññãyati - Syä. 
* pittivisayaloko - Syã, PTS, evamuparipi. *bruhiti - Syã. 
* khandaloko - PTS, evamuparipi. *assa lokassa - Syã. 
* sadevaloko - Syã; ” abhilepanam - Syã. 
sadevakoloko -PTS, evamuparipi. '“ samlitto - itisaddo Syapotthake na dissate. 
5 ophuto - Sya, Va, Ka, evamuparipi. ”palitto - Sya. 
7 padapäripurl - Ma, PTS. Š paññãpesi - PTS. 
ở akkharasamuccayo - Pa. '*brũhi acikkhähi desehi ... uttanikarohi pakãsehiri - Syã. 
? padãnupubbakametam - Syã, PTS. ”tassa lokassa - Syã. 
'! garukavacanam - Syã. *' kenassu nivuto loko (Iccäyasmä ajito) - Ma, Syã. 
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DIÊN GIẢI PHẨM ĐƯỜNG ĐI ĐẾN BỜ KIA 


1. DIỄN GIẢI KINH A.JTTA 
1-1 


(Tôn giả Ajita nói rằng: ) 

“Thế giới b† bao trùm bởi cái gì? 

Không chói sáng bởi điều gì? 

Ngài hãu nói cái gì là uật làm uế nhiễm đối uới (thế giới) nàu? 
Cái gì là sự nguụ hiểm lớn lao đối uới nó (thế giới)?” 


Thế giới bị bao trùm bởi cái gì? - Thế giới: thế giới địa ngục, thế giới loài 
thú, thế giới ngạ quỷ, thế giới loài người, thế giới chư Thiên, thế giới của các uẩn, thế 
giới của các giới, thế giới của các xứ, thế giới này, thế giới khác, thế giới Phạm Thiên, 
thế giới chư Thiên; đây gọi là thế giới. Thế giới này bị bao bọc, bị bao trùm, bị bao 
kín, bị che lại, bị che kín, bị đậy kín bởi cái gì? - “thế giới bị bao trùm bởi cái gì là như 
thế. 


Tôn giả Ajita nói rằng - Rằng: Từ “ccd' này là sự nối liền các câu văn, sự kết 
hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau 
chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Tôn giả: Từ 'a/asm8đ' này là lời nói 
yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng. Ajita: là tên 
của vị Bà-la-môn ấy, là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả, tên gọi, sự đặt 
tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi; - “tôn giả AjIta nói rằng” là như thế. 


Không chói sáng bởi điều gì? - Bởi điều gì mà thế giới không chói sáng, 
không tỏa sáng, không cháy sáng, không chiếu sáng, không được biết đến, không 
được nhận biết? - không chói sáng bởi điều gì là như thế. 


Ngài hãy nói cái gì là vật làm uẽ nhiễm đối với (thế giới) này? - Đối với 
thế giới, cái gì là vật làm lấm nhơ, là sự dính mắc, là sự cột trói, là vật làm ô nhiễm? 
Do cái gì, thế giới bị lấm nhơ, bị nhiễm bẩn, bị vấy bẩn, bị ô uế, bị ô nhiễm, bị lấm 
lem, bị gắn bó, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại. Ngài hãy nói: Ngài hãy chỉ dạy, 
hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy 
bày tỏ; - Ngài hãy nói cái gì là vật làm uế nhiễm đối với (thế giới) này là như thế. 


Cái gì là sự nguy hiểm lớn lao đối với nó? - Đối với thế giới, cái gì là sự sợ 
hãi, là sự nguy hiểm lớn lao, là sự hành hạ, là sự đụng chạm, là sự bất hạnh, là sự 
nguy cơ? - “cái gì là sự nguy hiểm lớn lao đối với nó” là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Ajita nói rằng:) 

“Thế giới bị bao trùm bởi cái gì? 

Không chói sáng bởi điều gì? 

Ngài hãu nói cái gì là uật làm uế nhiễm đối uới (thế giới) nàu? 
Cái gì là sự nguụ hiểm lớn lao đốt uới nó (thế giới)?” 


nà 


Cullaniddesapali Ajitasuttaniddeso 





1-2 


AuUjqua miuuto loko (ajtati bhagqua) 
UiUicchaq' pamada nappakasafi 
Jappabhilepanam brumi 
dukkhamassa rmnahabbhauam. 


Avijaya nivuto loko tỉ - Avijja tí dukkhe aññanam? dukkhasamudaye 
aññanam dukkhanirodhe aññanam dukkhanirodhagaminiya patipadaya aññanam 
pubbante aññanam aparante aññanam pubbantaparante aññanam 
1dappaccayatapaticcasamuppannesu dhammesu aññanam yam evaruipam aññanam 
adassanam anabhisamayo ananubodho asambodho appativedho asangahana 
apariyogahana asamapekkhana apaccavekkhana* apaccakkhakammam° dum- 
mejjham balyam asampaJaññam moho" pamoho sampamoho° avijja" aviJjogho 
av]Jjayogo avIJJanusayo aviJjapariyutthanam avIJJalang1" moho akusalamulam, ayam 
VUCCaHI avI]JJa. 


Loko tỉ nirayaloko tiracchanaloko pettivisayaloko manussaloko devaloko 
khandhaloko dhatuloko ayatanaloko, ayam loko paroloko brahmaloko devaloko, 
ayam vuccatli loko. Ayam loko? Imaya avIJJaya avuto nivuto ovuto pIhito patiecchanno 
patikuJjito ti - aviJJaya nivuto loko. 


Ajita ti bhagava tam brahmanam namena alapati. 


Bhagaväa ti garavadhivacanam. Api ca, bhaggaragoti bhagava; bhaggadosoti 
bhagava; bhaggamohoti bhagava; bhaggamanoti bhagava; bhaggaditthii bhagava; 
bhaggakanthakotl'° bhagava; bhaggakilesoti bhagava; bhaji vibhaji pavibhaji' 
dhammaratananti bhagava; bhavanam antakarotl2 bhagava; bhavitakayo' 
bhavitaslo bhavitactto bhavitapaññot bhagava; bhaji va bhagava araññe 
vanapatthanil° pantani senasanani appasaddanl appanigghosani vijanavatani 
manussarahasseyyakanI" patisallanasaruppanIti'° bhagava; bhag1 va bhagava cIvara- 
pIndapata-senasana-gilanapaccaya-bhesaJJja-parlkkharananti bhagava; bhagi va 
bhagava attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa adhisilassa adhicittassa 
adhipaññayati bhagava; — 





' vevicchã - Ma, Syä, Pa, evamuparipi. °ayam loko - itipatho Syã potthake na đissate. 

” añãnam - Syä, evamuparipi. °bhaggakantakoti - Ma, Syã. 

3 apaccavekkhanä - Ma. ' pativibhaji - Sya, PTS. 

* apaccavekkhanakammam - Ma. ”antam karoti - PTS. 

” moho - itisaddo Sya potthake na dissate. 3 bhãvitakayoti bhagavã - Syã. 
5 sammoho - Ma, PTS. '*araññavanapatthãni - Ma, Syã, PTS, evamuparipi. 

7 avijjã - itisaddo Syä, PTS potthakesu na dissate. ” manussärahaseyyakãni - Syã. 
ở avij]jajalam - Syã. ° patisallanasarũpaniti - Syä. 
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(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Aÿtta,) 

thế giới bị bao trùm bởi uô rninh, 

không chói sáng bởi keo kiệt, bởi xao lãng. 

Ta nói tham muốn là uật làm uế nhiễm, 

khổ là sự nguụ hiểm lớn lao đối uới nó (thế g!).” 


Thế giới bị bao trùm bởi vô mỉnh - Vô mỉnh: là sự không biết về Khổ, sự 
không biết về nhân sanh Khổ, sự không biết về sự diệt tận Khổ, sự không biết về sự 
thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ, sự không biết về điểm khởi đầu, sự không biết về 
điểm kết thúc, sự không biết về điểm khởi đầu và điểm kết thúc, sự không biết về các 
pháp tùy thuận duyên khởi này; sự không biết nào với hình thức như vậy là sự không 
nhìn thấy, không chứng ngộ, không thấu hiểu, không giác ngộ, không thấu triệt, 
không thu thập, không thâm nhập, không xem xét, không quán xét lại, không làm 
cho thấy rõ, không trong sáng, trạng thái ngu si, sự không nhận biết rõ, sự sỉ mê, sự 
mê ám, sự mê muội, vô minh, sự lôi cuốn vào vô minh, sự gắn bó với vô minh, sự 
tiềm ẩn của vô minh, sự ngự trị của vô minh, sự ngăn trở của vô minh, sỉ mê là gốc rễ 
của bất thiện; điều này được gọi là vô minh. 


Thế giới: thế giới địa ngục, thế giới loài thú, thế giới ngạ quỷ, thế giới loài người, 
thế giới chư Thiên, thế giới của các uẩn, thế giới của các giới, thế giới của các xứ, thế 
giới này, thế giới khác, thế giới Phạm Thiên, thế giới chư Thiên; đây gọi là thế giới. 
Thế giới này bị bao bọc, bị bao trùm, bị bao kín, bị che lại, bị che kín, bị đậy kín bởi 
bởi vô minh này - “thế giới bị bao trùm bởi vô minh' là như thế. 


Ajita: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng tên. 


Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính. Thêm nữa, “vị có luyến ái đã được 
phá vỡ' là đức Thế Tôn; “vị có sân hận đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có sĩ mê đã 
được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có ngã mạn đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có tà 
kiến đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có cây gai đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị 
có ô nhiễm đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị đã phân phát, đã phân chia, đã phân 
phối Pháp bảo' là đức Thế Tôn; “vị thực hiện sự chấm dứt các hữu' là đức Thế Tôn; “vị 
có thân đã được tu tập, có giới đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được 
tu tập là đức Thế Tôn; “vị đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ 
xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân 
chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh” là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về y 
phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh' là đức Thế 
Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về vị của mục đích, về vị của Pháp, về vị của giải 
thoát, về thắng giới, về thắng tâm, về thắng tuệ là đức Thế Tôn; — 


¬Ýi 


Cullaniddesapali Ajitasuttaniddeso 





— bhagi va bhagava catunnam Jhananam catunnam appamaññanam catunnam 
aruipasamapattinanti bhagava; bhagi va bhagava atthannam vimokkhanam 
atthannam abhibhayatananam navannam anupubbaviharasamapattnanti' bhagava; 
bhagI va bhagava dasannam saññabhavananam dasannam kasinasamapattinam 
anapanasatisamadhissa? asubhasamapattiyati bhagava; bhag1 va bhagava catunnam 
satipatthananam catunnam sammappadhananam catunnam  ¡iddhipadanam 
pañcannam Indriyanam pañcannam balanam sattannam bojjhanganam ariyassa 
atthangikassa maggassati bhagava; bhagI va bhagava dasannam tathagatabalanam 
catunnam vesarajjanam catunnam patisambhidanam channam abhiãñanam 
channam buddhadhammananti bhagava. Bhagavati netam namam matara katam na 
pItara katam na bhatara katam na bhaginiya katam na mittamaccehi katam na 
ñatisalohiehi katam na samanabrahmanehi katam na devatahi katam 
vimokkhantkametam  buddhanam bhagavantanam bodhiya mule saha 
sabbaññutañanassa° patilabha sacchika paññatti, yadidam bhagava ti - ajJitati 
bhagava. 


Vivicchä pamadä nappakasatï t¡ - Viviccha vuccati“ pañca macchariyani 
avasamacchariyam  kulamaccharyam  labhamacchariyam vannamacchariyam 
dhammamacchariyam yam evaripam maccheram" maccharayana maccharayitattam 
veviccham kadaryam katukañcukata° aggahitattam cittassa Idam vuccati 
macchariyam. Api ca khandhamacchariyampi macchariyam dhatumacchariyampl 
macchariyam ayatanamacchariyamp1 macchariyam. Gaho vuccati macchariyam. 


Pamado vattabbo: kayaduccarite va vacIduccarite va manoduccarite va pañcasu 
va kamagunesu” cittassa vossaggo vossapganuppadanam° kusalanam va? 
dhammanam bhavanaya asakkaccakiriyata asataccakiriyata anatthirakiryata'" 
olinavuttita nikkhittachandata nikkhittadhurata anasevana abhavana 
abahulkammam anadhitthanam ananuyogo pamado, yo evarũpo pamado pamajJjana 
pama]JJitattam ayam vuccati pamado. 


' anapubbavihãrasamäpattinanti - Syã. °“ katukañcakatä - Syã. 

” anapanasatisamäpattiya - PTS. ”pañcasu kãmagunesu vã - Ma, PTS; 

3 sabbaññutaññãnassa - PTS. pañcakamagunesu va - VI, Ka. 

* veviccham vuccati - Ma, PTS; Ÿ vosaggo vosagganuppadänam - Ma. 
veviccham vuccanti - Sya. ”va - itisaddo Ma potthake na đissate. 

* macchariyam - Syã. '° anatthitatã - Sya. 
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— 'vị có dự phần hoặc sở hữu về bốn thiền, về bốn vô lượng (tâm), về bốn sự thể nhập 
vô sắc” là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về tám giải thoát, về tám thắng xứ 
(của thiền), về chín sự thể nhập và an trú theo tuần tự là đức Thế Tôn; “vị có phần 
hoặc sở hữu về mười sự tu tập về tưởng, về mười sự thể nhập các đề mục kasïna, về 
định niệm hơi thở vào - hơi thở ra, về sự thể nhập các đề mục tử thï là đức Thế Tôn; 
“vị có phần hoặc sở hữu về bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của 
thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám 
chi phần' là đức Thế Tôn; “vị có phần hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, về bốn pháp 
tự tin, về bốn tuệ phân tích, về sáu thắng trí, về sáu pháp của đức Phật là đức Thế 
Tôn. Tên gọi “Thế Tôn này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh 
(em) trai tạo ra, không do chị (em) gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, 
không do các thân quyến và những người cùng huyết thống tạo ra, không do các Sa- 
môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư Thiên tạo ra, sự tận cùng của giải thoát 
này là sự quy định thuộc về chư Phật Thế Tôn do sự đạt được, do sự chứng ngộ trí 
Toàn Tri ở cội cây Bồ Đề, tức là “đức Thế Tôn;' - đức Thế Tôn nói: Này Ajita' là như 
thế. 


Không chói sáng bởi keo kiệt, bởi xao lãng - Keo kiệt - nói đến năm loại 
bỏn xẻn: bỏn xẻn về chỗ ở, bỏn xẻn về gia tộc, bỏn xẻn về lợi lộc, bỏn xẻn về danh 
tiếng, bỏn xẻn về Pháp; bỏn xẻ nào có hình thức như vậy là biểu hiện của bỏn xẻn, 
trạng thái của bỏn xẻn, sự hám lợi, keo kiệt, tính chất bủn xỉn, trạng thái bị nắm giữ 
của tâm; điều này được gọi là bỏn xẻn. Còn nữa, bỏn xẻn về uẩn cũng là bỏn xẻn, bỏn 
xẻn về giới cũng là bỏn xẻn, bỏn xẻn về xứ cũng là bỏn xẻn, sự nắm lấy được gọi là 
bỏn xẻn. 


Xao lãng: cần được nói đến: Sự buông thả hoặc sự buông xuôi trong việc buông 
thả của tâm ở uế hạnh về thân, ở uế hạnh về khẩu, ở uế hạnh về ý, hoặc ở năm loại 
dục, là trạng thái thực hành không nghiêm trang, trạng thái thực hành không liên 
tục, trạng thái thực hành không ổn định, có thói quen biếng nhác, trạng thái buông 
bỏ mong muốn, trạng thái buông bỏ bổn phận, sự không tập luyện, sự không tu tập, 
sự không làm thường xuyên, sự không quyết tâm, sự không chuyên cần, sự xao lãng 
trong việc tu tập các thiện pháp; sự xao lãng nào với hình thức như vậy là biểu hiện 
xao lãng, trạng thái xao lãng: việc này gọi là sự xao lãng. 
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Vivicchã pamaäadäã nappakäsati t¡ Imina ca macchariyena Imina ca pamadena' 
loko nappakasati na bhasati na tapati na virocati na ñayati” na paññayati ti - viviccha 
pamada nappakasaL. 


Jappabhilepanam brũmi tỉ - Jappä vuccati tanhã yo rago sarago anunayo 
anurodho` nandi“ nandirago cittassa sarago Iiccha muccha aJjhosanam gedho 
paligedho" sango panko eja maya JjJanika sañJananI sibbam” Jalini sarita visattika 
suttam” visata° ayuhani dutiya panidhi bhavanetti vanam vanatho santhavo sineho 
apekkha patibandhu" asa asimsana asimsitattam'' rũpasa saddasa gandhaãsaã rasasa 
photthabbasa labhasa dhanasa puttasa jJivitasa Jjappa paJappa abhijappa Jappana 
Jappitattam loluppam'” loluppayana loluppayl1 tattam pucchañcikata'"' sadukamyata' 
adhammarago visamalobho nikanti° nikamana patthana pihana sampatthana 
kamatanha bhavatanha vibhavatanha rupatanha arupatanha nirodhatanha 
rũpatanha saddatanha gandhatanha rasatanha photthabbatanha dhammatanha ogho 
yogo gantho upadanam avaranam nivaranam chadanam bandhanam upakkileso 
anusayo pariyutthanam latäd veviccham dukkhamulam dukkhanidanam 
dukkhappabhavo marapaso marabalisam'° maramisam maravisayo maranivaso 
maragocaro marabandhanam tanhaãnadl tanhaJalam tanhagaddulam'" tanhasamuddo 
abhijjha lobho akusalamulam, ayam vuccati Jappa, lokassa lepanam lagganam 
bandhanam upakkileso Imaya jappaya loko lito samlito upalitto? kiittho 
sankilittho makkhito samsattho laggo laggito'? palibuddhoti brumi acikkhami desemi 
paññãapemi° patthapemil vivaramil vibhaJjami uttankaromi pakaseml tỉ - 
Jappabhilepanam brumI. 





1mina macchariyena imina pamadena - Sya. 





1 

” saññãyati - Sya. 3 pucchañjikatã - Ma; 

3 anubodho - Va, Ka. mucchañcikatä - PTS; 

* nandi - Ma. pucchañcakatä - Sa. 

” paligedho - Ma, Syã, PTS. *sadhukamyatä - Ma, Syã; 
° sibbini - Ma, Syã. asadhukammatä - PTS. 
7 sottam - Syä; sattam - PTS. ” nikantikã - PTS. 

ở visatã - Sya, PTS, Sa. ° mãraba]isam - Ma, Syã. 
° ayihana - PTS. “tanhãgaddalam - Syã. 
'° patibaddhã - Syã, PTS. Š palitto - Syã. 

'! ãsIsanã ãsisitattam - Ma. ? lagito - Pa. 

'*]oluppa - Syä, PTS. ” paññãpemi - PTS. 
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Không chói sáng bởi keo kiệt, bởi xao lãng: bởi sự keo kiệt này và bởi sự 
xao lãng này mà thế giới không chói sáng, không tỏa sáng, không cháy sáng, không 
chiếu sáng, không được biết đến, không được nhận biết; - không chói sáng bởi keo 
kiệt, bởi xao lãng” là như thế. 


Ta nói tham muốn là vật làm uẽ nhiễm - Tham muốn: nói đến tham ái, 
tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, sự say đắm, sự chiều chuộng, niềm vui, niềm vui 
và luyến ái, sự luyến ái mãnh liệt của tâm, ước muốn, mê mẩn, bám chặt, thèm khát, 
thèm thuồng, quyến luyến, đắm nhiễm, dục vọng, xảo trá, liên quan tái sanh, sự tạo 
ra khổ, người thợ may, cái lưới bãy, sự cuốn trôi, sự vướng mắc, sợi chỉ trói, sự lan 
rộng, có sự ra sức, bạn đời, nguyện vọng, lối dẫn đến hữu, rừng cây, bụi rậm, sự thân 
thiết, sự thương yêu, sự trông mong, sự thân mật, sự mong mỏi, sự mong ước, trạng 
thái mong ước, sự mong mỏi về sắc, mong mỏi về thỉnh, mong mỏi về hương, mong 
mỏi về vị, mong mỏi về xúc, mong mỏi về lợi lộc, mong mỏi về tài sản, mong mỏi về 
con trai, mong mỏi về mạng sống, tham muốn, khởi tham muốn, tham đắm, biểu 
hiện tham muốn, trạng thái tham muốn, tham lam, biểu hiện tham lam, trạng thái 
tham lam, xao xuyến, ham muốn vật vừa ý, luyến ái sai pháp, tham sai trái, đeo đuổi, 
khao khát, ước nguyện, mong cầu, ước nguyện tốt đẹp, dục ái, hữu ái, phi hữu ái, ái 
cối Sắc, ái cối vô sắc, ái Niết Bàn, ái cảnh sắc, ái cảnh thinh, ái cảnh khí, ái cảnh vị, ái 
cảnh xúc, ái cảnh pháp, dòng nước lũ, sự ràng buộc, trói buộc, chấp thủ, ngăn trở, 
ngăn che, che đậy, cột trói, làm ô nhiễm, tiềm ẩn, thâm nhập, quấn lấy, sự keo kiệt, 
cội nguồn của khổ, căn nguyên của khổ, nguồn sanh khổ, cạm bãy của Ma Vương, 
lưỡi cầu của Ma Vương, miếng mồi của Ma Vương, lãnh địa của Ma Vương, mồi nhử 
của Ma Vương, hành xứ của Ma Vương, sự trói buộc của Ma Vương, ái ví như dòng 
sông, ái ví như tấm lưới, ái ví như dây xích, ái ví như biển, tham đắm, tham, cội 
nguồn của bất thiện; điều này được gọi là tham muốn, là vật làm lấm nhơ, là sự dính 
mắc, là sự cột trói, là vật làm ô nhiễm đối với thế giới. Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, 
Ta thông báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: “Do 
tham muốn này, thế giới bị lấm nhơ, bị nhiễm bẩn, bị vấy bẩn, bị ô uế, bị ô nhiễm, bị 
lấm lem, bị gắn bó, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại;” - “Ta nói tham muốn là vật 
làm uế nhiễm là như thế. 
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Dukkhamassa mahabbhayan ti - Dukkhan ti jatidukkham Jaradukkham 
vyadhidukkham'  maranadukkham  sokaparidevadukkham domanassupayasa- 
dukkham” neraylkam dukkham tiracchanayonikam dukkham° pettivisayIlkam! 
dukkham manusakam” dukkham gabbhokkantimulakam° dukkham gabbhatthiti- 
mulakam” dukkham gabbhavutthanamulakam° dukkham jJatassa upanibandhakam? 
dukkham Jatassa paradheyyakam dukkham attipakkamadukkham " 
parupakkamadukkham'"' sankharadukkham'” viparinamadukkham  cakkhurogo 
sotarogo ghanarogo Jivharogo kayarogo sIsarogo kannarogo mukharogo dantarogo 
kaso saso pIinaso đaho' jaro kucchirogo muccha pakkhandika'“ sula'" visucika 
kuttham gando kilaso soso apamaro daddu kandu kacchu rakhasa vitacchika 
lohitapitam'" madhumeho amsa pilaka bhagandala pittasamutthana abadha 
semhasamutthana abadha vatasamutthana abadha sannipatka abadha 
utuparnamaja abadha visamaparihhairaja abadha opakkamika abadha 
kammavipakaJa abadha siam unham jighaccha pIpasa uccaro passavo đdamsa- 
makasa-vatatapa-sirimsapa'-samphassam dukkham'* matumaranam dukkham 
pitumaranam dukkham bhatumaranam dukkham bhaginmaranam dukkham 
puttamaranam dukkham dhitumaranam dukkham ñativyasanam"” dukkham 
bhogavyasanam dukkham stlavyasanam dukkham ditthivyasanam dukkham yesam 
dhammanam adito samudagamanam paññayati atthangamato nirodho paññayati 
kammasannissito vipako vipakasannisstam kammam namasannisstam rupam 
Tũpasannissitam namam jatiya anugatam jaraya anusatam” byadhina abhibhutam 
maranena abbhahatam dukkhe pattthtam atanam alenam  asaranam 
asaranibhutam, idam vuccati dukkham. Idam dukkham lokassa”' bhayam 
mahabbhayam pllanam ghattanam upaddavo upasaggo tỉ - dukkhamassa 
mahabbhayam. 


Tenaha bhagava: 

“AUÙaq miuufo loko (aJtafi bhagqu8) 
UiUiccha pamaqda nappakasaFi 
Jappabhilepanam brumi 
dukkhamnassa rmnahabbhaquan ti. 


1-3 


Sauanfr sabbadhi sota (Iccaasma gJ1to) 
sotana1mn kửn nuaranamn 

sotanam samuaram bruhi 

kena sofa ptthruare.” 





! byadhidukkham - Ma, Syã. 
ˆ sokaparidevadukkhadomanassupayasadukkham - Ma, Syã. 





* tiracchaãnayoni dukkham - Pa. 3 đãho - Ma, evamuparipi. 

* pïttivisayikam - Syä, PTS. * pakkhantika - Va, Ka. 

” mãnusikam - Ma, Syã. ” sulã - Syã. 

5 zabbhe-okkantimnlakam - PTS. 5 ]ohitam pittam - Ma, Syä. 

7 sabbhethitimnlakam - Syä, PTS. ”sarisapa - Ma. 

3 zabbhã-vutthana-mnlakam - PTS; *osamphassadukkham - Syã, PTS. 
gabbha utthanamulakam - Va, Ka. ? o°byasanam - Ma, Syã, PTS, evamuparipi. 

? atassũpanibandhakam - Ma, Syä. ” anusattham - Ma. 

'! att~pakkamam dukkham - Syä. * assa lokassa - Syã. 

'' paripakkamam dukkham - Syã. * piđhiyyare - Ma; 

' samsaradukkham - Syã. pithiyyare - Sya, PTS, evamuparipi. 
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Khổ là sự nguy hiểm lớn lao đối với nó (thế giới) - Khổ: là khổ sanh, khổ 
già, khổ bệnh, khổ chết, khổ do sầu bi, khổ do ưu não, khổ ở địa ngục, khổ ở loài thú, 
khổ ở thân phận ngạ quỷ, khổ của loài người, khổ bắt nguồn từ việc nhập thai, khổ 
bắt nguồn từ việc trụ thai, khổ bắt nguồn từ việc ra khỏi thai, khổ gắn liền sau khi 
sanh ra, khổ do kẻ khác áp đặt sau khi sanh ra, khổ do sự ra sức của bản thân, khổ do 
sự ra sức của kẻ khác, khổ do pháp tạo tác, khổ do sự biến đổi, bệnh ở mắt, bệnh ở tai 
trong, bệnh ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở đầu, bệnh ở lỗ tai, bệnh ở 
miệng, bệnh ở răng, ho, suyễn, sổ mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, xây xẩm, kiết ly, đau 
bụng bão, dịch tả, phong cùi, khối u, bệnh chàm, lao phổi, động kinh, mụt, nhọt, ghẻ 
ngứa, sảy, loét tay chân, máu và mật, bệnh tiểu đường, bệnh tr1, ghẻ lở, loét hậu môn, 
bệnh phát khởi từ mật, bệnh phát khởi từ đàm, bệnh phát khởi từ gió, bệnh tổng hợp 
do mật-đàm-gió, bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, bệnh sanh lên vì bốn oai nghỉ 
không đồng đều, bệnh thuộc dạng cấp tính, bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, lạnh, 
nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, các xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng và các loài bò 
sát là khổ, cái chết của mẹ là khổ, cái chết của cha là khổ, cái chết của anh (em) trai là 
khổ, cái chết của chị (em) gái là khổ, cái chết của con trai là khổ, cái chết của con gái 
là khổ, sự tổn hại về thân quyến là khổ, sự tổn hại về của cải là khổ, sự tổn hại vì bệnh 
tật là khổ, sự tốn hại về giới là khổ, sự tổn hại về kiến thức là khổ, đối với những pháp 
nào có sự khởi lên ban đầu được nhận biết, có sự diệt tận lúc biến mất được nhận 
biết, có quả thành tựu nương vào hành động, có hành động nương vào quả thành tựu, 
có sắc nương vào danh, có danh nương vào sắc, bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuổi bởi 
già, bị thống trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, được thiết lập ở khổ, là không nơi 
nương tựa, là không nơi trú ẩn, là không nơi nương nhờ, có trạng thái không nơi 
nương nhờ; điều này được gọi là khổ. Khổ này là sự sợ hãi, sự nguy hiểm lớn lao, sự 
hành hạ, sự đụng chạm, sự bất hạnh, sự nguy cơ đối với thế giới; - “khổ là sự nguy 
hiểm lớn lao đối với nó (thế giới)' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Ajita,) 

thế giới bị bao trùm bởi Uuô mĩnh, 

không chói sáng bởi keo kiệt, bởi xao lãng. 

Ta nói tham muốn là uật làm uế nhiễm, 

khổ là sự nguụ hiếm lớn lao đối uới nó (thế g1ớ1).” 


1-3 


(Tôn giả Ajita nói rằng:) 

“Các dòng chảu tuôn tràn khắp mọi nơi, 

cái gì là sự ngăn cản các dòng chả? 

Ngài hãu nói UŠ sự ngăn chặn các dòng chdụu, 
các dòng chảu được chặn đứng bởi cái gì?” 
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Savanti sabbadhi sotä ti - Sotä tï tanhasoto ditthisoto kilesasoto duccaritasoto 
avijJjasoto. SabbadhiI t¡ sabbesu ayatanesu. SavantI ti savanti asavanti sandanti 
pavattanti, cakkhuto rũpe savanti asavanti sandanti pavattanti, sotato sadde savanti 
—pe— ghanato gandhe savanti —-pe— Jivhato rase savanti -pe— kayato photthabbe 
savanti -pe- manato dhamme savanti asavanti sandanti pavattanti, cakkhuto 
rupatanha savanti asavanti sandanti pavattanti, sotato saddatanha savanti asavanti 
sandanti pavattanti, ghanato gandhatanha savanti —pe- Jivhato rasatanha savanti — 
pe- kayato photthabbatanha savanti -pe— manato dhammatanha savanti äsavanti 
sandanti pavattantiti - savanti sabbadhi sota. 


_ lccayasma ajito tỉ - Icca tỉ padasandhi -pe- padanupubbatapetam Icca Ti. 
Ayasmaã tỉ piyavacanam —pe— Ajito tï tassa brahmanassa namam —pe— abhilapo t1 
- Iccayasma aJIto. 


Sotanam kim niväranan ti sotanam kim avaranam nivaranam samvaranam 
rakkhanam gopanan ti - sotanam kim nivaranam. 


Sotänam samvaram bruhI tí sotanam ävaranam nIvaranam samvaranam 
rakkhanam gopanam bruhi acIkkha' desehi paññapehi” patthapehi vivarahi vibhaJahi 
uttanikarohi pakasehI t1 - sotanam samvaram bruhi. 


Kena sotä pithryare t¡ kena sota pithiyanti pacchIjJjanti na savanti na asavanti 
na sandanti nappavattanti 'ti - kena sota pithiyare. 


Tenaha so brahmano: 

“Sqauanfi sabbadlhi sota (1ccauasma g71to) 
sotana1mn kửn muaraniam 

sotanam sarnuaram bruhi 

kena sofa ptith1yare ”ti. 





' aeikkhähi - Syã. 3 piđhiyanti - Ma; 
°“ paññãpchi - PTS. pithiyyanti - Syã. 
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Các dòng chảy tuôn tràn khắp mọi nơi - Các dòng chảy: dòng chảy tham 
ái, dòng chảy tà kiến, dòng chảy ô nhiễm, dòng chảy uế hạnh, dòng chảy vô minh. 
Khắp mọi nơi: ở tất cả các xứ. Tuôn tràn: chúng tuôn tràn, chảy xuống, tuôn 
chảy, chảy liên tục; từ con mắt chúng tuôn tràn, chảy xuống, tuôn chảy, chảy liên tục 
ở sắc, từ lỗ tai chúng tuôn tràn —-nt- ở thính, từ lỗ mũi chúng tuôn tràn —-nt— ở 
hương, từ lưỡi chúng tuôn tràn —nt— ở vị, từ thân chúng tuôn tràn —nt- ở xúc, từ ý 
chúng tuôn tràn —nt— ở pháp; tham ái ở sắc từ con mắt tuôn tràn, chảy xuống, tuôn 
chảy, chảy liên tục; tham ái ở thỉnh từ lỗ tai tuôn tràn, chảy xuống, tuôn chảy, chảy 
liên tục; tham ái ở hương từ lỗ mũi —nt—; tham ái ở vị từ lưỡi —nt—; tham ái ở xúc từ 
thân —nt-; tham ái ở pháp từ ý tuôn tràn, chảy xuống, tuôn chảy, chảy liên tục; - “các 
dòng chảy tuôn tràn khắp mọi nơi là như thế. 


Tôn giả Ajita nói rằng - Rằng: Từ “ccd' này là sự nối liền các câu văn, —nt— 
tính chất tuần tự của các câu văn. Tôn giả: (Từ 'a/asmađ' này) là lời nói yêu mến, — 
nt—. Ajita: là tên của vị Bà-la-môn ấy, —nt- từ kêu gọi; - “tôn giả Ajita nói rằng là 
như thế. 


Cái gì là sự ngắn cản các dòng chảy? - Cái gì là sự ngăn trở, sự ngăn cản, sự 
ngăn chặn, sự bảo vệ, sự gìn giữ đối với các dòng chảy? - “cái gì là sự ngăn cản các 
dòng chảy' là như thế. 


Ngài hãy nói về sự ngăn chặn các dòng chảy - Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, 
hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy 
bày tỏ về sự ngăn trở, sự ngăn cản, sự ngăn chặn, về sự bảo vệ, về sự gìn giữ đối với 
các dòng chảy; - “Ngài hãy nói về sự ngăn chặn các dòng chảy là như thế. 


Các dòng chảy được chặn đứng bởi cái gì? - Bởi cái gì mà các dòng chảy bị 
chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy xuống, không tuôn chảy, không 
chảy liên tục; - “các dòng chảy được chặn đứng bởi cái gì là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Ajita nói rằng: ) 

“Các dòng chảu tuôn tràn khắp mọi nơi, 

cái gì là sự ngăn cản các dòng chả? 

Ngài hãu nói Uề sự ngăn chặn các dòng chảu, 
các dòng chảu được chặn đứng bởi cái gì?” 
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Yami sotami lokasmm (a7itaH bhagaug) 
saFI tesam n1uaraTniam 

sotanam sarmnuaram brumi 

paññauete pithtyare. 


'Yani sotanli lokasmin tï yani etani sotani maya kittitani pakittitanI acIkkhitani 
desitani paññapitani' patthapitani vivaritani vibhajitani uttanIikatani pakasitani, 
seyyathidam:? tanhasoto ditthisoto kilesasoto duccaritasoto avIJJasoto. Lokasmin ti 
apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhatuloke ayatanaloke ”tI - yan1 sotanl 
lokasmim. Ajita tï bhagava tam brahmanam namena alapatl. 


Sati tesam nivaranan ti - Sa ti ya sati anussati patissati' sati saranata 
dharanata apllapanata asammussanataf sat satindriyam satibalam sammasati 
satisamboJJjhango ekayano maggo,` ayam vuccati satl. Niväranan tỉ avaranam 
nIvaranam samvaranam rakkhanam gopanan ti - sati tesam nivaranam. 


Sotänam samvaram brũmI ti sotanam ävaranam nIvaranam samvaranam 
rakkhanam gopanam, brumi acikkhami —pe— uttanikaroml pakasemI ti - sotanam 
samvaram brũmI. 


Paññayete pithryare ti - Pañña ti ya pañña pajanana -pe- amoho 


dhammavicayo sammaditthi. Paññayete pithTyare tỉ paññaya ete° sota pIthiyanti 
pacchiJJanti na savanti na asavanti na sandanti nappavattanti. 


Sabbe sankhara anicca ”ti Janato passato paññaya ete sota pithiyanti pacchijjanti 
na savantIi na asavanti na sandanti nappavattanti. Sabbe sankhara dukkha ”ti Janato 
passato paññayete” sota pithiyanti pacchTjjanti na savanti na asavanti na sandanti 
nappavattanti. Sabbe sankhara” anatta ”ti Janato passato paññayete sota pithiyanti 
pacchiJJanti na savanti na asavanti na sandanti nappavattanti. 


' paññapitãni - Ma, Syä. *ekãyanamaggo - Ma, Sya, PTS. 

* seyyathidam - Ma, evamuparipi. ° paññãyete - Ma, evamuparipi. 

* patissati - Ma, Syã, PTS. ”paññaya ete - Sya, evamuparipi. 
* asammuyhanatä - Va, Ka. * đhammã - Syã, PTS. 
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(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Aÿtta,) 

những dòng chdu nào hiện điện ở thếgtan, 
niệm là sự ngăn cản chúng. 

Ta nói UŠ sự ngăn chặn các dòng chảụu, 
chúng được chặn đứng bởi tuệ. ” 


Những dòng chảy nào hiện diện ở thế gian: là những dòng chảy đã được 
giải thích, đã được kể rõ, đã được chỉ dạy, đã được chỉ bảo, đã được thông báo, đã 
được ấn định, đã được khai mở, đã được chia sẻ, đã được làm rõ, đã được bày tỏ bởi 
Ta, tức là: dòng chảy tham ái, dòng chảy tà kiến, dòng chảy ô nhiễm, dòng chảy uế 
hạnh, dòng chảy vô minh. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài 
người, ở thế gian của chư Thiên, ở thế gian của các uấn, ở thế gian của các giới, ở thế 
gian của các xứ. Ajita: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng tên. 


Niệm là sự ngăn cản chúng - Niệm: Niệm là sự tùy niệm, là niệm hiện tiền; 
niệm là trạng thái ghi nhớ, trạng thái ghi nhận, trạng thái không lơ là, trạng thái 
không quên lãng: niệm là niệm quyền, niệm lực, chánh niệm, niệm giác chỉ, con 
đường độc đạo; việc này được gọi là niệm. Sự ngăn cản: là sự ngăn trở, sự ngắn cản, 
sự ngăn chặn, sự bảo vệ, sự gìn giữ; - niệm là sự ngăn cản chúng” là như thế. 


Ta nói về sự ngăn chặn các dòng chảy: Ta nói về, Ta chỉ dạy, —nt— Ta làm rõ, 
Ta bày tỏ về sự ngăn trở, sự ngăn cản, sự ngăn chặn, sự bảo vệ, sự gìn giữ đối với các 
dòng chảy; - “Ta nói về sự ngăn chặn các dòng chảy' là như thế. 


Chúng được chặn đứng bởi tuệ - Tuệ: Tuệ là sự nhận biết, —-nt— sự không sĩ 
mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Chúng được chặn đứng bởi tuệ: Nhờ vào tuệ 
mà các dòng chảy ấy bị chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy xuống, 
không tuôn chảy, không chảy liên tục. 


Đối với người biết, đối với người thấy bằng tuệ rằng: “Tất cả các hành là uô 
thường,” các dòng chảy ấy bị chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy 
xuống, không tuôn chảy, không chảy liên tục. Đối với người biết, đối với người thấy 
bằng tuệ rằng: “Tất cả các hành là khổ,” các dòng chảy ấy bị chặn đứng, bị cắt đứt, 
không tuôn tràn, không chảy xuống, không tuôn chảy, không chảy liên tục. Đối với 
người biết, đối với người thấy bằng tuệ rằng: “Tất cả các hành là uô ngã,”' các dòng 
chảy ấy bị chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy xuống, không tuôn 
chảy, không chảy liên tục. 


' Có sự không thống nhất ở điểm này: văn bản Thái Lan và PTS ghi là dhamma (các pháp), văn bản 
Miến Điện và Tích Lan ghi là sañkhara (các hành). 
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Aviljjapaccaya sankhara ”ti Janato passato paññayete sota pithiyanti pacchijJjanti 
na savanti na asavanti na sandanti nappavattanti. Sankharapaccaya viññanan ”tI — 
pe- Viãñanapaccaya namarupan ”ti -pe— Namarupapaccaya salayatanan ”ti —pe— 
Salayatanapaccaya phasso ”tI -pe— Phassapaccaya vedana ”ti -pe— Vedanapaccaya 
tanha ”ti -pe— Tanhapaccaya upadanan ”ti -pe— Upadanapaccaya bhavo ”ti —pe— 
Bhavapaccaya JatI ”t —-pe— Jatipaccaya Jaramaranan ”ti Janato passato paññayete 
sota pithiyanti pacchljjanti na savanti na asavanti na sandanti nappavattanH. 
Viãñananirodha namarupanirodho ”ti -pe— Namarupanirodha salayatananirodho ”ti 
—pe— Salayatananirodha phassanirodho ”ti —-pe— Phassanirodha vedananirodho ”ti — 
pe—- Vedananirodha tanhanirodho ”ti -pe— Tanhanirodha upadananirodho ”ti —pe— 
Upadananrodha bhavanirodho ”t -pe- Bhavanirodha Jatnirodho ”tỉ —pe— 
Jatnirodha Jaramarananirodho ”ti Janato passato paññayete sota pithiyanti 
pacchiJJanti na savanti na asavanti na sandanti nappavattanti. 


Idam dukkhan ”ti -pe— Ayam dukkhasamudayo ”ti -pe— Ayam dukkhanirodho 
”t -pe—- Ayam dukkhanirodhagaminI patipada ”ti Janato passato paññayete sota 
pIthyanti pacchiJJjanti na savanti na asavanti na sandanti nappavattanti. 


Ime asava ”ti' -pe— Ayam asavasamudayo ”ti —-pe— Ayam asavanirodho ”ti —pe— 
Ayam asavanirodhagamini patipada ”ti Janato passato paññayete sota pithiyanti 
pacchIJJjanti na savanti na asavanti na sandanti nappavattantl. 


Ime dhamma abhiññeyya ”ti -pe- Ime dhamma pariññeyya ”tl -pe— Ime 
dhamma pahatabba ”ti -pe- Ime dhamma bhavetabba ”ti -pe- Ime dhamma 
sacchikatabba ”ti Janato passato paññayete sota pithiyanti pacchijJJanti na savanti na 
asavanti na sandanti nappavattanti. 





'ime đhammã ãsavã tỉ - Ma; äsavã tỉ - Syä. 
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Đối với người biết, đối với người thấy bằng tuệ rằng: “Vô rmỉnh duyên cho các 
hành,” các dòng chảy ấy bị chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy xuống, 
không tuôn chảy, không chảy liên tục. Đối với người biết, đối với người thấy bằng tuệ 
rằng: “Các hành duyên cho thức,” -nt—- “Thức duyên cho danh sắc,” =nt— “Danh sắc 
duyên cho sớu xứ,” —nt— “Sáu xứ duyên cho xúc,” -nt— “Xúc duyên cho thọ,” —nt— 
“Thọ duyên cho ái,” —nt— “Ái duyên cho thủ,” —nt— “Thủ duyên cho hữu,” -nt—- “Hữu 
duyên cho sanh,” —nt— “Sanh duyên cho lão, tử,” các dòng chảy ấy bị chặn đứng, bị 
cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy xuống, không tuôn chảy, không chảy liên tục. 
Đối với người biết, đối với người thấy bằng tuệ rằng: “Do sự diệt tận của uô mỉnh 
(đưa đến) sự diệt tận của các hành,” —nt— “Do sự diệt tận của các hành (đưa đến) sự 
điệt tận của thức,” —nt— “Do sự diệt tận của thức (đưa đến) sự diệt tận của danh sắc,” 
—nt— “Do sự diệt tận của danh sắc (đưa đến) sự diệt tận của sớu xứ,” —-nt—- “Do sự 
diệt tận của sớu xứ (đưa đến) sự diệt tận của xúc,” -nt— “Do sự diệt tận của xúc (đưa 
đến) sự diệt tận của thọ,” —nt— “Do sự diệt tận của thọ (đưa đến) sự diệt tận của ái,” — 
nt— “Do sự diệt tận của ái (đưa đến) sự diệt tận của thủ,” -nt—- “Do sự diệt tận của 
thủ (đưa đến) sự diệt tận của hữu,” —-nt— “Do sự diệt tận của hữu (đưa đến) sự diệt 
tận của sanh,” —nt— “Do sự diệt tận của sanh (đưa đến) sự diệt tận của lão, tử,” các 
dòng chảy ấy bị chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy xuống, không 
tuôn chảy, không chảy liên tục. 


Đối với người biết, đối với người thấy bằng tuệ rằng: “Đâu là Khố,” —-nt— “Đâu là 
nhân sanh Khố,” —nt— “Đâu là sự điệt tận Khổ,” —nt— “Đâu là sự thực hành đưa đến 
sự diệt tận Khổ;” các dòng chảy ấy bị chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không 
chảy xuống, không tuôn chảy, không chảy liên tục. 


Đối với người biết, đối với người thấy bằng tuệ rằng: “Đây là các lậu hoặc,” —nt— 
“Đâu là nhân sanh các lậu hoặc,” —nt— “Đây là sự điệt tận các lậu hoặc,” —nt— “Đâu 
là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc,” các dòng chảy ấy bị chặn đứng, bị 
cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy xuống, không tuôn chảy, không chảy liên tục. 


Đối với người biết, đối với người thấy bằng tuệ rằng: “Các pháp nàu cần được 
biết rõ,” —nt— “Các pháp nàu cần được biết toàn diện,” —nt— “Các pháp nàu cần 
được dứt bỏ,” —nt— “Các pháp nàu cần được tu tập,” —nt— “Các pháp nàu cần được 
chứng ngộ,” các dòng chảy ấy bị chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy 
xuống, không tuôn chảy, không chảy liên tục. 
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Channam phassayatananam samudayañca atthangamañca assadañca adinavañca 
nissaranañca Janato passato paññayete sota pithiyanti pacchijjanti na savanti na 
asavanti na sandanti nappavattanti. 


Pañcannam upadanakkhandhanam samudayañca atthangamañca assadañca 
admavañca nissaranañca Janato passato -pe- Catunnam mahabhutanam 
samudayañca atthangamañca assadañca adInavañca nissaranañca Janato passato — 
pe- Yam kiãci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ”ti Janato 
passato paññayete sota pithiyanti pacchijjanti na savanti na asavanti na sandanti 
nappavattanti ti - paññayete pith1yare. 


Tenaha bhagava: 

“Yami sotami lokasmmm (aƒitati bhagaug) 
saFI tesam n1uaraTniam 

sotanam sarmnuara1m brumi 

paññauete` pithtuare ”ti. 


1-5 


PaTiña ceua safI cqapi” (tccquasma qJtto) 
namarupdfica mnarisa 

etarn me pu†‡ho pabruhi 

katthetam uparuJ}]hafi. 


Pañña ceva satil capI tỉ - Pañña tí ya pañña paJanana vicayo pavicayo 
dhammavicayo sallakkhana upalakkhana paccupalakkhana pandiccam kosallam 
nepuññam vebhavya cintaä upaparikkha bhun medha parimaylkä vipassana 
sampajaññam  patodo'` paññaä paññindryam paññabalam paññasattham 
paññapasado paññaaloko paññaobhaso paññapajjoto paññaratanam amoho 
dhammavicayo sammaditthi. Satl tỉ ya sati anussati —pe— sammasatI ti - pañña ceva 
SatI capI. 


Iccayasma ajito —pe— abhilapo ti - Ieccayasma aJIto. 


Namaripañca märisa ti - Naman tỉ cattaro arupino khandha. Rũpan ti 
cattaro ca mahabhuta catunnam ca mahabhutanam* upadayarupam. Marisã ti 
Dlyavacanam garuvacanam sagaravasappatissadhivacanametam marlsa tỉ - 
namarupam ca marisa. 





' paññãy ete - PTS. 3 patodo - Va, Ka. 
° sati cäpi - Ma, Syã, evamuparipi. * catunnam mahäbhũtänam - Ka. 
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Đối với người biết, đối với người thấy bằng tuệ về nhân sanh khởi, về sự tiêu hoại, 
về sự hứng thú, về sự bất lợi, về sự thoát ra của sáu xúc xứ, các dòng chảy ấy bị chặn 
đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy xuống, không tuôn chảy, không chảy 
liên tục. 


Đối với người biết, đối với người thấy bằng tuệ về nhân sanh khởi, về sự tiêu hoại, 
về sự hứng thú, về sự bất lợi, về sự thoát ra của năm thủ uẩn, —nt— Đối với người biết, 
đối với người thấy bằng tuệ về nhân sanh khởi, về sự tiêu hoại, về sự hứng thú, về sự 
bất lợi, về sự thoát ra của bốn yếu tố chính (đất, nước, lửa, gió), -nt— Đối với người 
biết, đối với người thấy bằng tuệ rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ 
điêu ấu đều có bản tánh diệt tận,” các dòng chảy ấy bị chặn đứng, bị cắt đứt, không 
tuôn tràn, không chảy xuống, không tuôn chảy, không chảy liên tục; - chúng được 
chặn đứng bởi tuệ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Aÿtta,) 

những dòng chdảu nào hiện điện ở thếgtan, 
niệm là sự ngăn cản chúng. 

Ta nói UŠ sự ngăn chặn các dòng chảu, 
chúng được chặn đứng bởi tuệ. ” 


(Tôn giả Ajita nói rằng: ) 

“Tuệ uà luôn cả niệm, 

danh uà sắc, thưa Ngài, 

được tôi hỏi điều nàu, xin Ngài hãu nói lên, 
ở đâu điều nàu được hoại diệt?” 


Tuệ và luôn cả niệm - Tuệ: Tuệ là sự nhận biết, sự chọn lựa, sự khám phá, sự 
chọn lựa pháp, sự quan sát, sự nhận định, sự phân biệt, sự thông thái, sự thông thạo, 
sự khôn khéo, sự thông suốt, sự cân nhắc, sự khảo sát, sự hiểu biết rộng rãi, sự thông 
minh, pháp dẫn đầu, sự thấy rõ, sự nhận biết rõ, vật xuyên thủng, tuệ là tuệ quyền, 
tuệ lực, tuệ là vũ khí, tuệ là lâu đài, tuệ là ánh sáng, tuệ là hào quang, tuệ là cây đèn, 
tuệ là báu vật, sự không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Niệm: Niệm là sự tùy 
niệm, —nt— chánh niệm; - “tuệ và luôn cả niệm là như thế. 


Tôn giả Ajita nói rằng: —nt- từ kêu gọi; - 'tôn giả Ajita nói rằng' là như thế. 


Danh và sắc, thưa Ngài - Danh: Bốn nhóm không có sắc.' Sắc: là bốn yếu tố 
chính (đất, nước, lửa, gió) và sắc liên quan đến bốn yếu tố chính. Thưa Ngài: từ 
“marisd` này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có sự tôn kính và có sự 
phục tùng: - “danh và sắc, thưa Ngàï là như thế. 





' Bốn nhóm không có sắc: thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn (ND). 


Vải 


Cullaniddesapali Ajitasuttaniddeso 





Etam me puttho pabruhi ti - Etam me tï yam pucchamli yam yacami' yam 
aJjhesami yam pasademI. Puttho t¡ pucchito yacito ajjhesito pasadito. Pabruhi t¡ 
bruhi acikkhahi desehi paññapehi? patthapehi vivarahi vibhaJahi uttanikarohi 
pakasehI ti - etam me puttho pabruhi. 


Katthetam uparujjhatI ti katthetam niruJJhati vupasammati attham gacchati 
patippassambhatI 'ti - katthetam uparuJJhati. 


Tenaha so brahmano: 

“Paññia ceuq safI cqpt (tccauasma qjtto) 
naT1narupdficq 1narisa 

etarmn me pu††ho pabruhi 

katthetamn uparu]hafi ”ti. 
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Yametam pañham apucchi - q71ta tan uadaml te 
attha namnqm ca rupd1mn ca - asesarn uparuJ]hafi 
Utñanassa mirodhena - etthetan uparuJ]hafi. 


Yametam pañham apucchi ti - Yametan ti paññañca satiñca namarupañca. 
Apucchi ti apucchasi ayacas1' ajJ]hesasi“ pasadesl ti - yametam pañham apucchiI. 


Ajita tam vadamii te tỉ - Ajitä ti bhagava tam brahmanam namena alapati. Tan 
ti paññañca satiñca namarupañca. Vadämn tỉ vadami° acikkhami desemi paññapemi 
patthapemi vivarami vibhaJamI uttanIkaroml pakasemI tỉ - ajJita tam vadaml te. 


Yattha nämañca rũpafñca asesam uparujjhati ti - Naman ti cattäro 
aripIno khandha. Ripan ti cattaro ca mahabhuta catunnam ca mahabhutanam 
upadayarupam. Asesan ti sabbena sabbam sabbatha sabbam asesam nissesam 
pariyadiyana°vacanametam asesan tI. UparujJjhal tỉ nïiruJjhati vupasammati 
attham gacchati patippassambhati ti - yattha namañca rupañca asesam uparuJJhat. 


' ãyacami - Pa. *a]jhesati - Ma, Va, Ka; ajjhesi - PTS. 
 paññapehi - Ma, Syä. *tam vadãmi - Syã. 
3 yacasi - Ma, PTS; pariyäcasi - Sĩ. ° pariyadäya - Syã, PTS. 
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Được tôi hỏi điêu này, xin Ngài hãy nói lên - Điêu này được tôi (hỏi): là 
điều mà tôi hỏi, điều mà tôi yêu cầu, điều mà tôi thỉnh cầu, điều mà tôi đặt niềm tin. 
Được hỏi: được vấn, được yêu cầu, được thỉnh cầu, được đặt niềm tin. Xin Ngài 
hãy nói lên: xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, 
hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ; - “được tôi hỏi điều này, xin Ngài 
hãy nói lên là như thế. 


ỚỞ đâu điêu này được hoại diệt? - Ở đâu điều này được diệt tận, được vắng 
lặng, đi đến sự tiêu hoại, được tịch tịnh? - “ở đầu điều này được hoại diệt? là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Ajita nói rằng: ) 

“Tuệ uà luôn cả niệm, 

danh uà sắc, thưa Ngài, 

được tôi hỏi điều nàu, xin Ngài hãu nói lên, 
ở đâu điều nàu được hoại diệt?” 


1-Ó 


“Ngươi đã hỏi câu hỏi uề điều nào, nàu AJtta, Ta trỏ lời cho ngươi Uuề điều ấu, uề 
uiệc danh uà sắc được hoại diệt không dư sót. Do sự diệt tận của thức, ở đâu, điều 
nàu (danh uà sắc) được hoại diệt.” 


Ngươi đã hỏi câu hỏi về điêu nào - Về điêu nào: là về tuệ, về niệm, về danh 
và sắc. Ngươi đã hỏi: Ngươi đã vấn, ngươi đã yêu cầu, ngươi đã thỉnh cầu, ngươi đã 
đặt niềm tin; - “ngươi đã hỏi câu hỏi về điều nào' là như thế. 


Này Ajita, Ta trả lời cho ngươi về điều ãy - Ajita: Đức Thế Tôn xưng hô với 
vị Bà-la-môn ấy bằng tên. Về điêu ấy: là về tuệ, về niệm, về danh và sắc. Ta trả lời: 
Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, Ta thông báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta 
làm rõ, Ta bày tỏ; - “này Ajita, Ta trả lời cho ngươi về điều ấy' là như thế. 


Vê việc danh và sắc được hoại diệt không dư sót - Danh: Bốn nhóm 
không có sắc. Sắc: là bốn yếu tố chính (đất, nước, lửa, gió) và sắc liên quan đến bốn 
yếu tố chính. Không dư sót: tất cả theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một 
cách trọn vẹn, không còn dư sót, từ 'asesarn này là lối nói của sự bao gồm. Được 
hoại diệt: được diệt tận, được vắng lặng, đi đến sự tiêu hoại, được tịch tịnh; - “về 
việc danh và sắc được hoại diệt không dư sót là như thế. 
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Viãññanassa nirodhena etthetam uparujjhal ti sotapattimaggañanena 
abhisankharaviññanassa nirodhena satta bhave thapetva anamatagsge samsare ye 
uppaJJjeyyun namam ca rũpam ca etthete nirujJjhanti vupasammanti attham 
gacchanti patippassambhanti. Sakadagamimagsañanena abhisankharaviññanassa 
nirodhena dve bhave thapetva pañcasu bhavesu ye uppaJjeyyun namam ca rupam ca 
etthete nirujjhanti vũpasammant attham gacchanti patippassambhanti. 
Anagamimagsañanena abhisankharaviññanassa nirodhena ekam bhavam thapetva 
rupadhatuya va arupadhatuya va ye uppaJJjeyyun namam ca rupam ca etthete 
niruJJhanti vipasammanti attham gacchanti patlppassambhanti. 
Arahattamaggañanena abhisankharaviññanassa nirodhena ye uppaJJeyyun namam 
ca rũpam ca etthete niruJjhanti vũpasammanti attham gacchanti patippassambhanH. 
Arahato anupadisesaya nibbanadhatuya' parinibbayantassa carimaviññanassa? 
nirodhena pañña ca sati ca namam ca rupam ca etthete niruJJjhanti vũipasammanti 
attham gacchant patippassambhani 1H - viãñanassa nirodhena etthetam 
uparuJJhati. 


Tenaha bhagava: 

“Yametam paÑham apucchi - a7ita tamn uadaml te 
attha namañcq rupdfñca - asesam uparuJ]hafi 
Utfffñanassa mirodhena - etthetan uparu1]haf ti. 





' parinibbanadhätuya - Syä. ˆ purimaviññãnassa - Syã. 
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Do sự diệt tận của thức, ở đây, điêu này (danh và sắc) được hoại diệt: 
Nhờ vào trí của Đạo Nhập Lưu với sự diệt tận của thức liên quan đến sự tạo tác, các 
pháp nào — danh và sắc — có thể sanh khởi ở sự luân hồi không biết được điểm khởi 
đầu tối đa là bảy kiếp sống, ở đây, các pháp này được diệt tận, được vắng lặng, đi đến 
sự tiêu hoại, được tịch tịnh. Nhờ vào trí của Đạo Nhất Lai với sự diệt tận của thức liên 
quan đến sự tạo tác, các pháp nào — danh và sắc — có thể sanh khởi ở năm cối hữu tối 
đa là hai kiếp sống, ở đây, các pháp này được diệt tận, được vắng lặng, đi đến sự tiêu 
hoại, được tịch tịnh. Nhờ vào trí của Đạo Bất Lai với sự diệt tận của thức liên quan 
đến sự tạo tác, các pháp nào — danh và sắc — có thể sanh khởi ở sắc giới và vô sắc giới 
tối đa là một kiếp sống, ở đây, các pháp này được diệt tận, được vắng lặng, đi đến sự 
tiêu hoại, được tịch tịnh. Nhờ vào trí của Đạo A-la-hán với sự diệt tận của thức liên 
quan đến sự tạo tác, các pháp nào — danh và sắc — có thể sanh khởi, ở đây, các pháp 
này được diệt tận, được vắng lặng, đi đến sự tiêu hoại, được tịch tịnh. Đối với vị A-la- 
hán đang viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót, với sự diệt tận 
của thức cuối cùng, (các pháp) tuệ, niệm, danh, và sắc, ở đây, các pháp này được diệt 
tận, được vắng lặng, đi đến sự tiêu hoại, được tịch tịnh; - “do sự diệt tận của thức, ở 
đây, điều này (danh và sắc) được hoại diệt là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Ngươi đã hỏi câu hỏi uŠ điều nào, nàu AJtta, Ta trả lời cho ngươi Uuề điều ấu, uề 
uiệc danh uà sắc được hoại điệt không dư sót. Do sự diệt tận của thức, ở đâu, điều 
nàu (danh uà sắc) được hoại diệt.” 
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Ye ca sankhatadhammng se' - ue ca sekhaˆ puthu` tdha 
tesam rne nipako †riam - pu†tho pabruhi mnarisa. 


Ye ca sankhatadhammaä se tỉ - Sankhatadhammaä vuccanti arahanto 
khimasava, kimkarana sankhatadhamma vuccanti arahanto khinasava? Te 
sankhatadhamma ñatadhamma tulitadhamma tiritadhamma° vibhutadhamma 
vibhavitadhamma, “sabbe sankhara anicca ”t sankhatadhamma ñatadhamma 
tulitadhamma tiritadhamma vibhutadhamma vibhavitadhamma, “sabbe sankhara 
dukkha ”ti sankhatadhamma —pe—- “sabbe dhamma anattäa ”ti sankhatadhamma — 
pe “avljjapaccaya sankhara ”tH sankhatadhamma -pe- “vam kiñci 
samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti sankhatadhamma 
ñatadhamma tulitadhamma tiritadhamma vibhutadhamma vibhavitadhamma. 


Athava tesam khandha sankhata, dhatuyo sankhata, ayatanani sankhatani,? 
gatiyo sankhata, uppattiyo° sankhata, patisandhi” sankhata, bhava sankhata, samsara 
sankhata, vatta sankhata." 


Athava te khandhapariyante thita, đhatupariyante thita, ayatanapariyante thita, 
gatipariyane thia, uppattipariyante? thia, patisandhipariyante thi, 
bhavapariyante thita, samsarapariyante thita, vattapariyante thita, antime bhave'° 
thitã, antime samussaye'' thita antimadehadhara arahanto. 


“Tesauam'° pacchiữmako†t'` carimnoUd1n samussao, 
Jatimaranasamsaro natthi tesam'° punabDbhauo  tI. 


Tamkarana sankhatadhamma vuccanti arahanto khinasava ÌtH - ye ca 
sankhatadhamma se. 





' sañkhata đhammase - Va, Ka. ”upapattipariyante - Ma, Syã. 
ˆ sekkhã - Syä, evamuparipi. °antimabhave - Syã. 

3 puthu - PTS, evamuparipi. ' antimasamussaye - Syä. 

* tiritadhammä - Syã, PTS, evamuparipi. ”tesam cãsam - Ma, Syã; 

” ayatanani samkhatä - Ma, Va, Ka. tesam saram - Va, Ka; 

” npapattiyo - Ma, Syã. tesam yam - Pa. 

7 patisandhiyo - Syä. 3 pacchimako - Ma, Syã. 

ở vattam sankhata - Pa. * nesam - Ma, Syã. 
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“Những uị nào đã hiểu rõ Giáo Pháp (là các bậc A-la-hán) uà những uị nào là 
các bậc Hữu Học đông đảo ở nơi nàu, tôi hỏi bậc Chín Chăn Uề oaïi nghỉ của những 
UỊ ấu, thưa Ngài, xin Ngài hãu nói lên.” 


“Những vị nào đã hiểu rõ Giáo Pháp - Đã hiểu rõ Giáo Pháp: nói đến các 
bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Vì lý do gì mà những vị đã hiểu rõ Giáo 
Pháp được gọi là các bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt? Các vị ấy đã hiểu rõ 
Giáo Pháp, đã biết Giáo Pháp, đã cân nhắc Giáo Pháp, đã xác định Giáo Pháp, đã rõ 
rệt Giáo Pháp, đã minh định Giáo Pháp; đã hiểu rõ Giáo Pháp, đã biết Giáo Pháp, đã 
cân nhắc Giáo Pháp, đã xác định Giáo Pháp, đã rõ rệt Giáo Pháp, đã minh định Giáo 
Pháp rằng: “Tất cả các hành là uô thường;” đã hiểu rõ Giáo Pháp, —nt— rằng: “Tất cả 
các hành là khổ;” đã hiểu rõ Giáo Pháp, —nt— rằng: “Tất cả các pháp là uô ngã;” đã 
hiểu rõ Giáo Pháp, —-nt— rằng: “Vô mỉnh duyên cho các hành;” đã hiểu rõ Giáo Pháp, 
đã biết Giáo Pháp, đã cân nhắc Giáo Pháp, đã xác định Giáo Pháp, đã rõ rệt Giáo 
Pháp, đã minh định Giáo Pháp rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ 
điều ấu đều có bản tánh hoại diệt.” 


Hoặc là, đối với các vị ấy, các uẩn đã được hiểu rõ, các giới đã được hiểu rõ, các xứ 
đã được hiểu rõ, các cảnh giới tái sanh đã được hiểu rõ, các sự tái sanh đã được hiểu 
rõ, sự nối liền tái sanh đã được hiểu rõ, các hữu đã được hiểu rõ, sự luân hồi đã được 
hiểu rõ, sự luân chuyển đã được hiểu rõ. 


Hoặc là, các vị ấy tồn tại trong giai đoạn cuối của các uấẩn, tồn tại trong giai đoạn 
cuối của các giới, tồn tại trong giai đoạn cuối của các xứ, tồn tại trong giai đoạn cuối 
của cảnh giới tái sanh, tồn tại trong giai đoạn cuối của sự tái sanh, tồn tại trong gial 
đoạn cuối của sự nối liền tái sanh, tồn tại trong giai đoạn cuối của kiếp sống, tồn tại 
trong giai đoạn cuối của luân hồi, tồn tại trong giai đoạn cuối của sự luân chuyển, tồn 
tại trong kiếp sống cuối cùng, tồn tại trong thân xác cuối cùng, với việc duy trì thân 
xác cuối cùng là các vị A-la-hán. 


*“ Đối uới các uị ấu, đâu là lần cuốt cùng, thân xác nàu là sau chót, uiệc sanh tử 
luân hồi, uiệc sanh ra lần nữa không có đối uới các u† ấu.” 


Vì lý do ấy mà những vị đã hiểu rõ Giáo Pháp được gọi là các bậc A-la-hán có lậu 
hoặc đã được cạn kiệt; - những vị nào đã hiểu rõ Giáo Pháp là như thế. 
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Ye ca sekha puthu idha ti - Sekhã t¡ kimkarana vuccanti sekha? Sikkhantiti 
sekha. Kiñca sikkhani?' Adhislampi sikkhanti adhicittampi sikkhanti 
adhipaññampi sikkhanti Katama” adhisilasikkha? Idha bhikkhu siava hoti 
patimokkha-samvarasamvuto viharati acaragocarasampanno anumattesu vajjesu 
bhayadassav samadaya sikkhati sikkhapadesu, khuddakopi silakkhandho° 
mahantopi silakkhandho' silam patittha adi caranam° samyamo samvaro mukham 
pamukham kusalanam dhammanam samapattiya. Ayam adhisilasikkha. 


Katama adhieittasikkha? Idha bhikkhu vivicceva kamehi —pe— pathamam Jjhanam 
— dutiyam Jhanam — tatiyam Jhanam — catuttham Jjhanam upasampajja viharatl. 
Ayam adhicittasikkha. 


Katama adhipaññasikkha? Idha bhikkhu paññavä hot udayatthagaminiya 
paññãaya samannagato ariyaya nibbedhikaya samma dukkhakkhayagaminiya. So 
Idam dukkhanti yathabhutam pajanati, ayam dukkhasamudayot -pe- ayam 
dukkhanirodhoi -pe_- ayam dukkhanirodhagamin patipadat yathabhutam 
paJanati, Ime asavati —pe— ayam asavasamudayoti —pe— ayam asavanirodhoti —pe— 
ayam asavanirodhagaminI patipadati yathabhutam paJanati. Ayam adhipaññasikkha. 


Ima tisso sikkhayo avajJJjanta° sikkhanti, Jananta sikkhanti, passanta sikkhanti,” 
paccavekkhanta sikkhanti” cittam adhitthahanta sikkhanti, saddhaya adhimuccanta 
sikkhanti, viriyam pagganhanta sikkhanti, satim upatthapenta sikkhanti, cittam 
samadahanta sikkhanti, paññaya paJananta sikkhanti, abhiññeyyam abhijananta 
sikkhanti, parlññeyyam parijananta sikkhanti, pahatabbam pajahanta sikkhanti, 
bhavetabbam bhaventa sikkhanti, sacchikatabbam sacchikaronta sikkhanti acarant? 
samacaranti samadaya vattanti. Tamkarana vuccanti sekha. 


Puthũ ti bahuka. Ete sekha sotapanna ca patipanna ca sakadagamino ca 
patipanna ca anagamino ca patipanna ca arahanto ca patIpanna ca. 


Idha tï imissa ditthiya Imissa khantiya Imissa ruciyä Imasmim adaye Imasmim 
dhamme Imasmim vinaye'° Imasmim dhammavinaye imasmim pavacane imasmim 
brahmacariye Imasmim satthusasane Imasmim attabhave Imasmim manussaloke  tI - 
ye ca sekha puthu idha. 


' kim sikkhanti - Syä. 

ˆ katamã ca - Syä, PTS. 

3 khuddako silakkhandho - Ma, Va, Ka. 

* mahanto silakkhandho - Ma, Va, Ka. 

Ÿ patitthã ãvaranam - Syä. ? sikkhanti caranti ãcaranti - Syã, PTS. 

“ tisso sikkhã ävajjentã - Sya. '°imasmim vinaye imasmim đhamme - Syã. 
7 passantä sikkhanti - itipatho Sya potthake na dissate. 

Ÿ paccavekkhantä sikkhanti - itipatho Ma, Syã potthakesu na dissate. 
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Và những vị nào là các bậc Hữu Học đông đảo ở nơi này - Các bậc Hữu 
Học: Vì lý do gì mà được gọi là các bậc Hữu Học? “Các vị học tập là các bậc Hữu Học. 
Và các vị học tập gì? Các vị học tập thắng giới, học tập thăng tâm, và học tập thắng 
tuệ. Việc nào là sự học tập về thắng giới? Ơ đây, vị tỳ khưu là vị có giới, sống thu thúc 
với sự thu thúc của giới bổn Patimokkha, thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, thấy 
sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. Nhóm giới 
nhỏ, nhóm giới lớn, giới là nền tảng, phần khởi đầu, sự thực hành, sự ngăn giữ, sự 
thu thúc, sự mở đầu, sự dẫn đầu nhằm chứng đạt các thiện pháp; việc này là sự học 
tập về thắng giới. 


Việc nào là sự học tập về thắng tâm? Ở đây, vị tỳ khưu ngay sau khi tách ly khỏi 
các dục, —-nt— đạt đến và trú thiền thứ nhất —-nt- thiền thứ nhì —-nt— thiền thứ ba — 
nt- thiền thứ tư; việc này là sự học tập về thắng tâm. 


Việc nào là sự học tập về thắng tuệ? Ở đây, vị tỳ khưu là vị có tuệ, thành tựu về tuệ 
hướng đến sự sanh diệt, góp phần vào sự thấu triệt cao thượng, dẫn đến việc cạn kiệt 
hoàn toàn của khổ. VỊ ấy nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là Khổ,” nhận biết 
đúng theo thực thể rằng: “Đâu là nhân sanh Khố,” —nt— “Đây là sự diệt tận Khổ,” — 
nt— “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khố,” nhận biết đúng theo thực thể 
rằng: “Đâu là các lậu hoặc,” —nt— “Đâu là nguyên nhân của các lậu hoặc,” —nt— 
“Đâu là sự diệt tận các lậu hoặc,” —nt— “Đâu là sự thực hành đưa đến sự diệt tận 
các lậu hoặc;” việc này là sự học tập về thắng tuệ. 


Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, các vị học tập; trong khi biết, các vị 
học tập; trong khi thấy, các vị học tập; trong khi quán xét lại, các vị học tập; trong khi 
quyết định tâm, các vị học tập; trong khi hướng đến đức tin, các vị học tập; trong khi 
ra sức tỉnh tấn, các vị học tập; trong khi thiết lập niệm, các vị học tập; trong khi tập 
trung tâm, các vị học tập; trong khi nhận biết bằng tuệ, các vị học tập; trong khi biết 
rõ pháp cần được biết rõ, các vị học tập; trong khi biết toàn diện pháp cần được biết 
toàn diện, các vị học tập; trong khi dứt bỏ pháp cần được dứt bỏ, các vị học tập; trong 
khi tu tập pháp cần được tu tập, các vị học tập; trong khi chứng ngộ pháp cần được 
chứng ngộ, các vị học tập, hành xử, hành theo, thọ trì và vận dụng; vì lý do ấy mà 
được gọi là các bậc Hữu Học. 


Đông đảo: là có nhiều. Các bậc Hữu Học này là các bậc Nhập Lưu, các bậc đang 
đạt đến (quả vị Nhập Lưu), các bậc Nhất Lai, các bậc đang đạt đến (quả vị Nhất La]), 
các bậc Bất Lai, các bậc đang đạt đến (quả vị Bất Lai), các bậc A-la-hán,' và các bậc 
đang đạt đến (quả vị A-la-hán). 


Ở nơi này: ở quan điểm này, ở sự chấp nhận này, ở sự ưa thích này, ở sự nắm giữ 
này, ở Pháp này, ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở giáo lý này, ở Phạm hạnh này, ở 
lời dạy này của bậc Đạo Sư, ở bản thân này, ở thế giới loài người này; - *và những vị 
nào là các bậc Hữu Học đông đảo ở nơi này' là như thế. 


' Các bậc A-la-hán: có lẽ có sự nhầm lẫn ở đây khi các bậc A-la-hán cũng được xếp vào danh sách các 
bậc Sekha - Hữu Học (ND). 
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Tesam me nipako iriyam puttho pabruhi marisa tỉ tvam hi' nipako 
pandgito paññava buddhima ñanm1 vibhavl? medhavI. Tesam sankhatadhammanam ca 
sekhanam ca. Iriyan tỉ cariyam vutim pavattim? acaram gocaram viharam 
patpadam. Puttho tí pucchioŸ' yacito ajjhesito pasadito. PabruhT tí bruhi 
acikkhahi desehi paññapehi° patthapehi vivarahi vibhajahi uttanikarohi pakasehi. 
Marisa tỉ piyavacanam øaruvacanam sagaravasappatissadhivacanametam maärisa 't 
- tesam me nIpako I1riyam puttho pabruhi marisa. 


Tenaha so brahmano: 
“Ye ca sankhatadhưmrmng se - e ca sekha puthù tdha 
tesam 1ne nipako t1riam - pu{tho pabruhi marisq ”ti. 
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Kamesu nabhigÿ?heuua - manasa nqutlo” sua 
kusalo sabbadhammnanam - sato bhikkhu paribbdJe. 


Kamesu naãbhigijjheyyä ti - Kama tí uddanato dve kama: vatthukama ca 
kilesakama ca. Katame vatthukama? Manapika rupa manapika sadda manapika 
gandha manapika rasa manapika photthabba attharana papurana° dasidasa aJelaka 
kukkutasukara hatthigavassavalava khettam vatthum? hiraññam suvannam 
øamanigamarajadhaniyo rattham ca Janapado ca koso ca kotthagaranam ca yam 
kiñci raJanriyam vatthu " vatthukama. 


Apl ca atita kama anagata kama paccuppanna kama ajjhatta kama bahiddha 
kama ajJjhattabahiddha kama hina kama maJJjhima kama panita kama apaylka kama 
manusika kama dibba kama paccupatthita kama nimmita kamaã paraninmita kama 
anImmita kama pariggahita kama apariggahita kama mamayIta'' kama amamaylIta ° 
kama sabbepl kamavacara dhamma sabbepl rupavacara dhamma sabbepl 
aripavacara đdhamma tanhavathuka tanharammana kamaniyatthena 
rajaniyatthena madanryatthena'* kama. Ime vuccanti vatthukama. 


' tvampi - Ma, Syã. ở pãvuranä - Ma. 
* vibhãvi - itisaddo Ma potthake na dissate. °vatthu - Ma. 
* iriyam - Ma, Syã. '° rajaniyavatthu - Ma, Syã; 
* vutti pavatti - Ma; vuttim - Syã; rajaniyam vatthu - PTS. 
vattim pavattim - PTS. '' mamayikã - Va, Ka. 
Ÿ putthoti puttho puechito - Syã. '*amamäyikã - Va, Ka. 
5 Daññapehi - Ma, Syã. '*kãmantyatthena - Ma, Syã; 
” manasänävilo - Ma, Syã; kaãmanTyatthena - PTS. 
manasa 'navilo - PTS. '* ramanTiyatthena anissaratthenä 'ti Katthaci adhika pãthã. 
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Tôi hỏi bậc Chín Chắn về oai nghỉ của những vị ấy, thưa Ngài, xin Ngài 
hãy nói lên: bởi vì Ngài là người chín chắn, sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, 
có sự rành rẽ, có sự thông minh. Của những vị ấy: của những vị đã hiểu rõ Giáo 
Pháp (A-la-hán) và của những vị Hữu Học. Về oai nghỉ: về hành động, về hành vi, 
về lối ứng xử, về cách hành xử, về hành xứ, về sự trú ngụ, về lối thực hành. (Được) 
hỏi: được vấn, được yêu cầu, được thỉnh cầu, được đặt niềm tin. Xin Ngài hãy nói 
lên: xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai 
mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ. Thưa Ngài: Từ “narisag'` này là lời nói yêu 
mến, lời nói kính trọng, lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng: - “tôi hỏi bậc Chín 
Chắn về oal nghỉ của những vị ấy, thưa Ngài, xin Ngài hãy nói lên là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Những uị nào đã hiểu rõ Giáo Pháp (là các bậc A-la-hán) uà những uị nào là 
các bậc Hữu Học đông đảo ở nơi nàu, tôi hỏi bậc Chín Chắn uề oai nghỉ của những 
U† ấu, thưa Ngài, xin Ngài hãu nót lên.” 
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“Không nên khát khao ở các dục, không nên bị khuấu động bởi tâm, thiện xảo 
đối uới tất cả các pháp, có rmiệm, UỊ tù khưu ra đi dụ phương.” 


Không nên khát khao ở các dục - Các dục: theo sự phân loại thì có hai loại 
dục: vật dục và ô nhiễm dục. Các loại nào là vật dục? Các sắc hợp ý, các thính hợp ý, 
các hương hợp ý, các vị hợp ý, các xúc hợp ý, các vật trải lót, các vật đắp, các tôi trai 
và tớ gái, dê cừu, gà heo, voi bò ngựa lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, thị trấn, 
kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu trại, nhà kho, và bất cứ vật gì đưa đến sự luyến ái là 
vật dục. 


Thêm nữa là các dục quá khứ, các dục vị lai, các dục hiện tại, các dục nội phần, 
các dục ngoại phần, các dục nội và ngoại phần, các dục hạ liệt, các dục trung bình, 
các dục cao quý, các dục thuộc địa ngục, các dục thuộc loài người, các dục thuộc cõi 
Trời, các dục hiện tiền, các dục được tạo ra, các dục được người khác tạo ra, các dục 
không được tạo ra, các dục thuộc sở hữu, các dục không thuộc sở hữu, các dục được 
chấp là của ta, các dục không được chấp là của ta, tính luôn tất cả các pháp dục giới, 
tất cả các pháp sắc giới, tất cả các pháp vô sắc giới, các dục có nền tảng là tham ái, có 
cảnh giới là tham ái, với ý nghĩa đưa đến sự ham muốn, với ý nghĩa đưa đến sự luyến 
ái, với ý nghĩa đưa đến sự say đắm. Các điều này được gọi là vật dục. 
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Katame kilesakama? Chando kamo rago kamo chandarago kamo sañkappo kamo 
rago kamo sankapparago kamo, yo kamesu kamacchando kamarago kamanandl' 
kamatanha kamasineho kamaplpasa kamaparilaho kamagedho kamamuccha 
kama]Jjhosanam kamogho kamayogo kamupadanam” kamacchandanIvaranam. 


2.. *Addasam kamga, te mulam - sankappa kqa1mga JaUdsi, 
na tarn sankappqutssami - euam kqarmna na hehtst tì." 
Ime vuccanti kilesakama. 


Gedho vuccati tanha, yo rago sarago —pe— abhiJJha lobho akusalamulam. 


Kamesu nabhigijjheyyä tí kilesakamena? vatthukamesu nabhigijjheyya na 
palibuddheyya° agiddho assa" agathio” amucchito anajjhapanno?” vitagedho 
vipgatagedho cattagedho vantagedho muttagedho pahinagedho patinissatthagedho 
vitarago vigatarago cattarago vantarago muttarago pahInarago patinissattharago 
nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedI brahmabhutena attana vihareyya t1 - 
kamesu nabhIgIjjheyya. 


Manasa navilo siya tỉ - Mano tỉ yam cittam mano manasam hadayam 
pandaram mano manayatanam manindriyam viãñanam viãñanakkhandho tajJja 
manoviññanadhatu. Kayaduccaritena cittam avilam hoti lulitam'° eritam ghattitam 
calitam bhantam avupasantam, vacIduccaritena —pe— manoduccaritena —pe— ragena 
—pe— dosena —pe— mohena —pe— kodhena —pe— upanahena —pe— makkhena —pe— 
palasena'' —-pe— 1ssaya —-pe— maccharlyena -pe—- mayaya —-pe— satheyyena —pe— 
thambhena —pe— sarambhena —-pe— manena —pe— atimanena —-pe— madena —pe— 
pamadena —pe— sabbakilesehi —-pe— sabbadueccaritehi —-pe— sabbadarathehi' —pe— 
sabbaparilahehi -pe—- sabbasantapehi -pe—- sabbakusalahi sankharehi?° cittam 
avilam hoti lulitam eritam ghattitam calitam bhantam avupasantam. 


' kãmanandi - Ma. ”assa - itisaddo Syã, PTS potthakesu na dissate. 
“ kamupädãnam - Ma, Syã. *agadhito - Ma, Syã; 
3 Gangamälajataka (421). agaddhito - PTS. 
* hohisi ti - PTS. °anajjhopanno - Syã. 
* kilesakãmesu - Syä, PTS. '°lu]itam - Ma, Syä, evamuparipi. 
° na palibundheyya - Ma; '! pa]ãsena - Ma, Syä. 
na palibujjheyya - Syã; '* sabbadahehi - Ma. 
na paligijjheyya na palibajjheyya - PTS. '3 sabbakusalabhisaikhärehi - Ma, Syã. 
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Các loại nào là ô nhiễm dục? Mong muốn là dục, luyến ái là dục, mong muốn và 
luyến ái là dục, tư duy là dục, luyến ái là dục, tư duy và luyến ái là dục, (ô nhiễm dục) 
là sự mong muốn về dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về dục, sự tham ái về dục, sự 
yêu mến về dục, sự nồng nhiệt về dục, sự thèm khát về dục, sự mê mẩn về dục, sự 
bám chặt vào dục, sự lôi cuốn của dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ ở dục, sự che 
lấp do mong muốn về dục liên quan đến ngũ dục. 


2. “Nàu dục, ta đã nhìn thấu gốc rễ của ngươi. Nàu dục, ngươi sanh lên từ sự tư 
duụu. Ta sẽ không tư duu uŠ ngươi nữa. Nàu dục, như uậu ngươi sẽ không hình 
thành.”' 

Các điều này được gọi là ô nhiễm dục. 


Thèm khát: nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham 
đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 


Không nên khát khao ở các dục: không nên khát khao, không nên bị giữ lại ở 
các vật dục do ô nhiễm dục, nên là người không bị thèm khát, không bị buộc trói, 
không bị mê mẩn, không bị gần gũi, có sự thèm khát đã được xa lìa, có sự thèm khát 
đã được tách lìa, có sự thèm khát đã được từ bỏ, có sự thèm khát đã được tẩy trừ, có 
sự thèm khát đã được giải thoát, có sự thèm khát đã được dút bỏ, có sự thèm khát đã 
được buông bỏ, có sự luyến ái đã được xa lìa, có sự luyến ái đã được tách lìa, có sự 
luyến ái đã được từ bỏ, có sự luyến ái đã được tẩy trừ, có sự luyến ái đã được giải 
thoát, có sự luyến ái đã được dứt bỏ, có sự luyến ái đã được buông bỏ, không còn 
khao khát, được tịch diệt, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, nên sống với trạng 
thái cao thượng tự thân; - không nên khát khao ở các dục" là như thế. 


Không nên bị khuấy động bởi tâm - Tâm: tức là tâm, ý, ý thức, trái tim, chất 
xám, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, từ đó ý thức giới sanh lên. Do uế hạnh về thân, 
tâm bị khuấy động, bị khuấy rối, bị di động, bị đụng chạm, bị dao động, bị chao đảo, 
không được vắng lặng; do uế hạnh về khẩu —nt— do uế hạnh về ý —nt— do luyến ái — 
nt- do sân hận —-nt— do sĩ mê —nt— do giận dữ —nt— do thù hằn —nt— do gièm pha — 
nt- do ác ý —nt— do ganh ty -nt— do bỏn xẻn —nt— do xảo trá —nt— do lừa gạt —nt— 
do bướng bỉnh —-nt— do hung hăng —nt— do ngã mạn —nt— do cao ngạo —nt— do đam 
mê —nt— do xao lãng —-nt— do tất cả ô nhiễm —nt— do tất cả uế hạnh —nt— do mọi sự 
lo lắng —nt— do mọi sự bực bội —-nt— do mọi sự nóng nảy —nt— do tất cả các pháp tạo 
tác bất thiện, tâm bị khuấy động, bị khuấy rối, bị di động, bị đụng chạm, bị dao động, 
bị chao đảo, không được vắng lặng. 





' Bổn Sanh Thợ Cạo Gangamala (421), TTPV tập 32, trang 311, câu kệ 1185. 
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Manasa naäviÌo siyä tỉ cittena anavilo siya alulito anerito aghattito acalito 
abhanto vupasanto, avilakare kilese Jaheyya pajaheyya vinodeyya byantikareyya 
anabhavam gameyya, avilakarehi kilesehi ca arato assa' virato pativirato nikkhanto 
nissato? viIppamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa vihareyya ti - manasa navilo 
siya. 


Kusalo sabbadhammanan tỉ “sabbe sankhara aniccea ”tH kusalo 
sabbadhammanam, “sabbe sankhara dukkha ”ti kusalo sabbadhammanam, “sabbe 
dhamma anatta ”ti kusalo sabbadhammanam, “aviJjapaccaya sankhara ”ti kusalo 
sabbadhammanam, -pe- “vam kiãc{i samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhamman ”ti kusalo sabbadhammanam, evamp1 kusalo sabbadhammanam. 


Athava aniccato kusalo sabbadhammanam, dukkhato —pe— rogato — gandato — 
sallato — aghato — abadhato — parato — palokatoỶ — Ttito — upaddavato — [asatato] — 
bhayato — upasaggato — calato — pabhanguto — addhuvato — atanato — alenatoŸ — 
asaranato — asaranIbhutato — rittato — tucchato — suññato — anattato — adInavato — 
viparnamadhammato — asarakato° — aghamulato — vadhakato — vibhavato — 
sasavato — sankhatato — maramisato — Jatidhammato — jaradhammato — 
vyadhidhammato” — maranadhammato — sokaparidevadukkhadomanassupayasa- 
dhammato — sankilesikadhammato — samudayato — atthangamato — assadatoŸ — 
admavato — nissaranato” kusalo sabbadhammanam, evampi kusalo sabba- 
dhammanam. 


Athava khandhakusalo dhatukusalo ayatanakusalo patieceasamuppadakusalo 
satipatthanakusalo  sammappadhanakusalo  Iddhipadakusalo  Indriyakusalo 
balakusalo boj]hangakusalo maggakusalo phalakusalo nibbanakusalo, evampi kusalo 
sabbadhammanam. 


' assa - itisaddo Ma, Syã potthakesu na dissate. 


ˆ nissattho - Syã, evamuparipi. ° asarato - PTS. 

3 paralokato - PTS. ”byadhidhammato - Ma, Syã. 
* asatato - itisaddo Sya, PTS potthakesu dissate. ở anassadato - Syã, PTS. 

* alenato - Ma. °anissaranato - Sya, PTS. 
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Không nên bị khuấy động bởi tâm: nên là người có tâm không bị khuấy 
động, không bị khuấy rối, không bị di động, không bị đụng chạm, không bị dao động, 
không bị chao đảo, được vắng lặng: nên dút bỏ, nên dứt trừ, nên xua đi, nên làm 
chấm dứt, nên khiến cho không còn hiện hữu các ô nhiễm tạo ra trạng thái khuấy 
động: nên là người đã xa lánh, đã tránh khỏi, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã được rời 
ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc với các ô nhiễm tạo ra trạng thái khuấy 
động, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - không nên bị 
khuấy động bởi tâm là như thế. 


Thiện xảo đối với tất cả các pháp: là thiện xảo đối với tất cả các pháp rằng: 
“Tất cả các hành là uô thường,” thiện xảo đối với tất cả các pháp rằng: “Tất cả các 
hành là khổ,” thiện xảo đối với tất cả các pháp rằng: “Tất cả các pháp là uô ngã,” 
thiện xảo đối với tất cả các pháp rằng: “Vô mĩnh duyên cho các hành,” —nt— thiện xảo 
đối với tất cả các pháp rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điêu ấu đều 
có bản tánh hoại điệt;” như vậy là “thiện xảo đối với tất cả các pháp. 


Hoặc là, thiện xảo đối với tất cả các pháp là vô thường, thiện xảo đối với tất cả các 
pháp là khổ — là cơn bệnh — là mụt ghẻ — là mũi tên — là tai ương — là tật nguyền — là 
không sai khiến được - là tiêu hoại — là tai họa — là bất hạnh - [là không thú vị] — là 
sợ hãi — là nguy cơ — là thay đổi — là mảnh mai — là không bền — là không nơi nương 
náu — là không nơi trú ẩn — là không nơi nương nhờ - là trạng thái không nơi nương 
nhờ - là trống rỗng — là rỗng không - là trống không - là vô ngã - là bất lợi — là có 
bản chất biến đối - là không có cốt lõi — là gốc gác của tai ương — là kẻ giết hại — là 
vật hư hỏng -— là có sự rò rỉ — là bị tạo tác — là mồi nhử của Ma Vương - là có bản chất 
sanh ra — là có bản chất già — là có bản chất bệnh -— là có bản chất chết — là có bản 
chất sầu-bi-khổ-ưu-não - là có bản chất ô nhiễm - là nhân sanh khởi — là sự biến 
hoại — là sự hứng thú -— là sự bất lợi — là sự thoát ra; như vậy cũng là “thiện xảo đối 
với tất cả các pháp.' 


Hoặc là, thiện xảo về uấn, thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về tùy 
thuận duyên khởi, thiện xảo về việc thiết lập niệm, thiện xảo về chánh cần, thiện xảo 
về nền tảng của thần thông, thiện xảo về quyền, thiện xảo về lực, thiện xảo về yếu tố 
đưa đến giác ngộ, thiện xảo về Đạo, thiện xảo về Quả, thiện xảo về Niết Bàn; như vậy 
cũng là “thiện xảo đối với tất cả các pháp.) 


S5 


Cullaniddesapali Ajitasuttaniddeso 





Athava sabbadhamma vuccanti dvadasayatanani. Cakkhum ceva' rũpa ca sotam 
ca sadda ca ghanam ca gandha ca Jivha ca rasa ca kayo ca photthabba ca mano ca 
dhamma ca. Yato ca kho? aJJhattikabahiresu ayatanesu chandarago" pahino hoti 
ucchinnamnulo talavatthukato anabhavakato“ ayatm anuppadadhammo, ettavatapl 
kusalo sabbadhammanan Tỉ - kusalo sabbadhammanam. 


Sato bhikkhu paribbaje tí - Sato tỉ catuhi karanehi sato: kaye 
kayanupassanasatipatthanam  bhavento sato, vedanasu vedananupassana- 
satipatthanam bhavento sato, citte cittanupassanasatipatthanam bhavento sato, 
dhammesu dhammanupassanäsatipatthanam bhavento sato. 


Aparehipl catuhi karanehi sato: asatiparivajjanaya sato, satikaraniyanam 
dhammanam katattaä sato, satipatpakkhanam' dhammanam hatattä sato, 
satinimittanam dhammanam apammutthatta° sato. 


Aparehipl catuhi karanehi sato: satiya samannagatatta sato, satiya vasitta7 sato, 
satiya paguññena samannagatatta? sato, satiya apaccorohanataya” sato. 


Aparehipi catuhi karanehi sato: sattatta sato,“ santatta sato, samitatta sato, 
santadhammasamannagatatta sato, buddhanussatiya sato, dhammanussatiya sato, 
sanghanussatiya sato, silanussatiya sato, caganussatiya sato, devatanussatiya sato, 
anapanasatiya'' sato, maranasatiya' sato, kayagatasatiya sato, upasamanussatiya 
sato. Ya sat anussatl -pe—- sammasati satisamboJjhango ekayanamaggo, ayam 
vuccatl sati. Imaya satiya upeto hoti samupeto upagato samupagato'' upapanno 
samupapanno ° samannagato, ayam” vuccatI sato. 





' eakkhu ceva - Ma. ở pãguññatäya - Sya, PTS. 

? vato ca - Ma, Syã. ”apaccorohanattäya - PTS, Pa. 

3 rago - Sya. ° satiya samannäagatattã sato - Ma; 

* anabhävamkato - Ma; satattã sato - Sya, PTS. 
anabhavangato - Sya, Va, Ka. 'ãnãpãnassatiyä - Ma. 

* satiparibandhãnam - Ma, PTS, Pa; ?maranassatiya - Ma; 
satipatibandhanam - Va, Ka. marananussatiya - Sya. 

° asammutthattã - Ma; *upãgato samupägato - Ma, Syã, PTS. 
appamutthattä - Sya, PTS. *sampanno - Va, Ka. 

7 vasitattä - Ma, Syã, PTS. ” so - Ma, Syã. 
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Hoặc là, tất cả các pháp nói đến mười hai xứ: mắt và các sắc, tai và các thỉnh, mũi 
và các hương, lưỡi và các vị, thân và các xúc, ý và các pháp. Và thật vậy, khi nào sự 
mong muốn và luyến ái ở các xứ thuộc nội phần và ngoại phần được dứt bỏ, có rễ đã 
được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai, cho đến như thế cũng là thiện xảo đối 
với tất cả các pháp; - “thiện xảo đối với tất cả các pháp là như thế. 


Có niệm, vị tỳ khưu ra đi du phương - Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có 
niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thân trên thân, có niệm trong 
khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thọ trên các thọ, có niệm trong khi tu tập 
sự thiết lập niệm ở việc quan sát tâm trên tâm, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập 
niệm ở việc quan sát pháp trên các pháp. 


Có niệm còn bởi bốn lý do khác: Có niệm do lánh xa thất niệm, có niệm do trạng 
thái đã thực hành các pháp cần phải thực hành đối với niệm, có niệm do trạng thái đã 
tiêu diệt các pháp đối nghịch với niệm, có niệm do trạng thái không lơ là đối với các 
pháp ấn chứng của niệm. 


Có niệm còn bởi bốn lý do khác: có niệm do trạng thái đã thành tựu về niệm, có 
niệm do trạng thái đã trú ở niệm, có niệm do trạng thái quen thuộc với niệm, có niệm 
do trạng thái không thối thất đối với niệm. 


Có niệm còn bởi bốn lý do khác: có niệm do trạng thái tự tại, có niệm do trạng 
thái được an tịnh, có niệm do trạng thái được yên lặng, có niệm do trạng thái đã 
thành tựu pháp của bậc chân nhân. Có niệm do tùy niệm Phật, có niệm do tùy niệm 
Pháp, có niệm do tùy niệm Tăng, có niệm do tùy niệm giới, có niệm do tùy niệm xả 
thí, có niệm do tùy niệm Thiên, có niệm do niệm hơi thở vào - hơi thở ra, có niệm do 
niệm sự chết, có niệm do niệm đặt ở thân, có niệm do tùy niệm Niết Bàn. Niệm là sự 
tùy niệm, —nt—- chánh niệm, niệm giác chi, con đường độc đạo;' điều này được gọi là 
niệm. Vị đã tiến đến, đã tiến gần, đã tiến vào, đã tiến sát, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã 
thành tựu niệm này, vị này được gọi là có niệm. 





' “Con đường độc đạo” hiểu theo nghĩa “con đường chỉ có một lối đi duy nhất, không rẽ thành hai 
nhánh,” không hiểu theo nghĩa “con đường duy nhất, con đường độc nhất.” Ekayanamaggo tỉ 
ekamagso; ayam maggo na dvedhapathabhũto tỉ evam attho datthabbo (Nidd. 1, 52). 
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Bhikkhu ti sattannam dhammanam bhinnatta bhikkhu: sakkayaditthi bhinna 
hotI, vieikiccha bhinna hoti, silabbataparamaso bhinno hotl, rago bhinno hoti, doso 
bhinno hoti, moho bhinno hotl, mano bhinno hotl, bhinna' honti papaka akusala 
dhamma samkilesika ponobhavikã? sadara dukkhavipaka ayatim JatiJaramaraniya. 


3. “Pajjena katend) attana (sabhi/ati bhagaug) 
pariubbanagdfo 0uf4iqqũkankho 
Uibhauañca bhauañca u1ipnpahaua 
Uusitaua khimmapunabbhauo! sa bhikkhu tỉ - sato bh†kkhu. 


Sato bhikkhu paribbaje ti - sato bhikkhu paribbaJe: sato gaccheyya, sato 
titheyya, sato nisideyya, sato seyyam kappeyya, sato abhikkameyya, sato 
patikkameyya, sato alokeyya, sato vilokeyya, sato sammiñJeyya,"” sato pasareyya, sato 
sanghatipattacIvaram đhareyya, sato careyya, vihareyya I1rIyeyya° vatteyya paleyya 
yapeyya yapeyya ti - sato bhikkhu parIbbaJe. 


Tenaha bhagava: 
“Kqamnesu nabhig}heuud - manasqa nauiÌo siua 
kusalo sabbadhammmnanam - sato bhikkhu partbbdƒe ”ti. 


Saha gathapariyosana ye te brahmanena” saddhim ekacchanda ekapayoga? 
ekadhippaya ekavasanavasia tesam anekapanasahassanam virajam vitamalam 
dhammacakkhum udapadi: “Yam kiãci samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhamman ti. Tassa ca pana brahmanassa? anupadaya asavehi cittam 
vimucci. Saha arahattappatta aJinaJatavakaciratidandakamandalukesa ca massu'° ca 
antarahita. Ajito'' bhandukasayavatthavasano'? sanghatipattacrvaradharo [bhikkhu''| 
anvatthapatipattiya pañJaliko bhagavantam namassamano nisinno hoti: “Sattha me 
bhante bhagava, savako hamasmI ”LI. 


Ajitasuttaniddeso samatto. 


' bhinnassa - Syã. 


” ponobbhavikã - Syã, evamuparipi. °tassa brahmanassa - Ma; 

3 pajJjotakatena - Sĩ. tassa ca brahmanassa - Sya. 

* tinnapunabbhavo - Sĩ. '° massũ - Ma, Syã. 

” samiñjeyya - Ma. '' aiito - tisaddo Ma, Syã potthakesu na dissate. 
° iriyeyya - Ma, Syã, PTS. '*bhandakãsäyavatthavasano - Syã. 

7 saha gathãpariyosanä tena brahmanena - Syã, evamuparipi. 

ở ekappayogã - Sya, evamuparipi. '3 bhikkhu - itisaddo Syã potthake dissate. 
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Vị tỳ khưu: tỳ khưu do trạng thái đã phá vỡ bảy pháp: thân kiến được phá vỡ, 
hoài nghi được phá vỡ, sự bám víu vào giới và phận sự được phá vỡ, luyến ái được 
phá vỡ, sân hận được phá vỡ, sỉ mê được phá vỡ, ngã mạn được phá vỡ, các ác bất 
thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, đưa 
đến sanh—-già-chết ở vị lai được phá vỡ. 


3. (Đức Thế Tôn nói: “Nàu Sabhiua,) uị đã tự mình thực hành theo đường lốt, đã 
đi đến sự tịch diệt hoàn toàn (ô nhiễm), đã uượt qua sự nghỉ ngờ, đã lìa bỏ (hai thái 
cực) phi hữu uà hữu, đã được hoàn mãn, có sự tái sanh đã được cạn kiệt, u† ấu là 
tù khưu;” - “vị tỳ khưu có niệm' là như thế. 


Có niệm, vị tỳ khưu ra đi du phương: có niệm, vị tỳ khưu ra đi du phương là 
vị có niệm khi đi, vị có niệm khi đứng, vị có niệm khi ngồi, vị có niệm khi nằm, vị có 
niệm khi đi tới, vị có niệm khi đi lui, vị có niệm khi nhìn qua, vị có niệm khi nhìn lại, 
vị có niệm khi co tay, vị có niệm khi duỗi tay, vị có niệm khi mang y hai lớp, bình bát, 
y phục, vị có niệm khi thực hành, khi trú ngụ, khi sinh hoạt, khi vận hành, khi bảo 
hộ, khi nuôi dưỡng, khi bảo dưỡng: - “có niệm, vị tỳ khưu ra đi du phương” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Không nên khát khao ở các dục, không nên bị khuấu động bởi tâm, thiện xảo 
đối uới tất cả các pháp, có miệm, U] tù khưu ra đi dụ phương.” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết 
nhơ đã sanh khởi đến nhiều ngàn sinh mạng là những người có cùng sự mong muốn, 
có cùng sự thực hành, có cùng chủ tâm, có cùng sự huân tập thành thói quen (trong 
quá khứ) với vị Bà-la-môn ấy, rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều 
ấu đêu có bản tánh hoại diệt.” Và hơn nữa, tâm của vị Bà-la-môn ấy đã không còn 
chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Ngay khi đạt đến phẩm vị A-la-hán, 
áo choàng da dê, tóc bện, y phục vỏ cây, gậy chống ba chân, bình nước, tóc, và râu 
đều biến mất. Ajita trở thành [vị tỳ khưu] có đầu cạo, mặc y phục vải màu ca-sa, 
mang y hai lớp, bình bát, và y, bằng hành động thuận theo đạo lý, đã ngồi xuống, 
chắp tay lên, cúi lạy đức Thế Tôn (nói rằng): “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Ajita được hoàn tất. 
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2. ITISSAMETTEYYASUTTANIDDESO!: 
2-1 


Ko 'dha santusrto loke (tccauasma tissametteUuo”) 
kassa no) sanfi tñjita 

ko ubhantamnabhrññaua 

maJ]he mmanta na lippaft° 

kam brust mnahapuriso Tỉ 

ko dha` sibbanim°accaga. 


Kodha santusito loke ti - ko loke tu{tho santuttho attamano paripunna- 
sankappo ti - kodha santusito loke. 


Iccayasma tiỉssametteyyo tỉ - Iccä tỉ padasandhi padasamsaggo padaparipuri 
akkharasamavayo byañJanasilitthata padanupubbata nametam" Icca ti. Ayasma tï 
plyavacanam øaruvacanam sagaravasappatissadhivacanametam ayasma ti. Tỉsso tiỶ 
tassa brahmanassa namam sankha” samañña paññati voharo namam 
namakammam namadheyyam nirutti byañJanam abhilapo. Metteyyo tỉ° tassa 
brahmanassa gottam sankha samañña paññattI voharo ti - Ieeayasma tissametteyyo. 


Kassa no santi iñjitã tí tanhiñjitam ditthiñJjtam maniñJtam kilesiñjitam 
kamiñjJitam.'' Kassime 1ñjitã natthi, na santi na samvijjanti nupalabbhanti, pahIina 
samucchinna vupasanta patippassaddha' abhabbuppattika ñanagsina daddha ti - 
kassa no santi IñãJ]Ita. 


Ko ubhantamabhiññayä ti ko ubho ante abhiññaya Janitva tulayItva tirayItva'? 
vibhavayItva vibhutam katva ti - ko ubhantamabhiññaya. 


Majjhe mantä na lippati ti majjhe mantaya na lippatl, alito anupalitto 
nikkhanto nissato vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa viharali t1 - 
majjhe manta na lippatl. 


Kam brũsi mahãapuriso t¡ mahapuriso agøapuriso setthapuriso vise†thapuriso 
pamokkhapuriso uttamapuriso padhãnapuriso pavarapuriso 't. Kam brusi: kam 


kathesi kam maññasi' kam bhanasi kam passasi kam voharasl ti  - kam brusi 
mahãpurisotI. 
!'Tissametteyyamanavapucchãniddeso - Ma; 
Tissametteyyamanavakapañhaniddeso - Sya. *tissãti - Syã. 
*'Tisso Metteyyo - PTS. ° sañkhyana - Pa. 
* na - PTS. '° metteyyäti - Syã. 
*]impati - Syã, evamuparipi. '' kammiñjitam - Syã. 
* ko iđha - Ma, Syã, PTS. '* patipassaddha - Ma, evamuparipi. 
° sibbinim - Ma, evamuparipi. 3 tirayitvä - Syä, evamuparipi. 
 padãnupubbatapetam - Ma; '* maññesi - Syä. 
padanupubbakametam - Sya, PTS. ''voharesiti - Sya. 
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2. DIẼN GIẢI KINH TISSAMETTEYYA 
2-1 


(Tôn giả Tissametteuua nói rằng:) 

“Ở đâu, người nào được hài lòng ở thế gian? 

Đối uới người nào các sự xao động không hiện hữu? 
Người nào, sau khi biết rõ cả hơi thái cực, 

không bị nhiễm bẩn ở khoảng giữa nhờ uào trí tuệ? 

Ngài nói ai là bậc đạt nhân”? 

Ở đâu, người nào đã uượt qua thợ mau (tham đi)?” 


Ở đây, người nào được hài lòng ở thế gian? - Người nào ở thế gian được vui 
sướng, được vừa lòng, được hoan hỷ, có tâm tư được trọn vẹn; - “ở đây, người nào 
được hài lòng ở thế gian?" là như thế. 


Tôn giả Tỉssametteyya nói rằng - Rằng: Từ 1ccad'` này là sự nối liền các câu 
văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng 
thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Tôn giả: Từ 'a/asma” này 
là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng. 
Tỉssa: là tên của vị Bà-la-môn ấy, là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả, 
tên gọi, sự đặt tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi. Metteyya: là họ của 
vị Bà-la-môn ấy, là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả; - tôn giả 
Tissametteyya nói rằng” là như thế. 


Đối với người nào các sự xao động không hiện hữu? - Sự xao động do 
tham ái, sự xao động do tà kiến, sự xao động do ngã mạn, sự xao động do ô nhiễm, sự 
xao động do (ngũ) dục. Đối với người nào, các sự xao động này không có, không hiện 
hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng 
lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí 
tuệ; - “đối với người nào các sự xao động không hiện hữu?' là như thế. 


Người nào sau khi biết rõ cả hai thái cực: Người nào sau khi biết rõ cả hai 
thái cực là sau khi biết được, sau khi cần nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, 
sau khi làm rõ rệt; - 'người nào sau khi biết rõ cả hai thái cực là như thế. 


Không bị nhiễm bẩn ở khoảng giữa nhờ vào trí tuệ: nhờ vào trí tuệ mà 
không bị nhiễm bẩn ở khoảng giữa, đã không bị lấm nhơ, đã không bị vấy bẩn, đã đi 
ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã 
được làm trở thành không còn giới hạn; - không bị nhiễm bẩn ở khoảng giữa nhờ 
vào trí tuệ” là như thế. 


Ngài nói ai là bậc đại nhân? - Bậc đại nhân là con người cao cả, con người 
hạng nhất, con người thù thắng, con người dẫn đầu, con người tối thượng, con người 
lõi lạc, con người cao quý. Ngài nói ai: Ngài thuyết về ai, Ngài nghĩ về ai, Ngài nói 
đến ai, Ngài nhìn thấy al, Ngài diễn tả về ai; - “Ngài nói ai là bậc đại nhân? là như thế. 


9] 


Cullaniddesapali TissametteUuasuttaniddeso 





Kodha sibbanimaccaga tí ko idha sibbanim tanham accaga' upaccaga 
atikkanto samatikkanto vitivatto ti - kodha sibbanimaccaga. 


Tenaha so brahmano: 

“Ko dha santusito loke (iccauasma tissametteUuo) 
kassq no sanfi tñƒ7ita 

ko ubhantamabhrññaua 

maj]he manta na lippafi 

kam brust mmahqpuriso Tỉ 

ko dha sibbanrmaccagd ti. 


^2-2 


Kamesu brahmacariuaua (metteuuati bhagaua) 
Ut1tatannho sada sato 

sankhaua nibbuto bhikkhUu 

tassqa no sanfi tñJta. 


Kãämesu brahmacariyava ti - Kaăma tí uddanato dve kama: vatthukama ca 
kilesakama ca —pe— Ime vuccanti vatthukama. —pe— Ime vuccanti kilesakama. 


Brahmacariyaväa ti brahmacariyam vuccat asaddhammasamapattiya arati 
virati pativiratl veramanI akiriya akaranam anaJJjhapatti vela-anatikkamo. Api ca 
nippariyayena? brahmacarlyam vuccat ariyo atthangiko maggo, seyyathidami 
sammadithi sammasankappo sammavaca sammakammanto sammaajIvo 
Sammavayamo sammasati sammasamadhI. Yo imina ariyena atthangikena maggena 
upeto samupeto upagato samupagato” upapanno samupapanno samannagato, so 
vuccati brahmacariyava. Yatha ca dhanena “đhanava ti vuccati, bhogena “bhogava ti 
Vuccati, yasena “yasava ti vuccati, sIppena “sIppava “ti vuccatl, silena “silava 'ti vuccati, 
Virlyena “viriyava tỉ vuccatl, paññaya “pañfñava tI vuccatl, viJJaya “vijJJava 'tI vuccatl, 
evameva yo Imina arlyena atthangikena maggena upeto samupeto upagato 
samupagato upapanno samupapanno samannagato so vuccati brahmacarliyava H1 - 
kamesu brahmacarlyava. 





' a]]hagã - Ma. 3 seyyathidam - Ma. 
ˆ nippariyayavasena - PTS. * npagato samupäagato - Ma, Syä, PTS, Pu. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Tissametteuua 





Ớ đây, người nào đã vượt qua thợ may (tham ái)? - Ở đây, người nào đã 
vượt qua, đã vượt khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi thợ may 
tham ái? - 'ở đây, người nào đã vượt qua thợ may (tham ái)?" là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Tissametteuua nói rằng: ) 

“Ở đâu, người nào được hài lòng ở thế gian? 

Đối uới người nào các sự xao động không hiện hữu? 
Người nào, sau khi biết rõ cả hai thới cực, 

không bị nhiễm bẩn ở khoảng giữa nhờ uào trí tuệ? 

Ngài nói ai là bậc đạt nhân”? 

Ở đâu, người nào đã uượt qua thợ maqụ (tham đi)?” 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Metteuua,) 

U† có Phạm hạnh uề các dục, 

đã xa lìa tham ái, luôn luôn có niệm, 

sau khi đã suụ xét, Uuị† tù khưu được tịch diệt. 
Đối uới u† ấu, các sự xao động không hiện hữu. 


Vị có Phạm hạnh về các dục - Các dục: theo sự phân loại thì có hai loại dục: 
vật dục và ô nhiễm dục. —-nt— Các điều này được gọi là vật dục. -nt— Các điều này 
được gọi là ô nhiễm dục. 


Vị có Phạm hạnh: Phạm hạnh nói đến sự kiêng cữ, sự xa lánh, sự kiềm chế, sự 
tránh xa, sự không làm, sự không hành động, sự không vi phạm, sự không vượt qua 
lằn ranh đối với việc đạt đến các pháp thấp kém. Thêm nữa, theo cách không vòng vo, 
Phạm hạnh nói đến đạo lộ thánh thiện tám chỉ phần, tức là: chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh 
định. Vị nào đã tiến đến, đã tiến gần, đã tiến vào, đã tiến sát, đã đạt đến, đã tròn đủ, 
đã thành tựu đạo lộ thánh thiện tám chỉ phần này, vị ấy được gọi là *vị có Phạm 
hạnh." Giống như với tài sản được gọi là “người có tài sản, với của cải được gọi là 
“người có của cảI,` với danh vọng được gọi là “người có danh vọng, với tài nghệ được 
gọi là “người có tài nghệ,” với giới được gọi là “người có giới, với nỗ lực được gọi là 
“người có nỗ lực,' với trí tuệ được gọi là “người có trí tuệ, với kiến thức được gọi là 
“người có kiến thức,` tương tự y như vậy, người nào đã tiến đến, đã tiến gần, đã tiến 
vào, đã tiến sát, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu đạo lộ thánh thiện tám chi phần 
này, người ấy được gọi là *vị có Phạm hạnh;' - *vị có Phạm hạnh về các dục' là như thế. 
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Mcttevya tí bhagava tam brahmanam gottena alapat. Bhagava ti 
garavadhivacanametam —pe- sacchika paññattil, yadidam bhagava ti - metteyyatI 
bhagava. 


Vitatanho sada sato ti - Tanhã t¡ rupatanha -nt-dhammatanha. Yassesa 
tanha pahina samucchinna vupasanta patippassaddha abhabbuppattiya ñanaggina 
daddha, so vuccati vitatanho vigatatanho cattatanho vantatanho muttatanho 
pahinatanho patinissatthatanho vitarago vigatarago cattarago vantarago muttarago 
pahmarago patinissattharago nicchato nibbuto sitbhuto sukhapatisamvedl! 
brahmabhutena attana viharati Sada ti sada sabbada sabbakalam niccakalam 
dhuvakalam satatam samitam abbokinnam ponkhanuponkham” udakomikaJatam" 
avIcisantatisahitam phussitam” purebhattam pacchabhattam purimam yamam 
majJjhimam yamam pacchimam yamam° kale Junhe vasse hemante gimhe purime 
vayokhandhe majjhime vayokhandhe pacchime vayokhandhe. Sato tỉ catuhi 
karanehl sato: kaye kayanupassanasatipatthanam bhavento” sato vedanasu 
vedananupassanasatipatthanam bhavento sato, citte cittanupassanasatipatthanam 
bhavento sato, dhammesu dhammanupassanasatipatthanam bhavento sato —pe— So 
vuccati sato ti - vItatanho sada sato. 


Sankhaya nibbuto bhikkhu ti - Sankha vuccati' ñanam, ya pañña pajanana 
Vicayo pavicayo —pe— amoho dhammavicayo sammaditthi. Sankhayäa t¡ sankhaya 
Janitva tulayltva tirayitva vibhavayitva vibhutam katva, “sabbe sankhara anicca tI 
sankhaya Janitva tulayItva tirayItva vibhavayItva vibhutam katva, “sabbe sankhara 
dukkha ti -pe- “sabbe dhamma anatta ti —pe— “aviJJjapaccaya sankhara 'ti —-pe— 
“Yam kiãcI samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman t¡ sankhaya Janitva 
tulay1tva tirayTtva vibhavayItva vibhutam katva. 


' sukhappatisamvedi - Ma. 

“ pokhanupokham - Syã. 

* udakũmikajatam - Ma; udakummijãtam - Syã; udakummi[va]jatam - PTS. 

* avici samangi sahitam - Syã. 

” phassitam - Ma; phusitam - Syã, PTS. ”bhãvitattä - Syã, evamuparipi. 
° purimayãämam majjhimayämam pacchimayamam - Ma, Syä, PTS. ở sankhãti - Syã. 
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Metteyya: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng họ. Đức Thế Tôn: là 
từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn; - 
“đức Thế Tôn nói: Này Metteyya' là như thế. 


Đã xa la tham ái, luôn luôn có niệm - Tham ái: tham ái cảnh sắc, -nt— 
tham ái cảnh pháp. Đối với vị nào, tham ái ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là có tham ái đã được xa lìa, có tham ái đã được tách 
la, có tham ái đã được từ bỏ, có tham ái đã được tẩy trừ, có tham ái đã được giải 
thoát, có tham ái đã được dứt bỏ, có tham ái đã được buông bỏ, có luyến ái đã được 
xa hìa, có luyến ái đã được tách ha, có luyến ái đã được từ bỏ, có luyến ái đã được tẩy 
trừ, có luyến ái đã được giải thoát, có luyến ái đã được dứt bỏ, có luyến ái đã được 
buông bỏ, không còn khao khát, được tịch diệt, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ 
lạc, sống với trạng thái cao thượng tự thân. Luôn luôn: Luôn luôn là mọi lúc, mọi 
thời, thường khi, luôn khi, thường xuyên, liên tục, không gián đoạn, tiếp nối liên tục, 
sanh lên tuần tự (như sóng nước), không lưa thưa, không đứt khoảng, không ngừng 
lại, được liền lặn, trước bữa ăn, sau bữa ăn, vào canh đầu, vào canh giữa, vào canh 
cuối, vào hậu bán nguyệt, vào tiền bán nguyệt, vào mùa mưa, vào mùa lạnh, vào mùa 
nóng, ở chặng đầu của tuổi thọ, ở chặng giữa của tuổi thọ, ở chặng cuối của tuổi thọ. 
Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc 
quan sát thân trên thân, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thọ 
trên các thọ, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát tâm trên tâm, 
có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp trên các pháp.—nt— vị 
ấy được gọi là có niệm; - “đã xa lìa tham ái, luôn luôn có niệm' là như thế. 


Sau khi đã suy xét, vị tỳ khưu được tịch diệt - Suy xét: nói đến trí, tức là 
tuệ, là sự nhận biết, sự chọn lựa, sự khám phá, -nt- sự không sỉ mê, sự chọn lựa 
pháp, chánh kiến. Sau khi đã suy xét: sau khi đã suy xét là sau khi biết được, sau 
khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt; sau khi đã suy 
xét, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi 
làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là uô thường,” —nt— “Tốt cả các hành là khổ,” — 
nt— “Tất cả các pháp là uô ngã,” —nt— “Vô mĩnh duyên cho các hành,” sau khi đã suy 
xét, sau khi biết được, sau khi cần nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi 
làm rõ rệt rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đêu có bản 
tánh hoại diệt.” 
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Athava aniccato sankhaya Jjanitva —-pe— dukkhato —pe— rogato —pe— gandato — 
pe—- sallato —-pe— nissaranato' sankhaya Janitva tulayltva tirayltva vibhavayitva 
vibhutam katva. Nibbuto ti ragassa nibbapitatta nibbuto, dosassa nibbapitatta 
nibbuto, mohassa nibbapitatta nibbuto, kodhassa — upanahassa — makkhassa — 
palasassa — 1ssaya — macchariyassa — mayaya — satheyyassa — thambhassa — 
sarambhassa — manassa — atimanassa — madassa — pamadassa — sabbakilesanam — 
sabbaduccaritanam — sabbadarathanam — sabbaparilahanam — sabbasantapanam — 
sabbakusalabhisankharanam nibbapitata nibbuto  Bhikkhùi tỉ sattannam 
dhammanam bhinnatta bhikkhu —pe— vusitava khimnapunabbhavo sa bhikkhu ti - 
sankhaya nibbuto bhikkhu. 


Tassa no santi iñjita ti - Tassa t¡ arahato khinasavassa. Iñjita ti tanhiñJitam 
ditthiñjJitam maniñjitam kilesiñJItam kamiñjJitam,? tassime 1ñjita natthI, na santi, na 
samvijjanH, nupalabbhantii, pahima samucchinna vũpasanta patippassaddha 
abhabbuppattika ñanagsina daddha tỉ - tassa no santi 1ñJItã. 


Tenaha bhagava: 

“Kqamnesu brahrmnacariuaud (netteuuati bhagaua) 
Uttatanho sada soato, 

sankhaqua nibbuto bhikkhu 

tassqa no sanfi tñJta ”tI. 


So ubhantamabhrññaua 
maj]he manta na lippafi 
tam brumi rmahqpuriso Tỉ 
so dha` sibbanimaccaga. 


So ubhantamabhiññaya majjhe mantä na lippatI ti - Antaä t¡ dve anta: 
phasso eko anto,° phassasamudayo dutiyo anto, phassanirodho majjhe. Atitam eko 
anto, anagatam dutiyo anto, paceeuppannam maJjhe. Sukha vedana eko anto, dukkha 
vedana dutiyo anto, adukkhamasukha vedana majjhe. Namam eko anto, rupam 
dutiyo anto, viñãñanam maJjJhe. Cha ajjhattikani ayatanani eko anto, cha bahirani 
ayatanani dutiyo anto, viãñanam majjhe. Sakkayo eko anto, sakkayasamudayo 
dutiyo anto, sakkayanirodho majjhe. Manta vuccati pañña ya pañña paJanana —pe— 
amoho đdhammavicayo sammadHtthi. 





' anissaranato - Syã. 3 so idha - Ma. 
“ kammiñjitam - Syä. * antoti phasso eko anto - Syã. 
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Hoặc là, sau khi đã suy xét, sau khi biết được —nt- là vô thường: sau khi đã suy 
xét, sau khi biết được là khổ —nt- là cơn bệnh —nt— là mụt ghẻ —nt— là mũi tên —nt— 
là sự thoát ra, sau khi cần nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ 
rệt. Được tịch diệt: có trạng thái đã được tịch diệt đối với luyến ái là đã được tịch 
diệt; có trạng thái đã được tịch diệt đối với sân hận là đã được tịch diệt; có trạng thái 
đã được tịch diệt đối với si mê là đã được tịch diệt; có trạng thái đã được tịch diệt đối 
với sự giận dữ — thù hăằn — gièm pha — ác ý — ganh ty — bỏn xẻn — xảo trá — lừa gạt — 
bướng bỉnh — hung hăng — ngã mạn — cao ngạo — đam mê — xao lãng - tất cả ô 
nhiễm - tất cả uế hạnh — mọi sự lo lắng — mọi sự bực bội — mọi sự nóng nảy - tất cả 
các pháp tạo tác bất thiện là đã được tịch diệt. Vị tỳ khưu: tỳ khưu do trạng thái đã 
phá vỡ bảy pháp —nt- đã được hoàn mãn, có sự tái sanh đã được cạn kiệt, vị ấy là tỳ 
khưu; - “sau khi đã suy xét, vị tỳ khưu được tịch diệt là như thế. 


Đối với vị ấy, các sự xao động không hiện hữu - Đối với vị ấy: đối với vị 
A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Các sự xao động: là sự xao động do tham ái, 
sự xao động do tà kiến, sự xao động do ngã mạn, sự xao động do ô nhiễm, sự xao 
động do (ngũ) dục. Đối với vị ấy, các sự xao động này không có, không hiện hữu, 
không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, 
đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - 
“đối với vị ấy, các sự xao động không hiện hữuư' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Metteuua,) 

U† có Phạm hạnh uề các dục, 

đã xa lìa tham ái, luôn luôn có niệm, 

sau khi đã suụ xét, Uuị† tù khưu được tịch diệt. 
Đối uới uị ấu, các sự xao động không hiện hữu. 


^-3 


VỊ ấu, sau khi biết rõ cả hai thái cực, 

không bị lấm nhơ ở khoảng giữa nhờ uào trí tuệ. 
Ta nói uị ấu là bậc đại nhân.' 

Ở đâu, uị ấu uượt qua thợ mau (tham đi).” 


Vị ấy, sau khi biết rõ cả hai thái cực, không bị lấm nhơ ở khoảng giữa 
nhờ vào trí tuệ - Thái cực: là hai thái cực: xúc là một thái cực, nhân sanh khởi xúc 
là thái cực thứ hai, sự diệt tận xúc là khoảng giữa. Quá khứ là một thái cực, vị lai là 
thái cực thứ hai, hiện tại là khoảng giữa. Cảm thọ lạc là một thái cực, cảm thọ khổ là 
thái cực thứ hai, cảm thọ không khổ không lạc là khoảng giữa. Danh là một thái cực, 
sắc là thái cực thứ hai, thức là khoảng giữa. Sáu nội xứ là một thái cực, sáu ngoại xứ là 
thái cực thứ hai, thức là khoảng giữa. Sự chấp thân này là một thái cực, nhân sanh 
khởi sự chấp thân này là thái cực thứ hai, sự diệt tận việc chấp thân này là khoảng 
giữa. Trí tuệ nói đến tuệ. Tuệ là sự nhận biết, -nt— không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, 
chánh kiến. 
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Lepa ti dve lepa: tanhalepo ca ditthilepo ca. 


Katamo tanhalepo? Yavata tanhasankhatena simakatan mariyadikatam' 
odhikatam pariyantakatam? pariggahitam mamayitam, Iidam mama, etam mama, 
ettakam mama, ettavata mama rupa sadda gandha rasa photthabba attharana 
papurana dasidasa aJelaka kukkutasukara hatthigavassavalava khettam vatthum 
hiraññam suvannam gamanigamaraJadhaniyo rattham ca Janapado ca koso ca 
kotthagaram ca kevalampil mahapathavm tanhavasena mamayatl. Yavata 
atthasatatanhavicaritam,? ayam tanhalepo. 


Katamo ditthilepo? Visativatthuka sakkayaditthi, dasavatthuka micchaditthi, 
dasavatthuka antaggahika difthi, yä evarupa ditthi ditthigatam ditthigahanam 
dithikantaro difthivisukayikam ditthivipphanditam ditthisamyoJanam gaho 
patiggaho abhiniveso paramaso kummaggo micchapatho micchattam titthayatanam 
vipariyesagaho viparltagaho vipallasagaho° micchagaho ayathavatasmim 
vathavatanti° gaho yavata dvasatthiditthigatani, ayam ditthilepo. 


So ubhantamabhiññaya majjhe manta na lippatI tí so ubho ca ante 
majjhañca mantaya abhiññaya jJanitva tulayitva tirayltva vibhavayltva vibhutam 
katva, na lippati na palippati na upalippat, alitto asamlitto anupalitto nikkhanto 
nissao vippamutto visamyutto vimariyadikatena cetasa viharai tỉ - so 
ubhantamabhiññaya maJjhe manta na lippati. 


Tam brumi mahãapuriso tỉ mahapuriso aøgapuriso setthapuriso visetthapurIso 
pamokkhapuriso uttamapurlso pavarapuriso ti, tam brumi tam kathemi [tam 
maññam1°] tam bhanami tam dipemi” tam voharami. 


Ayasmãa sãriputto bhagavantam etadavoca: “Mahapuriso° mahãpurisoti bhante, 
vuccatl. Kittavata nu kho bhante mahapuriso hotI ”ti? “Vimuttacittatta khvaham 
sarIputta “mahapuriso 'ti vadamI. 


' mariyaditam - itisaddo Ma potthake na dissate. 

? pariyantikatam - Syã. 

3 atthasatatanhäviparTtam - Syã. 

* vipariyesaggaho viparitaggaho vipallãsaggaho - Ma, Syã. “tam passami - Syã. 

Ÿ ayathãvakasmim yathãvakanti - Ma, Syä. °tam bhanãmi tam passaämi tam vohãremi - Syã. 
° tam maññãmi - itipätho Syã potthake dissate. ” mahãpuriso - ïtisaddo Syä potthake dissate. 
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Sự lấm nhơ: có hai sự lấm nhơ: lấm nhơ do tham ái và lấm nhơ do tà kiến. 


Lấm nhơ do tham ái là điều nào? Cho đến vật đã được tạo lập ranh giới, đã được 
tạo lập biên giới, đã được tạo lập giới hạn, đã được tạo lập hạn định, đã thuộc sở hữu, 
đã được chấp là của ta bởi cái gọi là tham ái rằng: Cái này là của tôi, cái ấy là của tôi, 
chừng này là của tôi, cho đến chừng này là của tôi, các sắc, các thỉnh, các hương, các 
vị, các xúc, các vật trải, các vật đắp, các tôi trai tớ gái, các con dê cừu, các con gà, heo, 
voi, bò ngựa, lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng, trị trấn, kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu 
trại, nhà kho của tôi, và luôn cả toàn thể đại địa cầu, đều được chấp là của ta do tác 
động của tham ái, được giải rộng ra cho đến 108 ái; điều này là lấm nhơ do tham ái. 


Lấm nhơ do tà kiến là điều nào? Thân kiến có 2o nền tảng, tà kiến có 10 nền tảng, 
hữu biên kiến có 10 nền tảng, quan điểm nào có hình thức như vậy là sự đi đến tà 
kiến, có sự nắm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà kiến, có sự bóp méo của tà kiến, 
có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc của tà kiến, là sự nắm lấy, sự chấp nhận, 
sự chấp chặt, sự bám víu, con đường xấu, con đường sai trái, bản thể sai trái, ngoại 
giáo, sự nắm lấy đường lối trái nghịch, sự nắm lấy điều sai lệch, sự nắm lấy điều trái 
khuấy, sự nắm lấy điều sai trái, sự nắm lấy điều không xác đáng cho là xác đáng, cho 
đến 62 tà kiến; điều này là lấm nhơ do tà kiến. 


Vị ấy, sau khi biết rõ cả hai thái cực, không bị lấm nhơ ở khoảng giữa 
nhờ vào trí tuệ: là sau khi biết rõ, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác 
định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt cả hai thái cực và khoảng giữa nhờ vào trí 
tuệ, vị ấy không bị lấm nhơ, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy bẩn, đã không bị lấm 
nhơ, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã 
được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn 
giới hạn; - “vị ấy, sau khi biết rõ cả hai thái cực, không bị lấm nhơ ở khoảng giữa nhờ 
vào trí tuệ là như thế. 


Ta nói vị ấy là bậc đại nhân: Bậc đại nhân là con người cao cả, con người hạng 
nhất, con người thù thắng, con người dẫn đầu, con người tối thượng, con người cao 
quý,` như thế Ta nói về vị ấy, Ta thuyết về vị ấy, [Ta nghĩ về vị ấy, | Ta phát ngôn về vị 
ấy, Ta giảng giải về vị ấy, Ta diễn tả về vị ấy. 


Đại đức Sariputta đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, “bậc đại nhân, bậc 
đại nhân' được nói đến. Bạch Ngài, vậy cho đến mức nào thì trở thành bậc đại nhân?” 
“Này Sariputta, người có tâm đã được giải thoát, Ta nói là “bậc đại nhân.” 
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Avimuttacittatta' no mahapuriso ti vadami. Katham ca sarIputta, vimuttacitto 
hoti? Idha sariputta, bhikkhu ajjhattam kaye kayanupassl viharati atäpI sampaJano 
satima vineyya loke abh1J]hadomanassam, tassa kaye kayanupassino viharato cittam 
virajjai vimuccati anupadaya asavehi; vedanasu -pe_- citte -pe— dhammesu 
dhammanupassI viharati atapI sampaJano satima vineyya loke abh1J]hadomanassam, 
tassa dhammesu dhammanupassino viharato cittam viraJJati viImuccati anupadaya 
asavehi. Evam kho sariputta, vimuttacitto hot.” Vimuttacittatta khvaham sariputta, 
mahapurisoti vadamI. Avimuttacittatta' no mahapurisoti vadamI ti; - tam brũml 
mahãpuriso t1. 


Sodha sibbanimaccagäa ti sibban1 vuccati tanhaã. Yo rago sarago —pe— abhIJJha 
lobho akusalamulam. Yassesa sibbani tanha pahimna samucchinnäa vupasanta 
patippassaddha abhabbuppattika ñanaggina daddha, so sibbanim tanham accaga 
upaccaga atikkanto samatikkanto vItivatto 'ti - sodha sibbanimaccaga. 


Tenaha bhagava: 

“So ubhantamabhrññaua 
maqJ]he mmatta na lippati 
tam brumni rmmahqpurisofi 
so dha sibbanrmaccagd ti. 


Saha gathaparlyosana ye te brahmanenaf saddhim ekacchanda ekapayoga 
ekadhippaya ekavasanavasita, tesam anekapanasahassanam viraJjam vitamalam 
dhammacakkhum udapadi: “Yam kiãci samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhamman ti. Tassa brahmanassa” anupadaya asavehIl cittam vimuccl. Saha 
arahattappatta aJinaJatavakaciratidandakamandalukesa ca massu° ca antarahita. 
Bhandukasayavatthavasano sanghatipattacrvaradharo anavatthapatipattiya pañJaliko 
bhagavantam namassamano nisinno hoti: “Sattha me bhante bhagava, savako' 
hamasmI ”tLi. 


Tissametteyyasuttaniddeso samatto. 


' ađhimuttacittä - Syã, Pana. 
” evam kho, sãriputta, bhikkhu vimuttacitto hoti - Ma; 
evam kho sarTiputta bhikkhu vimuttacitto - Sya. 
3 Satipatthanasamyutta, Nalakavagga, Mahãpurisasutta. “tassa ca brahmanassa - Syã. 
* saha gathãpariyosãnã tena brahmanena - Syã. ” massũ - Ma, Syã. 
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Người có tâm chưa được giải thoát, Ta nói không phải là bậc đại nhân. Ở đây, 
này Sariputta, vị tỳ khưu sống có sự quan sát thân trên thân thuộc nội phần, có nhiệt 
tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm, sau khi đã loại trừ tham đắm và ưu phiền ở thế 
gian. Đối với vị ấy, trong khi đang sống có sự quan sát thân trên thân, tâm của vị ấy 
được lìa khỏi luyến ái, được giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ; —-nt— 
trên các thọ —nt— trên tâm —nt- sống có sự quan sát pháp trên các pháp, có nhiệt 
tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm, sau khi đã loại trừ tham đắm và ưu phiền ở thế 
gian. Đối với vị ấy, trong khi đang sống có sự quan sát pháp trên các pháp, tâm của vị 
ấy được lìa khỏi luyến ái, được giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ. Như 
vậy, này SarIputta là có tâm đã được giải thoát. Này SarIputta, người có tâm đã được 
giải thoát, Ta nói là “bậc đại nhân." Người có tâm chưa được giải thoát, Ta nói không 
phải là bậc đại nhân;' - “Ta nói vị ấy là bậc đại nhân là như thế. 


Ở đây, vị ấy vượt qua thợ may (tham ái) - Thợ may nói đến tham ái, tức là 
sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối 
với người nào, thợ may tham ái ấy là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng 
lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí 
tuệ, người ấy đã vượt qua, đã vượt khỏi, là đã vượt quá, đã vượt qua hắn, đã vượt qua 
khỏi thợ may tham ái; - 'ở đây, vị ấy vượt qua thợ may (tham ái) là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“VỊ ấu, sau khi biết rõ cả hai thái cực, 

không bị lấm nhơ ở khoảng giữa nhờ uào trí tuệ. 
Ta nói u† ấu là bậc đại nhân.” 

Ở đâu, uị ấu uượt qua thợ mau (tham đi).” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết 
nhơ đã sanh khởi đến nhiều ngàn sinh mạng là những người có cùng sự mong muốn, 
có cùng sự thực hành, có cùng chủ tâm, có cùng sự huân tập thành thói quen (trong 
quá khứ) với vị Bà-la-môn ấy, rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điê 
ấu đêu có bản tánh hoại diệt.” Và hơn nữa, tâm của vị Bà-la-môn ấy đã không còn 
chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Ngay khi đạt đến phẩm vị A-la-hán, 
áo choàng da dê, tóc bện, y phục vỏ cây, gậy chống ba chân, bình nước, tóc, và râu 
đều biến mất. Vị ấy có đầu cạo, mặc y phục vải màu ca-sa, mang y hai lớp, bình bát, 
và y, bằng hành động thuận theo đạo lý, đã ngồi xuống, chắp tay lên, cúi lạy đức Thế 
Tôn (nói rằng): “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Tissametteyya được hoàn tất. 
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Ane7amn mmuladassaumn (iccauasma puako) 
atthi pañhena agamam 

kửm riss†ta 1sqUo manuJa 

khatHua brahmana deuatanam 
añfñamakappqautmsu' puthu tdha? loke 
pucchami tam bhagquad bruhi rneta1m. 


Anejam mũuladassavin ti - Eja vuccati tanha. Yo rago sarago —pe— abhijJha 
lobho akusalamulam. Sa eja tanha buddhassa bhagavato pahina ucchinnamula 
talavatthukata anabhavakata' ayatim anuppadadhamma. Tasma buddho aneJo. EJaya 
pahmatta aneJo. Bhagava labhepi na Iñjatl, alabhepl na 1ñJatl, yasepl na I1ñjJatl, 
ayasepl na Iñjatl, pasamsayapl na IñJati nindayapl na 1ñJat, sukhepl na IñJatl, 
dukkhepl na 1ñJatl, na calati na vedhati nappavedhati 'ti - aneJam. Mũladassavin t¡ 
bhagava muladassavI hetudassavI nidanadassavI sambhavadassavI pabhavadassavI 
samutthanadassav' aharadassavl arammanadassavL paccayadassavIL samudaya- 
dassav1. 


Tụ akusalamulan: lobho akusalamulam, doso akusalamulam, moho 
akusalamulam. Vuttam hetam bhagavata: “Tlnimani bhikkhave nidanani 
kammanam samudayaya. KatamanI tini?? Lobho nidanam kammanam samudayaya, 
doso nidanam kammanam samudayaya, moho nidanam kammanam samudayaya. 
Na bhikkhave lobhaJena kammena dosaJena kammena mohaJena kammena deva 
paññayanti, manussa paññayanti yä va panaññãapI kacl sugatiyo. Atha kho 
bhikkhave lobhajena kammena dosajena kammena mohaJena kammena nirayo 
paññayatl, tiracchanayoni paññayatl, pettivisayo" paññayatl, ya va panaññap1 kacl 
dugsgatiyo niraye tiracchanayoniya pettivisaye° attabhavabhinibbattiya. Imani tini 
akusalamulani ”t bhagava jJanati passati. Evampi bhagava muladassavil —pe— 
samudayadassavI. 


' vaññamakappimsu - Syã, evamuparipi. 


° puthũdha - Ma, Syã; *katamãni tĩni - itipatho Syã potthake na đissate. 
puthu 'dha - PTS. pittivisayo - Syã, PTS. 
3 anabhavamkatã - Ma; ° pittivisaye - Sya, PTS. 


anabhävamgata - Va, Ka. 7 Añguttaranikaya, Chakkanipäta, Devatavaggo, Nidãnasuttam. 
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(Tôn giả Punnaka nói rằng: ) 

“Với Ú định hỏi câu hỏi, tôi đã đi đến 

bậc không dục uọng, bậc có sự nhìn thấu gốc rễ (của các pháp): 
Nương tựa uào điều gì, các uị ẩn sĩ, loài người, 

các Sát-đế“lu, các Bà-la-môn, đốt uới các thiên thần, 

đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi nàu, ở thế gian. 

Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hấu trả lời tôi UuŠ điều nà. ” 


Bậc không dục vọng, bậc có sự nhìn thấy gốc rễ (của các pháp) - Dục 
vọng: nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, 
cội nguồn của bất thiện. Đối với đức Phật Thế Tôn, dục vọng tham ái ấy đã được dứt 
bỏ, có rễ đã được cắt ha, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn 
hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai. Vì thế, đức Phật là bậc 
không dục vọng. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với dục vọng mà trở thành không 
dục vọng, đức Thế Tôn không xao động vì lợi lộc, không xao động vì không lợi lộc, 
không xao động vì danh vọng, không xao động vì không danh vọng, không xao động 
vì lời khen, không xao động vì lời chê, không xao động vì hạnh phúc, không xao động 
vì khổ đau, không dao động, không run rẩy, không chấn động; - không dục vọng là 
như thế. Bậc có sự nhìn thấy gốc rễ (của các pháp): Đức Thế Tôn có sự nhìn 
thấy gốc rễ, có sự nhìn thấy nhân, có sự nhìn thấy căn nguyên, có sự nhìn thấy nguồn 
xuất phát, có sự nhìn thấy nguồn sanh khởi, có sự nhìn thấy nguồn phát khởi, có sự 
nhìn thấy yếu tố nuôi dưỡng, có sự nhìn thấy đối tượng, có sự nhìn thấy duyên khởi, 
có sự nhìn thấy nhân sanh khởi. 


Ba gốc rễ của bất thiện: tham là gốc rễ của bất thiện, sân là gốc rễ của bất thiện, sĩ 
là gốc rễ của bất thiện. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Ba pháp này, 
này các tỳ khưu, là căn nguyên đưa đến sanh khởi các nghiệp. Ba điều nào? Tham là 
căn nguyên đưa đến sanh khởi các nghiệp, sân là căn nguyên đưa đến sanh khởi các 
nghiệp, sỉ là căn nguyên đưa đến sanh khởi các nghiệp. Này các tỳ khưu, không phải 
do nghiệp sanh lên bởi tham, do nghiệp sanh lên bởi sân, do nghiệp sanh lên bởi si, 
mà chư Thiên được biết đến, loài người được biết đến, hoặc thậm chí bất cứ cảnh giới 
an vui nào khác. Quả thật, này các tỳ khưu, do nghiệp sanh lên bởi tham, do nghiệp 
sanh lên bởi sân, do nghiệp sanh lên bởi sĩ, mà địa ngục được biết đến, loài thú được 
biết đến, thân phận ngạ quỷ được biết đến, hoặc thậm chí bất cứ cảnh giới khổ đau 
nào khác: ở địa ngục, ở loài thú, ở thân phận ngạ quỷ tùy theo sự tái sanh của bản 
thân. Đây là ba gốc rễ của bất thiện,” đức Thế Tôn biết và thấy như thế. “Ðức Thế Tôn 
có sự nhìn thấy gốc rễ —nt— có sự nhìn thấy nhân sanh khởi là như vậy. 


103 


Cullaniddesapali Punnakasuttaniddeso 





Ti kusalamulamn: alobho kusalamulam, adoso kusalamulam, amoho 
kusalamulam. Vuttam hetam bhagavata: “Tinimanl —pe— Na bhikkhave alobhaJena 
kammena adosajena kammena amohajena kammena nirayo paññayatl, 
tiracchanayonl paññayatl, pettivisayo paññayatl, ya va panaññaplI kaci duggatiyo. 
Atha kho bhikkhave, alobhajena kammena adosajena kammena amohajena 
kammena deva paññayanti, manussa paññayanti, ya va panaññapl kacI sugatiyo 
devesu ca manussesu ca' attabhavabhinibbattiya. Imani trại kusalamulani ”ti? 
bhagava Janati passati. Evampi bhagava muladassavI —pe— samudayadassavI. 


Vuttam hetam bhagavata: “Ye kecl bhikkhave dhamma akusala akusalabhagiya 
akusalapakkhika sabbete avIJJjamulaka avIJJasamosarana, avIJJasamugghata, sabbe te 
samugghatam gacchantI ”ti bhagava Janati passati. Evampi bhagava muladassavI — 
pe— samudayadassav1. 


Vuttam hetam bhagavata: “Ye kecime bhikkhave dhamma kusala kusalabhagiya 
kusalapakkhika sabbe te appamadamnlaka, appamadasamosarana, appamado tesam 
dhammanam aggamakkhayai ti bhagava janat passat. Evampi bhagava 
mũuladassavI —pe— samudayadassavI. 


Athava bhagava Janati passati “avijja mulam sankharanam, sankhara mulam 
viññanassa, viãñanam mulam namarupassa, namarupam mulam salayatanassa, 
salayatanam mulam phassassa, phasso mulam vedanaya, vedana mulam tanhaya, 
tanha mulam upadanassa, upadanam mulam bhavassa, bhavo mulam Jatiya, JatI 
mulam Jaramaranassa ”ti bhagava Janati passati. EvampI bhagava muladassavIi —pe— 
samudayadassavI. 


Athava, bhagava Janati passati “eakkhu mulam cakkhuroganam, sotam mulam 
sotaroganam, ghanam mulam ghanaroganam, Jivha mulam jivharoganam, kayo 
mulam kayaroganam, mano mulam cetasikanam dukkhanan ”ti bhagava Janati 
passati. Evampi bhagava muladassavi hetudassavI nidanadassavIi sambhavadassavi 
pabhavadassavI samutthanadassavi aharadassavI arammanadassavIi paccayadassavI, 
samudayadassavI ti - aneJam muladassavim. 





' đeve ca manusse ca - Ma, Syã, PTS. 
* Aguttaranikaya, Chakkanipata, Devatavaggo, Nidãnasuttam. 
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Ba gốc rễ của thiện: vô tham là gốc rễ của thiện, vô sân là gốc rễ của thiện, vô sĩ là 
gốc rễ của thiện. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Ba pháp này, —-nt— 
Này các tỳ khưu, không phải do nghiệp sanh lên bởi vô tham, do nghiệp sanh lên bởi 
vô sân, do nghiệp sanh lên bởi vô si, mà địa ngục được biết đến, loài thú được biết 
đến, thân phận ngạ quỷ được biết đến, hoặc thậm chí bất cứ cảnh giới khổ đau nào 
khác. Quả thật, này các tỳ khưu, do nghiệp sanh lên bởi vô tham, do nghiệp sanh lên 
bởi vô sân, do nghiệp sanh lên bởi vô si, mà chư Thiên được biết đến, nhân loại được 
biết đến, hoặc thậm chí bất cứ cảnh giới an vui nào khác: ở chư Thiên và ở loài người 
tùy theo sự tái sanh của bản thân. Đây là ba gốc rễ của thiện,” đức Thế Tôn biết và 
thấy như thế. “Ðức Thế Tôn có sự nhìn thấy gốc rễ —nt— có sự nhìn thấy nhân sanh 
khởi là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, bất cứ những 
pháp nào là bất thiện, dự phần vào bất thiện, thuộc về nhóm bất thiện, tất cả những 
pháp ấy có gốc rễ ở vô minh, có vô minh là nơi hội tụ; do sự tiêu diệt vô minh, tất cả 
những pháp ấy đi đến sự tiêu diệt,” đức Thế Tôn biết và thấy như thế. “Ðức Thế Tôn 
có sự nhìn thấy gốc rễ —nt— có sự nhìn thấy nhân sanh khởi còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, bất cứ những 
pháp nào là thiện, dự phần vào thiện, thuộc về nhóm thiện, tất cả những pháp ấy có 
gốc rễ ở sự không xao lãng, có sự không xao lãng là nơi hội tụ; sự không xao lãng 
được xem là hàng đầu trong số các pháp ấy,” đức Thế Tôn biết và thấy như thế. “Đức 
Thế Tôn có sự nhìn thấy gốc rễ —nt— có sự nhìn thấy nhân sanh khởi còn là như vậy. 


Hoặc là, đức Thế Tôn biết và thấy rằng: “Vô mỉnh là gốc rễ của các hành, “các 
hành là gốc rẽ của thức, thức là gốc rẽ của danh sắc, danh sắc là gốc rễ của sáu xứ, 
sáu xứ là gốc rễ của xúc, xúc là gốc rễ của thọ, thọ là gốc rễ của đi, đi là gốc rễ của 
thủ, thủ là gốc rễ của hữu, hữu là gốc rễ của sanh, sanh là gốc rễ của lão, tử,” đức 
Thế Tôn biết và thấy như thế. “Đức Thế Tôn có sự nhìn thấy gốc rễ —nt- có sự nhìn 
thấy nhân sanh khởi còn là như vậy. 


Hoặc là, đức Thế Tôn biết và thấy rằng: “Mắt là gốc rễ của các bệnh ở mắt, tai là 
gốc rễ của các bệnh ở tai, mũi là gốc rễ của các bệnh ở mũi, lưỡi là gốc rễ của các 
bệnh ở lưỡi, thân là gốc rễ của các bệnh ở thân, ý là gốc rễ của các nỗi khổ thuộc về 
tâm,” đức Thế Tôn biết và thấy như thế. “Đức Thế Tôn có sự nhìn thấy gốc rễ, có sự 
nhìn thấy nhân, có sự nhìn thấy căn nguyên, có sự nhìn thấy nguồn xuất phát, có sự 
nhìn thấy nguồn sanh khởi, có sự nhìn thấy nguồn phát khởi, có sự nhìn thấy yếu tố 
nuôi dưỡng, có sự nhìn thấy đối tượng, có sự nhìn thấy duyên khởi, có sự nhìn thấy 
nhân sanh khởi còn là như vậy; - bậc không dục vọng, bậc có sự nhìn thấy gốc rễ 
(của các pháp) là như thế. 
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Iccayasmaä punnako tỉ - Icca tỉ padasandhi —pe— Iccayasma punnako. 


Atthi pañhena ägaman tỉ pañhena atthiko agatomhi,' pañham pucchitukamo 
agatomhi,° pañham sotukamo agatomhi tỉ - evampl “atthi pañhena agamam." Athava 
pañhatthikanam pañham pucchitukamanam“ pañham sotukamanam agamanam” 
abhikkamanam upasankamanam payIrupasanam atthI ti - evampi “atthi pañhena 
agamam.` Athava pañhagamo tuyham atthi, tvampi pahu visavI alamatto° maya 
pucchitam” kathetum vissaJJetum? vahassetam bharan ti ° - evampi “atthi pañhena 
agamam." 


upagata aJJjhosita adhimutta.” Isayo ti isinamaka ye keci isipabbaJjam pabbajita: 
aJvaka nighantha' Jatila tapasa. Manuja tỉ manussa vuccantI ti - kim nissitä isayo 
manuJa. 


Khattiya brahmana devataänan t¡ - Khattiya tỉ ye kecl khattiyaJatika. 
Brahmana ti ye keci bhovadika. Devatänan tï ajivakasavakanam ajvaka devata, 
niphanthasavakanam  nighantha devata, Jatilasavakanam Jatla  devata, 
parIbbajJakasavakanam paribbaJaka devata, avaruddhakasavakanam avaruddhaka' 
devata, hatthivatikanam hatthI devata, assavatikanam assa devata, govatikanam gavo 
devata, kukkuravatikanam kukkura devata, kakavatkanan kaka devata, 
vasudevavatkanam vasudevo devata, baladevavatkanam baladevo devata, 
punnabhaddavatikanam punnabhaddo devata, manibhaddavatikanam manibhaddo 
devata, aggivatikanam aggl devata, nagavatikanam naga devata, supannavatikanam 
supanna devata, yakkhavatikanam yakkha devata, asuravatikanam asura devata, 
gandhabbavatikanam gandhabba devata, maharaJavatkanam maharaJano devata, 
candavatikanam cando devata, suriyavatikanam suriyo devata, Indavatikanam 1ndo 
devata, brahmavatkanam brahma devata, devavatkanam devoỶẺ devata 
disavatikanam disa devata, ye yesam dakkhineyya te tesam devata ti - khattiya 
brahmana devatanam. 


' pañhatthikamhã ãgatä - Sya, PTS. 

? pañham pucchitukamamhã ãgatã - Syã; 
pucchik' amha agata - PTS. 

3 pañham sotukãämã ägatamhati - Sya, PTS. 


* pañham pucchikamãnam - PTS. ? visajjetum sandassetum bhanitunti - Syã, PTS. 
” agamam - Syã. '° kimnissitäti - itipatho Sya potthake dissate. 
” tvampi pahu tvamasi alamatto - Ma; ''asitã - PTS, Va, Pana. '*avimuttä - Va. 
tvampi pahu visavi alamatto - Syã; ' niganthã - Ma, PTS; 
tvam sĩ pahuvIsav1 alamatto - PTS. niggantha - Sya, evamuparipi. 
7 pucchitum - Syã. '* aviruddhakasavakãnam aviruddhakã - Ma, PTS. 
* visaj]jetum - Ma, Syä, PTS. '' đevä - Syã, PTS. 
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Tôn giả Punnaka nói rằng - Rằng: (Từ “iccđ' này) là sự nối liền các câu văn, — 
nt- “tôn giả Punnaka nói rằng” là như thế. 


Với ý định hỏi câu hỏi, tôi đã đi đến: Là người có nhu cầu với câu hỏi, tôi đã 
đi đến; có ý muốn hỏi câu hỏi, tôi đã đi đến; có ý muốn nghe câu hỏi, tôi đã đi đến; - 
“với ý định (hỏi) câu hỏi, tôi đã đi đến' là như vậy. Hoặc là, có sự đi đến, sự tiến đến, 
sự đến gần, sự ngồi gần của những người có ý định về câu hỏi, của những người có ý 
muốn hỏi câu hỏi, của những người có ý muốn nghe câu hỏi; - với ý định (hỏi) câu 
hỏi, tôi đã đi đến còn là như vậy. Hoặc là, Ngài có sự hiểu biết về câu hỏi, Ngài cũng 
có năng lực, có tiềm lực, có khả năng để thuyết giảng, để giải thích điều được hỏi bởi 
con, Ngài hãy đời di gánh nặng này; - *với ý định (hỏi) câu hỏi, tôi đã đi đến còn là 
như vậy. 


Nương tựa vào điều gì, các vị ẩn s1, loài người - [Nương tựa vào điêu 
gì|: đã nương nhờ, đã bám vào, đã đến gần, đã bám chặt, đã hướng đến điều gì. Các 
vị ẩn sĩ: bất cứ những ai đã xuất gia theo đời sống xuất gia của vị ẩn sĩ: các đạo sĩ 
khổ hạnh, các đạo sĩ lõa thể, các đạo sĩ bện tóc, các đạo sĩ hành xác đều có tên gọi là 
ẩn sĩ. Loài người: nói đến người nhân loại; - nương tựa vào điều gì, các vị ẩn sĩ, loài 
người là như thế. 


Các Sát-đê-ly, các Bà-la-môn, đối với các thiên thần - Các Sát-đẽ-ly: bất 
cứ những người nào thuộc dòng dõi Sát-đế-ly. Các Bà-la-môn: bất cứ những người 
nào xưng hô với từ 'Ông.' Đối với các thiên thần: đối với các môn đồ của các đạo sĩ 
khổ hạnh, các đạo sĩ khổ hạnh là thiên thần; đối với các môn đồ của các đạo sĩ lõa 
thể, các đạo sĩ lõa thể là thiên thần; đối với các môn đồ của các đạo sĩ bện tóc, các đạo 
sĩ bện tóc là thiên thần; đối với các môn đồ của các du sĩ ngoại đạo, các du sĩ ngoại 
đạo là thiên thần; đối với các môn đồ của các kẻ nổi loạn, các kẻ nổi loạn là thiên 
thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của loài voi, các con voi là thiên thần; đối với 
những kẻ tu theo hạnh của loài ngựa, các con ngựa là thiên thần; đối với những kẻ tu 
theo hạnh của loài bò, các con bò là thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của 
loài chó, các con chó là thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của loài quạ, các 
con quạ là thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của thần Vasudeva, Vasudeva là 
thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của thần Baladeva, Baladeva là thiên thần; 
đối với những kẻ tu theo hạnh của thần Punnabhadda, Punnabhadda là thiên thần; 
đối với những kẻ tu theo hạnh của thần Manibhadda, Manibhadda là thiên thần; đối 
với những kẻ tu theo hạnh của thần lửa, ngọn lửa là thiên thần; đối với những kẻ tu 
theo hạnh của loài rồng, các con rồng là thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh 
của loài linh điểu, các linh điểu là thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của Dạ- 
xoa, các Dạ-xoa là thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của A-tu-la, các A-tu-Ìa 
là thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của Càn-thát-bà, các Càn-thát-bà là 
thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của các vị Đại Thiên Vương, các vị Đại 
Thiên Vương là thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của Mặt Trăng, Mặt Trăng 
là thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của Mặt Trời, Mặt Trời là thiên thần; đối 
với những kẻ tu theo hạnh của Thiên Chủ Inda, Thiên Chủ Inda là thiên thần; đối với 
những kẻ tu theo hạnh của đấng Brahma, đấng Brahma là thiên thần; đối với những 
kẻ tu theo hạnh của Thiên nhân, vị Thiên nhân là thiên thần; đối với những kẻ tu 
theo hạnh thờ phượng các phương hướng, các phương hướng là thiên thần; những ai 
là đối tượng xứng đáng cúng dường của những người nào đó, thì đối với những người 
ấy, họ là thiên thần; - “các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, đối với các thiên thần là như thế. 
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'Yaññamakappayimsu puthudha loke tỉ - Yaññam' vuccati deyyadhammo: 
cIvara-pindapata-senasana-gllanapaccayabhesaJJa-parikkharam  annam panam 
vattham yanam malagandhavilepanam,? seyyavasathapadIpeyyam. 
Vaññamakappayimsu t¡ yepi yaññam esanti gavesanti parlyesanti cIvara- 
pIndapata-senasana-gilanapaccayabhesajJja-parikkharam annam panam vattham 
yanam malagandhavilepanam seyyavasathapadipeyyam te”pI yaññam kappenti. Yepi 
yaññam abhisankharonti c1vara-pindapata-senasana-g1lanapaccayabhesaJJa- 
parikkharam annam panam —pe— seyyavasathapadIpeyyam, te pI yaññam kappenii. 
Yep' yaññam denti yajani pariccajani  cIvara-pindapata-senasana- 
g1lanapaccayabhesaJJa-parikkharam annam panam —pe— seyyavasathapadipeyyam, 
tepI yaññam kappenti. Puthu tỉ yañña va ete puthu, yaññayajaka va ete puthu, 
dakkhineyya va ete puthu. 


Katham yañña va ete puthu? Bahuka ete yañña:” cIvara-pindapata-gilana- 
paccayabhesajJja-parikkharam° annam panam vattham yanam malagandha- 
vilepanam” seyyavasathapadipeyyam, evam yañña va ete puthu.° Katham 
yaññayajaka va ete puthu? Bahuka ete yaññayaJaka:? khattiya ca brahmana ca vessa 
ca sudda ca gahattha ca pabbaJita ca deva ca manussa ca, evam yaññayaJaka va ete 
puthu. Katham dakkhineyya va ete puthũ? Bahuka ete dakkhineyya puthu:'" 
samanabrahmana kapanaddhikavanTbbakayacaka,'' evam dakkhineyya va ete puthu. 
Idha loke tỉ manussaloke ti - yaññamakappayImsu puthudha loke. 


Pucchãmi tam bhagavä bruhi metan tỉ - Puccha tỉ tisso puccha: 
aditthaJotana puccha, ditthasamsandana puccha, vimaticchedana puccha. Katama 
aditthajotana pucchäã? Pakatiya lakkhanam aññatam” hoti adittham atulitam 
atrtam avibhutam avibhavitam,” tassa ñanaya dassanaya tulanaya tiranaya 
vibhavanaya'“°  pañham pucchat, ayam adithajotana puccha  Katama 
ditthasamsandana puccha? Pakatiya lakkhanam ñatam hoti dittham tulitam 
tirItam vibhutam vibhavitam. Aññehi panditehi saddhim samsandanatthaya pañham 
pucchatl, ayam di{thasamsandana puccha. Katama vimaticchedanäa puccha? 
Pakatiya samsayapakkhanno” hoti vimatipakkhanno'° dvelhakaJato “evannu kho na 
nu kho kinnu kho kathamnu kho ”tí. So vimaticchedanatthaya pañham pucchatl, 
ayam vimaticchedana puccha. Ima tisso pucchaã. 





' vañño - Syä, evamuparipi. 


 malagandham vilepanam - Syä, evamuparipi. '° ete đakkhineyya puthũ - Syä. 
3 seyyavasatham padipeyyam - Syä, evamuparipi. !! yacaka vanibbaka sãvakã - Syã. 
* vaññayajaka - Syä. '* añatam - Sya. 
” bahukanam ete yaññã - Ma; '3 avibhävitam avibhũtam - Syã, evamuparipi. 
ete yaññã puthu - Syã. '* vibhuitatthäya vibhãavanatthäya - Ma; 
5 parikkhärä - Ma, Syã. vibhäavanatthaya vibhutatthaya - Syã. 
” mãlam gandham vilepanam - Ma; '' samsayapakkhando - Ma; 
malagandham vilepanam - Syä. samsayam pakkhanno - Syã. 
ở ete yaññãvã ete puthũ - Pana '' vimatipakkhando - Ma; 
° ete yaññayajakã puthũ - Syã. vimatim pakkhanno - Syä. 
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Đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi này, ở thế gian - Lễ hiến tế: nói 
đến phẩm vật cúng dường': y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc 
men chữa bệnh, cơm, nước, vải vóc, xe thuyền, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, giường 
nằm, chỗ trú ngụ, đèn đuốc. Đã chuẩn bị lễ hiến tế: Những người nào tìm kiếm, 
tìm tòi, tâm cầu vật hiến tế là y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh, cơm, nước, vải vóc, xe thuyền, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, 
giường nằm, chỗ trú ngụ, đèn đuốc, những người ấy chuẩn bị lễ hiến tế. Những người 
nào sửa soạn vật hiến tế là y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc 
men chữa bệnh, cơm, nước, —-nt— giường nằm, chỗ trú ngụ, đèn đuốc, những người 
ấy chuẩn bị lễ hiến tế. Những người nào ban tặng, hiến dâng, xả thí vật hiến tế là y 
phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, cơm, nước, — 
n†— giường nằm, chỗ trú ngụ, đèn đuốc, những người ấy chuẩn bị lễ hiến tế. Đông 
đảo: các vật hiến tế là đông đảo, hoặc những người dâng hiến cuộc lễ hiến tế là đông 
đảo, hoặc các đối tượng xứng đáng cúng dường là đông đảo. 


“Các vật hiến tế ấy là đông đảo' là thế nào? Là có nhiều các vật hiến tế ấy: y phục, 
đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, cơm, nước, vải vóc, 
xe thuyền, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, giường nằm, chỗ trú ngụ, đèn đuốc; - “các 
vật hiến tế là đông đảo' là như vậy. Những người dâng hiến cuộc lễ hiến tế là đông 
đảo' là thế nào? Là có nhiều người dâng hiến cuộc lễ hiến tế ấy: các Sát-đế-Ìy, các Bà- 
la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, các vị xuất gia, chư Thiên, và 
loài người; - những người dâng hiến cuộc lễ hiến tế là đông đảo' là như vậy. “Các đối 
tượng xứng đáng cúng dường là đông đảo' là thế nào? Là có nhiều các đối tượng xứng 
đáng cúng dường ấy: các vị Sa-môn, các vị Bà-la-môn, những kẻ lang thang cơ cực, 
những người nghèo khổ, và những kẻ hành khất; - “các đối tượng xứng đáng cúng 
dường là đông đảo' là như vậy. Tại nơi này, ở thế gian: ở thế giới loài người; - “đã 
chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi này, ở thế gian là như thế. 


Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điêu này - 
Câu hỏi: Có ba loại câu hỏi: câu hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thấy, câu hỏi để trao 
đổi điều đã thấy, câu hỏi để cắt đứt sự nhầm lẫn. Câu hỏi để làm sáng tỏ điêu 
chưa thấy là loại nào? Thông thường, đối với tướng trạng chưa được biết, chưa được 
thấy, chưa được cân nhắc, chưa được xác định, chưa được rõ rệt, chưa được minh 
định, thì người ta hỏi câu hỏi để biết, để thấy, để cân nhắc, để xác định, để phân biệt 
về điều ấy. Đây là câu hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thấy. Câu hỏi để trao đổi điêu 
đã thấy là loại nào? Thông thường, đối với tướng trạng đã được biết, đã được thấy, 
đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được rõ rệt, đã được minh định, thì người ta 
hỏi câu hỏi nhằm mục đích trao đổi cùng với các vị sáng suốt khác. Đây là câu hỏi để 
trao đổi điều đã thấy. Câu hỏi để cắt đứt sự nhầm lẫn là loại nào? Thông thường, 
người bị rơi vào sự ngờ vực, bị rơi vào sự nhầm lẫn, bị sanh lên sự lưỡng lự rằng: 
“Phải chăng như vầy là đúng, phải chăng là không đúng, là cái gì đây, là thế nào đây?” 
người ấy hỏi câu hỏi nhằm mục đích cắt đứt sự nhầm lẫn. Đây là câu hỏi để cắt đứt sự 
nhầm lẫn. Đây là ba loại câu hỏi. 





' Như vậy, ngoài ý nghĩa là “cuộc lẽ hiến tế, aññam còn có thêm ý nghĩa là 'vật hiến tế (ND). 
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Aparapl tisso puccha: manussapuccha, amanussapuccha, nimmitapuccha. 
Katama manussapucchä? Manussa buddham bhagavantam upasankamitva 
pañham pucchanti:' bhikkhu pucchanti, bhikkhuniyo pucchanti, upasaka pucchanti, 
upasikayo pucchanti, rajano pucchanti, khattya pucchanti, brahmana pucchanti, 
vessa pucchanti, sudda pucchanti, gahattha pucchanti, pabbajita pucchanti; ayam 
manussapuccha. Katama amanussapuccha? Amanussa buddham bhagavantam 
upasankamitva pañham pucchanti: naga pucchanti, supanna pucchanti, yakkha 
pucchanti, asura pucchanti, gandhabba pucchanti, maharajano pucchanti, inda 
pucchanti, brahmano pucchanti, deva? pucchanti; ayam amanussapuccha. Katama 
nimmitapuccha?  Yam bhagava rupam abhinimminai manomayam 
sabbangapaccangam ahIinindriyam,ì tam so nimmito° buddham bhagavantam 
upasankamitva pañham pucchatl, bhagava vissajjetl;? ayam nimmitapuccha. Ima 
tisso puccha. 


Aparapl tisso puccha: attatthapuccha paratthapuccha ubhayatthapuccha. Aparapi 
tissO puccha: ditthadhammikatthapuccha samparaylIkatthapuccha 
paramatthapuccha. Aparapl tisso puccha: anavaJJatthapuccha nikkilesatthapuccha 
vodanatthapuccha. Aparapl tisso puccha: atitapuccha anagatapuccha 
paccuppannapuccha. Aparapl tisso puccha: aJJhattapuccha, bahiddhapuccha, 
aJjhattabahiddhapuccha. Aparapl tisso puccha: kusalapuccha akusalapuccha 
avyakatapuccha.  Aparapil tisso puccha: khandhapuccha, dhatupuccha, 
ayatanapuccha. Aparapi tisso puccha: satipatthanapuccha sammappadhanapuccha 
iddhipadapuccha. AparaplI tisso puccha: indriyapuccha balapuccha bojJjhangapuccha. 
Aparapl tisso puccha: maggapuccha phalapuccha nibbanapucchati. 


Pucchämi tan ti pucchami tam, yacami tam, ajjhesami tam, pasademi tam 
kathayassu me ti - pucchami tam. Bhagavä ti garavadhivacanametam —pe— 
sacchika paññatti, yadidam bhagava ti. Bruhi metan ti bruhi acikkhahi desehi 
paññãapehI patthapehi vivarahi vibhaJjahi uttanikarohi pakasehI ti - pucchami tam 
bhagava bruhi metam. 


Tenaha so brahmano: 

“Anø7amn mmùladassau1mmn (iccauasma pu†mako) 
atthi pañhena agamam 

kữn Tissửa 1sqUo manuJa 

khatHua brahmana deuatanam 
afñfiamnakappay1nsu puthùdha loke 
pucchami tam bhagqaud bruhi metan ”tI. 


' upasaäkamitvä pucchanti - Ma. 
? devatäyo - Ma, Syã. “so nimmito - Ma, Syã. 
3 ahinindriyam - Syã. * visajjeti - Ma, Syã. 
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Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi của loài người, câu hỏi của phi nhân, câu 
hỏi của vị (Phật) đã được hóa hiện ra. Câu hỏi của loài người là loại nào? Loài 
người đi đến gặp đức Phật Thế Tôn và hỏi câu hỏi: các vị tỳ khưu hỏi, các vị tỳ khưu 
ni hỏi, các nam cư sĩ hỏi, các nữ cư sĩ hỏi, các vị vua hỏi, các vị Sát-đế-ly hỏi, các vị 
Bà-la-môn hỏi, các thương buôn hỏi, các kẻ nô lệ hỏi, các người tại gia hỏi, các vị xuất 
gia hỏi. Đây là câu hỏi của loài người. Câu hỏi của phi nhân là loại nào? Các phi 
nhân đi đến gặp đức Phật Thế Tôn và hỏi câu hỏi: các loài rồng hỏi, các loài linh điểu 
hỏi, các Dạ-xoa hỏi, các A-tu-la hỏi, các Càn-thát-bà hỏi, các vị Đại Thiên Vương hỏi, 
các Thiên Chủ hỏi, các Phạm Thiên hỏi, các Thiên nhân hỏi. Đây là câu hỏi của phi 
nhân. Câu hỏi của vị (Phật) do thần thông biến hóa ra là loại nào? Đức Thế 
Tôn hóa hiện ra hình dáng (vị Phật) được tạo thành bởi ý, có tất cả các bộ phận thân 
thể lớn nhỏ, có giác quan không bị khiếm khuyết. Vị (Phật) do thần thông biến hóa ra 
ấy đi đến gặp đức Phật Thế Tôn và hỏi câu hỏi, đức Thế Tôn trả lời. Đây là câu hỏi 
của vị (Phật) đã được hóa hiện ra. Đây là ba loại câu hỏi. 


Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về lợi ích của bản thân, câu hỏi về lợi ích 
của người khác, câu hỏi về lợi ích của cả hai. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi 
về lợi ích trong đời này, câu hỏi về lợi ích trong đời sau, câu hỏi về lợi ích tối thượng. 
Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về lợi ích của sự không tội lỗi, câu hỏi về lợi 
ích của sự không ô nhiễm, câu hỏi về lợi ích của sự trong sạch. Còn có ba loại câu hỏi 
khác nữa: câu hỏi về quá khứ, câu hỏi về vị lai, cầu hỏi về hiện tại. Còn có ba loại câu 
hỏi khác nữa: câu hỏi về nội phần, câu hỏi về ngoại phần, câu hỏi về nội phần và 
ngoại phần. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về thiện, câu hỏi về bất thiện, 
câu hỏi về vô ký. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về uẩn, câu hỏi về giới, câu 
hỏi về xứ. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về thiết lập niệm, câu hỏi về chánh 
cần, câu hỏi về nền tảng của thần thông. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về 
quyên, câu hỏi về lực, câu hỏi về giác chi. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về 
Đạo, câu hỏi về Quả, câu hỏi về Niết Bàn. 


Tôi hỏi Ngài: Tôi hỏi Ngài, tôi yêu cầu Ngài, tôi thỉnh cầu Ngài, tôi đặt niềm tin 
ở Ngài, xin Ngài hãy thuyết giảng cho tôi; — “tôi hỏi Ngài là như thế. Đức Thế Tôn: 
là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế 
Tôn. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điêu này: xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy chỉ 
bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ; - 
“xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Punnaka nói rằng:) 

“Với Úú định hỏi câu hỏi, tôi đã đi đến - 

bậc không dục uọng, bậc có sự nhìn thấu gốc rê (của các pháp): 
Nương tựa uào điều gì, các uị ẩn sĩ, loài người, 

các Sát-đế“lu, các Bà-la-môn, đốt uới các thiên thần, 

đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi nàu, ở thế gian. 

Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hấu trả lời tôi UuŠ điều nà. ” 
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Ye kecime 1sauo manuJaq (putmxakafi bhagaug) 
khatHua brahmana deuatanam 
uañfñamakappansu puthu dha loke 
qasữnsamnang)' pumaka 1tthabhqua1n” 

Jaram sita aññamakappqunsu. 


Ye kecime isayo manujä ti - Ye keci ti sabbena sabbam sabbatha sabbam 
asesam nissesam parIyadiyanavacanametam' ye kecI ti.) Isayo ti Isinamaka ye keci 
1sIpabbajjam pabbajJitä: aJrvaka niganthäa'? Jatila tapasa. Manuja t¡ manussa vuccantI 
"H - ye kecime Isayo manuJa. Punnakati bhagava - Punnaka tỉ bhagava tam 
brahmanam namena alapati. Bhagava ti garavadhivacanametam —pe— sacchika 
paññatti, yadidam bhagava “ti - punnakati bhagava. 


Khattiya brahmana devatanan ti - Khattiyä tí ye keci khattiyaJatika. 
Brahmaana tỉ ye keci bhovadika. Devatänan tỉ aJ]Ivakasavakanam ajvaka devata — 
pe- disavatikanam disa devata. Ye yesam dakkhineyya te tesam devata ti - khattiya 
brahmana devatanam. 


'Yaññamakappayimsu puthudha loke ti - Yaññam vuccati deyyadhammo: 
civara-pindapata —-pe— seyyavasathapadIpeyyam. Yaññamakappayimsũ t1¡ yepi 
yaññam esanti gavesanti pariyesanti -pe— seyyavasathapadIpeyyam, tepi yaññam 
kappenti. Puthũ ti yañña va ete puthu, yaññayaJaka° va ete puthu, dakkhineyya va 
ete puthũ -pe— evam dakkhineyya va ete puthu. Idha loke tỉ manussaloke 'tI - 
yaññamakappayimsu puthudha loke. 


Asimsamänäa punnaka itthabhävan ti - Äsimsamana ti rũpapatilabham 
asiImsamana, saddapatlabham asimsamana, gandhapatilabham asimsamana, 
rasapatilabham asimsamana, photthabbapatilabham asimsamana, puttapatilabham 
asiImsamana, darapatlabham asimsamana, dhanapatilabham asimsamana, 
yasapatilabham asimsamana, 1ssariyapatilabham asimsamana, khattiyamahasalakule 
attabhavapatilabham asimsamana, brahmanamahasalakule attabhavapatiabham 
asimsamana, gahapatimahasalakule attabhavapatilabham asimsamana, — 


' ãsIsamana - Ma, evamuparipi. * pariyadãyavacanametam - Syã, PTS, Pana. 
“ itthattam - Ma; itthatam - Syã, evamuparipi.  nigganthaã - Sya. 
3 yekecimeti - Syã. “ vaññayajakã - Sya. 
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(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Pumaka,) 

bất cứ những di, các uị ẩn sĩ, loài người, 
các Sát-đế“lu, các Bà-la-môn, đối uới các thiên thần, 
đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi nàu, ở thế gian, 
nàu Punnaka, trong khi mong ước bản thể nàu, 

bị phụ thuộc uào tuổi già, họ đã chuẩn bị lễ hiến tế.” 


Bất cứ những ai, các vị ẩn s1, loài người - Bất cứ những ai: tất cả theo 
tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, cụm từ 
“e kec? này là lối nói của sự bao gồm. Các vị ẩn sĩ: bất cứ những ai đã xuất gia theo 
đời sống xuất gia của vị ẩn sĩ: các đạo sĩ khổ hạnh, các đạo sĩ lốa thể, các đạo sĩ bện 
tóc, các đạo sĩ hành xác đều có tên gọi là ẩn sĩ. Loài người: nói đến người nhân loại; 
- “bất cứ những al, các vị ẩn sĩ, loài người là như thế. Đức Thế Tôn nói: Này 
Punnaka - Punnaka: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng tên. Đức 
Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là 
'đức Thế Tôn; - “đức Thế Tôn nói: Này Punnaka' là như thế. 


Các Sát-đê-ly, các Bà-la-môn, đối với các thiên thần - Các Sát-đế-ly: bất 
cứ những người nào thuộc dòng dõi Sát-đế-ly. Các Bà-la-môn: bất cứ những người 
nào xưng hô với từ 'Ông.` Đối với các thiên thần: đối với các môn đồ của các đạo sĩ 
khổ hạnh, các đạo sĩ khổ hạnh là thiên thần; —nt- đối với những kẻ tu theo hạnh thờ 
phượng các phương hướng, các phương hướng là thiên thần; những ai là đối tượng 
xứng đáng cúng dường của những người nào đó, thì đối với những người ấy, họ là 
thiên thần; - “các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, đối với các thiên thần' là như thế. 


Đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi này, ở thế gian - Lễ hiến tế: nói 
đến phẩm vật cúng dường: y phục, đồ ăn khất thực, —-nt— giường nằm, chỗ trú ngụ, 
đèn đuốc. Đã chuẩn bị lễ hiến tế: Những người nào tìm kiếm, tìm tòi, tầm cầu vật 
hiến tế —-nt— giường nằm, chỗ trú ngụ, đèn đuốc, những người ấy chuẩn bị lễ hiến tế. 
Đông đảo: các vật hiến tế là đông đảo, hoặc là những người dâng hiến cuộc lễ hiến 
tế là đông đảo, hoặc là các đối tượng xứng đáng cúng dường là đông đảo. —nt—; - “các 
đối tượng xứng đáng cúng dường là đông đảo' là như vậy. Tại nơi này, ở thế gian: 
ở thế giới loài người; - “đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi này, ở thế gian là như 
thế. 


Này Punnaka, trong khi mong ước bản thể này - Trong khi mong ước: 
trong khi mong ước đạt được sắc, trong khi mong ước đạt được thính, trong khi 
mong ước đạt được hương, trong khi mong ước đạt được vị, trong khi mong ước đạt 
được xúc, trong khi mong ước đạt được con trai, trong khi mong ước đạt được vợ, 
trong khi mong ước đạt được tài sản, trong khi mong ước đạt được danh vọng, trong 
khi mong ước đạt được quyền uy, trong khi mong ước đạt được bản thân ở gia tộc 
giàu có dòng dõi Sát-đế-ly, trong khi mong ước đạt được bản thân ở gia tộc giàu có 
dòng dõi Bà-la-môn, trong khi mong ước đạt được bản thân ở gia tộc giàu có của gia 
chủ, — 
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— catummaharajikesu' devesu attabhavapatilabham asimsamana, tavatimsesu 
devesu -pe—- yamesu devesu” — tusitesu devesu — nimmanaratisu devesu — 
paranimmitavasavattisu devesu — brahmakayikesu devesu attabhavapatilabham 
asimsamana Icchaman8ä' sadiyamana patthayamana pihayamana abhiJappamana t1 - 
asiImsamana. Punnaka itthabhävan ti ettha attabhavabhinibbattim asimsamana, 
ettha khattiyamahasalakule attabhavabhimibbatim asimsamana -pe- ettha 
brahmakayikesu devesu attabhavabhinibbattim äsimsamana I1cchamana sadiyamana 
patthayamana pihayamana abhiJappamana tỉ - asimsamana punnaka 1tthabhavam. 


Jaram sita yaññamakappayimsu ti - [Jararh sitã ti] Jaranissita' vyadhI- 
nissita marananissita sokaparidevadukkhadomanassupayasanissita. Yadeva te 
Jatinissita tadeva te Jaranissita, yadeva te Jaranissita tadeva te vyadhinissita, yadeva 
te vyadhinissita tadeva te marananissita, yadeva te marananissita tadeva te 
sokaparidevadukkhadomanassupayasanissita, yadeva te sokaparidevadukkha- 
domanassupayasanissita tadeva te gatinissita, yadeva te gatinissita tadeva te 
uppattinissita, yadeva te uppattinissta tadeva te patisandhinissita, yadeva te 
patisandhinssita tadeva te bhavanissita, yadeva te bhavanissita tadeva te 
Samsaranissita, yadeva te samsaranissita tadeva te vattanissita allna upagata 
aJJhosita adhimuttä 1ï - Jaram sitaä yaññamakappayImsu.° 


Tenaha bhagava: 

“Ye kecime 1sauo rmnanu7a (punnakafi bhagaug) 
khatHua brahmana deuatanam 
añfñamakappautmsu puthu dha loke 
qasữnsamang punaka †1tthabhauam 

Jaramstta añññamnakappaV1nsu ti. 





' cätumahäräjikesu - Ma. 

“ vamadevesu - Va, Ka. 

1cchayamana - Ma. 

Jaram sita tỉ - itipatho Sya potthake dissate. 
Jaranissita - Sya. 

Jaram sitãa yaññamakappayimsuti jaram sitati jaranissita byadhinissita marananissita 
sokaparidevadukkhadomanassupayasanissta devate Jatinissitaya devate jatinissita va devate 
Jaranissitaya devate Jaranissita va devate byadhinissitaya devate byadhinisstA va devate 
marananissitaya devate marananissita vã devate sokaparidevadukkhadomanassupayAsa-nissitaya 
devate sokaparidevadukkhadomanassupayasanissita va devate gatinissitaya devate gatinissita vã 
devate upapattinissitaya devate upapattinissita va devate patisandhinissitaya devate patisandhinissita 
va devate bhavanissitaya devate bhavanissita va devate samsara-nissitaya devate samsaranissita va 
devate vattanissitaya devate vattanissita va asita alina upagata ajjhosita adhimuttati jaram sita 
yaññamakappayimsu - Syã. 


3 
4 
h) 
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— trong khi mong ước đạt được bản thân ở chư Thiên cối Tứ Đại Thiên Vương, trong 
khi mong ước đạt được bản thân ở chư Thiên cối Đạo Lợi —nt— ở chư Thiên cối Dạ 
Ma —nt- ở chư Thiên cối Đẩu Suất —-nt— ở chư Thiên cõi Hóa Lạc Thiên —nt—- ở chư 
Thiên cối Tha Hóa Tự Tại —nt— ở chư Thiên thuộc Phạm Thiên Chúng, trong khi ước 
muốn, trong khi ưng thuận, trong khi ước nguyện, trong khi mong cầu, trong khi 
nguyện cầu; - trong khi mong ước' là như thế. Này Punnaka, ... bản thể này: 
trong khi mong ước sự tái sanh của bản thân tại nơi này, trong khi mong ước sự tái 
sanh của bản thân ở gia tộc giàu có dòng dõi Sát-đế-Ìy tại nơi này, —nt— trong khi 
mong ước sự tái sanh của bản thân ở chư Thiên thuộc Phạm Thiên Chúng tại nơi này, 
trong khi ước muốn, trong khi ưng thuận, trong khi ước nguyện, trong khi mong cầu, 
trong khi nguyện cầu; - “này Punnaka, trong khi mong ước bản thể này' là như thế. 


Bị phụ thuộc vào tuổi già, họ đã chuẩn bị lễ hiến tế - [Bị phụ thuộc vào 
tuổi già: ] là bị lệ thuộc vào sự già, bị lệ thuộc vào sự bệnh, bị lệ thuộc vào sự chết, bị 
lệ thuộc vào sầu-bi-khổ-ưu-não. Bởi vì họ bị lệ thuộc vào sự sanh, cho nên họ bị lệ 
thuộc vào sự già; bởi vì họ bị lệ thuộc vào sự già, cho nên họ bị lệ thuộc vào sự bệnh; 
bởi vì họ bị lệ thuộc vào sự bệnh, cho nên họ bị lệ thuộc vào sự chết; bởi vì họ bị lệ 
thuộc vào sự chết, cho nên họ bị lệ thuộc vào sầu-bi-khổ-ưu-não; bởi vì họ bị lệ 
thuộc vào sầu—-bi-khổ-ưu-não, cho nên họ bị lệ thuộc vào cảnh giới tái sanh; bởi vì 
họ bị lệ thuộc vào cảnh giới tái sanh, cho nên họ bị lệ thuộc vào sự tái sanh; bởi vì họ 
bị lệ thuộc vào sự tái sanh, cho nên họ bị lệ thuộc vào sự nối liền tái sanh; bởi vì họ bị 
lệ thuộc vào sự nối liền tái sanh, cho nên họ bị lệ thuộc vào sự hiện hữu; bởi vì họ bị 
lệ thuộc vào sự hiện hữu, cho nên họ bị lệ thuộc vào sự luân hồi; bởi vì họ bị lệ thuộc 
vào sự luân hồi, cho nên họ bị lệ thuộc vào sự luân chuyển, bị bám vào, bị đến gần, bị 
bám chặt, bị hướng đến; - “bị phụ thuộc vào tuổi già, họ đã chuẩn bị lễ hiến tế là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Pumaka,) 

bất cứ những di, các uị ẩn sĩ, loài người, 

các Sát-đế“lu, các Bà-la-môn, đối uới các thiên thần, 
đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi nàu, ở thếgïan, 
nàu Punnaka, trong khi mong trớc bản thể nàu, 

bị phụ thuộc uào tuổi già, họ đã chuẩn bị lễ hiến tế.” 
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Ye kecime 1sauo mmanuJq (iccquasmna pu†mnako) 
khatHua brahmana deuatanam 
uaññamakappaurmnsu' puthu dha loke 

kacci su” te bhagauq aññapathe appamatta 
qtaru' JaHfica Jarafica martsa 

pucchami tam bhagaud bruhi mnetam." 


'Ye kecime isayo manujä ti - Ye kecT tï —pe— 


Kacci su te bhagava yaññapathe appamattä t¡ - Kacci sũ tỉ samsayapuccha 
vimatipuccha dvelhakapuccha anekamsapuccha “evam nu kho, na nu kho, kinnu kho, 
kathannu kho ”t kaccil su.  Te tỉ yaññayaJaka vuccanti. Bhagavä ti 
garavadhivacanam -pe—- sacchika paññatti, yadidam bhagava ti - kaccl su te 
bhagava. Yaññapathe appamattä ti yañño yeva vuccati yaññapatho. Yatha 
arlyamagso arlyapatho, devamaggo devapatho, brahmamaggo brahmapatho, 
evameva yañño yeva vuccat yaññapatho. Appamatta tí yepI° yaññapathe 
appamataä sakkaccakarino sataccakarino atthiakarno anolinavuttino” 
anikkhittachanda? anikkhittadhura taccarita tabbahula taggaruka tanninna tappona?° 
tappabbhara tadadhimutta tadadhipateyya, '° tepil' yaññapathe appamatta. Yepl 
vaññam esanti gavesanti pariyesantiL cIvara-pindapata-senasana-gilanapaccaya- 
bhesaJjaparkkharam annam panam vattham yanam malagandhavilepanam” 
seyyavasathapadIpeyyam”' sakkaccakarino —pe—- tadadhipateyya, * tepi yaññapathe 
appamatta. Yepil yaññam abhisankharonti cIvara-pindapata-senasana-gilana- 
paccayabhesaJJaparikkharam annam panam vattham yanam malagandhavilepanam 
seyyavasathapadIpeyyam sakkaccakarino -pe—- tadadhipateyya, tepI yaññapathe 
appamatta. Yepi yaññam denti yajanti pariccajJanti cIvara-pindapata-senasana- 
g1lanapaccayabhesaJJa-parikkhaäram annam panam —pe— seyyavasathapadIpeyyam 
sakkaccakarino —pe— tadadhipateyya, tepI yaññapathe appamatta ti - kaccl su te 
bhagava yaññapathe appamatta. 


Ataru jätiãñca jarañca maãrisä tỉ jatijaramaranam' atarimsu' uttarimsu 
patarimsu samatikkamimsu vitivattimsu. Marisä tí piyavacanam garuvacanam 
Sagaravasappatissadhivacanametam “marisa t1 - ataru Jatiñca Jarañca mãärlisa. 








' vaññamakappimsu - Syã. ”tapponã - Ma, Sya, PTS, evamuparipi. 
ˆ kaccisu - Ma; °tadadhipateyyäti - Ma; 
kaccissu - Sya, PTS, evamuparipi. tadadhipateyyati - Sya. 
3 atarum - Ma, Syäã, evamuparipi. 'tepi - itisaddo Sya potthake na dissate. 
* me tam - Syä, PTS, evamuparipi. ? mãlagandham vilepanam - Syã. 
” yekecimeti - Syã. 3 seyyävasatham padipeyyam - Syã. 
5 vepi - itisaddo Ma, Syã potthakesu na dissate. *“tadadhipateyyä - Syä, evamuparipi. 
”anolmnavuttikã - Va, Ka, Pana. ” jaramaranam - Ma. 
ở anikkhittacchandã - Ma, Syã. ° atarimsu - Syã. 
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3-3 


(Tôn giả Punnaka nói rằng: ) “Bất cứ những di, các uị ẩn sĩ, loài người, các Sát- 
đê“lụ, các Bà-la-môn, đối uới các thiên thần, đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi 
nàu, ở thế gian, thưa đức Thế Tôn, có phải những người ấu, không xao lãng ở 
đường lối tế lễ, thưa Ngài, thì họ đã uượt qua sanh uà già? Thưa đức Thế Tôn, tôi 


^^ ` 


hỏi Ngài. Xin Ngài hấu trả lời tôi uề điều nàu.” 


Bất cứ những ai, các vị ẩn sĩ, loài người - Bất cứ những ai: —nt— 


Thưa đức Thế Tôn, có phải những người ấy, không xao lãng ở đường 
lối tế lễ - Có phải: Các cụm từ 'euannu kho,` “na nu kho,` 'kmmu kho,` 'kathannu 
kho' là cầu hỏi do ngờ vực, câu hỏi do nhầm lẫn, câu hỏi vì lưỡng lự, câu hỏi do không 
dứt khoát; - “có phái là như thế. Những người ấy: nói đến những người dâng hiến 
cuộc lễ hiến tế. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —-nt— sự quy định do 
việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn; - “thưa đức Thế Tôn, có phải những người ấy' là 
như thế. Không xao lãng ở đường lối tế lễ: Lễ hiến tế nói đến đường lối tế lẽ. 
Giống như Thánh đạo là đường lối của Thánh nhân, Thiên đạo là đường lối của Thiên 
nhân, Brahma đạo là đường lối của đấng Brahma, tương tự y như thế, lễ hiến tế nói 
đến đường lối tế lễ. Không xao lấng: Những người nào không xao lãng ở đường lối 
tế lễ, có sự thực hành nghiêm trang, có sự thực hành liên tục, có sự thực hành không 
ngừng nghỉ, có thói quen không biếng nhác, không buông bỏ mong muốn, không 
buông bỏ bổn phận, đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, uốn cong theo nó, 
chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, những người ấy là 
không xao lãng ở đường lối tế lễ. Những người nào tìm kiếm, tìm tòi, tâm cầu vật 
hiến tế là y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, 
cơm, nước, vải vóc, xe thuyền, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, giường nằm, chỗ trú 
ngụ, đèn đuốc, có sự thực hành nghiêm trang, —nt— xem nó là chủ đạo, những người 
ấy là không xao lãng ở đường lối tế lễ. Những người nào sửa soạn vật hiến tế là y 
phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, cơm, nước, 
vải vóc, xe thuyền, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, giường nằm, chỗ trú ngụ, đèn đuốc, 
có sự thực hành nghiêm trang, —nt— xem nó là chủ đạo, những người ấy là không xao 
lãng ở đường lối tế lễ. Những người nào ban tặng, hiến dâng, xả thí vật hiến tế là y 
phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, cơm, nước, — 
n†- giường nằm, chỗ trú ngụ, đèn đuốc, có sự thực hành nghiêm trang, —nt— xem nó 
là chủ đạo, những người ấy là không xao lãng ở đường lối tế lễ; - thưa đức Thế Tôn, 
có phải những người ấy, không xao lãng ở đường lối tế lẽ' là như thế. 


Thưa Ngài, thì họ đã vượt qua sanh và già: họ đã vượt qua, đã vượt lên, đã 
vượt khỏi, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi sanh-già-chết. Thưa Ngài: từ 
“marisd` này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có sự tôn kính và có sự 
phục tùng: - “thưa Ngài, thì họ đã vượt qua sanh và già' là như thế. 
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Pucchämi tam bhagaväa bruhi metan ti - Pucchami tan tỉ pucchaml tam, 
yacaml tam, ajjhesami tam, pasademi tam, kathayassu me ti - pucchami tam. 
Bhagaväa t¡ garavadhivacanam —pe— sacchika paññatti, yadidam “bhagava ti. Bruhi 
metan t¡ bruhi acikkhahi desehi paññapehi patthapehi vivarahi vibhaJahi 
uttanikarohi pakasehI t1 - pucchami tam bhagava bruhi metam. 


Tenaha so brahmano: 

“Ye kecime 1squo rmnanu7a (1ccquasma puako) 
khattiua brahmang deuatanam, 
afñfiamnakappay1nsu puthùdha loke 

kacci su te bhagqua afñfñiapathe appamafta 
qtaru Jatrcq Jaraficq 1naT1sq, 

pucchami tam bhagaud bruhi metan ”tI. 


3-4 


Asừnsanti' thomauanti abhÙappanti juhanti (punnakati bhagqu8) 
kamabhÙappanfi pa[icca labham, 

te aJauoga bhauaragaratta 

natarữnsu 7afÿaranfi Drùm. 


Asimsanti thomayanti abhijappanti juhanti ti - Asimsanti ti rũpa- 
patlabham asimsanti, saddapatilabham asimsanti, gandhapatilabham asimsanti, 
rasapatllabham asimsanti, photthabbapatlabham asimsanti, puttapatilabham? 
asimsanti, darapatilabham asimsanti, đhanapatilabham asimsanti, yasapatiabham 
asimsanti, 1ssariyapatilabham asimsanti, khattiyamahasalakule attabhavapatilabham 
asimsanti, brahmanamahasalakule -pe- gahapatimahasalakule attabhava- 
patlabham asimsanti, catummaharaJikesu devesu —-pe—- brahmakayikesu devesu 
attabhavapatllabham asimsanti, Icchanti sadiyanti patthayanti pihayani ti - 
asImsanti. 


ThomayantT t¡ yaññam va thomenti, phalam va thomenti, dakkhineyye` va 
thomenti. Katham yaññam thomenti? Sucim dinnam' manapam dinnam, panitam 
dinnam,° kalena dinnam, kappliyam dinnam, viceyya dinnam,° anavajJam dinnam, 
abhinham dinnam, dadam cittam pasaditanti thomenti kittenti vannenti pasamsanHi. 
Evam yaññam thomayanti. 


' ãsIsanti - Ma, Va, Pana. *piyam dinnam - Syã; suei-dinnam - PTS. 
ˆ puttadãradhanayasaissariyam - Va, Ka. ” manäapa-dinnam, panita-dinnam - PTS. 
3 dakkhineyyam - Syã, PTS, evamuparipi. ° vieeyyam dinnam - Syã, PTS. 
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Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điêu này - 
Tôi hỏi Ngài: Tôi hỏi Ngài, tôi yêu cầu Ngài, tôi thỉnh cầu Ngài, tôi đặt niềm tin ở 
Ngài, xin Ngài hãy thuyết giảng cho tôi; — tôi hỏi Ngài là như thế. Đức Thế Tôn: là 
từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn. 
Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này: xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, 
hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ; - “thưa 
đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Punnaka nói rằng: ) “Bất cứ những di, các uị ẩn sĩ, loài người, các Sát- 
đê“lụ, các Bà-la-môn, đối uới các thiên thần, đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi 
nàu, ở thế gian, thưa đức Thế Tôn, có phải những người ấu, không xao lãng ở 
đường lối tế lễ, thưa Ngài, thì họ đã uượt qua sanh uà già? Thưa đức Thế Tôn, tôi 
hỏi Ngài. Xín Ngài hấu trả lời tôi uề điều nàu.” 


3-4 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Pummaka,) những kẻ mong ước, khen ngợi, nguuận cầu, 
cúng, tế, những kẻ nguuện cầu các dục bởi uì lợi lộc, Ta nói rằng: Những kẻ ấu, do 
sự gắn bó uào tế lễ, bị luụuến ái uới sự luuến đi uào hữu, đã không uượt qua sanh uà 


2 


già. 


Những kẻ mong ước, khen ngợi, nguyện câu, cúng tế - Những kẻ mong 
ước: chúng mong ước đạt được sắc, mong ước đạt được thinh, mong ước đạt được 
hương, mong ước đạt được vị, mong ước đạt được xúc, mong ước đạt được con trai, 
mong ước đạt được vợ, mong ước đạt được tài sản, mong ước đạt được danh vọng, 
mong ước đạt được quyền uy, mong ước đạt được bản thân ở gia tộc giàu có dòng dõi 
Sát-đế-Ìy, —nt— ở gia tộc giàu có dòng dõi Bà-la-môn, mong ước đạt được bản thân ở 
ø1a tộc giàu có của gia chủ, —nt— ở chư Thiên cối Tứ Đại Thiên Vương, mong ước đạt 
được bản thân ở chư Thiên thuộc Phạm Thiên Chúng, chúng ước muốn, chúng ưng 
thuận, chúng ước nguyện, chúng mong cầu; - những kẻ mong ước' là như thế. 


Khen ngợi: chúng khen ngợi lễ hiến tế, hoặc chúng khen ngợi quả báo, hoặc 
chúng khen ngợi các đối tượng xứng đáng cúng dường. Chúng khen ngợi lễ hiến tế 
thế nào? Chúng khen ngợi, tán dương, ca tụng, ca ngợi vật thí được trong sạch, vật 
thí được hợp ý, vật thí là cao quý, vật thí là hợp thời, vật thí đã làm thành được phép, 
vật thí đã được chọn lọc, vật thí không bị lõi, vật thí thường kỳ, tâm trong lúc bố thí 
được tịnh tín; chúng khen ngợi lễ hiến tế như vậy. 


119 


Cullaniddesapali Punnakasuttaniddeso 





Katham phalam thomenti? Ito nidanam rupapatilabho bhavissatl, —pe— 
brahmakaylikesu devesu attabhavapatilabho bhavissatti thomenti kittenti vannenti 
pasamsanti ti evam phalam thomeni. 


Katham dakkhineyye thomenti? Dakkhimeyya jatisampanna gottasampanna 
ajhayaka mantadhara tinaam vedanam paragu sanighanduketubhanam 
sakkharappabhedanam' 1Hhasapañcamanam padaka veyyakarana 
lokayatamahapurisalakkhanesu anavayati,” vItaraga va? ragavIinayaya va patipanna, 
vitadosa va dosavinaya va patipanna, vitamoha va mohavinayaya va patipanna, 
saddhasampanna silasampanna samadhisampanna paññasampanna 
vimuttisampanna vimuttiñanadassanasampannati thoment kittenti vannenti 
pasamsanti. Evam dakkhineyye thomenti ti - asimsanti thomenti. 


Abhijappanti ti rupapatilabham abhijappanti, saddapatilabham abhiJappantii, 
gandhapatilabham abhiJjappanti, rasapatilabham abhiJappanti, —pe— 
brahmakayikesu devesu attabhavapatilabham abh1Jjappanti 'ti - asimsanti thomayanti 
abhiJjappanii  JuhantT tí Juhanti denti yaJanti pariccajanti cIvara-pIndapata- 
senasana-gilanapaccayabhesajJa-parlkkharam annam panam vattham yanam 
malagandhavilepanam seyyavasathapadIpeyyan ti - asimsanti thomenti abh1JappantI 
JuhanH. 


Punnakati bhagava tỉ - Punnaka t¡ bhagava tam brahmanam namena alapati. 
Bhagava ti garavadhivacanametam —pe- sacchika paññatti, yadidam bhagava ti - 
punnakatIi bhagava. 


Kamabhijappanti paticca labhan tí rupapatilabham paticcea kame 
abhiJjappanti, saddapatilabham patleca kame abhijappanti, -pe— brahmakayikesu 
devesu attabhavapatillabham paticca kame abhijappani pajappani +I - 
kamabhijappanti paticca labham. 





' akkharappabhedanam - Syã. 
°“ anavaya - Sya. ở vã - itisaddo Syã potthake na dissate. 
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Chúng khen ngợi quả báo thế nào? Chúng khen ngợi, tán dương, ca tụng, ca ngợi 
rằng: “Với căn nguyên từ nơi này, sẽ có sự đạt được sắc —nt— sẽ có sự đạt được bản 
thân ở chư Thiên thuộc Phạm Thiên Chúng;” chúng khen ngợi quả báo như vậy. 


Chúng khen ngợi các đối tượng xứng đáng cúng dường thế nào? Chúng khen ngợi, 
tán dương, ca tụng, ca ngợi rằng: “Các đối tượng xứng đáng cúng dường được thành 
tựu về xuất thân, thành tựu về dòng họ, là các bậc thầy tổ, nắm vững chú thuật, thông 
thạo về ba bộ Vệ Đà cùng các từ vựng và nghỉ thức, luôn cả âm từ với sự phân tích, và 
truyền thống là thứ năm, biết về cú pháp, về văn phạm, không thiếu về phần triết học 
và các tướng trạng của bậc đại nhân, các vị đã xa lìa luyến ái hoặc đã thực hành để 
diệt trừ luyến ái, đã xa lìa sân hận hoặc đã thực hành để diệt trừ sân hận, đã xa lìa sỉ 
mê hoặc đã thực hành để diệt trừ si mê, đã thành tựu đức tin, đã thành tựu giới, đã 
thành tựu định, đã thành tựu tuệ, đã thành tựu giải thoát, đã thành tựu sự biết và 
thấy về giải thoát.' Chúng khen ngợi các đối tượng xứng đáng cúng dường như vậy; - 
“những kẻ mong ước, khen ngợi là như thế. 


Nguyện câu: Chúng nguyện cầu đạt được sắc, nguyện cầu đạt được thỉnh, 
nguyện cầu đạt được hương, nguyện cầu đạt được vị, -nt— nguyện cầu đạt được bản 
thân ở chư Thiên thuộc Phạm Thiên Chúng: - “những kẻ mong ước, khen ngợi, 
nguyện cầu' là như thế. Cúng tế: Chúng cúng tế, ban tặng, hiến dâng, xả thí y phục, 
đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, cơm, nước, vải vóc, 
xe thuyền, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, giường nằm, chỗ trú ngụ, đèn đuốc; - 
“những kẻ mong ước, khen ngợi, nguyện cầu, cúng tế là như thế. 


Đức Thế Tôn nói: Này Punnaka - Punnaka: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà- 
la-môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định 
do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn;' - đức Thế Tôn nói: Này Punnaka' là như thế. 


Những kẻ nguyện câu các dục bởi vì lợi lộc: chúng nguyện cầu các dục bởi 
vì việc đạt được sắc, chúng nguyện cầu các dục bởi vì việc đạt được thỉnh, —nt— chúng 
nguyện cầu các dục bởi vì việc đạt được bản thân ở chư Thiên thuộc Phạm Thiên 
Chúng: - “những kẻ nguyện cầu các dục bởi vì lợi lộc' là như thế. 





' Sự biết và thấy về giải thoát = uữnuttiñanadassana. Trường hợp liên kết với từ khandha (uẩn, khối, 
đống), thì cụm từ uữnutHfñanadassanakkhandha (tập hợp sự biết và thấy về giải thoát) được ghi nghĩa 
là “giải thoát tri kiến uẩn” (ND). 
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Te yäajayoga bhavaragaratta nãtarimsu jatijaranti brũmI tỉ - Te ti 
vaññayaJaka vuccanti. Yäjayogä ti yajayogesu' yutta payutta ayuttä samayutta 
taccarta tabbahula taggaruka tanninna tappona tappabbhara tadadhimutta 
tadadhipateyya ti - te yaJayoga. Bhavarägaratta t¡ bhavarago vuccati? yo bhavesu 
bhavacchando bhavarago bhavanandi' bhavatanha bhavasineho [bhavapIpasaf] 
bhavaparilaho bhavamuccha bhavajjhosanam bhavaragena bhavesu ratta giddha 
gathia' mucchia ajjhopanna° lagga laggita palibuddha ti - te yaJayoga 
bhavaragaratta. 


Natarimsu jätijaranti brũmn t¡ te yaJayoga bhavaragaratta JatiJaramaranam 
natarimsu na uttarimmsu na patarimsu na samatikkamimsu na vitivattimsu, 
JatJaramarana anikkhantaT anissataŸổ anatikkanta asamatikkanta avItivatta 
antoJatijaramarape parivattanti antosamsarapathe parIivattanti, Jatiya anugata Jaraya 
anusata byadhina abhibhuta maranena abbhahata atana alena asarana 
asaranIbhutati brũmI acikkhami desemi paññapemIi patthapemi vivarami vibhaJamI 
uttanikaroml pakasemI Ttỉ - te yaJayoga bhavaragaratta natarimsu JatiJaranti brũm1. 


Tenaha bhagava: 

“AsữnsanfI thomauanfi abhÙappanfi uhanti (punmakafi bhagaug) 
kamabhÙappanfi pa[icca labhamn 

te aJauoga bhauaragaratta 

natarữnsu 7afÿjaranfi Drùm ”tì. 


3-5 


Te ce natarinsu a7auogd (iccauasma punako) 
uafñfiehiJaHica Jarafñca maTr1sa, 

atha ko carahï deuamanussaloke 

ataT1 Jatfica Jardafcq maT1sq, 

pucchamr tam bhagqua bruhi mnetam. 


Te ce naãtarimsu yäjayoga t¡ te yaññayajaka yaJayoga bhavaragaratta 
Jatijaramaranam natarimsu, na uttarimsu, na patarimsu, na samatikkamimsu, na 
viivatimsu, Jatjjaramarana anikkhanta anissata anatikkanta asamatikkanta 
avitivatta antoJatiJaramarane parIvattanti, — 


' yagesu - Sy3; yäje - PTS. 5 a]jhosannä - Ma, Va, Ka. 
ˆ bhavarägo vuccati tanhã - Syä. ” anikkhittä - Pana. 

3 bhavanandi - Ma. ở anissatthã - Syã; 

* bhavapipäsa - itisaddo Syä, PTS potthakesu dissate. anissata - Sa; 

* gadhitã - bahusu. anissita - Pana. 
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Ta nói rằng: “Những kẻ ấy, do sự gắn bó vào tế lễ, bị luyến ái với sự 
luyến ái vào hữu, đã không vượt qua sanh và già) - Những kẻ ấy: nói đến 
những người dâng hiến cuộc lễ hiến tế. Do sự gắn bó vào tế lễ: bị gắn bó, bị gắn 
vào, bị gắn chặt, bị gắn liền với các sự gắn bó vào lễ hiến tế, có sự thực hành theo nó, 
phát triển theo nó, xem trọng nó, uốn cong theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, 
hướng đến nó, xem nó là chủ đạo; - “những kẻ ấy, do sự gắn bó vào tế lễ” là như thế. 
Bị luyến ái với sự luyến ái vào hữu: sự luyến ái vào hữu nói đến sự mong muốn 
về hữu ở các hữu, sự luyến ái về hữu, niềm vui về hữu, sự tham ái về hữu, sự yêu mến 
về hữu, [sự khao khát về hữu, | sự nồng nhiệt về hữu, sự mê mẩn về hữu, sự bám chặt 
vào hữu. Do sự luyến ái vào hữu, chúng bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê 
mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở các hữu; - “những kẻ ấy, do sự 
gắn bó vào tế lẽ, bị luyến ái với sự luyến ái vào hữư' là như thế. 


Ta nói rằng: ... đã không vượt qua sanh và già: Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ 
bảo, Ta thông báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: 
“Những kẻ ấy, do sự gắn bó vào tế lễ, bị luyến ái với sự luyến ái vào hữu, đã không 
vượt qua, đã không vượt lên, đã không vượt khỏi, đã không vượt qua hắn, đã không 
vượt qua khỏi sanh-già-chết. Chúng không đi ra ngoài, không rời ra, không vượt 
trội, không vượt qua, không vượt qua hắn, không vượt qua khỏi sanh-già-chết, 
chúng quay cuồng bên trong sanh—già-chết, chúng quay cuồng bên trong con đường 
luân hồi. Chúng bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuổi bởi già, bị thống trị bởi bệnh, bị 
hành hạ bởi chết, không nơi nương tựa, không nơi trú ẩn, không nơi nương nhờ, có 
trạng thái không nơi nương nhờ;” - “Fa nói rằng: “Những kẻ ấy, do sự gắn bó vào tế lễ, 
bị luyến ái với sự luyến ái vào hữu, đã không vượt qua sanh và già” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Punnaka,) những kẻ mong ước, khen ngợi, nguuện cầu, 
cúng tế, những kẻ nguuện cầu các dục bởi uì lợi lộc, Ta nói rằng: Những kẻ ấu, do 
sự gắn bó uào tế lễ, bị luụuến ái uới sự luuến đi uào hữu, đã không uượt qua sanh uà 


. 222 


già. 


3-5 


(Tôn giả Punnaka nói rằng:) “Thưa Ngài, nếu những kẻ ấu, do sự gắn bó uào tế 
lễ, đã không uượt qua sanh uà già nhờ uào các lễ hiến tế, uậu giờ đâu, thưa Ngài, 
người nào ở thế giới chư Thiên uà nhân loại đã uượt qua sanh uà già? Thưa đức 
Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãu trả lời tôi uŠ điều nàu. ” 


Nếu những kẻ ấy, do sự gắn bó vào tế lễ, đã không vượt qua: những kẻ 
ấy, những người dâng hiến cuộc lễ hiến tế, do sự gắn bó vào tế lễ, bị luyến ái với sự 
luyến ái vào hữu, đã không vượt qua, đã không vượt lên, đã không vượt khỏi, đã 
không vượt qua hẳn, đã không vượt qua khỏi sanh-già-chết. Chúng không đi ra 
ngoài, không rời ra, không vượt trội, không vượt qua, không vượt qua hắn, không 
vượt qua khỏi sanh—già-chết, chúng quay cuồng bên trong sanh—-già-chết, — 
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— antosamsarapathe parIvattanti Jatiya anugata, Jaraya anusata' byadhina abhibhuta, 
maranena abbhahata, atana alena asarana asaranlbhuta 'H - te ce natarimsu 
yaJayoga. Ieccayasmaäa punako tỉ - Iccäa tỉ padasandhi —pe— Iecayasma punnako.? 


Yaññchi jatiñca jarañca maärisa t¡ - Vañfñchi t¡ yaññchi pahutehi yaññehi 
vividhehi vaññãehi puthuhi. Maãrisa tỉ piyavacanam garuvacanam sagarava- 
sappatissadhivacanametam marisa ti - yaññeh1 Jatiñca Jarañca marisa. 


Atha ko carahi devamanussaloke atäri jätiñca jarañca märisä tỉ atha ko 
eo sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya 
sadevamanussaya Jatljaramaranam atarl uttari patari samatikkami vitivattayl. 
Marisa tỉ piyavacanam øaruvacanam sagaravasappatissadhivacanametam marisa t 
- atha ko carahi devamanussaloke atar1 Jatiñca Jarañca marisa. 


Pucchämi tam bhagavä bruhi metan tỉ - Pucchämi tan tï pucchami tam, 
yacami tam, ajjhesamIi tam, pasademi tam, kathayassu metan ti 1 - pucchamIi tam. 
Bhagava ti garavadhivacanametam —pe- sacchika paññatti, yadidam bhagava tI. 
Bruhi metan ti bruhi acikkhahi desehi paññapehi patthapehi vivarahi vibhaJahi 
uttanrkarohI pakasehI ti - pucchamI tam bhagava bruhi metam. 


Tenaha so brahmano: 

“Te ce natariữmsu aJaUoga (1ccaasma punako) 
uafffiehi JaHfñica Jarañca mmar1sa, 

atha ko carah1 deuamanussaloke 

qtartJqatiica Jardfica rnar1sa 

pucchamri tam bhagaud bruhi rnetan ”tI. 





' anugatã - Pana. *atari - Syã, PTS. 
“ punnakoti - Syã. *kathassu meti - Syã, PTS. 
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— chúng quay cuồng bên trong con đường luân hồi. Chúng bị theo sau bởi sanh, bị 
đeo đuổi bởi già, bị thống trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, không nơi nương tựa, 
không nơi trú ẩn, không nơi nương nhờ, có trạng thái không nơi nương nhờ; - “nếu 
những kẻ ấy, do sự gắn bó vào tế lễ, đã không vượt qua' là như thế. Tôn giả 
Punnaka nói rằng - Rằng: (Từ “?ccd' này) là sự nối liền các câu văn, —nt- “tôn giả 
Punnaka nói rằng” là như thế. 


Thưa Ngài, ... sanh và già nhờ vào các lễ hiến tế - Nhờ vào các lễ hiến 
tế: nhờ vào các lễ hiến tế đồi dào, nhờ vào các lễ hiến tế đa dạng, nhờ vào các lễ hiến 
tế đông đảo. Thưa Ngài: từ “narisd'` này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời 
nói có sự tôn kính và có sự phục tùng: - “thưa Ngài, ... sanh và già nhờ vào các lễ hiến 
tế là như thế. 


Vậy giờ đây, thưa Ngài, người nào ở thế giới chư Thiên và nhân loại đã 
vượt qua sanh và già? - Vậy giờ đây, người nào ở thế gian tính luôn cối chư Thiên, 
cối Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài người đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt khỏi, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi 
sanh-già-chết. Thưa Ngài: từ “narisơ' này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, 
lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng; - *vậy giờ đây, thưa Ngài, người nào ở thế 
giới chư Thiên và nhân loại đã vượt qua sanh và già?” là như thế. 


Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điêu này - 
Tôi hỏi Ngài: Tôi hỏi Ngài, tôi yêu cầu Ngài, tôi thỉnh cầu Ngài, tôi đặt niềm tin ở 
Ngài, xin Ngài hãy thuyết giảng điều này cho tôi; — “tôi hỏi Ngài là như thế. Đức Thế 
Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức 
Thế Tôn. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điêu này: xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy 
chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ; 
- “Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Punnaka nói rằng: ) “Thưa Ngài, nếu những kẻ ấu, do sự gắn bó uào tế 
lễ, đã không uượt qua sanh uà già nhờ uào các lễ hiến tế, uậu giờ đâu, thưa Ngài, 
người nào ở thế giới chư Thiên uà nhân loại đã uượt qua sanh uà già? Thưa đức 


^^ ` 


Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãu trả lời tôi uŠ điều nà. ” 
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Sankhaua lokasmim' parouarani” (punnakafi bhagaug) 
assTfjttam natthi kuhtici loke 

santo utdhùmo amgho)` miraso 

ataTr† so JatÙaranfi brùm. 


Sankhaya lokasmim parovarani t¡ sankha vuccati ñanam, ya pañña paJanana 
_pe—- amoho dhammavicayo sammaditthi ParovaranIl t¡ oram! vuccati 
sakattabhavo, param” vuccati parattabhavo, oram vuccati sakarupavedanasañña- 
sankharaviññanam, param vuccati pararupavedanasaññasankharaviññanam, oram 
vuccati manussaloko, param vuccati devaloko, oram vuccati kamadhatu, param 
vuccati rũpadhatu arũpadhatu, oram vuccati kamadhatu rũpadhatu, param vuccati 
arupadhatu. Sankhäaya lokasmim parovaränI t¡ parovarani aniccato sankhaya, 
dukkhato — rogato — gandato —pe— nissaranato° sankhaya Janitva tulayItva tirayItva 
vibhavayItva vibhutam katva ti - sankhaya lokasmim parovaranl. Punnakati 
bhagava ti - Punnaka tỉ bhagava tam brahmanam namena alapati. Bhagava ti 
garavadhivacanametam —pe— sacchika paññatti, yadidam bhagava 'ti - punnakati 
bhagava. 


'YassiñJitam natthi kuhiñci loke ti - Yassa tï arahato khinasavassa. Iñjitan 
ti tanhiãJitam ditthiñJ]tam maniñJitam kilesiñJtam kamiñjitam, yassime IñJia 
natthi, na santi, na samvijjanti, nupalabbhanti, pahina samucchinna vupasanta 
patippassaddha abhabbuppattika ñanaggina daddha. KuhiñcI tí kuhiñcI kismlñc1” 
katthaci aJjhattam va bahiddha va ajjhattabahiddha va. Loke tí apayaloke —pe— 
ayatanaloke ti - yassiñJItam natthi kuhiñc! loke. 


' ]okasmi - Ma. *opãram - Syã, evamuparipi. ” pãram - Syã, PTS, evamuparipi. 
ˆ paroparãni - Ma, Syã, Va, Vi, Ka, Pana, evamuparipi. ° anissaranato - Syã. 
3 anigho - Syä, PTS, evamuparipi. Tkimhici - Syä. 
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3-6 
(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Punmnaka,) sau khi đã suụ xét nơi nàu uà nơi khác ở thế 
gian, U† nào không có sự xao động tại bất cứ nơi nào ở thế gian, là bậc an tịnh, 
không còn khói mù, không phiền rmnuộn, không rnong cầu, Ta nói rỗng, uị ấu đã 
Uượt qua sanh uà già.” 


Sau khi đã suy xét nơi này và nơi khác ở thế gian - Suy xét nói đến trí, tức 
là tuệ, là sự nhận biết, —nt— sự không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Nơi này 
và nơi khác: Nơi này nói đến bản thân của chính mình, nơi khác nói đến bản thân 
của người khác; nơi này nói đến sắc-thọ-tưởng-hành-thức của chính mình, nơi khác 
nói đến sắc-thọ-tưởng-hành-thức của người khác; nơi này nói đến sáu nội xứ, nơi 
khác nói đến sáu ngoại xứ; nơi này nói đến thế giới loài người, nơi khác nói đến thế 
giới chư Thiên; nơi này nói đến dục giới, nơi khác nói đến sắc giới và vô sắc giới; nơi 
này nói đến dục giới và sắc giới, nơi khác nói đến vô sắc giới. Sau khi đã suy xét 
nơi này và nơi khác ở thế gian: sau khi đã suy xét nơi này và nơi khác là vô 
thường — là khổ — là cơn bệnh —nt— là mụt ghẻ — là sự thoát ra, sau khi đã suy xét, 
sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm 
rõ rệt; - “sau khi đã suy xét nơi này và nơi khác ở thế gian" là như thế. Đức Thế Tôn 
nói: Này Punnaka - Punnaka: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng 
tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt- sự quy định do việc chứng 
ngộ, tức là “đức Thế Tôn;' - đức Thế Tôn nói: Này Punnaka' là như thế. 


Vị nào không có sự xao động tại bất cứ nơi nào ở thế gian - (Đối với) vị 
nào: đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Sự xao động: là sự xao động 
do tham ái, sự xao động do tà kiến, sự xao động do ngã mạn, sự xao động do ô nhiễm, 
sự xao động do (ngũ) dục. Đối với vị nào, các sự xao động này là không có, không 
hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ. Tại bất cứ nơi nào: tại bất cứ đâu, vê bất cứ điều gì, tại bất cứ chỗ nào, 
thuộc nội phần, hoặc ngoại phần, hoặc thuộc nội phần và ngoại phần. Ở thế gian: ở 
thế gian của khổ cảnh —nt- ở thế gian của các xứ; - 'vị nào không có sự xao động tại 
bất cứ nơi nào ở thế gian' là như thế. 
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Santo vidhũmo anIgho niräso atäri so jätijaranti brũmI tỉ - Santo tì 
ragassa santatta santo, dosassa — mohassa — kodhassa — upanahassa — makkhassa — 
pe— sabbakusalabhisankharanam santatta samitatta vupasamitatta' vijjhatatta? 
nibbutata vigatattä patippassaddhattaä santo upasanto vupasanto nibbuto 
patippassaddho ti - santo. 


Vidhũmo tỉ kayaduccaritam vidhumitamt vidhamitam sositam visositam 
byantikatam, vacIduccaritam — manoduccaritam vidhumitam vidhamitam sositam 
visositam byantikatam, rago — doso — moho vidhumito vidhamito sosito visosito 
byantikato, kodho — upanaho — makkho — pa]aso — 1ssa — maccharlyam — maya — 
satheyyam — thambho — sarambho — mano — atimano — mado — pamado — sabbe 
kilesa — sabbe duccarita — sabbe daratha — sabbe parilaha — sabbe santapa — 
sabbakusalabhisankhara vidhumita vidhamita sosita visosita byantikata. Athava,” 
kodho vuccati dhumo:? 


“Mano htte brahmana khartbharo " 
kodho dhữmo bhasman 1nosauqJ]am, 
Jiuha suJa hadauarn” Jotithanam 

attq sudan†o pur1sassq Jofi.”'° 


Aplca dasahakarehi kodho Jayati: “anattham me acarI t¡ kodho JayatI, anattham 
me caratI ti kodho Jayatl, “anattham me carissatr ti kodho Jayatl, 'piyassa me 
manapassa anattham acarl,' anattham carati,” anattham carissatI ti kodho Jayati, 
“applyassa me amanapassa, attham acarl, attham caratl, attham carissatr t¡ kodho 
Jayati, atthane va pana kodho Jayati. Yo evarupo cittassa aghato patighato patigham'° 
pativirodho kopo pakopo sampakopo doso padoso sampadoso cittassa vyapattl 
manopadoso kodho kujjhana kujjhitattam doso dussana dussitatam byapatti 
byapaJJana byapajjitattam virodho pativirodho candikkam asuropo' anattamanata 
cittassa. Ayam vuccati kodho. 





' saãmitattä vũpasamitattã - PTS. ”tapparassa - Syä. 

“ nïjjhãtattã - PTS. °lãti - Syã. 

3 vidhumo tỉ - PTS. 'acariti - Syã. 

* viđhũsitam - Va, Ka. “caratiti - Syã. 

Ÿ apica - Syã, PTS, Pana. * patigho - Syã. 

5 đhumo - PTS. *byäpatti - Ma, Syã. 
7 Samyuttanikäya, Sagathavagga, Brahmanasamyutta, Sundarikabhãradaväjasutta. 

ở zammani - Va, Ka, Syã. ” assuropo - Syã. 
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Là bậc an tịnh, không còn khói mù, không phiên muộn, không mong 
câu, Ta nói rằng, vị ấy đã vượt qua sanh và già - An tịnh: do trạng thái đã 
được an tịnh đối với luyến ái là an tịnh; do trạng thái đã được an tịnh, do trạng thái 
đã được yên lặng, do trạng thái đã được vắng lặng, do trạng thái đã được thiêu hủy, 
do trạng thái đã được tịch diệt, do trạng thái đã được tách ha, do trạng thái đã được 
tịch tịnh đối với sân hận -— đối với sĩ mê — đối với giận dữ - đối với thù hằn - đối với 
gièm pha —nt- đối với tất cả các pháp tạo tác bất thiện là an tịnh, yên tịnh, vắng lặng, 
tịch diệt, tịch tịnh; - “an tịnh là như thế. 


Không còn khói mù: Uế hạnh về thân đã không còn bị bốc khói, đã được phá 
tan, đã được khô cạn, đã được khô héo, đã được làm cho chấm dút; uế hạnh về khẩu 
— uế hạnh về ý đã không còn bị bốc khói, đã được phá tan, đã được khô cạn, đã được 
khô héo, đã được làm cho chấm dứt; sự luyến ái — sân hận - sĩ mê đã không còn bị 
bốc khói, đã được phá tan, đã được khô cạn, đã được khô héo, đã được làm cho chấm 
dứt; giận dữ — thù hằn — gièm pha — ác ý — ganh ty — bỏn xẻn — xảo trá — lừa gạt — 
bướng bỉnh — hung hăng — ngã mạn — cao ngạo — đam mê — xao lãng - tất cả ô 
nhiễm - tất cả uế hạnh — mọi sự lo lắng — mọi sự bực bội — mọi sự nóng nảy - tất cả 
các pháp tạo tác bất thiện đã không còn bị bốc khói, đã được phá tan, đã được khô 
cạn, đã được khô héo, đã được làm cho chấm dứt. Hoặc là, sự giận dữ được gọi là khói 
mù: 


“Nàụ Bà-la-môn, đốt uới ngươi, ngã mạn chính là gánh nặng, 
sự giận dữ là khói mù, lời nói sai trái là đống tro, 

lưỡi là cái uá múc, trái tim là bệ thờ lửa, 

bản thân đã khéo được rèn luuện là ánh sáng của con người.” 


Và hơn nữa, sự giận dữ sanh khởi theo mười biểu hiện: (Nghĩ rằng): “Nó đã làm 
điều bất lợi cho ta, giận dữ sanh khởi; (nghĩ rằng): “Nó đang làm điều bất lợi cho ta,” 
giận dữ sanh khởi; (nghĩ rằng): “Nó sẽ làm điều bất lợi cho ta,` giận dữ sanh khởi; 
(nghĩ rằng): “Nó đã làm điều bất lợi — đang làm điều bất lợi — sẽ làm điều bất lợi cho 
người yêu quý, hợp ý của ta,` giận dữ sanh khởi; (nghĩ rằng): “Nó đã làm điều có lợi — 
đang làm điều có lợi — sẽ làm điều có lợi cho người không yêu quý, không hợp ý của 
ta, giận dữ sanh khởi; thêm nữa là sự giận dữ sanh khởi vô cớ. Sự tức tối nào của tâm 
có hình thức là sự tức giận, sự thù hận, sự đối chọi, sự căm giận, sự căm hờn, sự căm 
ghét, sự sân hận, sự khởi sân, sự sân nộ, sự độc ác của tâm, sự khởi sân của ý, sự giận 
dữ, biểu hiện giận dữ, trạng thái giận dữ, sự sân hận, biểu hiện sân hận, trạng thái 
sân hận, sự độc ác, biểu hiện độc ác, trạng thái độc ác, sự chống đối, sự đối chọi, sự 
tàn nhãn, sự lỗ mãng, trạng thái không hoan hỷ của tâm; điều này được gọi là sự giận 
dữ. 
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Aplca kodhassa adhimattaparitata veditabba: atthi kañcikalam kodho 
cittavilakaranamatto hoti, na ca tava mukhakulanavikulano' hot; atthi kañcikalam 
kodho mukhakulanavikulanamatto? hot, na ca tava hanusañcopano hotl; atthi 
kañcikalam kodho hanusañcopanamatto hotI, na ca tava pharusavacam niccharano" 
hot; atthi kañcikalam kodho pharusavacam niccharanamattot hotl, na ca tava 
disavidisanuvilokano" hoti; atthi kañcikalam kodho disavidisanuvilokanamatto° hot, 
na ca tava dandasatthaparamasano hotl; atthi kañcikalam kodho dandasattha- 
paramasanamatto hotI, na ca tava dandasattha-abbhukkirano hoti; atthi kañcikalam 
kodho dandasattha-abbhukkiranamatto hotl, na ca tava dandasatthaabhinipatano 
hot; atthi kañcikalam kodho dandasatthaabhinipatanamatto hotil, na ca tâva 
chinnavicchinnakarano” hot; atthi kañcikalam kodho chinnavicchinnakaranamatto? 
hoi, na ca tava sambhañjanapalibhañjano?” hot; atthi kañcikalam kodho 
sambhañJanapalibhañJanamatto'° hoti, na ca tava angamanga-apakaddhano'' hoti; 
atthi kañcikalam kodho angamanga-apakaddhanamatto'” hotl, na ca tava jIvita 
voropano' hotl; atthi kañcikalam kodho jivita voropanamatto' hotl, na ca tava 
sabbacagapariccagaya santhito'° hoti. Yato kho'* kodho param puggalam'” ghatetva 
attanam ghateti, ettavata kodho paramussadagato' - paramavepullappatto hot. 
Yassa so hot? kodho pahio samucchimno vũpasanto patippassaddho 
abhabbuppattiko ñanaggina daddho, so vuccati vidhũmo. 


Kodhassa pahmatta vidhũmo, kodhavatthussa parlññatata vidhũmo, 
kodhahetussa pariññatatta vidhuũmo, kodhahetussa upacchinnatta° vidhumo.?! 
AnIgho ti rago nigho,^” doso nigho,” moho nigho, kodho nigho, upanaho nigho, — 
pe— sabbakusalabhisankhara nigha, yassete nigha pahIina samucchinna vupasanta 
patippassaddha abhabbuppattika ñanaggina daddha, so vuccati anigho. NÑiraso t1 - 
asa vuccat1 tanha. Yo rago sarago —pe— abhiJJha lobho akusalamulam.”° Yassesa asa 
tanha pahina samucchinna vupasanta patippassaddha abhabbuppattika ñanaggina 
daddha, so vuccati niraso. 





' mukhakulanavikulãno - Ma, Syä; mukhakulavikulãno - PTS. 

? mukhakulanavikulãnamatto - Ma, Syä; mukhakulavikulãnamatto - PTS. 

3 pharusavacaniccharano - Sya, PTS. 

* pharusavacanicchäranamatto - Syã, PTS. 

Ÿ đisavidisam anuvilokano - Syä, PTS. 

5 đisavidisam anuvilokanamatto - Syã, PTS. 

7 chindavicchindakarano - Syã, PTS. '3 paramukkamsagato - Pana. 
* chindavicchindakaranamatto - Syã, PTS. '”vasseso - Sya, PTS. 

? sambhañjanapalibhañjano - Ma, PTS; sambhañjanaparibhañjano - Sya. 

° sambhañjanapalibhañjanamatto - Ma, PTS; sambhañjanaparibhañjanamatto - Syä. 
' añgamaigäpakaddhano - Syä, Pana; aägamangapakaddhano - PTS. 
angamadgapakaddhanamatto - Syä; añgamangapakaddhanamatto - PTS. 


> 





]ivitapanasano - Syã; jIvitapatano - PTS. “ ucchinnattä - Syã. 
* vitapanäsanamatto - Syã; jTvitapatanamattano - PTS. ”' viđhũmoti viđhũmo - Syã. 
” sabbacagapariccagasanthito - Sya, PTS. *” anighoti rãgo nIgho - Syã. 
° kho - itisaddo Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. *® nigho - PTS, evamuparipi. 
7 parapuggalam - Va, Vi, Ka.  DhammasaiganI, Nikkhepakanda. 
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Thêm nữa, trạng thái nhiều ít của sự giận dữ nên được biết đến: Có lúc sự giận dữ 
là ở mức độ làm xáo trộn tâm, nhưng chưa nhíu mày nhăn mặt; có lúc sự giận dữ là ở 
mức độ nhíu mày nhăn mặt, nhưng chưa nghiến hai hàm răng: có lúc sự giận dữ là ở 
mức độ nghiến hai hàm răng, nhưng chưa thốt ra lời nói thô lõ; có lúc sự giận dữ là ở 
mức độ thốt ra lời nói thô lõ, nhưng chưa nhìn trừng trừng; có lúc sự giận dữ là ở mức 
độ nhìn trừng trừng, nhưng chưa nắm lấy gậy gộc gươm đao; có lúc sự giận dữ là ở 
mức độ nắm lấy gậy gộc gươm đao, nhưng chưa giơ gậy gộc gươm đao lên; có lúc sự 
giận dữ là ở mức độ giơ gậy gộc gươm đao lên, nhưng chưa giáng gậy gộc gươm đao 
xuống; có lúc sự giận dữ là ở mức độ giáng gậy gộc gươm đao xuống, nhưng chưa làm 
việc băm chém; có lúc sự giận dữ là ở mức độ làm việc băm chém, nhưng chưa có sự 
tốn thương gãy vỡ; có lúc sự giận dữ là ở mức độ có sự tổn thương gấy vỡ, nhưng 
chưa có sự đứt lìa các phần cơ thể; có lúc sự giận dữ là ở mức độ có sự đứt lhìa các 
phần cơ thể, nhưng chưa có sự đoạt lấy mạng sống; có lúc sự giận dữ là ở mức độ có 
sự đoạt lấy mạng sống, nhưng chưa đến mức buông bỏ tất cả luôn cả việc tự sát. Khi 
nào sự giận dữ khiến cho giết chết người khác rồi giết chết mình, đến chừng ấy thì sự 
giận dữ (của người ấy) đã đạt đến mức quá lố, đã đạt đến mức tận cùng. Đối với 
người nào, sự giận dữ ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã 
được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người 
ấy được gọi là không còn khói mà. 


Do trạng thái đã dứt bỏ đối với sự giận dữ là 'không còn khói mù.' Do trạng thái 
đã biết toàn diện về nền tảng của sự giận dữ là không còn khói mù.' Do trạng thái đã 
biết toàn diện về nhân của sự giận dữ là “không còn khói mù.` Do trạng thái đã chặt 
đứt nhân của sự giận dữ là “không còn khói mù. Không phiên muộn: Sự luyến ái là 
phiền muộn, sân hận là phiền muộn, si mê là phiền muộn, giận dữ là phiền muộn, 
thù hằn là phiền muộn, —nt- tất cả các pháp tạo tác bất thiện là phiền muộn. Đối với 
người nào, các phiền muộn này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, 
đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, 
người ấy được gọi là không phiền muộn. Không mong câu: Mong cầu nói đến tham 
ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất 
thiện. Đối với người nào, mong cầu tham ái này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là không mong cầu. 
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Jätï ti ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi sattanikaye Jati sañJati okkanti 
abhinibbatti khandhanam patubhavo ayatananam patIlabho.' Jarä ti ya tesam tesam 
sattanam tamhi tamhi sattanikaye jara jJIranata? khandiccam paliccam valittacata 
ayuno samhanl Indriyanam paripako.ì Santo vidhũmo anIgho nỉiräso, atäri sSO 
jJatijaranti brũmI tỉ yo santo ca vidhũmo ca anipho ca niraso ca, SO 
Jatljaramaranam atarI uttari patarl samatikkami vitivattay1i brumi acikkhami 
desemi paññapemi patthapemi vivarami vibhaJami uttanTkaromi pakasemiI ti - santo 
vidhũmo anigho niraso atarI so Jati Jaranti brũm1. 


Tenaha bhagava: 

“Sankhaua lokasmm parouara1m (punnakafi bhagaug) 
asstftam natthi kuhtct loke, 

santo utdhùmno amgho n1aso 

qtaTr† so JatJaranti brumi ”tI. 


Sahagathapariyosana —pe— pañJaliko bhagavantam namassamano nisinno hot: 
“Sattha me bhante bhagava, savakohamasmI ti. 


Punnakasuttaniddeso samatto. 





' Sacca vibhanga. “Jiranatä - Syã, PTS. 3 Sacca vibhanga. 
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Sanh: sự sanh ra, sự sanh khởi, sự nhập thai, sự phát sanh, sự xuất hiện của các 
uẩn, sự đạt được các xứ ở từng chủng loại của các chúng sanh này khác. Già: sự suy 
tàn, trạng thái già nua, tình trạng răng long, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ suy giảm, sự 
hư hoại của những giác quan ở từng chủng loại của các chúng sanh này khác. Là bậc 
an tịnh, không còn khói mù, không phiên muộn, không mong cầu, Ta nói 
rằng, vị ấy đã vượt qua sanh và già: Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, Ta thông báo, 
Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: “Người nào là bậc an 
tịnh, không còn khói mù, không phiền muộn, không mong cầu, người ấy đã vượt qua, 
đã vượt lên, đã vượt khỏi, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi sanh—-già-chết;' - là bậc 
an tịnh, không còn khói mù, không phiền muộn, không mong cầu, Ta nói rằng, vị ấy 
đã vượt qua sanh và già' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Punnaka,) sau khi đã suụ xét nơi nàu uà nơi khác ở thế 
gian, U† nào không có sự xao động tại bất cứ nơi nào ở thế gian, là bậc an tịnh, 
không còn khói mù, không phiên muộn, không mong cầu, Ta nói rằng, uị ấu đã 
Uượt qua sanh uà già.” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —nt— (vị ấy) đã ngồi xuống, chắp tay lên, cúi 
lạy đức Thế Tôn (nói rằng): “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con, con là 
người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Punnaka được hoàn tất. 
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4-1 


Pucchamm tam bhagaua Dbruh1 metam' (Iccauasma mmettagu) 
maññarm tam Uuedagurn? bhauïtattam 

kuto mau dukkha sarmnudagata †me) 

ue keci lokasmửữmn anekarupa. 


Pucchämi tam bhagava bruhi metan ti - Pucchamni tỉ tisso pucchaã: adittha- 
Jotana puccha, ditthasamsandana puccha, vimaticchedana puccha. 


Katama aditthaJjotana puccha? Pakatiya lakkhanam aññatam! hoti adittham 
atulitam atiritam avibhutam avibhavitam,)? tassa ñanaya dassanaya tuÌanaya tiranaya 
vibhutatthaya vibhavanatthaya° pañham pucchati. Ayam aditthaJotana puccha. 


Katama ditthasamsandana puccha? Pakatiya lakkhanam ñatam hoti dittham 
tultam tiritam vibhutam vibhavitam aññehI panditehi saddhim samsandanatthaya 
pañham pucchati. Ayam ditthasamsandana puccha. 


Katama vimaticchedana puccha? Pakatiya samsayapakkhanto” hotl, vimati- 
pakkhanto? dvelhakaJato evam nu kho na nu kho kim nu kho katham nu khoti. So 
vimaticchedanatthaya pañham pucchati. Ayam vimaticchedana puccha. Ima tisso 
puccha. 


Aparapi tisso puccha: manussapuccha amanussapuccha nimmitapuccha. 


Katama manussapuccha? Manussa buddham bhagavantam upasankamitva 
pañham pucchanti, bhikkhu pucchanti, bhikkhuniyo pucchanti, upasaka pucchanHi, 
upasikayo pucchanti, rajano pucchanti, khattiya pucchanti, brahmana pucchanti, 
vessa pucchanti, sudda pucchanti, gahattha pucchanti, pabbajita pucchanti. Ayam 
manussapuccha. 


Katama amanussapuccha? Amanussa buddham bhagavantam upasankamitva 
pañham pucchanti, naga pucchanti, supanna pucchanti, yakkhã pucchanti, asura 
pucchanti, gandhabba pucchanti, maharajano pucchanti, inda pucchanti, brahmano 
pucchanti, deva? pucchanti. Ayam amanussapuccha. 


' metam - Syä, PTS, evamuparipi. ”samsayapakkhando - Ma; 

“ vedagũ - Ma. samsayam pakkhanno - Syã; 

3 samupäagatame - Syã; samsayapakkhanno - Va, Vi, Ka, Pana. 
samudägatame - Pana. ở vimatipakkhando - Ma; 

* añãtam - Syã. vimatim pakkhanno - Syäã; 

* avibhavitam avibhitam - Syã. vimatipakkhanno - Va, Vi, Ka, Pana. 

° vibhãvanatthaya vibhũtatthaya - Syã. ? devatäyo - Syä, PTS, MN¡dd. 
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4-1 


(Tôn giả Mettagu nói rằng: ) “Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãu trả 
lời tôi uề điều nàu. Tôi nghĩ rằng Ngài là bậc đã đạt được sự hiếu biết, có bản thân 
đã được tu tập. Từ đâu mà các khổ nàu đã được khởi lên, bất kể loại nào ở thế 
gian, UớI nhiều hình thức?” 


Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi vê điêu này - 
Tôi hỏi: Có ba loại câu hỏi: câu hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thấy, câu hỏi để trao 
đổi điều đã thấy, câu hỏi để cắt đứt sự nhầm lẫn. 


Câu hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thấy là loại nào? Thông thường, đối với tướng 
trạng chưa được biết, chưa được thấy, chưa được cân nhắc, chưa được xác định, chưa 
được rõ rệt, chưa được minh định, thì người ta hỏi câu hỏi để biết, để thấy, để cân 
nhắc, để xác định, với mục đích được rõ rệt, với mục đích minh định về điều ấy. Đây 
là câu hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thấy. 


Câu hỏi để trao đổi điều đã thấy là loại nào? Thông thường, đối với tướng trạng đã 
được biết, đã được thấy, đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được rõ rệt, đã được 
minh định, thì người ta hỏi câu hỏi nhằm mục đích trao đổi cùng với các vị sáng suốt 
khác. Đây là câu hỏi để trao đổi điều đã thấy. 


Câu hỏi để cắt đứt sự nhầm lãn là loại nào? Thông thường, người bị rơi vào sự ngờ 
vực, bị rơi vào sự nhầm lãn, bị sanh lên sự lưỡng lự rằng: “Phải chăng như vây là 
đúng, phải chăng là không đúng, là cái gì đây, là thế nào đây?” Người ấy hỏi câu hỏi 
nhằm mục đích cắt đứt sự nhầm lẫn. Đây là câu hỏi để cắt đứt sự nhầm lẫn. Đây là ba 
loại cầu hỏi. 


Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi của loài người, câu hỏi của phi nhân, câu 
hỏi của vị (Phật) đã được hóa hiện ra. 


Câu hỏi của loài người là loại nào? Loài người đi đến gặp đức Phật Thế Tôn và hỏi 
câu hỏi: các vị tỳ khưu hỏi, các vị tỳ khưu ni hỏi, các nam cư sĩ hỏi, các nữ cư sĩ hỏi, 
các vị vua hỏi, các vị Sát-đế-Ìy hỏi, các vị Bà-la-môn hỏi, các thương buôn hỏi, các kẻ 
nô lệ hỏi, các người tại gia hỏi, các vị xuất gia hỏi. Đây là câu hỏi của loài người. 


Câu hỏi của phi nhân là loại nào? Các phi nhân đi đến gặp đức Phật Thế Tôn và 
hỏi câu hỏi: các loài rồng hỏi, các loài linh điểu hỏi, các Dạ-xoa hỏi, các A-tu-la hỏi, 
các Càn-thát-bà hỏi, các vị Đại Thiên Vương hỏi, các Thiên Chủ hỏi, các Phạm Thiên 
hỏi, các Thiên nhân hỏi. Đây là câu hỏi của phi nhân. 
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Katama nimmitapuccha? Yam' bhagava rupam abhinimminati manomayam 
sabbangapaccangam  ahinindriyam, so nimnmito buddham bhagavantam 
upasankamitva pañham pucchatl, bhagava vissajjeti. Ayam nimmitapuccha. Ima 
tisso puccha. 


Aparapl tisso puccha: attatthapuccha, paratthapuccha, ubhayatthapuccha. 
Aparap tisso puccha: ditthadhammikatthapuccha, samparaylkatthapuccha, 
paramatthapuccha. Aparapl tisso puccha: anavajJjatthapuccha, nikkilesatthapuccha, 
vodanatthapuccha. Aparapl tisso puccha: atita puccha, anagata puccha, paccuppanna 
puccha? Aparapl tisso puccha: aJjhattapuccha, bahiddhapuccha, ajjhatta- 
bahiddhapuccha. Aparapl tisso puccha: kusalapuccha, akusalapuccha, 
abyakatapuccha.  AparapL tiso puccha: khandhapuccha, dhatupuccha, 
ayatanapuccha. Aparapl tisso puccha: satipatthanapuccha, sammappadhanapuccha, 
iddhipadapuccha. AparapIL tisso puccha: Indriyapuccha, balapuccha, 
boJjhangapuccha. Aparapl tisso puccha: magsgapuccha, phalapuccha, nibbanapuccha. 


Pucchämi tan tí pucchami tam, yacami tam, ajjhesami tam, pasademI tam, 
kathayassu` me tỉ - pucchamli tam. Bhagava ti garavadhivacanametam —pe— 
sacchika paññatti, yadidam bhagava ti - pucchami tam bhagava.° Bruhi metan ti 
bruhi acikkha° desehi paññapehi patthapehi vivara vibhaJa° uttanTkarohi pakasehI 'ti 
- pucchamI tam bhagava bruhi metam. Iecayasmaäa mettagũ tỉ - Iccä tï padasandhi 
—pe— lccayasma mettagu. 


Maññami tam vedagum” bhäãvitattan t¡ vedagu ti tam maññami, bhavitatto 
"HỞ tam maññami, [evam maññami°] evam JanamIi, evam ajanamI, evam viJanami,° 
evam pativijanamI,'° evam pativijjhamIi. Vedagu bhävitatto tí katham'' bhagava 
vedagu? Vedo vuccati' ecatusu maggesu ñanam, pañña paññindriyam paññabalam — 
pe- dhammavicayasambojJjhango vimamsa vipassana sammaditthi, bhagava tehi 
vedehi Jatijaramaranassa antagato,  — 


' vam - itisaddo Ma, Va, Vi potthakesu na dissate. 

° atItapucchã anäagatapucchã paccuppannapucchã - Ma, Syã. 

3 kathassu - Syã. 

* puechami tam bhagava - itipatho Ma, Syã potthakesu na dissate. 


* acikkhähi - Ma, Syã. '° patijãnãmi - Ma, PTS; 
° vivarahi vibhajahi - Ma, Syã. pajanami - Katthaci. 
”vedagũ - Ma. '! kathañca - Ma, Syã. 

Š evam maññãmi - itipatho Syã potthake dissate. '*vedä vuccanti - Ma. 

° evam vijãnãmi - itipatho Ma potthake na dissate. ' antangato - Ka, Vi. 
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Câu hỏi của vị (Phật) do thần thông biến hóa ra là loại nào? Đức Thế Tôn hóa hiện 
ra hình dáng (vị Phật) được tạo thành bởi ý, có tất cả các bộ phận thân thể lớn nhỏ, 
có giác quan không bị khiếm khuyết. Vị (Phật) do thần thông biến hóa ra ấy đi đến 
gặp đức Phật Thế Tôn và hỏi câu hỏi, đức Thế Tôn trả lời. Đây là câu hỏi của vị (Phật) 
đã được hóa hiện ra. Đây là ba loại cầu hỏi. 


Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về lợi ích của bản thân, câu hỏi về lợi ích 
của người khác, câu hỏi về lợi ích của cả hai. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi 
về lợi ích trong đời này, câu hỏi về lợi ích trong đời sau, câu hỏi về lợi ích tối thượng. 
Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về lợi ích của sự không tội lỗi, câu hỏi về lợi 
ích của sự không ô nhiễm, câu hỏi về lợi ích của sự trong sạch. Còn có ba loại câu hỏi 
khác nữa: câu hỏi về quá khứ, câu hỏi về vị lai, cầu hỏi về hiện tại. Còn có ba loại cầu 
hỏi khác nữa: câu hỏi về nội phần, câu hỏi về ngoại phần, câu hỏi về nội phần và 
ngoại phần. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về thiện, câu hỏi về bất thiện, 
câu hỏi về vô ký. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về uẩn, câu hỏi về giới, câu 
hỏi về xứ. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về thiết lập niệm, câu hỏi về chánh 
cần, câu hỏi về nền tảng của thần thông. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về 
quyên, câu hỏi về lực, câu hỏi về giác chi. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về 
Đạo, câu hỏi về Quả, câu hỏi về Niết Bàn. 


Tôi hỏi Ngài: Tôi hỏi Ngài, tôi yêu cầu Ngài, tôi thỉnh cầu Ngài, tôi đặt niềm tin 
ở Ngài, xin Ngài hãy thuyết giảng cho tôi; - “tôi hỏi Ngài là như thế. Đức Thế Tôn: 
là từ xưng hô với sự tôn kính —-nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế 
Tôn. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này: Xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy chỉ 
bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ; - 
“Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này' là như thế. Tôn 
giả Mettagu nói rằng - Rằng: (Từ 'iccd'` này) là sự nối liền các câu văn, —-nt- “tôn 
giả Mettagu nói rằng là như thế. 


Tôi nghĩ rằng Ngài là bậc đã đạt được sự hiểu biết, có bản thân đã 
được tu tập: Tôi nghĩ vê Ngài rằng: “Là bậc đã đạt được sự hiểu biết,' Tôi nghĩ về 
Ngài rằng: “Là bậc có bản thân đã được tu tập, [tôi nghĩ như vậy, | tôi biết như vậy, tôi 
hiểu như vậy, tôi nhận thức như vậy, tôi thừa nhận như vậy, tôi thấu triệt như vậy. 
Bậc đã đạt được sự hiểu biết, có bản thân đã được tu tập: Đức Thế Tôn là 
bậc đã đạt được sự hiểu biết nghĩa là thế nào? Sự hiểu biết nói đến trí ở bốn Đạo, tuệ, 
tuệ quyền, tuệ lực, —nt— trạch pháp giác chỉ, sự thẩm xét, sự thấy rõ, chánh kiến. Với 
các sự hiểu biết ấy, đức Thế Tôn đã đi đến điểm cuối đối với sanh—-già-chết, — 
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— antappatto' kotigato kotippatto pariyantagato pariyantappatto vosanagato 
vosanappatto tanagato tanappatto lenagato lenappatto saranagato saranappatto 
abhayagato abhayappatto accutagato accutappatto amatagato amatappatto 
nibbanagato nibbanappatto. Vedanam va antagatoti vedagu, vedehi va antagatoti 
vedagu, sattannam va dhammanam viditatta vedagu: sakkayaditthi vidita hot, 
vicikiccha vidita hotl, silabbataparamaso vidito hotl, rago — doso — moho — mano 
vidito hotl, viditassa? honti papaka akusala dhamma samkilesika ponobhavika' 
sadara* dukkhavipaka ayatim JatiJaramaranya: 


1. “Vedami uiceuuq keualam (sabhiuati bhagauq) 
samananam anipatthi° brahmanana1mn 
sabbauedanasu° u†tarago 
sabbam uedamaricca uedagu so ti. 

Evam bhagava vedagu. 


Katham bhagava bhavitatto? Bhagava bhavitakayo bhavitaslo bhavitacitto 
bhavitapañño bhavitasatipatthano bhavitasammappadhano bhavitaiddhipado 
bhavitandryo? bhavitabalo bhavitabojjhango bhavitamaggo pahinakileso 
patividdhakuppo” sacchikatanirodho, dukkham tassa parlññatam, samudayo pahmo, 
maggo bhavito, nirodho sacchikato, abhiññeyyam abhiññatam, parilññeyyam 
pariññatam, pahatabbam pahinam, bhavetabbam bhavitam, sacchikatabbam 
sacchikatam, aparltto mahanto  gambhro appameyyo duppariyogalho'" 
pahutaratano'"' sagarũpamo'? chalangupekkhaya samannagato ho. 


Cakkhuna rupam disväa neva sumano hotIl, na dummano, upekkhako viharati sato 
sampaJano. Sotena saddam sutva —-pe— Ghanena gandham ghayItva —pe— Jivhaya 
rasam sayItva —pe— Kayena photthabbam phusitva —pe— Manasa dhammam viñãñaya 
neva sumano hotI, na dummano, upekkhako viharati sato sampaJano. 


' antapatto - PTS. ° sabbaverasu - Va, Vi, Ka. 

? viditassa - Syã. ”Suttanipäta, Sabhiyasutta. 

3 ponobbhavikã - Syä. *bhãvitindriyo - Syã. 

* saddarä - Pu. ° patividdhakuppo - PTS. 

* yvanidhatthi - Ma; '° đupariyo gãlena - Pana. 
vani patthi - Syã; ''bahuratano - Ma, Syä, PTS, Sĩ. 
yani atthi - S1. '* sagarasamo - Katthaci. 
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— đã đạt đến điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt 
đến tận cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tất, đã đi đến nơi nương tựa, 
đã đạt đến nơi nương tựa, đã đi đến nơi trú ẩn, đã đạt đến nơi trú ấn, đã đi đến nơi 
nương nhờ, đã đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi, đã đạt đến nơi 
không sợ hãi, đã đi đến Bất Hoại, đã đạt đến Bất Hoại, đã đi đến Bất Tử, đã đạt đến 
Bất Tử, đã đi đến Niết Bàn, đã đạt đến Niết Bàn. “Người đã đi đến điểm cuối của các 
sự hiểu biết là bậc đã đạt được sự hiểu biết, hoặc “người đã đi đến điểm cuối nhờ vào 
các sự hiểu biết là bậc đã đạt được sự hiểu biết, hoặc là bậc đã đạt được sự hiểu biết 
do trạng thái đã hiểu biết về bảy pháp: sự nhận thức sai trái về thân đã được hiểu 
biết, sự hoài nghỉ đã được hiểu biết, sự bám víu vào giới và phận sự đã được hiểu biết, 
sự luyến ái — sân hận — sỉ mê — ngã mạn đã được hiểu biết; đối với người này, các ác 
bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, 
đưa đến sanh—-già-chết ở vị lai là đã được hiểu biết. 


1. (Đức Thế Tôn nói: “Nàu Sabhiua,) uị đã suụ gẫm toàn bộ các loại kiến thức 
thuộc uề các Sa-môn, thuộc uề các Bà-la-môn, uị đã xa lìa sự luuến ái ở tất cả các 
cảm thọ, u† đã uượt qua mọi kiến thức, uị ấu là bậc đã đạt được sự hiểu biết.” 

Đức Thế Tôn là bậc đã đạt được sự hiểu biết nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn có bản thân đã được tu tập nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn có thân 
đã được tu tập, có giới đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được tu tập, 
có việc thiết lập niệm đã được tu tập, có chánh cần đã được tu tập, có nền tảng của 
thần thông đã được tu tập, có quyền đã được tu tập, có lực đã được tu tập, có yếu tố 
đưa đến giác ngộ đã được tu tập, có Đạo đã được tu tập, có ô nhiễm đã được dút bỏ, 
có sự không xao động đã được thấu triệt, có sự diệt tận đã được chứng ngộ; đối với 
Ngài, Khổ đã được biết toàn diện, 7ập đã được dứt bỏ, Đạo đã được tu tập, Diệt đã 
được chứng ngộ, điều cần được biết rõ đã được biết rõ, điều cần được biết toàn diện 
đã được biết toàn diện, điều cần được dứt bỏ đã được dút bỏ, điều cần được tu tập đã 
được tu tập, điều cần được chứng ngộ đã được chứng ngộ, Ngài tương tự như biển cả, 
không nhỏ nhoi, vĩ đại, sâu thắm, không thể đo lường, khó thâm nhập, có nhiều báu 
vật, Ngài có pháp hành xả ở sáu tình huống: 


Sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, không có ý ưa thích cũng không có ý ghét bỏ, 
hành xả, Ngài sống, có niệm, có sự nhận biết rõ; sau khi nghe âm thanh bằng tai, — 
nt- sau khi ngửi hương bằng mũi, —nt— sau khi nếm vị bằng lưỡi, —-nt— sau khi xúc 
chạm bằng thân, —-nt—- sau khi nhận thức pháp bằng ý, không có ý ưa thích cũng 
không có ý ghét bỏ, hành xả, Ngài sống, có niệm, có sự nhận biết rõ. 
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Cakkhuna rupam disva manapam rupam nabhigiJJjhati' nabhihamsati na ragam 
Janeti, tassa thitova kayo hot, thitam cittam ajJjhattam susamthitam suvimuttam. 
Cakkhuna kho paneva rupam disva amanapam na manku hotl, appatitthitacitto 
alnamanaso" abyapannacetaso, tassa thitova kayo hotl, thitam cittam ajjhattam 
susamthitam suvimuttam. Sotena saddam sutva —pe— Ghanena gandham ghayItva — 
pe- Jivhaya rasam sayltva -pe- Kayena photthabbam phusitva -pe— Manasa 
dhammam viññaya manapam nabhigijjhati nabhihamsati na ragam jJanetl, tassa 
thitova kayo hoti, thitam cittam aJjhattam susamthitam suvimuttam. Manasa yeva 
kho pana° dhammam viñãñaya amanapam na manku hotl, appatitthitacitto 
alnamanaso7 abyapannacetaso, tassa thitova kayo hotl, thitam cittam ajjhattam 
susamthitam suvimuttam. 


Cakkhuna rupam disva manapamanapesu rũpesu thitova kayo hoti, thitam cittam 
aJj]hattam susamthitam suvimuttam. Sotena saddam sutva —-pe— Manasa dhammam 
viññaya manapamanapesu dhammesu thitova kayo hotl, thitam cittam aJJjhattam 
susamthitam suvimuttam. 


Cakkhuna rũpam disva rajaniye na rajjati, dosanIiye? na dussati, mohanIye na 
muyhati, kopaniye na kuppatil, madaniye na maJJatl, kilesaniye na kilissati. Sotena 
saddam sutva -pe- Manasa dhammam viññaya raJaniye na raJJatl, dosaniye na 
dussati, mohaniye na muyhati, kopaniye na kuppati, madanIye na maJjati, kilesaniye 
na killissai. Ditthe dithamatto sute sutamatto mute mutamatto viãñate 
viññatamatto, ditthe na lippati,? sute na lippati, mute na lippati, viññate na lippatl. 
Dithe anupayo'° anapayo' anissto appatibaddho vippamutto? visaññutto 
vimariyadikatena cetasa viharati. Sute -pe— Mute —-pe— Viññate anupayo anapayo 
anIssito appatibaddho vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa viharati. 


' nabhïjjhãyati - Pana. ”ạdinamanaso - Syã, Va, Vi, Pa. 

ˆ nãbhipihayati - Syã, PTS; nabhihasati - Sa. ở dussanTye - Ma. 

3 cakkhunä kho panetam - Sĩ, Syã. ° na limpati - Ma, Syã, evamuparipi. 
* appatitthinacitto - Syã. '°anupayo - Ma; anupäyo - PTS; anusayo - Va, Vi. 

Ÿ adinamanaso - Syã, Va, Vi. ''anapayo - itisaddo Sya, PTS potthakesu na dissate. 
° manasä kho panetam - Syä. ' vimutto - Pana. 
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Sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, đối với sắc hợp ý, Ngài không khao khát, không 
vui mừng, không làm sanh khởi luyến ái; thân của Ngài trụ vững, tâm của Ngài trú ở 
nội phần, khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. Trái lại, sau khi thấy cảnh sắc bằng 
mắt, đối với sắc không hợp ý, Ngài không khó chịu, không có tâm bực bội, không có ý 
lui sụt, không có ý tức giận; thân của Ngài trụ vững, tâm của Ngài trú ở nội phần, 
khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. Sau khi nghe âm thanh bằng tai, -nt— Sau 
khi ngửi hương bằng mũi, —-nt— Sau khi nếm vị bằng lưỡi, -nt— Sau khi xúc chạm 
bằng thân, —-nt— Sau khi nhận thức pháp bằng ý, Ngài không khao khát, không vui 
mừng, không làm sanh khởi luyến ái; thân của Ngài trụ vững, tâm của Ngài trú ở nội 
phần, khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. Trái lại, sau khi nhận thức pháp bằng 
ý, đối với pháp không hợp ý, Ngài không khó chịu, không có tâm bực bội, không có ý 
lui sụt, không có ý tức giận; thân của Ngài trụ vững, tâm của Ngài trú ở nội phần, 
khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. 


Sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, đối với sắc hợp ý hay không hợp ý, thân của Ngài 
trụ vững, tâm của Ngài trú ở nội phần, khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. Sau 
khi nghe âm thanh bằng tai, —nt— Sau khi nhận thức pháp bằng ý, đối với pháp hợp ý 
hay không hợp ý, thân của Ngài trụ vững, tâm của Ngài trú ở nội phần, khéo được tồn 
tại, khéo được giải thoát. 


Sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, Ngài không luyến ái ở vật đáng luyến ái, không 
sân hận ở vật đáng sân hận, không sĩ mê ở vật đáng sĩ mê, không bực tức ở vật đáng 
bực tức, không say đắm ở vật đáng say đắm, không bị ô nhiễm ở vật đáng bị ô nhiễm. 
Sau khi nghe âm thanh bằng tai, -nt— Sau khi nhận thức pháp bằng ý, Ngài không 
luyến ái ở vật đáng luyến ái, không sân hận ở vật đáng sân hận, không sĩ mê ở vật 
đáng si mê, không bực tức ở vật đáng bực tức, không say đắm ở vật đáng say đắm, 
không bị ô nhiễm ở vật đáng bị ô nhiễm. Ở điều đã được nghe chỉ là điều đã được 
nghe, ở điều đã được thấy chỉ là điều đã được thấy, ở điều đã được cảm giác chỉ là 
điều đã được cảm giác, ở điều đã được nhận thức chỉ là điều đã được nhận thức, Ngài 
không bị lấm nhơ ở điều đã được thấy, không bị lấm nhơ ở điều đã được nghe, không 
bị lấm nhơ ở điều đã được cảm giác, không bị lấm nhơ ở điều đã được nhận thức. Về 
điều đã được thấy, Ngài không có sự đến gần, không có sự xa lánh, không nương tựa, 
không bị trói buộc, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn. Về điều đã được nghe —nt— Về điều đã được cảm 
giảc —nt— Về điều đã được nhận thức, Ngài không có sự đến gần, không có sự xa lánh, 
không bị trói buộc, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn. 
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Samvijjai bhagavato cakkhu' passati bhagava cakkhuna rupam, chandarago 
bhagavato natthi, suvimuttacitto bhagava. SamvljJati bhagavato sotam, sunatI 
bhagava sotena saddam, chandarago bhagavato natthi, suvimuttacitto bhagava. 
Samvijjai bhagavato ghanam, ghayati bhagava ghanena gandham, chandarago 
bhagavato natthi, suvimuttacitto bhagava. SamvijJati bhagavato Jivha, sayati bhagava 
Jivhaya rasam, chandarago bhagavato natthi, suvimuttacitto bhagava. Samvijjati 
bhagavato kayo, phusati bhagava kayena photthabbam, chandarago bhagavato 
natthI, suvimuttacitto bhagava. SamviJJati bhagavato mano, vIiJanati bhagava manasa 
dhammam, chandarago bhagavato natth1, suvimuttacitto bhagava. 


Cakkhum” rũparamam ruparatam rũpasammuditam, tam bhagavato3 dantam 
guttam rakkhitam samvutam, tassa ca samvaraya dhammam deseti Sotam 
saddaramam saddaratamn saddasammuditam -pe- Ghanam gandharamam 
gandharatam gandhasammuditam —pe-— Jivha rasarama rasarata rasasammudita, sa 
bhagavato danta gutta rakkhita samvuta, tassa ca samvaraya dhammam deseti. Kayo 
photthabbaramo photthabbarato photthabbasammudito -pe— Mano dhammaramo 
dhammarato dhammasammudito so bhagavato danto gutto rakkhito samvuto, tassa 
ca samvaraya dhammam deseti. 


2. Dantam nauanfi samiftm dantam raJabhiruhaii, 
danto se††ho manussesu otiuakuam titikkhati.° 


3... Varamassatara danta gamtuaq ca° sindhqua, 
kuñjara ca° mahanaga atftadanta" tato uara1mn.1 


4. Na hi etehi uanehi gaccheuua agatam đisam,° 
athattana° sudantena danto dantena gacchofi.* 


5. Vidhasu na ulkampantfi upnpamutta punabbhaua, 
dantabhurnửn anupparta te loke UuÙttauimo.'° 


6. Yassindriuam bhautfami a??hattafca bahiddha ca sabbaloke, 
nibbuha tmam'' parañea lokam kalamn kankhati bhauïtatto sadanto'? ”ti.' 


' eakkhum - PTS, Sĩ. ở amatam disam - Va, Vi. 

“ cakkhu - Ma, Syäã, PTS. °vathatthana - PTS, Sĩ. 

* bhagavatä - Syã, PTS. '# Khandhasamyutta, Khajjaniyavagga. 
* Dhammapada, Nãgavagga. '' nbbijjhimam - Syã, PTS. 

Ÿ ajãniyava - Syã, PTS. '* bhãvito sa danto - Ma, PTS; 

” kuñjaräva - Syã, PTS. bhãvito sudanto - Syä. 

?attadanto - Ma, Syã, PTS. ' Suttanipata, Sabhiya sutta. 
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Mát của đức Thế Tôn hiện hữu, đức Thế Tôn nhìn cảnh sắc bằng mắt. Mong muốn 
và luyến ái của đức Thế Tôn không có, đức Thế Tôn có tâm khéo được giải thoát. Tai 
của đức Thế Tôn hiện hữu, đức Thế Tôn nghe âm thanh bằng tai. Mong muốn và 
luyến ái của đức Thế Tôn không có, đức Thế Tôn có tâm khéo được giải thoát. Mũi 
của đức Thế Tôn hiện hữu, đức Thế Tôn ngửi hương bằng mũi. Mong muốn và luyến 
ái của đức Thế Tôn không có, đức Thế Tôn có tâm khéo được giải thoát. Lưỡi của đức 
Thế Tôn hiện hữu, đức Thế Tôn nếm vị bằng lưỡi. Mong muốn và luyến ái của đức 
Thế Tôn không có, đức Thế Tôn có tâm khéo được giải thoát. Thân của đức Thế Tôn 
hiện hữu, đức Thế Tôn xúc chạm bằng thân. Mong muốn và luyến ái của đức Thế Tôn 
không có, đức Thế Tôn có tâm khéo được giải thoát. Ý của đức Thế Tôn hiện hữu, đức 
Thế Tôn nhận thức pháp bằng ý. Mong muốn và luyến ái của đức Thế Tôn không có, 
đức Thế Tôn có tâm khéo được giải thoát. 


Mắt có sự thỏa thích ở sắc, thích thú ở sắc, vui thích ở sắc; mắt của đức Thế Tôn 
đã được rèn luyện, đã được bảo vệ, đã được hộ trì, đã được thu thúc; và Ngài thuyết 
Pháp về sự thu thúc đối với mắt. Tai có sự thỏa thích ở âm thanh, thích thú ở âm 
thanh, vui thích ở âm thanh —nt— Mũi có sự thỏa thích ở hương, thích thú ở hương, 
vui thích ở hương — Lưỡi có sự thỏa thích ở vị nếm, thích thú ở vị nếm, vui thích ở vị 
nếm; lưỡi của đức Thế Tôn đã được rèn luyện, đã được bảo vệ, đã được hộ trì, đã 
được thu thúc; và Ngài thuyết Pháp về sự thu thúc đối với lưỡi. Thân có sự thỏa thích 
ở xúc chạm, thích thú ở xúc chạm, vui thích ở xúc chạm —nt— Ý có sự thỏa thích ở 
pháp, thích thú ở pháp, vui thích ở pháp; ý của đức Thế Tôn đã được rèn luyện, đã 
được bảo vệ, đã được hộ trì, đã được thu thúc; và Ngài thuyết Pháp về sự thu thúc đối 
VỚI ý. 


2. Người ta đưa (ngựa) đã được rèn luuện đến nơi tụ hội. Đức uua cối lên 
(ngựa) đã được rèn luyện. Người đã được rèn luuện chịu đựng lời mắng nhiếễc là 
hạng nhất giữa loài người. 


3. Quú báu tha những con lừa đã được thuần hóa, những con ngựa Sindhu 
thuần chủng, uà những con uot thuộc loài khổng tượng, người đã tự rèn luuện bản 
thân là quú báu hơn cả. 


^Z 


4. Bởi uì chẳng phải nhờ uào những cỗ xe ấu mà có thể đi đến nơi chưa đi đến 
(Niết Bàn), như là nhờ uào bản thân đã khéo được rèn luuện. Do nhờ đã được rèn 
luuện rmmà người đã được rèn luuện đi đến (Niết Bàn). 


5. Các uị không lau động ở các trạng thái kiêu mạn, đã được thoát khỏi uiệc 
sanh ra lần nữa, đã đạt đến lãnh uực của các bậc đã được rèn luuện, các uị ấu là 
những người chiến thằng ở thế gian. 


6. VỊ nào có các giác quan đã được tu tập, ở nội phần, ở ngoại phần, uà ở toàn 
thể thế gian, sau khi thấu hiểu đời nàu uà đời squ, u† có bản thân đã được tu tập 
chờ đợi thời điểm, uị ấu là đã được huấn luuện.” 
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Evam bhagava bhavItatto.' 


Maññami tam vedagumˆ bhävitattam kuto nu dukkhä samudagata ime 
ti - Kuto nũ tï samsayapuccha vimatipuccha dvelhapuccha anekamsapuccha: evam 
nu kho, na nu kho, kim nu kho, katham nu kho tỉ - kuto nu. 


Dukkhä tí JjJatdukkham JjJaradukkham vyadhidukkham maranadukkham 
sokaparidevadukkhadomanassupayasadukkham neraylkam dukkham tiracchana- 
dukkham' pettivisayadukkham“ manusikam' dukkham gabbhokkantimulakam° 
dukkham gabbhatthitimulakam” dukkham gabbhavutthanamulakam° dukkham 
Jatassupanibandhanam” dukkham Jatassa paradheyyatam'" dukkham attipakkamam 
dukkham  paripakkamam  dukkham dukkhadukkham  sankharadukkham'" 
viparinamadukkham,'? eakkhurogo sotarogo ghanarogo Jivharogo kayarogo sIsarogo 
kannarogo mukharogo dantarogo kaso saso pinaso daho” Jaro kucchirogo muccha 
pakkhandika sula'“ visucika kuttham gando kilaso soso apamaro daddu kandu 
kacchu rakhasa vitacchika lohitapittam" madhumeho amsa pilaka bhagandala 
pittasamutthana abadha semhasamutthana abadha vatasamutthana abadha 
abadha kammavipakaJa abadha sitam unham Jighaccha pIpasa uccaro passavo'” 
damsamakasavatatapasirimsapa-samphassanam'° dukkham, matumaranam 
dukkham pitumaranam dukkham bhatumaranam dukkham bhaginmaranam 
dukkham puttamaranam dukkham đhitumaranam dukkham ñativyasanam dukkham 
[rogabyasanam dukkham"”] bhogavyasanam” dukkham sllavyasanam dukkham 
ditthivyasanam dukkham yesam dhammanam adito samudagamanam paññayaH, 
atthangamato nirodho paññayati. Kammasannissito vipako, vipakasannissitam 
kammam, namasannisstam rupam, rupasannissitam namam, Jatiya anugatam, 
Jaraya anusatam byadhina abhibhutam, maranena abbhahatam, dukkhe patitthitam, 
atanam alenam asaranam asaranTbhutam, ime vuccanti dukkha. 








' bhãvitatto tỉ - Ma, Syä. ?viparinamadukkham - Ma, Syã, PTS. 

“ vedagn - Ma. 3 dãho - Ma. 

* tiracchaãnayonikam dukkham - Ma, Syäã, PTS. * sulã - Sya. 

* pïttivisayikam dukkham - Syä, PTS. ”]ohitam pittam - Syã. 

” mãnusakam - PTS. “u~tuparinamajä - Ma, Syã, PTS. 

5 sabbhe-okkanti-milakam - PTS. ”1ighacchapipäsã uccarapassävo - PTS. 

7 gabbhethitimnlakam - Syã. Š sarisapasamphassam dukkham - Ma; 

3 zabbhavutthanamnlakam - Syã, PTS. sirimmsapasamphassadukkham - Sy8; 

° Jatassũpanibandhakam - Ma, Syã; sirimsapasamphassanadukkham - PTS. 
Jatassa upanibandhakam - PTS. ? rogabyasanam dukkham - 

'1 paradheyyakam - Ma, Syä, PTS. itipatho Ma potthake dissate. 

'! samsaradukkham - Syã. ?® rogavyasanam - Ma, Pana. 
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Đức Thế Tôn có bản thân đã được tu tập nghĩa là như vậy. 


Tôi nghĩ rằng Ngài là bậc đã đạt được sự hiểu biết, có bản thân đã 
được tu tập. Từ đâu mà các khổ này đã được khởi lên? - Từ đâu mà: Các 
cụm từ “eUanmu kho,` “na nu kho,` 'kimnu kho, 'kathannu kho' là cầu hỏi do ngờ vực, 
câu hỏi do nhầm lẫn, câu hỏi vì hai nghĩa, câu hỏi do không dứt khoát; - “từ đâu mà?” 
là như thế. 


Các khổ: là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ do sầu-bi-khổ-ưu—não, 
khổ ở địa ngục, khổ ở loài thú, khổ ở thân phận ngạ quỷ, khổ của loài người, khổ bắt 
nguồn từ việc nhập thai, khổ bắt nguồn từ việc trụ thai, khổ bắt nguồn từ việc ra khỏi 
thaI, khổ gắn liền sau khi sanh ra, khổ do kẻ khác áp đặt sau khi sanh ra, khổ do sự ra 
sức của bản thân, khổ do sự ra sức của kẻ khác, khổ do (thọ) khổ, khổ do pháp tạo 
tác, khổ do sự biến đổi, bệnh ở mắt, bệnh ở tai trong, bệnh ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh 
ở thân, bệnh ở đầu, bệnh ở lõ tai, bệnh ở miệng, bệnh ở răng, ho, suyễn, sổ mũi, 
nhiệt, cảm sốt, đau bụng, xây xẩm, kiết ly, đau bụng bão, dịch tả, phong cùi, khối u, 
bệnh chàm, lao phổi, động kinh, mụt, nhọt, ghẻ ngứa, sảy, loét tay chân, máu và mật, 
bệnh tiểu đường, bệnh trĩ, ghẻ lở, loét hậu môn, bệnh phát khởi từ mật, bệnh phát 
khởi từ đàm, bệnh phát khởi từ gió, bệnh tổng hợp do mật-đàm-gió, bệnh sanh lên 
vì thay đổi thời tiết, bệnh sanh lên vì bốn oai nghi không đồng đều, bệnh thuộc dạng 
cấp tính, bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, 
các xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng và các loài bò sát là khổ, cái chết của mẹ là khổ, 
cái chết của cha là khổ, cái chết của anh (em) trai là khổ, cái chết của chị (em) gái là 
khổ, cái chết của con trai là khổ, cái chết của con gái là khổ, sự tổn hại về thân quyến 
là khổ, [sự tốn hại vì bệnh tật là khổ, | sự tổn hại về của cải là khổ, sự tổn hại về giới là 
khổ, sự tổn hại về kiến thức là khổ, đối với những pháp nào có sự khởi lên ban đầu 
được nhận biết, có sự diệt tận lúc biến mất được nhận biết, có quả thành tựu nương 
vào hành động, có hành động nương vào quả thành tựu, có sắc nương vào danh, có 
danh nương vào sắc, bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuổi bởi già, bị thống trị bởi bệnh, 
bị hành hạ bởi chết, được thiết lập ở khổ, là không nơi nương tựa, là không nơi trú 
ẩn, là không nơi nương nhờ, có trạng thái không nơi nương nhờ; các điều này được 
gọi là khổ. 
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Ime dukkha kuto samudagata,' kuto Jata, kuto sañjata kuto nibbatta kuto 
abhinibbatta kuto patubhuta kimmnidana kimsamudaya kimjatka kimpabhavati 
Iimesam dukkhanam mulam pucchati, hetum pucchat, nidanam pucchatl, 
sambhavam pucchati, pabhavam pucchatI, samutthanam pucchati, aharam pucchatl, 
arammanam pucchatil, paccayam pucchati, samudayam pucchati, papucchati yacati 
aJjhesati pasadetI ti - kuto nu dukkha samudagata ime. 


Ye keci lokasmim anekarupa ti - Ye keclI t¡ sabbena sabbam sabbatha 
sabbam asesam nissesam pariyadiyanavacanametam” ye kecI 'ti. Lokasmin ti 
apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhatuloke ayatanaloke. Anekarupäa 
ti anekavidha nanappakara dukkha ti - ye keci lokasmim anekarupa. 


Tenaha so brahmano: 

*Puccham! tam bhagaua Dbruhi metam (1ccaasma rnettagu) 
maññiam! tam 0uedagurn bhaurtattam, 

kuto nu đukkha samudagata Tme 

Ue kect lokasmửmn anekarupa ti. 


4-2 


Dukkhassa ue ma1mn pabhauam qapucchasi (Tnettagufi bhagaug) 
tam te pauakkharmi atha paJanam, 

upadhimidana pabhauanfi dukkha 

e kect lokasmữn anekarupa. 


Dukkhassa ve mam pabhavam apucchasl ti - Dukkhassa ti Jatidukkhassa 
Jaradukkhassa vyadhidukkhassa maranadukkhassa sokaparidevadukkha- 
domanassupayasadukkhassa` Pabhavam apucchasr tỉ dukkhassa mulam 
pucchasi, hetum pucchasi, nidanam pucchasi, sambhavam pucchasil, pabhavam 
pucchasl, samutthanam pucchasi aharam pucchasl arammanam pucchasli, 
paccayam pucchasl, samudayam pucchasi, yacasi aJJhesasi pasadesI 'ti - dukkhassa ve 
mam pabhavam apucchasl. 


Mettaguti bhagaväa ti bhagava tam brahmanam namena alapati. Bhagavä ti 
garavadhivacanametam —pe— sacchika paññatti, yadidam bhagava ti - mettagutI 
bhagava. 





' samupägatã - Syã. 
? pariyadäyavacanametam - Syã. 3 dukkhassati dukkhassa ve mam - Syä. 
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VỊ ấy hỏi về nguồn gốc, hỏi về nhân, hỏi về căn nguyên, hỏi về nguồn xuất phát, 
hỏi về nguồn sanh khởi, hỏi vê nguồn phát khởi, hỏi về yếu tố nuôi dưỡng, hỏi về đối 
tượng, hỏi về duyên khởi, hỏi về nhân sanh khởi của các khổ này: “Các khổ này khởi 
lên từ đâu, sanh ra từ đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ đâu, phát sanh từ đâu, xuất 
hiện từ đâu, có cái gì là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là mầm sanh 
khởi, có cái gì là nguồn sanh khởi?” vị ấy chất vấn, yêu cầu, thỉnh cầu, đặt niềm tin; - 
“Từ đâu mà các khổ này đã được khởi lên?' là như thế. 


Bất kể loại nào ở thế gian, với nhiều hình thức - Bất kể loại nào: là tất cả 
theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, cụm 
từ 'e kecử này là lối nói của sự bao gồm. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế 
gian của loài người, ở thế gian của chư Thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của 
các giới, ở thế gian của các xứ. Với nhiêu hình thức: các khổ có nhiều loại, có 
những kiểu cách khác nhau; - “bất kể loại nào ở thế gian, với nhiều hình thức' là như 
thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Mettagu nói rằng: ) “Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãu trả 
lời tôi uề điều nàu. Tôi nghĩ rằng Ngài là bậc đã đạt được sự hiếu biết, có bản thân 
đã được tu tập. Từ đâu mà các khổ nàu đã được khởi lên, bất kể loại nào ở thế 
gian, UớI nhiều hình thức?” 
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(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Mettagu,) quả thật ngươi đã hỏi Ta uề nguồn sanh khởi 
của khổ. Ta sẽ tuuên thuuết uề điêu ấu cho ngươi theo như điều Ta nhận biết. Các 
khổ phát khởi đều có căn nguuên là rmnầm tái sanh, bất kể loại nào ở thế gian, Uới 
nhiều hình thức. 


Quả thật ngươi đã hỏi Ta về nguồn sanh khởi của khổ - Của khổ: của 
khổ sanh, của khổ già, của khổ bệnh, của khổ chết, của khổ do sầu-bi-khổ-ưu—não. 
Ngươi đã hỏi vê ngưồn sanh khởi: Ngươi hỏi về nguồn gốc, ngươi hỏi về nhân, 
ngươi hỏi về căn nguyên, ngươi hỏi về nguồn xuất phát, ngươi hỏi về nguồn sanh 
khởi, ngươi hỏi về nguồn phát khởi, ngươi hỏi về yếu tố nuôi dưỡng, ngươi hỏi về đối 
tượng, ngươi hỏi về duyên khởi, ngươi hỏi về nhân sanh khởi của khổ, ngươi yêu cầu, 
ngươi thỉnh cầu, ngươi đặt niềm tin; - “quả thật ngươi đã hỏi Ta về nguồn sanh khởi 
của khổ là như thế. 


Đức Thế Tôn nói: Này Mettagu: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy 
bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt—- sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn;' - đức Thế Tôn nói: Này Mettagu' là như thế. 
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Tam te pavakkhami yathä pajãänan ti - Tan ti dukkhassa mulam 
pavakkhami,' hetum pavakkhami, nidanam pavakkhami, sambhavam pavakkhami, 
pabhavam  pavakkhaml, samutthanam pavakkhami, aharam pavakkhami, 
arammanam pavakkhami, paccayam pavakkhaml, samudayam pavakkhami, 
acikkhissami desissami paññapessami patthapessami vivarissami vibhaJissami 
uttanikarissamI pakasissamI tỉ” - tam te pavakkhamI. 


Vatha pajanan ti yatha pajananto ajananto vijananto pativijananto 
pativIj]hanto na Itihtiham' na 1tikiraya na paramparaya na pitakasampadanena' na 
takkahetu na nayahetu na akaraparivitakkena na ditthinijjhanakhantiya samam 
sayam abhiãñatam attapaccakkhadhammam"° tam kathaylssam ti - tam te 
pavakkhami yatha paJanam. 


Upadhinidana pabhavanti dukkha ti - Upadhi t¡ dasa upadhi: tanhupadhi 
ditthupadhi kilesupadhi kammupadhi duccaritipadhi, aharupadhi patighupadhi, 
cataso upadinnadhatuyo upadhi cha ajjhatikan ayatanan upadhi, 
chaviññanakayam upadhi, sabbampi dukkham dukkhamanatthena° upadhi, Iime 
vuccanti dasa upadhi Dukkha t¡ Jatdukkham Jaradukkham vyadhidukkham 
maranadukkham sokaparidevadukkhadomanassupayasadukkham nerayikam 
dukkham -pe- ditthivyasanam  dukkham. Yesan dhammanam adito 
samudagamanam paññayati, atthangamato nirodho paññayati, kammanissitam 
vipakam, vipakanissitam kammam, namanissitam rũpam, rupanissitam namam,” 
Jatiya anugatam, JjJaraya anusatam, byadhina abhibhutam, maranena abbhahatam, 
dukkhe patitthitam, atanam alenam asaranam asaranIbhutam, Ime vuccanti dukkha. 
Ime dukkha upadhinidana upadhihetuka upadhipaccaya upadhikarana honti, 
pabhavanti sambhavant jayanti sañJayanti nibbattani patubhavanil t1 - 
upadhinidana pabhavanti dukkha. 


' tante pavakkhamiti tam te dukkhassa mùlam pavakkhami - Syã. 


” pakãsessamiti - Syä. ”kammasannissito vipako, 

3 na itihitiham - Syã. vipakasannissitam kammam, 

* na pitakasampadäya - Ma, Syã. namasannissitam rũpam, 

Ÿ attapaccakkham dhammam - Syã, PTS. rũpasannissitam namam - Ma. 
° dukkhamanatthena - Ma; dukkhatthena - Syã. * sambhavanti pabhavanti - Syã. 
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Ta sẽ tuyên thuyết về điêu ấy cho ngươi theo như điêu Ta nhận biết - 
Điêu ấy: Ta sẽ tuyên thuyết về nguồn gốc, Ta sẽ tuyên thuyết về nhân, Ta sẽ tuyên 
thuyết về căn nguyên, Ta sẽ tuyên thuyết về nguồn xuất phát, Ta sẽ tuyên thuyết về 
nguồn sanh khởi, Ta sẽ tuyên thuyết về nguồn phát khởi, Ta sẽ tuyên thuyết về yếu tố 
nuôi dưỡng, Ta sẽ tuyên thuyết về đối tượng, Ta sẽ tuyên thuyết về duyên khởi, Ta sẽ 
tuyên thuyết về nhân sanh khởi của khổ, Ta sẽ chỉ dạy, Ta sẽ chỉ bảo, Ta sẽ thông 
báo, Ta sẽ ấn định, Ta sẽ khai mở, Ta sẽ chia sẻ, Ta sẽ làm rõ, Ta sẽ bày tỏ; - “Ta sẽ 
tuyên thuyết về điều ấy cho ngươï' là như thế. 


Theo như điêu Ta nhận biết: theo như điều Ta đang nhận biết, đang hiểu, 
đang nhận thức, đang thừa nhận, đang thấu triệt, không do nghe lời đồn đãi, không 
do nghe nói như thế, không do sự truyền thừa, không do sự thành tựu của việc thu 
thập kiến thức, không do nhân suy nghĩ, không do nhân suy luận, không do suy đoán 
theo biểu hiện, không do sự suy xét và chấp nhận về quan điểm, Ta sẽ thuyết giảng 
cho ngươi về pháp đã được chính bản thân biết rõ, đã được tự thân quán xét lại; - “Ta 
sẽ tuyên thuyết vê điều ấy cho ngươi theo như điều Ta nhận biết là như thế. 


Các khổ phát khởi đều có căn nguyên là mầm tái sanh - Mâm tái sanh: 
Có mười mầm tái sanh: tham ái là mầm tái sanh, tà kiến là mầm tái sanh, ô nhiễm 
(luyến ái, sân hận, v.v...) là mầm tái sanh, nghiệp (thiện, ác) là mầm tái sanh, uế 
hạnh (về thân, khẩu, ý) là mầm tái sanh, yếu tố nuôi dưỡng (bốn loại vật thực) là 
mầm tái sanh, bất bình là mầm tái sanh, bốn nguyên tố (đất, nước, lửa, gió) đã được 
chấp thủ là mầm tái sanh, sáu nội xứ là mầm tái sanh, sáu nhóm thức là mầm tái 
sanh, tất cả các khổ với ý nghĩa khó chịu đựng là mầm tái sanh; các điều này được gọi 
là mười mầm tái sanh. Các khổ: là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ do 
sâu-bi-khổ-ưu-não, khổ ở địa ngục, —nt- sự tổn hại về kiến thức là khổ, đối với 
những pháp nào có sự khởi lên ban đầu được nhận biết, có sự diệt tận lúc biến mất 
được nhận biết, có quả thành tựu nương vào hành động, có hành động nương vào 
quả thành tựu, có sắc nương vào danh, có danh nương vào sắc, bị theo sau bởi sanh, 
bị đeo đuổi bởi già, bị thống trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, được thiết lập ở khổ, là 
không nơi nương tựa, là không nơi trú ẩn, là không nơi nương nhờ, có trạng thái 
không nơi nương nhờ, các điều này được gọi là khổ. Các khổ này phát khởi, xuất 
phát, sanh ra, sanh khởi, hạ sanh, xuất hiện, có mầm tái sanh là căn nguyên, có mầm 
tái sanh là nhân, có mầm tái sanh là duyên, có mầm tái sanh là lý do; - “các khổ phát 
khởi đều có căn nguyên là mầm tái sanh' là như thế. 
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Ye keci lokasmim anekaripa ti - Ye kecI tỉ sabbena sabbam sabbatha 
sabbam asesam nissesam pariyadiyanavacanametam 'ye kecl t1. Lokasmin tỉ 
apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke đhatuloke ayatanaloke. Anekarũpa 
ti anekavidha nanappakara dukkha ti - ye keci lokasmim anekarupa. 


Tenaha bhagava: 

“Dukkhassa ue ma1mn pabhaudm apucchasi (Tnettaguti bhagaug) 
tam te pauakkhaml atha pa?ana1m 

upadhimidana pabhauanfi dukkha 

Ue kect lokqasmn anekarupa ti. 
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Yo Ue quidua upadh1m karoti 
punappunam đukkhamupeti mando 
tasma pqaJanam upadh†m na kauïra 
dukkhassa Jatippabhauanupgsst. 


Yo ve avidväa upadhim karotl tỉ - Yo t¡ỉ yo yadiso yathayutto yathavihito 
vathapakaro yamthanappatto' yamdhammasamannagato” khattiyo va brahmano va 
vesso va suddo va gahattho va pabbajito va devo va manusso va. Avidvä tỉ aviJJagato 
aññam avibhavI duppañño. Upađhim karoti tï tanhupadhim karoti, ditthupadhim 
karotl, kilesupadhim karotl, kammupadhim karotl, duccaritipadhim karotl, 
aharupadhim karotl, patighupadhim karotl, catasso upadinnadhatuyo upadhim° 
karotl, cha ajJjhattikani ayatanani upadhim karotl, chaviãññanakayam° upadhim 
karoti, Janeti sañJaneti nibbatteti ti - yo ve avidva upadhim karoti. 


' vam thãnam patto - Si. “añamI - Syã. 
*“ sadđhammasamannägato - PTS. *upadhi - Ma, Syã. 
3 avidvati avidva - Syã. ° cha viãñãnakãye - Ma, Syã. 
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Bất kể loại nào ở thế gian, với nhiêu hình thức - Bất kể loại nào: tất cả 
theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, đụm 
từ 'e kecử này là lối nói của sự bao gồm. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế 
gian của loài người, ở thế gian của chư Thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của 
các giới, ở thế gian của các xứ. Với nhiêu hình thức: các khổ có nhiều loại, có 
những kiểu cách khác nhau; - “bất kể loại nào ở thế gian, với nhiều hình thức. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Mettagu,) quả thật ngươi đã hỏi Ta uŠ nguồn sanh khởi 
của khổ. Ta sẽ tuuên thuuết uề điều ấu cho ngươi theo như điêu Ta nhận biết. Các 
khổ phát khởi đều có căn nguuên là rmnầm tái sanh, bất kể loại nào ở thế gian, Uới 
nhiều hình thức.” 
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“Thật uậu, kẻ nào, (do) không có sự hiểu biết, rồi tạo ra mầm tới sanh, là kẻ ngu, 
(sẽ) đi đến khổ lăn nàu rồi lần khác. Vì thế; người có sự quán xét UỀ sự sanh ra uà 
phát khởi của khổ, trong khi biết, không nên tạo ra mầm tái sanh.” 


Thật vậy, kẻ nào, (do) không có sự hiểu biết, rồi tạo ra mầm tái sanh - 
Kẻ nào: kẻ nào là người như thế, được gắn bó như thế, được định đặt như thế, có 
biểu hiện như thế, đã đạt đến địa vị ấy, đã thành tựu phẩm chất ấy, hoặc là vị Sát-đế- 
ly, hoặc là vị Bà-la-môn, hoặc là thương nhân, hoặc là kẻ nô lệ, hoặc là người tại g1a, 
hoặc là vị xuất gia, hoặc là vị Thiên nhân, hoặc là người nhân loại. (Do) không có 
sự hiểu biết: không đạt đến kiến thức, không có trí, không có sự rành rẽ, có tuệ tồi. 
Rồi tạo ra mâm tái sanh: tạo ra tham ái là mầm tái sanh, tạo ra tà kiến là mầm tái 
sanh, tạo ra ô nhiễm là mầm tái sanh, tạo ra nghiệp là mầm tái sanh, tạo ra uế hạnh 
là mầm tái sanh, tạo ra yếu tố nuôi dưỡng là mầm tái sanh, tạo ra bất bình là mầm tái 
sanh, tạo ra bốn nguyên tố đã được chấp thủ là mầm tái sanh, tạo ra sáu nội xứ là 
mầm tái sanh, tạo ra sáu nhóm thức là mầm tái sanh, làm sanh ra, làm sanh khởi, 
làm hạ sanh; - “thật vậy, kẻ nào, (do) không có sự hiểu biết, rồi tạo ra mầm tái sanh" 
là như thế. 
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Punappunam dukkhamupeti mando tỉ [punappunam dukkhamupetiii'] 
punappunam jatdukkham jaradukkham vyadhidukkham maranadukkham 
sokaparidevadukkhadomanassupayasadukkham eti samupeti” upagacchati ganhati 
paramasati abhinivisati.` Mando t¡ mando moho avidva avijJagato aññam1 avIibhavIi 
duppañño ti - punappunam dukkhamupeti mando. 


Tasmaäa pajanam upadhim na kayira t¡ - Tasma tỉ tamkarana tamhetu 
tappaccaya tannidana evam adInavam sampassamano upadh1su ti - tasma. Pajänan 
tï paJananto ajananto viJananto pativiJananto pativIjjhanto, “sabbe sankhara anicca ti 
paJananto aJananto viJananto pativiJananto pativijjhanto, “sabbe sankhara dukkha 'ti 
—pe— “sabbe dhamma anatta 'ti -pe— “yam kiãcI samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhamman ti pajananto ajananto vijananto pativiananto pativiJJhanto. 
Upadhim na kayirä ti tanhupadhim na kareyya, di{thũpadhim na kareyya, 
kilesupadhim na kareyya, kammupadhim na kareyya,° duccaritipadhim na kareyya, 
aharupadhimm na kareyya, patighupadhim na kareyya, catasso upadinnadhatuyo 
upadhm” na kareyya, cha ajjhatikani ayatanan upadhim na kareyya, 
chaviññanakayam upadhim na kareyya,°* na Janeyya na sañJaneyya na nibbatteyya 
nabhinibbatteyya tỉ - tasma paJanam upadhim na kay1ra. 


Dukkhassa ti Jatidukkhassa Jaradukkhassa vyadhidukkhassa maranadukkhassa 
sokaparidevadukkhadomanassupayasadukkhassa. Pabhavanupassi t¡ dukkhassa 
mulanupassa hetanupassl nidananupass sambhavanupass pabhavanupassl 
samutthananupassi aharanupassi arammananupassI paccayanupassI 
samudayanupassl. Anupassana vuccati paññaya paññl? pajanana -pe— amoho 
dhammavicayo sammaditthi. Imaya anupassanaya paññaya upeto hoti samupeto 
upagato samupagato upapanno samupapanno samannagato, so vuccatI anupassi t1 - 
dukkhassa Jatippabhavanupass1. 


Tenaha bhagava: 

*Ÿo Uue quidUa upadh†m karoti 
punappunam đukkhamupeti mando 
tasma pqaJanam upadh†m na kauïra 
dukkhassa Jatippabhauanupasst ”tI. 


' punappunam dukkhamupetiti - itipatho Sya potthake dissate. 

ˆ“ upeti - Syã. 

* abhinivisatiti punappunam dukkhamupeti - Ma, Syã. 

* momuho - Ma; mn|ho - Syã. 

Ÿ tasmäti tasmaã - Syä. 

 kammipadhim na kareyya - itipatho Ma potthake na dissate. 

7upadhi - Ma, Syã. 

* cha viãññãnakãye upadhi na kareyya - Ma, itipatho Syã potthake na dissate. 

? anupassanã vuccati ñãnam. yä paññã - Ma; anupassanä vuccati paññã yä paññã - Sya. 
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Là kẻ ngu, (sẽ) đi đến khổ Tân này rồi Tân khác - [Đi đến khổ Tân này rồi 
Tân khác: | là đi đến, tiếp cận, đi đến gần, nắm lấy, bám víu, chấp chặt vào khổ sanh, 
khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ do sầu—-bi—khổ-ưu—não lần này rồi lần khác. Là kẻ 
ngu: kẻ ngu là kẻ sỉ mê, không có sự hiểu biết, không đạt đến kiến thức, không có trí, 
không có sự rành rẽ, có tuệ tồi; - Tà kẻ ngu, (sẽ) đi đến khổ Tần này rồi lần khác' là 
như thế. 


Vì thế, trong khi biết, không nên tạo ra mầm tái sanh - Vì thế: là bởi lý 
do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, trong khi nhìn thấy rõ sự bất lợi 
như vậy ở các mầm tái sanh; - vì thể là như thế. Trong khi biết: trong khi nhận 
biết, trong khi hiểu biết, trong khi nhận thức, trong khi thừa nhận, trong khi thấu 
triệt; trong khi nhận biết, trong khi hiểu biết, trong khi nhận thức, trong khi thừa 
nhận, trong khi thấu triệt rằng: “Tất cả các hành là uô thường;” trong khi nhận biết, 
trong khi hiểu biết, trong khi nhận thức, trong khi thừa nhận, trong khi thấu triệt 
rằng: “7t cả các hành là khổ” —nt— “Tất cả các pháp là uô ngã” —nt— “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đêu có bản tánh hoạt diệt.” Không nên 
tạo ra mầm tái sanh: không nên tạo ra tham ái là mầm tái sanh, không nên tạo ra 
tà kiến là mầm tái sanh, không nên tạo ra ô nhiễm là mầm tái sanh, không nên tạo ra 
nghiệp là mầm tái sanh, không nên tạo ra uế hạnh là mầm tái sanh, không nên tạo ra 
yếu tố nuôi dưỡng là mầm tái sanh, không nên tạo ra bất bình là mầm tái sanh, 
không nên tạo ra bốn nguyên tố đã được chấp thủ là mầm tái sanh, không nên tạo ra 
sáu nội xứ là mầm tái sanh, không nên tạo ra sáu nhóm thức là mầm tái sanh, không 
nên làm sanh ra, không nên làm sanh khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm 
phát sanh; - “vì thế, trong khi biết, không nên tạo ra mầm tái sanh' là như thế. 


Của khổ: của khổ sanh, của khổ già, của khổ bệnh, của khổ chết, của khổ do 
sầu-bi-khổ-ưu-não. Người có sự quán xét về sự phát khởi: có sự quán xét về 
nguồn gốc, có sự quán xét về nhân, có sự quán xét về căn nguyên, có sự quán xét về 
nguồn xuất phát, có sự quán xét về nguồn sanh khởi có sự quán xét về nguồn phát 
khởi, có sự quán xét về yếu tố nuôi dưỡng, có sự quán xét về đối tượng, có sự quán xét 
về duyên khởi, có sự quán xét về nhân sanh khởi của khổ. Sự quán xét nói đến có sự 
nhận biết bằng tuệ, là sự nhận biết, —nt— sự không sỉ mê, sự chọn lựa pháp, chánh 
kiến. Người đã tiến đến, đã tiến gần, đã tiến vào, đã tiến sát, đã đạt đến, đã tròn đủ, 
đã thành tựu sự quán xét bằng tuệ này, người ấy gọi là có sự quán xét; - 'người có sự 
quán xét về sự sanh ra và phát khởi của khổ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Thật uậu, kẻ nào, (do) không có sự hiểu biết, rồi tạo ra mầm tái sanh, là kẻ ngu, 
(sẽ) đi đến khổ lần nàu rồi lần khác. Vì thế; người có sự quán xét UŠ sự sanh ra uà 
phát khởi của khổ, trong khi biết, không nên tạo ra mầm tái sanh.” 
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Yam tam apucchữmnha akiftqUT' no 
aÑñam tam” pucchamg) tadingha bruhi 
kathannu dhrra uitaranfi ogha1m 
Jatjaram sokapartddaudñcd° 

tam rne rnum° sadhu 0uiakarohi 

tatha hỉ te utdito esa dhammo. 


Yam tam apucchimha akittayT no tỉ yam tam apucchimha ayacimha 
aJjhesinha pasadimha.” Akittay1I no ti kittitam acikkhitam desitam paññapitam 
patthapitam vivaritam vibhattam uttanikatam pakasitan tỉ - yam tam apucchimha 
akittay1 no. 


Aññam tam pucchama tadingha bruhiI ti aññam tam pucchama, aññam tam 
yacama, aññam tam aJJjhesama, aññam tam pasadema, uttarim? tam pucchama. 
Tadinga bruhI tỉ tam Ingha bruhi acikkha'° desehi paññapehi patthapehi vivara 
vibhaJa'' uttanikaroh1 pakasehI 'ti - aññam tam pucchama tadingha bruhi. 


Kathannu dhira vitaranti ogham jätijaram sokapariddavañcäa ti - 
Kathanndủ tï samsayapuccha vimatipuccha dvelhapuccha anekamsapuccha: “evannu 
kho na nu kho kim nu kho kathannu kho 'ti - kathannu. Dhira tỉ dhira pandita 
paññavanto buddhimanto ñanino vibhavino medhavino. Oghan tỉ kamogham 
bhavogham ditthogham aviJJogham. .JatI tỉ ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi 
sattanikaye Jati sañJati okkanti abhinibbatti khandhanam patubhavo ayatananam 
patlabho. .Jara ti ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi sattanikaye Jara JIranata'” 
khandiccam paliccam valittacatä ayuno samhani Iindriyanam paripako. Soko ti 
ñativyasanena va phut{thassa bhogavyasanena va phu†thassa rogavyasanena va 
phutthassa silavyasanena va phutthassa dithivyasanena va phu†thassa 
añfñataraññatarena va vyasanena samannagatassa añfñatarañfñatarena va 
dukkhadhammena phut{thassa soko socana socitattam antosoko antoparisoko 
antodaho antoparidaho'° cetaso par1J]hayana domanassam sokasallam. 





' akittayi - PTS. 
? aññetvam - Vi 


3 pucchãmi - U, Su. °uttari - Ma. 

* latim Jaram - Ma; jãtijjaram - Syã. '° aeikkhãhi - Ma. 

* sokaparidevañea - Va, Vi, Ka. '!yivarähi vibhajähi - Ma. 

° muni - PTS. '“Jiranatä - Syã, PTS. 

7 pasadayimha - Ma. ' antodãho antoparidäho - Ma, Syã, PTS. 


Š akittay1 noti no akitti tam acikkhi tam desesi tam paññapi tam patthapi tam vivari tam vibhaji tam 
uttammakasi tam pakasi tanti - Sya. 
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“Điều nào chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã giỏi thích cho chúng tôi. 
Chúng tôi hỏi Ngài điều khác, uậu xm Ngài hấu trả lời điều ấu. 
Làm thế nào các bậc sáng trí uượt qua dòng lũ, 

sanh uà già, sầu muộn uà than uãấn? 

Thưa bậc hiền trí, xin Ngài hấu giảng rõ tường tận điều ấu cho tôi, 
bởi uì pháp nàu đã được Ngài biết đúng theo bản thể.” 


Điêu nào chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã giải thích cho chúng tôi: điều 
nào chúng tôi đã hỏi Ngài, chúng tôi đã yêu cầu, chúng tôi đã thỉnh cầu, chúng tôi đã 
đặt niềm tin. Ngài đã giải thích cho chúng tôi: (điều ấy) đã được giải thích, đã 
được chỉ dạy, đã được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ấn định, đã được khai mở, 
đã được chia sẻ, đã được làm rõ, đã được bày tỏ; - “điều nào chúng tôi đã hỏi Ngài, 
Ngài đã giải thích cho chúng tôi là như thế. 


Chúng tôi hỏi Ngài điều khác, vậy xin Ngài hãy trả lời điều ấy: chúng tôi 
hỏi Ngài điều khác, chúng tôi yêu cầu Ngài điều khác, chúng tôi thỉnh cầu Ngài điều 
khác, chúng tôi đặt niềm tin nơi Ngài điều khác, chúng tôi hỏi Ngài thêm nữa. Vậy 
xin Ngài hãy trả lời điêu ấy: vậy xin Ngài hãy nói, Ngài hãy chỉ dạy, Ngài hãy chỉ 
bảo, Ngài hãy thông báo, Ngài hãy ấn định, Ngài hãy khai mở, Ngài hãy chia sẻ, Ngài 
hãy làm rõ, Ngài hãy bày tỏ về điều ấy; - chúng tôi hỏi Ngài điều khác, vậy xin Ngài 
hãy trả lời điều ấy' là như thế. 


Làm thế nào các bậc sáng trí vượt qua dòng lũ, sanh và già, sầu muộn 
và than vãn? - Làm thế nào: Các cụm từ “euannu kho, “na nu kho,` 'kừmu kho, 
“kathannu kho' là cầu hỏi do ngờ vực, câu hỏi do nhầm lẫn, câu hỏi vì hai nghĩa, câu 
hỏi do không dứt khoát; - làm thế nào' là như thế. Các bậc sáng trí: các bậc sáng trí 
là các bậc sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh. 
Dòng lũ: dòng lũ (ngũ) dục, dòng lũ của hữu, dòng lũ tà kiến, dòng lũ vô minh. 
Sanh: sự sanh ra, sự sanh khởi, sự nhập thai, sự phát sanh, sự xuất hiện của các uẩn, 
sự đạt được các xứ ở từng chủng loại của các chúng sanh này khác. Già: sự suy tàn, 
trạng thái già nua, tình trạng răng long, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ suy giảm, sự hư 
hoại của những giác quan ở từng chủng loại của các chúng sanh này khác. Sâu 
muộn: sầu muộn là sự buồn rầu, trạng thái buồn phiền, sự sầu muộn ở nội tâm, sự 
buồn thảm ở nội tâm, sự nóng nảy ở nội tâm, sự bực tức ở nội tâm, nỗi ưu phiền do 
trạng thái bực bội của tâm, mũi tên sầu muộn của người bị tác động bởi sự tổn hại về 
thân quyến, bị tác động bởi sự tổn hại về của cải, bị tác động bởi sự tổn hại vì bệnh 
tật, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về kiến thức, 
bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi ro khác, hoặc bị tác động bởi sự khổ này hoặc sự 
khổ khác. 
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Paridevo ti ñativyasanena va phu{thassa bhogavyasanena va phutthassa 
rogavyasanena va phut{thassa silavyasanena va phutthassa ditthivyasanena vã 
phutthassa aññataraññatarena va vyasanena' samannagatassa aññataraññatarena va 
dukkhadhammena” phut{thassa adevo paridevo adevana paridevana adevitattam 
paridevitattam vaca palapo) vippalapo lalappo lalappana lalappitattam.? 


Kathannu dhira vitaranti ogham jätijaram sokapariddavañca t¡ dhira 
katham° oghañca Jatiñca Jarañca" dukkhañca? sokaparidevañca? taranti uttaranti 
pataranti samatikkamanti vItivattantI tï - kathannu dhïra vitaranti ogham JatiJaram 
sokapariddavañca. 


Tam me munI sädhu viyäkarohi ti - Tan t¡ yam pucchaml, yam yacami, yam 
aJjhesamI, yam pasademi. MunI t¡ monam vuccati ñanam, ya pañña paJanana —pe— 
amoho dhammavicayo sammaditthi. Bhagava tena ñanena samannagato muni 
monappatto. 


Tini moneyyani: kayamoneyyam, vacImoneyyam, manomoneyyam. Katamam 
kayamoneyyam? Tividhanam kayaduccaritanam pahanam kayamoneyyam, tividham 
kayasucartam kayamoneyyam, kayarammanam'°  ñanam kãyamoneyyam, 
kayaparñña kayamoneyyam, parlññasahagato maggo kayamoneyyam, kaye 
chandaragappahanam'" kayamoneyyam, kayasankharanirodho catutthajjhana- 
samapatti kayamoneyyam. Idam kayamoneyyam. 


Katamam vacImoneyyam?  Catubbidhanam  vacldduccaritanam pahanam 
vacImoneyyam, catubbidham vacIsucaritam vacImoneyyam, vacarammanam'” 
ñanam vacImoneyyam, vacaparlñña vacImoneyyam, parlññasahagato maggo 
vacImoneyyam, vacaya chandaragappahanam vacImoneyyam, vacasankharanirodho' 
dutiyaJJhanasamapatti vacImoneyyam, parlññasahagato maggo vacImoneyyam, 
vacaya chandaragappahanam vacImoneyyam, vacasankharanirodho tatiyajjhana- 
samapatti vacImoneyyam. Idam vacImoneyyam. 


' byasanena vã - Ma; vã byasanena - Syã. ”]atijjarañca - Sya. 

*“ dukkhadhammena vã - Ma. ở dukkhañea - itipatho Ma, Syã potthakesu na dissate. 

3 lãpo palãpo - Syä. ”sokañca pariddavañca - Ma, Syã. 

* vipaläpo - PTS. '°kãyarammane - Ma, PTS. 

¡ The biện BC  AUA - Syã; t chandarãgassa pHEena - Ma, Syäã, PTS. 
alapana lalapitattam - PTS. vacarammape - Ma, PTS. 

° katham dhirã - Sya. '3 vacIsankhäãranirodho - Ma, Syã. 
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Than vấn: sự than van, sự than trách, sự than thở, sự than vãn, trạng thái than 
van, trạng thái than trách, lời nói, nói lảm nhảm, nói huyên thuyên, nói kể lể, lối nói 
kể lể, trạng thái nói kể lể của người bị tác động bởi sự tổn hại về thân quyến, bị tác 
động bởi sự tổn hại về của cải, bị tác động bởi sự tổn hại vì bệnh tật, bị tác động bởi 
sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi 
ro này hoặc sự rủi ro khác, hoặc bị tác động bởi sự khổ này hoặc sự khổ khác. 


Làm thế nào các bậc sáng trí vượt qua dòng lũ, sanh và già, sầu muộn 
và than vãn? - Các bậc sáng trí vượt qua, vượt lên, vượt khỏi, vượt qua hẳn, vượt 
qua khỏi dòng lũ, sanh và già, khổ đau, sầu muộn và than vãn như thế nào? - Tàm thế 
nào các bậc sáng trí vượt qua dòng lũ, sanh và già, sầu muộn và than vãn?' là như thế. 


Thưa bậc hiên trí, xin Ngài hãy giảng rố tường tận điêu ấy cho tôi - 
Điêu ấy: là điều tôi hỏi, điều tôi yêu cầu, điều tôi thỉnh cầu, điều tôi đặt niềm tin. 
Bậc hiên trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết, —nt— sự không 
s¡ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Được thành tựu với trí ấy, đức Thế Tôn đạt đến 
bản thể hiền trí. 


Ba hiền trí hạnh: hiền trí hạnh về thân, hiền trí hạnh về khẩu, hiền trí hạnh về ý. 
Hiền trí hạnh về thân là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uế hạnh về thân là hiền trí hạnh 
về thân, ba loại thiện hạnh về thân là hiền trí hạnh về thân, trí ở đối tượng thân là 
hiền trí hạnh về thân, sự biết toàn diện về thân là hiền trí hạnh về thân, Đạo đồng 
hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về thân, sự dứt bỏ mong muốn và luyến ái 
ở thân là hiền trí hạnh về thân, sự chứng đạt tứ thiền có sự diệt của thân hành là hiền 
trí hạnh về thân; điều này là hiền trí hạnh về thân. 


Hiền trí hạnh về khẩu là điều nào? Sự dứt bỏ bốn loại uế hạnh về khẩu là hiền trí 
hạnh về khẩu, bốn loại thiện hạnh về khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, trí ở đối tượng 
khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự biết toàn diện về khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, Đạo 
đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về khấu, sự dứt bỏ mong muốn và 
luyến ái ở khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự chứng đạt nhị thiền có sự diệt của khẩu 
hành là hiền trí hạnh về khẩu, Đạo đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về 
khẩu, sự dứt bỏ mong muốn và luyến ái ở khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự chứng đạt 
tam thiền có sự diệt của khẩu hành là hiền trí hạnh về khẩu;' điều này là hiền trí 
hạnh về khẩu. 


' “Đạo đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về khẩu, sự dứt bỏ mong muốn và luyến ái ở 
khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự chứng đạt tam thiền có sự diệt của khẩu hành là hiền trí hạnh về 
khẩu” - Đoạn văn này chỉ khác ở đoạn văn liền trước đó ở chỗ “nhị thiền” và “tam thiền.” Tam Tạng 
của Miến Điện và Thái Lan không có đoạn này. Hai đoạn văn tương tự ở trang 83 và 461 
Mahaniddesapd]i - Đại Diễn Giải cũng không có đoạn này (ND). 
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Katamam  manomoneyyam?  Tividhanam manoduccarltanam  pahanam 
manomoneyyam, tividham manosucaritam manomoneyyam, cittaramnmanam' 
ñanam manomoneyyam, cittaparlñña manomoneyyam, parlññasahagato maggo 
manomoneyyam, citte chandaragappahanam?” manomoneyyam, cittasankhara- 
mirodho saññavedayItanirodhasamapatti manomoneyyam. Idam manomoneyyam. 


7.. “KqUqmmunửn UACHTnUTỦT man01nu1ữnanqsauad1m, 
mmunim mmoneUuasamnpanna1m ahu sabbappahauinam. 


S.. KqUqaTmnunĩn UACGTTun1T TranO01nuntmanasauam, 
mmunimn mmoneUuasamnpanna1m ahu ninhatapapakan tì. 


Imehi th moneyyehi dhammehi samannagata. Cha munino:° agaramunino” 
anagaramunino? sekhamunino asekhamunino” pacceekamunino munimunino. 


Katame agaramunino? Ye te agarika° dithapada viãñatasasana, Ime 
agaramunino. Katame anagaramunino? Ye te pabbajita ditthapada viññatasasana, 
Inme anagaramunino. Satta sekha sekhamunino. Arahanto asekhamunino. 
Paccekabuddha paccekamunino.  Munimunino vuccanti tathagata arahanto 
sammasambuddha."' 


9. “Na monena mmnun†° hofi mulharupo auiddasu, 
o ca tuÌarmnua paggauha 0uaramadaua pandgiio. 


10. Papani par1UdJ}efi sa run) tenq so Tum, 
1o mmungdfI tubho loke rmmumi tenq pa0uccgfi. ° 


11..ỀAsafamnŠ satañca fatua dhammamn aj]hattarn bahiddha ca'° sabbaloke, 
deUumnanussehi pujtto o'” sangg7alamnaficca so Tnuni tì. 'Ẻ 


Sadhu viyaäkarohi t¡ tam” sadhu acikkha” desehi paññapehI patthapehi vivara 
vibhaJa”' uttanikaroh1 pakasehI 'ti - tam me munI sadhu viyakaroh1. 








' eittärammanpe - Ma, PTS. “munlI - Ma. 

* chandaragassa pahãnam - Ma. 3 sa muni - Syã; yo muni - PTS. 

3 vacImunim - Ma. * Dhammapada, Dhammatthavagøga. 

*#'Tikanguttara, Apãyikavagga. “asatañca - Ma, Syã, PTS. 

* Itivuttaka, Tikanipäta, Moneyyasutta. ° a]jhattañca bahiddhã ca - Syã; 

” munayo - Sya, evamuparipi. aJjhattabahiddha ca - PTS. 

7 agãramunayo - Syã, evamuparipi. ”pijaniyo - Ma; 

ở anagãäramunayo - Syã, evamuparipi. pũjJIto yo so - Syã. 

? sekkhamunayo asekkhamunayo - Syã. Š Suttanipäta, Sabhiyasutta. 

'° agarikã - Syä. ° tam - itisaddo Syã potthake na dissate. 

'! tathagatä arahanto sammäsambuddhä munimunayo - Syã; ” aeikkhähi - Ma. 
tathagatä arahanto sammasambuddhã munimunino - PTS. *! vivarahi vibhajahi - Syã. 
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Hiền trí hạnh về ý là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uế hạnh về ý là hiền trí hạnh về ý, 
ba loại thiện hạnh về ý là hiền trí hạnh về ý, trí ở đối tượng tâm là hiền trí hạnh về ý, 
sự biết toàn điện về tâm là hiền trí hạnh về ý, Đạo đồng hành với sự biết toàn diện là 
hiền trí hạnh về ý, sự dứt bỏ mong muốn và luyến ái ở tâm là hiền trí hạnh về ý, sự 
chứng đạt diệt thọ tưởng có sự diệt của tâm hành là hiền trí hạnh về ý. Điều này là 
hiền trí hạnh về ý. 


7. (Chư Phật) đã nói uề bậc hiền trí uề thân, bậc hiền trí Uuề khẩu, bậc hiền trí uề 
ú, bậc không còn lậu hoặc, bậc hiền trí thành tựu hiền trí hạnh là bậc có sự dứt bỏ 
tất cả. 


8. (Chư Phật) đã nói uề bậc hiền trí Uuê thân, bậc hiền trí uề khẩu, bậc hiền trí uề 
ú, bậc không còn lậu hoặc, bậc hiền trí thành tựu hiền trí hạnh là bậc có điều ác đã 
được rửa sạch. 


Được thành tựu ba pháp hiền trí hạnh này là sáu hạng hiền trí: các bậc hiền trí tại 
gia, các bậc hiền trí xuất gia, các bậc hiền trí Hữu Học, các bậc hiền trí Vô Học, các 
bậc hiền trí Độc Giác, các bậc hiền trí của các bậc hiền trí. 


Các bậc hiền trí tại gia là các hạng nào? Những người tại gia đã thấy Niết Bàn, đã 
nhận thức Giáo Pháp, là các bậc hiền trí tại gia. Các bậc hiền trí xuất gia là các hạng 
nào? Những vị xuất gia đã thấy Niết Bàn, đã nhận thức Giáo Pháp, là các bậc hiền trí 
xuất gia. Bảy hạng Hữu Học là các bậc hiền trí Hữu Học. Các vị A-la-hán là các bậc 
hiền trí Vô Học. Các vị Phật Độc Giác là các bậc hiền trí Độc Giác. Các đức Như Lai, 
A-la -hán, Chánh Đẳng Giác là các bậc hiền trí của các bậc hiền trí. 


9. Không phải do trạng thái im lặng mà kẻ có bộ dạng khờ khạo, ngu dốt trở 
thành bậc hiền trí. Nhưng người nào, tựa như người cầm lấu cát cân rồi chọn lấu 
Uật quú giá, là người sáng suốt. 


10. Người lánh xa hẳn các điều ác, người ấu là bậc hiền trí, do uiệc ấu người ấu 
trở thành bậc hiền trí. Người nào hiểu rõ cả hơi thế giới (nội tâm uà ngoại cảnh), 
do uiệc ấu được gọt là bậc hiền trí. 


11. VỊ biết được bản chất của những kẻ xấu uà của những người tốt, nội phần uà 
ngoại phần, ở tất cả thế gian, U† được tôn uĩnh bởi chư Thiên uà nhân loại, uị đã 
Uượt qua sự quuến luuến uà rạng lưới (tham át 0à tà kiến), uị ấu là bậc hiền trí.” 


Xin Ngài hãy giảng rõ tường tận: xin Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy 
thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ điều ấy một 
cách tường tận; - “thưa bậc hiền trí, xin Ngài hãy giảng rõ tường tận điều ấy cho tôi là 
như thế. 
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Tathã hi te vidito esa dhammo tỉ tatha hi te vidito tuÌito tirito! vibhuto 
vibhavito? esa dhammo tỉ - tatha hi to vidito esa dhammo. 


Tenaha so brahmano: 

“Yam tam apucchĩmha aktftqU1 no 
aññam tam pucchama tadingha bruhi, 
kathanmu dhrra uitaranfi ogha1m 
JatÙjaram` sokapariddaudñca, 

tam 1ne rnum sadhu uiuakarohi 

tatha hì te utidito esa dhammo ”tI. 


4-5 


Kữtautssami te dhammam (Tnettagufi bhagaua) 
difthe dhamme'° anihharn 

am utditua sato caram 

tare loke uisattikam. 


Kittayissami te dhamman ti - Dhamman t¡ adikalyanam majjhekalyanam 
pariyosanakalyanam sattham savyañJanam kevalaparlpunnam parisuddham 
brahmacariyam, cattaro satipatthane"° cattaro sammappadhane° cattaro Iddhipade” 
pañcIndriyanI pañca balam1 sattaboJJhange” ariyam atthangikam maggam nibbanañca 
nibbanagaminiñca patipadam kittayissami, acikkhissami desessami paññapessami 
patthapessamil vivarissamil vibhajissaml uttanlkarissamil pakasessaml ti - 
kittayissami te dhammam. Mettaguti bhagava tí bhagava tam brahmanam 
namena alapatl. 


Ditthe dhamme anitrhan ti - Ditthe đdhamme t¡ ditthe dhamme ñate 
dhamme tulite dhamme tirite dhamme vibhute dhamme vibhavite dhamme, “sabbe 
sankhara aniccea 'tHƯ -pe- yam kiãci samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhammanti ditthe dhamme ñate dhamme tulie dhamme tirite dhamme 
vibhute dhamme vibhavite dhamme tỉ - evampi “ditthe dhamme.”"° 


' trito - Sya, PTS, evamuparipi. 


° vibhãvito vibhũto - Syã. ° sammappadhaänä - Va, Ka. 

3 Jatim jaram - Ma; 7iddhipädä - Va, Ka. 
jatijjaram - Syã. ở sattabojjhanga - Va, Ka. 

* đittheva dhamme - Va, su. ? pakãsissamiti - Ma, Syã. 

* satipatthãna - Va, Ka. '° evampi ditthe đhamme kathayissami - Ma, Syã, evamuparipi. 


160 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Mettagu 





Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể - bởi vì pháp này đã 
được biết, đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được rõ rệt, đã được minh định bởi 
Ngài đúng theo bản thể; - “bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể” là 
như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Điều nào chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã giải thích cho chúng tôi. 
Chúng tôi hỏi Ngòi điều khác, uậu xm Ngài hấu trỏ lời điều ấu. 
Làm thế nào các bậc sáng trí uượt qua dòng lũ, 

sanh uà già, sầu rmnuộn uà than uãấn? 

Thưa bậc hiền trí, xin Ngài hấu giảng rõ tường tận điều ấu cho tôi, 
bởi uì pháp nàu đã được Ngòi biết đúng theo bản thể.” 


4-5 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Mettagu,) 

Ta sẽ giải thích cho ngươi Giáo Pháp, 

Uề pháp đã được thấu, không phải do nghe nói lạt. 
Sau khi hiểu pháp ấu, u† có niệm, trong khi sống, 
có thể uượt qua sự uướng mắc ở thế gian.” 


Ta sẽ giải thích cho ngươi Giáo Pháp - Giáo Pháp: Ta sẽ giải thích, Ta sẽ 
chỉ dạy, Ta sẽ chỉ bảo, Ta sẽ thông báo, Ta sẽ ấn định, Ta sẽ khai mở, Ta sẽ chia sẻ, Ta 
sẽ làm rõ, Ta sẽ bày tỏ toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn 
kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, vê Phạm hạnh thanh tịnh một cách 
trọn vẹn và đầy đủ, (gồm có) bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của 
thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám 
chi phần, Niết Bàn, và sự thực hành đưa đến Niết Bàn; - “Ta sẽ giải thích cho ngươi 
Giáo Pháp là như thế. Đức Thế Tôn nói: Này Mettagũ: Đức Thế Tôn xưng hô với 
vị Bà-la-môn ấy bằng tên. 


Về pháp đã được thấy, không phải do nghe nói lại - Về pháp đã được 
thấy:' về pháp đã được thấy, về pháp đã được biết, về pháp đã được cân nhắc, về 
pháp đã được xác định, về pháp đã được rõ rệt, về pháp đã được minh định; về pháp 
đã được thấy, về pháp đã được biết, về pháp đã được cân nhắc, về pháp đã được xác 
định, về pháp đã được rõ rệt, về pháp đã được minh định rằng: “Tất cả các hành là 
Uô thường,” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản 
tánh hoại diệt;” - về pháp đã được thấy là như vậy. 





' Về pháp đã được thấy (dữthe dhamme): Chú Giải của Suttanipata - Kinh Tập ghi rằng: “di†the 
dhammeti đi†the dukkhadidhamme, tnasmimueua 0a attabhaue” (Paramatthajotika, PTS: ii, 590), 
nghĩa là “vê pháp Khổ, (Tập, Diệt, Đạo) đã được thấy, hoặc ngay ở bản ngã này” (ND). 
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Athava dukkhe ditthe dukkham kittayissaml,' samudaye ditthe samudayam 
kittayissaml, nirodhe ditthe nirodham kittayissaml, maggse diithe maggam 
kittaylssam1I ti - evampi “ditthe dhamme.” Athava ditthe dhamme sanditthikam 
“ditthe dhamme.“ AnitHhan tỉ na itihiiham” na 1tikiraya° na paramparaya na 
piakasampadaya na takkahetu na nayahetut na akaraparivitakkena na 
ditthiniJjhanakhantiya samam sayam abhiññatam attapaccakkham dhammam,” tam” 
kathaylssamI ti - ditthe dhamme anitTham. 


Yam viditva sato caran ti yam viditam katva tulayItva tirayItva vibhavayTtva 
vibhutam katva, “sabbe sankhara anicca t¡ viditam katva tulayitva tirayTltva 
vibhavayitva vibhutam katva, “sabbe sankhara dukkha tỉ -pe- “sabbe dhamma 
anatta tỉ -pe—- 'vam kiñci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti 
viditam katva tulayitva tirayltva vibhavayitva vibhutam katva. Sato ti catuhi 
karanehIi sato: kaye kayanupassanasatipatthanam bhavento sato —-pe— so vuccatl 
'sato.ˆ Caran tï caranto viharanto Iriyanto vattento palento yapento yapento ti - yam 
viditva sato caram. 


Tare loke visattikan ti visattika vuccati tanha, “yo rago sarago —pe— abhiJJha 
lobho akusalamulam.? Visattika t¡ kenatthena'? visattika? Visatati'! visattika, visalatI 
visattika, visatati visattika” visamati visattika, visakkatiti visattika, visamharatit 
visatika, visamvadikat visattika, visamulai visattika, visaphalai visattika, 
visaparibhogati visattika. Visala va pana sa tanha rupe sadde gandhe rase photthabbe 
kule gane avase labhe yase pasamsayam* sukhe cIvare pindapate senasane 
gilanapaccayabhesajJJaparikkhare kama-dhatuya rupadhatuya arupadhatuya 
kamabhave rupabhave arupabhave — 


' kathayissami - Ma, Syä, PTS, Va, Ka, Vi, evamuparipi. 
” magøe ditthe maggam kathayissaämi nirodhe ditthe nirodham kathayissamiti - Ma, Syã. 


3 opaneyyikam - Ma. ?Dhammasadgan, Nikkhepakanda. 
* evampi đitthe đhamme kathayissamiti ditthe đhamme - Ma, Syã. 

* na itiham - Syã; na Ttihrtham - PTS. '°kenatthena - Syã. 

° na Ttikiraya - PTS. !!yisatoti visattikã - Va, Vi, Ka. 

7 attapaceakkhadhammam - Ma. !*visatati visattikã - Va, Vi, Ka. 

ở tam - itisaddo Syä potthake na dissate. '3 pasamsãäya - Ma; pasamse - Syã. 
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Hoặc là, Ta sẽ giải thích về Khổ ở khổ đã được thấy, Ta sẽ giải thích về Tập ở nhân 
sanh khởi đã được thấy, Ta sẽ giải thích về Diệt ở sự diệt tận đã được thấy, Ta sẽ giải 
thích về Đạo ở đạo lộ đã được thấy;' - về pháp đã được thấy' còn là như vậy. Hoặc là, 
về pháp đã được thấy là pháp hoàn toàn hiển nhiên, không bị chỉ phối bởi thời gian, 
hãy đến và hãy thấy, có khả năng dẫn dắt về hướng (Niết Bàn), và nên được hiểu biết 
tự cá nhân bởi các bậc trí tuệ; - “vê pháp đã được thấy' còn là như vậy. Không phải 
do nghe nói lại: Ta sẽ thuyết giảng cho ngươi về pháp đã được chính bản thân biết 
rõ, đã được tự thân quán xét, không do nghe lời đồn đãi, không do nghe nói như thế, 
không do sự truyền thừa, không do sự thành tựu của việc thu thập kiến thức, không 
do nhân suy nghĩ, không do nhân suy luận, không do suy đoán theo biểu hiện, không 
do sự suy xét và chấp nhận về quan điểm; - 'về pháp đã được thấy, không phải do 
nghe nói lại là như thế. 


Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sống: sau khi làm cho pháp ấy 
được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ 
rệt; sau khi làm cho được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh 
định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là uô thường;” sau khi làm cho được 
hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt 
rằng: “Tất cả các hành là khổ,” —nt— “Tất cả các pháp là uô ngã,” —nt— “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đêu có bản tánh hoạt diệt.” VỊ có niệm: 
Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát 
thân trên thân, —nt- vị ấy được gọi là có niệm. Trong khi sống: là trong khi thực 
hành, trong khi trú ngụ, trong khi sinh hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, 
trong khi nuôi dưỡng, trong khi bảo dưỡng: - “sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong 
khi sống' là như thế. 


Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc nói đến tham ái, 
tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 
Sự vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì? “Được trải rộng” là vướng mắc, “bao 
quát” là vướng mắc, “được lan rộng” là vướng mắc, “nó lôi kéo theo' là vướng mắc, “nó 
mang lại chất độc' là vướng mắc, “truyền bá chất độc' là vướng mắc, “gốc rễ của chất 
độc' là vướng mắc, “kết quả của chất độc' là vướng mắc, “sự thọ dụng độc hại là vướng 
mắc. Hoặc hơn nữa, “tham ái ấy là bao quát ở sắc, ở thỉnh, ở hương, ở vị, ở xúc, ở gia 
tộc, ở đồ chúng, ở chỗ ngụ, ở lợi lộc, ở danh vọng, ở lời khen, ở hạnh phúc, ở y phục, 
ở đồ ăn khất thực, ở chỗ nằm ngồi, ở vật dụng là thuốc men chữa bệnh, ở dục giới, ở 
sắc giới, ở vô sắc giới, ở cối dục, ở cối sắc, ở cối vô sắc, — 


' Ở đây nói đến bốn Chân Lý Cao Thượng (Tứ Diệu Đế): Khổ, Tập (nhân sanh Khổ), Diệt (sự diệt tận 
Khổ), Đạo (sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ). 
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— saññabhave asaññabhave nevasaññanasaññabhave, ekavokarabhave catuvokara- 
bhave pañcavokarabhave, atite anagate paccuppanne, ditthasutamutaviññatabbesu 
dhammesu visata vitthata ti - visattika. Loke ti apayaloke manussaloke devaloke 
khandhaloke dhatuloke ayatanaloke. Tare loke visattikan ti lokevesa visattika' 
lokevetam” visattikam sato tareyya, uttareyya patareyya samatikkameyya vItivatteyya 
"H - tare loke visattikam. 


Tenaha bhagava: 

“Kữiuissaml te dhammam (nettaguti bhagaug) 
difthe dhamme anitham 

tam utditua sato caram 

tare loke Uuisattikan ”tì. 


Tam cahaœm abhinandami 
mahesi° dhammnamuftamarmn 
tam uidifua safo caran 

tare loke uisattikam. 


Tam caham abhinandäamnï ti - Tan t¡ tuyham vacanam byappatham desanam 
anusasanam anusitthim.° Abhinandämi tỉ nandami° modami anumodami icchami 
sadiyami yacami patthayami pihayami abhiJjappamiI tỉ - tañcaham abhinandamI. 


Mahesi dhammamuttaman ti - Mahesi ti mahesl” bhagava, mahantam 
silakkhandham esi gavesi? pariyesi t1 mahesil, mahantam samadhikkhandham — 
mahantam paññakkhandham — mahantam vimuttikkhandham — mahantam vimutti- 
ñanadassanakkhandham esl gavesi pariyesl ti mahesI. 


' vã sã loke visattikã - Syã, evamuparipi. 


* loke tam - Syã; *anusittham - Ma; 

lok' eva tam - PTS, evamuparipi. anusandhim - Sya, PTS, Va, Vi, Ka, evamuparipl. 
3 mahesi - Syã, evamuparipi.  nandamiti - Ma. 
* byapatham - Syã; ” mahesrti kenatthena mahesi - Syã. 

byapatham - PTS, evamuparipi. ở esI gavesl - Ma. 
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— ở cõi hữu tưởng, ở cõi vô tưởng, ở cõi phi tưởng phi phi tưởng, ở cõi một uẩn, ở cõi 
bốn uẩn, ở cõi năm uẩn, ở quá khứ, ở vị lai, ở hiện tại, ở các pháp đã được thấy-đã 
được nghe-đã được cảm giác-đã được nhận thức, được trải rộng, được lan rộng là 
vướng mắc. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế 
gian của chư Thiên, ở thế gian của các uấẩn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của các 
xứ. Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc này là ở ngay tại 
thế gian. VỊ có niệm có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có thể vượt 
qua hẳn, có thể vượt qua khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thế gian; - “có thể vượt 
qua sự vướng mắc ở thế gian' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Mettagu,) 

Ta sẽ giải thích cho ngươi Giáo Pháp, 

Uề pháp đã được thấu, không phải do nghe nói lạt. 
Sau khi hiểu pháp ấu, uị có riệm, trong khi sống, 
có thể uượt qua sự uướng mắc ở thế gian.” 
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“Và tôi thích thú uề điều ấu, 

thưa bậc đại ẩn sĩ, uề Giáo Pháp tối thượng. 
Sau khi hiểu pháp ấu, u† có niệm, trong khi sống, 
có thể uượt qua sự uướng mắc ở thế gian.” 


Và tôi thích thú về điêu ấy - Vê điêu ãy: là lời nói, lời phát biểu, lời chỉ bảo, 
lời chỉ dạy, lời khuyên bảo của Ngài. Tôi thích thú: tôi vui thích, tôi vui mừng, tôi 
tùy hỷ, tôi ước muốn, tôi ưng thuận, tôi yêu cầu, tôi ước nguyện, tôi mong cầu, tôi 
nguyện cầu; - “Và tôi thích thú về điều ấy là như thế. 


Thưa bậc đại ẩn sĩ, về Giáo Pháp tối thượng - Bậc đại ẩn sĩ: đức Thế Tôn 
là bậc đại ẩn sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm cầu giới uẩn lớn lao' là bậc đại ấn 
sĩ. “Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm cầu định uẩn lớn lao — tuệ uẩn lớn lao — giải 
thoát uẩn lớn lao — giải thoát tri kiến uẩn' lớn lao' là bậc đại ẩn sĩ. 





! Giải thoát tri kiến uẩn = uữnuttiñãnadassanakkhandha (tập hợp sự biết và thấy về giải thoát). 
Trường hợp không liên kết với từ khandha (uẩn, khối, đống), thì cụm từ uửnuttiñanadassana được 
ghi nghĩa là “sự biết và thấy về giải thoát” (ND). 
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Mahato tamokayassa' padalanam esi gavesl parliyeslti mahesl Mahato 
vipallasassa pabhedanam esi gavesil parlyesiti mahesil Mahato tanhasallassa 
abbuhanam” esi gavesi pariyesIti mahesi. Mahato ditthisanghatassa" vinivethanam! 
eSI øavesi pariyesiti mahesi. Mahato manadhajassa patanam" esi gavesi parlyesIti 
mahesil. Mahato abhisankharassa vũpasamam esi gavesi pariyesIti mahesl. Mahato 
oghassa nittharanam” esi gavesi parlyesiti mahesi. Mahato bharassa nikkhepanam” 
esI øavesl parIyesIti mahesi. Mahato samsaravattassa ucchedan esi øavesi parlyesItIi 
mahesil. Mahato santapassa nibbapanam esi gavesil pariyesii mahesil. Mahato 
parilahassa patippassaddhin? esi gavesi parlyesIti mahesi. Mahato dhammadhaJassa 


ussapanam esi gavesi pariyeslti mahesili Mahante satipatthane — mahante 
sammappadhane — mahante iddhipade — mahantanI indriyanl — mahantanI balani — 
mahante bojjhange — mahantam ariyam atthangikam maggam — mahantam 


paramattham amatam nibbanam esi gavesi parlyesIti mahesi. Mahesakkhehi'° va 
sattehi esito gavesito pariyesito kaham buddho, kaham bhagava, kaham devadevo, 
kaham narasabho' tï mahesil. 


Dhammamuttaman ti dhammamuttamam vuccati amatam nibbanam, yo so 
sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho 
nibbanam. Uttaman ti aggam settham visettham pamokkham uttamam pavaram 
dhamman tỉ - mahesi dhammamuttamam. 


Yam viditväa sato caran ti yam'' viditam katva tulayitva tirayitva vibhavayTtva 
vibhutam katva, “sabbe sankhara anicca ti viditam katva tulayltva tirayltva 
vibhavayitva vibhutam katva, “sabbe sankhara dukkha tỉ -pe- “sabbe dhamma 
anatta tỉ -pe— 'vam kiñci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti 
viditam katva tulayitva tirayltva vibhavayitva vibhutam katva. Sato ti catuhi 
karanehl sato: kaye kayanupassanasatipatthanam bhavento sato, vedanasu 
vedananupassana -—-pe— citte cittanupassana —-pe— dhamme dhammanupassana- 
satipatthanam bhavento sato, so vueccati sato. Caran tï caranto viharanto 1rIyanto'” 
vattento palento yapento yapento ti - yam viditva sato caram. 
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' mahato mohatamokäyassa - PTS; 
mahato mohakayassa - Pa. 


nittaranam - PTS. 
nikkhipanam - Syäa; nikkhepanim - Sa. 


? abbahanam - Ma; abbulhanam - PTS. Š upacchedam - Ma, PTS. 
3 ditthisanghatassa - Ma, Syã; ° patipassaddhim - PTS. 
đitthisanghatassa - PTS. '° mahesakkehiva - Va, Vi, Ka. 
* vinibbedhanam - Syã, PTS. '' vam - itisaddo Ma, Syã potthakesu na dissate. 
Ì papãtanam - Ma, PTS. 2 iriyanto - Ma, Syã, PTS. 
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'Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm cầu sự phá tan khối tăm tối lớn lao' là bậc đại 
ẩn sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu sự phá vỡ điều trái khuấy lớn lao' là bậc 
đại ẩn sĩ. “Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu sự nhổ lên mũi tên tham ái lớn lao' là 
bậc đại ẩn sĩ. 'VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu sự tháo tung mối rối rắm tà kiến 
lớn lao' là bậc đại ẩn sĩ. ˆVỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu sự xô ngã ngọn cờ ngã 
mạn lớn lao' là bậc đại ẩn sĩ. “Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm cầu sự vắng lặng 
pháp tạo tác lớn lao' là bậc đại ẩn sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm cầu sự thoát 
khỏi dòng lũ lớn lao' là bậc đại ẩn sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu sự quăng 
bỏ gánh nặng lớn lao' là bậc đại ẩn sĩ. ˆVị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm cầu sự cắt 
đứt vòng quay luân hồi lớn lao' là bậc đại ẩn sĩ. 'VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm 
cầu việc dập tắt sự nóng nảy lớn lao” là bậc đại ẩn sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã 
tầm cầu việc tịch tịnh sự bực bội lớn lao' là bậc đại ẩn sĩ. “Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, 
đã tầm cầu việc nâng lên ngọn cờ Giáo Pháp lớn lao' là bậc đại ẩn sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, 
đã tìm tòi, đã tâm cầu các sự thiết lập niệm lớn lao — các chánh cần lớn lao — các nền 
tảng của thần thông lớn lao — các quyền lớn lao — các lực lớn lao — các yếu tố đưa đến 
giác ngộ lớn lao — đạo lộ thánh thiện tám chỉ phần lớn lao - lợi ích tối thượng lớn 
lao, Bất Tử, Niết Bàn là bậc đại ẩn sĩ. VỊ được tầm cầu, được tìm tòi, được tìm kiếm 
bởi các chúng sanh có uy lực lớn lao (hỏi rằng): Đức Phật ngự ở đâu? Đức Thế Tôn 
ngự ở đâu? Chúa của chư Thiên ngự ở đâu? Đấng Nhân Ngưu ngự ở đâu?' là bậc đại 
ẩn sĩ. 


Vê Giáo Pháp tối thượng: Giáo Pháp tối thượng nói đến Bất Tử, Niết Bàn, tức 
là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt 
trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Tối thượng: là Giáo Pháp cao 
cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý; - “thưa bậc đại ẩn sĩ, vê Giáo 
Pháp tối thượng là như thế. 


Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sống: sau khi làm cho pháp ấy 
được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ 
rệt; sau khi làm cho được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh 
định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là uô thường;” sau khi làm cho được 
hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt 
rằng: “Tất cả các hành là khổ,” —nt— “Tất cả các pháp là uô ngã,” —nt— “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tánh hoạt diệt.” VỊ có niệm: 
Có niệm bởi bốn lý do: có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thân 
trên thân, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thọ trên các thọ, 
—nt- ở việc quan sát tâm trên tâm,—nt-ở việc quan sát pháp trên các pháp, vị ấy 
được gọi là có niệm. Trong khi sống: là trong khi thực hành, trong khi trú ngụ, 
trong khi sinh hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, trong khi nuôi dưỡng, 
trong khi bảo dưỡng: - “sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sống” là như thế. 
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Tare loke visattikan tỉ visattika vuccati tanha, yo rago sarago —pe— abhIJJha 
lobho akusalamulam. Visattika t¡ kenatthena visattika? —-pe— visat{a vitthata ti - 
visattika. Loke tï apayaloke —pe— ayatanaloke. Tare loke visattikan ti lokevesa 
visattika' lokevetam” visattikam sato tareyya, uttareyya patareyya samatikkameyya 
vitivatteyya ti - tare loke visattikam. 


Tenaha so brahmano: 

“Tam cahưm abhinandarmni 
mmahesi dharmnmamuttamam, 
am utditua sato caram 
tare loke Uuisatfikan ”ti. 
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Yam kiñci sampq7anas†` (mettaguti bhagaua) 
uddham adho tiriuamn cap maj?he 

etesu nandrfica riUuesanafca 

panuƒ)a utffñanga1mn bhaue na ti†he. 


Yam kiãci sampajanäasi tỉ yam kiñãci paJanasi ajanasi viJjanasi pativijanasi 
patvljjhasl ti - yam kiñci sampajanasil Mettaguti bhagavä tỉ bhagava tam 
brahmanam namena alapati. Bhagava ti garavadhivacanametam —-pe— sacchika 
paññatti, yadidam bhagava 'ti - mettaguti bhagava. 


Uddham adho tiriyañcäpi majjhe ti - Uddham vuccati anagatam,' adho 
vuccati atitam,° tiriyamecapi majjhe tí paccuppannam. Uddhan t¡ devaloko,” 
adho ti nirayaloko, tiriyañ capi majjhe t¡ manussaloko. Athava? udđhan tï kusala 
dhamma, adho tỉ akusala dhamma, tiriyam capi majjhe tỉ abyakata dhamma. 
Uddhan t¡ arupadhatu, adho tỉ kamadhatu, tiriyam caäpi majjhe t¡ rupadhatu. 
Uddhan ti sukha vedana, adho tí dukkha vedana, tiriyam capi majjhe tì 
adukkhamasukha vedana. Uddhan tỉ uddham padatala adho tỉ adho 
kesamatthaka, tiriyam capi majjhe t¡ vemaJJhe tí - uddham adho tiriyam capl 
majjhe. 


' vã sa loke visattikã - Syã. “tiriyam vãpi - PTS. 

“ loke tam - Syã; *uddhanti anägatam - Ma; 
lok' eva tam - PTS; uddhanti vuccati anagatam - Syã. 
loke vatam - Va, VI, Ka. ° athoti atitam - Ma, Syã. 

3 samjãanäsi - Pa; 7uddhanti vuccati devaloko - Sya. 
samjanämi - Va, Vi, Ka. ở athava - itisaddo Syä potthake na dissate. 
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Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc nói đến tham ái, 
tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 
Sự vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì? —nt— được trải rộng, được lan rộng” là 
vướng mắc. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, —nt— ở thế gian của các xứ. Có thể 
vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc này là ở ngay tại thế gian. Vị 
có niệm có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có thể vượt qua hắn, có thể 
vượt qua khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thế gian; - “có thể vượt qua sự vướng mắc 
ở thế gian' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Và tôi thích thú uề điều ấu, 

thưa bậc đại ẩn sĩ, uề Giáo Pháp tối thượng. 
Sau khi hiểu pháp ấu, u† có niệm, trong khi sống, 
có thể uượt qua sự uướng mắc ở thế gian.” 


4-7 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Mettagu,) bốt cứ điều gì mà ngươi tự mình nhận biết, 
bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang uà khoảng giữa, ngươi hãu xua đi sự uui 
thích, sự chấp chặt, uà tâm thức hiên quan đến các pháp ấu; không nên trụ lại ở 
hữu.” 


Bất cứ điêu gì mà ngươi tự mình nhận biết: bất cứ điều nào mà ngươi nhận 
biết, ngươi hiểu, ngươi nhận thức, ngươi thừa nhận, ngươi thấu triệt; - “bất cứ điều gì 
mà ngươi tự mình nhận biết là như thế. Đức Thế Tôn nói: Này Mettagũ: Đức 
Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự 
tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn;' - “đức Thế Tôn 
nói: Này Mettagu' là như thế. 


Bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa - Bên trên: là nói 
đến thời tương lai, bên dưới: là nói đến thời quá khứ, luôn cả bề ngang và 
khoảng giữa: là thời hiện tại. Bên trên: là thế giới chư Thiên, bên dưới: là thế 
giới địa ngục, luôn cả bề ngang và khoảng giữa: là thế giới loài người. Hoặc là, 
bên trên: là các pháp thiện, bên dưới: là các pháp bất thiện, luôn cả bê ngang 
và khoảng giữa: là các pháp vô ký. Bên trên: là vô sắc giới, bên dưới: là dục giới, 
luôn cả bề ngang và khoảng giữa: là sắc giới. Bên trên: là cảm thọ lạc, bên 
dưới: là cảm thọ khổ, luôn cả bê ngang và khoảng giữa: là cảm thọ không khổ 
không lạc. Bên trên: là từ lòng bàn chân trở lên, bên dưới: là từ đỉnh ngọn tóc trở 
xuống, luôn cả bề ngang và khoảng giữa: là ở chính giữa; - “bên trên, bên dưới, 
luôn cả bề ngang và khoảng giữa' là như thế. 
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Etesu nandiñca nỉivesanañca panujja viãñanam bhave na tỉitthe ti - 
Etesu tí acikkhitesu desitesu paññapltesu patthapitesu vivaritesu vibhajitesu 
uttanikatesu pakasitesu. Ñandi' vuccati tanha, yo rago sarago —pe— abhiJJha lobho 
akusalamulam. Nivesanan tỉ dve nivesana: tanhanivesana ca ditthinivesana ca. 
Katama tanhanivesana? Yavata tanhasankhatena —pe— ayam tanhaãnivesana. Katama 
ditthinivesana? VIsativatthuka sakkayaditthi -pe—- ayam ditthinivesana. Panujja 
viññanan tỉ puññabhisankharasahagatam viãñanam, apuññabhisankhara- 
sahagatam viññanam, aneñJabhisankharasahagatam viññanam, etesu nandiãca 
nivesanañca abhisankharasahagatañca viãññanam nujja panujja nuda panuda Jaha 
paJaha vinodehi byantikarohi anabhavam gamehi ti - etesu nandiñca nivesanañca 
panuJJa viññanam. 


Bhave na titthe tí - Bhava t¡ dve bhava: kammabhavo ca patisandhiko ca 
punabbhavo. Katamo kammabhavo? Puññabhisankharo apuññabhisankharo 
aneñJabhisankharo, ayam kammabhavo. Katamo patisandhiko punabbhavo? 
Patisandhiko rũpam? vedana sañña sankhara viñãñanam, ayam patisandhiko 
punabbhavo. Bhave na ti{the tỉ nandiñca nivesanañca abhisankharasahagatam 
viññanañca' kammabhavañca patisandhikañca punabbhavam pajahanto vinodento 
byantkaronto anabhavam gamento kammabhave na ti{theyya, patisandhike 
punabbhave na tittheyya, na santittheyya ti - panuJJa viññanam bhave na titthe. 


Tenaha bhagava: 

“Yam ktñci sampg7andsi (mettaguti bhagauq) 
uddham adho tiriuañcapt ma)he, 

etesu nandrficqa riUuesanafca 

panu)a utffñangamn bhaue na ti[fhe ”tì. 


' nandi - Ma. 
? patisandhikã rũpam - Ma; patisandhikã rupã - Syä, PTS. 
3 abhisañkharasahagatañca viññãnam - Sya. 
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Ngươi hãy xua đi sự vui thích, sự chấp chặt, và tâm thức liên quan đến 
các pháp ấy; không nên trụ lại ở hữu - Liên quan đến các pháp ãy: liên 
quan đến các pháp đã được chỉ dạy, đã được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ấn 
định, đã được khai mở, đã được chia sẻ, đã được làm rõ, đã được bày tỏ. Sự vui 
thích: nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, 
cội nguồn của bất thiện. Sự chấp chặt: có hai sự chấp chặt: chấp chặt do tham ái và 
chấp chặt do tà kiến. Điều nào là chấp chặt do tham ái? Cho đến —nt— bởi cái gọi là 
tham ái rằng: —nt- điều này là chấp chặt do tham ái. Điều nào là chấp chặt do tà 
kiến? Thân kiến có 2o nền tảng, —-nt— điều này là chấp chặt do tà kiến. Ngươi hãy 
xua đi tâm thức: Ngươi hãy xóa đi, hãy đuổi đi, hãy xóa tan, hãy xua tan, hãy từ bỏ, 
hãy dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm chấm dứt, hãy làm cho không còn hiện hữu thức đi 
cùng với phúc hành, thức đi cùng với phi phúc hành, thức đi cùng với bất động 
hành;' - “ngươi hãy xua đi sự vui thích, sự chấp chặt, và tâm thức liên quan đến các 
pháp ấy' là như thế. 


Không nên trụ lại ở hữu - Hữu: có hai sự hiện hữu: sự hiện hữu do nghiệp và 
sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh. Cái nào là sự hiện hữu do 
nghiệp? Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành,” cái này là sự hiện hữu do nghiệp. 
Cái nào là sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh? Sác, thọ, tưởng, 
hành, thức liên quan đến việc nối liền tái sanh, cái này là sự hiện hữu lần nữa liên 
quan đến việc nối liền tái sanh. Không nên trụ lại ở hữu: Trong khi dứt bỏ, trong 
khi xua đi, trong khi làm chấm dứt, trong khi làm cho không còn hiện hữu sự vui 
thích, sự chấp chặt, thức đi cùng với các sự tạo tác, sự hiện hữu do nghiệp, và sự hiện 
hữu lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh, không nên trụ lại ở sự hiện hữu do 
nghiệp, không nên trụ lại ở sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh, 
không nên trụ vững; - “ngươi hãy xua đi tâm thức liên quan đến các pháp này; không 
nên trụ lại ở hữư' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Mettagu,) bất cứ điều gì mà ngươi tự mình nhận biết, 
bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang uà khoảng giữa, ngươi hãu xua đi sự uui 
thích, sự chấp chặt, uà tâm thức hên quan đến các pháp ấu; không nên trụ lạt ở 
hữu.” 





! Thức đi cùng với phúc hành là 13 tâm thiện (8 tâm thiện Dục Giới, 5s tâm Sắc Giới); thức đi cùng với 
phi phúc hành là 12 tâm bất thiện (8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si); thức đi cùng với bất động hành là 
4 tâm Vô Sác Giới (NiddA. PTS: ii, 26). 

“ Xem Phần Phụ Chú về 'Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành ở trang 636. 
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Euamurthar† sato appamafto 
bhikkhUu caram hiftuq mnamdqurtdni, 
JaFim Jaram`' sokapariddqudñicaˆ 
tdheua uidua pa?aheuua dukkham. 


EvamvihäarI! sato appamatto t¡ - EvamvihäarI ti nandiñca nivesanañca 
abhisankharasahagataviññanañca? kammabhavañca patisandhikañca punabbhavam 
paJahanto vinodento byantikaronto anabhavam gamento ti - evamviharI. Sato ti 
catuhi karanehi sato: kaye kayanupassanasatipatthanam bhavento —pe— so vuccati 
sao. Appamatto ti sakkaccakar sataccakar atthiakar anolinavutif 
anikkhittachando° anikkhittadhuro appamatto kusalesu dhammesu, kathaham° 
aparipuram va silakkhandham parIpureyyam, paripuram va silakkhandham tattha 
tattha7 paññaya anuganheyyan ti ° yo tattha chando ca vayamo ca ussaho ca usso|h1 
ca appativanI ca sati ca sampaJaññañca atappam padhanam adhitthanam anuyogo 
appamatto  appamado kusalesu dhammesu, kathaham aparipuram va 
samadhikkhandham -pe_- paññakkhandham -pe_- vimuttikkhandham —pe— 
vimuttiñanadassanakkhandham  paripureyyam, paripuram va vimuttiñana- 
dassanakkhandham tattha tattha paññaya anuganheyyan ti yo tattha chando ca 
vayamo ca ussaho ca ussolhï ca appativanI ca sati ca sampajaññañca atappam 
padhanam adhitthanam anuyogo appamatto appamado kusalesu đhammesu, 
kathaham abhiññatam” va dukkham parljaneyyam, appahine va kilese paJaheyyam, " 
abhavitam va maggam bhaveyyam, asacchikatam va nirodham sacchikareyyan “ti yo 
tattha chando ca vayamo ca ussaho ca ussolh1 ca appatIvanI ca sati ca sampaJaññañca 
atappam padhanam adhithanam anuyogo appamatto appamado kusalesu 
dhammesu ti - evamviharI sato appamatto. 


' Jaãti]jaram - Syã; jãtijaram - PTS. °“ kadaham - Syã. 

ˆ sokaparidevam ca - Pana, Va. “tattha - Syã. 

3 abhisañkharasahagatañca viññãnam - Syã. ở“ anugganheyyan tỉ - Ma, Syã. 
* anolmavuttiko - PTS. ? apariññãtam - Ma, Syä, PTS. 
” anikkhittacchando - Ma, Syã. '° laheyyam - Sya. 
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An trú như uậu, có mệm, không xao lãng, 

UỊ tù khưu, trong khi sống, sau khi từ bỏ các uật đã được chấp là của ta, 
là u† hiểu biết, ngaụ tại nơi nàu, có thể đứt bỏ khổ đau, 

sanh, già, sầu muộn uà than uãn. 


An trú như vậy, có niệm, không xao lãng - An trú như vậy: Trong khi dứt 
bỏ, trong khi xua đi, trong khi làm chấm dứt, trong khi làm cho không còn hiện hữu 
sự vui thích, sự chấp chặt, thức đi cùng với các sự tạo tác, sự hiện hữu do nghiệp, và 
sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh; - “an trú như vậy' là như thế. 
Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc 
quan sát thân trên thân —nt- vị ấy được gọi là có niệm. Không xao lãng: là có sự 
thực hành nghiêm trang, có sự thực hành liên tục, có sự thực hành không ngừng nghỉ, 
có thói quen không biếng nhác, không buông bỏ mong muốn, không buông bỏ bổn 
phận, không bị xao lãng trong các thiện pháp, (nghĩ rằng): “Bằng cách nào ta có thể 
làm đầy đủ giới uấn chưa được đầy đủ, hoặc có thể bảo vệ giới uấn đã được đầy đủ tại 
chỗ kia tại chỗ nọ bằng trí tuệ?” Điều này, trong trường hợp ấy, là sự mong muốn, sự 
cần cù, sự gắng sức, sự ráng sức, sự không thối chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự nhiệt 
tâm, sự cần mãn, sự quyết tâm, sự chuyên cần không bị xao lãng, sự không xao lãng 
trong các thiện pháp, (nghĩ rằng): “Bằng cách nào ta có thể làm đầy đủ định uấn — 
nt— tuệ uẩn —nt— giải thoát uẩn —nt— giải thoát tri kiến uẩn chưa được đầy đủ, hoặc 
có thể bảo vệ giải thoát tri kiến uẩn đã được đầy đủ tại chỗ kia tại chỗ nọ bằng trí 
tuệ?” Điều này, trong trường hợp ấy, là sự mong muốn, sự cần cù, sự gắng sức, sự 
ráng sức, sự không thối chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, sự cần mãn, sự quyết 
tâm, sự chuyên cần không bị xao lãng, sự không xao lãng trong các thiện pháp, (nghĩ 
rằng): “Bằng cách nào ta có thể biết toàn diện về Khổ chưa được biết toàn diện, hoặc 
có thể dứt bỏ các ô nhiễm chưa được dứt bỏ, hoặc tu tập Đạo chưa được tu tập, hoặc 
chứng ngộ Diệt chưa được chứng ngộ?” Điều này, trong trường hợp ấy, là sự mong 
muốn, sự cần cù, sự gắng sức, sự ráng sức, sự không thối chí, niệm, sự nhận biết rõ, 
sự nhiệt tâm, sự cần mãn, sự quyết tâm, sự chuyên cần không bị xao lãng, sự không 
xao lãng trong các thiện pháp; - “an trú như vậy, có niệm, không xao lãng là như thế. 
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bhikkhu sekho va? bhikkhu. Caran ti caranto viharanto Iriyanto vattento palento 
yapeno yapento. Mamayitinr tỉ dve mamatta: tanhamamattam ca 
ditthimamattam ca. -pe—- Idam tanhamamattam. -pe- Idam ditthimamattam. 
Tanhamamattam pahaya ditthimamattam patinissajitva! mamatte JjJahitva cajIitva 
paJahitva pariccajJitva° vinodetva byantikaritva anabhavam gametva ti - bhikkhU 
caram hitva mamayTtanI. 


Jätim jaram sokapariddavam ca idheva vidva pajaheyya dukkhan ti - 
Jätï tỉ ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi sattanikaye Jati sañjati okkanti 
abhinibbatti khandhanam patubhavo ayatananam patilabho.° Jarä ti ya tesam tesam 
sattanam tamhi tamhi sattanikaye Jara jIranata” khandiccam paliccam valittacata 
ayuno samhanI Indriyanam paripako." Soko ti ñatibyasanena va phut{thassa —pe-. 
Paddarivan tỉ ñatibyasanena va phu{thassa —-pe—. Idha tỉ imissa ditthiya —pe— 
Imasmim loke.'° Vidva ti'' viJJagato ñam vibhavIi medhavi. Dukkhan tỉ Jatidukkham 
—pe— domanassupayasadukkham. ,Jati jaram sokapariddavañca idheva vidva 
pajaheyya dukkhan ti vijjagato ñamI vibhavi medhavI Idheva jatiñca Jarañca 
sokapariddavañca' dukkhañca' pajaheyya vinodeyya byantikareyya anabhavam 
gameyya tỉ - Jatim Jaram sokapariddavañca Idheva vidva paJaheyya dukkham. 


Tenaha bhagava: 

“EUarnuthar1 sato appamatfo 
bhikkhUu caram hituq mmamauitami 
Jatmn jaram sokqapariddaudfñca 
tdheua uidua pa?aheua dukkhan ”ti. 
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Etabhinandami 0uaco rmnahesino 
sukitttam gotananupadhikam, 
addha hỉ bhagqua pahasi dukkham 
tatha hỉ te uidito esa dhammo. 


Etabhinandämi vaco mahesino ti - Etan t¡ tuyham vacanam byappatham 
desanam'“ anusitthm. AbhinandamI tỉ nandami abhinandami modami 
anumodami Icchami sadiyami patthayami pihayami abhijappami. Mahesino ti 
mahesi bhagava'° mahantam silakkhandham esi gavesi pariyesiti mahesil. —pe— 
kaham narasabhoti mahesl ti - etabhinandami vaco mahesino. 





' kalyanaputhujjano - Syã. ? paridevo tỉ - Ma, Syã. 

ˆ sekkho vã - Ma, Syã, Pana. °imasmim manussaloke - Ma, Syä, PTS. 

3 mamattäti - Ma, Syã. 'vidvãati vidvä - Sya. 

* patinissajjitva - Ma, Syã, PTS. “jatijarañca sokaparidevañca - Syã. 

” Jahitva cajitvä pajahitvãa - Ma; 3 dukkhañea - ïitipatho Syã potthake na dissate. 
hitva pariccajitva - Sya. *desanam anusäãsanam - Ma. 

5 Sacca vibhaiga. “abhinandämiii - itipatho Ma potthake na dissate. 

”]iranatä - Syã, PTS. ° mahesinoti kim mahesi bhagavã - Ma; 

ở Sacca vibhanga. mahesinoti bhagava - Sya. 
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Vị tỳ khưu, trong khi sống, sau khi từ bỏ các vật đã được chấp là của ta 
- Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu phàm nhân tốt lành hoặc vị tỳ khưu là bậc Hữu Học. 
Trong khi sống: là trong khi thực hành, trong khi trú ngụ, trong khi sinh hoạt, 
trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, trong khi nuôi dưỡng, trong khi bảo dưỡng. 
Các vật đã được chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: trạng thái chấp 
là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. —nt— điều này là trạng thái 
chấp là của ta do tham ái. -nt— điều này là trạng thái chấp là của ta do tà kiến. Sau 
khi dứt bỏ trạng thái chấp là của ta do tham ái, sau khi buông bỏ trạng thái chấp là 
của ta do tà kiến, sau khi từ bỏ, sau khi phế bỏ, sau khi dứt bỏ, sau khi buông bỏ, sau 
khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu các trạng thái 
chấp là của ta; - *vị tỳ khưu, trong khi sống, sau khi từ bỏ các vật đã được chấp là của 
ta' là như thế. 


Là vị hiểu biết, ngay tại nơi này, có thể dứt bỏ khổ đau, sanh, già, sâu 
muộn và than vấn - Sanh: sự sanh ra, sự sanh khởi, sự nhập thai, sự phát sanh, sự 
xuất hiện của các uẩn, sự đạt được các xứ ở từng chủng loại của các chúng sanh này 
khác. Già: sự suy tàn, trạng thái già nua, tình trạng răng long, tóc bạc, da nhăn, tuổi 
thọ suy giảm, sự hư hoại của những giác quan ở từng chủng loại của các chúng sanh 
này khác. Sâu muộn: (sầu muộn là sự buồn rầu) —-nt— của người bị tác động bởi sự 
tổn hại về thân quyến, —nt— . Than vấn: là sự —nt— của người bị tác động bởi sự tổn 
hại về thân quyến, —-nt— . Tại nơi này: ở quan điểm này, —-nt- ở thế giới này. Vị 
hiểu biết: vị đã đạt đến kiến thức, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh. Khổ đau: 
là khổ sanh, -nt—- khổ do ưu não. Là vị hiểu biết, ngay tại nơi này, có thể dứt 
bỏ khổ đau, sanh, già, sâu muộn và than vấn: vị đã đạt đến kiến thức, có trí, có 
sự rành rẽ, có sự thông minh, ngay tại nơi này, có thể dứt bỏ, có thể xua đi, có thể làm 
chấm dứt, có thể làm cho không còn hiện hữu sanh, già, sầu muộn, than vãn, và khổ 
đau; - Tà vị hiểu biết, ngay tại nơi này, có thể dứt bỏ khổ đau, sanh, già, sầu muộn và 
than vãn' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“An trú như uậu, có niệm, không xao lãng, 

UỊ tù khưu, trong khi sống, sau khi từ bỏ các uật đã được chấp là của ta, 
là u† hiểu biết, ngaụ tại nơi nàu, có thể dứt bỏ khổ đau, 

sanh, già, su muộn uà than uãn.” 
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Tôi thích thú lời nói nàu của bậc đại ổn sĩ, thưa Ngài Gotama, trạng thái không 
hên quan đến mầm tái sanh đã khéo được trình bàu, bởi uì đức Thế Tôn đương 
nhiên đã đứt bỏ khổ, bởi uì pháp nàu đã được Ngài biết đúng theo bản thể. 


Tôi thích thú lời nói này của bậc đại ẩn sĩ - (Điều) này: là lời nói, lời phát 
biểu, lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của Ngài. Tôi thích thú: tôi vui thích, tôi thích thú, 
tôi vui mừng, tôi tùy hỷ, tôi ước muốn, tôi ưng thuận, tôi ước nguyện, tôi mong cầu, 
tôi nguyện cầu. Của bậc đại ẩn sĩ: đức Thế Tôn là bậc đại ẩn sĩ. “Vị đã tìm kiếm, đã 
tìm tòi, đã tâm cầu giới uẩn lớn lao' là bậc đại ẩn sĩ. -nt- “Đấng Nhân Ngưu ngự ở 
đâu?' là bậc đại ẩn sĩ; - “tôi thích thú lời nói này của bậc đại ẩn sĩ là như thế. 
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Sukittitam øgotamanupadhikan ti - Sukittitan ti sukittitam su-acikkhitam 
sudesitam supaññapitam supatthapitam suvivaritam suvibhaJitam su-uttanikatam' 
supakasitan tỉ - sukittitam. 


Gotamanipadhikan tï upadhi vuccanti? kilesa ca khandha ca abhisankhara ca. 
Upadhipahanam' upadhivũpasamam upadhipatinissaggam upadhipatippassaddhim' 
amatam nibbanan tỉ - sukittitam gotamanupadhikam. 


Addhã hi bhagavä pahaäasi dukkhan ti - Addha tỉ ekamsavacanam? 
nissamsayavacanam  nikkankhavacanam  advejjhavacanam  adve|lhakavacanam 
niyogavacanam” apannakavacanam avatthanavacanametam “addha tí. Bhagava ti 
garavadhivacanametam -pe- sacchika paññatti, yadidam bhagava ti. Pahasi 
dukkhan tí jatidukkham jaradukkham vyadhidukkham maranadukkham 
sokaparidevadukkhadomanassupayasadukkham pahasi paJahi vinodesi byantikarosi 
anabhavam gamesI ti - addha hi bhagava pahasi dukkham. 


Tathã hi te vidito esa đhammo tỉ tatha hi te vidito tuÌito tirito vibhuto 
vibhavito” esa dhammo tỉ - tatha hi te vidito esa dhammo. 


Tenaha so brahmano: 
“Etabhinandami uaco nahesino 
sukitttamn gotananupadhikam, 
addha hỉ bhagqua pahasi dukkham 
tatha hì te utidito esa dhammo ”t. 
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Te cap nung pa?aheUuu dukkharn° 

e tuam rnum a††hitam” ouadeuua, 

taTn taTn narnassdm sameccq nagarn'° 
appeua ma1n bhagaud a{t†hitamn ouadeuua. 


Te cäpi nũna pajaheyyu dukkhan ti - Te cäpI tỉ khattiya ca brahmana ca 
vessa ca sudda ca gahattha ca pabbajita ca deva ca' manussa ca. Pajaheyyu 
dukkhan ti? jJatdukkham Jjaradukkham vyadhidukkham maranadukkham 
sokaparidevadukkhadomanassupayasadukkham paJaheyyun vinodeyyum byanti- 
kareyyum anabhavam gameyyun ti - te capI nũna paJaheyyu dukkham. 


' sũittankatam - Syã. 7vibhavito vibhũto - Sya. 
“ vueccati - Va, Vi, Ka. ở nũnappajaheyyu dukkham - Ma; 
* upadhippahãnam - Ma. nũna pajaheyya dukkham - Va, Vì, Ka. 
* npadhipatippassaddham - Ma. °atthitam - Pana. 
Ÿ ekamsadhivacanam - Va, Vi, Ka. '° ngga - Ma, PTS. 
° nirodhavacanam - Ma, PTS, Pana, Va, Vi, Ka; !! đevatä ca - Pa, Va, Ka. 
niyyanavacanam - Syã. '* manussã ca pajaheyyum. Dukkhanti - Syã. 
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Thưa Ngài Gotama, trạng thái không liên quan đến mầm tái sanh đã 
khéo được trình bày - Đã khéo được trình bày: đã được trình bày khéo léo, đã 
được chỉ dạy khéo léo, đã được chỉ bảo khéo léo, đã được thông báo khéo léo, đã được 
ấn định khéo léo, đã được khai mở khéo léo, đã được chia sẻ khéo léo, đã được làm rõ 
khéo léo, đã được bày tỏ khéo léo; - “đã khéo được trình bày là như thế. 


Thưa Ngài Gotama, trạng thái không liên quan đến mâm tái sanh: Mầm 
tái sanh nói đến các ô nhiễm, các uẩn, và các sự tạo tác. Sự dứt bỏ mầm tái sanh, sự 
vắng lặng mầm tái sanh, sự buông bỏ mầm tái sanh, sự tịch tịnh mầm tái sanh là Bất 
Tử, Niết Bàn; - “thưa Ngài Gotama, trạng thái không liên quan đến mầm tái sanh đã 
khéo được trình bày' là như thế. 


Bởi vì đức Thế Tôn đương nhiên đã dứt bỏ khổ - Đương nhiên: Từ 
“addha' này là lời nói nhất định, lời nói không ngờ vực, lời nói không nghỉ ngờ, lời 
nói không hai nghĩa, lời nói không gây ra sự lưỡng lự, lời nói bảo đảm, lời nói không 
sai trái, lời nói khẳng định. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy 
định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn. Đã dứt bỏ khổ: Ngài đã dứt bỏ, đã dứt 
trừ, đã xua đi, đã làm chấm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu khổ sanh, khổ già, 
khổ bệnh, khổ chết, khổ do sầu-bi-khổ-ưu-não; - “bởi vì đức Thế Tôn đương nhiên 
đã dứt bỏ khổ là như thế. 


Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể: bởi vì pháp này đã 
được biết, đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được rõ rệt, đã được minh định bởi 
Ngài đúng theo bản thể; - “bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể” là 
như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Tôi thích thú lời nói nàu của bậc đại ẩn sĩ, thưa Ngài Gotama, trạng thái không 
hên quan đến mầm tái sanh đã khéo được trình bàu, bởi uì đức Thế Tôn đương 
nhiên đã đứt bỏ khổ, bởi uì pháp nàu đã được Ngài biết đúng theo bản thể:” 
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Những người nào, thưa bậc hiền trí, được Ngài giáo huấn không ngừng nghỉ, 
luôn cả những người ấu chắc chắn có thể dứt bỏ khổ đau. Vì thế, thưa bậc Long 
Tượng, sau khi gặp Ngài, con' xin kính lễ Ngài. Mong sao đức Thế Tôn sẽ giáo 
huấn con không ngừng nghỉ. 


Luôn cả những người ấy chắc chắn có thể dứt bỏ khổ đau - Luôn cả 
những người ấy: các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các 
người tại gia, các vị xuất gia, chư Thiên, và loài người. Có thể dứt bỏ khổ đau: Họ 
có thế dứt bỏ, có thể xua đi, có thể làm chấm dứt, có thể làm cho không còn hiện hữu 
khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ do sầu—bi-khổ-ưu—não; - Tuôn cả những 
người ấy chắc chắn có thể dứt bỏ khổ đaư' là như thế. 





!'Từ đoạn này trở đi, nhân xưng đại danh từ “tôi” của các vị Bà-la-môn sẽ được ghi là “con” theo ý kiến 
chủ quan của người dịch, nghĩ rằng đến lúc này, các vị Bà-la-môn đã có niềm tin với đức Phật nên có 
sự khiêm nhường hơn so với trước đây khi mới gặp (ND). 
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'Ye tvam munI atthitam ovadeyyä ti - Ye tí khattiye ca brahmane ca vesse ca 
sudde ca gahatthe ca pabbaJite ca deve ca manusse ca. Tvan ti bhagavantam bhanaH. 
MunI tỉ monam vuccati ñanam, -pe- sangajalamaticca so muni. Atthitam 
ovadeyyaä t¡ atthitam ovadeyya sakkaccam ovadeyya, abhinham ovadeyya, 
punappunam ovadeyya, anusaseyya ti - ye tvam munI atthitam ovadeyya. 


Tam tam namassami samecca näãgan ti - Tan ti bhagavantam bhanati. 
Namassamn ti kayena va namassamI, vacaya va namassami, cittena va namassami 
anvatthapatipattiya va namassami, dhammanudhammapatipattiya va namassami, 
sakkaromil garukaromi' manemi pujemi. Sameccä tỉ samecca abhisamecca 
samagantva abhisamagantva sammukha tam namassamI. ÑNägan tï nago ca bhagava” 
agum na karoti nago, na gacchatiti nago, na agacchatiti nago. Katham bhagava 
apum na karoilti nãgpo? Agu vuccati papaka akusala đdhamma saikilesikä 
ponobhavika! sadara dukkhavipaka ayatim Jaramaraniya. 


12. “Agum na karoti kiñci loke (sabhiuati bhagqu8) 
sabbasam1oge uisaJa° bandhanami, 
sabbattha na sa1J]qfI Uữnu†fo 
nago tadI° pauuccdfe tathatta ”ti.' 
Evam bhagava agum na karotIti nago. 


Katham bhagava na gacchati nago? Bhagava na chandagatim gacchati, na 
dosagatim gacchati, na mohagatim gacchati, na bhayagatim gacchati, na ragavasena 
gacchatI, na dosavasena gacchati, na mohavasena gacchati, na manavasena gacchatl, 
na đi†thivasena gacchati,° na uddhaccavasena gacchati, na vielkicchavasena gacchatl, 
na anusayavasena gacchaH, na vaggehi dhammehi sayat? niyyati° vuyhati 
samharTyati.'' Evam bhagava na gacchati t1 nago. 


' garum karomi - Ma. 7Suttanipata, Sabhiyasutta. 

” nãgo bhagavã - Sya, PTS. * na ditthivasena gacchati na mãnavasena gacchati - Syä. 
3 agũ vuccanti - Syã. ° vayati - Ma, Syã, PTS. 

* ponobbhavikã - Syã. '! nyati - Ma; niyyati - Sya, PTS. 
* sabbasamyojanä visa]ja - Va, Vi, Ka, Pana. '! samhariyati - Syã; 

° tạdi - Ma, Syã, PTS. samhariyyati - PTS. 
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Những người nào, thưa bậc hiền trí, được Ngài giáo huấn không 
ngừng nghỉ - Những người nào: các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, 
các nô lệ, các người tại gia, các vị xuất gia, chư Thiên, và loài người. Ngài: nói đến 
đức Thế Tôn. Bậc hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, -nt— đã vượt qua sự quyến 
luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là bậc hiền trí. Giáo huấn không 
ngừng nghỉ: là có thể giáo huấn không ngừng nghỉ, có thể giáo huấn một cách 
nghiêm trang, có thể giáo huấn thường xuyên, có thể giáo huấn, có thể chỉ dạy lần 
này đến lần khác; - 'những người nào, thưa bậc hiền trí, được Ngài giáo huấn không 
ngừng nghỉ là như thế. 


Vì thế, thưa bậc Long Tượng,' sau khi gặp Ngài, con xin kính lễ Ngài - 
Ngài: nói đến đức Thế Tôn. Con xin kính lễ: con kính lễ bằng thân, hoặc con kính 
lễ bằng lời nói, hoặc con kính lễ bằng tâm, hoặc con kính lễ với sự thực hành thuận 
theo đạo lý, hoặc con kính lễ với sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, con thể hiện 
sự trọng vọng, con thể hiện sự cung kính, con sùng bái, con cúng dường. Sau khi 
gặp: là sau khi biết, sau khi thấu hiểu, sau khi gặp mặt, sau khi đi đến bên cạnh, con 
trực tiếp kính lễ Ngài. Bậc Long Tượng: bậc Long Tượng là (nói đến) đức Thế Tôn. 
“Vị không làm điều tội lõï là bậc long tượng, *vị không đi đến' là bậc long tượng, “vị 
không trở về' là bậc long tượng. “Đức Thế Tôn không làm điều tội lõi là bậc long 
tượng - nghĩa là thế nào? Điều tội lõi nói đến các ác bất thiện pháp, các điều ô nhiễm 
đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, đưa đến sanh—già-chết ở vị lai. 


12. (Đức Thế Tôn nói: “Nàu Sabhiua,) uị không làm bất cứ điều tội lỗi nào ở thế 
gian, sau khi tháo gỡ tất cả các sự ràng buộc (uà) các sự trói buộc, không bám uíu 
Uào bất cứ nơi đâu, đã được giải thoát, bậc long tượng, có bản thể như thế; được 
gọt là “bậc tự tạt..””? 

“Đức Thế Tôn không làm điều tội lõï là bậc long tượng - nghĩa là như vậy. 


“Đức Thế Tôn không đi đến là bậc long tượng - nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn 
không đi đến sự thiên vị vì mong muốn, không đi đến sự thiên vị vì sân hận, không đi 
đến sự thiên vị vì si mê, không đi đến sự thiên vị vì sợ hãi, không đi đến do tác động 
của luyến ái, không đi đến do tác động của sân hận, không đi đến do tác động của sỉ 
mê, không đi đến do tác động của ngã mạn, không đi đến do tác động của tà kiến, 
không đi đến do tác động của phóng dật, không đi đến do tác động của hoài nghỉ, 
không đi đến do tác động của pháp tiềm ẩn, không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không 
bị lôi đi, không bị mang đi bởi các pháp có tính chất phe nhóm; “đức Thế Tôn không 
đi đến' là bậc long tượng - nghĩa là như vậy. 





' “Thưa bậc long tượng” được dịch từ chữ nãga theo văn bản Miến Điện và PTS (ND). 
° Suttanipatapdli - Kinh Tập, TTPV tập 2o, trang 159, câu kệ 525. 
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Katham bhagava na agacchatitI nago? Sotapattimagsena ye kilesa pahina te kilese 
na puneti na pacceti na paccagacchati. Sakadagamimaggena -anagamimaggena — 
arahattamaggena ye kilesa pahina te kilese na puneti na pacceti na paccagacchaH. 
Evam [bhagava'] na agacchatIti nago ti - tam tam namassami samecca nagam. 


Appeva mam bhagava atthitam ovadeyya ti appeva mam bhagava atthitam 
ovadeyya, sakkaccam ovadeyya, abhinham ovadeyya, punappunam ovadeyya, 
anusaseyya ti - appeva mam bhagava atthitam ovadeyya. 


Tenaha so brahmano: 

“Te cap† nùng paJaheuuu dukkham 

Ue tuam rnum a†thitam ouadeuuq, 

tam taTn nqmnaSSđmmi sameccq ngan 
appeua mamn bhagaua a{†hitamn ouadeuud  tl. 
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akrtfñcanam kamabhaue asattam, 
addha hỉ so ogharmnnam qtar1 
tĩano ca parq1mn akhtlo akankho. 


Vam brahmanam vedagum äbhijañña tí - Brahmano tỉ sattannam 
dhammanam bahitatta brahmano: sakkayaditthi bahita hoti, vicikiccha bahita hot, 
silabbataparamaso bahito hotI, rago bahito hoti, doso bahito hotl, moho bahito hot, 
mano bahito hoti. Bahitassa honti papaka akusala dhamma sankilesika ponobhavika 
sadara dukkhavipaka ayatim JatiJaramaraniya. 





' bhagava - itisaddo Ma, Syã, PTS potthakesu dissate. *brahmananti - Syã. 
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“Đức Thế Tôn không trở về là bậc long tượng - nghĩa là thế nào? Các ô nhiễm nào 
đã được dứt bỏ bởi Đạo Nhập Lưu, các ô nhiễm ấy không đi về lại, không quay trở lại, 
không quay về lại. Các ô nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi Đạo Nhất Lai — bởi Đạo Bất 
Lai — bởi Đạo A-la-hán, các ô nhiễm ấy không đi về lại, không quay trở lại, không 
quay về lại; Đức Thế Tôn không trở về' là bậc long tượng - nghĩa là như vậy; - 'vì thế, 
thưa bậc Long Tượng, sau khi gặp Ngài, con xin kính lễ Ngài là như thế. 


Mong sao đức Thế Tôn sẽ giáo huấn con không ngừng nghỉ: mong sao 
đức Thế Tôn có thể giáo huấn con không ngừng nghỉ, có thể giáo huấn một cách 
nghiêm trang, có thể giáo huấn thường xuyên, có thể giáo huấn, có thể chỉ dạy lần 
này đến lần khác; - “mong sao đức Thế Tôn sẽ giáo huấn con không ngừng nghỉ là 
như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Những người nào, thưa bậc hiền trí, được Ngài giáo huấn không ngừng nghỉ, 
luôn cả những người ấu chắc chắn có thể dứt bỏ khổ đau. Vì thế, thưa bậc Long 
Tượng, sau khi gặp Ngài, con xin kính lễ Ngài. Mong sao đức Thế Tôn sẽ giáo huấn 
con không ngừng nghỉ.” 
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VỊ Bà-la-môn nào mà ngươi có thể biết rõ là bậc đã đạt được sự hiểu biết, không 
còn uướng bận, không bị dính mắc ở dục uà hữu, uị ấu đương nhiên đã uượt qua 
dòng lñ nàu, uà đã uượt qua đến bờ kia, không còn sự cứng cỏi (của tâm), không 
còn nghi ngờ. 


Vị Bà-la-môn nào mà ngươi có thể biết rõ là bậc đã đạt được sự hiểu 
biết - Vị Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp: sự nhận thức sa 
trái về thân được loại trừ, sự hoài nghi được loại trừ, sự bám víu vào giới và phận sự 
được loại trừ, luyến ái được loại trừ, sân hận được loại trừ, sỉ mê được loại trừ, ngã 
mạn được loại trừ. Đối với người này, các ác bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa 
đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, đưa đến sanh—già-chết ở vị lai là đã 
được loại trừ. 
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13. “Bahetuag' sabbapapakami (sabhiuati bhagauq) 
Uuữnalo? sadhu samnadhrto thitatto, 
samsardamnaticca keual so 
astto tadt` pauuccdfe sa° brahma.”" 


Vedagu t¡° vedo vuccati catusu maggesu ñanam —pe- sabbavedamaticca” vedagu 
so." Abhijañña tí abhijaneyya aJaneyya vijaneyya pativiJjaneyya pativiJjheyya t1 - 


°s ~~— 


Akiñcanam kamabhave asattan t¡ - Akiấñcanan tí ragakiãcanam 
dosakiñcanam mohakiñcanam manakiãcanam ditthikiñcanam kilesakiñcanam 
duccaritakiñcanam. Yassete kiñcana pahIna samucchinna vuũpasanta patippassaddha 
abhabbuppattika ñanaggina daddha, so vuccati aklñcano. Kama t¡ỉ uddanato dve 
kama: vatthukama ca kilesakama ca. -pe— Ime vuccanti vatthukama. -pe— Ime 
vuccanti kilesakama. Bhava tí dve bhava: kammabhavo ca patisandhiko ca 
punabbhavo. —pe— ayam patisandhiko punabbhavo. 


Akiñcanam kamabhave asattan ti akiãcanam puggalam kamabhave ca 
asattam alaggam alaggitam apalibuddham'"° nikkhantam nissatam vippamuttam'' 
visamyuttam vimariyadikatena cetasa viharantan ti ” - akiãcanam kamabhave 
asattam. 


Addhã hỉ so oghamimam atärï t¡ - Addhã tí ekamsavacanam —pe— 
avatthapanavacanametam'" “addha ti. Oghan tỉ kamogham bhavogham ditthogham 
avIJjjogham. AtärI tỉ atarI uttari'“ patari samatikkamIi vitivattay1 ti ° - addha hi so 
oghamimam atärI. 


' bahitva - Ma. 

* bhagavã vimalo - Sya. °abhijaññaãti - Syã, PTS, evamuparipi. 
* anissito tãdi - Syã, PTS. '°apalibuddham - Ma, Syã, PTS. 

* sa - itisaddo Syã, PTS potthakesu na đissate. ''yippayuttam - A, Va, Vi Ka, Pana. 

* Suttanipäta, Sabhiyasutta. '3 avatthãnavacanametam - Syã. 

° vedagunti - Syã. 'atãrTi uttari - Ma; 

 sabbam vedamaticca - Ma. atariti atari uttari - Syã. 

ở vedagu soti - Ma, Syã; vedagu so - PTS. ' vitivatHri - Syã. 


'*“akiãcanam kaãmabhave asattam alaggam alaggitam apalibuddhanti - Syã. 
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13. (Đức Thế Tôn nói: “Nàu Sabhiua,) sau khi loại trừ tất cả các điều ác, là 
người không còn uết nhơ, tốt lành, định tĩnh, có bản thân uững chãt, u† ấu đã uượt 
qua luân hồi, có sự toàn hảo, không nương nhờ, tự tại, u† ấu được gọi là Bà-la- 
môn.” 


Bậc đã đạt được sự hiểu biết: Sự hiểu biết nói đến trí ở bốn Đạo, —nt— vị đã 
vượt qua mọi kiến thức, vị ấy là “bậc đã đạt được sự hiểu biết.” Ngươi có thể biết 
rõ: ngươi có thể biết rõ, có thể hiểu, có thể nhận thức, có thể thừa nhận, có thể thấu 
triệt; - vị Bà-la-môn nào mà ngươi có thể biết rõ là bậc đã đạt được sự hiểu biết là 
như thế. 


Không còn vướng bận, không bị dính mắc ở dục và hữu - Không còn 
vướng bận: luyến ái là vướng bận,' sân hận là vướng bận, si mê là vướng bận, ngã 
mạn là vướng bận, tà kiến là vướng bận, ô nhiễm là vướng bận, uế hạnh là vướng 
bận. Đối với vị nào, các vướng bận này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không còn vướng bận. Dục: theo sự phân loại thì có hai 
loại dục: vật dục và ô nhiễm dục. —-nt— Các điều này được gọi là vật dục. -nt— Các 
điều này được gọi là ô nhiễm dục. Hữu: có hai sự hiện hữu: sự hiện hữu do nghiệp và 
sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh. —nt— cái này là sự hiện hữu 
lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh. 


Không còn vướng bận, không bị dính mắc ở dục và hữu: Người không 
còn vướng bận, không bị dính mắc, không bị máng vào, không bị vướng vào, không bị 
giữ lại ở dục và hữu, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng 
buộc, đang sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - “không còn 
vướng bận, không bị dính mắc ở dục và hữư' là như thế. 


Vị ấy đương nhiên đã vượt qua dòng lũ này - Đương nhiên: Từ 'addhad' 
này là lời nói nhất định, —nt— lời nói khẳng định. Dòng lũ: dòng lũ (ngũ) dục, dòng 
lũ của hữu, dòng lũ tà kiến, dòng lũ vô minh. Đã vượt qua: đã vượt qua, đã vượt lên, 
đã vượt khỏi, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi; - vị ấy đương nhiên đã vượt qua 
dòng lũ này' là như thế. 


' akiñcanam: được ghì nghĩa là “không còn vướng bận” dựa vào sự giải thích của Chú Giải “rãga- 
kiñcananti ragapalibodham,” thay vì nghĩa “không có gì, vô sở hữu” như đã gặp ở các nơi khác (ND). 
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Tỉngo ca param akhilo akankho tỉ - Tỉngo tỉ kamogham tinno, bhavogham 
tinno, ditthogham tinno, avIjjogham tinno, samsarapatham tinno, uttinno' nittinno? 
atikkanto samatikkanto vitivatto, so vutthavaso” cinnacarano gataddho gatadiso 
gatakotko palitabrahmacaryo uttamaditthippatto bhavitamaggo pahimnakileso 
patividdhakuppo sacchikatanirodho. Dukkham tassa parlññatam, samudayo pahmo, 
maggo bhavito, nirodho sacchikato, abhiññeyyam abhiññatam, pariññeyyam 
pariññatam, pahatabbam pahinam, bhavetabbam bhavitam, sacchikatabbam 
sacchikatam. So ukkhittapaligho sankinnaparikhot abbulhesiko niraggalo'` ariyo 
pannadhajJo pannabharo visaññutto pañcangavippahimo chalangasamannagato 
ekarakkho caturapasseno° panunnapaccekasacco samavayasatthesano 
anavilasankappo passaddhakayasankharo suvimuttacitto suvimuttapañño kevali 
vusItava uttamapuriso paramapuriso paramappattipatto.” 


So neva acinati na apacInatl, apacinitva thito; neva paJahati na upadiyatl, 
paJahitva thito; neva visineti na ussineti, visinetva thito; neva dhupeti na sandhupetl, 
vidhupetva thito.* Asekhena silakkhandhena samannagatatta thito. — 


' otinno - PTS, Pana. *abbulhesiko niraggalo - Ma. 

“ nitthinno - Ma. ° caturapasseno - Ma, Syã. 

* vutthaväso - Syä; vutthavä - PTS. ?paramapattippatto - Ma, Syã. 

* samkinnaparikkho - Ma; * neva vidhũpeti na sandhipeti, vidhupetvä thito - Ma; 
sankinnaparikkho - Sya. neva vidhupeti na sandhupeti dhupetva thito - Sya. 


184 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Mettagu 





Và đã vượt qua đến bờ kia, không còn sự cứng cỏi (của tâm), không 
còn nghỉ ngờ - Đã vượt qua: đã vượt qua dòng lũ (ngũ) dục, đã vượt qua dòng lũ 
của hữu, đã vượt qua dòng lũ tà kiến, đã vượt qua dòng lũ vô minh, đã vượt qua mọi 
nẻo đường luân hồi, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hắn, đã 
vượt qua khỏi. VỊ ấy đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực 
hành, đã hoàn mãn cuộc hành trình, đã hoàn mãn hướng đi, đã đi đến điểm cuối 
cùng, đã hộ trì Phạm hạnh, đã đạt đến kiến tối thượng, đã tu tập Đạo lộ, đã dứt bỏ ô 
nhiễm, đã thấu triệt sự không xao động, đã chứng ngộ Diệt đế. Đối với vị ấy, Khổ đã 
được biết toàn diện, Tập đã được dứt bỏ, Đạo đã được tu tập, Diệt đã được chứng 
ngộ, điều cần được biết rõ đã được biết rõ, điều cần được biết toàn diện đã được biết 
toàn diện, điều cần được dứt bỏ đã được dứt bỏ, điều cần được tu tập đã được tu tập, 
điều cần được chứng ngộ đã được chứng ngộ. VỊ ấy đã hất tung rào chắn (vô minh), 
đã san lấp mương rãnh (luân hồi tái sanh), đã nhổ lên cột trụ (tham ái), không còn 
chốt cửa, là thánh thiện, đã hạ xuống ngọn cờ (ngã mạn), đã đặt xuống gánh nặng, đã 
tháo khỏi ách, đã dứt bỏ hắn ngũ dục, đã thành tựu sáu căn, có một sự bảo hộ (niệm), 
có bốn sự nâng đỡ,' đã xua đi sự độc đoán, có sự tầm cầu đã được hoàn toàn cởi bỏ, 
có tâm tư không bị xáo trộn, có thân hành đã được an tịnh, có tâm khéo được giải 
thoát, có tuệ khéo được giải thoát, có sự toàn hảo, đã được hoàn mãn, là con người tối 
thượng, con người tột đỉnh, đã đạt được sự thành đạt tột đỉnh. 


VỊ ấy không tích lũy (nghiệp) cũng không loại trừ, tồn tại sau khi đã loại trừ (ô 
nhiễm); không dứt bỏ (ô nhiễm) cũng không chấp thủ, tồn tại sau khi đã dứt bỏ; 
không tự kết nối (tham ái) cũng không tháo gỡ, tồn tại sau khi đã tháo gỡ; không dập 
tắt (lửa phiền não) cũng không đốt cháy, tồn tại sau khi đã dập tắt; tồn tại với trạng 
thái đã được thành tựu về giới uẩn của bậc Vô Học, — 





' Bốn sự nâng đỡ (caturapassena): “vị tỳ khưu sau khi suy xét rồi thọ dụng, sau khi suy xét rồi chịu 
đựng, sau khi suy xét rồi tránh xa, sau khi suy xét rồi xua đuổi” (Trường Bộ, bài Kinh 33, 
Sangiiisutta). 
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— asekhena samadhikkhandhena —pe— paññakkhandhena —pe— vimuttikkhandhena 
-_pe— vimuttiñanadassanakkhandhena samannagatatta thito. Saccam sampati- 
padiyiva' thito. Ejam?” samatikkamitva thito. Kilesaggsim parliyadiyItva'` thito. 
Aparigamanataya thito, katham'” samadaya thito, muttipatisevanataya" thito. Mettaya 
parisuddhiya thito, karunaya —-pe— muditaya —-pe—- upekkhaya parisuddhiya thito, 
accantaparisuddhiya thito, atammayataya parisuddhiya thito,“ vimuttatta thito, 
samtusitatta” thito, khandhapariyante thito, đhatupariyante thito, ayatanapariyante 
tho, gatipariyante thito, upapattipariyante thito, patisandhipariyante thito, 
bhavapariyante thito, samsarapariyante thito, vattapariyante thito, antime bhaveŸ 
thito, antime samussaye? thito, antimadehadharo araha. 


14. “Tassauamn pacchữndqko†t'° - car1moUqm sa1nussquo, 
Jatimaranasamsaro'' - natthi tassa punabbhauo ti. 


Tỉnno ca paran tỉ param vuccat amatam nibbanam, yo so sabba- 
sankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam. 
So paragato parappatto” antagato antappatto” kotigato kotippatto pariyantagato 
pariyantappatto vosanagato vosanappatto tanagato tanappatto lenagato lenappatto'“ 
saranagato saranappatto abhayagato abhayappatto accutagato accutappatto' 
amatagato amatappatto'“ nbbanagato nibbanappatto so vutthavaso'” cinnacarano'°® — 
pe- Jatimaranasamsaro natthi tassa punabbhavo tỉ - tinno ca param. 


Akhilo t¡ rago khilo, doso khilo, moho khilo, kodho khilo, upanaho khilo —pe— 
sabbakusalabhisankhara khila. Yassete khila pahima samucchinna vupasanta 
patippassaddha abhabbuppattika ñanagsina daddha, so vuccati akhilo. 





' saccam sampatipadayitvä - Ma; ° pacchimako bhavo - Ma, Syã. 
sabbam patipadayitva - Sya. !jãtijaramaranasamsäro - Syä. 
” evam - Syã. “ pãramgato pãrampatto - Va, Vi, Ka. 
3 pariyadayitvä - Syä. *antamgato antampatto - Va, Vĩ, Ka. 
* Katam - Syã. * lenagato lenappatto - Ma, Syã. 
” vimuttipatisevanatäya - Ma, Syã. ” accutamgato accutapatto - Pa; 
5 akammaññataya thito - Syã. accantagato accantappatto - Va, VI, Ka. 
7 santussitattã - Ma; santacittatäya - Syã. ° amatamgato amatappatto - Pana. 
ở antimabhave - Ma, Syã. ”vuttavaso - Ma; vutthaväso - Syä. 
° antimasamussaye - Syã. Š so vuccati cinnacarano - Pana. 
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— tồn tại với trạng thái đã được thành tựu về định uẩn của bậc Vô Học, —nt— về tuệ 
uẩn của bậc Vô Học, —nt— về giải thoát uấn của bậc Vô Học, —nt— về giải thoát tri 
kiến uẩn' của bậc Vô Học; tồn tại sau khi đã thấu suốt Chân Lý, tồn tại sau khi đã 
vượt qua hắn dục vọng, tồn tại sau khi đã trấn áp lửa phiền não, tồn tại do không 
xoay vòng (ở luân hồi), tồn tại sau khi đã thọ trì lời giảng, tồn tại do thân cận với giải 
thoát, tồn tại với sự thanh tịnh của từ, tồn tại với sự thanh tịnh của bi —nt— của hỷ — 
nt— của xả, tồn tại với sự thanh tịnh tột cùng, tồn tại với sự thanh tịnh của trạng thái 
không còn tham ái, tà kiến, và ngã mạn, tồn tại với trạng thái đã được giải thoát, tồn 
tại với trạng thái đã được hài lòng, tồn tại trong giai đoạn cuối của các uẩn, tồn tại 
trong giai đoạn cuối của các giới, tồn tại trong giai đoạn cuối của các xứ, tồn tại trong 
giai đoạn cuối của cảnh giới tái sanh, tồn tại trong giai đoạn cuối của sự tái sanh, tồn 
tại trong giai đoạn cuối của sự nối liền tái sanh, tồn tại trong giai đoạn cuối của sự 
hiện hữu, tồn tại trong giai đoạn cuối của luân hồi, tồn tại trong giai đoạn cuối của sự 
luân chuyển, tồn tại trong sự hiện hữu cuối cùng, tồn tại trong thân xác cuối cùng, với 
việc duy trì thân xác cuối cùng, là vị A-la-hán. 


14. “Đối uới uị ấu, đâu là lần cuối cùng, thân xác nà là sau chót, uiệc sanh tử 
^⁄“ ” 


luân hồi, uiệc sanh ra lần nữa không có đối uới uị ấu. 


Và đã vượt qua đến bờ kia: Bờ kia nói đến Bất Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng 
của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, 
sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. VỊ ấy đã đi đến bờ kia, đã đạt đến bờ kia, đã 
đi đến điểm cuối, đã đạt đến điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi đến tận 
cùng, đã đạt đến tận cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tất, đã đi đến 
nơi nương tựa, đã đạt đến nơi nương tựa, đã đi đến nơi trú ấn, đã đạt đến nơi trú ẩn, 
đã đi đến nơi nương nhờ, đã đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi, đã 
đạt đến nơi không sợ hãi, đã đi đến Bất Hoại, đã đạt đến Bất Hoại, đã đi đến Bất Tử, 
đã đạt đến Bất Tử, đã đi đến Niết Bàn, đã đạt đến Niết Bàn. VỊ ấy đã trải qua cuộc 
sống (của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực hành, —nt— uiệc sanh tử luân hồi, uiệc 
sanh ra lần nữa không có đối uới uị ấu; - 'và đã vượt qua đến bờ kia' là như thế. 


Không còn sự cứng cỏi (của tâm): Luyến ái là sự cứng cỏi, sân hận là sự cứng 
cỏi, si mê là sự cứng cỏi, giận dữ là sự cứng cỏi, thù hăn là sự cứng cỏi, —nt— tất cả các 
pháp tạo tác bất thiện là các sự cứng cỏi. Đối với người nào, các sự cứng cỏi này đã 
được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh 
khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là không còn sự 
cứng cỏi (của tâm). 





! Giải thoát tri kiến uẩn = uữnuttiñãnadassanakkhandha (tập hợp sự biết và thấy về giải thoát). 
Trường hợp không liên kết với từ khandha (uẩn, khối, đống), thì cụm từ uinufti-ñanadassana được 
ghi nghĩa là “sự biết và thấy về giải thoát” (ND). 
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Akankho ti dukkhe kankha, dukkhasamudaye kankha, dukkhanirodhe kankha, 
dukkhanirodhagaminiya patipadaya kankha, pubbante kankha, aparante kankha, 
pubbantaparante kankha, Idappaccayatapatiecasamuppannesu dhammesu kankha. 
Ya evarupa kankha kankhayana kankhayitatam vimati vieikiccha dvelhakam 
dvedhapatho samsayo anekamsagaho asappana parisappana apariyogahana' 
thambhitattam” cittassa manovilekho. Yassete' kankha pahima samucchinna 
vupasanta patippassaddha abhabbuppattika ñanaggina daddha, so vuccati akankho 
"ti - tinno ca param akhilo akankho. 


Tenaha bhagava: 

akrtfñcanam kamabhaue asattam, 
addha hỉ so ogharmnnam qtar1 
tĩano ca parưam akhtlo aqkankho ”ti. 


VidUd ca to 0uedagu'° naro tdha 
bhauabhque sangamima1n UïsqJq, 
so U1tatanho amghoŠ niraso 

atar†° so JatÙaranti bruml. 


Vidvä ca yo vedagu naro idha ti - Vidva ti vidva viJJjagato ñanI vibhavi 
medhavi. Yo ti yo yadiso —pe— devo va manusso va. Vedagiũ ti veda vuccanti” catusu 
magsesu ñanam pañña paññindriyam paññabalam dhammavicayasamboJjhango 
vimamsa vipassana sammadithi Tehi vedehi Jatijaramaranassa antagato 
antappattoể kotigato kotippatto parlyantagato pariyantappatto vosanagato 
vosanappatto tanagato tanappatto lenagato lenappatto saranagato saranappatto 
abhayagato abhayappatto accutagato accutappatto amatagato amatappatto 
nibbanagato nibbanappatto. Vedanam va antagato ti vedagu, vedehi va antagato ˆti 
vedagu, sattannam va dhammanam” viditatta vedagu: sakkayaditthi vidita hot, 
vieIkiccha — silabbataparamaso — rago — doso — moho — mano vidito hoti. VidItassa'° 
honti papaka akusala dhamma samkilesika ponobhavika'' sadara dukkhavipaka 
ayatim JatIJaramaranIya. 


' pariyogahanä - Syã. 


“ chambhitattam - Ma, Syã, PTS. 7vedo vuccati - Syã. 

3 yasseta - Syã. ở antamgato antampatto - Va, Vi, Ka. 
* vedagu - PTS, evamuparipi. ° sattannam dhammaãnam - Katthaci. 
* anigho - Sya, PTS. '°vidikassa - Va, Vi, Ka. 

° attari - Syä. '' ponabbhavikã - Va, Vi, Ka. 
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Không còn nghỉ ngờ: nghi ngờ về Khổ, nghi ngờ về nhân sanh Khổ, nghi ngờ 
về sự diệt tận Khổ, nghi ngờ về sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ, nghi ngờ về 
điểm khởi đầu, nghi ngờ về điểm kết thúc, nghi ngờ về điểm khởi đầu và điểm kết 
thúc, nghi ngờ về các pháp tùy thuận duyên khởi này; sự nghỉ ngờ nào có hình thức 
như vậy là biểu hiện nghi ngờ, trạng thái nghi ngờ, sự nhầm lãn, sự hoài nghỉ, sự 
lưỡng lự, sự phân vân, sự ngờ vực, sự không nắm chắc, sự không quyết định, sự 
không quả quyết, sự không thể xác quyết, trạng thái sửng sốt, sự bối rối của tâm. Đối 
với vị nào, các nghi ngờ này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã 
được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy 
được gọi là không còn nghỉ ngờ; - và đã vượt qua đến bờ kia, không còn sự cứng cỏi 
(của tâm), không còn nghi ngờ' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

VỊ Bà-la-rmmôn nào rmmà ngươi có thể biết rõ là bậc đã đạt được sự hiểu biết, không 
còn uướng bận, không bị dính mắc ở dục uà hữu, uị ấu đương nhiên đã uượt qua 
dòng lũ nàu, uà đã uượt qua đến bờ kia, không còn sự cứng cỏi (của tâm), không 
còn nnght ngờ.” 


4-12 


Và người nào ở nơi nàu, có sự hiểu biết, là bậc đã đạt được sự hiểu biết, sau khi 
tháo gỡ sự quuến luuến nàu ở hữu uà phi hữu, người ấu có tham ái đã được xa la, 
không còn phiền muộn, không có mong cầu, Ta nói rằng, người ấu đã uượt qua 
sanh uà già. 


Và người nào ở nơi này, có sự hiểu biết, là bậc đã đạt được sự hiểu biết 
- Có sự hiểu biết: có sự hiểu biết là đã đạt đến kiến thức, có trí, có sự rành rẽ, có sự 
thông minh. Người nào: người nào là người như thế, —-nt—- hoặc là vị Thiên nhân, 
hoặc là người nhân loại. Bậc đã đạt được sự hiểu biết: Các sự hiểu biết nói đến trí 
ở bốn Đạo, tuệ, tuệ quyền, tuệ lực, trạch pháp giác chi, sự thẩm xét, sự thấy rõ, chánh 
kiến. Với các sự hiểu biết ấy, (vị ấy) đã đi đến điểm cuối đối với sanh-già-chết, đã 
đạt đến điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt đến 
tận cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tất, đã đi đến nơi nương tựa, đã 
đạt đến nơi nương tựa, đã đi đến nơi trú ẩn, đã đạt đến nơi trú ẩn, đã đi đến nơi 
nương nhờ, đã đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi, đã đạt đến nơi 
không sợ hãi, đã đi đến Bất Hoại, đã đạt đến Bất Hoại, đã đi đến Bất Tử, đã đạt đến 
Bất Tử, đã đi đến Niết Bàn, đã đạt đến Niết Bàn. “Người đã đi đến điểm cuối của các 
sự hiểu biết là bậc đã đạt được sự hiểu biết, hoặc “người đã đi đến điểm cuối nhờ vào 
các sự hiểu biết là bậc đã đạt được sự hiểu biết, hoặc do trạng thái đã hiểu biết về bảy 
pháp: sự nhận thức sai trái về thân đã được hiểu biết, sự hoài nghi đã được hiểu biết, 
sự bám víu vào giới và phận sự đã được hiểu biết, sự luyến ái — sân hận — sỉ mê — ngã 
mạn đã được hiểu biết; đối với người này các ác bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa 
đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, đưa đến sanh-già-chết ở vị lai là đã 
được hiểu biết. 
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15. “Vedami uiceuua keudlam (sabhiuati bhagaua) 
samananưm am paftht' brahmananam 
sabbauedanasu Uuttarqgo 
sabba1m uedamaricca Uuedagu so” ”ti.) 


Naro ti satto naro manavo poso puggalo Jivo Jagu? Jantu Indagu hindagu 
manuJo." Idhã tỉ imissa di{thiya —pe— Imasmim manussaloke ti - vidva ca yo vedagu 
naro idha. 


Bhavabhave sangamimam visajja t¡ - Bhavabhave tỉ bhavabhave 
kammabhave punabbhave, kamabhave kammabhave kamabhave punabbhave, 
rupabhave kammabhave rupabhave punabbhave, arupabhave kammabhave 
arupabhave punabbhave, punappunabhave punappunagatiya punappunaupapattiya 
punappunapatisandhiya punappunaattabhavabhinibbattiya.° Sanga tí” sattasanga: 
ragasango dosasango mohasango manasango ditthisango kilesasango duccarita- 
sango. Visajja ti sange vossaJltva va? visajJa. Athava, sange baddhe vibaddhe 
abaddhe” lagse laggite palibuddhe'° bandhane photayitva va'' visaJJa, yatha vayham 
va' ratham va sakatam va sandamanikam va sajjam visajJJam karonti vikopenHi, 
evameva' sange vossajItva visajJJa athava sange baddhe vibaddhe abaddhe lagge 
laggite palibuddhe bandhane photayltva va visajJJa ti - bhavabhave sangamimam 
visa]Ja. 


So vItatanho anIgho niräso atäri so jätijaranti brũmlI tỉ - Tanhã tỉ 
ruipatanha -pe- dhammatanha, yassesa tanha pahina samucchinna vupasanta 
patippassaddha abhabbuppatika ñanaggina daddha, so vuccat vitatanho 
vipgatatanho cattatanho vantatanho muttatanho pahinatanho patinissatthatanho 
vitarago cattarago pahImnarago patinissattharago nicchato nibbuto sitibhuto 
sukhapatisamvedI brahmabhutena attana viharati ti - so vitatanho. 


' vanidhatthi - Ma. 


* sabbaveramaticca vedagunaro - Va, Vi, Ka. ?bandhe vibandhe äãbandhe - Ma; 

3 Suttanipäta, Sabhiyasutta. bandhe abandhe - Sya, PTS. 

*]ãtu - Syã. '° palibuddhe - Ma, Syä, PTS; 

”indagũ manujo - Syã. palibandhe - Sa. 

" punappunam bhave punappunam gatiyä punappunam upapattiyäa punappunam patisandhiyä 
punappunam attabhävabhinibbattiya - Syã, Pana. '! moeayitva vã - Sya, PTS, Va, Vi, Ka, Pa. 

” saganti - Syã. '*vathã ca yanam vã vayham vã - Ma, Syã. 

ở vosajjetva vã - Ma, PTS. '3 evameva te - Ma, Syã; evamete - Pana. 
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15. (Đức Thế Tôn nói: “Nàu Sabhiua,) uị đã suụ gẫm toàn bộ các loại kiến thức 
thuộc Uuề các Sa-môn, thuộc uề các Bà-la-môn, u† đã xa lìa sự luuến át ở tất cả các 
cảm thọ, u† đã uượt qua mọi kiến thức, uị ấu là bậc đã đạt được sự hiểu biết.” 


Người: là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng sống, 
người còn sanh tử, con người, người đi theo nghiệp, sinh vật, nhân loại. Ở nơi này: 
ở quan điểm này, —nt- ở thế giới loài người này; - và người nào ở nơi này, có sự hiểu 
biết, là bậc đã đạt được sự hiểu biết là như thế. 


Sau khi tháo gỡ sự quyến luyến này ở hữu và phi hữu - Ở hữu và phỉ 
hữu: ở dục giới-sắc giới-vô sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp, ở sự hiện hữu lần 
nữa; ở sự hiện hữu của nghiệp là dục giới, ở sự hiện hữu lần nữa là dục giới, ở sự hiện 
hữu của nghiệp là sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp 
là vô sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là vô sắc giới; ở sự hiện hữu được lặp đi lặp lại, ở 
cảnh giới tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tiếp nối tái 
sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tái sanh của bản thân được lặp đi lặp lại. Sự quyến 
luyến: Có bảy sự quyến luyến: quyến luyến do luyến ái, quyến luyến do sân hận, 
quyến luyến do si mê, quyến luyến do ngã mạn, quyến luyến do tà kiến, quyến luyến 
do ô nhiễm, quyến luyến do uế hạnh. Sau khi tháo gỡ: sau khi cởi bỏ hoặc sau khi 
tháo gỡ các sự quyến luyến; hoặc là sau khi tháo rời hoặc sau khi tháo gỡ các sự 
quyến luyến, các vật đã bị buộc trói, đã bị trói buộc, đã bị cột trói, các vật đã bị máng 
vào, đã bị vướng vào, đã bị giữ lại, các sự trói chặt. Giống như người thực hiện sự tháo 
gỡ, phá vỡ cái kiệu khiêng, cỗ xe, xe tải, hoặc xe kéo đã được ráp lại, tương tự như 
vậy, sau khi cởi bỏ hoặc sau khi tháo gỡ các sự quyến luyến; hoặc là sau khi tháo rời, 
sau khi tháo gỡ các sự quyến luyến, các vật đã bị buộc trói, đã bị trói buộc, đã bị cột 
trói, các vật đã bị máng vào, đã bị vướng vào, đã bị giữ lại, các sự trói chặt; - “sau khi 
tháo gỡ sự quyến luyến này ở hữu và phi hữư' là như thế. 


Người ấy có tham ái đã được xa ha, không còn phiền muộn, không có 
mong cầu, Ta nói rằng, người ấy đã vượt qua sanh và già - Tham ái: tham 
ái cảnh sắc, —nt— tham ái cảnh pháp. Đối với người nào, các tham ái này là đã được 
dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi 
nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là có tham ái đã được 
xa lìa, có tham ái đã được tách lìa, có tham ái đã được từ bỏ, có tham ái đã được tấy 
trừ, có tham ái đã được giải thoát, có tham ái đã được dứt bỏ, có tham ái đã được 
buông bỏ, có luyến ái đã được xa hìa, có luyến ái đã được tách lhìa, có luyến ái đã được 
từ bỏ, có luyến ái đã được dứt bỏ, có luyến ái đã được buông bỏ, không còn khao khát, 
được tịch tịnh, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái cao 
thượng tự thân; - “người ấy có tham ái đã được xa lhìa' là như thế. 
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Cullaniddesapali Mettagusuttaniddeso 





AnIgho ti rago nigho, doso nipho, moho nigho, kodho nigho, upanaho —pe— 
sabbakusalabhisankhara nigha. Yassete nigha pahina samucchinna vũpasanta 
patippassaddha abhabbuppattika ñanagsina daddha, so vuccati anigho. Niräso ti 
asa vuccatIi tanhã, yo rago sarago —pe— abhIjjha lobho akusalamulam. Yassesa asa 
tanha pahina samucchinna vupasanta patippassaddha abhabbuppattika ñanaggina 
daddha, so vuccati niraso. .JatT tí ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi sattanikaye 
Jati sañJati okkanti abhinibbatti khandhanam patubhavo ayatananam patilabho.' 
Jarä ti yä tesam tesam sattanam tamhi tamhi sattanikaye Jara JIranata” khandiceam 
paliccam valittacata ayuno samhanI Indriyanam parIpako." 


So vItatanho anIgho niräso atäri so jätijaranti brũmi tï yo so vItatanho ca 
angho ca niraso ca so kho” Jatijaramaranam atari uttarI patarl samatikkami 
vitivattayI t¡ brumi acikkhami desemi paññapemi patthapemi vivarami vibhaJamI 
uttanikaromI pakasemI ti - so vitatanho anigho niraso atari so JatiJaranti brumI. 


Tenaha bhagava: 

“Vidudq ca o 0uedagu naro tdha 
bhauabhque sangamiman UïsqJq, 
so U1fatanho am1gho mirdso 

qtaTr† so JatÙaranti bruml ”tI. 


Saha gathapariyosana° —pe— “Sattha me bhante bhagava, savakohamasmi ”ti. 


Mettagũsuttaniddeso catuttho. 


' Sacca vibhanga. *itisaddo Syã potthake na dissate. 
? ]iranatä - Sya, PTS. ” ]Jatijaramaranam attäri patari - Syã. 
3 Sacca vibhanga. ° .athapariyosane - Va, Vi, Ka, Pana. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Mettagu 





Không còn phiên muộn: Luyến ái là phiền muộn, sân hận là phiền muộn, sỉ 
mê là phiền muộn, giận dữ là phiền muộn, thù hằn là phiên muộn, —nt- tất cả các 
pháp tạo tác bất thiện là phiền muộn. Đối với người nào, các phiền muộn này đã 
được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh 
khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là không còn 
phiền muộn. Không có mong cầu: Sự mong cầu nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, 
luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với người 
nào, các sự mong cầu này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã 
được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người 
ấy được gọi là không có mong cầu. Sanh: sự sanh ra, sự sanh khởi, sự nhập thai, sự 
phát sanh, sự xuất hiện của các uẩn, sự đạt được các xứ ở từng chủng loại của các 
chúng sanh này khác. Già: sự suy tàn, trạng thái già nua, tình trạng răng long, tóc 
bạc, da nhăn, tuổi thọ suy giảm, sự hư hoại của những giác quan ở từng chủng loại 
của các chúng sanh này khác. 


Người ấy có tham ái đã được xa ha, không còn phiên muộn, không có 
mong câu, Ta nói rằng, người ấy đã vượt qua sanh và già: Ta nói, Ta chỉ dạy, 
Ta chỉ bảo, Ta thông báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ 
rằng: “Người nào có tham ái đã được xa lìa, không còn phiền muộn, và không có 
mong cầu, người ấy, quả thật, đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt khỏi, đã vượt qua 
hắn, đã vượt qua khỏi sanh-già-chết;” - “người ấy có tham ái đã được xa la, không 
còn phiền muộn, không có mong cầu, Ta nói rằng, người ấy đã vượt qua sanh và già' 
là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Và người nào ở nơi nàu, có sự hiểu biết, là bậc đã đạt được sự hiểu biết, sau 
khi tháo gỡ sự quuến luuến nàu ở hữu uà phi hữu, người ấu có tham ái đã được xa 
ha, không còn phiên muộn, không có mong cầu, Ta nói rằng, người ấu đã uượt qua 
sanh uà già.” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —nt— “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Mettagu là thứ tư. 
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5. DHOTAKASƯTTANIDDESO 


5-1 


Puccham tam bhagaua Dbruh1 metam (1ccauasma dhotako) 
uacabhikankhamm mahesi tuuham, 

taua sutuana nigghosam 

sikkhe mibbanamattano. 


Pucchãmi tam bhagava bruhi metan tỉ - Pucchã tiỉ' tisso puccha: 
aditthaJotana puccha, ditthasamsandana puccha vimaticchedana puccha, —-pe— Ima 
tisso puccha. —=pe-nIbbanapuccha. Pucchami tan ti: pucchami tam, yacami tam, 
aJj]hesami tam, pasademi tam, kathayassu me ti - pucchami tam. Bhagava ti 
garavadhivacanametam -pe_- sacchika paññattH, yadidam “bhagava 'tI. Bruhi 
metan ti bruhi acikkhahi desehi paññapehi patthapehi vivara vibhaJa” uttanikarohi 
pakasehI ”ti - pucchamI tam bhagava bruhi metam. 


Iccäyasmä đhotako tỉ - Iccä tỉ padasandhi` -pe- Ayasmaäã tỉ piyavacanam 
Øøaruvacanam sagaravasappatissadhivacanametam '“ayasma ti. Dhotako tỉ tassa 
brahmanassa namam sankha samañña paññatti voharo namam namakammam 
namadheyyam nrrutti byañJanam abhilapo ti - Iccayasma dhotako. 


Vacabhikankhämi mahesi tuyhan tỉ tuyham vacanam byappatham desanam 
anusitthm kankhami abhikankhamil Icchami sadiyami patthayami pihayami? 
abhijappamI. Mahesi t¡ mahesi bhagava,” mahantam silakkhandham esi gavesi 
pariyesl ˆt mahesIl. -pe— kaham narasabhoti mahesI ti - vacabhikankhami mahesi 
tuyham. 


Tava sutväna nigghosan ti tuyham vacanam byappatham desanam anusitthimm 


sutva sunitva uggahetva° upadharayitva upalakkhayitva t+¡ 7 - tava sutvana 
nigghosam. 

' puechaãmiti - Ma, Syã. ” mahesiti kim mahesi bhagavã? - Ma; 

* vivarahi vibhajahi - Ma, Syã. mahesiti kenatthena mahesi. bhagava - Sya. 

3 sarasandhi - Va, Vĩ, Ka. ° ugganhitvä - Syã. 

* pihemi - Syã. ”upasallakkhiyitva - Va, Ka. 
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5. DIỄN GIẢI KINH DHOTAKA 


5-1 


(Tôn giả Dhotaka nói rằng:) “Thưa đức Thế Tôn, con hỏi Ngài. Xin Ngài hấu trả 
lời con Uề điều nàu. Thưa bậc đại ổn sĩ, con mong Tỏi lời nói của Ngài. Sau khi 
lăng nghe lời tuyên bố của Ngòi, con có thể học tập uề sự tịch diệt cho bản thân.” 


Thưa đức Thế Tôn, con hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời con về điêu này - 
Câu hỏi: Có ba loại câu hỏi: câu hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thấy, câu hỏi để trao 
đổi điều đã thấy, câu hỏi để cắt đứt sự nhầm lẫn. -nt— Đây là ba loại câu hỏi. —nt— 
câu hỏi về Niết Bàn. Con hỏi Ngài: Con hỏi Ngài, con yêu cầu Ngài, con thỉnh cầu 
Ngài, con đặt niềm tin ở Ngài, xin Ngài hãy thuyết giảng cho con; — “con hỏi Ngài là 
như thế. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —-nt- sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn. Xin Ngài hãy trả lời con về điêu này: Xin Ngài 
hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia 
sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ; - “Thưa đức Thế Tôn, con hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời con 
về điều này' là như thế. 


Tôn giả Dhotaka nói rằng - Rằng: là sự nối liền các câu văn, -nt- Tôn giả: 
Từ “auasmđ' này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có sự tôn kính và có sự 
phục tùng. Dhotaka: là tên của vị Bà-la-môn ấy, là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy 
định, sự diễn tả, tên gọi, sự đặt tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi; - “tôn 
giả Dhotaka nói rằng” là như thế. 


Thưa bậc đại ẩn sĩ, con mong mỏi lời nói của Ngài: Con chờ đợi, con 
mong mỏi, con ước muốn, con ưng thuận, con ước nguyện, con mong cầu, con 
nguyện cầu lời nói, lời phát biểu, lời chỉ bảo, lời chỉ dạy, lời khuyên bảo của Ngài. 
Bậc đại ẩn sĩ: đức Thế Tôn là bậc đại ẩn sĩ. “Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm cầu 
giới uẩn lớn lao' là bậc đại ấn sĩ. -nt— Đấng Nhân Ngưu ngự ở đâu?” là bậc đại ẩn sĩ; - 
“thưa bậc đại ẩn sĩ, con mong mỏi lời nói của Ngài là như thế. 


Sau khi lắng nghe lời tuyên bố của Ngài: Sau khi lắng nghe, sau khi nghe 
được, sau khi tiếp thu, sau khi tiếp nhận, sau khi nhận định lời nói, lời phát biểu, lời 
chỉ bảo, lời khuyên bảo của Ngài; - “sau khi lắng nghe lời tuyên bố của Ngài là như 
thế. 
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Cullaniddesapali Dhotakasuttamiddeso 





Sikkhe nỉibbanamattano tỉ - Sikkhä tiỉ' tisso sikkha: adhisilasikkha 
adhicittasikkha adhipaññasikkha. -pe— Ayam adhipaññasikkha. Nibbanamattano 
tl attano” ragassa nibbapanaya,dosassa nibbapanaya, mohassa nibbapanaya, 
kodhassa nibbapanaya upanahassa nibbapanaya, —pe— sabbakusalabhisankharanam 
Ssamaya upasamaya vũpasamaya nibbapanaya patinissaggaya patIppassaddhiya 
adhisilampi sikkheyya, adhicittampi sikkheyya, adhipaññampI sikkheyya. Ima tisso 
sikkhayo`" avaljantot sikkheyya, jJananto sikkheyya, passanto sikkheyya, 
paccavekkhanto sikkheyya, cñitam adhithahanto°Y sikkheyya, saddhaya 
adhimuccanto sikkheyya, viryam pagganhanto sikkheyya, satm upatthapento 
sikkheyya, citam samadahanto sikkheyya, paññaya paJananto sikkheyya, 
abhiññeyyam° abhijananto sikkheyya, parlññeyyam” parlJananto sikkheyya, 
pahatabbam  pajahanto sikkheyya, bhavetabbam bhavento  sikkheyya, 
sacchikatabbam sacchikaronto sikkheyya, acareyya samacareyya? samadaya vatteyya 
"t - sikkhe nibbanamattano. 


Tenaha so brahmano: 

*Puccham! tam bhagaua Dbruhi metam (1ccauasma đdhotako) 
uacabhikankharmm mahesi tuuham, 

taua sutuana nigghosam 

sikkhe mibbanamattano ”ti. 


5-2 


Tena hatappưm karoht (dhotakatfi bhagaqua) 
tdheua nipako sdfo, 

1to sutuana igghosam 

sikkhe mibbanamattano. 


Tena hatappam karohi t¡ atappam karohi, ussaham karohl, usso]him karohi, 
thamam? karohi, dhiim karohi, viriyam karohi, chandam janehi sañJanehi 
upatthapehi samutthapehi nibbattehi abhinibbattehi ti - tena hatappam karohI. 


' sikkheti - Syã. ° abhiññãya - Syä. 

° attano - itisaddo Syã potthake na dissate.  parlññaya - Syã. 

3 sikkhã - Syã. ở samadäya careyya - Syã; 

Ỷ ãvajjento - Syã. Careyya acareyya samacareyya - PTS. 
Ÿ cittam padahanto - Ma; cittam patthahanto - Va, Vĩ, Ka. ? vayamam - Syä. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Dhotaka 





Con có thể học tập về sự tịch diệt cho bản thân - Sự học tập: có ba sự học 
tập: học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, học tập về thắng tuệ. —nt— việc này 
là sự học tập về thắng tuệ. Sự tịch diệt cho bản thân: Nhằm làm cho tịch diệt sự 
luyến ái của bản thân, nhằm làm cho tịch diệt sân hận, nhằm làm cho tịch diệt sỉ mê, 
nhằm làm cho tịch diệt sự giận dữ, nhằm làm cho tịch diệt sự thù hằn —nt— nhằm sự 
yên lặng, nhằm sự yên tịnh, nhằm làm vắng lặng, nhằm làm cho tịch diệt, nhằm 
buông bỏ, nhằm tịch tịnh tất cả các pháp tạo tác bất thiện, nên học tập về thắng giới, 
nên học tập về thắng tâm, nên học tập về thắng tuệ. Trong khi hướng tâm đến ba sự 
học tập này, thì nên học tập; trong khi biết, thì nên học tập; trong khi thấy, thì nên 
học tập; trong khi quán xét lại, thì nên học tập; trong khi quyết định tâm, thì nên học 
tập; trong khi hướng đến đức tin, thì nên học tập; trong khi ra sức tỉnh tấn, thì nên 
học tập; trong khi thiết lập niệm, thì nên học tập; trong khi tập trung tâm, thì nên 
học tập; trong khi nhận biết bằng tuệ, thì nên học tập; trong khi biết rõ pháp cần 
được biết rõ, thì nên học tập; trong khi biết toàn diện pháp cần được biết toàn diện, 
thì nên học tập; trong khi dứt bỏ pháp cần được dứt bỏ, thì nên học tập; trong khi tu 
tập pháp cần được tu tập, thì nên học tập; trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng 
ngộ, thì nên học tập, nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng: - “con có 
thể học tập về sự tịch diệt cho bản thân” là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Dhotaka nói rằng:) “Thưa đức Thế Tôn, con hỏi Ngài. Xin Ngài hấu trả 
lời con Uề điều nàu. Thưa bậc đại ẩn sĩ, con mong Tỏi lời nói của Ngài. Sau khi 
lắng nghe lời tuuên bố của Ngài, con có thể học tập uề sự tịch điệt cho bản thân.” 


5-2 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Dhotaka,) chính uì điều ấu ngươi hãu thực hiện sự nhiệt 
tâm, ngaụ tại nơi nàu, hãu là người có sự chín chắn, có miệm. Sau khi lắng nghe lời 
tuụên bố từ nơi đâu, nên học tập uề sự tịch diệt cho bản thân.” 


Chính vì điều ấy ngươi hãy thực hiện sự nhiệt tâm: ngươi hãy thực hiện sự 
nhiệt tâm, hãy thực hiện sự gắng sức, hãy thực hiện sự ráng sức, hãy thực hiện sự 
dống mãnh, hãy thực hiện nghị lực, hãy thực hiện sự tỉnh tấn, hãy làm sanh ra, hãy 
làm sanh khởi, hãy lập nên, hãy thiết lập, hãy làm hạ sanh, hãy làm phát sanh sự 
mong muối; - “chính vì điều ấy ngươi hãy thực hiện sự nhiệt tâm' là như thế. 
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Cullaniddesapali Dhotakasuttamiddeso 





Dhotakäti bhagava ti' bhagava tam brahmanam namena alapati. Bhagaväa ti 
garavadhivacanametam —pe— sacchika paññatti, yadidam “bhagava ti - dhotakatI 
bhagava. 


Idheva nipako sato ti - Idha t¡ Iimissa ditthiya Imissa khantiyä Imissa ruciya 
Imasmim adaye Imasmim dhamme Imasmim vinaye Imasmimm đdhammavinaye 
Imasmim pavacane Imasmim brahmacariye Imasmim satthusasane Imasmim 
attabhave Imasmim manussaloke. NÑipako tỉ nipako pandito paññava buddhima 
ñam vibhavi medhavl Sato ti catuhi karanehi sato: kaye kayanupassana- 
satipatthanam bhaãvento sato —pe— so vuccati sato 'ti - Iđheva nipako sato. 


lo sutvana nigghosan ti ito mayham vacanam byappatham desanam 
anusitthim sutva sunitva uggahetva? upadharayItva upalakkhayitva ti - Ito sutvana 
nigghosam. 


Sikkhe nỉibbanamattano tí - Sikkhä tỉ tisso sikkha: adhisilasikkha 
adhicrttasikkha adhipaññasikkha —-pe— Ayam adhipaññasikkha. Nibbanamattano 
ti attano ragassa nibbapanaya, dosassa nibbapanaya, mohassa nibbapanaya, 
kodhassa nibbapanaya, upanahassa nibbapanaya —pe— sabba kusalabhisankharanam 
Ssamaya upasamaya vũpasamaya nibbapanaya patinissaggaya patIppassaddhiya 
adhisilampi sikkheyya, adhicittampi sikkheyya, adhipaññampi sikkheyya, Ima tisso 
sikkhayo avajJjano sikkheyya, jananto sikkheyya, -pe_- sacchikatabbam 
sacchikaronto sikkheyya, acareyya samacareyya samadaya vatteyya 'ti - sikkhe 
nibbanamattano. 


Tenaha bhagava: 

“Tena hatappam karohi (dhotakati bhagauq) 
tdheua nipako sao, 

1to sutuanaq igghosam 

sikkhe nibbanamattano ”ti. 


' đhotakäti - Ma; đhotakati bhagavati đhotakãti - Syä. 
“ugganhitva - Ma - Ma; uggahitvä - Syã, Pana. * samädäya careyya - Syã; 
* sikkheti - Syã. Careyya acareyya samacareyya - PTS. 
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Đức Thế Tôn nói: Này Dhotaka: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy 
bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt- sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn;' - “đức Thế Tôn nói: Này Dhotaka' là như thế. 


Ngay tại nơi này, hãy là người có sự chín chắn, có niệm - Tại nơi này: ở 
quan điểm này, ở sự chấp nhận này, ở sự ưa thích này, ở sự nắm giữ này, ở Pháp này, 
ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở giáo lý này, ở Phạm hạnh này, ở lời dạy này của 
bậc Đạo Sư, ở bản thân này, ở thế giới loài người này. Người có sự chín chắn: là 
người chín chắn, sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông 
minh. Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở 
việc quan sát thân trên thân, —nt- vị ấy được gọi là có niệm; - “ngay tại nơi này, hãy 
là người có sự chín chắn, có niệm là như thế. 


Sau khi lắng nghe lời tuyên bố từ nơi đây: Sau khi lắng nghe, sau khi nghe 
được, sau khi tiếp thu, sau khi tiếp nhận, sau khi nhận định lời nói, lời phát biểu, lời 
chỉ bảo, lời khuyên bảo của Ta từ nơi đây; - “sau khi lắng nghe lời tuyên bố từ nơi đây” 
là như thế. 


Nên học tập về sự tịch diệt cho bản thân - Sự học tập: có ba sự học tập: 
học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, học tập về thắng tuệ. —nt— việc này là sự 
học tập về thắng tuệ. Sự tịch diệt cho bản thân: Nhằm làm cho tịch diệt sự luyến 
á1 của bản thân, nhằm làm cho tịch điệt sân hận, nhằm làm cho tịch diệt sĩ mê, nhằm 
làm cho tịch diệt sự giận dữ, nhằm làm cho tịch diệt sự thù hằn-nt— nhằm sự yên 
lặng, nhằm sự yên tịnh, nhằm làm vắng lặng, nhằm làm cho tịch diệt, nhằm buông 
bỏ, nhằm tịch tịnh tất cả các pháp tạo tác bất thiện, nên học tập về thắng giới, nên 
học tập về thắng tâm, nên học tập về thắng tuệ. Trong khi hướng tâm đến ba sự học 
tập này, thì nên học tập; trong khi biết, thì nên học tập; —-nt- trong khi chứng ngộ 
pháp cần được chứng ngộ, thì nên học tập, nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì 
và vận dụng; - “nên học tập về sự tịch diệt cho bản thân là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nót: “Này Dhotaka,) chính uì điều ấu ngươi hấu thực hiện sự nhiệt 
tâm, ngaụ tại nơi nàu, hãu là người có sự chín chắn, có niệm. Sau khi lắng nghe lời 
tuụên bố từ nơi đâu, nên học tập uề sự tịch diệt cho bản thân.” 
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Passamnaham deuamnanussaloke' 
aktfñcanam brahrnaniam 1riamanarnˆ 
tam tamn namassữm1 samantacakkhu 
pamufica ma1mn sakka katharnkathahi. 


Passamaham devamanussaloke ti - Deva tí tayo deva: sammutideva? 
uppattideva^ visuddhideva.? Katame sammutideva? Sammutideva vuccanti rajano ca 
rajakumara ca deviyo ca, Ime vuccanti sammutideva. Katame uppattideva? 
Uppattideva vuccanti catummaharajika deva tavatimsa deva yama deva tusita deva 
ninmanaratf deva paranimmitavasavati deva brahmakaylka deva, ye ca deva 
taduttarim,” ime vuccanti uppattideva. Katame visuddhideva? Visuddhideva vuccanti 
tathagatasavaka arahanto khinasava, ye ca paccekasambuddha, ime vuccanti 
visuddhideva. Bhagava sammutidevanam ca uppattidevanam ca visuddhidevanam ca 
devo ca atidevo ca devatidevo ca sihasiho naganago ganigani munimunI rajaraja. 
Passamaham devamanussaloke tỉ manussaloke devam passami atidevam 
passamI devatidevam passami dakkhami olokemi niïjjhayami upaparIkkhami ti - 
passamaham devamanussaloke. 


Akiñcanam brahmanam iriyamanan ti - Akiñcanan ti ragakiñcanam 
dosakiñcanam mohakiñcanam manakiãcanam ditthikiñcanam kilesakiñcanam 
duccaritakiñcanam, te kiãcana buddhassa bhagavato pahima ucchinnamula 
talavatthukata anabhavakata? ayatim anuppadadhamma, tasma buddho akiñcano. 
Brahmapo tï'° bhagava sattannam dhammanam bahitatta brahmano: sakkayaditthi 
bahita hoti, vicikiccha bahita hotI, silabbataparamaso bahito hotl, rago bahito hoti, 
doso bahito hotl, moho bahito hoti, mano bahito hotl, bahitassa honti papaka 
akusala đhamma sankileska ponobhavika' sadara dukkhavipaka ayatim 
JatiJaramarannya. 


' đeva manussaloke - Syä, evamuparipi.  nmmãnarati - Ma, Syã. 

“ brahmanamiriyamanam - Ma; “taduttari - Ma; tatrupari - Syä. 
brahmana iriyamanam - Va, Vĩ, Ka. Š paccekabuddha - Ma. 

3 sammatidevä ca - Syã. °anabhavamkata - Ma, Syã. 

* npapattidevä - Ma; upapattidevä ca - Syä. '°brahmananti - Syä. 

* visuddhideva ca - Syã. '' ponabbhavikã - Syä, Pana, Ka. 
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“Con nhìn thấu ở thế giới của chư Thiên uà loài người u† Bà-la-môn, không còn 
Uuướng bận, đang sĩnh hoạt (trong bốn oai nghĩ). Vì thế; thưa bậc Toàn Nhãn, con 
xin kính lễ Ngài. Thưa uị dòng Sakua, xin Ngài hãu giải thoát cho con khỏi các nỗi 
nghĩ hoặc.” 


Con nhìn thấy ở thế giới của chư Thiên và loài người - Chư Thiên: Có ba 
hạng chư Thiên: chư Thiên do chế định, chư Thiên do tái sanh, chư Thiên do thanh 
tịnh. Chư Thiên do chế định là những ai? Chư Thiên do chế định nói đến các vị vua, 
các hoàng tử, và các hoàng hậu; những người này là chư Thiên do chế định. Chư 
Thiên do tái sanh là những ai? Chư Thiên do tái sanh nói đến chư Thiên cối Tứ Đại 
Thiên Vương, chư Thiên cối Đạo Lợi, chư Thiên cối Dạ Ma, chư Thiên cõi Đẩu Suất, 
chư Thiên cối Hóa Lạc Thiên, chư Thiên cõi Tha Hóa Tự Tại, chư Thiên thuộc Phạm 
Thiên Chúng, và chư Thiên nào vượt lên trên cối ấy; các vị này là chư Thiên do tái 
sanh. Chư Thiên do thanh tịnh là những ai? Chư Thiên do thanh tịnh nói đến các đệ 
tử của đức Như Lai là các vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt, và các vị Phật Độc 
Giác; các vị này là chư Thiên do thanh tịnh. Đức Thế Tôn là vị Thiên nhân trong số 
chư Thiên do chế định, trong số chư Thiên do tái sanh, và trong số chư Thiên do 
thanh tịnh, là vị Thiên nhân vượt trội, là vị Thiên nhân vượt trội của chư Thiên, là 
con sư tử vượt trội của loài sư tử, là con voi vượt trội của loài voi, là người có đồ 
chúng vượt trội trong số các vị có đồ chúng, là bậc hiền trí vượt trội trong số các bậc 
hiền trí, là vị vua vượt trội trong số các vị vua. Con nhìn thấy ở thế giới của chư 
Thiên và loài người: Ở thế giới loài người, con nhìn thấy vị Thiên nhân, con nhìn 
thấy vị Thiên nhân vượt trội, con nhìn thấy vị Thiên nhân vượt trội của chư Thiên, 
con nhận thấy, con quan sát, con suy xét, con khảo sát; - con nhìn thấy ở thế giới của 
chư Thiên và loài người” là như thế. 


Vị Bà-la-môn không còn vướng bận đang sinh hoạt (trong bốn oai 
nghi) - Không còn vướng bận: luyến ái là vướng bận, sân hận là vướng bận, sĩ mê 
là vướng bận, ngã mạn là vướng bận, tà kiến là vướng bận, ô nhiễm là vướng bận, uế 
hạnh là vướng bận. Đối với đức Phật, đối với đức Thế Tôn, các vướng bận này đã 
được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho 
không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức Thế 
Tôn là không còn vướng bận. Vị Bà-la-môn: Đức Thế Tôn là vị Bà-la-môn do trạng 
thái đã loại trừ bảy pháp: sự nhận thức sai trái về thân được loại trừ, sự hoài nghỉ 
được loại trừ, sự bám víu vào giới và phận sự được loại trừ, luyến ái được loại trừ, sân 
hận được loại trừ, sĩ mê được loại trừ, ngã mạn được loại trừ, đối với Ngài, các ác bất 
thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, đưa 
đến sanh—-già-chết ở vị lai là đã được loại trừ. 


201 


Cullaniddesapali Dhotakasuttaniddeso 





1. “Bahefud' sabbapapakami (sabhiuati bhagaug) 
Uuửnalo° sadhu samahrto thitafto, 
samsaramaticca keuadl so 


astto tadt` pauuccdfe sa? brahma.””° 


Iriyamanan tỉ carantam viharantam” iriyantam? vattentam palentam yapentam 
yapentan tỉ - akIiñcanam brahmanam Iriyamanam. 


Tam tam namassami samantacakkhũ ti - Tan tí bhagavantam bhanati. 
Namassamni t¡ kayena va namassamI, vacaya va namassami, cittena va namassami, 
anvatthapatipattiya va namassami, dhammanudhammapatipattiya va namassami, 
sakkaromi garukaromi?” manemi puJjJemi. Samantacakkhu t¡ samantacakkhu 
vuccati sabbaññutañanam, bhagava sabbaññutañanena'" upeto samupeto upagato 
samupagato'' iqpapanno sampanno ” samannagato. 


2.Na tassa addit†tharmnidhattht` ktñci 
atho quiññatamaJanitabbam 


°~.~— 


tathagato tena samantacakkhu ti. ° 


Tam tam namassam1 samantacakkhu. 


Pamuñca mam sakka kathamkathahi t¡ - Sakka tí sakko bhagava' 
sakyakula pabbaJito tipIi sakko. Athava addho'° mahaddhano dhanava Ttipi sakko, 
tassimanl dhanani, seyyathidam:” saddhadhanam siladhanam hiridhanam 
ottappadhanam sutadhanam cagadhanam paññadhanam satipatthanadhanam 
sammappadhanadhanam iddhipadadhanam Indriyadhanam baladhanam 
bojjhangadhanam maggadhanam  phaladhanam  nibbanadhanam, Imehi 
anekavidhehi dhanaratanehi addho mahadhano dhanava 'tipI sakko. 





' bahitvä - Ma. °bhagavä tena sabbaññutañanena - Syã, PTS. 

“ bhagavã vimalo - Syã. 'upãgato samupägato - Ma, Syä. 

3 anissito tadi - Sya, PTS. ?samupapanno - Ma, Syã; 

* sa - itisaddo Syã, PTS potthakesu na dissate. samuppanno - Sa. 

Ÿ brahmaãiti - Ma. * aditthamidhatthi - Syã. 

5 Suttanipäta, Sabhiyasutta. * Patisambhidaãmagga, Ñãnakathä, Indriyakathä. 
 vicarantam - Syã. ” sakkati bhagava - Syã. 

ở iriyantam - Ma, Syã. ° addho - Syã, evamuparipi. 

? garum karomi - Ma. ” seyyathidam - Ma, evamuparipi. 
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1. (Đức Thế Tôn nói: “Nàu Sabhiua,) sau khi loại trừ tất cả các điều ác, là người 
không còn uết nhơ, tốt lành, định tĩnh, có bản thân uững chãi, uị ấu đã uượt qua 
luân hồi, có sự toàn hảo, không nương nhờ, tự tại, u† ấu được gọt là Bà-la-môn.” 


Đang sinh hoạt (trong bốn oai nghỉ): đang thực hành, đang trú ngụ, đang 
sinh hoạt, đang vận hành, đang bảo hộ, đang nuôi dưỡng, đang bảo dưỡng: - “vị Bà- 
la-môn không còn vướng bận đang sinh hoạt (trong bốn oai nghỉ) là như thế. 


Vì thế, thưa bậc Toàn Nhãn, con xin kính lễ Ngài - Ngài: nói đến đức Thế 
Tôn. Con xin kính lễ: con kính lễ bằng thân, hoặc con kính lễ bằng lời nói, hoặc con 
kính lề bằng tâm, hoặc con kính lễ với sự thực hành thuận theo đạo lý, hoặc con kính 
lễ với sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, con thể hiện sự trọng vọng, con thể 
hiện sự cung kính, con sùng bái, con cúng dường. Bậc Toàn Nhãn: Toàn nhãn nói 
đến trí Toàn Giác. Đức Thế Tôn đã tiến đến, đã tiến gần, đã tiến vào, đã tiến sát, đã 
đạt đến, đã đầy đủ, đã thành tựu với trí Toàn Giác. 


2. “Đối uới Ngài, không có bất cứ điều gì ở nơi đâu là không được nhìn thấu, 
không được nhận thức, hoặc không thể biết được. Điều nào có thể biết được, Ngài 
đã biết rõ tất cả; uì thế đức Như Lai là bậc Toàn Nhãn.” 


“Vì thế, thưa bậc Toàn Nhãn, con xin kính lễ Ngài là như thế. 


Thưa vị dòng Sakya, xin Ngài hãy giải thoát cho con khỏi các nỗi nghỉ 
hoặc - Vị dòng Sakya: Đức Thế Tôn là vị dòng Sakya, “người đã xuất gia từ gia tộc 
Sakya' là vị dòng Sakya. Hoặc là, “người sở hữu tài sản, giàu có, có tài sản lớn' là vị 
dòng Sakya. VỊ ấy sở hữu các tài sản này, tức là: tài sản về đức tin, tài sản về giới, tài 
sản về hổ thẹn (tội lõi), tài sản về ghê sợ (tội lõi), tài sản về kiến thức, tài sản về xả 
thí, tài sản về trí tuệ, tài sản về thiết lập niệm, tài sản về chánh cần, tài sản về nền 
tảng của thần thông, tài sản về quyền, tài sản về lực, tài sản về yếu tố đưa đến giác 
ngộ, tài sản về Đạo, tài sản về Quả, tài sản về Niết Bàn, “người sở hữu tài sản, giàu có, 
có tài sản lớn với các tài sản và bảo vật nhiều loại này là vị dòng Sakya. 
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Athava sakko pahu' visavI alamatto suro viro vikkanto abhiru? acchambhi 
anutrasI apalayI pahinabhayabheravo vigatalomahamso 'tipi sakko. Kathamkathä 
vuccat vieikiccha, dukkhe kankha, dukkhasamudaye kankha, dukkhanirodhe 
kankha, dukkhanirodhagaminiya patipadaya kankha, pubbante kankha, aparante 
kankha, pubbantaparante kankha, idappaccayatapaticcasamuppannesu đhammesu 
kankha. Ya evarupa kankha kankhayana kankhayitatam vimati vielkiccha 
dvelhakam dvedhapatho samsayo anekamsagaho` asappana parlsappana 
apariyogahana thambhitattamt cittassa manovilekho. Pamuñca mam sakka 
kathamkathahiI ti muñca mam, pamuñca mam, mocehi mam, pamocehi mam, 
uddhara mam, samuddhara mam, utthapehi mam, kathamkathasallato t1 - 
pamuñca mam sakka kathamkathahi. 


Tenaha so brahmano: 

“Passamaham deua rnanussaloke 
ak†fñcanam brahmaTidmn 1r1,amanam, 
tam tamn namassữm1 samantacakkhUu 
pamufica mamn sakka katharmnkathaht ”tì. 


Ngaham sahissam1° pamnocanaua 
katharmnkathin dhotaka kañÑci loke 
dhammafñca se†tham a7anamano” 
eUữTmn tuuamnn oghamima1mn taresi. 


Naham sahissami pamocanäaya tỉ naham tam sakkomi muñcitum, 
pamuñcitum mocetun pamocetum uddharitum samuddharitum? utthapetum? 
samutthapetum'"" kathamkathasallato ˆti - evampi “naham sahissami pamocanaya.' 
Athava na ThamI, na samihami,'' na ussahamiI, ” na vayamami, na ussaham karomi, 
na ussolhim karomi,' na thamam karomiI, na dhitim karomi, na viriyam karomi, na 
chandam Janemi, na sañjanemi, na nibbattemi, na abhinibbattemi, assaddhe' 
puggale acchandake'* kusite hInavirye appatipaJJamane dhammadesanaya t1 - 
evampl “naham sahissami pamocanaya.` 


' pahu - Ma, Syã. 

“ abhrru - Ma; abhiru - Syã. 

3 anekamsaggaho - Ma, Syã. °vutthãpetum - Ma, Syä, PTS. 

* chambhitattam - Ma, Syã, SI. '“samutthapetum - itisaddo Syä, PTS potthakesu na dissate. 


” vutthapehi - Ma, Syã, PTS. '! na sahãmi - Syã. 
° samissami - Syã; ! na ussahãmi - PTS. 
samThãmi - PTS, evamuparipi. ' na usso]hi karomi - Pa, Va, Vi, Ka. 
7 ajãnamãno - Va, Vi, Ka. '*asuddhe - PTS; asadhe - Pa, Va, Vi, Ka. 
* udđharitum uddharäpetum - Syã; uddharitum samuddharapetum - PTS; 
uddharaãpetum samuddharäapetum - Pana. '' acchindike - Ma, Syã, PTS. 
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Hoặc là, “vị có đủ sức, có năng lực, có tiềm lực, có khả năng, dũng cảm, anh hùng, 
quả cảm, không nhút nhát, không có sự kinh hãi, không có sự sợ sệt, không có sự trốn 
chạy, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa' là vị 
dòng Sakya. Nghỉ hoặc: nói đến hoài nghi, sự nghi ngờ về Khổ, nghỉ ngờ về nhân 
sanh Khổ, nghi ngờ về sự diệt tận Khổ, nghi ngờ về sự thực hành đưa đến sự diệt tận 
Khổ, nghi ngờ về điểm khởi đầu, nghi ngờ về điểm kết thúc, nghi ngờ về điểm khởi 
đầu và điểm kết thúc, nghi ngờ về các pháp tùy thuận duyên khởi này; sự nghi ngờ 
nào có hình thức như vậy là biểu hiện nghi ngờ, trạng thái nghi ngờ, sự nhầm lẫn, sự 
hoài nghi, sự lưỡng lự, sự phân vân, sự ngờ vực, sự không nắm chắc, sự không quyết 
định, sự không quả quyết, sự không thể xác quyết, trạng thái sửng sốt, sự bối rối của 
tâm. Thưa vị dòng Sakya, xin Ngài hãy giải thoát cho con khỏi các nỗi nghỉ 
hoặc: xin Ngài hãy cứu thoát con, hãy giải thoát cho con, hãy giúp cho con được cứu 
thoát, hãy giúp cho con được giải thoát, hãy nâng con lên, hãy nâng bổng con lên, hãy 
nhấc con lên khỏi mũi tên nghi hoặc; - “thưa vị dòng Sakya, xin Ngài hãy giải thoát 
cho con khỏi các nỗi nghi hoặc' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Con nhìn thấu ở thế giới của chư Thiên uà loài người 0† Bà-la-môn, không còn 
uướng bận, đang sinh hoạt (trong bốn oaI nghĩ). Vì thế, thưa bậc Toàn Nhãn, con 
xin kính lễ Ngài. Thưa uị dòng Sakua, xin Ngài hãu giải thoát cho con khỏi các nỗi 
nghĩ hoặc.” 
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“Ta sẽ không có khả năng uề uiệc g1úp cho giỏi thoát 

bất cứ người nào ở thếgïan có nỗi nghỉ hoặc, nàu Dhotaka. 
Nhưng trong khi hiểu được Giáo Pháp tốt thượng, 

như uậu ngươi có thể uượt qua dòng lũ nàu.” 


Ta sẽ không có khả năng về việc giúp cho giải thoát: Ta không có thể giải 
thoát cho ngươi, giải phóng cho ngươi, giúp cho ngươi được giải thoát, giúp cho 
ngươi được giải phóng, nâng ngươi lên, nâng bổng ngươi lên, giúp cho ngươi được 
nhấc lên, giúp cho ngươi được nhấc bổng lên khỏi mũi tên nghi hoặc; - “Ta sẽ không 
có khả năng về việc giúp cho giải thoát là như vậy. Hoặc là, Ta không đi đến, không 
tự mình đi đến, không gắng sức, không tỉnh tấn, không thể hiện sự gắng sức, không 
thể hiện sự ráng sức, không thể hiện sự dõng mãnh, không thể hiện nghị lực, không 
thể hiện sự tinh tấn, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, 
không làm phát sanh sự mong muốn đối với việc thuyết giảng Giáo Pháp cho người 
không có đức tin, không có nguyện vọng, biếng nhác, có sự tỉnh tấn thấp kém, không 
chịu thực hành - “Fa sẽ không có khả năng về việc giúp cho giải thoát” còn là như vậy. 
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Athava natthañño koci moceta,' te yadi moceyyum,? sakena thamena sakena 
balena sakena viriyena sakena parakkamena sakena purisathamena sakena 
purisabalena sakena purisavilyena sakena purisaparakkamena attana 
sammapatipadam anulomapatipadam apaccanikapatipadam anvatthapatipadam 
dhammanudhammapatipadam patipajjamana moceyyun tỉ - evampi “naham 
sahissamI pamocanaya.. 


Vuttam hetam bhagavata: 

“So vata cunda, attana palipapalipanno param palipapalipannam uddharissatrti 
netam thanam vịjjatil. So vata cunda, attana adanto avinito aparinibbuto param 
damessati vinessati parinibbapessatiti netam thanam vIJJatI ”ti.! - 

Evampl1 “naham sahissami pamocanaya.` 


Vuttampi hetam" bhagavata: 

3. “AHanaua° katam papam attana sanktlissafi 

attana akatamn papưm attanqua Uisu?]hafi 

suddhi asuddhi paccattamn ngÑÑñamañño” uisodhque ”ti.Š - 
Evampl1 “naham sahissami pamocanaya. 


Vuttam hetam bhagavata: 

“Evameva kho brahmana, titthateva nibbanam titthati nibbanagamimagso? 
titthamaham samadapeta, atha ca pana mama savaka maya evam ovadiyamana evam 
anusasiyamana appekacce accantanittham nibbanam aradhenti, ekacce naradhenti. "° 
Ettha kyaham brahmana, karomi maggakkhayIr' brahmana tathagato, maggam 
buddha acikkhanti, ” attana patipaJJamana muñceyyun' ”t—.'" - 

Evampl1 “naham sahissami pamocanaya. 


' mocetum - Syã. 


“ muñceyyum - Syã. °nibbaãnamaggo - Syã. 

3 muñceyyunti - Syä, PTS, Pana, Va, Vi, Ka. '° naradhentiti - Ma. 

* Majjhima nikãya, Sallekhasutta. '' maggamakkhãyi - Pana. 

Ÿ vuttañhetam bhagavatä - Syä. ' magsam buddho ãcikkhati - Ma; 

° attanã hi - Ma. maggam puttho acikkhati - Sya. 

” nãññão aññam - Ma, Syã, Pa, Vi, Vi, Ka. ' mucceyyun - Ma. 

* Dhammapada, Attavagga. '* Majjhimanikäya, Ganakamoggallãnasutta. 
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Hoặc là, không có kẻ nào khác là người giúp cho giải thoát. Nếu những người ấy 
có thể giúp cho (bản thân được) giải thoát, thì họ có thể giúp cho (bản thân được) giải 
thoát bằng sức mạnh của mình, bằng năng lực của mình, bằng sự tinh tấn của mình, 
bằng sự nỗ lực của mình, bằng sức mạnh nam nhân của mình, bằng năng lực nam 
nhân của mình, bằng sự tỉnh tấn nam nhân của mình, bằng sự nỗ lực nam nhân của 
mình trong khi họ tự thân thực hành sự thực hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, 
sự thực hành không trái ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng 
pháp và thuận pháp; - Ta sẽ không có khả năng về việc giúp cho giải thoát còn là như 
vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này Cunda, thật vậy kẻ ấy, tự thân đã bị lún ở bãi lầy, sẽ nâng lên kẻ khác đã bị 
lún ở bãi lầy, sự kiện này không thể có được. Này Cunda, thật vậy kẻ ấy, tự thân 
không được thuần phục, không được huấn luyện, không được hoàn toàn tịch diệt, sẽ 
thuần phục, sẽ huấn luyện, sẽ giúp cho kẻ khác hoàn toàn tịch diệt, sự kiện này 
không thể có được.” 

“Ta sẽ không có khả năng về việc giúp cho giải thoát còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

3. “Việc ác đã được làm bởi chính bản thân, bởi bản thân mà trở thành ô nhiễm. 
Việc ác đã không được làm bởi bản thân, bởi chính bản thân mà trở thành trong 
sạch. Trong sạch (hau) không trong sạch tùu thuộc uào bản thân, không ai có thể 
làm cho người khác trở thành trong sạch.” 

“Ta sẽ không có khả năng về việc giúp cho giải thoát còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này Bà-la-môn, tương tự y như thế, Niết Bàn quả là có thật, con đường đưa đến 
Niết Bàn là có thật, Ta là người hướng dẫn là có thật, và hơn nữa các đệ tử của Ta, 
trong khi được Ta giáo huấn như vậy, trong khi được chỉ dạy như vậy, một số đệ tử 
đạt đến mục đích tột cùng là Niết Bàn, một số không đạt đến. Này Bà-la-môn, ở đây 
Ta làm được điều gì? Này Bà-la-môn, Như Lai là người chỉ đường. Chư Phật chỉ ra 
con đường. Chúng sanh, trong khi tự thân thực hành, thì có thể giải thoát.” 

“Ta sẽ không có khả năng về việc giúp cho giải thoát còn là như vậy. 
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Kathamkathim dhotaka kaấci loke tí kathamkathim puggalam sakankham 
savilekham' sadvelhakam” savicikiccham. Kañcli ti kañci khattiyam va brahmanam 
va vessam va suddam vã gahattham va pabbajitam va devam va manussam va. Loke 
tï apayaloke —pe-ayatanaloke “ti - kathamkathim đhotaka kañci loke. 


Dhammañca settham äjänamano' tỉ dhammam settham vuccati amatam 
nibbanam, yo so sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo 
Virago nirodho nibbanam. Setthan tỉ aggam settham visettham pamokkham 
uttamam pavaram dhammam. Ajãnamãno tỉ ãjãnamäno vijãnamaãno 
pativijanamano pativiJ]hamano ti - đhammañca settham aJanamano. 


Evam tuvam oghamimam taresl t¡ evam tvam'° kamogham bhavogham 
dithogham avijjiogham tareyyasi uttareyyasi patareyyasil samatikkameyyasi 
vItivatteyyasI ti - evam tuvam oghamimam taresi. 


Tenaha bhagava: 

“Naham sahissam1 pamocanqua (dhotakati bhagaug) 
kathamkqathm dhotaka kañci loke, 

dhammafñica se†tham aJanamano 

eUdm tuuqm oghamnmmam tarest ti. 


3-9 


Anusasa brahme karunauamano (1ccauasma dhotako) 
U1Uekadhammamn amaha1m uÙaññam, 

athahưm akasoud° abUqapa†]amnano'" 

tdheua santo asito careUuamn. 


Anusäsa brahme karunayamano tỉ - Anusasa brahme tï anusasa brahme, 
anuganha? brahme, anukampa brahme ti - anusasa brahme. Karunayamano tï 
karunayamano anuddayamano? anurakkhamano anuganhamano'" anukampamano 
"ti - anusasa brahme karunayamano. 


' sakhilam - Ma, Syã, PTS. 5 akãso ca - Syã, evamuparipi. 

* dvelhakam - Syã. ”abyapajjhamäno - Syã. 

3 ajaãnamano - Va, Vi, Ka. ở anugganha - Ma, Syã. 

* ajanamanoti - itipatho Ma potthake na dissate. ? anudayamaäno - Ma. 

” tuvam - Syã, itisaddo Ma potthake na dissate. '°anugganhamãno - Ma, Syã, PTS. 
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Cho bất cứ người nào ở thế gian có nỗi nghi hoặc, này Dhotaka: cho 
người có nỗi nghỉ hoặc, có sự nghi ngờ, có sự bối rối, có sự lưỡng lự, có sự hoài nghi. 
Cho bất cứ người nào: cho bất cứ Sát-đế-ly, hoặc Bà-la-môn, hoặc thương buôn, 
hoặc nô lệ, hoặc người tại gia, hoặc vị xuất gia, hoặc vị Thiên nhân, hoặc người nhân 
loại. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh —-nt— ở thế gian của các xứ; - 'cho bất cứ 
người nào ở thế gian có nỗi nghỉ hoặc, này Dhotaka' là như thế. 


Nhưng trong khi hiểu được Giáo Pháp tối thượng: Giáo Pháp tối thượng 
nói đến Bất Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ 
tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. 
Tối thượng: là Giáo Pháp cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao 
quý. Trong khi hiểu được: trong khi hiếu được là trong khi nhận thức, trong khi 
thừa nhận, trong khi thấu triệt; - 'nhưng trong khi hiểu được Giáo Pháp tối thượng là 
như thế. 


Như vậy ngươi có thể vượt qua dòng lũ này: Như thế ngươi có thể vượt 
qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có thể vượt qua hắn, có thể vượt qua khỏi dòng 
lũ (ngũ) dục, dòng lũ của hữu, dòng lũ tà kiến, dòng lũ vô minh; - “như vậy ngươi có 
thể vượt qua dòng lũ này là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Dhotaka,) Ta sẽ không có khả năng uề uiệc giúp cho giải 
thoát bất cứ người nào ở thế gian có nỗi nghỉ hoặc, nàu Dhotaka. Nhưng trong khi 
hiểu được Giáo Pháp tối thượng, như uậu ngươi có thể uượt qua dòng lũ nàu.” 


>> 


(Tôn giả Dhotaka nói rằng:) “Thưa đấng Phạm Thiên, xin Ngài hãu từ mẫn chỉ 
dạu pháp uiễn lụ để con có thể nhận thức được pháp ấu, theo đó, con uí như hư 
không, không bị xáo trộn, con có thể sống ở chính nơi nàu, được an tịnh, không 
nương nhờ.” 


Thưa đấng Phạm Thiên, xin Ngài hãy từ mẫn chỉ dạy - Thưa đấng 
Phạm Thiên, xin Ngài hãy chỉ dạy: Thưa đấng Phạm Thiên, xin Ngài hãy chỉ 
dạy; thưa đấng Phạm Thiên, xin Ngài hãy giúp đỡ; thưa đấng Phạm Thiên, xin Ngài 
hãy thương tưởng; - “thưa đấng Phạm Thiên, xin Ngài hãy chỉ dạy' là như thế. Từ 
mẫn: trong lúc có lòng từ mãn, trong lúc có lòng trắc ẩn, trong lúc bảo vệ, trong lúc 
giúp đỡ, trong lúc có lòng thương tưởng; - “thưa đấng Phạm Thiên, xin Ngài hãy từ 
mãn chỉ dạy' là như thế. 
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Vivekadhammam yamaham vijaññan ti vivekadhammam vuccati amatam 
nibbanam, yo so sabbasankharasamatho sabbupadhipatiissaggo tanhakkhayo 
virago nirodho nibbanam. Yamaham vijaññan ti yamaham Jjaneyyam ajaneyyam 
vijianeyyam  pativijaneyam  pativijheyam adhigaccheyyam phasseyyam 
sacchikareyyan ti - vivekadhammam yamaham vijJaññam. 


Yathaham akasova abyapajjamäano ti yatha akaso na paJJati' na ganhati” na 
bajhai na palibajjhati” evam apajJjamanot aganhamano abajjhamano 
apalibaJj]hamano ti - evampi 'akasova” abyapaJjamano.' Yatha akaso na rajJjati 
lakhaya va haliddiya va° miliya va” mañJetthaya va," evam araJjamano adussamano 
amuyhamano akilissamano ti - evampi “akasova abyapaJJamano.' Yatha akaso na 
kuppatl, na byapajJjaHl, na patitthiyati'° na patthaññatl, evam akuppamano 
abyapaJJamano apatitthiyamano' apatlhaññamano tỉ ” - evampi '“akasova 
abyapaJJamano.' 


Idheva santo asito careyyan ti - Idheva santo ti idheva santo samano, 
idheva nisinno samano, Imasmim yeva äsane nisinno samano, Imissayeva parisaya 
nisinno samano tỉ - evampi “dheva santo.` Athava idheva santo upasanto vũpasanto 
nibbuto patippassaddho tỉ - evampi “^dheva santo.” Asito tỉ dve nissaya: 
tanhanissayo ca ditthinissayo ca, —pe— ayam tanhanissayo —pe— ayam ditthinissayo. 
Tanhanissayam pahaya ditthinissayam patinissajitva cakkhum anissito, sotam 
anIssito, ghanam anissito, Jivham anissito, kayam anissito, manam anissito. Rupe — 
sadde — gandhe — rase — photthabbe — dhamme — kulam ganam avasam labham 
yasam pasamsam sukham cIivaram pindapatam senasanam gilanapaccaya- 
bhesaJjaparkkharam kamadhatum rupadhatum aruipadhatuim kamabhavam 
ruũpabhavam arupabhavam saññabhavam asaññabhavam nevasaññanasaññabhavam 
ekavokarabhavam catuvokarabhavam pañcavokarabhavam atitam anagatam 
paccuppannam đittham sutam mutam viãñatam sabbe“ đhamme asito anissito 
analino anupagato anaJjhosito anadhimutto nikkhanto nissato° vippamutto 
visamyutto vimariyadikatena cetasa ['°]. Careyyan tỉ careyyam vihareyyam'” 
Iiyeyyam vatteyyam paleyyam'* yapeyyam yapeyyan ti - Idheva santo asito 
careyyam. 





' nappajjatl, Syã; na sajjati - PTS, Pana. 
° na ganhati - Ma, PTS; 


itipatho Sya potthake na dissate. 'appatiyamãno - Ma; 
* na palibajjhati - Ma, Syã, PTS. appatiyamãno - Syã; 
* apaj]jamäno - Ma, Syã; apatitthiyamãno - PTS. 
asaj]jamano - PTS, Pana, Va, VI, Ka. “appatihaññamaäno appatihatamanoti - Ma; 
” evam ãkãso ca - Sa. apatighatamäno - PTS. 
° haliddena vã - Syã. *idheva samãno - Ma. 
” nilena vã - Syã. * đitthasutamutaviññatabbe - Ma, Syã. 
* mañjetthãya vã - PTS. * nissattho - Syã, evamuparipi. 
° akiliyamänoti - Syã. viharatti asito - itipatho Syã potthake dissate. 
!'! patilyati - Ma; patilryati - Syã; „ vicareyyam - Syã. 





patitthiyati - PTS. paleyyam - itisaddo Ma potthake na dissate. 
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Pháp viễn ly để con có thể nhận thức được pháp ấy: Pháp viễn ly nói đến 
Bất Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các 
mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự ha khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Để con 
có thể nhận thức được pháp ãy: để con có thể biết, có thể hiểu, có thể nhận thức, 
có thể thừa nhận, có thể thấu triệt, có thể chứng đắc, có thể chạm đến, có thể chứng 
ngộ pháp ấy; - “pháp viễn ly để con có thể nhận thức được pháp ấy' là như thế. 


Theo đó, con ví như hư không, không bị xáo trộn: giống như hư không thì 
không bám víu, không nắm giữ, không bị trói buộc, không bị giữ lại, tương tự như 
vậy, con không bám víu, không nắm giữ, không bị trói buộc, không bị g1ữ lại; - ví như 
hư không, không bị xáo trộn là như vậy. Giống như hư không thì không bị nhuốm 
màu bởi màu nâu cánh kiến, hoặc bởi màu vàng nghệ, hoặc bởi màu chàm, hoặc bởi 
màu đỏ sậm, tương tự như vậy, con không bị luyến ái, không bị sân hận, không bị mê 
mờ, không bị ô nhiễm; - 'ví như hư không, không bị xáo trộn" còn là như vậy. Giống 
như hư không thì không bực tức, không bất bình, không phản kháng, không làm tổn 
thương, tương tự như vậy, con không bực tức, không bất bình, không phản kháng, 
không làm tổn thương: - “ví như hư không, không bị xáo trộn' còn là như vậy. 


Con có thể sống ở chính nơi này, được an tịnh, không nương nhờ - Ở 
chính nơi này, được an tịnh: là trong khi được an tịnh ở chính nơi này, trong khi 
đang ngồi ở chính nơi này, trong khi đang ngồi ngay tại chỗ ngồi này, trong khi đang 
ngồi ngay tại hội chúng này; - ở chính nơi này, được an tịnh" là như vậy. Hoặc là, 
được an tịnh, được yên tịnh, được vắng lặng, được tịch diệt, được tịch tịnh ở chính 
nơi này; - 'ở chính nơi này, được an tịnh còn là như vậy. Không nương nhờ: có hai 
sự nương tựa: Sự nương tựa vào tham ái và sự nương tựa vào tà kiến. —nt— điều này 
là sự nương tựa vào tham ái. -nt—- điều này là sự nương tựa vào tà kiến. Sau khi dứt 
bỏ sự nương tựa vào tham ái, sau khi buông bỏ sự nương tựa vào tà kiến, không 
nương tựa vào mắt, không nương tựa vào tai, không nương tựa vào mũi, không 
nương tựa vào lưỡi, không nương tựa vào thân, không nương tựa vào ý, không nương 
nhờ các sắc — các thỉnh — các hương — các vị — các xúc — các pháp — gia tộc, đồ chúng, 
chỗ ngụ, lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm 
ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cõi dục, cõi sắc, 
cõi vô sắc, cối hữu tưởng, cõi vô tưởng, cõi phi tưởng phi phi tưởng, cối một uẩn, cõi 
bốn uẩn, cối năm uẩn, quá khứ, vị lai, hiện tại, điều đã được thấy, điều đã được nghe, 
điều đã được cảm giác, điều đã được nhận thức, (không nương nhờ) tất cả các pháp, 
không nương tựa, không bám vào, không đến gần, không bám chặt, không hướng 
đến, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với 
tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. Con có thể sống: con có thể thực 
hành, có thể trú ngụ, có thể sinh hoạt, có thể vận hành, có thể bảo hộ, có thể nuôi 
dưỡng, có thể bảo dưỡng: - “con có thể sống ở chính nơi này, được an tịnh, không 
nương nhờ là như thế. 
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Tenaha so brahmano: 

“Anusasa brahme, karunduamano 
U1Uekadhamma1mn amaha1m uÙaññam, 
athaham akasoua abqapga†)amnano 
tdheua santo astto careUuan ”tI. 


5-6 


KữtaUissaml te santừn (dhotakati bhagqug) 
difthe dhamme`' anrrham, 

am utditua sato caram 

tare loke uisattikam. 


Kittayissami te santin tỉ ragassa santim dosassa santim mohassa santim 
kodhassa santim upanahassa — makkhassa — paÌasassa — I1ssaya — macchariyassa — 
mayaya — satheyyassa — thambhassa — sarambhassa — manassa — atimanassa — 
madassa — pamadassa — sabbakilesanam — sabbaduccaritanam — sabbadarathanam 
— sabbaparilahanam — sabbasantapanam — sabbakusalabhisankharanam santim 
upasantim vũpasantim nibbutim patippassaddhim kittaylssaml, pakittayIssami 
acikkhissami desissami paññapessamil patthapessami vivarissami vibhajJissami 
uttanikarissamI pakasessamiI ti” - kittayissami te santim. 


Dhotakäti bhagava ti - Dhotaka tỉ bhagava tam brahmanam namena alapati. 
Bhagava ti garavadhivacanametam —pe- sacchika paññatti, yadidam bhagava ti - 
dhotakati bhagava. 


Ditthe dhamme anItihan tí - Ditthe dhamme t¡ ditthe dhamme ñate 
dhamme tulite dhamme tirite dhamme vibhute dhamme vibhavite dhamme' “sabbe 
sankhara anicca t1 -pe- 'vam kiãci samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhamman t¡ ditthe dhamme ñate dhamme tulite dhamme tirite dhamme 
vibhavite dhamme vibhute dhamme tỉ - evampl “ditthe đhamme.” 





' đitheva dhammae - Pana, Va, Vi, Ka. 
” pakãsissamiti - Ma, Syã. 3 vibhãvite đhamme vibhũte dhamme - Syä. 
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Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Thưa đấng Phạm Thiên, xin Ngài hãu từ mẫn chỉ dạu 

pháp uiễn lụ để con có thể nhận thức được pháp ấu, 

theo đó, con uí như hư không, không bị xáo trộn, 

con có thể sống ở chính nơi nàu, được an tịnh, không nương nhờ.” 


5-6 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Dhotaka,) 

Ta sẽ giải thích cho ngươi uŠ sự an tịnh, 

Uề pháp đã được thấu, không phải do nghe nói lại; 
sau khi hiểu pháp ấu, u† có niệm, trong khi sống, 
có thể uượt qua sự uướng mắc ở thế gian.” 


Ta sẽ giải thích cho ngươi về sự an tịnh: Ta sẽ giải thích, Ta sẽ giải bày, Ta 
sẽ chỉ dạy, Ta sẽ chỉ bảo, Ta sẽ thông báo, Ta sẽ ấn định, Ta sẽ khai mở, Ta sẽ chia sẻ, 
Ta sẽ làm rõ, Ta sẽ bày tỏ về sự an tịnh của luyến ái, về sự an tịnh của sân hận, về sự 
an tịnh của sĩ mê, về sự an tịnh của giận đữ, về sự an tịnh của thù hằn, — của gièm 
pha, — của ác ý, — của ganh ty, — của bỏn xẻn, — của xảo trá, — của lừa gạt, — của 
bướng bỉnh, — của hung hăng, — của ngã mạn, — của cao ngạo, — của đam mê, — của 
xao lãng, — của tất cả ô nhiễm, — của tất cả uế hạnh, — của mọi sự lo lắng, — của mọi 
sự bực bội, — của mọi sự nóng nảy, — của tất cả các pháp tạo tác bất thiện, về sự yên 
tịnh, về sự vắng lặng, về sự tịch diệt, về sự tịch tịnh; - “Fa sẽ giải thích cho ngươi về sự 
an tịnh là như thế. 


Đức Thế Tôn nói: Này Dhotaka - Dhotaka: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà- 
la-môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định 
do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn;' - đức Thế Tôn nói: Này Dhotaka' là như thế. 


Về pháp đã được thấy, không phải do nghe nói lại - Về pháp đã được 
thấy: về pháp đã được thấy, về pháp đã được biết, về pháp đã được cân nhắc, về 
pháp đã được xác định, về pháp đã được rõ rệt, vê pháp đã được minh định; về pháp 
đã được thấy, vê pháp đã được biết, về pháp đã được cân nhắc, về pháp đã được xác 
định, về pháp đã được rõ rệt, về pháp đã được minh định rằng: “Tất cả các hành là 
Uô thường,” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản 
tánh hoại diệt;” - về pháp đã được thấy là như vậy. 
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Athava dukkhe ditthe dukkham kathayIssami, samudaye ditthe samudayam 
kathayissaml, nirodhe ditthe nirodham kathayissaml, magge ditthe maggam 
kathaylssamI ti' - evampi “dithe đdhamme.” Athava? '“sandithikam akalikam 
dhamme.t AnItihan tỉ na Iuhiiham°? na Itikiraya na paramparaya na 
piakasampadaya na takkahetu na nayahetut na akaraparivitakkena na 
ditthinijjhanakkhantiya samam sayamabhiññatam attapaccakkhadhammam° tam" 
kathaylssamI ti - ditthe dhamme anItiham. 


Yam viditva sato caran ti yam viditam katva tulayItva tirayItva vibhavayTtva 
vibhutam katva, “sabbe sankhara anicca ti viditam katva tulayitva tirayTltva 
vibhavayitva vibhutam katva, “sabbe sankhara dukkha tỉ -pe- “sabbe dhamma 
anatta tỉ -pe— 'vam kiñci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti 
viditam katva tulayitva tirayltva vibhavayitva vibhutam katva. Sato ti catuhi 
karanehI sato: kaye kayanupassanasatipatthanam bhavento sato, —-pe— so vuccati 
sato. Caran tï caranto viharanto Iriyanto vattento palento yapento yapento tỉ - yam 
viditva sato caram. 


Tare loke visattikan tỉ visattika vuccati tanha. Yo rago sarago —pe— abhijJJ]ha 
lobho akusalamulam. Visattika t¡ kenatthena visattika? —-pe— visata vitthata t1 - 
visattika. Loke tỉ apayaloke —pe— ayatanaloke. Tare loke visattikan tỉ loke vesa 
visattika° lokevetam visattikam” sato tareyya uttareyya patareyya samatikkameyya 
vitivatteyya ti - tare loke visattikam. 


Tenaha bhagava: 

“KữtaUtssami te santữn (dhotakafi bhagaug) 
di†the dharmnme antttham 

am uidifua safo caran 

tare loke Uisattikan ”ti. 





' magge ditthe maggam kathayissãmi nirodhe ditthe nirodham kathayissamiti - Ma, Syä. 


° athava ditthe đhamme - Syã. ° attapaccakkham dhammam - Syã, PTS. 
3 opaneyyikam - Ma. “tam - itisaddo Syã potthake na dissate. 
* evampi đitthe đhammeti ditthe dhamme - Syã. ở vã sã loke visattikã - Syã; 
Ì na itihitiham - Ma; loke vã sã visattika - Pa, Va, VI. 

na itiham - Syã; ? loke tam visattikam - Syã; 

na itihanti - Va, VI, Ka. loke vã tamvisattikam - Va, VI, Ka. 
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Hoặc là, Ta sẽ giải thích về Khổ ở khổ đã được thấy, Ta sẽ giải thích về Tập ở nhân 
sanh khởi đã được thấy, Ta sẽ giải thích về Diệt ở sự diệt tận đã được thấy, Ta sẽ giải 
thích về Đạo ở đạo lộ đã được thấy; - *về pháp đã được thấy còn là như vậy. Hoặc là, 
về (pháp đã được thấy là) pháp hoàn toàn hiển nhiên, không bị chỉ phối bởi thời gian, 
hãy đến và hãy thấy, có khả năng dẫn dắt về hướng (Niết Bàn), và nên được hiểu biết 
tự cá nhân bởi các bậc trí tuệ; - “vê pháp đã được thấy' còn là như vậy. Không phải 
do nghe nói lại: Ta sẽ thuyết giảng cho ngươi về pháp đã được chính bản thân biết 
rõ, đã được tự thân quán xét lại, không do nghe lời đồn đãi, không do nghe nói như 
thế, không do sự truyền thừa, không do sự thành tựu của việc thu thập kiến thức, 
không do nhân suy nghĩ, không do nhân suy luận, không do suy đoán theo biểu hiện, 
không do sự suy xét và chấp nhận về quan điểm; - “về pháp đã được thấy, không phải 
do nghe nói lại là như thế. 


Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sống: sau khi làm cho pháp ấy 
được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ 
rệt; sau khi làm cho được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh 
định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là uô thường;” sau khi làm cho được 
hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt 
rằng: “Tất cả các hành là khổ,” —nt— “Tất cả các pháp là uô ngã,” —nt— “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tánh hoạt điệt.” Vị có niệm: 
Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát 
thân trên thân, —nt- vị ấy được gọi là có niệm. Trong khi sống: là trong khi thực 
hành, trong khi trú ngụ, trong khi sinh hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, 
trong khi nuôi dưỡng, trong khi bảo dưỡng: - “sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong 
khi sống' là như thế. 


Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc nói đến tham ái, 
tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 
Sự vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì? —-nt- được trải rộng, được lan rộng” là 
vướng mắc. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, —nt— ở thế gian của các xứ. Có thể 
vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc này là ở ngay tại thế gian. VỊ 
có niệm có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có thể vượt qua hắn, có thể 
vượt qua khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thế gian; - “có thể vượt qua sự vướng mắc 
ở thế gian' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Dhotaka,) 

Ta sẽ giải thích cho ngươi Uề sự an tịnh, 

Uề pháp đã được thấu, không phải do nghe nói lại; 
sau khi hiểu pháp ấu, ut có nệm, trong khi sống, 
có thể uượt qua sự uướng mắc ở thế gian.” 
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Tuñcaham abhinmandami 
mahest' santimuttamam 
am uidifua sato cara1n 
tare loke uisattikam. 


Tañcaham abhinandamn ti - Tan t¡ tuyham vacanam byappatham desanam 
anusithim nandami,” abhinandamil modamil anumodami Icchami sadiyami 
patthayamIi pihayamIi abhiJappamr Tti - tañcaham abhinandami. 


Mahesl santimuttaman ti - Mahesi ti mahesi bhagavaFootnote Referenee" 
mahantam silakkhandham si gaves parlyesq 'HU B mahesl, mahantam 
samadhikkhandham —pe—- kaham narasabho 'ti mahesl. Santimuttaman ti santi 
vuccati amatam nibbanam, yo so sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo 
tanhakkhayo virago nirodho nibbanam. Uttaman tỉ agsam settham visettham 
pamokkham uttamam pavaran 'ti - mahesI santimuttamam. 


Yam viditvä sato caran ti yam viditam katva —pe— “sabbe sankhara anicca ˆti 
viditam katva tulayltva tirayltva vibhavayltva vibhutam katva, “sabbe sankhara 
dukkha ˆti -pe- “sabbe dhamma anatta t1 -pe—- 'vam kiñãci samudayadhammam 
sabbam tam nirodhadhamman t¡ viditam katva tulayitva tirayitva vibhavayltva 
vibhutam katva. Sato ti catuhi karanehi sato: kaye kayanupassanasatipatthanam 
bhavento sato, —pe— so vuccati sato. Caran t¡ caranto —pe— yapento tI - yam viditva 
sato caram. 


Tare loke visattikan ti visattika vuccati tanha. Yo rago sarago —pe— abhIiJJha 
lobho akusalamulam. Visattika t¡ kenatthena visattika? —-pe— visata vitthata ti - 
visattika. Loke tỉ apayaloke —pe— ayatanaloke. Tare loke visattikan tỉ loke vesa 
visattika lokevetam visattikam sato tareyya, uttareyya —pe- vItivatteyya ti - tare loke 
visattikam. 


Tenaha so brahmano: 
“Tañcahươm abhinandami 
mahest santnuttamnam, 
am utditua sato caram 
tare loke Uuisattikan ”tì. 





' mahesi - Ma, PTS, evamuparipi. 3 mahesrti kim mahesi bhagavã? - Ma; 
“abhinandamiti nandãmi - Syã. mahestti bhagava - Sya. 
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“Và con thích thú uề điều ấu, 

thưa bậc đạt ẩn sĩ, UuÊ sự an tịnh tối thượng; 
sau khi hiểu pháp ấu, uị có nệm, trong khi sống, 
có thể uượt qua sự uướng mắc ở thế gian.” 


Và con thích thú về điêu ấy - Về điều ấy: con vui thích, con thích thú, con vui 
mừng, con tùy hỷ, con ước muốn, con ưng thuận, con ước nguyện, con mong cầu, con 
nguyện cầu về lời nói, về lời phát biểu, về lời chỉ bảo, về lời chỉ dạy, về lời khuyên bảo 
của Ngài; - “và con thích thú về điều ấy' là như thế. 


Thưa bậc đại ẩn s1, về sự an tịnh tối thượng - Bậc đại ẩn sĩ: đức Thế Tôn 
là bậc đại ẩn sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm cầu giới uẩn lớn lao' là bậc đại ẩn 
sĩ. -nt- Đấng Nhân Ngưu ngự ở đâu?' là bậc đại ẩn sĩ. Vê sự an tịnh tối thượng: 
Sự an tịnh nói đến Bất Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự 
buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, 
Niết Bàn. Tối thượng: là cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý; 
- thưa bậc đại ẩn sĩ, về sự an tịnh tối thượng" là như thế. 


Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sống: sau khi làm cho pháp ấy 
được hiểu rõ, —nt- ; sau khi làm cho được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, 
sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là uô thường; ” sau khi 
làm cho được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi 
làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là khổ,” —nt— “Tốt cả các pháp là uô ngã,” —nt— 
“Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tánh hoạt diệt.” VỊ 
có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc 
quan sát thân trên thân, —nt— vị ấy được gọi là có niệm. Trong khi sống: là trong 
khi thực hành, —nt- trong khi bảo dưỡng: - “sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong 
khi sống' là như thế. 


Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc nói đến tham ái, 
tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 
Sự vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì? -nt-được trải rộng, được lan rộng là 
vướng mắc. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, —nt— ở thế gian của các xứ. Có thể 
vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc này là ở ngay tại thế gian. Vị 
có niệm có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có thể vượt qua hắn, có thể 
vượt qua khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thế gian; - “có thể vượt qua sự vướng mắc 
ở thế gian là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Và con thích thú uề điều ấu, 

thưa bậc đại ẩn sĩ, Uề sự an tịnh tốt thượng; 
sau khi hiểu pháp ấu, uị có niệm, trong khi sống, 
con có thể uượt qua sự uướng mắc ở thếgïan.” 
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Yam kiñci sampqJ7anast` (dhotakati bhagaua) 
uddham adho tirt/afñcapt maj}he, 

etam uiditua” sangoti loke 

bhauabhauqua makasr tanham. 


Yam kiñci sampajänasl ti yam kiñci sampaJanasi ajanas1 viJanas1 pativiJanasi 
pativijjhasl ti - yam kiñãci sampajanasi. Dhotakati bhagava ti - Dhotaka ti 
bhagava tam brahmanam namena alapati. Bhagava ti garavadhivacanametam —pe— 
sacchika paññatti, yadidam bhagava ˆti - dhotakati bhagava. 


Uddham adho tiriyañcapi majjhe ti - Uddhan tĩ anagatam, adho ti atitam, 
tiriyañcapi majjhe tí paccuppannam. Uddhan ti devaloko, adho tỉ apayaloko, 
tiriyañcap1 maJJhe tï manussaloko. Athava uddhan tỉ kusala dhamma, adho tï akusala 
dhamma, tiriyam capIi maJjhe tỉ abyakata dhamma. Uddhan tí aripadhatu, adho ti 
kamadhatu, tiriyañcapl majjhe tỉ rupadhatu. Uddhan tỉ sukha vedana, adho ti 
dukkha vedana, tiriyañcapi maJjhe tỉ adukkhamasukha vedana. Uddhan tï uddham 
padatala, adho t¡ adho kesamatthaka, tiriyañcapl maJjhe tỉ vemajjhe ti - uddham 
adho tiriyañcapI maJJhe. 


Etam viditva sangoti loke ti sango eso lagsanam etam bandhanam etam 
palibodho! esoti ñatva Janitva tulayitva tirayltva vibhavayTtva vibhutam katva ti - 
etam viditva sangoti loke. 


Bhaväabhavaya makasi tanhan ti - Tanhã tỉ rupatanha saddatanha —pe— 
dhammatanha. Bhavabhäväaya tỉ bhavabhavaya kammabhavaya punabbhavaya, 
kamabhavaya kammabhavaya kamabhavaya punabbhavaya, rupabhavaya 
kammabhavaya rũpabhavaya punabbhavaya, aripabhavaya kammabhavaya 
arupabhavaya punabbhavaya, punappunabhavaya, punappunagatiya° 
punappunauppattiya punappunapatisandhiya punappunaattabhavabhinibbattiya" 
tanham makasi, ma Janesi ma sañjanesi ma nibbattesi mabhinibbattesil, pajaha 
vinodehi byantikarohi anabhavam gamelhi ti - bhavabhavaya makasi tanhanti.° 


Tenaha bhagava: 

“Yam ktñci sampg7anasi (dhotakati bhagauq) 
uddham adho tirt/am capt1ng)he, 

etam uiditua sangoti loke 

bhauabhauqua makasĩ tanhan ”tI. 


Saha gathapariyosana —pe— “Sattha me bhante bhagava, savakohamasmI ti. 


Dhotakasuttaniddeso pañcamo. 


' samjãnãmi - Va, Vi. *palibodho - Ma, Syä, PTS. 

“ evam viditvã - Pana. *tanhã tỉ - itipatho Syã potthake na dissate. 

3 uddhanti vuccati - Syã. ° punappunajäatiyä - Pana. 

7punappunam bhavãya punappunam gatiyä punappunam upapattiyä punappunam patisandhiyäa 
punappunam attabhävabhinibbattiya - Syã. *“tanham - Syã. 
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(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Dhotaka,) bất cứ điều gì mà ngươi tự mình nhận biết, 
bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang uà khoảng giữa, sau khi hiểu điều nàu là sự 
quuến luuến' ở thế gian, ngươi chớ tạo ra tham đi ở hữu uà phi hữu.” 


Bất cứ điêu gì mà ngươi tự mình nhận biết: bất cứ điều nào mà ngươi tự 
mình nhận biết, ngươi hiểu, ngươi nhận thức, ngươi thừa nhận, ngươi thấu triệt; - 
“bất cứ điều gì mà ngươi tự mình nhận biết là như thế. Đức Thế Tôn nói: Này 
Dhotaka - Dhotaka: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng tên. Đức Thế 
Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức 
Thế Tôn;' - “đức Thế Tôn nói: Này Dhotaka' là như thế. 


Bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa - Bên trên: là nói 
đến thời tương lai, bên dưới: là nói đến thời quá khứ, luôn cả bề ngang và 
khoảng giữa: là thời hiện tại. Bên trên: là thế giới chư Thiên, bên dưới: là thế giới 
địa ngục, luôn cả bề ngang và khoảng giữa: là thế giới loài người. Hoặc là, bên trên: là 
các pháp thiện, bên dưới: là các pháp bất thiện, luôn cả bề ngang và khoảng giữa: là 
các pháp vô ký. Bên trên: là vô sắc giới, bên dưới: là dục giới, luôn cả bề ngang và 
khoảng giữa: là sắc giới. Bên trên: là cảm thọ lạc, bên dưới: là cảm thọ khổ, luôn cả 
bề ngang và khoảng giữa: là cảm thọ không khổ không lạc. Bên trên: là từ lòng bàn 
chân trở lên, bên dưới: là từ đỉnh ngọn tóc trở xuống, luôn cả bề ngang và khoảng 
giữa: là ở chính giữa; - “bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa' là như 
thế. 

Sau khi hiểu điêu này là “sự quyến luyến ở thế gian: sau khi biết, sau khi 
biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt 
rằng: “điều này là sự quyến luyến, điều này là sự dính mắc, điều này là sự cột trói, 
điều này là sự vướng bận;' - “sau khi hiểu điều này là “sự quyến luyến ở thế gian' là 
như thế. 


Ngươi chớ tạo ra tham ái ở hữu và phi hữu - Tham ái: tham ái cảnh sắc, 
tham ái cảnh thinh, —nt— tham ái cảnh pháp. Ở hữu và phi hữu: Ngươi chớ tạo ra, 
chớ làm sanh ra, chớ làm sanh khởi, chớ làm hạ sanh, chớ làm phát sanh, ngươi hãy 
dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm chấm dứt, hãy làm cho không còn hiện hữu tham ái ở dục 
giới—sắc giới—-vô sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp, ở sự hiện hữu lần nữa; ở sự hiện 
hữu của nghiệp là dục giới, ở sự hiện hữu lần nữa là dục giới, ở sự hiện hữu của 
nghiệp là sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp là vô 
sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là vô sắc giới; ở sự hiện hữu được lặp đi lặp lại, ở cảnh 
giới tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tiếp nối tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tái sanh 
của bản thân được lặp đi lặp lại; - “ngươi chớ tạo ra tham ái ở hữu và phi hữu' là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Dhotaka,) bất cứ điều gì mà ngươi tự mình nhận biết, 
bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang uà khoảng giữa, sau khi hiểu điều nàu là sự 
quuến luuến' ở thế gian, ngươi chớ tạo ra tham đi ở hữu uà phi hữu.” 

Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —nt— “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Dhotaka là thứ năm. 


219 


6. UPASTVASUTTANIDDESO 


6-1 


Eko qham sakka, rnmahantamogham (1ccaasma upqs1uo) 
aniss†to no U0isahami tarTitum 

arammaniam bruhi samnantacakkhu 

tam nissito oghamimam tareuuam. 


Eko aham sakka mahantamoghan ti - Eko ti puggalo va me dutiyo natthi, 
dhammo va me dutiyo natthi, yam va puggalam nissaya, dhammam va nissaya 
mahantam kamogham bhavogham ditthogham avijjogham tareyyam uttareyyam 
patareyyam samatikkameyyam vitivatteyyan ti - eko. Sakka ti sakko, bhagava 
“sakyakula pabbaJito 'tipi sakko. Athava “adđho' mahaddhano dhanava 'tipi sakko. 
Tassmanl dhanani, seyyathdam: saddhadhanam siladhanam hiridhanam 
ottappadhanam sutadhanam cagadhanam paññadhanam satipatthanadhanam —pe— 
nibbanadhanam, Imehi anekehi? dhanaratanehi` addho mahaddhano dhanava tipi 
sakko. Athava sakko pahu' visavI alamatto suro viroŸ vikkanto abhiru° acchambh1 
anutrasr apalayI pahinabhayabheravo vigatalomahamso tipi sakko ti - eko aham 
sakka mahantamogham. 


Iccäyasmäã upasfivo tỉ - Iccã ti padasandhi —-pe—-. Ayasmã tỉ piyavacanam — 
pe—-. UpasTvo ti tassa brahmanassa namam —pe— abhilapo ti - ieeayasma upasIvo. 


Anissito no visahami taritun tí - Anissito tỉ puggalam va anIssito, 
dhammam va anissito, no visahami,” na ussahami, na sakkomi, na patibalo, 
mahantam? kamogham bhavogham ditthogham avijJjogham taritum? uttaritum 
pataritum samatikkamitum vItivattitun t1 - anissito no visahaml täritum. 


' addho - Syã. ° abhrrũ - Ma; 

“ anekavidhehi - Sya, PTS. abhiru - Syã. 

3 đhammaratanehi - Va, Vi. 7no visahamiti - Syã. 

* pahu - Ma, Syã. *tãritunti mahantam - Syã. 
* đhmo - Va, Vi. ° tãritum - Sya. 
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(Tôn giả Upasiua nói rằng:) “Thưa uị dòng Sakua, một mình con, không nương 
tựa (nơi nào), con không có khả năng uượt qua dòng lũ lớn. Thưa bậc Toàn Nhãn, 
xmn Ngài hãy nói uề đối tượng, được nương tựa uào nơi ấu, con có thể uượt qua 
dòng lũ nàu.” 


Thưa vị dòng Sakya, một mình con (đối với) dòng lũ lớn - Một mình: 
Người là bạn của con không có, hoặc pháp là bạn của con không có; sau khi nương 
tựa vào người ấy hoặc nương tựa vào pháp, con có thể vượt qua, có thể vượt lên, có 
thể vượt khỏi, có thể vượt qua hẳn, có thể vượt qua khỏi dòng lũ (ngũ) dục, dòng lũ 
của hữu, dòng lũ tà kiến, dòng lũ vô minh lớn lao; - “nột mình là như thế. Vị dòng 
Sakya: Đức Thế Tôn là vị dòng Sakya, “người đã xuất gia từ gia tộc Sakya' là vị dòng 
Sakya. Hoặc là, “người sở hữu tài sản, giàu có, có tài sản lớn là vị dòng Sakya. VỊ ấy 
sở hữu các tài sản này, tức là: tài sản về đức tin, tài sản về giới, tài sản về hổ thẹn (tội 
lỗi), tài sản về ghê sợ (tội lõi), tài sản về kiến thức, tài sản về xả thí, tài sản về trí tuệ, 
tài sản về thiết lập niệm, —nt- tài sản về Niết Bàn, “người sở hữu tài sản, giàu có, có 
tài sản lớn với nhiều tài sản và bảo vật này' là vị dòng Sakya. Hoặc là, vị có đủ sức, có 
năng lực, có tiềm năng, có khả năng, dũng cảm, anh hùng, quả cảm, không nhút 
nhát, không có sự kinh hãi, không có sự sợ sệt, không có sự trốn chạy, có sự sợ hãi và 
khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa' là vị dòng Sakya; - “Thưa vị 
dòng Sakya, một mình con (đối với) dòng lũ lớn' là như thế. 


Tôn giả UpasIva nói rằng - Rằng: (Từ “ccđ' này) là sự nối liền các câu văn, — 
nt- . Tôn giả: (Từ 'auasmđ' này) là lời nói yêu mến, —nt— . Upastiva: là tên của vị 
Bà-la-môn ấy, —nt- từ kêu gọi; - tôn giả Upasiva nói rằng là như thế. 


Không nương tựa (nơi nào), con không có khả năng vượt qua - Không 
nương tựa (nơi nào): không nương tựa vào người, hoặc không nương tựa vào 
pháp, con không có khả năng, con không thể ra sức, con không thể nào, con không có 
năng lực để vượt qua, để vượt lên, để vượt khỏi, để vượt qua hắn, để vượt qua khỏi 
dòng lũ (ngũ) dục, dòng lũ của hữu, dòng lũ tà kiến, dòng lũ vô minh lớn lao; - không 
nương tựa (nơi nào), con không có khả năng vượt qua' là như thế. 
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Arammanam brihi samantacakkhi ti - Arammanan ti' älambanam 
nissayam upanissayam. BruhiI ti acikkhahi desehi paññapehi patthapehi vivarahi 
vibhaJahi uttanikarohi pakasehi° Samantacakkhu tỉ samantacakkhu vuccati 
sabbaññutañanam, bhagava tena sabbaññutañanena upeto samupeto upagato 
samupagato upapanno" sampanno” samannagato. 


“Na tassa addi†thamnidhatthU' kiñci 
atho quiÑññatamnaJamrtabbam, 
tathagato tena samantacakkhu  ti.Š 
- arammanam brũh1 samantacakkhu. 


Yam nỉissito oghamimam tareyyan tỉ - Yam nỉssito tỉ yam puggalam va? 
nissito, dhammam va nissito, mahantam kamogham'" bhavogham ditthogham 
avljJjogham tareyyam uttareyyam patareyyam samatikkameyyam vitivatteyyan ti - 
yam nissito oghamimam tareyyam. 


Tenaha so brahmano: 

“Eko aqham sakka rnahantarmoghưm (iccauasma upas1uo) 
anisstto no Uisahđ1ni tarifurn 

arammnana1m bruht samantacakkhu 

tam missito oghamimam tareuuan ”tì. 
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Akiñcaññam pekkhamano satma'' (upasiuati bhagau8) 
natth1fi n1ssaua tarassu oghamn 

kame pahqụa utrato kathahi 

tanhakkhauam nattamahabhipassa.'? 


Akiñcaññam pekkhamano salimäa tỉ so brahmano pakatiyä 
aklñcaññayatanasamapattilabhI santam yeva nissayam na Janati” “ayam me nissayo 
'H. Tassa bhagava nissayam ca acikkhatl, uttarñca niyyanapatham.'" 
Akiñcaññayatanasamäapatim sato'° samapajjiva tato vutthahitva tattha jate 
cittacetasike dhamme aniccato pekkhamano dukkhato — rogato — gandato — sallato — 
aghato — abadhato — parato — palokato — ITtito — uppaddavato — bhayato — 
upassaggato'° — calato — pabhanguto — addhuvato — atanato — alenato — asaranato — 





! ärammanam - Ma; ® Patisambhidamagøga, Ñãnakathä, Indriyakathä. 
arammanam bruhIti ärammanam - Syä. °yam vã puggalam - Syä. 

ˆ brũhi - Ma, Syã. 'ogphamimam tareyyanti mahantam kaãmogham - Syã. 

3 pakasehiti ärammanam brnhi - Syä. '! satimã - Ma, Syä, evamuparipi. 

* npagato samupäagato - Ma, Syã. '° rattamahãbhipassa - Syä, PTS. 

” uppanno - Katthaci. '* niyyaänapatham ãcikkhati - Sya. 

° samupapanno - Ma, Syã. ' nevasaññãnãsaññãyatanasamapattim - Syä. 

7 aditthamidhatthi - Ma, Syã. '' npasaggato - Ma, Syã, PTS, evamuparipi. 


'3 akiñcaññãyatanasamäpattim labhTyeva nissayam na jãnäti - Ma, Syã; 
akiñcaññ” ayatana-samapattim labh1; sañgam yeva nissayam na janati - PTS. 
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Thưa bậc Toàn Nhãn, xin Ngài hãy nói về đối tượng - Về đối tượng: về 
nơi nâng đỡ, về nơi nương tựa, về nơi nương nhờ. Xin Ngài hãy nói: xin Ngài hãy 
chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm 
rõ, hãy bày tỏ. Thưa bậc Toàn Nhãn: Toàn nhãn nói đến trí Toàn Giác. Đức Thế 
Tôn đã tiến đến, đã tiến gần, đã tiến vào, đã tiến sát, đã đạt đến, đã đầy đủ, đã thành 
tựu với trí Toàn Giác ấy. 


2. “Đối uới Ngài, không có bất cứ điều gì ở nơi đâu là không được nhìn thấu, 
không được nhận thức, hoặc không thể biết được. Điều nào có thể biết được, Ngài 
đã bfết rõ tết cả; uì thế đức Như Lai là bậc Toàn Nhãn.” 

- "Thưa bậc Toàn Nhãn, xin Ngài hãy nói về đối tượng” là như thế. 


Được nương tựa vào nơi ấy, con có thể vượt qua dòng lũ này - Được 
nương tựa vào nơi ấy: được nương tựa vào người ấy, hoặc được nương tựa vào 
pháp, con có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có thể vượt qua hắn, có 
thể vượt qua khỏi dòng lũ (ngũ) dục, dòng lũ của hữu, dòng lũ tà kiến, dòng lũ vô 
minh lớn lao; - “được nương tựa vào nơi ấy, con có thể vượt qua dòng lũ này' là như 
thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Upasiua nói rằng:) “Thưa uị dòng Sakua, một mình con, không nương 
tựa (nơi nào), con không có khả năng uượt qua dòng lũ lớn. Thưa bậc Toàn Nhãn, 
xm Ngài hãu nói Uề đối tượng, được nương tựa uào nơi ấu, con có thể uượt qua 
dòng lũ nàu.” 
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(Đức Thế Tôn nói: “Nàu pastua,) trong khi xem xét uề Vô Sở Hữu Xứ, có niệm, 
nương tựa uào (ú mệm) không có,`ngươi hấu uượt qua dòng lũ. Sau khi dứt bỏ các 
dục, đã xa lánh hẳn các điêu nghỉ hoặc, ngươi hãu quán sát sự cạn kiệt của tham ái, 
đêm uà ngàụ. ” 


Trong khi xem xét về Vô Sở Hữu Xứ, có niệm - VỊ Bà-la-môn ấy là người có 
sự chứng đạt về Vô Sở Hữu Xứ một cách bình thường, nhưng không biết sự an tịnh 
chính là nơi nương tựa (không nghĩ rằng): “Cái này là nơi nương tựa của tôi.` Và đức 
Thế Tôn chỉ dạy cho vị ấy về sự nương tựa, và thêm nữa chỉ đường lối dẫn dắt ra khỏi. 
Vị có niệm, sau khi thể nhập sự chứng đạt về Vô Sở Hữu Xứ, sau khi xuất ra từ nơi ấy, 
tại chỗ đó trong khi xem xét các pháp tâm và sở hữu tâm được sanh lên là vô thường 
— là khổ — là cơn bệnh - là mụt ghẻ — là mũi tên — là tai ương — là tật nguyền - là 
không sai khiến được - là tiêu hoại — là tai họa — là bất hạnh — là sợ hãi — là nguy cơ 
— là thay đổi — là mảnh mai — là không bền — là không nơi nương tựa — là không nơi 
trú ấn — là không nơi nương nhờ — 
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— asaranibhutato — rittato — tucchato — suññato — anattato — adIinavato — 
viparinamadhammato — asarakato — aghamulato — vadhakato' — vibhavato — 
sasavato — sankhatato — maramisato — Jatdhammato — Jaradhammato -— 
vyadhidhammato — maranadhammato — sokaparidevadukkhadomanassupayasa- 
dhammato — sankilesikadhammato — samudayadhammato — atthangamato — 
assadato? — adInavato — nissaranato° — pekkhamano dakkhamano olokayamano 
nIjjhayamano upaparikkhamano. Satima tỉ ya sat anussat patlssai —pe— 
sammasatl, ayam vuccati sati. Imaya satiya upeto hoti —pe— samannagato, so vuccati 
satima ti - akiñcaññam pekkhamano satima. 


UpasIväati bhagava ti - UpasIva ti bhagava tam brahmanam namena alapati. 
Bhagava ti garavadhivacanametam —pe— sacchika paññatti, yadidam bhagava ti - 
upasIvati bhagava. 


NatthIti nissaya tarassu oghan tỉ - Natthi kiñcI tï akiñcaññayatanasamapatti. 
Kimkarana natthi kiñcI t¡ akiãcaññayatanasamapatti. Viññanañcayatanasamapattim 
sato samapaljitva tatot vutthahirva taññeva viããanam abhaveti vyabhavet° 
antaradhapel” “natthi kiãc t1 passal, tamkarana “natthi kiãcI ti 
akiñcaññayatanasamapatti, tam nissaya? upanissaya alambanam? karitva kamogham 
bhavogham ditthogham avijJJogham tarassu uttarassu patarassu samatikkamassu 
vIitivattassu ti - natthTtI nissaya tarassu ogham. 


Kãme pahaya virato kathahi t¡ - Kama tï uddanato dve kama: vatthukama ca 
kilesakama ca. -pe—- Ime vuccanti vatthukama. -pe- Ime vuccanti kilesakama. 
Kãme pahaya ti vatthukame parijanitva kilesakame pahaya pajJahitva vinodetva 
byantikartva anabhavam gametva tỉ - kame pahaya. Virato kathahI ti 
kathamkatha vuccati vicikiccha, dukkhe kankha, -pe—- thambhitattam'”° cittassa 
manovilekho. Kathamkathaya arato virato patIvirato nikkhanto nissato vippayutto'! 
visamyutto vimariyadikatena cetasa viharatI 't - evampi *virato kathahi.` Athava 
dvattimsaya tiracchanakathaya' arato virato patIvirato nikkhanto nissato vippayutto 
visamyutto vimariyadikatena cetasa viharati ti - evampi 'virato kathahi ti - kame 
pahaya virato kathah1. 


! bhavato - Ma, Va, Vi; ”antaradhäyati - Va, Vi. 
vadhakato bhavato - PTS. Š akiñcaññãyatanasamäpattim nissãya - Ma. 
” anassadato - Syã, PTS. ”alambanam - Ma; 
3 anissaranato - Sya, PTS. arammanam alambanam - Sya, PTS. 
' sato - PTS. '° chambhitattam - Ma, Syã. 
” sambhäveti äbhãveti - PTS. ''vippamutto - Ma, Syã, Va. 
° vibhãveti - Ma, Syã, PTS. '*tiracchanayoni-kathäaya - PTS. 
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— là trạng thái không nơi nương nhờ - là trống rỗng — là rỗng không - là trống 
không - là vô ngã - là bất lợi — là có bản chất biến đổi — là không có cốt lõi — là gốc 
gác của tai ương — là kẻ giết hại — là vật hư hỏng — là có sự rò rỉ — là bị tạo tác — là 
mồi nhử của Ma Vương - là có bản chất sanh ra — là có bản chất già — là có bản chất 
bệnh - là có bản chất chết — là có bản chất sầu-bi-khổ-ưu-não -— là có bản chất ô 
nhiễm — là nhân sanh khởi — là sự biến hoại — là sự hứng thú -— là sự bất lợi — là sự 
thoát ra, trong khi xem xét, trong khi nhận thấy, trong khi quan sát, trong khi suy 
xét, trong khi khảo sát. Có niệm: Niệm là sự tùy niệm, là niệm hiện tiền —nt— chánh 
niệm; điều này được gọi là niệm. VỊ đã tiến đến, —-nt- đã thành tựu với niệm này, vị 
này được gọi là có niệm; - “trong khi xem xét về Vô Sở Hữu Xứ là như thế. 


Đức Thế Tôn nói: Này Upastva - UpasIva: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la- 
môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do 
việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn;' - “đức Thế Tôn nói: Này Upasiva' là như thế. 


Nương tựa vào (ý niệm) “không có,” ngươi hãy vượt qua dòng lũ: “Không 
có gì” là sự chứng đạt về Vô Sở Hữu Xứ. Vì lý do gì mà “không có gì' là sự chứng đạt về 
Vô Sở Hữu Xứ? VỊ có niệm, sau khi thể nhập sự chứng đạt về Thức Vô Biên Xứ, sau 
khi xuất ra từ nơi ấy, rồi làm cho không hiện hữu, làm cho hoàn toàn không còn hiện 
hữu, làm cho biến mất chính cái thức ấy, và nhìn thấy “không có gì;' vì lý do ấy mà 
“không có gì là sự chứng đạt vê Vô Sở Hữu Xứ. Sau khi nương tựa vào điều ấy, sau khi 
nương nhờ, sau khi tạo ra nơi nâng đỡ, ngươi hãy vượt qua, hãy vượt lên, hãy vượt 
khỏi, hãy vượt qua hẳn, hãy vượt qua khỏi dòng lũ (ngũ) dục, dòng lũ của hữu, dòng 
lũ tà kiến, dòng lũ vô minh; - “nương tựa vào (ý niệm) “không có, ngươi hãy vượt qua 
dòng lũ là như thế. 


Sau khi dứt bỏ các dục, đã xa lánh hắn các điêu nghỉ hoặc - Các dục: 
theo sự phân loại thì có hai loại dục: vật dục và ô nhiễm dục. -nt— Các điều này được 
gọi là vật dục. -nt— Các điều này được gọi là ô nhiễm dục. Sau khi dứt bỏ: Sau khi 
biết toàn diện về các vật dục, sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi 
làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu các ô nhiễm dục; - “sau khi dứt bỏ 
các dục là như thế. Đã xa lánh hẳn các điêu nghỉ hoặc: Nghi hoặc nói đến hoài 
nghi, sự nghi ngờ về Khổ, —nt- trạng thái sửng sốt, sự bối rối của tâm. VỊ đã xa lánh, 
đã tránh khỏi, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không 
bị ràng buộc với sự nghi hoặc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới 
hạn; - “đã xa lánh hắn các điều nghỉ hoặc là như vậy. Hoặc là, vị đã xa lánh, đã tránh 
khỏi, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng 
buộc với ba mươi hai việc nói phù phiếm, sống với tâm đã được làm trở thành không 
còn giới hạn; - “đã xa lánh hẳn các điều nghĩ hoặc” còn là như vậy; - “sau khi dứt bỏ 
các dục, đã xa lánh hắn các điều nghi hoặc' là như thế. 


22/2) 


Cullaniddesapali Dpastuasuttaniddeso 





Tanhakkhayam nattamahabhipassaả t¡ - Tanhã tỉ rupatanha, —pe— 
dhammatanha. Nattam vuccatI' ratti, aho t¡ divaso, rattiñca diva ca” tanhakkhayam 
ragakkhayam ˆ dosakkhayam mohakkhayam  gatikkhayam upapattikkhayam 
patisandhikkhayam  bhavakkhayam samsarakkhayam` vattakkhayam  passa, 
abhipassa dakkha olokaya mijhaya upaparkkha tỉ - tanhakkhayam 
nattamahabhipassa. 


Tenaha bhagava: 

“Aktñcaññam pekkhamano safna (upasrtuafi bhagqu8) 
natth1fi n1ssaua tarassu ogham, 

kame pahqụa utrato kathahi 

tanhakkhauam nattamahabhipassd ti. 


6-3 


Sabbesu kqmnesu o u†tarago (1ccqasma upqs1uo) 
qktñcañfñam rmsstto hUuamnafñfñam! 
saÑññauimokkhe pararmnedhimurto 

titthe nu soŠ tattha ananuuqu!.° 


Sabbesu kãmesu yo vitarago ti - Sabbesu ti sabbena sabbam sabbatha 
sabbam asesam nissesam pariyadiyanavacanametam" “sabbesu ti. Kãmesũi tỉ - 
Kăma tỉ uddanato dve kama: vatthukama ca kilesakama ca. —pe—. Ime vuccanti 
vatthukama. -pe— Ime vuccanti kilesakama. Sabbesu kãmesu yo vitaraägo ti 
sabbesu kamesu yo vItarago vigatarago cattarago vantarago muttarago pahInarago 
patinissattharago vikkhambhanato ˆti? - sabbesu kamesu yo vItarago. 


Iccäyasmäã upasfĩvo tỉ - Iccä ti padasandhi —-pe—-. Ayasmã tỉ piyavacanam — 
pe—-. UpasTvo ti tassa brahmanassa namam —pe— abhilapo ti - ieeayasma upasIvo. 


Akiñcaññam nỉissito hitvamaññan tỉ hetthimaä cha samãpattiyo hitva cajitvã" 
parlccajtva atikkamitva samatikkamitva vitivattitva akiãcaññayatanasamapattim 
nissito assito allno'" upagato samupagato aJjhosito adhimutto tí - akiãcaññam 
nIssito hitva maññam. 


' rattanti - Sya. 5 anãnuyãäyi - PTS; anaãnuvayl - Pa, Va, Vi, Sa. 
* đivañ ca - PTS. 7 pariyadãyavacanametam - Syã. 

3 bhavasamsaärakkhayam - Pa, Va, Vi. Š vikkhambhitarägoti - Syã. 

* hitvä maññam - Ma, Va, Vi, Sa. ° vajjetvä - Syã. 

Ì titheyyam so - Va, VI. '° nissito allĩno - Ma, Syã, Va, Vi. 
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Ngươi hãy quán sát sự cạn kiệt của tham ái, đêm và ngày - Tham ái: 
tham ái cảnh sắc, -nt—- tham ái cảnh pháp. Đêm: nói đến ban đêm, ngày: là ban 
ngày. Ngày và đêm, ngươi hãy nhìn xem, hãy quán sát, hãy nhận thấy, hãy quan sát, 
hãy suy xét, hãy khảo sát sự cạn kiệt của tham ái, sự cạn kiệt của luyến ái, sự cạn kiệt 
của sân hận, sự cạn kiệt của sĩ mê, sự cạn kiệt của cảnh giới tái sanh, sự cạn kiệt của 
việc tái sanh, sự cạn kiệt của việc nối liền tái sanh, sự cạn kiệt của hữu, sự cạn kiệt 
của luân hồi, sự cạn kiệt của việc luân chuyển; - “ngươi hãy quán sát sự cạn kiệt của 
tham ái, đêm và ngày" là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Dpasrua,) trong khi xem xét Uuề Vô Sở Hữu Xứ, có niệm, 
nương tựa uào (ú mệm) không có,`ngươi hấu uượt qua dòng lũ. Sau khi dứt bỏ các 
dục, đã xa lánh hẳn các điều nghỉ hoặc, ngươi hãu quán sát sự cạn kiệt của tham đi, 
đêm uà ngàu.” 
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(Tôn giả Upasiua nói rằng:): “Vị nào đã xa lìa sự luuến ái ở tất cả các dục, đã 
nương tựa uào Vô Sở Hữu Xứ sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) khác,' đã hướng đến 
sự giỏi-thoát-do-tưởng cao nhất, phải chăng uị ấu có thể trụ lại ở nơi ấu, không đi 
tiếp nữa?” 


Vị nào đã xa lìa sự luyến ái ở tất cả các dục - Ở tất cả: tất cả theo tổng thể, 
tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, từ “sabbesu” này là 
lối nói của sự bao gồm. Ở các dục - Các dục: theo sự phân loại thì có hai loại dục: 
vật dục và ô nhiễm dục. —-nt— Các điều này được gọi là vật dục. -nt— Các điều này 
được gọi là ô nhiễm dục. Vị nào đã xa ha sự luyến ái ở tất cả các dục: là vị nào 
có sự luyến ái đã được xa ha, có sự luyến ái đã được tách lìa, có sự luyến ái đã được từ 
bỏ, có sự luyến ái đã được tẩy trừ, có sự luyến ái đã được giải thoát, có sự luyến ái đã 
được dứt bỏ, có sự luyến ái đã được buông bỏ ở tất cả các dục bởi sự đè nén; - “vị nào 
đã xa lìa sự luyến ái ở tất cả các dục' là như thế. 


Tôn giả UpasIva nói rằng - Rằng: (Từ “ccđ' này) là sự nối liền các câu văn, — 
nt- . Tôn giả: (Từ 'auasmđ' này) là lời nói yêu mến, —nt— . Upastiva: là tên của vị 
Bà-la-môn ấy, —nt- từ kêu gọi; - tôn giả Upasiva nói rằng là như thế. 


Đã nương tựa vào Vô Sở Hữu Xứ, sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) 
khác: sau khi từ bỏ, sau khi phế bỏ, sau khi buông bỏ, sau khi vượt quá, sau khi vượt 
qua hắn, sau khi vượt qua khỏi sáu sự chứng đắc ở bên dưới, đã nương tựa, đã nương 
nhờ, đã bám vào, đã đến gần, đã tiến vào, đã bám chặt, đã hướng đến sự chứng đắc 
về Vô Sở Hữu Xứ; - 'đã nương tựa vào Vô Sở Hữu Xứ sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) 
khác' là như thế. 





! Pháp (chứng đắc) khác: nói đến sáu loại chứng đắc thấp hơn (SnA. ii, 593-594), tức là sự chứng đắc 
bốn tầng thiền Sắc Giới và hai tâng thiền Không Vô Biên Xứ và Thức Vô Biên Xứ thuộc Vô Sắc Giới 
(ND). 
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Saññavimokkhe paramedhimutto t¡ saññavimokkha vuccanti sattasañña- 
samapattiyo, yavata saññasamapatl, tasam' akiñcaññayatanasamapattivimokkho 
aggo ca settho ca visettho” ca pamokkho ca uttamo ca pavaro ca,” parame agge setthe 
visetthe pamokkhe uttame pavare adhimuttivimokkhena adhimutto tatradhimutto 
[tadadhimutto?| taccarito tabbahulo taggaruko tanninno tappono tappabbharo 
tadadhimutto" tadadhipateyyo tí - saññavimokkhe paramedhimutto. 


Titthe nu so tattha anänuyäyl ti - Titthe nũ tï samsayapuccha vimatipuccha 
dvel|hakapuccha anekamsapuccha. evam nu kho na nu kho kinnu kho kathannu kho 
"H - titthe nu. Tatthä tí akiñcaññäyatane. AnanuyäyT" tỉ ananuyäyI avieeamano,? 
avigacchamano anantaradhayamano aparilhayamano”? Athava araJjamano 
adussamano amuyhamano akilissamano tỉ ' - ti†the nu so tattha ananuyäy1. 


Tenaha so brahmano: 

“Sabbesu kqarnesu o Uu1farqago (1ccqJasmq upas1uo) 
aktfñcaññam mssito hituamnaññam, 
saÑÑñquimokkhe paramedhimutto 

tithe nu so tattha ananuuq! ti. 


6-4 


Sabbesu kqmnesu o u†tarago (upastuafi bhagaug) 
aktfñcaññam missito hituamnaññam, 
saññauimokkhe paramedhimurto'' 

titheuua so tattha angnuUqut. 


Sabbesu kãmesu so vitarägo t¡ - Sabbesu ti sabbena sabbam sabbatha 
sabbam asesam nissesam pariyadiyanavacanametam “sabbesu 't. Kamesu ti - 
Kăma tỉ uddanato dve kama: vatthukama ca kilesakama ca. —pe—-. Ime vuccanti 
vatthukama. -pe— Ime vuccanti kilesakama. Sabbesu kãmesu yo vitarago ti 
sabbesu kamesu yo vitarago —pe— patinissattharago vikkhambhanato ti ” - sabbesu 
kamesu yo vItarago. 


' tãsam saññãsamäapattinam - Ma, Syã; 
yavata sañña tasam samapattinam - PTS. Š avedhamãno - Syä, PTS, evamuparipi. 
“ visittho - PTS. °aparihiyamäno - Syã, evamuparipi. 
3 vimokkhã aggã ca setthäã ca visetthä ca pamokkhäã ca uttamã ca pavarã ca - Syä. 
* tadadhimutto - itipatho Ma, Syã potthakesu dissate; tadadhimutto - PTS. 


* tadadhimutto - itipatho Syã potthake na đissate. '°akiliyamanoti - Syã, evamuparipi. 
° tadadhipateyyoti - Syã. '! Daramevimutto - Va, Vi. 
”ananuvayi - Katthaci. '*vikkhambhitaragoti - Syä. 
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Đã hướng đến sự giảï-thoát-do-tưởng cao nhất: sự giải-thoát-do-tưởng nói 
đến bảy sự chứng đắc do tưởng.' Liên quan đến các sự chứng đắc do tưởng, trong số 
đó, sự giải thoát với sự chứng đạt về Vô Sở Hữu Xứ là cao cả, nhất hạng, thù thắng, 
dẫn đầu, tối thượng, và cao quý. Với sự giải thoát thiên về cảnh giới cao nhất, cao cả, 
nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý, vị ấy đã thiên về (Vô Sở Hữu Xứ), 
đã thiên về nơi ấy, [đã thiên về nó, | đã đi theo nó, đã phát triển theo nó, đã xem trọng 
nó, đã uốn cong theo nó, đã chiều theo nó, đã xuôi theo nó, đã hướng đến nó, đã xem 
nó là chủ đạo; - “đã hướng đến sự giải-thoát-do-tưởng cao nhất là như thế. 


Phải chăng vị ấy có thể trụ lại ở nơi ấy, không đi tiếp nữa? - Phải chăng 
vị ấy có thể trụ lại: Các cụm từ “eUuammu kho, “na nu kho,` 'kmmu kho, kathanmu 
kho' là cầu hỏi do ngờ vực, câu hỏi do nhầm lẫn, câu hỏi vì lưỡng lự, câu hỏi do không 
dứt khoát; - 'phải chăng vị ấy có thể trụ lại là như thế. Ở nơi ấy: ở Vô Sở Hữu Xứ. 
Không đi tiếp nữa: không đi tiếp nữa là không rời ra, không rời đi, không bị biến 
mất, không bị suy giảm. Hoặc là, không bị luyến ái, không bị sân hận, không bị sĩ mê, 
không bị ô nhiễm; - “phải chăng vị ấy có thể trụ lại ở nơi ấy, không đi tiếp nữa?' là 
như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Upasiua nói rằng:): “Vị nào đã xa lìa sự luuến ái ở tất cả các dục, đã 
nương tựa uào Vô Sở Hữu Xứ sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) khác, đã hướng đến 
sự giỏi-thoát-do-tưởng cao nhất, phải chăng uị ấu có thể trụ lại ở nơi ấu, không đi 
tiếp nữa?” 


6-4 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Dpastua,) u† nào đã xa la sự luuến ái ở tất cả các dục, 
đã nương tựa uào Vô Sở Hữu Xứ sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) khác, đã hướng 
đến sự giải-thoát-do-tưởng cao nhất, uị ấu có thể trụ lại ở nơi ấu, không đi tiếp 
nữa.” 


Vị nào đã xa lìa sự luyến ái ở tất cả các dục - Ở tất cả: tất cả theo tổng thể, 
tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, từ “sabbesu” này là 
lối nói của sự bao gồm. Ở các dục - Các dục: theo sự phân loại thì có hai loại dục: 
vật dục và ô nhiễm dục. —-nt— Các điều này được gọi là vật dục. —nt— Các điều này 
được gọi là ô nhiễm dục. Vị nào đã xa lìa sự luyến ái ở tất cả các dục: là vị nào 
có sự luyến ái đã được xa lìa, —nt— có sự luyến ái đã được buông bỏ ở tất cả các dục 
bởi sự đè nén; - “vị nào đã xa lìa sự luyến ái ở tất cả các dục' là như thế. 


' Bảy sự chứng đắc do tưởng (saftasaññãsamaãpatfiuo): là sự chứng đắc bốn tầng thiền Sắc Giới và ba 
tâng thiền đầu thuộc Vô Sắc Giới (ND). 
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UpasIvati bhagava ti - UpasIva tỉ bhagava tam brahmanam namena alapati. 
Bhagava ti garavadhivacanametam —pe- sacchika paññatti, yadidam bhagava ti - 
upasIvati bhagava. 


Akiñcaññam nissito hitvamaññan tỉ hetthimä cha samäpattiyo hitvã cajitvã' 
parilccaJItva atikkamitva samatikkamitva vItivattitva aklñcaññayatanasamapattim 
nIssito assito allino upagato samupagato aJJhosito adhimutto ti - akiñcaññam nissito 
hitvamaññam. 


~~—= 


Saññavimokkhe paramedhimutto ti saññavimokkha vuccanti sattasañña- 
samapattiyo, yavata saññasamapatt tasam? akiñcaññayatanasamapattivimokkho 
aggo ca settho ca visettho ca pamokkho ca uttamo ca pavaro ca,` parame agge setthe 
visetthe pamokkhe uttame pavare adhimuttivimmokkhenadhimuttot tatradhimutto 
tadadhimutto —pe— tadadhipateyyo ˆHŸ - saññavimokkhe paramedhimutto. 


Tittheyya so tattha anänuyayT t¡ - Tittheyyäa tí titheyya satthikappa- 
sahassanmi.° Tatthä t¡ akiñcaññayatane. AnanuyäyT t¡ ananuyay1l aviccamano" 
avigacchamano° anantaradhayamano  aparlhayamano? Athava araJJamano 
adussamano amuyhamano akIlissamano tỉ '° - ti†theyya so tattha ananuyaäy!. 


Tenaha bhagava: 

“Sabbesu kamesu o uttarago (upasruadfi bhagqu8) 
qakt†ñcaÑfñam rsstto hUuamnaffñam, 
saÑññauimokkhe pararnedhimurto 

tittheuua so tattha angnuq! ti. 


' vajjetvã - Syã. 


” tasam saññãsamäpattinam - Ma, Syã. ?avedhamãno - Syã. 

3 vimokkhã aggã ca setthã ca visetthä ca pamokkhäã ca uttamã ca pavarã ca - Syä. 

* ađhimuttivimokkhena adhimutto - Ma, Syã. ở ađhigacchamäno - Va, Vi. 
” tadadhipateyyoti - Syä. ? aparihiyamãno - Syã. 

° satthikappasahassani - Syã. '°akiliyamänoti - Syã. 
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Đức Thế Tôn nói: Này Upasrva - Upasiva: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la- 
môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do 
việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn;' - “đức Thế Tôn nói: Này Upastva' là như thế. 


Đã nương tựa vào Vô Sở Hữu Xứ, sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) 
khác: sau khi từ bỏ, sau khi phế bỏ, sau khi buông bỏ, sau khi vượt quá, sau khi vượt 
qua hắn, sau khi vượt qua khỏi sáu sự chứng đắc ở bên dưới, đã nương tựa, đã nương 
nhờ, đã bám vào, đã đến gần, đã tiến vào, đã bám chặt, đã hướng đến sự chứng đắc 
về Vô Sở Hữu Xứ; - 'đã nương tựa vào Vô Sở Hữu Xứ sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) 
khác' là như thế. 


Đã hướng đến sự giảï-thoát-do-tưởng cao nhất: sự giải-thoát-do-tưởng nói 
đến bảy sự chứng đắc do tưởng. Liên quan đến các sự chứng đắc do tưởng, trong số 
đó, sự giải thoát với sự chứng đạt về Vô Sở Hữu Xứ là cao cả, nhất hạng, thù thắng, 
dẫn đầu, tối thượng, và cao quý. Với sự giải thoát thiên về cảnh giới cao nhất, cao cả, 
nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý, vị ấy đã thiên về (Vô Sở Hữu Xứ), 
đã thiên về nơi ấy, đã thiên về nó, —-nt— đã xem nó là chủ đạo; - “đã hướng đến sự 
giải-thoát-do-tưởng cao nhất là như thế. 


Vị ấy có thể trụ lại ở nơi ấy, không đi tiếp nữa - Có thể trụ lại: có thể trụ 
lại 6o ngàn kiếp. Ở nơi ấy: ở Vô Sở Hữu Xứ. Không đi tiếp nữa: không đi tiếp nữa 
là không rời ra, không rời đi, không bị biến mất, không bị suy giảm. Hoặc là, không 
bị luyến ái, không bị sân hận, không bị sỉ mê, không bị ô nhiễm; - *vỊ ấy có thể trụ lại 
ở nơi ấy, không đi tiếp nữa' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Ủpastua,) u† nào đã xa lìa sự luuến át ở tất cả các dục, 
đã nương tựa uào Vô Sở Hữu Xứ sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) khác, đã hướng 
đến sự giải-thoát-do-tưởng cao nhất, uị ấu có thể trụ lại ở nơi ấu, không đi tiếp 
nữa.” 
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The ce so tattha ananuuqu1 
pugamnp1 0assanam' samantacakkhu, 
tattheuq so s†fIsiuaˆ” uữnufto 

cauethd` uiññanam tathauidhassa. 


Titthe ce so tattha ananuyäyl1 t¡ sace so! titheyya satthikappasahassanl. 
Tattha tí akiãcaññayatane. AnänuyayT t¡ ananuyayI aviccamano avigacchamano 
anantaradhayamano aparihayamano. Athava araJJjamano adussamano amuyhamano 
akilissamano tỉ - ti†the ce so tattha ananuyay1. 


Pũgampi vassanam samantacakkhu ti - Pũgampi vassanan ti pugampi 
vassanam bahunil vassani bahuni vassasatani bahuni vassasahassani bahuni 
vassasatasahassani bahuni kappani bahuni kappasatani bahuni kappasahassani 
bahuni kappasatasahassanil' Samantacakkhu tỉ samantacakkhu vuccati 
sabbaññutañanam, -—-pe- tathagato tena samantacakkhU ti - pugampi vassanam 
samantacakkhu. 


Tattheva so sTtisiya vimutto cavetha viññänam tathavidhassaä ti tattheva 
so sitIbhavamanuppatto niceo dhuvo sassato aviparinamadhammo sassatisamam 
tatheva° tittheyya. Athava tassa viññanam caveyya ucchiJJeyya nasseyya vinasseyya 
na bhaveyya” punabbhavapatisandhiviññanam° nibbatteyya kamadhatuya va 
rupadhatuya va arupadhatuya va 'ti akiñcaññayatanam” samapannassa'" sassatañca 
ucchedañca pucchai. Udahu tattheva anupadisesaya nibbanadhatuya 
parmibbayeyya. Athava tassa viãñanam caveyya, puna patisandhiviññanam 
nibbatteyya kamadhatuya va rupadhatuya va arupadhatuya va 'ti akiñcaññãyatanam? 
upapannassa' parinbbanañca patisandhiñca pucchati.?” Tathavidhassa ti 
tathavdhassa tadisassa  tassanthiassa” tappakarassa  tappatibhagassa 
aklñcaññayatanam* upapannassa ti ' - tattheva so sItisiya vimutto cavetha 


viãñanam tathavidhassa. 


Tenaha so brahmano: 

“TiHfhe ce so tattha ananuqa1 
puggaTrnp† uassang1mn samantacakkhu, 
tattheuq so s†fisiUa uữnufto 

cauetha uifẪfñangqm tathquidhassa ti. 





' pigampi vassäni - Ma, Pa, Va, Vi, Pu. ?akiñcaññãyatane - Syã. 

? tattheva hositi - Pana; tattheva sãpItiyä - Va, VI. °uppannassa - Syã, PTS, Pana. 
3 bhavetha - Syã; bhãvetha - Va, Vì. 'uppannassa - Syã, PTS. 

* titthe ce soti sace so - Syä. ?vuccati - Pana. 


* bahunnam vassanam bahunnam vassasatänam bahunnam vassasahassanam bahunnam 
vassasatasahassanam bahunnam kappasatanam bahunnam kappasahassanam bahunnam 





kappasatasahassanam - Sya. *tamsanthitassa - PTS; 

“ tattheva - Sya, PTS. tassatthitassa - Pana. 

7 na bhaveyyã tỉ - Ma; *“tappatibhãnassa - Pana. 
na caveyya - Pa, Va, Vi, Ka. ” akiñcaññãyatane - Syã. 

* na patisandhiviññãnam - Syã. ” tppannassäti - Syã, PTS. 
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(Tôn giả Upastua nói rằng:) “Nếu uị ấu trụ lại ở nơi ñu, không đi tiếp nữa, thậm 
chí một số năm, thưa bậc Toàn Nhãn, ngau tại chỗ ấu, uị ấu có thể có sự mnát mẻ, 
được giỏi thoát, có phải thức của uị† thuộc hạng như thế ấu có thể diệt tắt?” 


Nếu vị ấy trụ lại ở nơi ấy, không đi tiếp nữa: Nếu vị ấy trụ lại 6o ngàn kiếp. 
Ở nơi ấy: ở Vô Sở Hữu Xứ. Không đi tiếp nữa: không đi tiếp nữa là không rời ra, 
không rời đi, không bị biến mất, không bị suy giảm. Hoặc là, không bị luyến ái, 
không bị sân hận, không bị sỉ mê, không bị ô nhiễm; - “nếu vị ấy trụ lại ở nơi ấy, 
không đi tiếp nữa' là như thế. 


Thậm chí một số nắm, thưa bậc Toàn Nhãn - Thậm chí một số năm: 
thậm chí một số năm là nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm 
ngàn năm, nhiều kiếp, nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp. 
Thưa bậc Toàn Nhãn: Toàn nhãn nói đến trí Toàn Giác. —nt— uì thế đức Như Lai 
là bậc Toàn Nhãn; - “thậm chí một số năm, thưa bậc Toàn Nhãn là như thế. 


Ngay tại chỗ ấy, vị ấy có thể có sự mát mẻ, được giải thoát, có phải 
thức của vị thuộc hạng như thế ấy có thể diệt tắt? - Là hỏi về trạng thái 
thường còn và đoạn diệt của vị đã đạt đến Vô Sở Hữu Xứ rằng: “Ngay tại nơi ấy, vị ấy 
có thể đạt được trạng thái mát mẻ, (trở thành) thường còn, bền vững, trường tồn, 
không có bản chất biến đổi, có thể trụ lại một cách vĩnh cửu y như thế ấy, hay là thức 
của vị ấy có thể diệt tắt, có thể bị đứt la, có thể bị hư hoại, có thể bị tiêu hoại, có thể 
không hiện hữu, rồi thức nối liền tái sanh cho sự hiện hữu lần nữa có thể hạ sanh ở 
dục giới, hoặc ở sắc giới, hoặc ở vô sắc giới?” Hoặc là, hỏi về sự viên tịch Niết Bàn và 
sự nối liền tái sanh của vị đã sanh lên Vô Sở Hữu Xứ rằng: “Ngay tại nơi ấy, vị ấy có 
thể viên tịch Niết Bản ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót, hay là thức của vị ấy có 
thể diệt tắt, rôi thức nối liền tái sanh có thể hạ sanh tiếp tục ở dục giới, hoặc ở sắc 
giới, hoặc ở vô sắc giới?” Của vị thuộc hạng như thế ấy: Của vị thuộc hạng như 
thế ấy là của vị giống như thế ấy, của vị được tồn tại thế ấy, của vị có kiểu cách ấy, của 
vị có biểu hiện ấy, của vị đã sanh lên Vô Sở Hữu Xứ; - “ngay tại chỗ ấy, vị ấy có thể có 
sự mát mẻ, được giải thoát, có phải thức của vị thuộc hạng như thế ấy có thể diệt tắt?' 
là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 
(Tôn giả pasiua nói rằng:) “Nếu uị ấu trụ lại ở nơi ấu, không đi tiếp nữa, thậm 


chí một số năm, thưa bậc Toàn Nhãn, ngau tại chỗ ấu, uị ấu có thể có sự mnát mẻ, 
được giỏi thoát, có phải thức của u† thuộc hạng như thế ấu có thể diệt tắt?” 
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Acct' uatha uatauegena khrftaˆ (upastuati bhagqu8) 
attham paleti na upefi sankham 

©€UđTn mnun†` namakqUa 0uữnufto 

attham paleti na upefi sankham. 


Acci yathä vatavegena khittã tí - Acci vuccati Jalasikha. Vatä tï puratthima 
vata, pacchima vata, uttara vata, dakkhina vata, saraJa vata, arajJa vata,° sIta vata, 
unha vata, paritta vata, adhimatta vata, kalavata,° verambhavata, pakkhavata, 
supannavata, talapannavata, vidhupanavata. Väatavegena khittä ti vatavegena 
khitta ukkhitta nunnaã panunna” khambhita vikkhambhita 't - acci yatha vatavegena 
khitta. UpasIvati bhagava ti - UpasTväa ti bhagava tam brahmanam namena 
alapati. Bhagava ti garavadhivacanametam -pe- sacchika paññatti, yadidam 
bhagava ti — upasIvati bhagava. 


Attham paleti na upeti sankhan ti - Attham paleti t¡ attham paleti, attham 
gametl, attham gacchatl, nirujJjhati, vupasamati,” patippassambhati Na upeti 
sankhan t¡'° sankham na upetl, uddesam na upeti, gananam na upetil, pannattim" 
na upetIl, puratthimam va disam gato, ° pacchimam va disam gato, uttaram va disam 
gato, dakkhinam va disam gato, uddham va gato, adho va gato, tiriyam va gato, 
vidisam va gatoti so hetu natthi, paccayo natthi, karanam natthi yena sankham 
gaccheyya' 'ti - attham paleti na upeti sankham. 


Evam munI namakayä vimutto ti - Evan t¡ opammasampatipadanam. MunT 
ti monam vuccati ñanam, —pe— sangajalamaticca so muni. Namakaya vimutto tỉ 
so  munl pakatya pubbeva rupakaya vimutto,“ tadangasamatikkama 
vikkhambhanappahanena' pahmo, tassa munino bhavantam agamma cattaro 
ariyamagsa patiladdha honti, catunnam ariyamagsganam patiladdhatta'° namakayo 
namakaya ca rũpakaya ca mutto vimutto suvimutto accantam anupadavimokkhena 
"tH'”- evam munI namakaya vimutto. 


' aec1 - PTS. 

° khittam - Syä; khitto - PTS. 

3 muni - Syã, evamuparipi. 

* khittanti - Syã. 

Ÿ aparajã vãatã - Syä; asarajavatä - Pana. 

° ka|avatä - itisaddo Ma, Syä potthakesu na dissate; kãlavatã - PTS. 

 nunnã panunnã - Ma; nunnã panunnä - PTS. 

Š khittam ukkhittam nunnam panunnam khambhitam vikkhambhitanti - Syä. 
? vũpasammaiti - PTS. 


'° npeti sankhanti amukam nãma disam gatoti - Syã. ' patiladdhatã - PTS. 
'! Daññattim - PTS. '” accantaanupädävimokkhenäti - Ma, PTS; 
'* gatã - Ma, PTS, evamuparipi. accantavimokkhenati - Sya. 


'3 puratthimam vã disam gato, ... yena saäkham gaccheyya - ïtipatho Syã potthake na dissate. 

'* pubbe nãmakäyä vimutto ca rũpakãyã vimutto ca - Syä. 

'' tađangam samatikkama vikkhambhanappahanena - Ma; 
tadangasamatikkamavikkhambhanappahanena - Sya. 
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(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Dpasiua,) giống như ngọn lửa đã bị dập tắt bởi lực đẩu 
của làn gió, thời đãi đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng; tương tự như uậu, 
UỊ hiền trí đã được giỏi thoát khỏi danh thân' thời đi đến sự chấm dứt, không đạt 
đến danh xưng.” 


Giống như ngọn lửa đã bị dập tắt bởi lực đẩy của làn gió - Ngọn lửa: nói 
đến chóp đỉnh của ngọn lửa. Làn gió: gió hướng đông, gió hướng tây, gió hướng bắc, 
gió hướng nam, gió có bụi, gió không có bụi, gió mát, gió nóng, gió ít, gió nhiều, hắc 
phong, gió ở thượng tầng khí quyển, gió do cánh chim, gió của loài linh điểu, gió do lá 
thốt-nốt, gió từ cây quạt. Đã bị dập tắt bởi lực đẩy của làn gió: đã bị dập tắt, đã 
bị hất tung, đã bị dời đi, đã bị dẹp đi, đã bị đè nén, đã bị áp chế bởi lực đẩy của làn 
gió; - giống như ngọn lửa đã bị dập tắt bởi lực đấy của làn gió” là như thế. Đức Thế 
Tôn nói: Này Upastva - UpasIva: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng 
tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —-nt— sự quy định do việc chứng 
ngộ, tức là “đức Thế Tôn;' - “đức Thế Tôn nói: Này Upastva' là như thế. 


Thời đi đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng - Đi đến sự chấm 
dứt: đi đến sự chấm dứt là đi đến sự biến mất, di chuyển đến sự biến mất, được diệt 
tận, được vắng lặng, được tịch tịnh. Không đạt đến danh xưng: (gió) không đạt 
đến danh xưng, không đạt đến sự chỉ định, không đạt đến sự tính toán, không đạt 
đến sự quy định rằng: “Gió thổi theo hướng đông, hoặc gió thổi theo hướng tây, hoặc 
gió thổi theo hướng bác, hoặc gió thổi theo hướng nam, hoặc gió thổi lên, hoặc gió 
thổi xuống, hoặc gió thổi ngang, hoặc gió thổi theo hướng phụ;” không có nhân, 
không có duyên, không có lý do, mà bởi điều ấy gió có thể đi đến danh xưng; - “thời đi 
đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng” là như thế. 


Tương tự như vậy, vị hiên trí đã được giải thoát khỏi danh thân - 
Tương tự như vậy: là phương thức của sự so sánh. Vị hiên trí: Bản thể hiền trí 
nói đến trí, -nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy 
là bậc hiền trí. Đã được giải thoát khỏi danh thân: vị hiền trí ấy đã được giải 
thoát khỏi sắc thân” một cách bình thường ngay trước đó, đã được dứt bỏ do việc 
vượt qua một cách tạm thời bằng sự dứt bỏ bởi sự đè nén. VỊ hiền trí ấy, nhờ vào đức 
Thế Tôn, đã đạt được bốn Thánh Đạo; do trạng thái đã đạt được bốn Thánh Đạo, 
danh thân và sắc thân được biết toàn diện; do trạng thái đã biết toàn diện về danh 
thân và sắc thân, (vị ấy) được tự do, được giải thoát, được giải thoát tốt đẹp khỏi 
danh thân và sắc thân bằng việc giải thoát khỏi chấp thủ một cách tuyệt đối; - tương 
tự như vậy, vị hiền trí đã được giải thoát khỏi danh thân” là như thế. 





' Danh thân (namakaãua): tập hợp các yếu tố thuộc về tâm (ND). 
° Sắc thân (rupakaua): tập hợp các yếu tố thuộc về sắc (ND). 
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Attham paleti na upeti sankhan ti - Attham paleti tỉ anupadisesaya 
nibbanadhatuya parmibbayal. Na upeti sankhan tỉ anupadisesaya 
nibbanadhatuya parinibbuto' sankham na upetl, uddesam na upetl, gananam na 
upetl, pannattim na upetl, khattiyoti va brahmanoti va vessoti va suddoti vã 
gahatthoti va pabbajitoti va devoti va manussoti va rupIti va arupIti va saññIti va 
asaññItl va nevasaññinasaññlti va so hetu natthi, paccayo natthi, karanam natthi, 
yena sankham gaccheyya ti - attham paleti na upeti sankham. 


Tenaha bhagava: 

“Acci atha uataquegena khiftta (upastuai bhagaug) 
attham paleti na upefi sankham, 

©€UŒTn 1nun1! namnakquq 0uừnutto 

attham palefi na upefi sankhan ”ti. 


Attham gato so uda uqa so nafthi 
udahu ue sassafiq arogo, 

tam Tne mmum” sadhu 0iuakarohi 
tatha hỉ te utdito esa dhammo. 


Attham gato so uda vã so natthI tï so attham gato udahu natthi,` so nruddho 
ucchinno vinattho “ti - attham gato so uda va so natthI. 


Udahu ve sassatiya arogo t¡ udahu nicco dhuvo sassato aviparInamadhammo! 
Sassatisamam tatheva" tittheyya ti - udahu ve sassatiya arogo. 


Tam me munï sadhu viyäkarohi tï - Tan tỉ yam pucchaml, yam yacamI, yam 
aJjhesami, yam pasademI. MunI tï monam vuccati ñanam, —pe— sangaJalamaticca so 
munIi. Sadhu viyäkarohi ti sadhu acikkhahi desehi paññapehi patthapehIi vivarahi 
vibhaJahi uttanikaroh1 pakasehI ti - tam me munI sadhu viyakarohiI. 


' anupädisesäya nibbaãnadhãtuyä parinibbuto na upeti saäikhanti - Syä. 
“ muni - PTS, evamuparipi. *aviparinamadhammo - Ma, Syã, PTS. 
* udähu so natthi - Syã, PTS. ” tattheva - Syã, PTS. 
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Thời đi đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng - Thời đi đến sự 
chấm dứt: là viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót. Không đạt 
đến danh xưng: Vị đã viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót thì 
không đạt đến danh xưng, không đạt đến sự chỉ định, không đạt đến sự tính toán, 
không đạt đến sự quy định là: “Sát-đế-ly,` hay “Bà-la-môn,' hay “Thương buôn,' hay 
“Nô lệ, hay “Tại gia, hay “Xuất gia, hay “Thiên nhân,” hay “Loài người, hay “Người 
hữu sắc, hay “Người vô sắc,' hay “Người hữu tưởng," hay “Người vô tưởng,” hay “Người 
phi tưởng phi phi tưởng;” không có nhân, không có duyên, không có lý do, mà bởi 
điều ấy vị ấy có thể đi đến danh xưng: - “thời đi đến sự chấm dứt, không đạt đến danh 
xưng' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Ủpasiua,) giống như ngọn lửa đã bị dập tắt bởi lực đẩu 
của làn gió, thời đãi đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng; tương tự như uậu, 
UỊ hiền trí đã được giỏi thoát khỏi danh thân thời đi đến sự chấm dút, không đạt 
đến danh xưng.” 
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“Có phải u} ấu đi đến sự chấm dứt haụ uị ấu không có (hiện hữu), 
hqụ là u† ấu thật sự ở uào trạng thái trường tồn, uô bệnh? 

Thưa bậc hiền trí, xin Ngài hãu giảng rõ tường tận điều ấu cho con, 
bởi uì pháp nàu đã được Ngòi biết đúng theo bản thể.” 


Có phải vị ấy đi đến sự chấm dứt hay vị ấy không có (hiện hữu): vị ấy đi 
đến sự chấm dứt hay là không có hiện hữu, vị ấy đã được tịch diệt, đã được đoạn diệt, 
đã được hoại diệt; - 'có phải vị ấy đi đến sự chấm dút hay vị ấy không có (hiện hữu) là 
như thế. 


Hay là vị ấy thật sự ở vào trạng thái trường tôn, vô bệnh: Hay là vị ấy 
thường còn, bền vững, trường tồn, không có bản chất biến đổi, có thể trụ lại một cách 
vĩnh cửu y như thế ấy; - “hay là vị ấy thật sự ở vào trạng thái trường tồn, vô bệnh' là 
như thế. 


Thưa bậc hiên trí, xin Ngài hãy giảng rõố tường tận điêu ấy cho con - 
Điêu ấy: là điều mà con hỏi, điều mà con yêu cầu, điều mà con thỉnh cầu, điều mà 
con đặt niềm tin. Bậc hiên trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, -nt— đã vượt qua sự 
quyến luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là bậc hiền trí. Xin Ngài hãy 
giảng rõ tường tận: xin Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, 
hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ một cách tường tận; - “xin Ngài hãy 
giảng rõ tường tận điều ấy cho con là như thế. 
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Tathã hi te vidito esa dhammo tỉ tatha hi te vidito tuÌito' tirito vibhuto 
vibhavito? esa dhammo ti - tatha hi te vidito esa dhammo. 


Tenaha so brahmano: 

“AHham gato so uda 0a so nofthi 
udahu ue sassafiq arogo, 

tam rne rnum sadhu uiuakarohi 
tatha hì te utidito esa dhammo ”tI. 
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Attham gatassqa na pamnanamafthi (upastuati bhagaqu8) 
ena nam uq1u) tarn tqssqa ndafthi, 

sabbesu dharmnmesu samuhatesu 

samuhata uadapathapt sabbe. 


Attham gatassa na pamanamatthI ti - Attham gatassä tí anupadisesaya 
nibbanadhatuya parinibbutassa rupapamanam natthi, vedanapamanam natthi, 
saññapamanam natthi, sankharapamanam natthi, viãñanapamanam natthi. Natthi 
na sant na samvijJat° nupalabbhat° pahinam samucchinnam vũpasantam 
patippassaddham abhabbuppattikam ñanaggina daddhan ti - attham gatassa na 
pamanamatthi. Upasivati bhagaväa ti - UpasIva ti bhagava tam brahmanam 
namena alapati Bhagava tỉ garavadhivacanametam -pe- sacchika paññatHl, 
yadidam bhagava ti — upasivati bhagava. 


Yena nam vajju tam tassa natthI ti yena ragena” vadeyyum, yena dosena 
vadeyyum, yena mohena vadeyyum, yena manena vadeyyum, yaya ditthiya 
vadeyyum, yena uddhaccena vadeyyum, yaya vicikiechaya vadeyyum, yeh1 anusayehi 
vadeyyum, rattoti va dutthoti va mũ|hoti va vinibaddhoti va paramatthoti va 
vikkhepagatoti va anitthangatot va thamagatoti va te abhisankhara pahina, 
abhisankharanam pahinatta gatiya yena vadeyyun? nerayikotI va tiracchanayonikoti 
va pettivisayIkoti'° va manussoti va devoti va rũpIti va arupItIl va saññItI va asaññIti va 
nevasaññmnasaññti va so hetu natthi, paccayo natthi, karanam natthi, yena 
vadeyyum katheyyum bhaneyyum dipeyyum vohareyyun ti - yena nam vajju tam 
tassa natth1. 


' vidito ñãto tulito - Sya. ° nupalabbhati - Ma; 

° vibhãvito vibhũto - Syã. na upalabbhati - Syã. 

* vajjum - Ma, evamuparipi. ”vena tam ragena - Ma. 

* atthalgatassa - Ma, Syã. * vinibandhoti - Sya. 

* viãññãnapamanam natthi, na atthi na samvijjati - Ma; ° vena tam vadeyyum - Ma. 
viññãnapamanam natthi na samvijjati - Syã. !° pittivisayikoti - Syã. 
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Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể: bởi vì pháp này đã 
được biết, đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được rố rệt, đã được minh định bởi 
Ngài đúng theo bản thể; - “bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể” là 
như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Có phải uị ấu đi đến sự chấm dứt hqu uị ấu không có (hiện hữu), hau là u† ấu 
thật sự ở uào trạng thái trường tồn, uô bệnh? Thưa bậc hiền trí, xm Ngài hấu 
giảng rõ tường tận điều ấu cho con, bởi uì pháp nàu đã được Ngài biết đúng theo 
bản thể.” 


6-8 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Upasrtua,) đối uới uị đã đi đến sự chấm dứt, thì không có 
sự ước lượng. Với điều nào người ta có thể nói Uề u] ấu, thì điều ấu không còn có 
đối uới u† ấu. Khi tất cả các pháp đã được bứng lên hoàn toàn, ngaụ cả nền tảng 


của lời nói cũng được bứng lên hoàn toàn.” 


Đối với vị đã đi đến sự chấm dứt, thì không có sự ước lượng - Đối với 
vị đã đi đến sự chấm dứt: Đối với vị đã viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn 
không còn dư sót, sự ước lượng về sắc là không có, sự ước lượng về thọ là không có, 
sự ước lượng về tưởng là không có, sự ước lượng về các sự tạo tác là không có, sự ước 
lượng về thức là không có. Không có là không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn 
tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không 
thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “đối với vị đã đi đến sự 
chấm dứt, thì không có sự ước lượng là như thế. Đức Thế Tôn nói: Này Upasiva - 
Upasrva: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ 
xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn;' - 
đức Thế Tôn nói: Này Upasiva' là như thế. 


Với điều nào người ta có thể nói về vị ãy, thì điêu ấy không còn có đối 
với vị ấy: với sự luyến ái nào người ta có thể nói, với sự sân hận nào người ta có thể 
nói, với sự si mê nào người ta có thể nói, với sự ngã mạn nào người ta có thể nói, với 
tà kiến nào người ta có thể nói, với sự phóng dật nào người ta có thể nói, với hoài 
nghi nào người ta có thể nói, với các pháp tiềm ẩn nào mà người ta có thể nói (về vị 
ấy) rằng: “Kẻ bị luyến ái, hoặc “Kẻ bị sân hận,' hoặc “Kẻ bị sĩ mê, hoặc “Kẻ bị trói 
buộc,” hoặc “Kẻ bị bám víu,' hoặc “Kẻ bị tán loạn," hoặc “Kẻ không dứt khoát,` hoặc “Kẻ 
cứng cỏi, các pháp tạo tác ấy đã được dứt bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với 
các pháp tạo tác, với cảnh giới tái sanh nào người ta có thể nói (về vị ấy) là: “Người 
địa ngục,' hoặc “Loài thú,'` hoặc “Thân phận ngạ quỷ,` hoặc “Loài người, hoặc “Thiên 
nhân,' hoặc “Người hữu sác, hoặc “Người vô sắc, hoặc “Người hữu tưởng, hoặc 
“Người vô tưởng, hoặc “Người phi tưởng phi phi tưởng;` không có nhân, không có 
duyên, không có lý do, mà bởi điều ấy người ta có thể nói, có thể thuyết, có thể phát 
ngôn, có thể giảng giải, có thể diễn tả (về vị ấy); - “với điều nào người ta có thể nói về 
vị ấy, thì điều ấy không còn có đối với vị ấy' là như thế. 
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Sabbesu dhammesu samuihatesd ti sabbesu dhammesu sabbesu khandhesu 
sabbesu ayatanesu sabbesu dhatusu' sabbasu gatisu sabbasu upapattisu sabbasu 
patisandhisu?” sabbesu bhavesu sabbesu samsaresu sabbesu vattesu uhatesu 
samuhatesu uddhatesu samuddhatesu uppatitesu samuppatitesu'` pahIinesu 
samucchinnesu vũpasantesu patippassaddhesu abhabbuppattikesu ñanaggina 
daddhesu ti - sabbesu dhammesu samuhatesu. 


Samuhatä vadapathapi sabbe ti vadapatha vuccanti kilesa ca khandhã ca 
abhisankhara ca, tassa vada ca vadapatha ca adhivacanani ca adhivacanapatha ca 
nirutR“ ca niruttipatha ca paññattI ca paññattipatha ca uhata samuhata uddhata 
samuddhata uppatita samuppatita° pahina samucchinna vũpasanta patippassaddha 
abhabbuppattika ñanagsina daddha ti - samuhata vadapathapl sabbe. 


Tenaha bhagava: 

“AHham gatassa na pamnanamatfthi (upastuafI bhagqu8) 
ena nam 0g7Ju tam tassa nafthi, 

sabbesu dharnmesu samuhatesu 

samuhata uadapathapt sabbe ”tI. 


Saha gathaparlyosana —pe— pañJaliko namassamano nisinno hoti: “Sattha me 
bhante bhagava, savakohamasmI ”Li. 


Upasrvasuttaniddeso chattho. 


' sabbãsu, dhãtũsu - Ma, Syä. 

” sabbãsu gatIsu sabbäsu upapattIsu sabbãsu patisandhisu - Ma, Syä. 

3 uppätitesu samuppätitesu - Syã. ` paññatti - Ma, Syä, PTS. 

* nirutti - Ma, Syã, PTS. ” tppätitä samuppätitä - Syã. 
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Khi tất cả các pháp đã được bứng lên hoàn toàn: khi tất cả các pháp, khi 
tất cả các uẩn, khi tất cả các xứ, khi tất cả các giới, khi tất cả các cảnh giới tái sanh, 
khi tất cả các sự tái sanh, khi tất cả các sự nối liền tái sanh, khi tất cả các hữu, khi tất 
cả các sự luân hồi, khi tất cả các sự luân chuyển đã được bứng lên, đã được bứng lên 
hoàn toàn, đã được lấy lên, đã được lấy lên hoàn toàn, đã được nhổ lên, đã được nhổ 
lên hoàn toàn, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “khi tất cả các 
pháp đã được bứng lên hoàn toàn' là như thế. 


Ngay cả nền tảng của lời nói cũng được bứng lên hoàn toàn: Nền tảng 
của lời nói đề cập đến các ô nhiễm, các uẩn, và các sự tạo tác. Đối với vị ấy, thì lời nói, 
nền tảng của lời nói, sự diễn đạt, nền tảng của sự diễn đạt, sự mô tả, nền tảng của sự 
mô tả, sự quy định, nền tảng của sự quy định đã được bứng lên, đã được bứng lên 
hoàn toàn, đã được lấy lên, đã được lấy lên hoàn toàn, đã được nhổ lên, đã được nhổ 
lên hoàn toàn, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “ngay cả nền 
tảng của lời nói cũng được bứng lên hoàn toàn' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Upasrtua,) đối uới uị đã đi đến sự chấm dứt, thì không có 
sự ước lượng. Với điều nào người ta có thể nói Uề u]† ấu, thì điều ấu không còn có 
đối uới uị ấu. Khi tất cả các pháp đã được bứng lên hoàn toàn, ngaụ cả nền tảng 
của lời nói cũng được bứng lên hoàn toàn.” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —nt— (vị ấy) đã ngồi xuống, chắp tay lên, cúi 
lạy đức Thế Tôn (nói rằng): “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con, con là 
người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Upasrva là thứ sáu. 
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Sanfi loke mmunquo (1ccauasma nando) 
Jang 0uadanti tautdam kathamsu, 
ñanupapannam no mnunửn 0adanft' 
udahu ue 71uitenupapannam.? 


Santi loke munayo t¡ - Santi tï santi samviJJanti atthi upalabbhanti. Loke ti 
apayaloke —pe— ayatanaloke. Munayo tỉ muninamaka ajvaka nigantha' Jatia tapasa 
"H - santi loke munayo. Ieceäyasma nando tỉ - Iccä tỉ padasandhi -pe— Ayasma tï 
plyavacanam -pe— Nando ti tassa brahmanassa namam -pe- abhilapo “1 — 
1ccayasma nando. 


Jana vadanti tayidam kathamsũ ti - jJana ti khattiya ca brahmana ca vessa 
ca sudda ca gahattha ca pabbaJita ca deva ca manussa ca. VadantI tí kathenti 
bhananti dipayanti voharanti. Tayidam kathamsũ ti samsayapuccha vimatipuccha 
dvelhapuccha anekamsapuccha, evannu kho na nu kho kinnu kho kathannu kho ti - 
Jana vadanti tayIdam kathamsu. 


Ñãnũpapannam no munim vadant tỉ atthasamapattiñaänena vã 
sampannam samannagatam munim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti 
"H - ñanupapannam no munim vadanti. 


Udahu ve jIivitenipapannan t¡ udahu anekavidhalukhajJrvitanuyogena” 
upetam  samupetam  upagatam  samupagatam upapannam sampannam 
samannagatam munim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharantI tỉ - udahu ve 
Jnvitenupapannam. 


Tenaha so brahmano: 

“SanfT loke rnunquo (iccauasma nandđo) 
Jang uadanri tautdam kathamsu, 
ñantpapannam To mnunửn 0adanfi 
udahu Ue J1Uitenpapannan ”ẲI. 


' muni no vadanti - Ma, Syã; munim no vadanti - Sa, evamuparipi. 

* vikenũpapannam - Syã, evamuparipi. 

* nigganthã - Syã. 

* samupapannam - Ma, Syä, evamuparipi. 

Ÿ anekavividhaatiparamadukkarakarikalũkhajivitänuyogena - Ma, PTS; 
anekavividhatiparamadukkarakarikalikhajivikanuyogena - Sya. 
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(Tôn giả Nanda nói rằng:) “Các bậc hiền trí hiện hữu ở thế gian,` mọi người nói 
như thế; theo Ngài, điều nàu (có Úú nghĩa) thế nào? Họ nói người đã thành tựu uề trí 
là bậc hiền trí, hau là người đã thực sự thành tựu uề lối sống?” 


Các bậc hiên trí hiện hữu ở thế gian - Hiện hữu: hiện hữu là tìm thấy, có, 
tồn tại. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh —nt- ở thế gian của các xứ. Các bậc 
hiền trí: các đạo sĩ khổ hạnh, các đạo sĩ lõa thể, các đạo sĩ bện tóc, các đạo sĩ hành 
xác đều có tên gọi là hiền trí; - “các bậc hiền trí hiện hữu ở thế gian' là như thế. Tôn 
giả Nanda nói rằng - Rằng: (Từ %ccđ' này) là sự nối liền các câu văn, -nt- Tôn 
giả: (Từ 'auasmđ' này) là lời nói yêu mến, —nt— . Nanda: là tên của vị Bà-la-môn ấy, 
—nt- từ kêu gọi; - tôn giả Ñanda nói rằng” là như thế. 


Mọi người nói như thế; theo Ngài, điêu này (có ý nghĩa) thế nào? - Mọi 
người: các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, 
các vị xuất gia, chư Thiên, và loài người. Nói: họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, 
họ diễn tả. Theo Ngài, điều này (có ý nghĩa) thế nào? Các cụm từ “eUannu kho,) 
“na nu kho,` 'kimnu kho,` 'kathannu kho' là cầu hỏi do ngờ vực, câu hỏi do nhầm lẫn, 
câu hỏi vì lưỡng lự, câu hỏi do không dứt khoát; - “mọi người nói như thế; theo Ngài, 
điều này (có ý nghĩa) thế nào?" là như thế. 


Họ nói người đã thành tựu về trí là bậc hiền trí: Họ nói, họ thuyết, họ phát 
ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả người đã tiến đến, đã tiến gần, đã tiến vào, đã tiến sát, 
đã đạt đến, đã đầy đủ, đã thành tựu trí của tám sự chứng đạt (về định) hoặc trí của 
năm tháng trí (thần thông); - “họ nói người đã thành tựu về trí là bậc hiền tr là như 
thế. 


Hay là người đã thực sự thành tựu về lỗi sống? Hay là họ nói, họ thuyết, 
họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả người đã tiến đến, đã tiến gần, đã tiến vào, đã 
tiến sát, đã đạt đến, đã đầy đủ, đã thành tựu sự chuyên cần ở cuộc sống khốn khó với 
nhiều cách thức; - “hay là người đã thực sự thành tựu về lối sống?” là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Nanda nói rằng:) “Các bậc hiền trí hiện hữu ở thế gian,` mọi người nói 
như thế; theo Ngài, điều nàu (có Úú nghĩa) thế nào? Họ nói người đã thành tựu uề trí 
là bậc hiền trí, haụ là người đã thực sự thành tựu uề lối sống?” 
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Na difthiua na sufia na fanena 
mumdha nanda kusala 0uadanti, 
Uisenikatua amgha' nrasa 
caranfi Ue te rnunauoti brùm. 


Na ditthiya na sutiyä na ñãnena ti - Na ditthiyä t¡ na ditthasuddhiya. Na 
sutiyä tỉ na sutasuddhiya. Na ñãnenäa tỉ napi atthasamapattiñanena, napi 


°«~~—=~— 


Munidha nanda kusala vadantï tỉ - Kusaläa tỉ ye te khandhakusala 
dhatukusala ayatanakusala paticeasamuppadakusala satipatthanakusala 
sammappadhanakusala iddhipadakusala Indriyakusala balakusala boJjhangakusala 
maggakusala phalakusala nibbanakusala, te kusala' ditthasuddhiya va sutasuddhiya 
sutena va” upetam samupetam upagatam samupagatam uppannam sampannam 
samannagatam munim na vadanti na kathenti na bhananti na dipayanti na voharantI 
"ti - munidha nanda kusala vadanti. 


Visenikatva anIghä nirasä caranti ye te munayoti brũmi ti - Senä vuccati 
marasena, kayaduccaritam marasena, vacIduccaritam marasena, manoduccaritam 
marasena, rago marasena, doso marasena, moho marasena, kodho marasena, 
upanaho — makkho — pa]aso — 1ssa — macchariyam — maya — satheyyam — thambho 
— sarambho — mano — atimano — mado — pamado — sabbe kilesa — sabbe duccarita — 
sabbe daratha — sabbe parllaha — sabbe santapa — sabbakusalabhisankhara 
marasena. 


Vuttam hetam bhagavata: 


1. “Kama te pathama sena dufiua arat uuccafi 
taHa khuppipasd te catutthi tanha paUuuccqFi. 


2. Pañcam' thinamiddham te cha††ha bhiru° pauuccafi 
sattaml uicikiccha te mnakkho thambho te a†thama.° 


' anighã - Syã, PTS, evamuparipi. 


* đitthena vã sutena vã - itipatho Syã potthake na đissate. 
° dutiyärati - Syä. Š chatthã bhrrũ - Ma, Syä; chatthã bhirũ - PTS. 
 pañcamam - Ma, Syä, Va, VI. ° atthamo - Ma, Syä. 
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“Không phải do thấu, không phải do nghe, không phải do trí, mà các bậc thiện 
xảo ở nơi đâu gọi là bậc hiên trí. Những người nào sau khi tiêu diệt đạo bình (ô 
nhiễm), sống không phiền muộn, không mong cầu, Ta nói rằng những người ấu là 
các bậc hiền trí.” 


Không phải do thấy, không phải do nghe, không phải do trí - Không 
phải do thấy: không phải nhờ vào sự trong sạch do điều đã được thấy. Không phải 
do nghe: không phải nhờ vào sự trong sạch do điều đã được nghe. Không phải do 
trí: cũng không phải nhờ vào trí của tám sự chứng đạt (về định), cũng không phải 
nhờ vào trí của năm thắng trí (thần thông), cũng không phải nhờ vào tà trí; - không 
phải do thấy, không phải do nghe, không phải do trŸ là như thế. 


Mà các bậc thiện xảo ở nơi đây gọi là bạc hiên trí - Các bậc thiện xảo: là 
các bậc thiện xảo về uẩn, thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về pháp tùy 
thuận sanh khởi, thiện xảo về sự thiết lập niệm, thiện xảo về chánh cần, thiện xảo về 
nền tảng của thần thông, thiện xảo về quyền, thiện xảo về lực, thiện xảo về giác chị, 
thiện xảo về Đạo, thiện xảo về Quả, thiện xảo về Niết Bàn, các bậc thiện xảo ấy không 
nói, không thuyết, không phát ngôn, không giảng giải, không diễn tả (rằng) người — 
đã tiến đến, đã tiến gần, đã tiến vào, đã tiến sát, đã đạt đến, được đầy đủ, được hội đủ 
với sự trong sạch do điều đã được thấy, hoặc với sự trong sạch do điều đã được nghe, 
hoặc với trí của tám sự chứng đạt (về định), hoặc với trí của năm thắng trí (thần 
thông), hoặc với tà trí, hoặc với việc đã được thấy, hoặc với việc đã được nghe - là 
bậc hiền trí; - mà các bậc thiện xảo ở nơi đây gọi là bậc hiền trí là như thế. 


Những người nào sau khi tiêu diệt đạo bỉnh (ô nhiễm), sống không 
phiên muộn, không mong câu, Ta nói rằng những người ấy là các bậc 
hiên trí - Đạo bỉnh: nói đến đạo binh của Ma Vương, uế hạnh về thân là đạo binh 
của Ma Vương, uế hạnh về khẩu là đạo binh của Ma Vương, uế hạnh về ý là đạo binh 
của Ma Vương, luyến ái là đạo binh của Ma Vương, sân hận là đạo binh của Ma 
Vương, sĩ mê là đạo binh của Ma Vương, giận dữ là đạo binh của Ma Vương, thù hằn 
— gièm pha — ác ý — ganh ty — bỏn xẻn — xảo trá — lừa gạt — bướng bỉnh — hung hăng 
— ngã mạn — cao ngạo — đam mê — xao lãng — tất cả ô nhiễm - tất cả uế hạnh — mọi 
sự lo lắng — mọi sự bực bội — mọi sự nóng nảy — tất cả các pháp tạo tác bất thiện là 
đạo binh của Ma Vương. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 


1. Các dục là đạo bình thứ nhất của ngươi, thứ nhì nói đến sự không thích thú, 
thứ ba của ngươi là đói uà khát, thứ tư gọi là tham ái. 


2. Thứ năm của ngươi là dã đdượi uà buồn ngủ, thứ sáu gọt là sự khiếp đảm, thứ 
bảu của ngươi là hoài nghĩ, thứ tám của ngươi là gièm pha, bướng bình. 
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3... Labho siloko sakkaro rmicchaladdho ca 1o aso 
o cattandmn samukkarnse pare ca aug7angfi.' 


4._ Esq namuci te” sena kanhassabhippaharim 
na na1n asuro 71nafiJetua ca labhate sukhan ti.) 


Yato catuh1 ariyamaggehi sabba ca marasena, sabbe ca patisenikara! kilesa Jita ca 
parajJIta ca bhagga" vippalugga° parammukha, tena vuccanti” visenikatva. AnIghä ti 
rago nigho, doso nipho, moho nigho, kodho migho, upanaho nigho —pe— 
sabbakusalabhisankhara nigha. Yesam ete nigha pahIina samucchinna vũpasanta 
vuccati tanha, yo rago sarago —pe— abhijJjha lobho akusalamulam. Yesam esa asa 
tanha pahina samucchinna vupasanta patippassaddha abhabbuppattika ñanaggina 
daddha, te vuccanti nirasa. Ye t¡ arahanto khinasava.* Visenikatväa anIghä niräsa 
caranti ye te munayoti brũm ti ye te visenim katva? anigha ca nirasa ca caranti 
viharanti° iryanti vattenti palent yapenti yapenti, te loke munayoti brũml, 
aclkkhami desemil paññapemi patthapemi vivarami vibhaJjami uttanikaromi 
pakasemi ti - visenikatva anigha nirasa caranti ye te munayoti brũm1. 


Tenaha bhagava: 

“Na di††hia na sutia na ñanena 
mumdha nanda kusala 0uadarni, 
Uisem1 katuaq anigha n1rasa 
caranfi e te mnunaoti brum1 ”ti. 


' avajãnäti - Ma, PTS. “vippaluttã - Syã, PTS, Pana. 

“te namuci - Syã, PTS. *te vuecanti nirasã arahanto khinasavä - Ma; 

3 Sutta nipãta, Padhãnasutta. te vuccanti nirasã - Syã. 

* patisenikarä - itisaddo Syã potthake natthi; te vuccanti - Syã, PTS. 
visenikatva - PTS. ? ye te visenikatväva - Ma; 

* pabhañiitã - Syã; ye te arahanto khinasava visenikatva - Sya, PTS. 
bhañjita bhagga - PTS. '“caranti - Syã. 
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3. Lợi lộc, sự nổi tiếng, sự trọng uọng, uà danh uọng nào đã đạt được một cách 
sai trái, kẻ nào đề cao bản thân uà khi dễ những người khác, — 


4. - nàu Namuci, chúng là đạo bình của ngươi, là quân xung kích của Hắc Ám. 
Kẻ khiếp nhược không chiến thẳng nó, uà uị đã chiến thẳng thì đạt được sự an lạc. 


Khi nào tất cả các đạo binh của Ma Vương và tất cả các ô nhiễm có hành động đối 
kháng đã bị đánh bại và đã bị khuất phục, đã bị đổ vỡ, đã bị tan rã, không còn hiện 
diện nhờ vào bốn Thánh Đạo, vì thế, được gọi là “sau khi tiêu diệt đạo binh (ô 
nhiễm).` Không phiên muộn: Sự luyến ái là phiền muộn, sân hận là phiền muộn, 
sĩ mê là phiền muộn, giận dữ là phiền muộn, thù hằn là phiền muộn, —nt- tất cả các 
pháp tạo tác bất thiện là phiền muộn. Đối với những người nào, các phiền muộn này 
đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể 
sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, những người ấy được gọi là 
không phiền muộn. Không mong câu: Mong cầu nói đến tham ái, tức là sự luyến 
ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với những 
người nào, các mong cầu tham ái ấy là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ, những người ấy được gọi là không mong cầu. Những người nào: là các 
bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Những người nào sau khi tiêu diệt 
đạo bỉnh (ô nhiễm), sống không phiên muộn, không mong cầu, Ta nói 
rằng những người ấy là các bậc hiên trí: Những người nào sau khi tiêu diệt đạo 
binh (ô nhiễm), sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng, 
không phiền muộn, không mong cầu, Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, Ta thông báo, Ta 
ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: “Những người ấy là “các 
bậc hiền tr ở thế gian;” - “những người nào sau khi tiêu diệt đạo binh (ô nhiễm), 
sống không phiền muộn, không mong cầu, Ta nói rằng những người ấy là các bậc 
hiền trf là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không phải do thấu, không phải do nghe, không phải do trí, mà các bậc thiện 
xảo ở nơi đâu gọi là bậc hiên trí. Những người nào sau khi tiêu diệt đạo bình (ô 
nhiễm), sống không phiền muộn, không mong cầu, Ta nói rằng những người ấu là 
các bậc hiền trí.” 
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+ ng 


Ye kecimme samaniabrahmanna se (iccauasma nando) 
diHthena sutenapt' uadanfi suddhữn 

silabbatenap1 uaqdanti suddhữn 

anekarupena uadanfi suddhĩmn 

kaccissu” te bhagaud tattha uqta carantd 

ataru' JaHfica Jaraficq 1nqr1sq 

pucchamri tam bhagaqua bruhi mneta1m. 


Ye kecime samanabrahmana se ti - Ye kecl tí sabbena sabbam sabbatha 
sabbam asesam nissesam pariyadiyanavacanametam “ve kecI ti. Samana tỉ ye keci 
Ito bahiddha pabbajJjupagata° paribbajakasamapanna. Brahmana tỉ ye keci 
bhovadika tỉ - ye kecime samanabrahmana se. Ilccayasma nando tỉ - Icca tì 
padasandhi -pe-. Ayasma tỉ piyavacanam -pe—- Nando ti tassa brahmanassa 
namam —pe— abhilapo ˆti — ieccayasma nando. 


Ditthena sutenäapi vadanti suddhin ti ditthenapi suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti 
voharanti. Sutenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim 
vadanti kathenti bhananti dđipayanti voharanti. Difthena sutenapi suddhim 
visuddhim parisuddhim muttimm vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti 
dIpayanti voharanti ti - ditthena sutenapl vadanti suddhim. 


Silabbatenapi vadanti suddhin ti silenapi suddhim visuddhim parisuddhim 
muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanii. 
Vatenapi° suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti 
kathenti bhananti dipayanti voharanti Silabbatenapl suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti 
voharantI tỉ - sllabbatenapl vadanti suddhim. 


Anekaripena vadanti suddhin tí anekavidhavatakotuhalamangalena? 
suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti 
bhananti dIpayanti voharanti ti - anekarupena vadanti suddhim. 


' đitthassutenäpi - Ma; ditthasutenäpi - Syã, PTS, Pa, Va, Vi, evamuparipi. 


“ kimei su - Va, VI. “anekavidha - Ma; 

3 vathã vadanta - Va, Vi, Ka. anekavidhavatta - Sy8; 

* atadi - Va, Vi, Ka. anekavidhanavata - PTS, evamuparipi. 

* pabbajjupagatä - PTS. Š kotũhalamangalena - Ma; 

° vattenapi - Sya, PTS. kutuhalamangalena - Sya, PTS, Pana, evamuparip. 
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Viên 2 


(Tôn giả Nanda nói rằng:) “Bất cứ những Sa-môn uà Bà-Ïa-môn nào nóới rằng 
sự trong sạch là do điều đã được thấu uà do điều đã được nghe, nói rằng sự trong 
sạch là do giới uà phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức, có phải 
những uị ấu, thưa đức Thế Tôn, trong khi sống kiềm chế ở nơi ấu, họ đã uượt qua 
sanh uà già, thưa Ngài? Con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hấu trả lời con 
Uề điều nàu.” 


Bất cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào - Bất kể những vị nào: tất cả 
theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, đụm 
từ “e kecử này là lối nói của sự bao gồm. Sa-môn: Bất cứ những người nào đã đi đến 
hạnh du sĩ, đã thành tựu hạnh du sĩ bên ngoài Giáo Pháp này. Bà-la-môn: Bất cứ 
những người nào xưng hô với từ 'Ông:' - 'bất cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào là 
như thế. Tôn giả Nanda nói rằng - Rằng: (Từ “ccđ' này) là sự nối liền các câu văn, 
—nt- Tôn giả: (Từ 'auasmđ' này) là lời nói yêu mến, —nt— . Nanda: là tên của vị Bà- 
la-môn ấy, —nt— từ kêu gọi; - tôn giả Nanda nói rằng là như thế. 


Nói rằng sự trong sạch là do điêu đã được thấy và do điêu đã được 
nghe: Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, 
sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn 
thoát khỏi là do điều đã được thấy. Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ 
diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự 
giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do điều đã được nghe. Họ nói, họ thuyết, họ 
phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do điều đã được 
thấy và do điều đã được nghe; - “nói rằng sự trong sạch là do điều đã được thấy và do 
điều đã được nghe” là như thế. 


Nói rằng sự trong sạch là do giới và phận sự: Họ nói, họ thuyết, họ phát 
ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong 
sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do giới. Họ nói, họ 
thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự 
hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do phận 
sự. Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát 
khỏi là do giới và phận sự; - “nói rằng sự trong sạch là do giới và phận sự là như thế. 


Nói rằng sự trong sạch là do nhiêu hình thức: Họ nói, họ thuyết, họ phát 
ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong 
sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do nhiều loại điềm báo 
hiệu tốt xấu; - “nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức' là như thế. 
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Kaccissu te bhagava tattha yata caranta ti - Kaccissu t¡ samsayapuccha 
vimatipuccha dve|lhakapuccha anekamsapuccha evannu kho na nu kho kinnu kho 
kathannu kho ti - kaccissu. Te t¡ ditthigatika. Bhagava tỉ garavadhivacanametam — 
pe- sacchika paññatti, yadidam bhagava ti - kaccissu te bhagava. Tattha yata 
caranta ti - Tattha tỉ sakaya' dithiya sakaya khantiya sakaya ruciya sakaya 
laddhiya. Yatä tï yata patiyata gutta gopita samvuta.? Carantä t¡ caranta viharanta` 
Iriyanta vattenta palenta yapenta yapenta ti - kaccissu te bhagava tattha yata 
caranta. 


Ataru jatiãñca jarañca marisa tỉ jatijaramaranam atarimsu uttarimsu 
patarimsu samatikkamimsu vitivatimsu. Marisa tỉ piyavacanam garuvacanam 
Sagaravasappatissadhivacanametam marIsa ti - ataru Jatiñca Jarañca marisa. 


Pucchämi tam bhagaväa bruhi metan ti - Pucchami tan tỉ pucchaml tam, 
yacaml tam, aJJjhesami tam, pasademi tam, kathayassu°` me “ti - pucchami tam. 
Bhagavä ti garavadhivacanametam —pe- sacchika paññatti, yadidam “bhagava H.. 
Bruũhi metan ti bruhi acikkhahi desehi paññapehi patthapehI vivarahi vibhaJahi 
uttanikarohi pakasehI 'tI - pucchami tam bhagava bruhi metam. 


Tenaha so brahmano: 

“Ye kecime samanabrahmanna se (Iccauasma nando) 
ditthena sutenap1 uadanti suddhmm, 

silabbatenap1 uadanfi suddhmm, 

anekarupena uadanfi suddhmm, 

kaccissu te bhagquad tattha ata caranta 

qtaru Jatrñcq Jaraficq 1nqT1sq, 

pucchamri tam bhagaqud bruht rnetan ”tI. 


7"4 


Ye kecine sananiabrahmana se (nandati bhagaug) 
diHhena sutenapt uadanti suddhữn 

stlabbatenapt uadanfi suddhĩm 

anekarupena uadanfi suddhmm, 

kữñcapt te tattha ata caranfi 

natarimsu Jatfÿjaranfi Drùmni. 


Ye kecime samanabrahmana se ti - Ye keclI tí sabbena sabbam sabbatha 
sabbam asesam nissesam pariyadiyanavacanametam “ve kecI ti. Samana ti ye keci 
Ito bahiddha pabbaJJjipagata paribbaJakasamapanna. Brahmana tỉ ye kecl 
bhovadika ti - ye kecime samanabrahmana se. Nandati bhagava ti - Nanda ti 
bhagava tam brahmanam namena alapati. Bhagaväa ti garavadhivacanametam —pr— 
sacchika paññatti, yadidam bhagava ti - nandati bhagava. 


' sakkäya - PTS, evamuparipi. *atãrum - Pana. 
° vattä patiyattä guttã gopitä rakkhitãä samvutã - Ma, PTS; * kathassu - Syä. 
yata patiyata gopita rakkhita samvuta - Sya. ° đitthassutenäpi - Ma; 
3 vicarantã - Sya, Pana. ditthasutenäpi - Syä, PTS, Va, Vi, Ka. 
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Có phải những vị ấy, thưa đức Thế Tôn, trong khi sống kiêm chế ở nơi 
ăy - Có phải: Các cụm từ 'eUuannu kho,` “na nu kho,` 'kmmu kho,` kathannu kho' là 
câu hỏi do ngờ vực, câu hỏi do nhầm lẫn, câu hỏi vì lưỡng lự, câu hỏi do không dứt 
khoát; - “có phải là như thế. Những vị ãy: là những người theo tà kiến. Đức Thế 
Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức 
Thế Tôn; - 'có phải những vị ấy, thưa đức Thế Tôn' là như thế. Trong khi sống 
kiêm chế ở nơi ấy - Ở nơi ấy: là ở quan điểm của mình, ở sự chấp nhận của mình, 
Ở sự ưa thích của mình, ở quan niệm của mình. Kiêm chế: là đã kiềm chế, đã kiềm 
giữ, đã bảo vệ, đã gìn giữ, đã thu thúc. Trong khi sống: là trong khi thực hành, 
trong khi trú ngụ, trong khi sinh hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, trong 
khi nuôi dưỡng, trong khi bảo dưỡng: - 'có phải những vị ấy, thưa đức Thế Tôn, trong 
khi sống kiềm chế ở nơi ấy' là như thế. 


Họ đã vượt qua sanh và già, thưa Ngài: Họ đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt 
khỏi, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi sanh-già-chết. Thưa Ngài: Từ “narisd' 
này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng: - 
“họ đã vượt qua sanh và già, thưa Ngài là như thế. 


Con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy trả lời con về điêu này - 
Con hỏi Ngài: Con hỏi Ngài, con yêu cầu Ngài, con thỉnh cầu Ngài, con đặt niềm tin 
ở Ngài, xin Ngài hãy thuyết giảng cho con; — “con hỏi Ngài là như thế. Đức Thế 
Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức 
Thế Tôn. Xin Ngài hãy trả lời con vê điêu này: xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy 
chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ; 
- 'eon hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy trả lời con về điều này' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Nanda nói rằng:) “Bất cứ những Sa-môn uà Bà-Ïla-môn nào nói rằng 
sự trong sạch là do điều đã được thấu uà do điều đã được nghe, nói rằng sự trong 
sạch là do giới uà phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức, có phải 
những uị ấu, thưa đức Thế Tôn, trong khi sống kiềm chế ở nơi ấu, họ đã uượt qua 
sanh uà già, thưa Ngài? Con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xm Ngài hãu trả lời con 
Uề điều nàu. ” 


7"4 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Nanda,) bất cứ những uị Sa-mmôn uà Bà-Ïa-rmnôn nào nói 
rằng sự trong sạch là do điều đã được thấu uà do điều đã được nghe, nói rằng sự 
trong sạch là do giới uà phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức, mặc 
đầu những uị ấu, trong khi sống kiêm chế ở nơi ấu, Ta nói rằng: 'Họ đã không uượt 
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qua sanh uà già. 


Bất cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào - Bất kể những vị nào: tất cả 
theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, cụm 
từ “e kecử này là lối nói của sự bao gồm. Sa-môn: Bất cứ những người nào đã đi đến 
hạnh du sĩ, đã thành tựu hạnh du sĩ bên ngoài Giáo Pháp này. Bà-la-môn: Bất cứ 
những người nào xưng hô với từ 'Ông;' - "bất cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào là 
như thế. Đức Thế Tôn nói: Này Nanda - Nanda: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà- 
la-môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định 
do việc chứng ngộ, tức là 'đức Thế Tôn;' - “đức Thế Tôn nói: Này Nanda' là như thế. 
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Ditthena sutenäapi vadanti suddhin tỉ ditthenapi suddhim visuddhim 
parilsuddhim muttimm vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti 
voharanti. Sutenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim 
vadanti kathenti bhananti dđipayanti voharanti Ditthena sutenapi suddhim 
visuddhim parisuddhim muttimm vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti 
dIpayanti voharanti ti - ditthena sutenapl vadanti suddhim. 


SIilabbatenäapi vadanti suddhin tỉ silenapi suddhim visuddhim parisuddhim 
muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanii. 
VatenapI suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti 
kathenti bhananti dipayant voharanil Silabbatenapl suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti, dipayanti 
voharantI 'tï - silabbatenapl vadanti suddhim. 


Anekarupena vadanti suddhin tỉ anekavidhavatakotuhalamangalena' 
suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti 
bhananti dIpayanti voharanti ti - anekarupena vadanti suddhim. 


Kiãcapi te tattha vata caranti ti - KiñcäplI t¡ padasandhi padasamsaggo 
padaparipuri akkharasamavayo byañJanasilitthata padanupubbatapetam” “kiñcap1 t1. 
Te t¡ ditthigatika. Tattha tí sakaya ditthiya sakaya khantiya sakaya ruclya sakaya 
laddhiya. Yata tỉ yata patiyata'` gutta goplta rakkhita samvuta. Caranti ti caranti 
viharantf Iryanti vattenti palenti yapenti yapentI ti - kiãcapl te tattha yata caranHi. 


Natarimsu jatijaranti bruũmi tỉ JjatiJjaramaranam na tarimsu, na uttarimsu na 
patarimsu, na samatikkamimsu, na vitivattimsu, JatiJaramarana anikkhanta anIssata° 
anatikkanta asamatikkanta avItivatta antoJatiJaramarane parivattenti, 
antosamsarapathe parivattenti, Jatiya anugata, Jaraya anusata, byadhina abhibhuta, 
maranena abbhahata, atana alena asarana asaranIibhuta ti brumi acikkhami desemi 
paññapemi patthapemi vivarami vibhaJami uttanikaromi pakasemI ti - natarimsu 
Jatijaranti brũm1. 


Tenaha bhagava: 

“Ye kecime samanabrahmana se (nandati bhagqu8) 
diHthena sutenap1 0uadanfI suddhữn 

silabbatenap1 uaqdanti suddhữn 

anekarupena uadanfi suddhĩm 

kifñcapt te tattha ata caranfi 

natarữnsu 7atÙaranfi brum ti. 


' anekavidhakotuhalamangalena - Ma; 


anekavidhavattakutũhalamangalena - Sya; * vattã patiyattä - Ma, Va, Vi, Ka. 
anekavidhanavatakutuhalamangalena - PTS, evamuparipi. *vicaranti - Syã, Pana. 
 padãnupubbakametam - Syã. * anissatthã - Sya. 
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Nói rằng sự trong sạch là do điêu đã được thấy và do điêu đã được 
nghe: Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, 
sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn 
thoát khỏi là do điều đã được thấy. Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ 
diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự 
giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do điều đã được nghe. Họ nói, họ thuyết, họ 
phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do điều đã được 
thấy và do điều đã được nghe; - “nói rằng sự trong sạch là do điều đã được thấy và do 
điều đã được nghe” là như thế. 


Nói rằng sự trong sạch là do giới và phận sự: Họ nói, họ thuyết, họ phát 
ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong 
sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do giới. Họ nói, họ 
thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự 
hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do phận 
sự. Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát 
khỏi là do giới và phận sự; - “nói rằng sự trong sạch là do giới và phận sự là như thế. 


Nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức: Họ nói, họ thuyết, họ phát 
ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong 
sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do nhiều loại điềm báo 
hiệu tốt xấu; - “nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức' là như thế. 


Mặc đâu những vị ấy, trong khi sống kiêm chế ở nơi ấy - Mặc đâu: Từ 
'kiñcapở này là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu 
văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu 
văn. Những vị ấy: là những người theo tà kiến. Ở nơi ấy: là ở quan điểm của mình, 
ở sự chấp nhận của mình, ở sự ưa thích của mình, ở quan niệm của mình. Kiêm 
chế: là đã kiêm chế, đã kiềm giữ, đã bảo vệ, đã gìn giữ, đã hộ trì, đã thu thúc. Trong 
khi sống: là trong khi thực hành, trong khi trú ngụ, trong khi sinh hoạt, trong khi 
vận hành, trong khi bảo hộ, trong khi nuôi dưỡng, trong khi bảo dưỡng: - “mặc đầu 
những vị ấy, trong khi sống kiềm chế ở nơi ấy' là như thế. 


Ta nói rằng: Họ đã không vượt qua sanh và già: Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ 
bảo, Ta thông báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: “Họ 
đã không vượt qua, đã không vượt lên, đã không vượt khỏi, đã không vượt qua hẳn, 
đã không vượt qua khỏi sanh—-già-chết; họ không đi ra ngoài, không rời ra, không 
vượt trội, không vượt qua, không vượt qua hắn, không vượt qua khỏi sanh—-già-chết; 
họ quay cuồng bên trong sanh—-già-chết; họ quay cuồng bên trong con đường luân 
hồi; họ bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuổi bởi già, bị thống trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi 
chết, không nơi nương tựa, không nơi trú ẩn, không nơi nương nhờ, có trạng thái 
không nơi nương nhờ;”- “Ta nói rằng: Họ đã không vượt qua sanh và già là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Nanda,) bất cứ những uị Sa-mmôn uà Bà-Ïa-rmmnôn nào nói 
rằng sự trong sạch là do điều đã được thấu uà do điều đã được nghe, nói rằng sự 
trong sạch là do giới uà phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức, mặc 
đầu những uị ấu, trong khi sống kiềm chế ở nơi ấu, Ta nói rằng: “Họ đã không uượt 
qua sanh uà già. ” 
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7-5&6 


Ye kecime samaniabrahmanna se (iccauasma nando) 
diHthena sutenapt' uadantfi suddhữn 

silabbatenap1 uaqdanti suddhữn 

anekarupena uadanfi suddhim. 


Te ce mnum brusi anoghatine 

atha ko carah1 deuamanussaloke, 
qtartJqatiica Jardafica rnar1sqa 
pucchami tam bhagquad bruhi mnetam. 


Ye kecime samanabrahmana se ti - Ye keclI tí sabbena sabbam sabbatha 
sabbam asesam nissesam pariyadiyanavacanametam “ve kecI ti. Samana tỉ ye keci 
Ito bahiddha pabbaJJjipagata paribbaJakasamapanna. Brahmana tỉ ye kecl 
bhovadika tì - ye kecime samanabrahmana se. Iccayasmaä nando tỉ —pe—. 


Ditthena sutenäapi vadanti suddhin tỉ ditthenapi suddhim visuddhim 
parilsuddhim muttimm vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti 
voharanti. Sutenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim 
vadanti kathenti bhanant dđipayanti voharanti Ditthena sutenapi suddhim 
visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti 
dIpayanti voharanti ti - ditthena sutenapl vadanti suddhim. 


SIilabbatenäapi vadanti suddhin tỉ silenapi suddhim visuddhim parisuddhim 
muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanii. 
VatenapI suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti 
kathenti bhananti dipayant voharanti Silabbatenapl suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimutim vadanti kathenti bhananti dipayanti 
voharan ti - sllabbatenapI vadanti suddhim. 


Anekarupena vadanti suddhin tí anekavidhavatakotuhalamangalena 
suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti, kathenti 
bhananti dIpayanti voharanti ti - anekarupena vadanti suddhim. 





' đitthassutenäpi - Ma; ditthasutenäpi - Syã, PTS. 
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7-5&6 


(Tôn giả Nanda nói rằng:) “Bất cứ những uị Sa-môn uà Bà-la-môn nào nói 
rũng sự trong sạch là do điều đã được thấu uà do điêu đã được nghe, nói rẵng sự 
trong sạch là do giới uà phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức. 


Thưa bậc hiền trí, nếtut Ngài nói những uị ấu là không uượt qua dòng lũ, uậu giờ 
đâu, thưa Ngài, người nào ở thế giới chư Thiên uà nhân loại đã uượt qua sanh uà 
già? Con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hấu trả lời con Uuề điều nàu.” 


Bất cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào - Bất kể những vị nào: tất cả 
theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, cụm 
từ “e kecử này là lối nói của sự bao gồm. Sa-môn: Bất cứ những người nào đã đi đến 
hạnh du sĩ, đã thành tựu hạnh du sĩ bên ngoài Giáo Pháp này. Bà-la-môn: Bất cứ 
những người nào xưng hô với từ 'Ông;' - "bất cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào là 
như thế. Tôn giả Nanda nói rằng: —nt— . 


Nói rằng sự trong sạch là do điêu đã được thấy và do điêu đã được 
nghe: Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, 
sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn 
thoát khỏi là do điều đã được thấy. Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ 
diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự 
giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do điều đã được nghe. Họ nói, họ thuyết, họ 
phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do điều đã được 
thấy và do điều đã được nghe; - “nói rằng sự trong sạch là do điều đã được thấy và do 
điều đã được nghe” là như thế. 


Nói rằng sự trong sạch là do giới và phận sự: Họ nói, họ thuyết, họ phát 
ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong 
sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do giới. Họ nói, họ 
thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự 
hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do phận 
sự. Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát 
khỏi là do giới và phận sự; - “nói rằng sự trong sạch là do giới và phận sự là như thế. 


Nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức: Họ nói, họ thuyết, họ phát 
ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong 
sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do nhiều loại điềm báo 
hiệu tốt xấu; - “nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức' là như thế. 
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Te ce munI brũsi anoghatinne ti - Te ce ti ditthigatike. Muni tỉ monam 
vuccati ñanam, —pe— sangaJalamaticca so muni. Brusi anoghatinpe t¡ kamogham 
bhavogham ditthogham avijjogham atinne' anatikkante asamatikkante avitivatte 
antoJatijaramarane parivattente? antosamsarapathe parivattente, Jjatya anugate 
Jaraya anusate byadhina abhibhute maranena abbhahate atane alene asarane 
asaranTbhute. Brũsl ti brusi acikkhasi desesi paññapesi patthapesI vIivarasi vIibhaJasi 
uttanikarosil pakasesl t1 - te ce munI brusi anoghatinne. 


Atha ko carahi devamanussaloke, atäri jaätiñca jarañca maärisä tỉ atha ko 
eo sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmanmya pajaya 
sadevamanussaya JatiJaramaranam atarl uttari patari samatikkami vitivattayl. 
Marisa tỉ piyavacanam øaruvacanam sagaravasappatissadhivacanametam marisa t 
- atha ko carahi devamanussaloke atarI Jatiñca Jarañca marisa. 


Pucchämi tam bhagaväa bruhi metan ti - Pucchami tan tỉ pucchaml tam, 
yacaml tam, aJJjhesami tam, pasademi tam. Bhagaväa ti garavadhivacanametam — 
pe— sacchika paññatti, yadidam bhagava ti. Bruhi metan t¡ bruhi acikkhahi desehi 
paññapehI patthapehi vivarahi vibhaJahi uttanikarohi pakaseh1 ti - pucchami tam 
bhagava bruhi metam. 


Tenaha so brahmano: 

“Ye kecime samanabrahmanna se (iccauasma nando) 
di†thena sutenap1 uadanfI suddhữn 

silabbatenap1 uadanti suddhữn 

anekarupena uadanfi suddhmm. 


Te ce mnum brusi anoghatine 

atha ko carah† deuamanussaloke, 
qtartJqatiica Jardafica 1nar1sqa 

pucchamri tam bhagqud bruhi rnetan ”tI. 





' atinne anuttinne anittinne - Syã. * atãri uttäri - Syä. 
° parivattante - Syã. * pasademi tam kathayassu meti pucchãmi tam - Syã. 
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Thưa bậc hiên trí, nếu Ngài nói những vị ấy là không vượt qua dòng lũ 
- Nếu những vị ấy: là những người theo tà kiến. Bậc hiền trí: Bản thể hiền trí nói 
đến trí, -nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là 
bậc hiền trí. Ngài nói là không vượt qua dòng lũ: là không vượt qua, không vượt 
lên, không vượt khỏi, không vượt qua hắn, không vượt qua khỏi dòng lũ (ngũ) dục, 
dòng lũ của hữu, dòng lũ tà kiến, dòng lũ vô minh; họ đang quay cuồng bên trong 
sanh-già-chết; họ đang quay cuồng bên trong con đường luân hồi; họ bị theo sau bởi 
sanh, bị đeo đuổi bởi già, bị thống trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, không nơi nương 
tựa, không nơi trú ẩn, không nơi nương nhờ, có trạng thái không nơi nương nhờ. 
Ngài nói: Ngài nói, Ngài chỉ dạy, Ngài chỉ bảo, Ngài thông báo, Ngài ấn định, Ngài 
khai mở, Ngài chia sẻ, Ngài làm rõ, Ngài bày tỏ; - “thưa bậc hiền trí, nếu Ngài nói 
những vị ấy là không vượt qua dòng lũ” là như thế. 


Vậy giờ đây, thưa Ngài, người nào ở thế giới chư Thiên và nhân loại đã 
vượt qua sanh và già? - Vậy giờ đây, người nào ở thế gian tính luôn cối chư Thiên, 
cối Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài người đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt khỏi, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi 
sanh-già-chết? Thưa Ngài: từ “marisa` này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, 
lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng; - *vậy giờ đây, thưa Ngài, người nào ở thế 
giới chư Thiên và nhân loại đã vượt qua sanh và già?” là như thế. 


Con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy trả lời con vê điêu này - 
Con hỏi Ngài: Con hỏi Ngài, con yêu cầu Ngài, con thỉnh cầu Ngài, con đặt niềm tin 
ở Ngài. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng 
ngộ, tức là “đức Thế Tôn. Xin Ngài hãy trả lời con về điều này: xin Ngài hãy nói, 
hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy 
làm rõ, hãy bày tỏ; - “con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy trả lời con về điều 
này' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Nanda nói rằng:) “Bất cứ những uị Sa-môn uà Bà-la-môn nào nói 
rằng sự trong sạch là do điều đã được thấu uà do điều đã được nghe, nói rằng sự 
trong sạch là do giới uà phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức. 


Thưa bậc hiền trí, nếtut Ngài nói những uị ấu là không uượt qua dòng lũ, uậu giờ 
đâu, thưa Ngài, người nào ở thế giới chư Thiên uà nhân loại đã uượt qua sanh uà 
già? Con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hấu trả lời con Uuề điều nàu.” 
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Ngaham sabbe samanabrahmana se (nandafi bhagaua) 
Jatjarqaua nruutafi brumi, 

ue sidha di†tham uq sutarn TnutaTn 0a 

stlabbatam uapt pahaụa sabbam 

anekarupampï pahqụa sabbam 

tanham parrTñfñaua anasaud se! 

te Uue narq? oghattmimqafi brùm. 


Naham sabbe samanabrähmana se nandati bhagavä jatijaräya nivutati 
brũmn tỉ naham nanda, sabbe samanabrahmana JatiJaraya avutä nivutä ovuta' pihita 
paticchanna patikulJJitati vadami. Atthi te samanabrahmana yesam Jat ca 
Jaramaranañca pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavakatat ayatim 
anuppadadhammati brumi acikkhami desemi paññapemi patthapemi vivarami 
vibhaJami uttanikaromi pakasemI ti - naham sabbe samanabrahmana se nandati 
bhagava JatiJaraya nivutati brumI. 


Ye sidha ditthamva sutam mutam vã silabbatam vapi pahaya sabban tï 
ye sabba ditthasuddhiyo pahaya jJahiva pajahiva vinodetva byantikaritva 
anabhavam gametva, ye sabba sutasuddhiyo° pahaya —pe— ye sabba mutasuddhiyo? 
pahaya —pe- ye sabba ditthasutamutasuddhiyo” pahaya —pe— ye sabba silasuddhiyo 
pahaya -pe- ye sabba vatasuddhiyo pahaya -pe- ye sabba silabbatasuddhiyo? 
pahaya Jahitva paJahitva vinodetva byantikaritva anabhavam gametva ti - ye sidha 
dittham va sutam mutam va silabbatam vap1 pahaya sabbam. 


Anekarupampi pahaya sabban tỉ anekavidhavatakotuhalamangalena 
suddhim visuddhimm parisuddhimm muttim vimuttim parimutim pahaya Jahitva 
paJahitva vinodetva byantikaritva anabhavam gametva ti - anekaripampi pahaya 
sabbam. 


Tanham pariññaya anäsava se te ve nara oghatinnati brumi ti - Tanhaã 
tử rupatanha saddatanha gandhatanha rasatanha photthabbatanha dhammatanha. 


°e~>~—= °.~~—= 


tiranapariññaya pahanaparlññaya. 


' anãsavã ye - Syã. 


“te ce nanda - Pana. ° đitthasutasuddhiyo - Syã; 
3 ophutã - Syã. mutaditthiyo - Va, VI, Ka. 
* anabhävamkatä - Ma; ”mutasuddhiyo - Syã. 
anabhavaigata - Syä, Va, Vi, Ka. ° tanhanti - Syã. 
” suta đitthiyo - Va, Vi, Ka. '° ñãnapariññãäya - PTS, evamuparipi. 


* re sabbä silasuddhiyo ye sabbä vattasuddhiyo ye sabba silabbattasuddhiyo - Syä. 
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đc h tổ" 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Nanda,) Ta không nói rằng tất cả các uị Sa-môn uà Bà- 
la-môn đều bị bao trùm bởi sanh uà già. Ở đâu, những uị nào đã dứt bỏ điều đã 
được thấu, hoặc điều đã được nghe, hoặc điều đã được cảm giác, hoặc thậm chí tất 
cả giới uà phận sự, đã dứt bỏ mọi hình thức nhiều loạt, đã biết toàn điện uŠ tham 
ái, không còn lậu hoặc, Ta nói rằng Thhững con người ấu thật sự đã uượt qua dòng 
lũ.” 


Đức Thế Tôn nói: Này Nanda, Ta không nói rằng tất cả các vị Sa-môn 
và Bà-la-môn đều bị bao trùm bởi sanh và già: Này Nanda, Ta không nói rằng: 
“Tất cả các vị Sa-môn và Bà-la-môn đều bị bao bọc, bị bao trùm, bị bao kín, bị che lại, 
bị che kín, bị đậy kín bởi sanh và già.” Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, Ta thông báo, 
Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: “Có những vị Sa-môn 
và Bà-la-môn mà đối với những vị ấy, sanh, già, và chết là đã được dứt bỏ, có rễ đã 
được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai;” - “đức Thế Tôn nói: Này Nanda, 
Ta không nói rằng tất cả các vị Sa-môn và Bà-la-môn đều bị bao trùm bởi sanh và già” 
là như thế. 


Ở đây, những vị nào đã dứt bỏ điêu đã được thấy, hoặc điêu đã được 
nghe, hoặc điều đã được cảm giác, hoặc thậm chí tất cả giới và phận sự: 
Những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do điều đã được thấy, đã từ bỏ, đã dứt trừ, 
đã xua đi, đã làm chấm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu, những vị nào đã dứt bỏ 
mọi sự trong sạch do điều đã được nghe, —nt— những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong 
sạch do điều đã được cảm giác, -nt— những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do 
điều đã được thấy-đã được nghe-đã được cảm giác, -nt— những vị nào đã dứt bỏ 
mọi sự trong sạch do giới, -nt—- những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do phận 
sự, -nt— những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do giới và phận sự, đã từ bỏ, đã 
dứt trừ, đã xua đi, đã làm chấm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu; - 'ở đây, những 
vị nào đã dứt bỏ điều đã được thấy, hoặc điều đã được nghe, hoặc điều đã được cảm 
giác, hoặc thậm chí tất cả giới và phận sự là như thế. 


Đã dứt bỏ mọi hình thức nhiều loại: sau khi dứt bỏ sự trong sạch, sự thanh 
tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi do 
nhiều loại điềm báo hiệu tốt xấu, sau khi từ bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi 
làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu; - “đã dứt bỏ mọi hình thức nhiều 
loại là như thế. 


Đã biết toàn diện về tham ái, không còn lậu hoặc, Ta nói rằng “những 
con người ấy thật sự đã vượt qua dòng lũ - Tham ái: tham ái cảnh sắc, tham 
ái cảnh thĩnh, tham ái cảnh hương, tham ái cảnh vị, tham ái cảnh xúc, tham ái cảnh 
pháp. Đã biết toàn diện về tham ái: Sau khi biết toàn diện về tham ái với ba cách 
biết toàn diện: biết toàn diện về điều đã được biết, biết toàn diện về sự xét đoán, biết 
toàn diện về sự dứt bỏ. 
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Katama ñatapariñña? Tanham JjJanati' ayam rupatanha, ayam saddatanha, ayam 
gandhatanha, ayam rasatanha, ayam photthabbatanha, ayam dhammatanha ti 
JanatI' passati. Ayam ñatapariñña. 


Katama tiranaparlñña? Evam ñatamˆ katva tanham tireti aniccato dukkhato 
rogato gandato —pe— nissaranato' tireti. Ayam tiranapariñña. 


Katama pahanaparlñña? Evam tirayitva! tanham pajahati vinodeti byantikaroti 
anabhavam gameti. Vuttam hetam bhagavata: “Yo bhikkhave, tanhaya chandarago 
tam pajJahatha, evam sa tanha pahina bhavissati ucchinnamula talavatthukata 
anabhavakata° ayatim anuppadadhamma ”ti.° Ayam pahanapariñña. 


°~~—= 


tỉ cattaro asava: kamasavo bhavasavo ditthasavo avIjJasavo. Yesam 1me asava pahIna 
ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma, te vuccanti 
anasava arahanto khinasava. " 


Tanham pariññaya anasaväa se te ve nara oghatinnati brũmI t¡ ye 
tanham parlññaya anasava te kamogham tinna, bhavogham tinna, ditthogham tinna, 
avijjogham tinna, sabbasamsarapatham' tinnã uttinna nitinna? atikkanta 
samatikkanta vItivattati brumi acIikkhami desemi paññapemi patthapemi vivaramI 
vibhaJami uttanikaroml pakasemI ti - tanham parlññaya anasava se te ve nara 
oghatinnati brũm1. 


Tenaha bhagava: 

“Naham sabbe sananiabrahrnana se (nandari bhagaug) 
Jatjarqaua nuutati brumi, 

e sidha di†tham uq sutarn mnutam 0q 

slabbatam uapt pahaụa sabbam 

anekaruparmnpt pahaụa sabbam 

tanham parrTñfñaua anasaud se 

te 0e narq oghatimdafi Drùurm1 ”tl. 


' pajanäti - Syã, Pana; 


pAariJanati - PTS. “tanham pariññãyã tỉ - itipatho Syä potthake na dissate. 
“ ñãnam - PTS. ở barijanitvati tanham pariññãya - Sya. 
3 anissaranato - Syä. ”anãsavãäti - Ma, Syã. 
* retvä - Syã. '°te vuccanti anäsavä. yeti arahanto khinäsavã - Syã. 
* anabhãvamkatä - Ma; '! sabbam samsarapatham - Syã. 
anabhavaigata - Syä, Va, Vi, Ka. ' otimna nittinna - Pana. 
° Khandha samyutta, Bhãravagøa. '3 vesidha ditthamva sutam mutamva - Va, Vi, Ka. 
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Biết toàn diện về điều đã được biết là những gì? Biết về tham ái. Biết rằng, thấy 
rằng: “Cái này là tham ái cảnh sắc, cái này là tham ái cảnh thinh, cái này là tham ái 
cảnh hương, cái này là tham ái cảnh vị, cái này là tham ái cảnh xúc, cái này là tham ái 
cảnh pháp;” điều này là biết toàn diện về điều đã được biết. 


Biết toàn diện về sự xét đoán là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được biết như 
vậy thì xét đoán về tham ái. Xét đoán là vô thường, là khổ, là cơn bệnh, là mụt ghẻ, — 
nt— là sự thoát ra; điều này là biết toàn diện về sự xét đoán. 


Biết toàn diện về sự dứt bỏ là những gì? Sau khi xét đoán như vậy thì dứt bỏ, xua 
đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu tham ái. Bởi vì điều này đã được đức 
Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, cái gì là sự mong muốn và luyến ái ở tham ái, các 
ngươi hãy dứt bỏ cái ấy. Như vậy tham ái ấy sẽ được dứt bỏ, có rễ được cắt ha, như 
cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện 
sanh khởi trong tương lai;” điều này là biết toàn diện về sự dứt bỏ. 


Đã biết toàn diện về tham ái: Sau khi biết toàn diện về tham ái với ba cách 
biết toàn diện này. Không còn lậu hoặc: Có bốn lậu hoặc: dục lậu, hữu lậu, kiến 
lậu, vô minh lậu. Đối với những vị nào, các lậu hoặc này là đã được dứt bỏ, có rễ đã 
được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai, những vị ấy được gọi là không còn 
lậu hoặc, là các vị A-la-hán, có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 


Đã biết toàn diện về tham ái, không còn lậu hoặc, Ta nói rằng “những 
con người ấy thật sự đã vượt qua dòng lũ”: Những vị nào đã biết toàn diện về 
tham ái, không còn lậu hoặc, Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, Ta thông báo, Ta ấn định, 
Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: “Những vị ấy đã vượt qua dòng lũ 
(ngũ) dục, đã vượt qua dòng lũ của hữu, đã vượt qua dòng lũ tà kiến, đã vượt qua 
dòng lũ vô minh, đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua 
hắn, đã vượt qua khỏi mọi nẻo đường luân hồi;” - “đã biết toàn diện về tham ái, 
không còn lậu hoặc, Ta nói rằng “những con người ấy thật sự đã vượt qua dòng lữ là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Nanda,) Ta không nói rằng tất cả các uị Sa-môn uà Bà- 
la-môn đều bị bao trùm bởi sanh uà già. Ở đâu, những uị nào đã dứt bỏ điều đã 
được thấu, hoặc điều đã được nghe, hoặc điều đã được cảm giác, hoặc thậm chí tất 
cả giới 0uà phận sự, đã dứt bỏ mọi hình thức nhiều loại, đã biết toàn điện uŠ tham 
ái, không còn lậu hoặc, Ta nói rằng những con người ấu thật sự đã uượt qua dòng 
lũ.” 


261 


Cullaniddesapali Nandasuttaniddeso 





7-8 


Etabhimandarmi uaco mnahesino (iccauasma nando) 
sukifttamn gotananupadhikam 

uestdha đi†tham ua sutam rnutarn ua 

slabbatam uapt pahaụa sabbam 

anekarupamp!i pahqụua sabbam, 

tanham parrTñffñaua anasaud se! 

qhamp! te oghatinnati brùmn. 


Etabhinandämi vaco mahesino ti - Etan ti tuyham vacanam byappatham 
desanam anusitthim nandami abhinandami modami anumodami Iicchami sadiyami 
patthayami pihayami abhijappami. Mahesino tỉ mahesil bhagava? mahantam 
silakkhandham esi gavesl pariyesI ti mahesI —-pe— kaham narasabhoti mahesl ti - 
etabhinandami vaco mahesino. 


Sukittitam gotamanipadhikan t¡ - Sukittitan ti svacikkhitam' sudesitam 
supaññapitam supatthapitam suvivatam suvibhattam suuttanikatam supakasitam. 
Gotamanipadhikan ti upadhi vuccanti kilesa ca khandha ca abhisankhara ca, 
upadhipahanam upadhivũpasamam° upadhipatinissaggam” upadhipatippassaddhim” 
amatam nIbbanan tỉ - sukittitam gotamanupadhikam. 


'Ye sidha dittham va sutam mutam vã sTlabbatam vapi pahaya sabban ti 
ye sabba ditthasuddhiyo pahaya Jahiva pajahiva vinodetva byantikaritva 
anabhavam gametva, ye sabba sutasuddhiyo —-pe— ye sabba mutasuddhiyo —pe— ye 
sabba ditthasutamutasuddhiyo°" -pe- ye sabba silasuddhiyo -pe- ye sabba 
vatasuddhiyo —pe— ye sabba silabbatasuddhiyo pahaya Jahitva paJahitva vinodetva 
byantikaritva anabhavam gametva ti - ye sidha dittham va sutam mutam va 
silabbatam vapl1 pahaya sabbam. 


Anekaripampi pahaya sabban tí anekavidhavatakotuhalamangalena 
suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimutim pahaya Jahitva 
paJahitva vinodetva byantikaritva anabhavam gametva ti - anekaripampi pahaya 
sabbam. 


' anäsavä ye - Syã, evamuparipi. 


ˆ kim mahesi bhagavã? - Ma. ° upadhinissaggam - Ma, Va, Vi, Ka; 
3 sukittitam suãcikkhitam - Ma, Syã; upadhipatinissaggo - Syã. 
suacikkhitam - Syã. 7upadhipatippassaddham - Ma, Va, Vi, Ka; 
* suvivaritam - Syä, Pana. upadhipatippassaddhi - Sya. 
* upadhivũpasamo - Syä. ở re sabbä ditthasutasuddhiyo ye sabba mutasuddhiyo - Syã. 
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(Tôn giả Nanda nói rằng:) “Thưa ngài Gotama, con thích thú lời nói nàu của 
bậc đại ẩn sĩ, trạng thái không liên quan đến mũm tái sanh đã khéo được trình bàu. 
Ở đâu, những uị nào đã dứt bỏ điều đã được thấu, hoặc điều đã được nghe, hoặc 
điều đã được cảm giác, hoặc thậm chí tất cả giới uà phận sự, đã dứt bỏ mọi hình 
thức nhiều loại, đã biết toàn diện uê tham út, không còn lậu hoặc, con cũng nói 
rằng: “Những uị ấu đã uượt qua dòng lũ.” 


Con thích thú lời nói này của bậc đại ẩn sĩ - Điêu này: Con vui thích, con 
thích thú, con vui mừng, con tùy hỷ, con ước muốn, con ưng thuận, con ước nguyện, 
con mong cầu, con nguyện cầu lời nói, lời phát biểu, lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của 
Ngài. Của bậc đại ẩn sĩ: đức Thế Tôn là bậc đại ẩn sĩ. ˆVỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã 
tâm cầu giới uẩn lớn lao' là bậc đại ẩn sĩ. -nt—- “Đấng Nhân Ngưu ngự ở đâu?' là bậc 
đại ẩn sĩ; - “con thích thú lời nói này của bậc đại ấn sĩ là như thế. 


Thưa Ngài Gotama, trạng thái không liên quan đến mầm tái sanh đã 
khéo được trình bày - Đã khéo được trình bày: đã khéo được chỉ dạy, đã khéo 
được chỉ bảo, đã khéo được thông báo, đã khéo được ấn định, đã khéo được khai mở, 
đã khéo được chia sẻ, đã khéo được làm rõ, đã khéo được bày tỏ. Thưa Ngài 
Gotama, trạng thái không liên quan đến mầm tái sanh: Mầm tái sanh nói 
đến các ô nhiễm, các uẩn, và các sự tạo tác. Sự dứt bỏ mầm tái sanh, sự vắng lặng 
mầm tái sanh, sự buông bỏ mầm tái sanh, sự tịch tịnh mầm tái sanh là Bất Tử, Niết 
Bàn; - “thưa Ngài Gotama, trạng thái không liên quan đến mầm tái sanh đã khéo 
được trình bày' là như thế. 


Ở đây, những vị nào đã dứt bỏ điêu đã được thấy, hoặc điêu đã được 
nghe, hoặc điều đã được cảm giác, hoặc thậm chí tất cả giới và phận sự: 
Những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do điều đã được thấy, đã từ bỏ, đã dứt trừ, 
đã xua đi, đã làm chấm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu, những vị nào đã dứt bỏ 
mọi sự trong sạch do điều đã được nghe, —nt— những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong 
sạch do điều đã được cảm giác, -nt— những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do 
điều đã được thấy-đã được nghe-đã được cảm giác, -nt— những vị nào đã dứt bỏ 
mọi sự trong sạch do giới, -nt—- những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do phận 
sự, =nt- những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do giới và phận sự, đã từ bỏ, đã 
dứt trừ, đã xua đi, đã làm chấm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu; - “Ơ đây, những 
vị nào đã dứt bỏ điều đã được thấy, hoặc điều đã được nghe, hoặc điều đã được cảm 
giác, hoặc thậm chí tất cả giới và phận sự là như thế. 


Đã dứt bỏ mọi hình thức nhiều loại: sau khi dứt bỏ, sau khi từ bỏ, sau khi 
dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu sự 
trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự 
hoàn toàn thoát khỏi do nhiều loại điềm báo hiệu tốt xấu; - “đã dứt bỏ mọi hình thức 
nhiều loại là như thế. 
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Tanham pariññäya anäsavä se ahampi te oghatinanati brũm ti - Tanhaã 
tỉ' rũpatanha saddatanha gandhatanha rasatanha photthabbatanha dhammatanha. 


Tanham pariññãñaya tỉ tanham Hhi parlñãahi parljanitva ñatapariññaya 
tiranapariññaya pahanaparlññaya. 


Katama ñataparlñña? Tanham Janati,ˆ ayam rupatanha, ayam saddatanha, ayam 
gandhatanha, ayam rasatanha, ayam photthabbatanha, ayam dhammatanhãa ti 
JanatI' passatl, ayam ñataparIñña. 


Katama tiranaparlñña? Evam ñatam katva tanham tireti aniccato dukkhato 
rogato gandato sallato aghato abadhato parato palokato Ttito upaddavato bhayato 
upassagsato` calato pabhanguto addhuvato atanato alenato asaranato 
asaranTbhutato rittato tucchato suññato anattato adInavato viparIinamadhammato 
asarakato“ aphamulato° vadhakato vibhavato sasavato sankhatato maramisato 
Jatdhammato Jaradhammato vyadhidhammato maranadhammato 
sokaparidevadukkha-domanassupayasadhammato sankilesadhammato samudayato 
atthangamato assadato° adInavato nissaranato' tireti, ayam tiranapariñña. 


Katama pahanaparlñña? Evam tirayItva° tanham paJahati vinodeti byantikaroti 
anabhavam gameti, ayam pahanapariñña. 


°e~>z ~—= °~~—= 


cattaro asava: kamasavo bhavasavo ditthasavo avijJJasavo. Yesam Ime asava pahina 
ucchinnamnla talavatthukata anabhavakata' ayatim anuppadadhamma, te vuccanti 
anasava arahanto khinasava. '" 


Tanham pariãññaya anäsaväa se ahampi te oghatinnäati brũml ti ye 
tanham parlññaya anasava ahampil te kamogham tinna, bhavogham tinna, 
ditthogham tĩnna, avijJogham tinna, sabbasamsarapatham” tinna uttinna nittinna 
atikkanta samatikkanta vitivattati brumi vadamI ti - tanham pariññaya anasava se 
ahampi te oghatinnati brũm1. 


Tenaha so brahmano: 
“Etabhinandaml uaco rnahesino 
sukifHtam gotamanupadhikam, 
estdha đi††ham ua sutam mmutam 0a 
stlabbatam uapi pahqụa sabbamn 
anekarupampï pahqụa sabbamn 
tanham parTññquq anasqud se 
qhamp! te oghatinnati brumm ”ti. 


Nandasuttaniddeso sattamo. 


' tanhanti - Syã. ”anissaranato - Syã. 

” pajãnäti - Syä. ở tretvä - Syã. 

Ỷ npasaggato - Syä. '°anabhävamkatä - Ma; 

* asarato - Va, Vĩ, Ka. anabhavam gata - Sya, Va, VI, Ka. 

* aghamnlakato - Syã. ''†e vuccanti anäsavä. yeti arahanto khinäsavä - Syã. 
5 anassadato - Syã; asarato - Va, Vi, Ka. ' sabbam samsaärapatham - Syã. 
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Đã biết toàn diện vê tham ái, không còn lậu hoặc, con cũng nói rằng: 
“Những vị ấy đã vượt qua dòng lũ - Tham ái: tham ái cảnh sắc, tham ái cảnh 
thinh, tham ái cảnh hương, tham ái cảnh vị, tham ái cảnh xúc, tham ái cảnh pháp. 
Đã biết toàn diện về tham ái: Sau khi biết toàn diện về tham ái với ba cách biết 
toàn diện: biết toàn diện về điều đã được biết, biết toàn diện về sự xét đoán, biết toàn 
diện về sự dứt bỏ. 


Biết toàn diện về điều đã được biết là những gì? Biết về tham ái, biết rằng, thấy 
rằng: “Cái này là tham ái cảnh sắc, cái này là tham ái cảnh thinh, cái này là tham ái 
cảnh hương, cái này là tham ái cảnh vị, cái này là tham ái cảnh xúc, cái này là tham ái 
cảnh pháp;” điều này là biết toàn diện về điều đã được biết. 


Biết toàn diện về sự xét đoán là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được biết như 
vậy thì xét đoán về tham ái, xét đoán là vô thường, là khổ, là cơn bệnh, là mụt ghẻ, là 
mãi tên, là tai ương, là tật nguyền, là không sai khiến được, là tiêu hoại, là tai họa, là 
bất hạnh, là sợ hãi, là nguy cơ, là thay đổi, là mảnh mai, là không bền, là không nơi 
nương tựa, là không nơi trú ẩn, là không nơi nương nhờ, là trạng thái không nơi 
nương nhờ, là trống rõng, là rỗng không, là trống không, là vô ngã, là bất lợi, là có 
bản chất biến đổi, là không có cốt lõi, là gốc gác của tai ương, là kẻ giết hại, là vật hư 
hỏng, là có sự rò rỉ, là bị tạo tác, là mồi nhử của Ma Vương, là có bản chất sanh ra, là 
có bản chất già, là có bản chất bệnh, là có bản chất chết, là có bản chất sầu-bi-khổ— 
ưu-não, là có bản chất ô nhiễm, là nhân sanh khởi, là sự biến hoại, là sự hứng thú, là 
sự bất lợi, là sự thoát ra; điều này là biết toàn diện về sự xét đoán. 


Biết toàn diện về sự dứt bỏ là những gì? Sau khi xét đoán như vậy thì dứt bỏ, xua 
đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu tham ái; điều này là biết toàn diện về 
sự dứt bỏ. 


Đã biết toàn diện về tham ái: Sau khi biết toàn diện về tham ái với ba cách 
biết toàn diện này. Không còn lậu hoặc: Có bốn lậu hoặc: dục lậu, hữu lậu, kiến 
lậu, vô minh lậu. Đối với những vị nào, các lậu hoặc này là đã được dứt bỏ, có rễ đã 
được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai, những vị ấy được gọi là không còn 
lậu hoặc, là các vị A-la-hán, có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 


Đã biết toàn diện vê tham ái, không còn lậu hoặc, con cũng nói rằng: 
“Những vị ấy đã vượt qua dòng lũ: Những vị nào đã biết toàn diện về tham ái, 
không còn lậu hoặc, con cũng nói, cũng phát biểu rằng: “Những vị ấy đã vượt qua 
dòng lũ (ngũ) dục, đã vượt qua dòng lũ của hữu, đã vượt qua dòng lũ tà kiến, đã vượt 
qua dòng lũ vô minh, đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt 
qua hẳn, đã vượt qua khỏi mọi nẻo đường luân hồi;' - “đã biết toàn diện về tham ái, 
không còn lậu hoặc, con cũng nói rằng: Những vị ấy đã vượt qua dòng lũ là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Nanda nói rằng:) “Thưa ngài Gotama, con thích thú lời nói nàu của 
bậc đại ẩn sĩ, trạng thái không liên quan đến mắm tái sanh đã khéo được trình bàu. 
Ở đâu, những uị nào đã dứt bỏ điều đã được thấu, hoặc điều đã được nghe, hoặc 
điều đã được cảm giác, hoặc thậm chí tất cả giới uà phận sự, đã dứt bỏ mọi hình 
thức nhiều loại, đã biết toàn điện uê tham ái, không còn lậu hoặc, con cũng nói 
rằng: “Những uị ấu đã uượt qua dòng lũ.” 


Diễn Giải Kinh Nanda là thứ bảy. 
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Ye me pubbe utakarnsu (Iccauasma hemako) 
huram gotamasasana 

1ccast 11 bhauissafi 

sabbam tam tithrrham, 

sabbam tam takkquaddhanam 

naham tattha abhiramim. 


Yeme pubbe viyakamsũ ti - Ye tỉ yo ca bavarI brahmano, ye caññe tassa 
acariya, te sakam ditthim sakam khantim sakam rucim sakam laddhim sakam 
aJjhasayam sakam adhippayam vyakamsu' acikkhimmsu desayImsu paññäpimsu 
patthapimsu vivarimsu vibhajimsu uttaniakamsu? pakasesun tỉ - ye me pubbe 
viyakamsu. Iccayasma hemako tỉ - Ilcca tỉ padasandhi —— padanupubbatapetam 
'1cca ti. Ayasmaä tỉ piyavacanam —pe—- Hemako tỉ tassa brahmanassa namam —pe— 
abhilapo ti - Ilccayasma hemako. 


Huram gotamasasana ti huram gotamasasana, param gotamasasana, pure 
gotamasasana, pathamataram gotamasasana buddhasasana Jinasasana 
tathagatasasana, devadevasasana, arahantasasana ti - huram øgotamasasana. 


Iccäsi iti bhavissati t¡ evam kira asi,“ evam kira bhavissatI ti - Iccasi ItI 
bhavissat. 


Sabbam tam ïitihrithan ti sabbam tam itihtiham, itikiraya, paramparaya 
pItakasampadaya takkahetu nayahetu akaraparivitakkena ditthimjj]hanakkhantiya na 
samam sayamabhiññatam na attapaceakkhadhammanmi kathayimsu ti - sabbam tam 
1tihinham. 


Sabbam tam takkavaddhanan tỉ sabbam tam takkavaddhanam 
vitakkavaddhanam sankappavaddhanam kamavitakkavaddhanam vyapadavitakka- 
vaddhanam vihimsavitakkavaddhanam ñativitakkavaddhanam Janapadavitakka- 
vaddhanam amaravitakkavaddhanam” paranuddayata”patisamyuttavitakka- 
vaddhanam labhasakkarasilokapatisamyuttavitakkavaddhanam anavaññatti- 
patisamyuttavitakkavaddhanan tỉ - sabbam tam takkavaddhanam. 


' byaäkamsu - Ma; byäkarimsu - Syä. * attapaccakkham dhammam - Syã, PTS. 
? uttaăni makamsu - Pa. ° amaravitakkavaddhanam - Syä. 

3 devadevasäsana - itisaddo Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate.  paranudayatä - Ma; 

* evam kira asi - Syã. paranuddayata - PTS. 
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(Tôn giả Hemaka nói rằng: ) 

“Những người nào trước đâu đã giải thích cho con 
khác uới lời dạu của đức Gotama (nói rằng): 

Đã là như uầu, sẽ là như uầu,” 

mọt điều ấu đêu do nghe lời đồn đãi, 

mọt điều ấu đều là sự tăng trưởng của suụ nghĩ, 
con đã không thích thú uề điều ấu.” 


Những người nào trước đây đã giải thích cho con - Những người nào: 
là vị Bà-la-môn Bavari và những người khác là thầy của vị ấy; những vị ấy đã giải 
thích, đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ấn định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm 
rõ, đã bày tỏ về quan điểm của mình, về sự chấp nhận của mình, về sự ưa thích của 
mình, về quan niệm của mình, về ý định của mình, về chủ tâm của mình; - “những 
người nào trước đây đã giải thích cho con là như thế. Tôn giả Hemaka nói rằng - 
Rằng: Từ “ccd' này là sự nối liền các câu văn, —nt- tính chất tuần tự của các câu văn. 
Tôn giả: (Từ 'auasmđ' này) là lời nói yêu mến, —nt— . Hemaaka: là tên của vị Bà-la- 
môn ãy, —nt- từ kêu gọi; - tôn giả Hemaka nói rằng là như thế. 


Khác với lời dạy của đức Gotama: khác với lời dạy của đức Gotama là khác 
hắn lời dạy của đức Gotama, trước cả lời dạy của đức Gotama, trước tiên so với lời 
dạy của đức Gotama, so với lời dạy của đức Phật, so với lời dạy của đấng Chiến 
Thắng, so với lời dạy của đức Như Lai, so với lời dạy của vị Chúa của chư Thiên, so 
với lời dạy của bậc A-la-hán; - “khác với lời dạy của đức Gotama' là như thế. 


Đã là như vây, sẽ là như vây: Nghe nói đã là như vầy, nghe nói sẽ là như vầy; - 
“đã là như vầy, sẽ là như vầy' là như thế. 


Mọi điêu ấy đêu do nghe lời đồn đãi: Họ đã thuyết giảng mọi điều ấy do 
nghe lời đồn đãi, do nghe nói như thế, do sự truyền thừa, do sự thành tựu của việc 
thu thập kiến thức, do nhân suy nghĩ, do nhân suy luận, do suy đoán theo biểu hiện, 
do sự suy xét và chấp nhận về quan điểm, không được chính bản thân biết rõ, không 
được tự thân quán xét lại; - “mọi điều ấy đều do nghe lời đồn đãi là như thế. 


Mọi điêu ấy đêu là sự tăng trưởng của suy nghĩ: mọi điều ấy đều là sự tăng 
trưởng của suy nghĩ, sự tăng trưởng của suy tư, sự tăng trưởng của tư duy, sự tăng 
trưởng của suy tư về dục, sự tăng trưởng của suy tư về sân hận, sự tăng trưởng của 
suy tư về hãm hại, sự tăng trưởng của suy tư về thân quyến, sự tăng trưởng của suy tư 
về xứ sở, sự tăng trưởng của suy tư về chư Thiên, sự tăng trưởng của suy tư liên quan 
đến sự trắc ẩn đối với người khác, sự tăng trưởng của suy tư liên quan đến lợi lộc—-sự 
trọng vọng-sự nổi tiếng, sự tăng trưởng của suy tư liên quan đến việc không bị khi 
dễ; - “mọi điều ấy đều là sự tăng trưởng của suy nghĩ là như thế. 


267 


Cullaniddesapali Hemakasuttaniddeso 





Naham tattha abhiramin tỉ naham tatthha abhiramim na vindim' 
nadhigacchim na patilabhin ti” - naham tattha abhiramim. 


Tenaha so brahmano: 

“Ye me pubbe uiuakamsu (1ccauasma hemako) 
huram gotamasasana, 

1ccasi 1H bhauissati 

sabbam tam tithrrham, 

sabbam tam takkquaddhanam 

naham tattha abhirammn ti. 


Tum ca me dharmmmarmnakkhahi 
tanhamigghatanamn` mmumi, 

tam uidifua sato caran 

tare loke uisattikam. 


Tvam ca me dhammamakkhahr tí - Tvan tỉ bhagavantam bhanati. 
Dhammamakkhahi t¡ - Dhamman t¡ adikalyanam maJjhekalyanam pariyosana- 
kalyanam sattham savyañJanam kevalaparIpunnam parisuddham brahmacariyam, 
cattaro satipatthane cattaro sammappadhane cattaro Iddhipade pañcIndriyani 
pañcabalan sattabojjhange aryam atthangikam maggam nibbanañca 
nibbanagaminiñca patipadam akkhahi acikkhahi desehi paññapehi patthapehi 
vivarahi vibhaJahi uttanIkarohi pakasehI “ti - tvam ca me dhammamakkhähi. 


Tanhãnigghäatanam muni t¡ - Tanhã tỉ rupatanha, -pe—- dhammatanha. 
Tanhanigehatanamt  tanhapahanam  tanhavupasamam  tanhapatinissaggsam 
tanhapatippassaddhimm amatam nibbanam. MunI ti monam vuccati ñanam, —pe— 
sangaJalamaticca so munI ti - tanhanigghatanam mun1. 


Yam viditva sato caran t¡ yam viditam katva tulayItva tirayitva vibhavayltva 
vibhutam katva, “sabbe sankhara anicca tỉ viditam katva tulayltva tirayltva 
vibhavayitva vibhutam katva, “sabbe sankhara dukkha tỉ —-pe- “sabbe dhamma 
anatta tỉ -pe— 'vam kiñci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti 
viditam katva tulayitva tirayltva vibhavayitva vibhutam katva. Sato ti catuhi 
karanehl sato: kaye kayanupassanasatipatthanam bhavento sato, —-pe— so vuccati 
sato. Caran tï caranto viharanto iryanto vattento palento yapento yapento ti - yam 
viditva sato caram. 


' ratim na vindim - PTS, Pana. *tanhãnigghãtananti tanhãnigghãtanam - Syã. 
“ ratim napatilabhinti - PTS, Pana. * catihäakarehi - Syã. 
3 nighãtanam - Pana. ° vicaranto - Syã, Va, Vi, ka. 
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Con đã không thích thú về điêu ấy: con đã không thích thú, đã không tìm 
đến, đã không đạt đến, đã không tiếp nhận điều ấy; - “con đã không thích thú về điều 
ấy' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Hemaka nói rằng: ) 

“Những người nào trước đâu đã giải thích cho con 
khác uới lời dạu của đức Gotama (nói rằng): 

Đã là như uầu, sẽ là như uầu,” 

mọi điều ấu đêu do nghe lời đồn đãi, 

mọi điều ấu đều là sự tăng trưởng của suụ nghĩ, 


^^, ? 


con đã không thích thú uề điều ấu. 


8-2 


“Và xin Ngài hãu nói ra cho con UuỀ Giáo Pháp, 

UÊ sự diệt trừ tham ái, thưa bậc hiền trí; 

sau khi hiểu pháp ấu, con có niệm, trong khi sống, 
có thể uượt qua sự uướng mắc ở thế gian.” 


Và xin Ngài hãy nói ra cho con vê Giáo Pháp - Ngài: (VỊ Hemaka) nói với 
đức Thế Tôn. Xin Ngài hãy nói về Giáo Pháp: Vê Giáo Pháp: Xin Ngài hãy nói 
ra, hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, 
hãy làm rõ, hãy bày tỏ toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn 
kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, về Phạm hạnh thanh tịnh một cách 
trọn vẹn và đầy đủ, (gồm có) bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của 
thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám 
chỉ phần, Niết Bàn, và sự thực hành đưa đến Niết Bàn; - “và xin Ngài hãy nói ra cho 
con về Giáo Pháp' là như thế. 


Về sự diệt trừ tham ái, thưa bậc hiên trí - Tham ái: tham ái cảnh sắc, —nt— 
tham ái cảnh pháp. Sự diệt trừ tham ái là sự dứt bỏ tham ái, sự vắng lặng tham ái, sự 
buông bỏ tham ái, sự tịch tịnh tham ái, là Bất Tử, Niết Bàn. Bậc hiên trí: Bản thể 
hiền trí nói đến trí, -nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới (tham ái và tà 
kiến), vị ấy là bậc hiền trí; - “về sự diệt trừ tham ái, thưa bậc hiền trf là như thế. 


Sau khi hiểu pháp ấy, con có niệm, trong khi sống: sau khi làm cho pháp 
ấy được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ 
rệt; sau khi làm cho được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh 
định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là uô thường;” sau khi làm cho được 
hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt 
rằng: “Tất cả các hành là khổ,” —nt— “Tốt cả các pháp là uô ngã,” —nt— “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đêu có bản tánh hoại diệt.” Có niệm: Có 
niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thân 
trên thân, —nt- vị ấy được gọi là có niệm. Trong khi sống: là trong khi thực hành, 
trong khi trú ngụ, trong khi sinh hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, trong 
khi nuôi dưỡng, trong khi bảo dưỡng; - “sau khi hiểu pháp ấy, con có niệm, trong khi 
sống' là như thế. 
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Tare loke visattikan tỉ visattika vuccati tanha, yo rago sarago —pe— abhIJJha 
lobho akusalamulam. Visattika t¡ kenatthena visattika? —-pe— visata vitthata ti - 
visatika. Loke tỉ apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhatuloke 
ayatanaloke. Tare loke visattikan ti loke vesa visattika' loke vetam visattikam” 
sato tareyyam, uttareyyam patareyyam samatikkameyyam vitivatteyyan tỉ - tare 
loke visattikam. 


Tenaha so brahmano: 

“Tuam ca mne đhamrnamakkhahi 
tanhamigghatanan mumi, 

tam uidifua safo caran 

tare loke Uuisattikan ”tì. 


Idha dit†hasutamuta"- 
Uiññatesu piJarupesu (hemaka) 
chandaragauinodanam 
nibbanapadamaccutam.° 


Idha ditthasutamuta'viññatesũ ti - Ditthan t¡ cakkhuna dittham. Sutan ti 
sotena sutam. Mutan ti ghanena ghaylitam jivhaya sayitam kayena phuttham. 
Viññãtan tï manasa viãñatan tỉ - Iđha ditthasutamuta°viññatesu. 


Piyaruũpesu hemakä ti kiãca loke piyarupam sataruipam? Cakkhum7 loke 
plyarũpam satarũpam, sotam loke piyarupam sataripam, ghanam loke piyaripam 
satarupam, Jivha loke piyarũpam satarupam, kayo loke iyarũpam sataruipam, mano 
loke piyarupam satarupam; rupa° loke piyaruipam satarupam, sadda loke — gandha 
loke — rasa loke — photthabba loke —- đdhamma loke piyaripam sataripam; 
cakkhuviññanam loke piyarupam satarupam, sotaviññanam loke — ghanaviññanam 


°~~—= 


satarupam; — 


' vã sa loke visattikã - Syã. * đitthasutamutam - Syã. 

“ loke tam visattikam - Syã. ° nbbanam paramaccutam - Va, Vi, Ka. 
3 tareyya uttareyya patareyya samatikkameyya vitivatteyyäti - Syã. ”eakkhu - Ma, PTS. 

* nighãtanam - Pana. ở rũpam - Syã. 
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Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian - Sự vướng mắc nói đến tham ái, 
tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 
Sự vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì? —-nt- được trải rộng, được lan rộng” là 
vướng mắc. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế 
gian của chư Thiên, ở thế gian của các uấn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của các 
xứ. Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc này là ở ngay tại 
thế gian. Có niệm, con có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có thể vượt 
qua hẳn, có thể vượt qua khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thế gian; - “có thể vượt 
qua sự vướng mắc ở thế gian' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Và xin Ngài hãu nói ra cho con Uuề Giáo Pháp, 

UÊ sự diệt trừ tham ái, thưa bậc hiền trí; 

sau khi hiểu pháp ấu, con có niệm, trong khi sống, 
có thể uượt qua sự uướng mắc ở thếgïan.” 


8-3 


“Ở đâu, sự xua đi mong muốn uà luuến ái ở các uật có uẻ đáng uêu đã được 
thấu, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, nàu Hemnaka, là uị thế 
Niết Bàn, Bất Hoại.” 


Ở đây, ... đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận 
thức - Đã được thấy: đã được thấy bằng mắt. Đã được nghe: đã được nghe bằng 
tai. Đã được cảm giác: đã được ngửi bằng mũi, đã được nếm bằng lưỡi, đã được 
xúc chạm bằng thân. Đã được nhận thức: đã được nhận thức bằng ý; - 'ở đây, ... đã 
được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức' là như thế. 


Ở các vật có vẻ đáng yêu, này Hemaka: Và cái gì ở thế gian là có vẻ đáng yêu 
có vẻ vừa lòng? Mát ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng, tai ở thế gian là có vẻ 
đáng yêu có vẻ vừa lòng, mũi ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng, lưỡi ở thế 
gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng, thân ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng, 
ý ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng; các sắc ở thế gian là có vẻ đáng yêu có 
vẻ vừa lòng, các thinh ở thế gian — các hương ở thế gian — các vị ở thế gian — các xúc 
ở thế gian — các pháp ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng; nhãn thức ở thế 
gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng, nhĩ thức ở thế gian — tỷ thức ở thế gian — thiệt 
thức ở thế gian — thân thức ở thế gian — ý thức ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa 
lòng; — 
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— cakkhusamphasso loke piyaripam sataripam, sotasamphasso loke — 
ghanasamphasso loke -— Jivhasamphasso loke — kayasamphasso loke — 
manosamphasso loke piyaruipam satardpam; cakkhusamphassaJa vedana loke —pe— 
sotasamphassaJa vedana — ghanasamphassaJa vedana — JivhasamphassaJa vedana — 
kayasamphassaJa vedana — manosamphassajJa vedana loke piyaripam satarupam; 
rupasañña loke —-pe— saddasañña loke — gandhasañña loke — rasasañña loke — 
photthabbasañña loke —- dhammasañña loke piyarupam sataripam; rũpasañcetana 
loke —-pe— saddasañcetana loke — gandhasañcetana loke — rasasañcetana loke — 
photthabbasañcetana loke — dhammasañcetana loke piyarupam sataripam; 
rupatanha loke —pe— saddatanha loke —-pe— gandhatanha loke — rasatanha loke — 
photthabbatanha loke — dhammatanha loke piyarupam sataripam; rũpavitakko loke 
_pe- saddavitakko loke -— gandhaviakko loke -— rasavitakko loke — 
photthabbavitakko loke — đhammavitakko loke piyarupam sataruipam; rupavicaro 
loke piyarũipam satarupam, saddavicaro loke —-pe— gandhavicaro loke — rasavicaro 
loke — photthabbavicaro loke — dhammavicaro loke piyarũipam satardpan ti - 
plyarupesu hemaka. 


Chandaragavinodanan t¡ - Chandarägo tỉ yo kamesu kamacchando 
kamarago kamanandil kamatanha kamasineho kamaparilaho kamamuccha 
kamajJjhosanam kamogho kamayogo kamupadanam kamacchandanivaranam. 
Chandaragavinodanan tỉ chandaragappahanam chandaragavupasamam 
chandaragapatinissagsam chandaragapatippassaddhim' amatam nibbanan tt! - 
chandaragavinodanam. 


Nibbanapadamaccutan tí nibbanapadam  tanapadam lenapadam 
saranapadamˆ abhayapadam. Accutan ti niccam dhuvam  sassatam 
aviparinamadhamman tỉ - nibbanapadamaccutam. 


Tenaha bhagava: 

“Idha đit†hasutamuta- 
U1fññatesu piuarupesu (hemaka) 
chandaragauinodanam 
nibbanapadamnaccutan ”ti. 





' chandaragapatippassaddham - Ma, Va, Vi, Ka. ° paraäyanapadam - Syã. 
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— nhãn xúc ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng, nhĩ xúc ở thế gian — tỷ xúc ở 
thế gian — thiệt xúc ở thế gian — thân xúc ở thế gian — ý xúc ở thế gian là có vẻ đáng 
yêu có vẻ vừa lòng: thọ sanh ra từ nhãn xúc ở thế gian —nt— thọ sanh ra từ nhĩ xúc ở 
thế gian — thọ sanh ra từ tỷ xúc ở thế gian — thọ sanh ra từ thiệt xúc ở thế gian — thọ 
sanh ra từ thân xúc ở thế gian — thọ sanh ra từ ý xúc ở thế gian là có vẻ đáng yêu có 
vẻ vừa lòng: sắc tưởng ở thế gian —nt— thỉnh tưởng ở thế gian — hương tưởng ở thế 
gian — vị tưởng ở thế gian — xúc tưởng ở thế gian — pháp tưởng ở thế gian là có vẻ 
đáng yêu có vẻ vừa lòng: sắc tư ở thế gian —nt— thỉnh tư ở thế gian — hương tư ở thế 
gian - vị tư ở thế gian — xúc tư ở thế gian — pháp tư ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ 
vừa lòng; sắc ái ở thế gian —nt- thinh ái ở thế gian — hương ái ở thế gian - vị ái ở thế 
gian — xúc ái ở thế gian — pháp ái ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng; sắc tâm 
ở thế gian —nt— thỉnh tầm ở thế gian — hương tâm ở thế gian - vị tầm ở thế gian — 
xúc tâm ở thế gian — pháp tâm ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng; sắc tứ ở 
thế gian —nt— thinh tứ ở thế gian — hương tứ ở thế gian — vị tứ ở thế gian — xúc tứ ở 
thế gian — pháp tứ ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng: - “ở các vật có vẻ đáng 
yêu, này Hemaka' là như thế. 


Sự xua đi mong muốn và luyến ái - Mong muốn và luyến ái: là sự mong 
muốn về dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về dục, sự tham ái về dục, sự yêu mến về 
dục, sự nồng nhiệt về dục, sự mê mẩn về dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuốn của 
dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ ở dục, sự che lấp do mong muốn về dục liên quan 
đến ngũ dục. Sự xua đi mong muốn và luyến ái: sự dứt bỏ mong muốn và luyến 
ái, sự vắng lặng mong muốn và luyến ái, sự buông bỏ mong muốn và luyến ái, sự tịch 
tịnh mong muốn và luyến ái là Bất Tử, Niết Bàn; - “sự xua đi mong muốn và luyến ái” 
là như thế. 


Vị thế Niết Bàn, Bất Hoại: vị thế Niết Bàn là vị thế nương tựa, là vị thế trú ẩn, 
là vị thế nương nhờ, là vị thế không sợ hãi. Bất Hoại: là thường còn, bền vững, 
trường tồn, không có bản chất biến đổi; - 'vị thế Niết Bàn, Bất Hoại' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Ở đâu, sự xua đi mong muốn uà luuến đi ở các uật có uẻ đáng uêu đã được 
thấu, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, nàu Hemaka, là uị thế 
Niết Bàn, Bất Hoại.” 
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Etadañfñaua ue sata 
difthadhamrmnabhinibbuta, 
upasanta ca te sada 

từma loke uisattikam. 


Etadaññaya ye satäã ti - Etan tỉ amatam nibbanam, yo so sabbasankhara- 
samatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam. Aññaya ti 
aññaya jJanitva tulayItva tirayltva vibhavayitva vibhutam katva. “Sabbe sankhara 
anicca ti aññaya janitva tulayltva tirayitva vibhavayItva vibhutam katva, “sabbe 
sankhara dukkha tỉ -pe- “sabbe dhamma anattä t1 -pe- 'yam kiãcl 
samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman t¡ aññaya janitva tulayltva 
tirayitva vibhavayitva vibhutam katva. Ye tỉ arahanto khinasava. Satä ti catuhi 
karanehI sata: kaye kayanupassanasatipatthanam bhavitatta' sata —pe— te vuccanti 
sata 'ti - etadaññaya ye sata. 


Ditthadhammabhinbbuta tí - Difthadhammäa tí dithadhamma 
ñatadhamma tultadhamma tiritadhamma vibhutadhamma vibhavitadhamma. 
Sabbe sankhara anicca ti ditthadhamma —-pe—- 'vam kiñãci samudayadhammam 
sabbam tam nirodhadhamman tỉ ditthadhamma ñatadhamma tulitadhamma 
tritadhamma vibhutadhamma vibhavitadhamma. Abhinibbutä tỉ ragassa 
nibbapitatta nibbuta,? dosassa nibbapitatta nibbuta, mohassa nibbapitatta nibbuta, 
kodhassa —-pe— upanahassa —-pe—- sabbakusalabhisankharanam santatta samitatta 
vupasamitatta nijjhatatta nibbutatta vigatatta patippassaddhatta santa upasanta 
vupasanta nibbuta patippassaddha ti - ditthadhammabhinibbuta." 


Upasantä ca te sadã ti - Upasantä tỉ ragassa upasamitatta nibbapitatta! 
upasana -pe_- dosassa — mohassa — kodhassa -— upanahassa —pe— 
sabbakusalabhisankharanam santatta samitatta upasamitatta° n1J]hatatta° nibbutatta 
vipgatatta patippasaddhatta santa upasanta vupasanta nibbuta patippassaddha ti - 
upasanta. Te tí arahanto khinasava. Sadãä ti sada sabbada sabbakalam niccakalam 
dhuvakalam satatam samitam abbokinnam ponkhanuponkham” udakomikajatam? 
avIcisantatisahitam? phassitam,° purebhattam pacchabhattam purimayamam 
majjhimayamam pacchimayamam'" kale Junhe vasse hemante gimhe purime 
vayokhandhe majjhime vayokhandhe pacchime vayokhandhe tI - upasanta ca te 
sada. 





' bhãventä - Sya. *udakumikajatam - Ma; 
“ abhinibbutã - Syã. udakummijãtam - Syä; udakummi[va]jatam - PTS. 
3 sabbakusalaäbhisañkharaãnam nibbäpitatta abhinibbutati ditthadhammaäbhinibbutä - Syä. 
* ragassa santattä - Syä. ? ađhivisantäti samitam - Pana; 
” vũpasamitattä - Ma; avippasantanti pahita - Katthaci; 
1tisaddo Sya potthake na dissate. avipasantati jahitam - vidya. 
° vijjhãtattä - Syã. '° phusitam - Syã. 
 pokhaãnupokham - Syä. '! purimayame majjhimayaäme pacchimayãäme - Syã. 
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8-4 


“Sau khi hiểu thông điều nàu, những người nào có niệm, 
đã nhận thức được Giáo Pháp, đã được diệt tắt, 

Uuà những người ấu luôn luôn uên tịnh, 

họ đã uượt qua sự uướng mắc ở thế gian.” 


Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niệm - Điêu này: là 
Bất Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các 
mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Sau khi 
hiểu thông: sau khi hiểu thông, sau khi hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, 
sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. Sau khi hiểu thông, sau khi hiểu rõ, sau khi cân 
nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành 
là uô thường;” sau khi hiểu thông, sau khi hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác 
định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là khổ,” —nt— “Tất 
cả các pháp là uô ngã,” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu 
đều có bản tánh hoại diệt.” Những người nào: là các bậc A-la-hán có lậu hoặc đã 
được cạn kiệt. Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: do trạng thái đã phát triển sự thiết 
lập niệm ở việc quan sát thân trên thân là có niệm —nt— các vị ấy được gọi là có niệm; 
- 'sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niệm' là như thế. 


Đã nhận thức được Giáo Pháp, đã được diệt tắt - Đã nhận thức được 
Giáo Pháp: đã nhận thức được Giáo Pháp, đã biết Giáo Pháp, đã cân nhắc Giáo 
Pháp, đã xác định Giáo Pháp, đã rõ rệt Giáo Pháp, đã minh định Giáo Pháp. Đã nhận 
thức được Giáo Pháp, đã biết Giáo Pháp, đã cân nhắc Giáo Pháp, đã xác định Giáo 
Pháp, đã rõ rệt Giáo Pháp, đã minh định Giáo Pháp rằng: “Tất cả các hành là uô 
thường;” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đêu có bản tánh 
hoại diệt.” Đã được diệt tắt: do trạng thái đã được tịch diệt đối với luyến ái là đã 
được tịch diệt; do trạng thái đã được tịch diệt đối với sân hận là đã được tịch diệt; do 
trạng thái đã được tịch diệt đối với sĩ mê là đã được tịch diệt; do trạng thái đã được 
an tịnh, do trạng thái đã được yên lặng, do trạng thái đã được vắng lặng, do trạng 
thái đã được thiêu hủy, do trạng thái đã được tịch diệt, do trạng thái đã được tách lìa, 
do trạng thái đã được tịch tịnh đối với sự giận dữ —nt- đối với sự thù hằn —nt- đối 
với tất cả các pháp tạo tác bất thiện là được an tịnh, được yên tịnh, được vắng lặng, 
được tịch diệt, được tịch tịnh; - “đã nhận thức được Giáo Pháp, đã được diệt tắt là 
như thế. 


Và những người ấy luôn luôn yên tịnh - Yên tịnh: do trạng thái đã được 
văng lặng, do trạng thái đã được tịch diệt đối với luyến ái là được yên tịnh, —nt— sân 
hận — si mê - sự giận dữ - sự thù hăằn, do trạng thái đã được an tịnh, do trạng thái đã 
được yên lặng, do trạng thái đã được yên tịnh, do trạng thái đã được thiêu hủy, do 
trạng thái đã được tịch diệt, do trạng thái đã được tách ha, do trạng thái đã được tịch 
tịnh đối với tất cả các pháp tạo tác bất thiện là được an tịnh, được yên tịnh, được 
vắng lặng, được tịch diệt, được tịch tịnh; - yên tịnh là như thế.. Những người ấy: là 
các bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Luôn luôn: Luôn luôn là mọi lúc, mọi 
thời, thường khi, luôn khi, thường xuyên, liên tục, không gián đoạn, tiếp nối liên tục, 
sanh lên tuần tự (như sóng nước), không lưa thưa, không đứt khoảng, không ngừng 
lại, được liền lặn, trước bữa ăn, sau bữa ăn, vào canh đầu, vào canh giữa, vào canh 
cuối, vào hậu bán nguyệt, vào tiền bán nguyệt, vào mùa mưa, vào mùa lạnh, vào mùa 
nóng, ở chặng đầu của tuổi thọ, ở chặng giữa của tuổi thọ, ở chặng cuối của tuổi thọ; 
- và những người ấy luôn luôn yên tịnh là như thế. 


XI ba) 
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Tinna loke visattikan tỉ visattika vuccati tanha, yo rago sarago —pe— abhIJJha 
lobho akusalamulam. Visattika t¡ kenatthena visattika? —-pe— visata vitthata ti - 
visattika. Loke t¡ apayaloke —pe— ayatanaloke. Tinnã loke visattikan tỉ loke vesa 
visattika, lokevetam visatikam tiạna uttinna' nitinna?7 atikkanta samatikkanta 
vIitivatta ti - tinna loke visattikam. 


Tenaha bhagava: 
“Etadaññaua ue sata 
difthadhamrmnabhimibbuta 
upasanta ca te sada 

từma loke uisatfikan tì. 


Saha gathapariyosana —pe— “Sattha me bhante bhagava, savakohamasmI ti. 


Hemakasuttaniddeso samatto. 





' otinnä uttinnã - Pana. ° nitthinna - Ma. 
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Họ đã vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc nói đến tham ái, 
tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 
Sự vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì? —-nt- được trải rộng, được lan rộng” là 
vướng mắc. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, —-nt- ở thế gian của các xứ. Đã 
vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc này là ở ngay tại thế gian. Các 
vị đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hắn, đã vượt 
qua khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thế gian; - “họ đã vượt qua sự vướng mắc ở thế 
gian là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi hiểu thông điều nàu, những người nào có niệm, 
đã nhận thức được Giáo Pháp, đã được diệt tắt, 

Uà những người ấu luôn luôn uyên tịnh, 

họ đã uượt qua sự uướng mắc ở thế gian.” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —nt— “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Hemaka được hoàn tất. 
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Yasrmữn kamg nq 0asdanfi - (Iccauasma todeuuo) 
tanha qssq nq UÙ}qH, 

kathamkatha ca o tnno 

UImokkho tassa ktdiso.' 


Yasmim kãämaä na vasantI tỉ yasmim kama na vasanti, na samvasanti na 
avasantI na parivasanti ti - yasmim kama na vasanti. Iccäyasma todeyyo tỉ —pe— 


Tanhã yassa na vijjatI tí tanha yassa natthi na sant na samvijjati 
nũpalabbhati ñanaggina daddha ti - tanha yassa na vIJJatl. 


Kathamkathä ca yo tiạno tỉ kathamkatha ca yo tinno uttinno nittinno 
atikkanto samatikkanto vitivatto ti - kathamkatha ca yo tinno. 


Vimokkho tassa kidiso tỉ vimokkho tassa kidiso, kimsanthito kimpakaro 
kimpatibhago Icchitabboti vimokkham pucchatI ti - vimokkho tassa kidiso. 


Tenaha so brahmano: 

“Yasmữm kama nq 0asanfi (1ccquasrna todeuo) 
tanha assq nq UỰ)qF, 

kathamkatha ca o tnno 

Uữmokkho tassa ktidiso ”ti 


9o-^2 


Yasmữmn kama na 0uasanfi (todeuuati bhagaua) 
tanha assq nq UỰ)qF, 

katharnkatha ca o tao 

Uimokkho tassa napqro. 


Yasmim kama na vasanti ti - Yasmin t¡ yasmim puggale arahante khinasave. 
Kăma tỉ uddanato dve kama: vatthukama ca kilesakama ca. —-pe—- Ime vuccanti 
vatthukama. —pe— Ime vuccanti kilesakama. VYasmim kamaä na vasanti ti yasmim 
kama na vasanti, na samvasanti, na avasanti, na parivasantI ti - yasmim kama na 
vasanti. Todeyyati bhagaväa tỉ —pe— 





' kim diso - Ka. “ na sati - Ma; itipatho Syã potthake na dissate. 
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(Tôn giả Todeuua nói rằng:) 

“Ở người nào các dục không sinh tồn, 

đối uới người nào tham ái không tìm thấu, 
Uà người nào đã uượt qua các nỗi nghỉ hoặc, 
sự giải thoát của người ấu là như thế nào?” 


ỚỞ người nào các dục không sinh tôn: Ở người nào các dục không sinh tồn, 
không cộng trú, không cư trú, không lưu trú; - 'ở người nào các dục không sinh tồn là 
như thế. Tôn giả Todeyya nói rằng: —-nt— . 


Đối với người nào tham ái không tìm thấy: Đối với người nào tham ái là 
không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ; - “đối với người nào tham ái không tìm thấy' là như thế. 


Và người nào đã vượt qua các nỗi nghỉ hoặc: và người nào đã vượt qua, đã 
vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi các nỗi nghi 
hoặc; - và người nào đã vượt qua các nỗi nghi hoặc' là như thế. 


Sự giải thoát của người ấy là như thế nào? - Hỏi về sự giải thoát rằng: “Sự 
giải thoát của người ấy là như thế nào, được tồn tại thế nào, có kiểu cách gì, có biểu 
hiện gì, có nên được ước muốn?” - “sự giải thoát của người ấy là như thế nào? là như 
thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Todeuua nói rằng:) 

“Ở người nào các dục không sinh tồn, 

đối uới người nào tham ái không tìm thấu, 
Uà người nào đã uượt qua các nỗi nghỉ hoặc, 
sự giải thoát của người ấu là như thế nào?” 


o-^2 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Todeuua,) 

ở người nào các dục không sĩnh tồn, 

đối uới người nào tham ái không tìm thấu, 
Uà người nào đã uượt qua các nỗi nghỉ hoặc, 


^Z 


đối uới người ấu không có sự giỏi thoát nào khác nữa. ” 


Ở người nào các dục không sinh tôn - Ở người nào: ở cá nhân nào là bậc 
A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Các dục: theo sự phân loại thì có hai loại dục: 
vật dục và ô nhiễm dục. —nt— Các điều này được gọi là vật dục. —nt— Các điều này 
được gọi là ô nhiễm dục. Ở người nào các dục không sinh tôn: Ở người nào các 
dục không sinh tồn, không cộng trú, không cư trú, không lưu trú; - “ở người nào các 
dục không sinh tồn là như thế. Đức Thế Tôn nói: Này Todeyya: —nt— . 
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Tanhã yassa na vijjatT tí - Tanhã tỉ rupatanha saddatanha gandhatanha 
rasatanha photthabbatanha dhammatanha. Yässã t¡ arahato khinasavassa. Tanha 
yassa na vijjatï ti tanha yassa natthi, na santi' na samvijJati nupalabbhati, pahina 
samucchinna vũpasanta patippassaddha abhabbuppattika ñanaggina daddha ti - 
tanha yassa na vIJJatI. 


Kathamkathä ca yo tinno t¡ kathamkatha vuccati vicikiccha, dukkhe kankha, 
_pe— thambhitattam? citassa manovilekho. Yo tỉ yo so araham khinasavo. 
Kathamkathaä ca yo tỉnno tí kathamkatha ca yo tinno uttinno nittinno' atikkanto 
samatikkanto vitivatto 'ti - kathamkatha ca yo tinno. 


Vimokkho tassa naparo tỉ natthi tassa aparo vimokkho, yena vimokkhena 
vimucceyya, vimutto so, katamf tassa vimokkhena karanTyan ti - vimokkho tassa 
naparo. 


Tenaha bhagava: 

“Yasmữm kama nq 0asanii (todeuuafi bhagaug) 
tanha qssq nq UÙ}qH, 

kathamkatha ca o tnno 

Utmokkho t†assa napdro ”ti. 


Nữasaso so uda asasano 
paññandqud so uda paññakappr,° 
munimn aham sakka atha uÙaññam 
tam me Uuiuacikkha samantacakkhu. 


Nirasaso so uda äsasäno tï nittanho” so udahu satanho, rupe asimsati sadde 
— gandhe — rase — photthabbe — kulam — ganam — avasalabham” — yasam — 
pasamsam  _— sukham -—  civaram - pindapatam _— senasanam 
g1lanapaccayabhesajJjaparikkharam'° - kamadhatum —- rupadhatum — arupadhatum 
— kamabhavam — rupabhavam — arupabhavam — saññabhavam — asaññabhavam — 
nevasaññanasaññabhavam  -— ekavokarabhavam -_— catuvokarabhavam  — 
pañcavokarabhavam  - aitam - anagaam - pacceuppannam  -— 
ditthasutamutaviññatabbe dhamme asimsati Icchati sadiyat pattheti piheti 
abhiJappatI ti - nirasaso so uda asasano. 


' na sati - Ma; itipatho Syã potthake na dissate. ° udasaññakappI - Pana. 

“ chambhitattam - Ma, Syã. 7nTtanho - Va, Vi, Ka. 

3 nitthinno - Ma. ở äsIsati - Ma, Va, Vi, Ka, evamuparipi. 
* vimucceyya katham - Syã; katham - PTS. ? avasam labham - Syã. 


” nirãsamso so - PTS; nirãsaso yo - Pana; nirãsayo so - Vi, evamuparipi. 
'° cvarapindapätasenasanagilãnapaccayabhesajjaparikkharam - Syã. 
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Đối với người nào tham ái không tìm thấy - Tham ái: tham ái cảnh sắc, 
tham ái cảnh thinh, tham ái cảnh hương, tham ái cảnh vị, tham ái cảnh xúc, tham ái 
cảnh pháp. Đối với người nào: đối với bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 
Đối với người nào tham ái không tìm thấy: Đối với người nào tham ái là không 
có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, 
đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ; - “đối với người nào tham ái không tìm thấy' là như thế. 


Và người nào đã vượt qua các nỗi nghỉ hoặc: Nghi hoặc nói đến hoài nghi, 
sự nghi ngờ về Khổ, —nt- trạng thái sửng sốt, sự bối rối của tâm. Người nào: người 
nào là bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Và người nào đã vượt qua các 
nỗi nghỉ hoặc: và người nào đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt qua, 
đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi các nỗi nghi hoặc; - “và người nào đã vượt qua các 
nỗi nghỉ hoặc' là như thế. 


Đối với người ấy không có sự giải thoát nào khác nữa: đối với vị ấy không 
có sự giải thoát nào khác nữa mà vị ấy có thể giải thoát bằng sự giải thoát ấy, vị ấy đã 
được giải thoát; đối với vị ấy, việc cần làm đối với giải thoát đã được làm xong; - “đối 
với người ấy không có sự giải thoát nào khác nữa' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Todeuua,) 

ở người nào các dục không sinh tồn, 

đối uới người nào tham ái không tìm thấu, 

Uuà người nào đã uượt qua các nỗi nghỉ hoặc, 

đối uới người ấu không có sự giải thoát nào khác nữa.” 


9-3 


“VỊ ấu không còn rnong ước, ha là (uị ấu) đang rmnong ước? 
Vị ấu có sự hiểu biết haụ là có sự sắp đặt nhờ uào tuệ? 

Thưa u† dòng Sakua, để cho con có thể nhận biết uề uị hiền trí, 
thưa bậc Toàn Nhãn, xin Ngài hấu nói rõ điều ấu cho con.” 


Vị ấy không còn mong ước, hay là (vị ấy) đang mong ước? - Phải chăng vị 
ấy không còn tham ái, hay là có tham ái? Phải chăng vị ấy mong ước các sắc, mong 
ước các thinh — các hương — các vị — các xúc — gia tộc — đồ chúng — chỗ ngụ - lợi lộc 
— danh vọng -— lời khen — hạnh phúc — y phục — đồ ăn khất thực — chỗ nằm ngồi — 
vật dụng là thuốc men chữa bệnh — dục giới — sắc giới — vô sắc giới — cõi dục — cối 
sắc — cối vô sắc — cõi hữu tưởng — cõi vô tưởng - cối phi tưởng phi phi tưởng - cối 
một uẩn - cối bốn uẩn - cõi năm uẩn — quá khứ - vị lai — hiện tại — các pháp đã 
được thấy-đã được nghe-đã được cảm giác-đã được nhận thức, ước muốn, ưng 
thuận, ước nguyện, mong cầu, nguyện cầu? - “vị ấy không còn mong ước, hay là (vị 
ấy) đang mong ước?' là như thế. 
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Paññanava so uda paññakappI' tỉ - Paññanava so tỉ pandito paññava 
buddhima ñamï vibhavi medhavi. Uda paññakappI t¡ udahu atthasamapattiñanena 
kappetl, Janeti samJanetiL nibbatteti abhinibbattei tỉ - paññanava so uda 
paññakapp!. 


Munim aham sakka yatha vijaññan ti - Sakkä t¡ sakko bhagava, sakyakula? 
pabbajito tipi sakko. Athava addho? mahaddhano dhanava tipi sakko, tassimani 
dhanani seyyathidam: saddhadhanam siladhanam hiridhanam ottappadhanam 
sutadhanam cagadhanam paññãadhanam satipatthanadhanam 
sammappadhanadhanam iddhipadadhanam Indriyadhanam baladhanam 
bojjhangadhanam maggadhanam  phaladhanam nibbanadhanani,:  tehi 
anekavidhehi dhanaratanehi addho mahaddhano dhanavatipi sakko. Athava pahu 
visa! alamatto suro viro vikkanto abhmru” acchambhi anutras apalayl 
pahinabhayabheravo vigatalomahamsotipi sakko. Munim aham sakka yatha 
vijaññan t¡ sakka, yatha aham munim Janeyyam ajaneyyam vijaneyyam° 
pativijaneyyam pativiJJjheyyan ti - munim aham sakka yatha viJaññam. 


Tam me viyacikkha samantacakkhu ti - Tan t¡ yam pucchaml, yam yacamI, 
yam ajjhesaml, yam pasademIi. Viyäcikkhä tí acikkhahi desehi paññapehi 
patthapehi vivarahi vibhajahi uttankarohi pakasehi ®Samantacakkhi ti 
samantacakkhu vuccati sabbaññutañanam —pe- tathagato tena samantacakkhu t1 - 
tam me viyacikkha samantacakkhu. 


Tenaha so brahmano: 

“N†rasaso so trđa asasữno 

paññandqud so uda paÑñakqapp!,) 
munữưn aham sakka atha uÙaÑñam 
tam me uiacikkha samantacakkhu 4. 


' udasaññakappI - Pana. 


” athava sakyakulã - Syã. *abhrrũ - Ma; abhiru - Syã. 
3 addho - Syã. “ vam sakka munim jãneyyam vijãneyyam - Syã. 
* nibbãnadhanam - Syã. ” acikkha - Syã. 
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Vị ấy có sự hiểu biết hay là có sự sắp đặt nhờ vào tuệ? - Vị ấy có sự hiểu 
biết: Phải chăng là vị sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự 
thông minh? Hay là có sự sắp đặt nhờ vào tuệ? - Hay là vị ấy sắp xếp, làm sanh 
ra, làm sanh khởi, làm hạ sanh, làm phát sanh sự sắp đặt do tham ái, hoặc sự sắp đặt 
do tà kiến nhờ vào trí của tám sự chứng đạt (về định), hoặc nhờ vào trí của năm 
thắng trí (thần thông), hoặc nhờ vào tà trí? - “vị ấy có sự hiểu biết hay là có sự sắp đặt 
nhờ vào tuệ?' là như thế. 


Thưa vị dòng Sakya, để cho con có thể nhận biết về vị hiên trí - Vị dòng 
Sakya: Đức Thế Tôn là vị dòng Sakya, “người đã xuất gia từ gia tộc Sakya' là vị dòng 
Sakya. Hoặc là, “người sở hữu tài sản, giàu có, có tài sản lớn là vị dòng Sakya. VỊ ấy 
sở hữu các tài sản này, tức là: tài sản về đức tin, tài sản về giới, tài sản về hổ thẹn (tội 
lỗi), tài sản về ghê sợ (tội lõi), tài sản về kiến thức, tài sản về xả thí, tài sản về trí tuệ, 
tài sản về thiết lập niệm, tài sản về chánh cần, tài sản về nền tảng của thần thông, tài 
sản về quyền, tài sản về lực, tài sản về yếu tố đưa đến giác ngộ, tài sản về Đạo, tài sản 
về Quả, tài sản về Niết Bàn, “người sở hữu tài sản, giàu có, có tài sản lớn với các tài 
sản và bảo vật nhiều loại ấy' là vị dòng Sakya. Hoặc là, vị có năng lực, có tiềm năng, 
có khả năng, dũng cảm, anh hùng, quả cảm, không nhút nhát, không có sự kinh hãi, 
không có sự sợ sệt, không có sự trốn chạy, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, 
có sự rởn lông đã được xa lìa' là vị dòng Sakya. Thưa vị dòng Sakya, để cho con 
có thể nhận biết vê vị hiên trí: Thưa vị dòng Sakya, để cho con có thể biết, có thể 
hiểu, có thể nhận biết, có thể thừa nhận, có thể thấu triệt về vị hiền trí; - thưa vị dòng 
Sakya, để cho con có thể nhận biết về vị hiền trí là như thế. 


^^ 


Thưa bậc Toàn Nhãn, xin Ngài hãy nói rõ điều ấy cho con - Điêu ấy: là 
điều mà con hỏi, điều mà con yêu cầu, điều mà con thỉnh cầu, điều mà con đặt niềm 
tin. Xin Ngài hãy nói rõ: xin Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn 
định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ. Bậc Toàn Nhãn: Toàn nhãn 
nói đến trí Toàn Giác. -nt— uì thế đức Như Lai là bậc Toàn Nhãn; - “thưa bậc Toàn 
Nhãn, xin Ngài hãy nói rõ điều ấy cho con' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“VỊ ấu không còn mong tước, hqụ là (uị ấu) đang mong trớc? 
Vị ấu có sự hiểu biết haụ là có sự sắp đặt nhờ uào tuệ? 

Thưa u† dòng Sakua, để cho con có thể nhận biết uề uị hiền trí, 
thưa bậc Toàn Nhãn, xim Ngài hấu nói rõ điều ấu cho con.” 
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Nữ"asdaso S0 Ta S0` asaSữ1O 
paññanqud so na cqˆ° paññakqpDpt, 
eUgTmp† todeuUud, munn uÙang 
aktfñcanam karnabhqaue asatta1m. 


Niräsaso so na so äsasano tỉ nittanho so na soỶ satanho so rũpe? nasimsatl,° 


sadde — gandhe —pe— ditthasutamutaviññatabbe dhamme nasimsati na Icchati na 
sadiyatI na pattheti na pIheti nabh1JappatI ti - nirasaso so na so asasano. 


Paññaãnava so na ca paññakapplI tí - Paññanava tỉ pandito paññava 
buddhima ñam vibhavIi medhavI. Na ca paññakappl ti atthasamapattiñanena va 
va na kappeti,* na Janetl, na samJanetI, na nibbattetl, nabhinibbattetI ti - paññanava 
so na ca paññakapp1. 


Evampi todeyya munim vijana ti - Muni tỉ monam vuccati ñanam —pe— 
sangaJalamaticca so muni. Evampi todeyya munim vijänã tỉ todeyya evam 
munim Jana patijana pativiJana pativIJJ]ha ti '° - evampi todeyya munim vijana. 


Akiñcanam kãämabhave asattan tí - Akiñcanan tỉ ragakiãcanam 
dosaklñcanam mohakiãcanam manakiãcanam ditthikiãcanam kilesakiñcanam 
duccaritakilñcanam. Yassetani kiãcananl' pahimani samucchinnani vupasantanl 
patipassaddhani, abhabbuppattikani ñanaggina daddhani? so vuccati akiñcano. 
Kama tỉ” uddanato dve kama: vatthukama ca kilesakama ca —pe- Ime vuccanti 
vatthukama —pe—- Iime vuccanti kilesakama. Bhaväa tỉ dve bhava kammabhavo ca 
patisandhiko ca punabbhavo —pe— ayam patisandhiko punabbhavo. 


So na ca - Ma, Sya. 


1 
” so na so - PTS. ”paññaãnavã soti - Syã. 
* so na - Syã. *tanhãkappam vã ditthikappam vã na kappeti - Syã. 
* satanho rũpe nãsisati - Ma; °muninti - Syä. 
satanho rũpam nãsimsati - Sya. '3ãna vijãna pativijanati - Syã. 
Ÿ näsIsati - Ma, Va, Vi, Ka. ''yassete kiñcanä - Syä. 
° saññakappiti - Pana. '3 kãmabhaveti kãmäti - Syã. 


' pahTnã samucchinnã vũpasantä patippassaddha abhabbuppattikã ñanaggina daddhã - Syã. 
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9-4 


“VỊ ấu không còn nong ước, u† ấu không mong ước. 

Vị ấu có sự hiểu biết uà không có sự sắp đặt nhờ uào tuệ. 

Này Todeuua, ngươi hãu nhận biết uề uị hiên trí là như uậu, 
là uị không còn uướng bận, không bị dính mắc ở dục uà hữu.” 


Vị ấy không còn mong ước, vị ấy không mong ước: vị ấy không còn tham 
ái, vị ấy không có tham ái, vị ấy không mong ước các sắc, không mong ước các thỉnh 
— các hương —nt- các pháp đã được thấy-đã được nghe-đã được cảm giác-đã được 
nhận thức, không ước muốn, không ưng thuận, không ước nguyện, không mong cầu, 
không nguyện cầu; - “vị ấy không còn mong ước, vị ấy không mong ước' là như thế. 


Vị ấy có sự hiểu biết và không có sự sắp đặt nhờ vào tuệ - Vị ấy có sự 
hiểu biết: là vị sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông 
minh. Và không có sự sắp đặt nhờ vào tuệ: nhờ vào trí của tám sự chứng đạt (về 
định), hoặc nhờ vào trí của năm thắng trí (thần thông), hoặc nhờ vào tà trí, vị ấy 
không sắp đặt sự sắp đặt do tham ái, hoặc không sắp đặt sự sắp đặt do tà kiến, không 
làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm phát sanh; - “vị ấy 
có sự hiểu biết và không có sự sắp đặt nhờ vào tuệ” là như thế. 


Này Todeyya, ngươi hãy nhận biết về vị hiền trí là như vậy - Vị hiền trí: 
Bản thể hiền trí nói đến trí, -nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới (tham ái 
và tà kiến), vị ấy là bậc hiền trí. Này Todeyya, ngươi hãy nhận biết vê vị hiên 
trí là như vậy: Này Todeyya, ngươi hãy biết, hãy nhận biết, hãy thừa nhận, hãy thấu 
triệt về vị hiền trí là như vậy; - “này Todeyya, ngươi hãy nhận biết về vị hiền trí là như 
vậy là như thế. 


Là vị không còn vướng bận, không bị dính mắc ở dục và hữu - Vị 
không còn vướng bận: luyến ái là vướng bận, sân hận là vướng bận, sĩ mê là 
vướng bận, ngã mạn là vướng bận, tà kiến là vướng bận, ô nhiễm là vướng bận, uế 
hạnh là vướng bận. Đối với vị nào, các vướng bận này đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu 
đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không còn vướng bận. Dục: theo sự phân 
loại thì có hai loại dục: vật dục và ô nhiễm dục. —nt— Các điều này được gọi là vật 
dục. —nt— Các điều này được gọi là ô nhiễm dục. Hữu: có hai sự hiện hữu: sự hiện 
hữu do nghiệp và sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh. —-nt— cái 
này là sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh. 
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Cullaniddesapali Todeuasuttaniddeso 





Akiñcanam kämabhave asattan ti akiñcanam puggalam kame ca bhave ca 
asattam alaggam alaggitam apalibuddham' nikkhantam nissatam” vippamuttam 
visamyuttam vimariyadikatena cetasa viharantan tỉ - akiãcanam kamabhave 
asattam. 


Tenaha bhagava: 

“NirasdasO SO na S0 aSqSgno 
paññandqud so na ca paññakqpDp1 
eUgTmp† todeUuq Tnunửn uÿana 
aktñcanam kamabhque asaftan ”tI. 


Saha gathapariyosana —pe— “Sattha me bhante bhagava, savakohamasmI ”tI. 


Todeyyasuttaniddeso samatto. 





' apalibuddham - Ma, Syã. ˆ nissattham - Syã. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Todeuua 





Là vị không còn vướng bận, không bị dính mắc ở dục và hữu: Người 
không còn vướng bận thì không bị dính mắc, không bị máng vào, không bị vướng 
vào, không bị g1ữ lại ở dục và hữu, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, 
không bị ràng buộc, đang sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - 
là vị không còn vướng bận, không bị dính mắc ở dục và hữư' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“VỊ ấu không còn mong tước, U† ấu không nong ước. 

Vị ấu có sự hiểu biết uà không có sự sắp đặt nhờ uào tuệ. 

Này Todeuua, ngươi hãu nhận biết uề uị hiên trí là như uậu, 
là uị không còn uướng bận, không bị dính mắc ở dục uà hữu.” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —nt— “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Todeyya được hoàn tất. 
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10. KAPPASUTTANIDDESO 


1O-1 


MMaThe sarasmim ti†hatam (1ccauasma kappo) 
oghe 7ate mahabbhaque, 

JaraTnaccuparetanamn 

dipam pabruhi narisa 

tuañca rne dịpam 'akkhahi 

athautdam” naparaTn sta. 


Majjhe sarasmim titthatan ti saro vuccati samsaro, agamanam gamanam 
øgamanagamanam kalam gati bhavabhavo cuti ca upapatti ca nibbatti ca bhedo ca) 
JatI ca Jara ca maranam ca. Samsarassa purima' koti na paññayati, pacchimapl kotl 
na paññayatl, majjheva” samsare satta thita patitthia allina upagata aJJjhosita 
adhimutta. 


Katham samsarassa purima kotI na paññayati? 


Ettaka Jatyo vattam vattl° tato param na vat” hevam natthi, evampi 
Samsarassa purima koti na paññayati. Ettakanl Jatisatan1 vattam vatti, tato param na 
vatiHi hevam natthi, evampi samsarassa purima koti na paññayatl. Ettakani 
JatisahassanI vattam vattI, tato param na vattIti hevam natthi, evampi samsarassa 
purima koti na paññayati. Ettakani Jatisatasahassani vattam vatti, tato param na 
vattIiti hevam natthi, evampi samsarassa purima koti na paññayati. Ettaka Jati kotiyo 
vattam vattI, tato param na vattiti hevam natthi, evampi samsarassa purima kotl na 
paññayatI. EttakanI Jatikotisatani vattam vatti tato param na vattiti hevam natthi, 
evampi samsarassa purima koti na paññayati. Ettakani Jatikotisahassani vattam 
vat, tatoparam na vatiti hevam natthi, evampi samsarassa purima koti na 
paññayatI. Ettakanl Jatikotisatasahassani vattam vatH, tatoparam na vattii hevam 
natthIi, evampl samsarassa purima koti na paññayati. 


' đisam - Va, Vi, Ka. ” majjhe ca - Syä. 

? vathayidam - Ma, Syã. ” va†tam vattati - Sa; vattam vattati - Vi. 
3 nirodho ca - Va, Vi, Ka. 7 vattati tỉ - Ma, Sa; 

* purimapi - Ma, Syã, PTS. vattat - Sya, PTS, evamuparIpI. 
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10. DIỄN GIẢI KINH KAPPA 


1O -1 


(Tôn giả Kappa nói rằng:) 

“Thưa Ngài, xi Ngài hấu nói Uuề hòn đảo 

dành cho những người đang đứng giữa hồ nước, 

ở dòng lũ có sự nguụ hiểm lớn đã được sanh ra, 

dành cho những người đang bị chếngự bởi lão 0à tử. 

Và xm Ngài hãu nói ra cho con UỀ hòn đảo 

để cho cái (khổ) khác giống như cái (khổ) nàu không thể xảu ra. ” 


Dành cho những người đang đứng giữa hồ nước: Hồ nước nói đến luân 
hồi, là việc đi đến (thế giới này), việc ra đi (đến thế giới khác), việc đi và đến, thời 
điểm (từ trần), cảnh giới tái sanh, kiếp sống khác từ kiếp sống này, sự tử vong, sự tái 
sanh, sự hạ sanh, sự tan rã, sự sanh, sự già, và sự chết. Điểm đầu tiên của luân hồi 
không được biết đến, điểm cuối cùng cũng không được biết đến, các chúng sanh tồn 
tại, thiết lập, bám vào, đến gần, bám chặt, hướng đến ở dòng luân hồi, ngay chính 
giữa. 


“Điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến' là thế nào? 


“Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy kiếp sống, trước đó đã không xoay 
vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến 
là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy trăm kiếp sống, trước đó đã 
không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không 
được biết đến" còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy ngàn kiếp 
sống, trước đó đã không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của 
luân hồi không được biết đến' còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng 
ấy trăm ngàn kiếp sống, trước đó đã không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - 
“điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến' còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã 
xoay vần chỉ chừng ấy ko£i' kiếp sống, trước đó đã không xoay vần,” chắc chắn không 
có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến' còn là như vậy. “Sự 
luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy trăm koïï kiếp sống, trước đó đã không xoay 
vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến' 
còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy ngàn koifï kiếp sống, trước 
đó đã không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi 
không được biết đến' còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy trăm 
ngàn koífï kiếp sống, trước đó đã không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - 
“điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến còn là như vậy. 





1 kofi = 10.000.000 (mười triệu). 
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Cullaniddesapali Kappasuttaniddeso 





Ettakani vassani vattam vatH, tato param na vattti hevam natthi, evampi 
Samsarassa purima koti na paññayati. Ettakani vassasatani vattam vatti, tato param 
na vatiti hevam natthi, evampi samsarassa purima koti na paññayatl. Ettakani 
vassasahassanm1 vattam vatti, tato param na vattiti hevam natthi, evampI samsarassa 
purima koti na paññayati. Ettakanli vassasatasahassanl vattam vatti, tato param na 
vatiti hevam natthi, evampi samsarassa purima kotl na paññayatH. Ettaka 
vassakotlyo vassam vattl, tato param na vattiti hevam natthi, evampi samsarassa 
purima koti na paññayati. EttakanI vassakotIsatani vat†tam vattI, tato param na vattiti 
hevam natthi evampi samsarassa purima koi na paññayati Ettakani 
vassakotisahassani vattam vattH, tato param na vattiti hevam natthi, evampi 
Samsarassa purima koti na paññayati. Ettakani vassakotisatasahassani vat†tam vatti 


tato param na vattiti hevam natthi, evampi samsarassa purima koti na paññayat1. 


Ettakani kappanil vattam vattl, tato param na vattiti hevam natthi, evampi 
Samsarassa purima koti na paññayatIi. EttakanI kappasatanI vattam vattI, tato param 
na vattiti hevam natthi. Ettakani kappasahassam1 vattam vatti, tato param na vattiti 
hevam natthi evampi samsarassa purima koi na paññayati Ettakanl 
kappasatasahassani vattam vatt, tato param na vattiti hevam natthi, evampi 
Samsarassa purIma koti na paññayati. Ettaka kappakotiyo vattam vatti, tato param 
na vatiti hevam natthi, evampi samsarassa purima koti na paññayatl. Ettakanil 
kappakotisatani vattam vattI, tato param na vattiti, hevam natth1, evampi samsarassa 
purima koti na paññayati. Ettakani kappakotisatasahassanl vat†tam vattI, tato param 
na vattiti hevam natthi, evamp1 samsarassa purima koti na paññayaHI. 


Vuttam hetam bhagavata: 

“Anamataggoyam' bhikkhave, samsaro pubba kol na paññayati 
digharattam kho bhikkhave, dukkham paccanubhutam tippam paccanubhutam 
byasanam paccanubhutamt katasi vaddhita.° Yavañeidam bhikkhave, alameva 
sabbasankharesu nibbinditum, alam virajjitum, alam vimuccitun ”ti° Evampi 
Samsarassa purIma kotIi na paññayatI.” 


' anamatagg' äyam - PTS. Ÿ katasiva vaddhitam - Syã, PTS; katasivaddhatam - Saka. 
” samsãärassa - Syã. ° alam muccitunti - Syã; alam muñcitum tỉ - PTS. 
3 pubbakoti - Syã, PTS. ” Anamataggasamyutta, Tinakatthasutta. 


* tbbam paccanubhũtam byasanam paccanubhutam - Ma, PTS; tibbam byasanam - Syã. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Kappa 





“Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy năm, trước đó đã không xoay vần,” 
chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến còn 
là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy trăm năm, trước đó đã không 
xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết 
đến' còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy ngàn năm, trước đó đã 
không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không 
được biết đến' còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy trăm ngàn 
năm, trước đó đã không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của 
luân hồi không được biết đến' còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng 
ấy kofi năm, trước đó đã không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu 
tiên của luân hồi không được biết đến còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần 
chỉ chừng ấy trăm ko£ï năm, trước đó đã không xoay vần,” chắc chắn không có như 
thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến còn là như vậy. “Sự luân 
chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy ngàn kofï năm, trước đó đã không xoay vần,” chắc 
chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến còn là như 
vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy trăm ngàn kofï năm, trước đó đã 
không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không 
được biết đến' còn là như vậy. 


“Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy kiếp trái đất, trước đó đã không xoay 
vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến” 
còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy trăm kiếp trái đất, trước đó 
đã không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không 
được biết đến' còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy ngàn kiếp 
trái đất, trước đó đã không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên 
của luân hồi không được biết đến còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ 
chừng ấy trăm ngàn kiếp trái đất, trước đó đã không xoay vần,” chắc chắn không có 
như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến còn là như vậy. “Sự luân 
chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy kofï kiếp trái đất, trước đó đã không xoay vần,” chắc 
chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến' còn là như 
vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy trăm koïfi kiếp trái đất, trước đó đã 
không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không 
được biết đến" còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần chỉ chừng ấy ngàn kofi 
kiếp trái đất, trước đó đã không xoay vần,” chắc chắn không có như thế; - “điểm đầu 
tiên của luân hồi không được biết đến còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vần 
chỉ chừng ấy trăm ngàn kofi kiếp trái đất, trước đó đã không xoay vần,” chắc chắn 
không có như thế; - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến' còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, luân hồi này là không biết được điểm khởi đầu. Điểm đầu tiên 
không được biết đến đối với các chúng sanh — có sự che lấp bởi vô minh, có sự ràng 
buộc bởi tham ái — đang chạy quanh, đang chuyển dịch. Một thời gian dài lâu như 
vậy, quả thật, này các tỳ khưu, khổ đau được trải nghiệm, khổ não được trải nghiệm, 
sự tổn hại được trải nghiệm, các nghĩa trang được tăng thêm. Cho đến chừng ấy, này 
các tỳ khưu, thật quá đủ để nhàm chán về các pháp tạo tác, quá đủ để xa lìa luyến ái, 
quá đủ để giải thoát;” - “điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến" còn là như 
vậy. 
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Cullaniddesapali Kappasuttaniddeso 





Katham samsarassa pacchima kotI na paññayati? 


Ettaka Jatiyo vattam vattissati, tato param na vattissatiti' hevam natthi, evampi 
samsarassa pacchima koti na paññayatI. Ettakani Jatisatani — ettakanl Jatisahassani 
— ettakanl Jatisatasahassani — ettaka Jatikotiyo — ettakanl Jatikotisatani — ettakani 
Jatikotisahassanil — ettakanl Jatikotisatasahassani — ettakani vassani — ettakanl 
Vvassasatani — ettakanl vassasahassani — ettakani vassasatasahassanl — ettaka 
vassakotlyo — ettakani vassakotisatani — ettakani vassakotisahassani — ettakani 
vassakotisatasahassanl — ettakani kappanl — ettakani kappasatani — ettakani 
kappasahassani — ettakanl kappasatasahassanl — ettakani kappakotiyo — ettakanl 
kappakotisatani — ettakani kappakotisahassanl — ettakani kappakotisatasahassanl 
vattam vattissatl, tato param na vattissati hevam natthi, evampi samsarassa 
pacchima koli na paññayati Evampi samsarassa purima? koti na paññayati 
pacchimapl koti na paññayati, majjheva samsare satta thita patitthita allina upagata 
aJJjhosita adhimutta ti - maJJhe sarasmim titthatam. 


Iccäyasmaä kappo tỉ - Ieecä tỉ padasandhi -pe—- Ayasmaä tỉ piyavacanam —pe— 
Kappo tỉ tassa brahmanassa namam —pe— abhilapo ti - Ieeayasma kappo. 


Oghe jate mahabbhaye t¡ kamoghe bhavoghe ditthoghe aviJjogho Jate samJate 
nibbatte abhinibbatte patubhute. Mahabbhayye tỉ Jatibhaye Jarabhaye vyadhibhaye 
maranabhaye “ti - oghe Jate mahabbhaye. 


Jarämaccuparetanan tí jJaraya phu{thanam paretanam samohitanam 
samannagatanam maccuna phutthanam paretanam samohitanam samannagatanam 
Jatya anugatanam jJaraya anusatanam byadhina abhibhutanam maranena 
abbhahatanam atananam alenanam asarananam asarambhutanan t1! - 
Jaramaccuparetanam. 


DIpam pabruhi marisäa t¡ dipam tanam lenam saranam gatim parayanam' 
bruhi acikkhahi desehi paññapehi patthapehi vivarahi vibhajahi uttanikarohi 
pakasehI. Marisa tï piyavacanam øaruvacanam sagaravasappatissadhivacanametam 
marisa ti - đipam' pabruhi marIsa. 





' vattissati - Sya, PTS, evamuparipi. * gatiparayanam - Syã, PTS. 
” purimãpi - Ma, Syã. * đisam pabrnhi - Va, Vi, Ka. 
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“Điểm cuối cùng của luân hồi không được biết đến” là thế nào? 


“Sự luân chuyển sẽ xoay vần chừng ấy kiếp sống, sau đó sẽ không xoay vần,” chắc 
chắn không có như thế; điểm cuối cùng của luân hồi không được biết đến là như vậy. 
“Sự luân chuyển sẽ xoay vần chừng ấy trăm kiếp sống, —nt— chừng ấy ngàn kiếp sống, 
—nt- chừng ấy trăm ngàn kiếp sống, —nt— chừng ấy kofi kiếp sống, —-nt— chừng ấy 
trăm ko£i kiếp sống, —-nt— chừng ấy ngàn koíï kiếp sống, —-nt— chừng ấy trăm ngàn 
kofi kiếp sống, —-nt— chừng ấy năm, —nt—- chừng ấy trăm năm, —nt—- chừng ấy ngàn 
năm, —nt- chừng ấy trăm ngàn năm, —-nt— chừng ấy kofi năm, —nt— chừng ấy trăm 
kofi năm, —nt— chừng ấy ngàn kofƒï năm, —nt— chừng ấy trăm ngàn ko{ï năm, —nt— 
chừng ấy kiếp trái đất, -nt— chừng ấy trăm kiếp trái đất, -nt- chừng ấy ngàn kiếp 
trái đất, —nt— chừng ấy trăm ngàn kiếp trái đất, -nt- chừng ấy koïi kiếp trái đất, — 
nt- chừng ấy trăm koíï kiếp trái đất, -nt— chừng ấy ngàn kofi kiếp trái đất, —-nt— 
chừng ấy trăm ngàn ko£ï kiếp trái đất, sau đó sẽ không xoay vần,” chắc chắn không có 
như thế; - “điểm cuối cùng của luân hồi không được biết đến' còn là như vậy. “Điểm 
đầu tiên của luân hồi không được biết đến, điểm cuối cùng cũng không được biết đến, 
các chúng sanh tồn tại, thiết lập, bám vào, đến gần, bám chặt, hướng đến ở dòng luân 
hồi, ngay chính giữa' là như vậy; - dành cho những người đang đứng giữa hồ nước ' là 
như thế. 


Tôn giả Kappa nói rằng - Rằng: (Từ “iccd' này) là sự nối liền các câu văn —nt— 
. Tôn giả: (Từ 'auasmđ'` này) là lời nói yêu mến, -nt—- . Kappa: là tên của vị Bà-la- 
môn ãy, —nt- từ kêu gọi; - tôn giả Kappa nói rằng” là như thế. 


Ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra: ở dòng lũ (ngũ) dục, ở 
dòng lũ của hữu, ở dòng lũ tà kiến, ở dòng lũ vô minh đã được sanh ra, đã được sanh 
khởi, đã được hạ sanh, đã được phát sanh, đã được xuất hiện. Sự nguy hiểm lớn: 
nguy hiểm về sanh, nguy hiểm về già, nguy hiểm về bệnh, nguy hiểm về chết; - 'ở 
dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra' là như thế. 


Dành cho những người đang bị chế ngự bởi lão và tử: đối với những 
người bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi già, bị xúc chạm, bị chế 
ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi chết, bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuổi bởi già, bị 
thống trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, không nơi nương tựa, không nơi trú ẩn, 
không nơi nương nhờ, có trạng thái không nơi nương nhờ; - “dành cho những người 
đang bị chế ngự bởi lão và tử là như thế. 


Thưa Ngài, xin Ngài hãy nói về hòn đảo: xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy 
chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ 
về hòn đảo, nơi nương tựa, nơi trú ẩn, nơi nương nhờ, cảnh giới tái sanh, sự nâng đỡ. 
Thưa Ngài: Từ “marisa'` này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có sự tôn 
kính và có sự phục tùng: - “thưa Ngài, xin Ngài hãy nói về hòn đảo là như thế. 
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Tvañca me dipamakkhahr t¡ - Tvan tỉ bhagavantam bhanati. 
DIpamakkhahI t¡ dipam tanam lenam saranam gatim parayanam' akkhahi 
acikkhahi desehI paññapehI patthapehi vivarahi vibhaJahi uttanIkarohI pakasehI “ti - 
tvañca me dipamakkhahi. 


Vathayidamˆ nãparam siyä t¡ yathayidam' dukkham idheva niruJJheyya, 
vupasameyya attham gaccheyya patippassambheyya puna patisandhikam dukkham 
na nibbatteyya, kamadhatuya va rupadhatuya va arupadhatuya va kamabhave va 
rupabhave va arupabhave va sañãabhave va asaññabhave vã 
nevasaññanasaññabhave va ekavokarabhave va catuvokarabhave va 
pañcavokarabhave va punagatiya va upapattiya va patisandhiya va bhave va samsare 
va vatte va” na Jayeyya na samjayeyya” na nibbatteyya nabhinibbatteyya Idheva 
nirujjheyya vupasameyya atthamgaccheyya patippassambheyya ti - yathayldam 
naparam siya. 


Tenaha so brahmano: 

“Majhe sarasmm ti†thatam (1ccauasma kappo) 
oghe 7ate mahabbhaue, 

JaraTnaccuparetanamn 

dipamn pabruhi rnarisa, 

tuañca me dịpamnakkhahi 

athqutdam naparam siua ”tI. 
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May?he sarasmm tifthatam (kappati bhagqu8) 
oghe 7ate mahabbhaue 

JaTraTnqaccuparetanamn 

dipam pabrumi kappd te. 


Majjhe sarasmim titthatan ti saro vuccati samsaro, agamanam gamanam 
øamanagamanam kalam gati bhavabhavo” cuti ca upapatti ca nibbatti ca bhedo ca JatI 
ca Jara ca maranañca. Samsarassa purima" koti na paññayatl, pacchimapI koti na 
paññayatl, majjheva” samsare satta tha pattthita allina upagata ajjhosita 
adhimutta. 


Katham samsarassa purima koti na paññayati? —-pe— evam” samsarassa purima 
kotl na paññayati. Katham samsarassa pacchima koti na paññayati? -pe— evam 
samsarassa pacchima koti na paññayati. Evam samsarassa purIma koti na paññayati 
pacchimapi koti na paññayati maJJheva samsare santa thita patitthita allina upagata 
aJJhosita adhimutta ti - maJJhe sarasmim titthatam. Kappati bhagaväa ti —pe-. 


gatiparayanam - Sya, PTS. 


1 

? vathayidam - Ma, Syã. “bhavabhave - Pa, Va. 

3 vathã idam - Syã. ”purimäãpi - Ma, Syã, PTS. 
* vaddheva - Pana. * majjhe ca - Syã. 

Ÿ na janeyya na sañjaneyya - Ma, Syä, PTS. ? evampi - Syã. 
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Và xin Ngài hãy nói ra cho con về hòn đảo - Ngài: nói đến đức Thế Tôn. 
Xin Ngài hãy nói ra vê hòn đảo: xin Ngài hãy nói ra, hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, 
hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ về hòn 
đảo, nơi nương tựa, nơi trú ẩn, nơi nương nhờ, cảnh giới tái sanh, sự nâng đố; - “và 
xin Ngài hãy nói ra cho con về hòn đảo' là như thế. 


Để cho cái (khổ) khác giống như cái (khổ) này không thể xảy ra: để cho 
khổ đau giống như khổ đau này, ở ngay tại nơi đây, có thể được diệt tận, có thể vắng 
lặng, có thể đi đến sự tiêu hoại, có thể tịch tịnh, (để cho) khổ đau liên quan đến tái 
sanh lại nữa không thể hạ sanh, không thể sanh ra, không thể sanh khởi, không thể 
hạ sanh, không thể phát sanh ở dục giới, hoặc ở sắc giới, hoặc ở vô sắc giới, hoặc ở 
cối dục, hoặc ở cõi sắc, hoặc ở cõi vô sắc, hoặc ở cối hữu tưởng, hoặc ở cối vô tưởng, 
hoặc ở cối phi tưởng phi phi tưởng, hoặc ở cõi một uẩn, hoặc ở cối bốn uẩn, hoặc ở 
cõi năm uẩn, hoặc ở cảnh giới tái sanh, hoặc ở sự tái sanh, hoặc ở sự tiếp nối tái sanh, 
hoặc ở sự hiện hữu, hoặc ở sự luân hồi, hoặc ở sự luân chuyển, (và) có thể được diệt 
tận, có thể vắng lặng, có thể đi đến sự tiêu hoại, có thể tịch tịnh ở ngay tại nơi đây; - 
“để cho cái (khổ) khác giống như cái (khổ) này không thể xảy ra' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Kappd nói rằng:) 

“Thưa Ngài, xim Ngài hãu nói 0uề hòn đảo 

dành cho những người đang đứng giữa hồ nước, 

ở dòng lũ có sự nguụ hiểm lớn đã được sanh ra, 

dành cho những người đang DỊ chếngự bởi lão 0à tử. 

Và xm Ngài hãu nói ra cho con 0Š hòn đảo 

để cho cái (khổ) khác giống như cái (khổ) nàu không thể xảu ra. ” 
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(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Kappa,) 

Ta (sẽ) nói uới ngươi uề hòn đảo, nàu Kappa, 

dành cho những người đang đứng giữa hồ nước, 

ở dòng lũ có sự nguụ hiểm lớn đã được sanh rq, 

dành cho những người đang bị chếngự bởi lão uà tử.” 


Dành cho những người đang đứng giữa hồ nước: Hồ nước nói đến luân 
hồi, là việc đi đến (thế giới này), việc ra đi (đến thế giới khác), việc đi và đến, thời 
điểm (từ trần), cảnh giới tái sanh, kiếp sống khác từ kiếp sống này, sự tử vong, sự tái 
sanh, sự hạ sanh, sự tan rã, sự sanh, sự già, và sự chết. Điểm đầu tiên của luân hồi 
không được biết đến, điểm cuối cùng cũng không được biết đến, các chúng sanh tồn 
tại, thiết lập, bám vào, đến gần, bám chặt, hướng đến ở dòng luân hồi, ngay chính 
giữa. 


“Điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến' là thế nào? —nt— “điểm đầu tiên 
của luân hồi không được biết đến' là như vậy. “Điểm cuối cùng của luân hồi không 
được biết đến' là thế nào? —nt— “điểm cuối cùng của luân hồi không được biết đến' là 
như vậy. “Điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến, điểm cuối cùng cũng 
không được biết đến, các chúng sanh tồn tại, thiết lập, bám vào, đến gần, bám chặt, 
hướng đến ở dòng luân hồi, ngay chính giữa' là như vậy; - “đối với những người đang 
đứng giữa hồ nước là như thế. Đức Thế Tôn nói: Này Kappa: —nt— . 
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Oghe jate mahabbhayye ti kamoghe bhavoghe ditthogho aviJJoghe Jate samJate 
nibbatte abhinibbatte patubhute. Mahabbhaye ti Jatibhaye Jarabhaye vyadhibhaye 
maranabhaye “ti - oghe Jate mahabbhaye. 


Jarämaccuparetanan tỉ JjJaraya phut{thanam paretanam samohitanam 
samannagatanam maccuna phu†thanam paretanam samohitanam samannagatanam 
Jatya anugatanam jJaraya anusatanam byadhina abhibhutanam maranena 
abbhahatanam atananam alenanam asarananam asarambhutanan t1! - 
Jaramaccuparetanam. 


DIpam pabrũmi kappa te tỉ dipam tanam lenam saranam gatim parayanam' 
brumi acikkhami desemi paññapemi patthapemi vivarami vibhajami uttanikaroml 
pakasemiI ti - dipam pabrumli kappa te. 


Tenaha bhagava: 

“Mayhe sarasmm tifthitamn (kappati bhagqu8) 
oghe 7ate mahabbhaque, 

JaraTnaccuparetanamn 

dipam pabrumi kappd te ti. 
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Akiñcanam anadanam - etamn đipa1n anapard1mn 
mibbanam 1H nam brumi - jaramaccuparikkhauam. 


Akiñcanam anadänan ti - Kiãñcanan tỉ ragakiñcanam dosakiãcanam 
mohakiñcanam manakiñcanam ditthikiñcanam kilesakiñcanam duccaritakiñcanam. 
Kiñcanappahanam kiãcanavupasamo" kiãcanapatinissaggo° kiãcanapatippassaddhi? 
amatam nibbanan ti -akiñcanam. Anadanan tỉ adanam vuccati tanha, yo rago 
sarago -pe- abhijjha lobho akusalamulam. Adanappahanam ädãnavipasamo 
adanapatinissaggo adanapatippassaddhi amatam nibbanan ti - akiñcanam 
anadanam. 


' gatiparãyanam - Syã, PTS. 
* akiñcananti - Syã. * patinissaggam - Ma, evamuparipi. 
3 vũpasamam - Ma, evamuparipi. ” patippassaddhim - Ma, evamuparipi. 
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Ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra: ở dòng lũ (ngũ) dục, ở 
dòng lũ của hữu, ở dòng lũ tà kiến, ở dòng lũ vô minh đã được sanh ra, đã được sanh 
khởi, đã được hạ sanh, đã được phát sanh, đã được xuất hiện. Sự nguy hiểm lớn: 
nguy hiểm về sanh, nguy hiểm về già, nguy hiểm về bệnh, nguy hiểm về chết; - 'ở 
dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra' là như thế. 


Dành cho những người đang bị chế ngự bởi lão và tử: đối với những 
người bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi già, bị xúc chạm, bị chế 
ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi chết, bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuổi bởi già, bị 
thống trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, không nơi nương tựa, không nơi trú ẩn, 
không nơi nương nhờ, có trạng thái không nơi nương nhờ; - dành cho những người 
đang bị chế ngự bởi lão và tử là như thế. 


Ta (sẽ) nói với ngươi về hòn đảo, này Kappa: Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, 
Ta thông báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ về hòn đảo, 
nơi nương tựa, nơi trú ẩn, nơi nương nhờ, cảnh giới tái sanh, sự nâng đố; - “Ta (sẽ) 
nói với ngươi về hòn đảo, này Kappa' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Kappd,) 

Ta (sẽ) nói uới ngươi uŠ hòn đảo, nàu Kappa, 

dành cho những người đang đứng giữa hồ nước, 

ở dòng lũ có sự nguụ hiểm lớn đã được sanh rq, 

dành cho những người đang bị chếngự bởi lão 0à tử.” 
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Hòn đảo ấu là không uướng bận, không nắm giữ, không có cái nào khác, Ta gọi 
cát ấu là “Niết Bàn, sự diệt trừ hoàn toàn lão uà tử. 


Không vướng bận, không nắm giữ - Vướng bận: luyến ái là vướng bận, sân 
hận là vướng bận, sỉ mê là vướng bận, ngã mạn là vướng bận, tà kiến là vướng bận, ô 
nhiễm là vướng bận, uế hạnh là vướng bận. Sự dứt bỏ điều vướng bận, sự vắng lặng 
điều vướng bận, sự buông bỏ điều vướng bận, sự tịch tịnh điều vướng bận là Bất Tử, 
Niết Bàn; - không vướng bận là như thế. Không nắm giữ: Nắm giữ nói đến tham 
ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất 
thiện. Sự dứt bỏ việc nắm giữ, sự vắng lặng việc nắm giữ, sự buông bỏ việc nắm giữ, 
sự tịch tịnh việc nắm giữ là Bất Tử, Niết Bàn; - “không vướng bận, không nắm giữ là 
như thế. 
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Etam dipam anäparan ti etam dipam tanam lenam saranam gati parayanam. 
Anaparan tỉ tamha paro añño dipo natthi. Atha kho so yeva' đipo aggo ca settho ca 
visettho ca pamokkho ca uttamo ca pavaro ca ˆti - etam dipam anaparam. 


Nibbanam iti nam brũmiI ti vanam vuccati tanha, yo rago sarago —pe— 
abhijjha lobho akusalamulam. Vanappahanam vanavupasamo vanapatinissaggo 
vanapatippassaddhi amatam nibbanam. HH tỉ padasandhi padasamsaggo 
padaparipuri? akkharasamavayo byañjanasilithata padanupubbatapetam' II ti. 
BrùũmI t¡ brumi acikkhami desemi paññapemi patthapemi vivarami vibhajami 
uttanikaromI pakasemI tỉ - nibbanam 1ti nam brumI. 


Jarämaccuparikkhayan ti Jaramaranassa pahanam vũpasamo patinissaggo 
patippassaddhi amatam nibbanan tỉ - Jaramaccuparikkhayam. 


Tenaha bhagava: 
“Akiñcanam anadanưm etam dipam anaparam, 
nibbanam 1H nan brumi Jaramaccuparikkhauan ”tI. 


10-4 


Etadaññaud' ue sata - đi††thadhammabhinibbuta 
na te marquasdnugd - na te marassa paddhagu.° 


Etadaññäya ve satäã ti - Etan ti amatam nibbanam, yo so sabbasankhara- 
samatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam. Aññaya ti 
aññaya JjJanitva tulayItva tirayltva vibhavayitva vibhutam katva. “Sabbe sankhara 
anicca 'ti -pe— “Yam kiãci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti 
aññaya jJanitva tulayltva tirayitva vibhavayitva vibhutam katva. Ye tỉ arahanto 
khimasava. Satä ti catuhi karanehi sata: kaye kayanupassanasatipatthanam 
bhavitatta” sata, —pe— te vuccat1 sata ti - etadaññaya ye sata. 


so evam - Ma; so eva - PTS. 


1 

” padapäripurl - Ma, PTS. *etadatthãya - Va, Vi, Ka. 

3 metam - Va, Vi, Ka. ° patthagũ - Syã, Va, Vi, Ka, evamuparipi. 
* vũpasamam patinissaggam patippassaddhim - Ma. ”bhãventä - Ma, Syã. 
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Hòn đảo ấy là không có cái nào khác: hòn đảo ấy là nơi nương tựa, nơi trú 
ẩn, nơi nương nhờ, cảnh giới tái sanh, sự nâng đỡ. Không có cái nào khác: không 
có hòn đảo nào khác so với cái ấy. Và chính hòn đảo ấy là cao cả, nhất hạng, thù 
thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý; - “hòn đảo ấy là không có cái nào khác là như 
thế. 


Ta gọi cái ấy là Niết Bàn: Thêu dệt (uanam) nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, 
luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Sự dứt bỏ thêu 
dệt, sự vắng lặng thêu dệt, sự buông bỏ thêu dệt, sự tịch tịnh thêu dệt là Bất Tử, Niết 
Bàn. Iti: Từ “? này là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ 
các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của 
các câu văn. Ta gọi: Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, Ta thông báo, Ta ấn định, Ta khai 
mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ; - “Ta gọi cái ấy là Niết Bàn là như thế. 


Sự diệt trừ hoàn toàn lão và tử: Sự dứt bỏ, sự vắng lặng, sự buông bỏ, sự tịch 
tịnh đối với già và chết, là Bất Tử, Niết Bàn; - “sự diệt trừ hoàn toàn lão và tử là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
Hòn đảo ấu là không uướng bận, không nắm giữ, không có cát nào khác, Tq gọi 
cái ấu là “Niết Bàn, sự diệt trừ hoàn toàn lão 0à tử. 


10-4 


Sau khi hiểu thông điều nàu, những người nào có niệm, đã nhận thức được 
Giáo Pháp, đã được diệt tắt, những người ấu không đi theo quuền lực của Ma 
Vương, những người ấu không là nô bộc của Ma Vương.” 


Sau khi hiểu thông điêu này, những người nào có niệm - Điều này: là 
Bất Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các 
mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Sau khi 
hiểu thông: sau khi hiểu thông, sau khi hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, 
sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. Sau khi hiểu thông, sau khi hiếu rõ, sau khi cân 
nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành 
là uô thường;” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điêu ấu đêu có bản 
tánh hoại diệt.” Những người nào: là các bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn 
kiệt. Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: bản thân đã phát triển sự thiết lập niệm ở việc 
quan sát thân trên thân là có niệm —nt— các vị ấy được gọi là có niệm; - “sau khi hiểu 
thông điều này, những người nào có niệm' là như thế. 
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Ditthadhammabhinbbutai tí - Difthadhammäa tí diithadhamma 
ñatadhamma tulitadhamma tiritadhamma vibhutadhamma vibhavitadhamma. 
Abhinibbuta t ragassa' nibbapitatta nibbuta, dosassa —Dp€— 


sabbakusalabhisankharanam santatta samitatta vũpasamitatta viJ]hatatta” nibbutatta 
vigatatta patIppassaddhatta santä upasanta vupasanta nibbuta patIppassaddha 't' - 
ditthadhammabhinibbuta. 


Na te mãaravasänugata ti - Mãro tí yo so maro kanho adhipati antagu namucli 
pamattabandhu. NÑa te maravasanugatä ti na te marassa vase° vattanti,° nap1” 
maro tesu vasam vatteti. Te maram ca marapakkham ca marapasam ca marabalisam 
CaŸỔ maãramilsam ca Mmaravisayam ca maranivapam ca” maragocaram ca 
marabandhanam ca abhibhuyya abhibhavitva aJjhottharitva pariyadiyItva'° madditva 
caranti viharanti iriyanti vattenti palenti yapenti yapentI ti - na te mãravasanuga. 


Na te marassa paddhagu ti na te marassa paddha paddhacara'' paricarika 
sissa'ˆ buddhassa te bhagavato paddha paddhacara paricarika sissa 'ti - na te marassa 
paddhagu. 


Tenaha bhagava: 
“Etadaññaua e sata di†hadhammnabhinibbuta, 
na te Tnarqauasanugd na te marassa paddhagu ”tI. 


Saha gathapariyosana —pe— Sattha me bhante bhagava, savakohamasmi ”ti. 


Kappasuttaniddeso samatto. 


!lobhassa - Va, Vi, Ka. * mãraba]isañca - Ma, Syã. 

“ nïjjhãtattã - Ma. ° mãranivasañca - Ma, Syä, PTS. 

3 sabbakusaläbhisankhãaraänam nibbäpitattä nibbutã patippassaddhäti - Syä. 

* mãräti - Syä. '° bariyadayitvã - Syã. 

Ÿ vasena - PTS. '! batthã patthacarä - Sya, PTS, Va, Vi, Ka. 
° vattenti - Syã. '* paricarikã siyã - Ma, Va, Vi, Ka; 

 nãpi - Ma. paricarikã pesiya - Sya, PTS. 
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Đã nhận thức được Giáo Pháp, đã được diệt tắt - Đã nhận thức được 
Giáo Pháp: đã nhận thức được Giáo Pháp là đã biết Giáo Pháp, đã cân nhắc Giáo 
Pháp, đã xác định Giáo Pháp, đã rõ rệt Giáo Pháp, đã minh định Giáo Pháp. Đã 
được diệt tắt: do trạng thái đã được tịch diệt đối với đối với luyến ái là đã được tịch 
diệt; do trạng thái đã được an tịnh, do trạng thái đã được yên lặng, do trạng thái đã 
được vắng lặng, do trạng thái đã được thiêu hủy, do trạng thái đã được tịch diệt, do 
trạng thái đã được tách ha, do trạng thái đã được tịch tịnh đối với sân hận —nt- đối 
với tất cả các pháp tạo tác bất thiện, là được an tịnh, được yên tịnh, được vắng lặng, 
được tịch diệt, được tịch tịnh; - “đã nhận thức được Giáo Pháp, đã được diệt tắt là 
như thế. 


Những người ấy không đi theo quyền lực của Ma Vương - Ma Vương: 
Ma Vương ấy là Kanha (Hắc Ám), Adhipari (Chúa Tể của sáu cõi Trời dục giới), 
Antagu (Đi Đến Tận Cùng của các bất thiện pháp), Namuci (Không Thả Ra những kẻ 
ác), Pamattabandhu (Thân Quyến của những kẻ BỊ Xao Lãng). Những người ấy 
không đi theo quyền lực của Ma Vương: Các vị ấy không vận hành theo quyền 
lực của Ma Vương, thậm chí Ma Vương cũng không vận hành được quyền lực ở các vị 
ấy. Sau khi khắc phục, sau khi thống trị, sau khi đè bẹp, sau khi trấn áp, sau khi 
nghiền nát Ma Vương, phe nhóm của Ma Vương, cạm bãy của Ma Vương, lưỡi câu 
của Ma Vương, thức ăn của Ma Vương, lãnh địa của Ma Vương, mồi nhử của Ma 
Vương, hành xứ của Ma Vương, và sự trói buộc của Ma Vương, các vị ấy thực hành, 
trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng: - “những người ấy 
không đi theo quyền lực của Ma Vương' là như thế. 


Những người ấy không là nô bộc của Ma Vương: các vị ấy không phải là 
người hầu hạ, người theo hầu, người hầu cận, học trò của Ma Vương: các vị ấy là 
người hầu hạ, người theo hầu, người hầu cận, học trò của đức Phật, của đức Thế Tôn; 
- những người ấy không là nô bộc của Ma Vương' là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

Sau khi hiểu thông điều nàu, những người nào có riệm, đã nhận thức được 
Giáo Pháp, đã được diệt tắt, những người ấu không đi theo quuền lực của Ma 
Vương, những người ấu không là nô bộc của Ma Vương.” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —-nt— “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Kappa được hoàn tất. 
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11..JA TUKANNISƯTTANIDDESO 
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Sutuanahm utra aqkqmakamrm (Iccauasma Jafukarmmn) 
oghatigamn pu†thurmnakamna1mnagaman, 

santipadam bruhi sahqJanetta' 

athataccham bhagaua bruhï metam. 


Sutvanaham vira akamakamin t¡ - Sutva tỉ sutva sunitva uggahetva 
upadharetva! upalakkhayitva ItipI so bhagava araham -pe—- buddho bhagava ti 
sutvanaham. Viräa tí viro bhagava, viriyavati viro, pahuti vIro,“ visavii viro,” 
alamattoti° viro, suroti viro, vikkanto abhimru? acchambhil anutrasl apalayI 
pahIinabhayabheravo vigatalomahamsoti vIro. 


“Virato tdha sabbapapakehi 

mữauadukkhamaticcq 0utriqaua so,” 

SO U1Uqua padhanaqua 

U1ro'° tadI pauuccafe tathatta ”tI'' - sutvanaham vira. 


Akamakammn ti - Kama tỉ uddanato dve kama: vatthukama ca kilesakama ca. — 
pe—. Ime vuccanti vatthukama. —pe— Ime vuccanti kilesakama. Buddhassa bhagavato 
vatthukama parlññata kilesakama pahima, vatthukamanam  pariññatatta 
kilesakamanam pahInnatta bhagava na kame kametil, na kame patthetl, na kame 
pIheti, na kame abhiJappati. Ye kame kamenti, kame patthenti, kame pihenti, kame 
abhiJappanti, te kamakamino ragaragino saññasaññino. Bhagava na kame kameti, na 
kame pattheti, na kame piheti, na kame abhiJappati, ” tasma buddho akamo nikkamo 
cattakamo vantakamo muttakamo pahinakamo patinissatthakamo  vitarago 
vigatarago cattarago vantarago muttarago pahIinarago patinissattharago nicchato 
nibbuto sItibhuto sukhapatisamvedI brahmabhutena attana viharatI ti - sutvanaham 
vira akamakamim. 


Iccayasma jatukanmi t¡ - Iccä t¡ padasandhi —pe— padanupubbatapetam'" “cca 


ˆti. Ayasmaäã tỉ piyavacanam —pe— sagäravasappatissadhivacanametam “ãyasmã 'ti. 
JatukanmI ti tassa brahmanassa gottam sankha samañña paññatti voharo ti - 
1ccayasma JatukannH. 





sahajanetta - Ma; mahajanetta - Va, Vi, Ka, evamuparipi. ”sũro - Syã. 

” sutvã tỉ - itipatho Ma, Syä potthakesu na dissate. *abhrrn - Ma; 

* upadhãrayitvã - PTS. abhiru - Syã. 

* pabhnti vo - Va, Vi, Ka. °viriyaväso - Syã. 

Ÿ vIsati viro - Va, Vi, Ka. !° đh†ro - PTS. 

° alamatthoti - Va, Vi, Ka. '! Suttanipata, Sabhiyasutta. 
“kilesakãamanam pahimnattä bhagava na kãme kaãmeti kãmã setthati na kãme pamodati na kãme 

abhijappati - Syä. '3 padaãnupubbakametam - Syã. 
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(Tôn giả Jatukanm nói rằng:) “Thưa bậc anh hùng, sau khi con nghe uề uị 
không có ham muốn các dục, con đã đi đến để hỏi U† đã uượt qua dòng lũ, uị không 
có ham muốn. Thưa bậc có nhãn quan đã được đồng sanh (uới trí Toàn Giác), xin 
Ngài hãu nói uề Uị thế an tịnh. Thưa đức Thế Tôn, xim Ngài hãu nói cho con Uề điề 
nàu đúng theo sự thật.” 


Thưa bậc anh hùng, sau khi con nghe về vị không có ham muốn các 
dục - Sau khi nghe: sau khi nghe, sau khi lắng nghe, sau khi tiếp thu, sau khi tiếp 
nhận, sau khi nhận định. Sau khi con nghe rằng: “Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, — 
nt—- Phật, Thế Tôn.” Bậc anh hùng: bậc anh hùng là (nói đến) đức Thế Tôn; “vị có sự 
tỉnh tấn” là bậc anh hùng, “vị có năng lực là bậc anh hùng, “vị có tiềm năng' là bậc anh 
hùng, “vị có khả năng” là bậc anh hùng, vỊ dũng cảm' là bậc anh hùng, “vị quả cảm, 
không nhút nhát, không có sự kinh hãi, không có sự sợ sệt, không có sự trốn chạy, có 
sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa la' là bậc anh 
hùng. 

VỊ đã lánh xa tất cả các uiệc ác xấu ở đời nàu, 

UỊ có tỉnh tấn ấu đã uượt qua sự khổ đqu ở địa ngục, 

Uỷ ấu, có sự tỉnh tấn, có sự nỗ lực, 

là bậc anh hùng, có bản thể như thế, được gọt là bậc tự tại; - thưa bậc anh 
hùng, sau khi con nghe' là như thế. 


Về vị không có ham muốn các dục - Các dục: theo sự phân loại thì có hai 
loại dục: vật dục và ô nhiễm dục. -nt— Các điều này được gọi là vật dục. -nt— Các 
điều này được gọi là ô nhiễm dục. Đối với đức Phật Thế Tôn, các vật dục đã được biết 
toàn diện, các ô nhiễm dục đã được dứt bỏ. Do trạng thái đã được biết toàn diện đối 
với các vật dục, do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các ô nhiễm dục, đức Thế Tôn 
không ham muốn các dục, không ước nguyện các dục, không mong cầu các dục, 
không nguyện cầu các dục. Những người nào ham muốn các dục, ước nguyện các 
dục, mong cầu các dục, nguyện cầu các dục, những người ấy có sự ham muốn các dục, 
có sự luyến ái với ái dục, có sự suy tưởng đến tưởng (về dục). Đức Thế Tôn không 
ham muốn các dục, không ước nguyện các dục, không mong cầu các dục, không 
nguyện cầu các dục; vì thế, đức Phật không có dục,' không còn dục, có dục đã được từ 
bỏ, có dục đã được tẩy trừ, có dục đã được giải thoát, có dục đã được dứt bỏ, có dục 
đã được buông bỏ, có luyến ái đã được xa lìa, có luyến ái đã được tách lìa, có luyến ái 
đã được từ bỏ, có luyến ái đã được tấy trừ, có luyến ái đã được giải thoát, có luyến ái 
đã được dứt bỏ, có luyến ái đã được buông bỏ, đã không còn khao khát, đã được tịch 
diệt, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái cao thượng tự thân; 
- thưa bậc anh hùng, sau khi con nghe về vị không có ham muốn các dục' là như thế. 


Tôn giả JatukanmI nói rằng - Rằng: Từ “iccd'` này là sự nối liền các câu văn, — 
nt- tính chất tuần tự của các câu văn. Tôn giả: Từ 'auasm8' này là lời nói yêu mến, 
—nt- lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng. .Jatukanmm: là họ của vị Bà-la-môn 
ấy, là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả; - tôn giả Jatukanml nói rằng' là 
như thế. 





' Động từ kameti được ghi nghĩa Việt là “ham muốn.” Còn danh từ kama được dịch theo hai nghĩa là 
“ham muốn” và “dục” tùy theo ngữ cảnh. Ở đây akamo được dịch là “không có dục,” ở đoạn kế tiếp 
được dịch là “không có ham muốn.” (ND). 
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Oghatigam putthumakämamaägaman ti - Oghatigan ti oghatigam ogham 
atikkantam samatikkantam vitivattan ti - oghatigam. Putthun tỉ putthum 
pucchitum yacitum aJJhesitum pasadetum. Akãmamägaman t¡ akamam putthum 
nikkamam' cattakamam vantakamam muttakamam pahinakamam 
patinissatthakamam vitaragam vigataragam cattaragam vantaragam muttaragam 
pahInaragam patinissattharagam agamha agatamha upagatamha sampattamha taya 
saddhim samagatamha tỉ - oghatigam putthumakamamagamam. 


Santipadam bruhi sahajanetta ti - Santi ti ekena akarena santipi 
santipadampIl tameva?” amatam nibbanam, yo so sabbasankharasamatho 
sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam. 


Vuttam hetam bhagavata: 

“Santametam padam, panitametam padam, yadidam sabbasankharasamatho 
sabbupadhipatimssaggo tanhakkhayo virago nrodho nibbanan  ”H. 
Athaparenakarena ye dhamma santadhigamaya santiphusanaya santisacchikiriyaya` 
samvattanti, seyyathidam: cattaro satipatthana, cattaro sammappadhana, cattaro 
iddhipada, pañcindriyanl, pañcabalanli, sattaboJjhanga, ariyo atthangiko magøo, Ime 
vuccanti santipada. Santipadam tanapadam lenapadam saranapadam abhayapadam 
accutapadam amatapadam nibbanapadam bruhi acikkhahi desehi paññapehi 
patthapehi vivarahI vibhaJahi uttanikarohi pakasehi. Sahajanettä t¡ï nettam vuccati 
sabbaññutañanam. Buddhassa bhagavato nettam ca Jinabhavo ca bodhiya mule 
apubbam acarimam ekasmim khane uppanno, tasma buddho sahajanetto t1 - 
santipadam bruhI sahaJanetta. 


Vathataccham bhagava bruhi metan t¡ yathataccham vuccati amatam 
nibbanam -pe- nirodho nibbanam. Bhagava tí garavadhivacanametam —pe— 
sacchika paññatti, yadidam bhagava ti. Bruhi metan ti bruhi acikkhahi —pe— 
pakasehI 'ti - yathataccham bhagava bruhi metam. 


Tenaha so brahmano: 

“Sutuanahưm uira akamakqammm (iccauasma 7atukamm1) 
oghatigam pu††hurnakarmnarnagamam, 

santipadam bruhi sahqJanetta 

athataccham bhagqua bruhi metan ti. 





' nïkãmam - Va, Vi, Ka. 
“tamyeva - Ma, PTS; taññeva - Syã. 3 sacchikiriyaya - Syã. 
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Con đã đi đến để hỏi vị đã vượt qua dòng lũ, vị không có ham muốn - 
Vị đã vượt qua dòng lũ: vị đã vượt qua dòng lũ là vị đã vượt quá, đã vượt qua hẳn, 
đã vượt qua khỏi dòng lũ; - *vị đã vượt qua dòng lũ” là như thế. Để hỏi: để hỏi, để 
vấn, để yêu cầu, để thỉnh cầu, để đặt niềm tin. Con đã đi đến (để hỏi) vị không 
có ham muốn: để hỏi vị không có ham muốn, không còn ham muốn, có ham muốn 
đã được từ bỏ, có ham muốn đã được tẩy trừ, có ham muốn đã được giải thoát, có 
ham muốn đã được dứt bỏ, có ham muốn đã được buông bỏ, có luyến ái đã được xa 
lìa, có luyến ái đã được tách ha, có luyến ái đã được từ bỏ, có luyến ái đã được tẩy trừ, 
có luyến ái đã được giải thoát, có luyến ái đã được dứt bỏ, có luyến ái đã được buông 
bỏ, con đã đi lại, đã đi đến, đã đi đến gần, đã đạt đến, đã đi đến gặp Ngài; - “con đã đi 
đến để hỏi vị đã vượt qua dòng lũ, vị không có ham muốn' là như thế. 


Thưa bậc có nhãn quan đã được đồng sanh (với trí Toàn Giác), xin 
Ngài hãy nói về vị thế an tịnh - An tịnh: Theo một khía cạnh, sự an tịnh cũng 
như vị thế an tịnh, chính cái ấy là Bất Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các 
pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi 
luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“VỊ thế này là an tịnh, vị thế này là hảo hạng, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp 
tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự la khỏi luyến ái, 
sự diệt tận, Niết Bàn.” Hoặc là, theo một khía cạnh khác, các pháp nào vận hành đưa 
đến việc chứng đắc sự an tịnh, đưa đến việc chạm đến sự an tịnh, đưa đến việc chứng 
ngộ sự an tịnh, như là: bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần 
thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chi 
phần. Các pháp này gọi là các vị thế an tịnh. Xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy chỉ 
bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ về 
vị thế an tịnh, vị thế nương tựa, vị thế trú ẩn, vị thế nương nhờ, vị thế không sợ hãi, vị 
thế Bất Hoại, vị thế Bất Tử, vị thế Niết Bàn. Bậc có nhãn quan đã được đông 
sanh (với trí Toàn Giác): Nhãn quan nói đến trí Toàn Giác. Nhãn quan và bản thể 
Chiến Thắng của đức Phật Thế Tôn đã được sanh lên tại gốc cây Bồ Đề vào cùng một 
thời điểm không trước không sau; vì thế đức Phật là bậc có nhãn quan đã được đồng 
sanh (với trí Toàn Giác); - “thưa bậc có nhãn quan đã được đồng sanh (với trí Toàn 
Giác), xin Ngài hãy nói về vị thế an tịnh' là như thế. 


Thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nói cho con về điêu này đúng theo sự 
thật: Đúng theo sự thật nói đến Bất Tử, Niết Bàn —nt- sự diệt tận, Niết Bàn. Đức 
Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là 
“đức Thế Tôn. Xin Ngài hãy nói cho con về điêu này: xin Ngài hãy nói, hãy chỉ 
dạy, —nt— hãy bày tỏ; - “thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nói cho con về điều này đúng 
theo sự thật là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Jatukanm nói rằng:) “Thưa bậc anh hùng, sau khi con nghe uề uị 
không có ham rnuốn các dục, con đã đi đến để hỏi uị đã uượt qua dòng lũ, uị không 
có ham muốn. Thưa bậc có nhãn quan đã được đồng sanh (uới trí Toàn Giác), xin 
Ngài hãu nói Uề Uị thế an tịnh. Thưa đức Thế Tôn, xi Ngài hãu nói cho con 0ề điều 
nàu đúng theo sự thật. 
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Bhagaua hì kame abhibhuuud 1rruati' 
qdiccoua pa†haum tơ? teJasd, 
partttapafiñassa rmne bhuripafñña,ˆ 
acikkha dhamrmnam amnaham 0uÿañfñiamn 
JatÙjaraua tdha u1ippahanam. 


Bhagava hi käme abhibhuyya irTyatI t¡ - Bhagava ti garavadhivacanam — 
pe- sacchika paññatti, yadidam bhagavati Kãmäa tí uddanato` dve kama: 
vatthukama ca kilesakama ca -pe—- Ime vuccanti vatthukama. -pe- Ime vuccanti 
kilesakama. Bhagava vatthukame parljanitva kilesakame pahaya abhibhuyya 
abhibhavitva aJJjhottharitva pariyadiyitva“ madditva” carati viharati mriyati vatteti 
paleti yapeti yapeti ti - bhagava hi kame abhibhuyya IrIyat. 


Adiccova pathavim tejï tejasã ti ãdicco vuccati suriyo, pathavi vuccati jagati,° 
yvatha suriyo teji tejJena” samannagato pathavim abhibhuyya abhibhavitva 
ajjhotthartva pariyadiyltva santapayltva sabbam akasagatam tamagatam 
abhivhacca andhakaram vidhametva” alokam dassaylitva? akase antalikkhe 
øaganapathe vegena gacchati,'° evameva bhagava ñanatejI ñanatejena'' samannagato 
sabbam abhisankharasamudayam -—pe- kilesatamam avijJjandhakaram vidhamitva 
ñanalokam dassetva vatthukame parljanitva” kilesakame pahaya abhibhuyya 
abhibhavitva aJjhottharitva pariyadiyitva madditva carati viharati Iiryati vattetl” 
paleti yapeti yapetI ti - adieeova pathavim tejI teJasa. 


Parittapaññassa me bhũripañña t¡° ahamasmi” parittapañño omakapañño 
lamakapañño chattakapañño,'“ tvampi mahapañño puthupañño hasupañño'” 
Javanapañño tikkhapañño nibbedhikapañño. Bhuri vuccati pathavl. Bhagava taya 
pathaviya samaya'* paññaya vipulaya vitthataya samannagato t1 - parittapaññassa 
me bhuripañña. 


' iriyati - Ma, Syã, PTS, evmuparipi 





“ bhũripañño - Ma, Syä. 'ñãm ñãna tejena - Va, Vi, Ka, Pana. 

* udãnato - Pana. ” parijanetvä - PTS. 

* pariyadayitvä - Syã. 3 pavatteti - Pana. 

” madditva - itisaddo Ma potthake na dissate. *bhũripañãoti - Ma, Syã. 

5 lagatI - Ma; Jjarä - Syã. ”ahamasmim - PTS. 

” te]i tejasã tejena - Sya, PTS, Va, Ka, Vi, Pa. ° chatukkapañño - Ma; 

* viđhamitväã - Ma, Syä, PTS. Jatukapañño - Sya; 

° đassetvä - Syã. catukkapañãño - PTS. 

!9 gaganapathe gacchati - Ma, PTS; “hãsapañño - Ma, Syã, PTS, Ka. 
gamanapathe gacchati - Sya. Š bpathavisamäya - Ma, Sya, PTS. 
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Thật uậu, đức Thế Tôn sinh hoạt (cư xử) sau khi ngự trị các dục, 
tựa như thái dương, có sức nóng, ngự trị trái đất bằng sức nóng. 
Thưa bậc có tuệ bao la, đối uới con là người có tuệ nhỏ nhoi, 

xm Ngài hấu chỉ dạu uề Giáo Pháp để con có thể nhận thức 

sự lìa bỏ đối uới sanh uà già ở nơi đâu. 


Thật vậy, đức Thế Tôn sinh hoạt (cư xử) sau khi ngự trị các dục - Đức 
Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là 
“đức Thế Tôn. Các dục: theo sự phân loại thì có hai loại dục: vật dục và ô nhiễm dục. 
—nt— Các điều này được gọi là vật dục. -nt— Các điều này được gọi là ô nhiễm dục. 
Sau khi biết toàn diện các vật dục, sau khi dứt bỏ, sau khi khắc phục, sau khi thống 
trị, sau khi đè bẹp, sau khi trấn áp, sau khi nghiền nát các ô nhiễm dục, đức Thế Tôn 
sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng: - “thật vậy, đức 
Thế Tôn sinh hoạt (cư xử) sau khi ngự trị các dục” là như thế. 


Ví như thái dương, có sức nóng, ngự trị trái đất bằng sức nóng: Thái 
dương nói đến mặt trời, trái đất nói đến địa cầu. Giống như mặt trời có sức nóng, 
thành tựu sức nóng, sau khi ngự trị, sau khi thống trị, sau khi đè bẹp, sau khi trấn áp, 
sau khi thiêu đốt trái đất, sau khi xua đi bóng tối đã che phủ toàn bộ bầu trời, sau khi 
xua tan bóng đêm, sau khi phô bày ánh sáng, nó di chuyển ở không trung, trên bầu 
trời, một cách mau lẹ theo quỹ đạo ở không gian, tương tự y như vậy, đức Thế Tôn có 
hào quang trí tuệ, thành tựu hào quang trí tuệ, sau khi xua tan tất cả nhân sanh khởi 
của các pháp tạo tác —nt— bóng đêm ô nhiễm, bóng tối vô minh, sau khi phô bày ánh 
sáng trí tuệ, sau khi biết toàn diện các vật dục, sau khi dứt bỏ, sau khi ngự trị, sau khi 
thống trị, sau khi đè bẹp, sau khi trấn áp, sau khi nghiền nát các ô nhiễm dục, đức 
Thế Tôn sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng: - ví như 
thái dương, có sức nóng, ngự trị trái đất bằng sức nóng' là như thế. 


Thưa bậc có tuệ bao la, đối với con là người có tuệ nhỏ nhoi: Con thì có 
tuệ nhỏ nhoi, có tuệ thấp kém, có tuệ thấp thỏi, có tuệ tồi tệ, còn Ngài có tuệ vĩ đại, có 
tuệ rộng lớn, có tuệ vi tiếu, có tuệ tốc hành, có tuệ sắc bén, có tuệ thấu suốt. Bao la 
nói đến trái đất. Đức Thế Tôn đã thành tựu tuệ ấy, (là tuệ) bao la, trải rộng, sánh 
bằng trái đất; - “thưa bậc có tuệ bao la, đối với con là người có tuệ nhỏ nhoï là như 
thế. 
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Acikkha dhammam yamaham vijaññan ti - Dhamman tỉ adikalyanam 
majjhekalyanam pariyosanakalyanam sattham savyañJanam kevalaparipunnam 
parisuddham  brahmacaryam  cattaro satipatthane -pe- nibbanañca 
nibbanagaminiñca patipadam acikkhahi desehi paññapehi patthapehi vivarahi 
vibhajahi uttanmtikarohi pakaseh1 ti.' Yamaham vijaññan tỉ yamaham janeyyam 
aJaneyyam vijaneyyam patijaneyyam pativijjheyyam adhigaccheyyam passeyyam” 
sacchikareyyan ti - aeikkha dhammam yamaham viJaññam. 


Jätijaraya idha vippahanan ti - idheva jatijaraya maranassa' pahanam 
vuipasamam patinissaggam patipassaddhim'° amatam nibbanan ti - Jatijaraya Idha 
vippahanam. 


Tenaha so brahmano: 

“Bhagquda hỉ karmne abhibhuuua Triuafi 
qdiccoua pa†haurm te] teasa 
par†ttapaññassa me bhuripafñña 
acIkkha dhamrmnam amnaham 0uÿañfñam 
JatUjarqua tdha uippahanan ti. 


11- 9 


Kamesu uinqua gedham (atukanri bhagaug) 
nekkhammam da†t†hu khemoto, 

uggahrtam nirattam ua 

ma te UÙJtttha kiñcanam. 


Kamesu vinaya gedhan ti - Kama tỉ uddanato dve kama: vatthukama ca 
kilesakama ca. -pe—- Ime vuccanti vatthukama. -pe- Ime vuccanti kilesakama. 
Gedho vuccati” tanha, yo rago sarago —pe— abhIjJha lobho akusalamulam. Kãmesu 
vinaya gedhan tï kamesu gedham vinaya” pativinaya paJaha” vinodeh1 byantikarohi 
anabhavam gamehi ti - kamesu vinaya gedham. JatukannmlI ti bhagava tam 
brahmanam gottena alapati Bhagavä ti garavadhivacanametam -—pe— sacchika 
paññatti, yadidam bhagava “ti - JatukannIti bhagava. 


' pakãsehi - Ma; “vũpasamo patinissaggo patippassaddhi - Syã. 
pakasehrti acikkha dhammam - Syãä. ” gedhanti gedho vuccati - Ma, Syä. 

? phasseyyam - Ma; phuseyyam - Syã, PTS. “vineyya gedham - Pana. 

3 Jatiyä jaramaranassa - Syã. 7 pajahähi - Pana. 
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Xin Ngài hãy chỉ dạy vê Giáo Pháp để con có thể nhận thức - Giáo 
Pháp: Xin Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, 
hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn 
hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, vê Phạm hạnh thanh tịnh 
một cách trọn vẹn và đầy đủ, (gồm có) bốn sự thiết lập niệm, —-nt— Niết Bàn, và sự 
thực hành đưa đến Niết Bàn. Để con có thể nhận thức: để con có thể biết, có thể 
hiểu, có thể nhận thức, có thể thừa nhận, có thể thấu triệt, có thể chứng đắc, có thể 
nhìn thấy, có thể chứng ngộ; - “xin Ngài hãy chỉ dạy về Giáo Pháp để con có thể nhận 
thức' là như thế. 


Sự lìa bỏ đối với sanh và già ở nơi đây: sự dứt bỏ đối với sanh, già, và chết 
ngay ở nơi đây, sự vắng lặng, sự buông bỏ, sự tịch tịnh, Bất Tử, Niết Bàn; - “sự lìa bỏ 
đối với sanh và già ở nơi đây' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Thật uậu, đức Thế Tôn sinh hoạt (cư xử) sau khi ngự trị các dục, 
tựa như thái dương, có sức nóng, ngự trị trái đất bằng sức nóng. 
Thưa bậc có tuệ bao la, đối uới con là người có tuệ nhỏ nhoi, 

xm Ngài hấu chỉ dạu uề Giáo Pháp để con có thể nhận thức 

sự lìa bỏ đối uới sanh uà già ở nơi đâu.” 


11- 9 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Jatukarm,) 

ngươi hãu đẹp bỏ sự thèm khát ở các dục 

để nhìn thấu sự xuất lụ là an toàn. 

Dầu đã được nắm bắt haụ đã được uứt bỏ, 
sự uướng bận chớ có hiện điện đối Uới ngươi. 


Ngươi hãy dẹp bỏ sự thèm khát ở các dục - Các dục: theo sự phân loại thì 
có hai loại dục: vật dục và ô nhiễm dục. —-nt— Các điều này được gọi là vật dục. —nt— 
Các điều này được gọi là ô nhiễm dục. Thèm khát: nói đến tham ái, tức là sự luyến 
ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Ngươi hãy 
dẹp bỏ sự thèm khát ở các dục: ngươi hãy dẹp bỏ, hãy dẹp hẳn, hãy dứt bỏ, hãy 
xua đi, hãy làm chấm dứt, hãy làm cho không còn hiện hữu sự thèm khát ở các dục; - 
“ngươi hãy dẹp bỏ sự thèm khát ở các dục' là như thế. JatukannT: Đức Thế Tôn xưng 
hô với vị Bà-la-môn ấy bằng họ. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— 
sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn; - “đức Thế Tôn nói: Này 
JatukannT là như thế. 
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Nekkhammam datthu khemato tí - Nekkhamman tí sammapatipadam 
anulomapatipadam apaccanTkapatipadam anvatthapatipadam dhammanudhamma- 
patipadam sllesu paripurakaritam Indriyesu guttadvaratam bhojane mattaññutam 
Jagariyanuyogam satisampaJjaññam cattaro satipatthane cattaro sammappadhane 
cattaro iddhipade pañcindriyanl pañcabalani sattabojjhange ariyam atthangikam 
magsam nibbanañca nibbanagaminiñca patipadam khemato tanato lenato saranato' 
abhayato accutato amatato nibbanato datthum passitva tulayltva tirayTtva 
vibhavayitva vibhutam katva ti - nekkhammam datthu khemato. 


Uggahitam nirattam vã ti - Uggahitan ti tanhavasena ditthivasena gahitam 
paramattham abhinivittham aJJhositam adhimuttam. Ñirattam vã tỉ nirassitabbam” 
muñcttabbam  pajahiabbam'" vinodetabbamt byantikatabbam anabhavam 
gametabban tỉ - uggahitam nirattam va. 


Ma te vijjittha kiñcanan tỉ ragakiñcanam dosaklñcanam mohakiñcanam 
manakiñcanam ditthikiñcanam kilesakiñcanam duccaritakiñcanam. Idam kiãcanam 
tuyham ma vịJJittha,” ma samvijjittha, pajaha vinodehi byantikarohi anabhavam 
gamehI ti - ma te vIJJIttha kiãcanam. 


Tenaha bhagava: 

“Kqamesu uinauaq gedhưm (atukammmti bhagaug) 
nekkhammam da†t†hu khemoto, 

ugahrtam nirattam ua 

ma te UÙJttha kiñcanan ti. 
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Yam pubbe tam uisoseht 
paccha te mahu kiñcanam 
mqj]he ce no” gahessasi 
upasanfo cqT1SSaSI. 


Yam pubbe tam visosehi t¡ atite sankhare arabbha ye kilesa uppaJJeyyum, te 
kilese sosehi visosehi sukkhapehi visukkhapehi abljam? karohi pajaha vinodehi 
byantikarohi anabhavam gamelhi ti - evampi 'vam pubbe tam visosehi.' Athava ye 
atita kammabhisankhara avipakkavipaka,° te kammabhisankhare'° sosehi visosehi 
sukkhapehi visukkhapehi abljam karohi paJaha vinodehi byantikarohi anabhavam 
gamehi ti - evampi ˆyvam pubbe tam visosehI.” 


' saranato sarambhntato - Ma, Syä. °visodhehi - Pana. 

° nirattam vã - Ma, Syä. 7ve no - Va, Vi, Ka. 

* vijahitabbam - Ma. ở avijam - Syã. 

* vinoditabbam - Ma. ° vipakkavipäkã - Syã, PTS. 

” mã vijjittha mã pavijjittha - Ma, Syä. '"kammabhisaikhãra - Pana. 
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Để nhìn thấy sự xuất ly là an toàn - Sự xuất ly: sau khi nhìn xem, sau khi 
cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt để nhìn thấy sự thực 
hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành 
đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, việc làm đầy đủ các giới, việc 
phòng vệ các giác quan, việc biết chừng mực về vật thực, sự luyện tập về tỉnh thức, 
niệm và sự nhận biết rõ, bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần 
thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chỉ 
phần, Niết Bàn, và đường lối thực hành đưa đến Niết Bàn là an toàn, là nơi nương 
tựa, là nơi trú ẩn, là nơi nương nhờ, là nơi không sợ hãi, là Bất Hoại, là Bất Tử, là 
Niết Bàn; - “để nhìn thấy sự xuất ly là an toàn là như thế. 


Dâu đã được nắm bắt hay đã được vứt bỏ - Đã được nắm bắt: đã được 
nắm lấy, đã được bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến 
do tác động của tham ái, do tác động của tà kiến. Hay đã được vứt bỏ: nên được 
quăng bỏ, nên được buông ra, nên được dứt bỏ, nên được xua đi, nên được làm chấm 
dứt, nên được làm cho không còn hiện hữu; - “dầu đã được nắm bắt hay đã được vứt 
bỏ' là như thế. 


Sự vướng bận chớ có hiện diện đối với ngươi: luyến ái là vướng bận, sân 
hận là vướng bận, sỉ mê là vướng bận, ngã mạn là vướng bận, tà kiến là vướng bận, ô 
nhiễm là vướng bận, uế hạnh là vướng bận. Sự vướng bận này chớ có hiện diện, chớ 
có tồn tại đối với ngươi, ngươi hãy dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm chấm dứt, hãy làm cho 
không còn hiện hữu; - 'sự vướng bận chớ có hiện diện đối với ngươï' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Jatukarm,) 

ngươi hãu dẹp bỏ sự thèm khát ở các dục 

để nhìn thấu sự xuất lụ là an toàn. 

Dầu đã được nắm bắt haụ đã được uứt bỏ, 
sự uướng bận chớ có hiện diện đối UớI ngươi. 
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Điều nào trước đâu (quá khứ), ngươi hãu làm khô héo điều ấu. 
Chớ có điêu uướng bận sanh khởi đến ngươi sau nàu (0 lai). 
Nếu ngươi không nắm lấu (điều gì) ở khoảng giữa (hiện tạÙ, 
ngươi sẽ sống, được uên tịnh. 


Điêu nào trước đây (quá khứ), ngươi hãy làm khô héo điêu ấy: Những ô 
nhiễm nào sanh lên liên quan đến các pháp tạo tác thuộc quá khứ, ngươi hãy làm khô 
cạn, hãy làm khô héo, hãy làm khô ráo, hãy làm khô queo, hãy làm không còn mầm 
giống, hãy dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm chấm dứt, hãy làm cho không còn hiện hữu các 
ô nhiễm ấy; - “điều nào trước đây (quá khứ), ngươi hãy làm khô héo điều ấy' là như 
vậy. Hoặc là, các pháp tạo tác là các nghiệp thuộc quá khứ chưa chín muôồi hoặc đã 
trổ quả, ngươi hãy làm khô cạn, hãy làm khô héo, hãy làm khô ráo, hãy làm khô queo, 
hãy làm không còn mầm giống, hãy dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm chấm dứt, hãy làm 
cho không còn hiện hữu các pháp tạo tác là các nghiệp ấy; “điều nào trước đây (quá 
khứ), ngươi hãy làm khô héo điều ấy' còn là như vậy. 
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Paccha te mahu kiấcanan tỉ paccha vuccati anagatam, anagate' sankhare 
arabbha van uppaJjJeyyun? ragakiñeanam dosakiñcanam mohakiñcanam 
manakiñcanam ditthikiñcanam kilesakiñcanam duccaritakiñcanam imanli kiãcanani° 
tuyham ma ahu makasi ma Janesi mã samJanesi mã nibbattesi mabhinibbattesi” 
paJaha vinodehi byantikarohi anabhavam gamehlI t1 - paccha te mahu kiãcanam. 


Majjhe ce no gahessasl tỉ majjhe vuccati paceuppannam rupam vedana sañña 
sankhara viãñanam, paccuppanne sankhare tanhavasena ditthivasena na gahessasi” 
na ganhissasl, na paramasissasi, na nandissasi, nabhinandissasi, na aJJhosissasl, 
abhinandanam abhivadanam aJjhosanam gaham paramasam abhinivesam 
paJahissasi vinodessasil byantikarissasi anabhavam gamessasl ti - majjheva ce no 
gahessasil. 


Upasanto carissatI tï ragassa santatta samitatta upasamitatta,' dosassa —pe— 
sabbakusalabhisankharanam santatä samitatta upasamitata vuũpasamitatta 
vijjhatatta' nibbutatta?” vigatatta patippassaddhatta santo upasanto vupasanto 
nibbuto patippassaddho carissasi viharIssasI'° IrTyIssasl vattissasi palessasI yapessasi 
VyapessasI 'tI - uDasanto car1sSas1. 


Tenaha bhagava: 

“Yam pubbe tam Uisosehi 
paccha te mahu kiñcanam, 
mqj]he ce no gahessasi 
upasanfo cqaT1ssdasr ”tI. 





' pacchã vueccati anägate sañkhare arabbha - Ma; 
pacchã vuccati anagatam kiñcanam anagate sankhare arabbha - Sya. 
” vani uppajjeyyum - itipatho Ma, Syä, PTS potthakesu na dissate. 


1dam kiñcanam - Ma, Syã; Trãgassa upasamitattä upasanto carissasi - Ma; 

ime kiñcana - PTS. ragassa santatta upasanto - Sya; 
* mã ahosi - Ma, Syã. ragassa upasamitatta nibbapitatta upasanto - PTS. 
” mã janesi mã sañjanesi mabhinibbattesi - Ma. ở nïjjhãtattä - Ma. 

mã janehi ma sañjanehi mã nibbattehi - Sya. ° nibbãpitattä - Syã. 
° no gahessasi - Syä. '° viearissasi - Syä. 
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Chớ có điêu vướng bận sanh khởi đến ngươi sau này (vị lai): Sau này nói 
đến thời vị lai. Những điều (vướng bận) nào sanh lên liên quan đến các pháp tạo tác 
thuộc vị lai: luyến ái là vướng bận, sân hận là vướng bận, sĩ mê là vướng bận, ngã 
mạn là vướng bận, tà kiến là vướng bận, ô nhiễm là vướng bận, uế hạnh là vướng 
bận, mong rằng những điều vướng bận này chớ sanh khởi cho ngươi; ngươi chớ tạo 
ra, chớ làm cho sanh ra, chớ làm cho sanh khởi, chớ làm cho hạ sanh, chớ làm cho 
phát sanh, ngươi hãy dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm chấm dứt, hãy làm cho không còn 
hiện hữu những điều vướng bận này; - chớ có điều vướng bận sanh khởi đến ngươi 
sau này (vị lai) là như thế. 


Nếu ngươi không nắm lấy (điều gì) ở khoảng giữa (hiện tại): Khoảng 
giữa nói đến các sắc, thọ, tưởng, hành, thức thuộc hiện tại. Ngươi sẽ không chấp 
nhận, sẽ không nắm lấy, sẽ không bám víu, sẽ không vui mừng, sẽ không thích thú, sẽ 
không bám chặt các pháp tạo tác thuộc hiện tại do tác động của tham ái, do tác động 
của tà kiến. Ngươi sẽ dứt bỏ, sẽ xua đi, sẽ làm chấm dứt, sẽ làm cho không còn hiện 
hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự nắm lấy, sự bám víu, sự chấp chặt; - 
“nếu ngươi sẽ không nắm lấy (điều gì) ở khoảng giữa (hiện tại) là như thế. 


Ngươi sẽ sống, được yên tịnh: Do trạng thái đã được an tịnh, do trạng thái đã 
được yên lặng, do trạng thái đã được yên tịnh đối với luyến ái, do trạng thái đã được 
an tịnh, do trạng thái đã được yên lặng, do trạng thái đã được yên tịnh, do trạng thái 
đã được vắng lặng, do trạng thái đã được thiêu hủy, do trạng thái đã được tịch diệt, 
do trạng thái đã được tách lìa, do trạng thái đã được tịch tịnh đối với sân hận, —nt— 
đối với tất cả các pháp tạo tác bất thiện, được an tịnh, được yên tịnh, được vắng lặng, 
được tịch diệt, được tịch tịnh, ngươi sẽ sống, sẽ trú ngụ, sẽ sinh hoạt, sẽ vận hành, sẽ 
bảo hộ, sẽ hộ trì, sẽ bảo dưỡng: - “ngươi sẽ sống, được yên tịnh là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Điều nào trước đâu (quá khứ), ngươi hãu làm khô héo điều ấu. 
Chớ có điệu uướng bận sanh khởi đến ngươi sau nàu (u lai). 
Nếu ngươi không nắm lấu (điều gì) ở khoảng giữa (hiện tạÙ, 
ngươi sẽ sống, được uên tịnh.” 
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Sabbaso namarupasmin 
Uitagedhassa brahmana, 
qSqUGSSđ` na UÙJanfI 
Ueh1 maccuuqsơ1mn Uqe. 


Sabbaso namarũpasmim vItagedhassa brahmana tỉ - Sabbaso t¡ sabbena 
sabbam sabbatha sabbam asesam nissesam pariyadiyanavacanametam” “sabbaso HI. 
Nãman tỉ cattaro arupino khandha. Rupan t¡ cattaro ca mahabhuta catunnañca 
mahabhutanam upadaya rupam. Gedho vuccati tanha, yo rago sarago —pe— abhIjJha 
lobho kusalamulam. Sabbaso namaripasmim vitagedhassa brahmana ti 
sabbaso namarupasmim vitagedhassa vigatagedhassa cattagedhassa vantagedhassa 
muttagedhassa pahIinagedhassa patinissatthagedhassa vitaragassa vigataragassa 
cattaragassa vantaragassa muttaragassa pahInaragassa patinissattharagassa 't1 - 
sabbaso namarupasmim vItagedhassa brahmana. 


Äsavãssa na vijjani tỉ - Asavãä tỉ cattaro asava: kamasavo bhavasavo 
ditthasavo avijJasavo. Assä ti arahato khinasavassa. Na v]jjanti t¡ Ime asava tassa 
natthi, na santi, na samvijjanti, nupalabbhanti, pahina samucchinna vuũpasanta 
patippassaddha abhabbuppattika ñanagsina daddha ti - asavassa na vIJJantI. 


Yehi maccuvasam vaje ti yehi asavehi maccuno va vasam gaccheyya, 
maranassa va vasam gaccheyya, marapakkhassa va vasam gaccheyya, te asava tassa 
natthl, na santi, na samvijJanti, nupalabbhanti, pahina samucchinna vupasanta 
patippassaddha abhabbuppattika ñanagsina daddha tỉ - yehi maccuvasam vaJe. 


Tenaha bhagava: 
“Sabbaso namarupasmim 
Uitagedhassa brahmana, 
qSqUGSSq na UỤJanfi 

ehi mnmaccuuasam de ”tI. 


Sahagathapariyosana? —pe— “Sattha me bhante bhagava, savako hamasmI ”Li. 


JatukannIsuttaniddeso samatto. 





' ãsavassa - Syã; äsavaya - Va, Vi, Ka, evamuparipi. 
? pariyadäyavacanametam - Syã. 3 sahagathã pariyosane - Pana. 
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Nàu Bà-la-môn, đối uới u† đã xa la sự thèm khát 

ở danh uà sắc UuŠ mọi phương diện, 

đối uới u† nàu các lậu hoặc không hiện hữu, 

bởi uì chúng, con người rơi 0uào sự cai quản của Tử thần. 


Này Bà-la-môn, đối với vị đã xa lìa sự thèm khát ở danh và sắc vê mọi 
phương điện - Về mọi phương diện: là tất cả theo tổng thể, tất cả trong mọi 
trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, từ “sabbaso' này là lối nói của sự 
bao gồm. Danh: Bốn nhóm không có sắc.' Sắc: là bốn yếu tố chính (đất, nước, lửa, 
gió) và sắc liên quan đến bốn yếu tố chính. Sự thèm khát: nói đến tham ái, tức là sự 
luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —-nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Này Bà- 
la-môn, đối với vị đã xa lìa sự thèm khát ở danh và sắc vê mọi phương 
diện: đối với vị đã xa lìa sự thèm khát, đã tách ha sự thèm khát, đã từ bỏ sự thèm 
khát, đã tẩy trừ sự thèm khát, đã giải thoát sự thèm khát, đã dứt bỏ sự thèm khát, đã 
buông bỏ sự thèm khát, đã xa lìa sự luyến ái, đã tách ha sự luyến ái, đã từ bỏ sự luyến 
ái, đã tấy trừ sự luyến ái, đã giải thoát sự luyến ái, đã dứt bỏ sự luyến ái, đã buông bỏ 
sự luyến ái ở danh và sắc về mọi phương diện; - “này Bà-la-môn, đối với vị đã xa lìa sự 
thèm khát ở danh và sắc về mọi phương diện' là như thế. 


Đối với vị này các lậu hoặc không hiện hữu - Các lậu hoặc: Có bốn lậu 
hoặc: dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Đối với vị này: đối với vị A-la-hán có 
lậu hoặc đã được cạn kiệt. Không hiện hữu: Đối với vị ấy, các lậu hoặc này là 
không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được 
trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được 
thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “đối với vị này các lậu hoặc không hiện hữu' là như 
thế. 


Bởi vì chúng, con người rơi vào sự cai quản của Tử thần: bởi vì các lậu 
hoặc nào, con người đi vào sự cai quản của Tử Thần, hoặc đi vào sự cai quản của sự 
chết, hoặc đi vào sự cai quản của phe nhóm thuộc Ma Vương, đối với vị ấy, các lậu 
hoặc ấy là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, 
đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã 
được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “bởi vì chúng, con người rơi vào sự cai quản của 
Tử thần là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Nàu Bà-la-môn, đối uới uị đã xa lìa sự thèm khát 

ở danh uà sắc Uề mọi phương diện, 

đối uới u† nàu các lậu hoặc không hiện hữu, 

bởi uì chúng, con người rơi 0uào sự cai quản của Tử thần.” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —-nt— “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh JatukammI được hoàn tất. 





' Bốn nhóm không có sắc: thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn (ND). 
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Okam Jaham' tanhacchidamn ane7am (iccauasna bhadrqauudho) 
nandimn ?aham oghatinnarn uữmuttam 

kappam jaham abhiuace sumedham 

SutUand nagassa apanarn1ssanfi tto. 


Okam jaham tanhacchidam anejan ti - Okam jahan ti rupadhatuya yo 
chando yo rapoO yä nand” va tanha ye upayupadana` cetaso 
adhitthanabhinivesanusaya“ te buddhassa bhagavato pahima ucchinnamula 
talavatthukata anabhavamgata” ayatim anuppadadhamma, tasma buddho okañJaho. 
Vedanadhatuya — saññadhatuya — sankharadhatuya — viãññanadhatuya yo chando yo 
rago yaä nandi ya tanha ye upayuipadana cetaso adhitthanabhinivesanusaya te 
buddhassa bhagavato pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavamgata ayatim 
anuppadadhamma, tasma buddho okañjaho. Tanhacchidan tí - Tanhã tỉ 
rupatanha -pe— dhammatanha. Sa tanha buddhassa bhagavato chinna ucchinna 
samucchinna vũpasanta patippassaddha abhabbuppattika ñanaggina daddha, tasma 
buddho tanhacchido. Anejo tí eja vuccati tanha, yo rago sarago —pe— abhIiJJha lobho 
akusalamulam. Sãä eJa tanha buddhassa bhagavato pahimna ucchinnamula 
talavatthukata anabhavamgata ayatim anuppadadhamma, tasma buddho anejo. 
Ejaya pahInatta aneJo bhagava labhep1 na 1ñJati, alabhepl na 1ñJatl, yasepl na 1ñJaH, 
ayasepl na lñjatl, pasamsayapl na lñjatl, nindayapl na Iñjatl, sukhepi na TñJatl, 
dukkhepl na I1ñJatl, na calati, na vedhati, na pavedhati, na sampavedhati,” tasma 
buddho anejo 'ti - okam Jaham tanhacchidam anejam. 


Iccayasmä bhadräavudho tỉ - Iccä tỉ padasandhi -pe- Ayasmäa tỉ 
plyavacanam —pe—- Bhadravudho tỉ tassa brahmanassa namam —pe— abhilapo t1 - 
1ccayasma bhadravudho. 


' ogham jaham - Va, Vi, Ka. *adhitthãnã abhinivesanusayä - Va, Vi, Ka. 
“ nandĩ - Ma, PTS, evamuparipi. ”anabhavam katã - Ma, evamuparipi. 
 upayupädãänã - Ma, Syã, Sa; ” anejanti - Syã. 

upayupadänã - PTS. na sampavedhatiti - Ma. 
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(Tôn giả Bhadrauudha nói rằng: ) “Con khẩn cầu bậc khôn ngoan, bậc từ bỏ chỗ 
trú ngụ, bậc cắt đứt tham ái, bậc không còn dục uọng, bậc từ bỏ niềm uui, bậc đã 
Uuượt qua dòng lũ, bậc đã được giải thoát, bậc từ bỏ sự sắp đặt (do tham đi uà tà 
kiến). Sau khi lắng nghe bậc Long Tượng, từ đâu họ sẽ ra đi. 


Bậc từ bỏ chỗ trú ngụ, bậc cắt đứt tham ái, bậc không còn dục vọng - 
Bậc từ bỏ chỗ trú ngụ: Mong muốn nào, luyến ái nào, niềm vui nào, tham ái nào, 
các sự vướng bận và chấp thủ nào là sự quyết định, sự chấp chặt, và sự tiềm ẩn của 
tâm ở sắc giới, đối với đức Phật Thế Tôn, các việc ấy đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt 
lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các 
điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức Phật được gọi là “bậc từ bỏ chỗ trú 
ngụ.` Mong muốn nào, luyến ái nào, niềm vui nào, tham ái nào, các sự vướng bận và 
chấp thủ nào là sự quyết định, sự chấp chặt, và sự tiềm ấn của tâm ở thọ giới — ở 
tưởng giới — ở hành giới - ở thức giới, đối với đức Phật Thế Tôn, các việc ấy đã được 
dứt bỏ, có rễ đã được cắt ha, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không 
còn hiện hữu, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức Phật 
được gọi là “bậc từ bỏ chỗ trú ngụ.` Bậc cắt đứt tham ái - Tham ái: tham ái cảnh 
sắc, —nt— tham ái cảnh pháp. Đối với đức Phật Thế Tôn, tham ái ấy đã được cắt đứt, 
đã được cắt ha, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể 
sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; vì thế, đức Phật là “bậc cắt đứt 
tham ái. Bậc không còn dục vọng: Dục vọng nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, 
luyến ái mãnh liệt, —-nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với đức Phật 
Thế Tôn, dục vọng tham ái ấy đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt 
đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các điều kiện sanh khởi 
trong tương lai; vì thế, đức Phật là bậc không còn dục vọng. Do trạng thái đã được 
dứt bỏ đối với dục vọng mà trở thành không còn dục vọng, đức Thế Tôn không xao 
động vì lợi lộc, không xao động vì không lợi lộc, không xao động vì danh vọng, không 
xao động vì không danh vọng, không xao động vì lời khen, không xao động vì lời chê, 
không xao động vì hạnh phúc, không xao động vì khổ đau, không dao động, không 
run rẩy, không chấn động, không rúng động; vì thế, đức Phật là bậc không còn dục 
vọng; - bậc từ bỏ chỗ trú ngụ, bậc cắt đứt tham ái, bậc không còn dục vọng” là như 
thế. 


Tôn giả Bhadravudha nói rằng - Rằng: (Từ 1?ccđ` này) là sự nối liền các câu 
văn, —nt— . Tôn giả: (Từ 'auasmđ' này) là lời nói yêu mến, —nt— . Bhadravudha: là 
tên của vị Bà-la-môn ấy, —nt— từ kêu gọi; - tôn giả Bhadravudha nói rằng' là như thế. 
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Nandim jaham oghatinnam vimuttan ti nandi vuccatI tanha, yo rago sarago 
—pe— abhijJjha lobho akusalamulam. Sa nandi sa tanha' buddhassa bhagavato pahrna 
ucchinnamula talavatthukata anabhavamgata ayatim anuppadadhamma, tasma 
buddho nandim Jaho. Oghatinnan t¡ bhagava kamogham tinno, bhavogham tinno, 
ditthogham tinno, avIJJogham tinno, sabbasamsarapatham” tinno, uttinno nittinno? 
atkkano samatikkanto viivato. So vutthavaso cinnacarano —pe- 
Jatimaranasamsaro natthi tassa punabbhavo ti - nandim Jaham oghatinnan. 
Vimuttan ti bhagavato raga cittam muttam vimuttam suvimuttam, dosa cittam — 
moha cittam —pe— sabbakusalabhisankharehi cittam muttam vimuttam suvimuttan 
"H - nandim Jaham oghatinnam vimuttam. 


Kappam jaham abhiyace sumedhan tỉ - Kappä ti dve kappa: tanhakappo ca 
ditthikappo ca -pe- ayam tanhakappo -pe- ayam ditthikappo. Buddhassa 
bhagavato tanhakappo pahmo, ditthikappo patinissattho. Tanhakappassa pahInatta 
ditthikappassa patinissatthatta, tasma buddho kappam jJaho. Abhiyace ti yacami 
abhiyacaml ajjhesami sadiyami patthayami pihayamit Jappami abhiJappamI. 
Sumedhan tí medha vuccat pañña, ya pañña pajanana -pe- amoho 
dhammavicayo sammaditthi. Bhagava Imaya medhaya paññaya upeto samupeto 
upagato samupagato upapanno sampanno° samannagato, tasma buddho sumedho ˆti 
- kappam Jaham abhiyace sumedham. 


Sutvana nägassa apanamissanti ito ti - Nagassä tỉ nago bhagava, agum na 
karoHi nago, na gacchatti nago, na agacchatlti nago —-pe— evam bhagava 
nagacchaHti” nago. Sutväna nägassa apanamissanti ito t¡ tuyham vacanam 
byappatham desanam anusittham°" sutva suniva uggahetva upadharayltva 
upalakkhayitva ito apanamissanti vaJissanti pakkamissanti disavidisam” gamissanti 
"tH - sutvana nagassa apanamissanti Ito. 


Tenaha so brahmano: 

“Okam 7aham tanhacchidamn aneam (iccauasmna bhadrqauudho) 
nandin jaham oghatinnam Uuữnuttam, 

kappam jahœm abhiuace sumedham 

sutUana nagassa apanarnissanfi tfo ”tI. 


' sã nandi tanhã - Syã. ° samupapanno - Ma, Syã. 

ˆ sabbam samsärapatham - Syä. 7na gacchatiti - Ma; na ägacchatiti - Syä. 
3 nitthinno - Ma. ở anusäsanam anusittham - Ma; 

* pihemi - Syã. anusandhim - Syä. 

” sumedhã vuccati pañña - Ma. ° điso đisam - PTS. 
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Bậc từ bỏ niềm vui, bậc đã vượt qua dòng lũ, bậc đã được giải thoát: 
Niềm vui nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt—- tham đắm, 
tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với đức Phật Thế Tôn, niềm vui ấy, tham ái ấy đã 
được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho 
không còn hiện hữu, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức 
Phật là “bậc từ bỏ niềm vui. Bậc đã vượt qua dòng lũ: Đức Thế Tôn đã vượt qua 
dòng lũ (ngũ) dục, đã vượt qua dòng lũ của hữu, đã vượt qua dòng lũ tà kiến, đã vượt 
qua dòng lũ vô minh, đã vượt qua mọi nẻo đường luân hồi, đã vượt lên, đã vượt ra 
khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi. Ngài đã trải qua cuộc sống (của 
bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực hành, —-nt— Việc sanh tử luân hồi, uiệc sanh ra lần 
nữa không có đối ưới uị ấu; ” - “bậc từ bỏ niềm vui, bậc đã vượt qua dòng lũ là như 
thế. Bậc đã được giải thoát: Đối với đức Thế Tôn, tâm được thoát khỏi, được giải 
thoát, khéo được giải thoát khỏi sự luyến ái, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, 
khéo được giải thoát khỏi sự sân hận, —nt— khỏi sự sỉ mê, —nt— khỏi tất cả các pháp 
tạo tác bất thiện; - “bậc từ bỏ niềm vui, bậc đã vượt qua dòng lũ, bậc đã được giải 
thoát là như thế. 


Con khẩn câu bậc khôn ngoan, bậc từ bỏ sự sắp đặt - Sự sắp đặt: Có hai 
sự sắp đặt: sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. —nt— điều này là sự sắp đặt 
do tham ái. -nt— điều này là sự sắp đặt do tà kiến. Đối với đức Phật Thế Tôn, sự sắp 
đặt do tham ái đã được dứt bỏ, sự sắp đặt do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái 
đã được dứt bỏ đối với sự sắp đặt do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với 
sự sắp đặt do tà kiến, vì thế, đức Phật là “bậc từ bỏ sự sắp đặt. Con khẩn câu: con 
yêu cầu, con khẩn cầu, con thỉnh cầu, con ưng thuận, con ước nguyện, con mong cầu, 
con khấn nguyện, con nguyện cầu. Bậc khôn ngoan: Khôn ngoan nói đến tuệ. Tuệ 
là sự nhận biết, -nt— sự không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Đức Thế Tôn đã 
tiến đến, đã tiến gần, đã tiến vào, đã tiến sát, đã đạt đến, đã đầy đủ, đã thành tựu sự 
khôn ngoan, tuệ này; vì thế, đức Phật là bậc khôn ngoan;` - con khẩn cầu bậc khôn 
ngoan, bậc từ bỏ sự sắp đặt là như thế. 


Sau khi lắng nghe bậc Long Tượng, từ đây họ sẽ ra đi - Bậc Long 
Tượng: bậc Long Tượng là (nói đến) đức Thế Tôn. “Vị không làm điều tội lõi là bậc 
long tượng, vị không đi đến' là bậc long tượng, “vị không trở về” là bậc long tượng, — 
nt- “đức Thế Tôn không trở về là bậc long tượng - nghĩa là như vậy. Sau khi lắng 
nghe bậc Long Tượng, từ đây họ sẽ ra đi: Sau khi lắng nghe, sau khi nghe được, 
sau khi tiếp thu, sau khi tiếp nhận, sau khi nhận định lời nói, lời phát biểu, lời chỉ 
bảo, lời khuyên bảo của Ngài, họ sẽ ra đi, họ sẽ xuất hành, họ sẽ khởi hành, họ sẽ đi 
theo các hướng khác nhau; - “sau khi lắng nghe bậc Long Tượng, từ đây họ sẽ ra đĩ là 
như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Bhadrauudha nói rằng: ) “Con khẩn cầu bậc khôn ngoan, bậc từ bỏ chỗ 
trú ngụ, bậc cắt đứt tham đới, bậc không còn dục uọng, bậc từ bỏ niềm uui, bậc đã 
Uuượt qua dòng lũ, bậc đã được giải thoát, bậc từ bỏ sự sắp đặt (do tham đi uà tà 
kiến). Sau khi lắng nghe bậc Long Tượng, từ đâu họ sẽ ra đi. 
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Nang ?ana Janapadehi sangata 

taua u1ra' uakuœmn abhikankhamnana? 
tesam tuuam sadhu uiuakarohi 

tatha hỉ te utdito esa dhammo. 


Nanã janaä Jjanapadehi sangata ti - Nanaã jJana ti khattiya ca brahmana ca 
vessa ca sudda ca gahattha ca pabbajita ca deva ca manussa ca. .jJanapadehi 
sangatä t¡ anga ca magadha ca kalinga ca kasiya ca kosala ca vajJjiya ca malla ca 
cetiyamha ca vamsa ca? kurumha ca pañcala ca maccha ca surasena ca! assaka ca? 
avantiya ca yona ca kamboja ca. Sangatä ti sangata samagata samohita sannipatita 
"H - nana Jana Janapadehi sangata. 


Tava vira vakyam abhikankhamaända tỉ - Vira tỉ viro bhagava, viriyava sotI° 
vIiro, pahuti vIro, visavIti viro, alamattoti viIro —nt— vigatalomahamso ti viro. 


“Virato tdha sabbapapakehi 
nữrauadukkhamariccq U01riqud so, 
SO UiUqua padhangquaq 

U1ro tađI pauuccote tathatta ”ti.' 


Tava vira vakyam abhikankhamana t¡ tuyham vacanam byappatham 
desanamn anusithim. Abhikankhamana tử abhikankhamana Iicchamana 
sadiyamana patthayamana pihayamana abhijappamana ti - tava vira vakyam 
abhikankhamana. 


Tesam tuvam sadhu viyakarohTl tí - Tesan tí tesam khattiyanam 
brahmananam vessanam suddanam gahatthanam pabbaJitanam devanam 
manussanam. Tuvan tí bhagavantam bhanati. Sadhu viyakarohi ti sadhu 
acikkhahi desehi paññapehI patthapehi vivarahi vibhaJahi uttanIkarohI pakasehI ti - 
tesam tuvam sadhu viyakarohi. 


! đhưa - Va, Vi, Ka. *asakã ca - Va, Vi, Ka. 

* abhisaäkhamaänä - Va, Vi, Ka. °viriyaväti - Ma, Syã. 

3 sagaramhã ca - Syä. 7Sutta nipata, Sabhiyasutta. 

* surasenä ca - Ma. ở abhikaäkhamanati kaäkhamana - Syã. 
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Trong khi nong mỏi lời nói của Ngài, thưa bậc anh hùng, 
Uô số người từ các xứ sở đã tụ hột lại. 

Xmm Ngài hãu giảng rõ tường tận cho họ, 

bởi uì pháp nàu đã được Ngài biết đúng theo bản thể. 


Vô số người từ các xứ sở đã tụ hội lại - Vô số người: các Sát-đế-ly, các Bà- 
la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, các vị xuất gia, chư Thiên, và 
loài người. Từ các xứ sở đã tụ hội lại: Từ xứ Anga, từ xứ Magadha, từ xứ Kalinga, 
từ xứ Kasl, từ xứ Kosala, từ xứ VaJjJI, từ xứ Malla, từ xứ Cetiya, từ xứ Vamsa, từ xứ 
Kuru, từ xứ Pañcala, từ xứ Maccha, từ xứ Surasena, từ xứ Assaka, từ xứ Avanti, từ xứ 
Yona, và từ xứ Kamboja. Đã tụ hội lại: đã tụ hội lại, đã tụ họp lại, đã tập trung lại, 
đã tập hợp lại; - vô số người từ các xứ sở đã tụ hội lại là như thế. 


Trong khi mong mỏi lời nói của Ngài, thưa bậc anh hùng - Bậc anh 
hùng: Bậc anh hùng là (nói đến) đức Thế Tôn; “vị ấy có sự tỉnh tấn' là bậc anh hùng, 
*vị có năng lực là bậc anh hùng, “vị có tiềm năng” là bậc anh hùng, *vỊ có khả năng” là 
bậc anh hùng, —nt— có sự rởn lông đã được xa lìa' là bậc anh hùng. 


“VỊ đã lánh xa tất cả các uiệc ác xấu ở đời nàu, 

UỊ có tỉnh tấn ấu đã uượt qua sự khổ đau ở địa ngục, 

Uỷ ấu, có sự tỉnh tấn, có sự nỗ lực, 

là bậc anh hùng, có bản thể như thế; được gọt là “bậc tự tại.” 


Trong khi mong mỏi lời nói của Ngài, thưa bậc anh hùng: lời nói, lời 
phát biểu, lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của Ngài. Trong khi mong mỏi: trong khi 
mong mỏi là trong khi ước muốn, trong khi ưng thuận, trong khi ước nguyện, trong 
khi mong cầu, trong khi nguyện cầu; - “trong khi mong mỏi lời nói của Ngài, thưa bậc 
anh hùng” là như thế. 


Xin Ngài hãy giảng rõ tường tận cho họ - Cho họ: cho các Sát-đế-Ìy, cho 
các Bà-la-môn, cho các thương buôn, cho các nô lệ, cho các người tại gia, cho các vị 
xuất gia, cho chư Thiên, và cho loài người ấy. Ngài: nói đến đức Thế Tôn. Xin Ngài 
hãy giảng rõ tường tận: xin Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn 
định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ một cách tường tận; - “xin Ngài 
hãy giảng rõ tường tận cho họ' là như thế. 
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Tathã hi te vidito esa đhammo tỉ tatha hi te vidito tuÌito tirito vibhuto 
vibhavito esa dhammo tỉ - tatha hi te vidito esa dhammo. 


Tenaha so brahmano: 

“Nang 7ang Janapadeh1 sangata 
taua u1ra uakuam abhikankhamana, 
tesam tuuam sadhu uiuakarohi 
tatha hỉ te uidito esa dharnmo ti. 
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Adanatanham uinauetha sabbam (bhadrauudhati bhagau8) 
uddham adho tiriuafñcap' ma†]he, 

am uam hỉ lokasmữm upadiuanti 

teneuq 1naro anuefi Janfum. 


_ Adanatanham vinayetha sabban tỉ adänatanha? vuccati rupatanhä —pe— 
Adanatanha t¡ kimkarana vuccati adanatanha? Taya tanhaya rupam adiyantif 
upadiyanti ganhanti paramasanti abhinivisanti, vedanam — saññam -— sankhare — 
viññanam — gatim — upapattim — patisandhim — bhavam — samsaram -— vattam — 
adiyani upadiyani ganhanti paramasani abhinivisanti tamkarana vuccati 
adanatanha.' Vinayetha sabban ti° sabbam adanatanham vinayeyya pativineyya” 
paJjaheyya vinodeyya byantikareyya anabhavam gameyya tỉ - adanatanham 
vinayetha sabbam. Bhadrävudhati bhagavä —pe-. 


Uddham adho tiriyañcäapi majjhe ti: Uddham vuccat anagatam, adho 
vuccati atitam,? tiriyam capi majjhe t¡ paccuppannam. Uddhan tí devaloko, 
adho ti nirayaloko,'° tiriyañcapi majjhe tỉ manussaloko. Uddhan tí kusala 
dhamma,'' adho tỉ akusala dhamma, tiriyañcapi majjhe t¡ avyakata đhamma. 
Uddhan t¡ sukha vedana, adho t¡ dukkha vedana, tiriyañcapi majjhe tỉ 
adukkhamasukha vedana. Uddhan ti arupadhatu, ađho t¡ kamadhatu, tiriyañcapli 
majjheti rupadhatu. Uddhan tỉ uddham padatala, adho tỉ adho kesamatthaka, 
tiriyañcäapi majjhe tỉ vemaJjhe ti - uddham adho tiriyañcap1 majjhe. 


' tiriyam vãpi - Syã, Pana. 7vinayetha vineyya - Syä. 

” adaãnatanham - Ma; apãnatanham - Pa. *uddhanti - Ma; 

3 kimkãranã ädãnatanhã vuccati rupatanhã - Syä. uddhanti vuccati - Sya. 

* tãya rũpam adiyanti - Syä. *ađhoti atitam - Ma, Syä. 

Ÿ tamkãrana ãdãnatanhã vuccati rũpatanhã - Syã. '° ađhoti apäyaloko - Syã. 

° adaãnatanham vinayetha sabbanti - Ma, Syã. !! atha vã, uddhanti kusala dhammã - Ma. 
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Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể: bởi vì pháp này đã 
được biết, đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được rố rệt, đã được minh định bởi 
ngài đúng theo bản thể; - “bởi vì pháp này đã được ngài biết đúng theo bản thể là như 
thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Trong khirmnong mỏi lời nói của Ngài, thưa bậc anh hùng, 
Uô số người từ các xứ sở đã tụ hột lại. 

Xím Ngài hấu giảng rõ tường tận cho họ, 

bởi uì pháp nàu đã được Ngòi biết đúng theo bản thể.” 
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(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Bhadrquudha,) 

nên đẹp bỏ mọi sự nắm giữ uà tham ái 

ở bên trên, bên dưới, luôn cả bê ngang uà khoảng giữa. 
Bởi uì, mỗi một điều gì họ chấp thủ ở thế gian, 

do chính điêu ấu Ma Vương theo đuổi loài người.” 


Nên dẹp bỏ mọi sự nắm giữ và tham ái: sự nắm giữ và tham ái nói đến tham 
ái ở sắc -nt- . Sự nắm giữ và tham ái: Vì lý do gì mà được gọi là sự nắm giữ và 
tham ái? Do tham ái ấy, họ nắm giữ, họ chấp thủ, họ nắm lấy, họ bám víu, họ chấp 
chặt về sắc; họ nắm giữ, họ chấp thủ, họ nắm lấy, họ bám víu, họ chấp chặt về thọ — 
tưởng — các hành — thức — cảnh giới tái sanh — sự tái sinh — sự nối liền tái sanh — sự 
hiện hữu - sự luân hồi — sự luân chuyển; vì lý do ấy, được gọi là sự nắm giữ và tham 
ái. Nên dẹp bỏ mọi sự: nên dẹp bỏ, nên dẹp hẳn, nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm 
chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu mọi sự nắm giữ và tham ái; - nên dẹp bỏ 
mọi sự nắm giữ và tham ái là như thế. Đức Thế Tôn nói: Này Bhadravudha — 
n†t—. 


Bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa - Bên trên: là nói 
đến thời tương lai, bên dưới: là nói đến thời quá khứ, luôn cả bề ngang và 
khoảng giữa: là thời hiện tại. Bên trên: là thế giới chư Thiên, bên dưới: là thế 
giới địa ngục, luôn cả bê ngang và khoảng giữa: là thế giới loài người. Bên 
trên: là các pháp thiện, bên dưới: là các pháp bất thiện, luôn cả bê ngang và 
khoảng giữa: là các pháp vô ký. Bên trên: là cảm thọ lạc, bên dưới: là cảm thọ 
khổ, luôn cả bê ngang và khoảng giữa: là cảm thọ không khổ không lạc. Bên 
trên: là vô sắc giới, bên dưới: là dục giới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa: là 
sắc giới. Bên trên: là từ lòng bàn chân trở lên, bên dưới: là từ đỉnh ngọn tóc trở 
xuống, luôn cả bề ngang và khoảng giữa: là ở chính giữa; - “bên trên, bên dưới, 
luôn cả bề ngang và khoảng giữa' là như thế. 
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Yam yam hi lokasmim upäadiyantI tỉ yam yam rupagatam vedanagatam 
saññagatam sankharagatam' viñãñanagatam adiyanti upadiyant ganhanti 
paramasanti abhinivisanti. Lokasmin tỉ apayaloke —pe— ayatanaloke ti - yam yam 
hi lokasmim upadiyanti. 


Teneva maãro anveti jantun t¡ teneva kammabhisankharavasena patisandhiko 
khandhamaro đdhatumaro ayatanamaro gatimaro upapattimaro patisandhimaro 
bhavamaro samsaramaro vattamaro anveti anugacchati anvayIko hoti. Jantun ti 
sattam naram?” manavam` posam puggalam jivam JjJagum? jantum ¡Indagum 
(hindagum) manujan ti - teneva maro anveti Jantum. 


Tenaha bhagava: 

“Adaãnatanham uinauetha sabbam (bhadrauudhatfi bhagaua) 
uddham adho tiriuañcapt mnaJ]he, 

am am hỉ lokasmữm upadiuanti 

teneua 1naro anueti Janfun ”tI. 
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Tasma paJ7anam na upadiuetha 
bhikkhu sato kiñcandm sabbaloke, 
qadanasatte 1t pekkhamano 

pa7œmn 1ma1mn 1naccudheue uisattam. 


Tasmaäa pajanam na upadiyethä ti - Tasma ti tasma tamkarana tamhetu 
tampaccaya° tannidana, etam° adInavam sampassamano adanatanhaya ti - tasma. 
Pajänan tỉ Jananto paJananto äJananto vijananto pativiJjananto pativijjhanto, “sabbe 
sankhara anicca 'ti Jananto pajJananto aJananto viJananto pativiJananto pativijJj]hanto, 
sabbe sankhara dukkha ti -pe- “yam kiñãci samudayadhammam sabbam tam 
nrodhadhamman tỉ jananto pajananto ajananto vijananto pativijananto 
pativijjhanto. Ña upädiyetha ti rupam nadiyeyya na upadiyeyya na ganheyya na 
paramaseyya nabhiniviseyya, vedanam — saññam — sankhare — viññanam — gatim — 
upapattim — patisandhim — bhavam — samsaram - vattam nadiyeyya na upadiyeyya 
na ganheyya na paramaseyya nabhiniviseyya ˆtI - tasma paJanam na upadiyetha. 


' abhisankhãragatam - Pam. *jãtum - Syã; jagum - PTS. 
” sattam janam naram - Ma, PTS. *tappaccayä - Ma, Syã, Va, Vi, Ka. 
3 mãnavam - Syä. ° evam - PTS. 
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Bởi vì, mỗi một điêu gì họ chấp thủ ở thế gian: họ nắm giữ, họ chấp thủ, họ 
nắm lấy, họ bám víu, họ chấp chặt mỗi một điều gì liên quan đến sắc, liên quan đến 
thọ, liên quan đến tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức. Ở thế gian: ở thế 
gian của khổ cảnh —nt— ở thế gian của các xứ; - “bởi vì, mỗi một điều gì họ chấp thủ ở 
thế gian' là như thế. 


Do chính điều ấy Ma Vương theo đuổi loài người: Do chính tác động của 
pháp tạo tác là nghiệp ấy có liên quan đến việc nối liền tái sanh, Uấn Ma Vương, Giới 
Ma Vương, Xứ Ma Vương, Cảnh Giới Ma Vương, Tái Sanh Ma Vương, Tái Tục Ma 
Vương, Hữu Ma Vương, Luân Hồi Ma Vương, Luân Chuyển Ma Vương theo đuổi 
(loài người), đi theo, là kẻ theo đuổi. Loài người: là chúng sanh, đàn ông, thanh 
niên, người nam, cá nhân, mạng sống, người còn sanh tử, loài người, người đi theo 
nghiệp, (sinh vật,) nhân loại; - “do chính điều ấy Ma Vương theo đuổi loài người là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Bhadrquudha,) 

nên đẹp bỏ mọi sự nắm giữ uà tham ái 

ở bên trên, bên dưới, luôn cả bê ngang uà khoảng giữa. 
Bởi uì, mỗi một điều gì họ chấp thủ ở thế gian, 

do chính điều ấu Ma Vương theo đuổi loài người.” 
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Bởi uậu, trong khi nhận biết (điêu nàu), uị tù khưu, có mệm, không nên chấp thủ 
bất cứ điều gì ở tốt cả thế gian. Trong khi xem xét những người bị dính mắc ở sự 
năm giữ như uậu, (uị ấu biết) nhân loại nàu bị uướng mặc ở lãnh địa của Thần 
Chết. 


Bởi vậy, trong khi nhận biết (điều này), ... không nên chấp thủ: Bởi 
vậy: bởi vậy là bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, trong khi 
nhìn thấy rõ điều bất lợi ấy ở sự nắm giữ và tham ái; - “bởi vậy' là như thế. Trong 
khi nhận biết: trong khi biết, trong khi nhận biết, trong khi hiểu biết, trong khi 
nhận thức, trong khi thừa nhận, trong khi thấu triệt; trong khi biết, trong khi nhận 
biết, trong khi hiểu biết, trong khi nhận thức, trong khi thừa nhận, trong khi thấu 
triệt rằng: “Tất cả các hành là uô thường;` trong khi biết, trong khi nhận biết, trong 
khi hiểu biết, trong khi nhận thức, trong khi thừa nhận, trong khi thấu triệt rằng: “Tất 
cả các hành là khổ” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đêu có 
bản tánh hoại diệt. Không nên chấp thủ: không nên nắm giữ, không nên chấp 
thủ, không nên nắm lấy, không nên bám víu, không nên chấp chặt vào sắc; không 
nên nắm giữ, không nên chấp thủ, không nên nắm lấy, không nên bám víu, không 
nên chấp chặt vào thọ — vào tưởng — vào các hành — vào thức — vào cảnh giới tái sanh 
— vào sự tái sinh — vào sự nối liền tái sanh — vào sự hiện hữu — vào sự luân hồi — vào 
sự luân chuyển; - “bởi vậy, trong khi nhận biết (điều này), ... không nên chấp thủ' là 
như thế. 
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Bhikkhu sato kiãcanam sabbaloke ti - Bhikkhu tí puthuJJanakalyanako vaã' 
bhkkhu sekho va? bhikkhu Sato tí catthi karanehi sato: kaye 
kayanupassanasatipatthanam bhavento sato —pe— so vuccatI sato ti - bhikkhu sato. 
Kiãcanan tỉ kiãci rupagatam vedanagatam saññagatam sankharagatam 
viññanagatam. Sabbaloke tí sabba-apayaloke sabbamanussaloke sabbadevaloke 
sabbakhandhaloke sabbadhatuloke sabba-ayatanaloke 'ti - bhikkhu sato kiãcanam 
sabbaloke. 


Adanasatte iti pekkhamãno ti ädãnasattä vuccanti ye rũpam ädiyanti 
upadiyanti ganhanti paramasanti abhinivisanti, vedanam — saññam -— sankhare — 
viññanam — gatim — upapattim — patisandhim — bhavam — samsaram — vattam 
adiyanti upadiyanti ganhanti paramasanti abhinivisanti. IH tỉ padasandhi —pe— 
padanupubbatametam' “ti 't. Pekkhamano tỉ dakkhamano dissamano passamano 
olokiyamano' nIJ]hayamano upan1J]hayamano upaparIkkhamano ti - adanasatte 1tI 
pekkhamano. 


Pajam Imam maccudheyye visattan tí - Paja tử sattadhivacanam 
maccudheyyä vuccanti kilesa ca khandha ca abhisankhara ca. PaJa maccudheyye 
maradheyye maranadheyye satta visatta asatta lagga laggita palibuddha.° Yatha 
bhittikhile va nagadante va bhandam sattam visattam asattam laggam laggitam 
palibuddham, evamevam paJa maccudheyye maradheyye maranadheyye satta visatta 
asatta lagga laggita palibuddha tỉ - paJam Imam maccudheyye visattam. 


Tenaha bhagava: 

“Tasma pa?anam na upadiuetha 
bhikkhu sato kiñcandm sabbaloke, 
qdanasatte 1t pekkhamano 

pa7œmn 1ma1mn 1naccudheuue Uuisattan ”tI. 


Saha gathapariyosana —pe— “Sattha me bhante bhagava, savakohamasmi ”tLi. 


Bhadrävudhasuttaniddeso samatto. 


' kalyanaputhu]jano vã - Syã. *olokayamäno - Ma, Syã, PTS. 
ˆ sekkho vã - Ma, Syä, Pa, Va, Vi, Ka. * pajanHi - Sya. 
3 padãnupubbakametam - Syã, PTS. ° palibuddhaã - Ma, Syã, PTS, evamuparipi. 
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Vị tỳ khưu có niệm, (không nên chấp thủ) bất cứ điều gì ở tất cả thế 
gian - Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu phàm nhân tốt lành hoặc vị tỳ khưu là bậc Hữu Học. 
Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc 
quan sát thân trên thân, —nt— vị ấy được gọi là có niệm; - *vị tỳ khưu có niệm là như 
thế. Bất cứ điêu gì: bất cứ điều gì liên quan đến sắc, liên quan đến thọ, liên quan 
đến tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức. Ở tất cả thế gian: ở tất cả thế 
gian của khổ cảnh, ở tất cả thế gian của loài người, ở tất cả thế gian của chư Thiên, ở 
tất cả thế gian của các uẩn, ở tất cả thế gian của các giới, ở tất cả thế gian của các xứ; - 
'vị tỳ khưu, có niệm, (không nên chấp thủ) bất cứ điều gì ở tất cả thế gian' là như thế. 


Trong khi xem xét những người bị dính mắc ở sự nắm giữ như vậy: 
Những người bị dính mắc ở sự nắm giữ nói đến những người nào nắm giữ, chấp thủ, 
nắm lấy, bám víu, chấp chặt vào sắc; nắm giữ, chấp thủ, nắm lấy, bám víu, chấp chặt 
vào thọ — vào tưởng — vào các hành — vào thức — vào cảnh giới tái sanh — vào sự tái 
sinh — vào sự nối liền tái sanh — vào sự hiện hữu - vào sự luân hồi —- vào sự luân 
chuyển. Iti: Từ “#7 này là sự nối liền các câu văn, —nt- tính chất tuần tự của các câu 
văn. Trong khi xem xét: trong khi nhìn xem, trong khi nhận thấy, trong khi nhìn 
thấy, trong khi quan sát, trong khi suy xét, trong khi quán xét, trong khi khảo sát; - 
“trong khi xem xét những người bị dính mắc ở sự nắm giữ như vậy' là như thế. 


Nhân loại này bị vướng mắc ở lãnh địa của Thần Chết - Nhân loại: là từ 
nói đến chúng sanh. Các lãnh địa của Thần Chết: nói đến các ô nhiễm, các uẩn và 
các pháp tạo tác. Nhân loại bị dính mắc, bị vướng mắc, bị dính vào, bị máng vào, bị 
vướng vào, bị giữ lại ở lãnh địa của Thần Chết, ở lãnh địa của Ma Vương, ở lãnh địa 
của sự chết. Giống như gói đồ bị dính mắc, bị vướng mắc, bị dính vào, bị máng vào, bị 
vướng vào, bị giữ lại ở cái chốt gắn ở tường, hoặc ở cái móc bằng ngà voi, tương tự 
như vậy, nhân loại bị dính mắc, bị vướng mắc, bị dính vào, bị máng vào, bị vướng 
vào, bị giữ lại ở lãnh địa của Thần Chết, ở lãnh địa của Ma Vương, ở lãnh địa của sự 
chết; - nhân loại này bị vướng mắc ở lãnh địa của Thần Chết là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bởi Uuậu, trong khi nhận biết (điêu nàu), u† tù khưu, có niệm, không nên chấp 
thủ bất cứ điều gì ở tất cả thế gian. Trong khi xem xét những người bị dính mắc ở 
sự nắm giữ như uậu, (uị ấu biết) nhân loại nàu bị uướng mắc ở lãnh địa của Thần 
Chết.” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —nt— “Bạch ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Bhadravudha được hoàn tất. 
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Jhqun uïra]amnasinam (iccauasmna udauo) 
katakiccaTn anasaudm, 

paragumn sabbadhamnmanam, 

atthi' pañhena aqgamamn 

aññauimokkham pabruhi? 

qu1qauaq pabhedanam. 


Jhäy¡m virajamasInan ti - Jhãy! tị Jjhay1 bhagava,` pathamenapl Jhanena 
Jhay, dutiyenapI Jhanena Jhay!, tatiyenapl jhanena Jhay!, catutthenapI Jhanena JhayI, 
savitakkasavicarenaplL Jjhanena jhaylI, avitakkavicaramattenapl jhanena jhayl, 
avitakkaavicarenapl jhanena jhaylI, sappltikenapl Jjhanena jhay!, nippitikenapl 
Jhanena JhayI, satasahagatenapl Jhanena JhayI, upekkhasahagatenapl Jhanena JhayI, 
suññatenapl Jhanena JjhaylI, animittenapI Jhanena JhaylI, appanihitenapi Jhanena 
Jhay, lokiyenapl JjJhanena jhayl lokuttarenaplL jhanena jhayl, Jhanarato 
ekattamanuyutto sadatthagaruko 'tí - Jhay1.° Virajan ti rago raJo, doso raJo, moho 
rajo, kodho raJo, upanaho raJo, -pe—- sabbakusalabhisankhara raja. Te raja 
buddhassa bhagavato pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavakata° ayatim 
anuppadadhamma. Tasma buddho araJo virajo nirajo rajapagato rajavippahino 
rajavIppamutto” sabbaraJavitivatto. 


1. “Ñqgo rq]o na cq pgng re†tu Uuccafi 
ragassetamn adhiuacanam rdqJofi, 
etamn rqa7am UuippqJahttua cakkhurmna 
tasma 1o Uigafarq]ofi Uuuccgfi. 


2. Doso ro na cq pang ru Uuuccdfi 
dosassetamn adh†uacanam rqJoti, 
etamn rqa7am uippqJahrttua cakkhuma 
tasma 1o Uigafarq]ofi Uuuccdfi. 


' atthi - Syã, evamuparipi. “anabhävamkatã - Ma; 
ˆ sambrnhi - Syä, evamuparipi. anabhavangata - Sya, Va, Vĩ, Ka, evamuparipi. 
3 jhãayinti jhãy1 bhagavã - Ma; rajavippayutto - Ma; 
Jhayinti bhagava - Sya. vippamutta - Pa. 
*tadatthagaruko 'ti - PTS. ở vippajahitväa - Ma; 
” jhãayim - Ma, Syã. pativinodetväna - PTS. 
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(Tôn giả Udaua nói rằng:) 

“Với ú định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến 

bậc có thiên chứng, không còn bụi bặm, đang ngồi, 
bậc đã làm xong phận sự, không còn lậu hoặc, 

đã đi đến bờ kia của tất cả các pháp, 

xin ngài hấu nói Uề sự giỏi thoát do trí giác ngộ, 
UỀ sự phá uỡ uô rnĩnh. ” 


Bậc có thiên chứng, không còn bụi bặm, đang ngôi - Bạc có thiên 
chứng: bậc có thiền chứng là (nói đến) đức Thế Tôn. Ngài có thiền chứng với sơ 
thiền, có thiên chứng với nhị thiền, có thiên chứng với tam thiền, có thiền chứng với 
tứ thiền, có thiên chứng với thiền có tầm có tứ, có thiên chứng với thiền không có tâm 
chỉ có tứ, có thiền chứng với thiền không có tâm không có tứ, có thiền chứng với 
thiền có hỷ, có thiền chứng với thiền không có hý, có thiên chứng với thiền đồng 
hành với hỷ, có thiền chứng với thiền đồng hành với khoan khoái, có thiên chứng với 
thiền đồng hành với xả, có thiền chứng với thiền không tánh, có thiền chứng với 
thiền vô tướng, có thiền chứng với thiền vô nguyện, có thiên chứng với thiền hợp thế, 
có thiên chứng với thiền xuất thế, thích thú với thiền, gắn bó với trạng thái đơn độc, 
chú trọng mục đích của mình; - “bậc có thiền chứng" là như thế. Không còn bụi 
bặm: Luyến ái là bụi bặm, sân hận là bụi bặm, sĩ mê là bụi bặm, giận dữ là bụi bặm, 
thù hằn là bụi bặm, —nt- tất cả các pháp tạo tác bất thiện là bụi bặm. Đối với đức 
Phật Thế Tôn, các bụi bặm ấy là đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt- 
nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi 
trong tương lai. Vì thế, đức Phật là bậc không có bụi bặm, không còn bụi bặm, lìa 
khỏi bụi bặm, đã rời xa bụi bặm, đã dứt bỏ hắn bụi bặm, đã được thoát khỏi bụi bặm, 
đã vượt qua khỏi tất cả bụi bặm. 


1. Luuến đi là bụi bặm, nhưng không phải nói đến bụt đất, 

từ “bụi bặm' nàu là tên gọi của luuến ái. 

Bậc Hữu Nhãn, sau khi dứt bỏ hẳn bụi bặm nàu, 

uì thế, đấng Chiến Thắng được gọi là 'bậc đã tách lìa bụi bặm.` 


2. Sân hận là bụi bặm, nhưng không phải nói đến bụt đất, 

từ “bụi bặm' nàu là tên gọi của sân hận. 

Bậc Hữu Nhãn, sau khi dứt bỏ hẳn bụi bặm nàu, 

uì thế, đấng Chiến Thắng được gọi là bậc đã tách ha bụi bặm.` 


329 


Cullaniddesapali Udauasuttaniddeso 





3. Moho rqjo na cq pang re1I UuccqFi 
mohassetamn aqdhiuacanam rqjoti, 
etamn rq7am UuippqJahttua cakkhuma 
tasma 1o Uuigafarq]oH Uuuccdfi ”ti - viraJam. 


ÄsInan tỉ nisinno bhagavä pãsanake cetiye ti - asino.' 


4. “Nagassa passe astnam? munn dukkhassa paragu1n, 
saUakq paU1rupasanfi teUÙ7a rnaccuhqurno)` ”ti.* 
Evampl bhagava asIno. 


Athava bhagava sabbossukkapatippassaddhatta asino, vutthavaso cinnacarano° — 
pe—- Jatimaranasamsaro, natthi tassa punabbhavo ti. Evampi bhagava asino t1 - 
JhayIm viraJamasInam. 


Iccäyasmä udayo tỉ - Iccã tỉ padasandhi -pe—- Ayasmã tỉ piyavacanam —pe— 
Udayo tỉ tassa brahmanassa namam —pe— abhilapo ti - Ieccayasma udayo. 


Katakiccam anasavan tt buddhassa bhagavato kiccakiccam” 
karanyakaramyam pahimnam ucchinnamulam talavatthukatam anabhavakatam 
ayatim anuppadadhammam, tasma buddho katakiceco. 


5. “Yassa ca Uisatä” natthi chỉnnasotassa bhikkhuno, 
kiccakiccapahinassd° par1laho na UỰ7af1 ”ti.° 


Katakiccam anãsavan ti - Äsaväã tỉ cattaro ãsavä: kamasavo bhaväsavo 
dithasavo avljjasavo. Te asava buddhassa bhagavato pahina ucchinnamula 
talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma, tasma buddho anasavo “t1 - 
katakiceam anasavam. 


°~~—= °~~—= 


°~~—= °~~—= 


sabbakilesanam, bhavanaparagu catunnam magganam, sacchikiriyaparagu 
nirodhassa, samapattiparagu sabbasamapattinam. — 


' eetiye äsIno - PTS, Va, Vi, Ka. Š kiecakiccam pahinassa - Syã, PTS. 

” asinam - Syã. ? Suttanipata, Mahavagza, Nalakasutta. 

3 maccuppahãyino - PTS. '°bhagava sabbadhammänam - Ma, Syã, PTS. 
* Sagathäavaggapäli, Vaigisasamyutta, Moggallãnasutta; Valgisattheragathä, Mahãnipata. 

” so vutthaväã so cinnacarano - PTS. '' pahãnãya pãragũ - Pa. 

5 bhagavato kiccam - Syã. '“bhavanäya paragũ - Vi. 
 yassa paripatä - Syã; yassa ca visa{ä - PTS. '3 sacchikiriyäya pãragu - VI. 
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3. Srmê là bụt bặm, nhưng không phải nói đến bụi đất, 

từ Dụt bặm' nàu là tên gọi của sỉ mê. 

Bậc Hữu Nhãn, sau khi dứt bỏ hẳn bụi bặm nàu, 

uì thế, đấng Chiến Thắng được gọi là bậc đã tách ha bụi bặm;” 
- không còn bụi bặm' là như thế. 


Đang ngồi: Đức Thế Tôn đang ngồi ở bảo tháp Pasanaka; - “đang ngồi là như 
thế. 


4. “Các uị Thỉnh Văn, có ba Minh, có sự chiến thắng Thần Chết, hầu cận bậc 
Hiên Trí, u† đã đi đến bờ kia của khố, đang ngồi ở sườn của ngọn núi.” 
Đức Thế Tôn đang ngồi còn là như vậy. 


Hoặc là, đức Thế Tôn có trạng thái đã được tịch tịnh mọi sự năng động (của ô 
nhiễm), đang ngồi, đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực 
hành, —nt— uiệc sanh tử luân hồi, uiệc sanh ra lần nữa không có đối uới uị ấu.` Đức 
Thế Tôn đang ngồi còn là như vậy; - “bậc có thiền chứng, không còn bụi bặm, đang 
ngồï là như thế. 


Tôn giả Udaya nói rằng - Rằng: (Từ ccđ' này) là sự nối liền các câu văn, —nt— 
. Tôn giả: (Từ 'a/asmđ'` này) là lời nói yêu mến, —nt— . Udaya: là tên của vị Bà-la- 
môn ấy, —nt- từ kêu gọi; - tôn giả Udaya nói rằng” là như thế. 


Bậc đã làm xong phận sự, không còn lậu hoặc: Đối với đức Phật Thế Tôn, 
phận sự và không phải phận sự, việc nên làm và không nên làm đã được dứt bỏ, có rễ 
đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức Phật là bậc đã làm xong 
phận sự. 


5. “Đối uới uị tù khưu nào không có tham ái, có dòng chảu đã được cắt đứt, có 
phận sự uà không phải phận sự đã được đút bỏ, sự bực bội (của uị ấu) không tìm 
thấu.” 


Bậc đã làm xong phận sự, không còn lậu hoặc - Lậu hoặc: Có bốn lậu 
hoặc: dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Đối với đức Phật Thế Tôn, các lậu hoặc 
ấy là đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm 
cho không còn hiện hữu, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, 
đức Phật là bậc không còn lậu hoặc; - “bậc đã làm xong phận sự, không còn lậu hoặc” 
là như thế. 


Đã đi đến bờ kia của tất cả các pháp: Đức Thế Tôn là paragu (người đi đến 
bờ kia) do việc biết rõ, paragu do việc biết toàn diện, paragu do việc dứt bỏ, paragu 
do việc tu tập, paragu do việc chứng ngộ, paragu do việc chứng đạt (các thiền); là 
paragu do việc biết rõ tất cả các pháp, paragu do việc biết toàn diện tất cả khổ, 
paragu do việc dứt bỏ tất cả ô nhiễm, paragu do việc phát triển bốn Thánh Đạo, 
paragu do việc chứng ngộ sự tịch diệt, paragu do việc chứng đạt đối với mọi chứng 
đạt (về thiền định). — 
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— S0 vasSIppatto paramippatto ariyasmim silasmim, vasippatto paramippatto 
arlyasmim samadhismim, vasippatto paramippatto arlyaya paññaya, vasippatto 
paramippatto arlyaya vimuttiya. Šo paragato paramIppatto' antagato antappatto, 
kotigato kotippatto, pariyantagato pariyantappatto, vosanagato vosanappatto, 
tanagato tanappatto, lenagato lenappatto, saranagato saranappatto,? abhayagato 
abhayappatto, accutagato` accutappatto, amatagato amatappatto, nibbanagato 
nibbanappatto. So vutthavaso cinnacarano —pe— Jatimaranasamsaro, natthi tassa 
punabbhavo ti - paragum sabbadhammanam. 


Atthi pañhena ägaman ti pañhena atthikamha agata” pañham 
pucchitukamamha agata,° paññam sotukama agatamha 'tí° - evampi “atthi pañhena 
agamam. Athava pañhatthkanam pañham pucchitukamanam” pañham 
sotukamanam agamanam” abhikkamanam” upasankamanam payIrupasanam atthi,'" 
evampil '“atthi pañhena agamam.ˆ Athava pañhagamo tuyham atthi, tvampi pahu,'' 
tvamasï'” alamatto maya pucchitam” kathetum vissaJJetum, * vahassetam'° bharan 'ti 
- evamDI “atthi pañhena agamam.' 


Aññavimokkham pabruhIl tí aññavimokkho vuccat arahattavimokkho, 
arahattavimokkham pabruhi acikkhahi desehi paññapehi patthapehi vivarahi 
vibhaJahi uttanikarohI pakasehI ti - aññaviImokkham pabruhiI. 


Avijjaya pabhedanan tỉ aviJJjaya bhedanam pabhedanam pahanam vũpasamo'° 
patinissaggo'” patippassaddham'° amatam nibbanan tỉ - avijJaya pabhedanam. 


Tenaha so brahmano: 

*“JhaV1mn uqJ7amasinamn (Iccauasma urdauo) 
katakiccaTn anasaudm, 

paragum sabbadhamrmnanam 

atthi pañhena agamam 

aññauimokkham pabruhi 

qUÙ)aua pabhedanan ti. 


' parappatto - Ma, Syã. 


” caranagato caranappatto - Syä. °atthmi - Ma, Syã. 
3 accutigato - Sa. pahu - Ma, Syä. 
* pañhena atthiko ägatomhi - Ma; VisavI - Sya. 


pañhatthikamha agata - Sya. 

* pañham pucchitukãmo ãgatomhi - Ma; 
pañhapucchakamha agata - Sya. 

5 aøatomhiri - Ma. 


maya saddhim pucchitum - Syã. 
visaJJetum - Ma, Syã. 
sandassetum - Sya. 


1 
2 
3 
4 
5 
”“vũpasamam - Ma. 





7 pañhãpucchakãnam - Syã. patinissaggam - Ma; 

ở agamam - Syã. patinissattham - Pana. 

9 ` 6 § ' Ế = 
akittamanam - Va, Vì, Ka. patippassaddhi - Sya. 
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— Ngài đã đạt được năng lực, đã đạt được sự toàn hảo ở Thánh giới, đã đạt được năng 
lực, đã đạt được sự toàn hảo ở Thánh định, đã đạt được năng lực, đã đạt được sự toàn 
hảo ở Thánh tuệ, đã đạt được năng lực, đã đạt được sự toàn hảo ở Thánh giải thoát. 
Ngài đã đi đến bờ kia, đã đạt đến sự toàn hảo, đã đi đến điểm cuối, đã đạt đến điểm 
cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt đến tận cùng, đã đi 
đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tất, đã đi đến nơi nương tựa, đã đạt đến nơi 
nương tựa, đã đi đến nơi trú ẩn, đã đạt đến nơi trú ẩn, đã đi đến nơi nương nhờ, đã 
đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi, đã đạt đến nơi không sợ hãi, đã 
đi đến Bất Hoại, đã đạt đến Bất Hoại, đã đi đến Bất Tử, đã đạt đến Bất Tử, đã đi đến 
Niết Bàn, đã đạt đến Niết Bàn. Ngài đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn 
tất việc thực hành, —nt— uiệc sanh tử luân hồi, uiệc sanh ra lần nữa không có đối uới 
U† ấu;” - 'đã đi đến bờ kia của tất cả các pháp' là như thế. 


Với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến: Là những người có nhu cầu với câu 
hỏi, chúng con đã đi đến; có ý muốn hỏi câu hỏi, chúng con đã đi đến; có ý muốn 
nghe câu hỏi, chúng con đã đi đến; - *với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến là như 
vậy. Hoặc là, có sự đi đến, sự tiến đến, sự đến gần, sự ngồi gần của những người có ý 
định về câu hỏi, của những người có ý muốn hỏi câu hỏi, của những người có ý muốn 
nghe câu hỏi; - “với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến còn là như vậy. Hoặc là, có sự 
truyền thừa về câu hỏi đối với Ngài, Ngài cũng có năng lực, Ngài có khả năng để 
thuyết giảng, để giải thích điều được hỏi bởi con, Ngài hãy dời di gánh nặng này; - 
“với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến còn là như vậy. 


Xin Ngài hãy nói vê sự giải thoát do trí giác ngộ: sự giải thoát do trí giác 
ngộ nói đến sự giải thoát do phẩm vị A-la-hán. Xin Ngài hãy nói về, hãy chỉ dạy, hãy 
chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ 
về sự giải thoát do phẩm vị A-la-hán; - “xin Ngài hãy nói về sự giải thoát do trí giác 
ngộ” là như thế. 


Về sự phá vỡ vô minh: về sự làm vỡ, sự phá vỡ, sự dứt bỏ, sự vắng lặng, sự 
buông bỏ, sự tịch tịnh đối với vô minh, Bất Tử, Niết Bàn; - “về sự phá vỡ vô minh' là 
như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Udaua nói rằng:) 

“Với Ú định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến 

bậc có thiên chứng, không còn bụi bặm, đang ngồi, 
bậc đã làm xong phận sự, không còn lậu hoặc, 

đã đi đến bờ kia của tất cả các pháp, 

xin ngài hãu nói Uề sự giỏi thoát do trí giác ngộ, 
UỀ sự phá uỡ uô rninh. ” 
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Pahanam karnacchandanam' (udauati bhagaug) 
domanassana cubhaquam, 

thinassa ca” panudana1mn 

kukkuccand1mn niuarad1m. 


Pahanam kamacchandanan t¡ - Chando tỉ yo kamesu kamacchando 
kamarago kamanandiL kamatanha kamasineho kamapIpasa kamaparllaho 
kamamuccha kamaJjhosanam kamogho kamayogo kamupadanam' 
kamacchandanivaranam. Pahanam kamacchandanan t¡ kamacchandanam 
pahanam vũpasamam patinissaggeam patippassaddhim° amatam nibbanan ti - 
pahanam kamacchandanam. Udayäti bhagava ti —pe-. 


Domanassana cũbhayan t¡ - Domanassan ti yam cetasikam asatam 
cetasikam dukkham, cetosamphassajam asatamm dukkham vedayitam, 
cetosamphassaa asata dukkha vedana Domanassana cũbhayan ti 
kamacchandassa ca domanassassa ca ubhinnam pahanam vũpasamo pat{inissaggo 
patIppassaddhi” amatam nibbanan ti - domanassana cubhayam. 


Thnassa ca panudanan ti - Thinan tỉ ya cittassa akallata' akammaññata 
oliyana salyana lina? lyana lyIitatam thinam thiyana thiyitattam cittassa.' 
Thnassa ca panudanan ti' thinassa ca panudanam pahanam vũpasamo 
patinissaggo patIppassaddhi° amatam nibbanan ti - thinassa ca panudanam. 


Kukkuccanam niväranan t¡ - Kukkuccan tỉ? hatthakukkuccampi 
kukkuccam, padakukkuccampI kukkuccam, hatthapadakukkuccampl kukkuccam. 
Akapplye kapplyasaññita, kapplye akapplyasaññita, avalje vajJasaññita, vajJe 
avajJjasaññita. Yam evarupam kukkuccam kukkuccayana kukkuccayitattam cetaso 
vippatisaro manovilekho. Idam vuccati kukkuccam. 


' kãmachandanam - Syã, evamuparipi. ® akalyatä - Ma - Pa, Va, Vi, Ka; 
“ thinassa - Ma. akalyanatä - PTS. 

3 chandãti - Syã. °]inam - Sya, PTS. 

* kãmupadaänam - Ma, Syäã, PTS. '°thiyitattam cittassa - Ma; 

Ÿ vũpasamo patinissaggo patippassaddhi - Syã. thiyitattam - Sya, PTS. 

° domanassäti - Ma, Syã. '! banũdananti - Ma. 
 vũpasamam patinissaggam patippassaddhim - Ma. '* kukkuccãnanti - Syã. 
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(Đức Thế Tôn nót: “Nàu Udaua,) 

sự dứt bỏ đốt uới những nong muốn uề dục 
uà những nỗi ưu phiền, cả hai loại, 

Uà Uiệc xua đi sự đã dượi, 

Uiệc ngăn cản các trạng thái hốt hận.” 


Sự dứt bỏ đối với những mong muốn về dục - Mong muốn: là sự mong 
muốn về dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về dục, sự tham ái về dục, sự yêu mến về 
dục, sự nồng nhiệt về dục, sự thèm khát về dục, sự mê mẩn về dục, sự bám chặt vào 
dục, sự lôi cuốn của dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ ở dục, sự che lấp do mong 
muốn về dục liên quan đến ngũ dục. Sự dứt bỏ đối với những mong muốn về 
dục: sự dứt bỏ, sự vắng lặng, sự buông bỏ, sự tịch tịnh đối với những sự mong muốn 
về dục là Bất Tử, Niết Bàn; - “sự dứt bỏ đối với những mong muốn về dục' là như thế. 
Đức Thế Tôn nói: “Này Udaya —nt- . 


Và những nỗi ưu phiên, cả hai loại - Nỗi ưu phiền: là sự không khoan 
khoái thuộc về tâm, nỗi khổ sở thuộc về tâm, là sự không khoan khoái, khổ sở sanh 
lên do ý xúc đã được nhận biết, là cảm thọ không khoan khoái, khổ sở sanh lên do ý 
xúc. Và những nỗi ưu phiền, cả hai loại: sự dứt bỏ, sự vắng lặng, sự buông bỏ, 
sự tịch tịnh đối với những mong muốn về dục và những nỗi ưu phiền, cả hai loại, là 
Bất Tử, Niết Bàn; - và những nỗi ưu phiền, cả hai loại là như thế. 


Và việc xua đi sự dã dượi - Sự dã dượi: là trạng thái không sẵn sàng của 
tâm, trạng thái không thích ứng, sự chây lười, sự biếng nhác, sự lười biếng, biểu hiện 
lười biếng, trạng thái lười biếng, sự dã dượi, biếu hiện dã dượi, trạng thái dã dượi của 
tâm. Và việc xua đi sự dã dượi: và sự xua đi, sự dứt bỏ, sự vắng lặng, sự buông bỏ, 
sự tịch tịnh đối với sự dã dượi là Bất Tử, Niết Bàn; - “và việc xua đi sự dã dượ là như 
thế. 


Việc ngăn cản các trạng thái hối hận - Hối hận: vẻ bối rối ở bàn tay cũng là 
hối hận, vẻ bối rối ở bàn chân cũng là hối hận, vẻ bối rối ở bàn tay và bàn chân cũng 
là hối hận, lầm tưởng là được phép trong việc không được phép, lầm tưởng là không 
được phép trong việc được phép, lầm tưởng là có tội ở việc vô tội, lầm tưởng là vô tội 
ở việc có tội. Sự hối hận nào có hình thức như vậy là biểu hiện hối hận, trạng thái hối 
hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý; việc này gọi là hối hận. 


E be 


Cullaniddesapali Udauasuttaniddeso 





Apl ca dvihi karanehi uppajjai kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho: 
katatta ca akatatta ca.' Katham katatta ca akatatta ca uppaJJati kukkuccam cetaso 
vippatisaro manovilekho? “Katam me kayaduccaritam akatam me kayasucaritan ti 
uppajJJjati kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho. “Katam me vacIduccaritam 
akatam me vaclsucarltan tỉ -pe- “katam me manoduccaritam akatamn me 
manosucaritan 't —-pe— “kato me panatipato akataä me panatipata veramanI ti —pe— 
“katam me adinnadanam akatam me adinnadana veramanI ti —-pe— “kato me kamesu 
micchacaro akata me kamesu micchacara veramanI t1 -pe—- “kato me musavado 
akata me musavada veramanI ti -pe—- “katäa me pisunavaca akatä me pisunaya 
vacaya veramain 'ti —pe— “kata me pharusavaca akata me pharusaya vacaya veraman1 
"H —-pe— “kato me samphappalapo akata me samphappalapo veramanI ti —pe— “kata 
me abhiJJjha akata me anabhiJjha 't —-pe— “kato me vyapado akata me abyapado ti — 
pe- kata me micchaditthi akata me sammaditthi ti uppajJjati kukkuccam cetaso 
vippatisaro manovilekho. Evam katatta ca akatatta ca uppajJati kukkuccam cetaso 
vippatisaro manovilekho. 


Athava “sllesumhi na paripurakarI ti ° uppajJati kukkuccam cetaso vIppatIsaro 
manovilekho. 'Indriyesumhi aguttadvaro tỉ — Bhojane amattaññumhil t¡ — 
Jagarlyam°` ananuyuttomhi tỉ —- Na satisampajaññena samannagatomhil ti -— 
Abhavita me cattaro satipatthana ti - Abhavita me cattaro sammappadhana ti — 
Abhavita me cattaro Iddhipada tì - Abhavitani me pañcindriyam 'ti - Abhavitani me 
pañcabalan1 'ti —- Abhavita me satta boJjhanga ti —- Abhavito me ariyo atthangiko 
magso tỉ — Dukkham me aparlññatan ti —- Samudayo me appahmno ti —- Maggo me 
abhavito ti — Nirodho me asacchikato ti “ uppaJJati kukkuccam cetaso vIppatisaro 
manovilekho. Kukkuccanam niväranan ti kukkuccanam avaranam nIvaranam 
pahanam vupasamo” patinissaggo patippassaddhi amatam nibbanan t1 - 
kukkuccanam nivaranam. 


Tenaha bhagava: 

*“Pahanam kamacchandanam (udauati bhagaug) 
dơmanassana cubhauam, 

thĩnassa ca panudanam 

kukkuccandmn niuaranan ti. 


' katattã ca akatattã ca - Pana. *aparipirakariti - Ma, Syã. 

* pisunã - Ma, Syã, evamuparipi. *jagariye - PTS. 

3 silesu pi - PTS. ”upasamam vũpasamam - Ma. 

° dukkham me apariññãtam, samudayo me appahino, maggo me abhävito, nirodho me asacchikato ”ti 
- Ma, PTS. ở patinissaggam patippassaddhim - Ma. 
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Thêm nữa, sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do hai nguyên 
nhân: do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. Thế nào là sự hối hận, sự 
ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do trạng thái đã làm và do trạng thái không 
làm? Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta đã làm uế 
hạnh về thân, ta đã không làm thiện hạnh về thân.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự 
bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta đã làm uế hạnh về khẩu, ta đã không làm thiện hạnh 
về khẩu.” —-nt— “Ta đã làm uế hạnh về ý, ta đã không làm thiện hạnh về ý.” -nt— “Ta 
đã giết hại sinh mạng, ta đã không tránh xa sự giết hại sinh mạng.” —nt— “Ta đã trộm 
cắp, ta đã không tránh xa sự trộm cắp.” -nt— “Ta đã tà hạnh trong các dục, ta đã 
không tránh xa sự tà hạnh trong các dục.” —nt— “Ta đã nói dối, ta đã không tránh xa 
việc nói dối.” -nt- “Ta đã nói đầm thọc, ta đã không tránh xa việc nói đầm thọc.” — 
nt— “Ta đã nói thô lỗ, ta đã không tránh xa việc nói thô lõ.” -nt— “Ta đã nói nhảm 
nhí, ta đã không tránh xa việc nói nhảm nhí.” -nt— “Ta đã hành động tham đắm, ta 
đã không hành động không tham đắm.” —nt— “Ta đã hành động sân hận, ta đã không 
hành động không sân hận.” —-nt—- “Ta đã hành động tà kiến, ta đã không hành động 
chánh kiến.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do trạng thái đã 
làm và do trạng thái đã không làm là như vậy. 


Hoặc là, sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta không 
phải là người thực hành đầy đủ các giới.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối 
của ý sanh lên rằng: “Ta là người có các giác quan không được gìn giữ.” — “Ta là người 
không biết chừng mực về vật thực.” — “Ta chưa luyện tập về tỉnh thức.” — “Ta chưa 
đầy đủ niệm và sự nhận biết rõ.” - “Bốn sự thiết lập niệm chưa được ta tu tập.” — 
“Bốn chánh cần chưa được ta tu tập.” —- “Bốn nền tảng của thần thông chưa được ta 
tu tập.” — “Năm quyền chưa được ta tu tập.” — “Năm lực chưa được ta tu tập.” — “Bảy 
yếu tố đưa đến giác ngộ chưa được ta tu tập.” - “Đạo lộ thánh thiện tám chi phần 
chưa được ta tu tập.” — “Khổ chưa được ta biết toàn diện.” — “Tập chưa được ta dứt 
bỏ.” — “Đạo chưa được ta tu tập.” — “Diệt chưa được ta chứng ngộ.” Việc ngăn cản 
các trạng thái hối hận: việc ngăn trở, việc ngăn cản, sự dứt bỏ, sự vắng lặng, sự 
buông bỏ, sự tịch tịnh đối với các trạng thái hối hận là Bất Tử, Niết Bàn; - “việc ngăn 
cản các trạng thái hối hận là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Udaua,) 

sự dứt bỏ đốt uới những mong mnuốn Uuề dục 
uà những nỗi ưu phiền, cả hai loại, 

Uà Uiệc xua đi sự đã dượi, 

Uiệc ngăn cản các trạng thái hốt hận.” 
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Dpekkhasatisamnsuddham 
dhammnatakkapure]auam, 
aÑñauimokkham pabrunr` 
qUÙ)aua pabhedanam. 


Upekkhäsatisamsuddhan t¡ - Upekkhä ti ya catutthe jhane? upekkha 
upekkhana aJjhupekkhana cittasamatho' cittapassaddhata! majJJhattata cittassa. SatI 
t ya catutthe Jhane upekkham arabbha sat anussai -pe- sammasati." 
Upekkhäsatisamsuddhan t¡ catutthe Jjhane upekkha ca sati ca suddha honti 
visuddha samsuddha parisuddha pariyodata anangana vigatuipakkilesa mudubhuta 
kammaniya thita aneñJappatta ti - upekkhasatisamsuddham. 


Dhammatakkapurejavan t¡ dhammatakko vuccati sammasankappo, so adito 
hoi, purato hot, pubbangamo hot, aññavimokkhassa t1 - evampi 
“dhammatakkapurejavam.` Athava dhammatakko vuccatI sammaditthi, sa adito hot, 
purato hotl, pubbangama° hotl, aññavimokkhassa ti - evampi “dhammatakka- 
pureJavam.' Athava dhammatakko vuccati catunnam magganam 
pubbabhagavipassana ” sa adito hoi, purato hot, pubbangama hotl 
aññavimokkhassa ti - evampl “dhammatakkapureJavam." 


Aññavimokkham pabrũimi tỉ aññavimokkho vuccatL arahattavimokkho. 
Arahattavimokkham pabrumi acIkkhami desemi paññapemi patthapemi vivarami 
vibhaJami uttanTkaromi pakasemI ti - aññavimokkham pabrũmI. 


Avijjaya pabhedanan ti - Avijja tỉ dukkhe aññanam” -pe- avijja'° moho 
akusalamulam. Avijjaya pabhedanan tỉ' avijJjaya pabhedanam'? pahanam 


vuipasamo patinissaggo patippassaddhi° amatam nibbanan t1 - aviljjaya 
pabhedanam. 

Tenaha bhagava: 

“Dpekkhasatisamnsuddham 


dhammnatakkapure]audm, 
aññauimnokkham pabrum 
qUÙ)aua pabhedanan ti. 


' sambrũmi - Sya, evamuparipi. 


” catutthajjhãne - Syã, evamuparipi. 7pubbabhage vipassanä - Syã; 
* cittasamatã - Ma; vipassana adito hoti - Pa. 
cittassa samata - Va, Vi, Ka. ở avijjayäti - Sya. 
* eittappassaddhatä - Ma; °añãnam - Syä. 
cittappasädata - Sya; '°avijjalang - Syã. 
cittappasatatä - Sam. '' pabhedananti - Ma, Va, Vi, Ka. 
” sammäsatiti - Syã. '“avijjaya bhedanam pabhedanam - Syã. 
° pubbaägamo - Ma. '' vũpasamam patinissagsgam patippassaddhim - Ma. 
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13-3 


Ta nói UÊ sự giải thoát do trí giác ngộ, 
UỀ sự phá uỡ uô mĩnh 

có xả uà niệm hoàn toàn trong sạch, 
có sự suụ tầm đúng pháp đi trước.” 


Có xả và niệm hoàn toàn trong sạch - Xả: là sự hành xả, biểu hiện của hành 
xả, biểu hiện của hành xả vượt trội, trạng thái vắng lặng của tâm, trạng thái an tịnh 
của tâm, trạng thái trung dung của tâm ở tứ thiền. Niệm: niệm, sự tùy niệm, —nt— 
chánh niệm liên quan đến xả ở tứ thiền. Có xả và niệm hoàn toàn trong sạch: Ở 
tứ thiền, xả và niệm là trong sạch, thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch, thuần tịnh, tỉnh 
khiết, không bợn nhơ, lìa khỏi phiền não, nhu thuận, có thể sử dụng, ổn định, đã đạt 
đến trạng thái vững chắc; - “có xả và niệm hoàn toàn trong sạch là như thế. 


^^ 


Có sự suy tâm đúng pháp đi trước: sự suy tầm đúng pháp nói đến chánh tư 
duy. Nó là đầu tiên, là trước hết, là yếu tố đi đầu của sự giải thoát do trí giác ngộ; - “có 
sự suy tâm đúng pháp đi trước' là như vậy. Hoặc là, sự suy tâm đúng pháp nói đến 
chánh kiến. Nó là đầu tiên, là trước hết, là yếu tố đi đầu của sự giải thoát do trí giác 
ngộ; - “có sự suy tâm đúng pháp đi trước còn là như vậy. Hoặc là, sự suy tầm đúng 
pháp nói đến minh sát là phần đầu của bốn Đạo. Nó là đầu tiên, là trước hết, là yếu tố 
đi đầu của sự giải thoát do trí giác ngộ; - “có sự suy tâm đúng pháp đi trước" còn là 
như vậy. 


Ta nói về sự giải thoát do trí giác ngộ: sự giải thoát do trí giác ngộ nói đến sự 
giải thoát do phẩm vị A-la-hán. Ta nói về, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, Ta thông báo, Ta ấn 
định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ về sự giải thoát do phẩm vị A-la- 
hán; - “Ta nói về sự giải thoát do trí giác ngộ” là như thế. 


Về sự phá vỡ vô minh - Vô minh: Sự không biết về Khổ —nt- vô minh, si mê 
là gốc rễ của bất thiện. Về sự phá vỡ vô mỉnh: sự phá vỡ, sự dứt bỏ, sự vắng lặng, 
sự buông bỏ, sự tịch tịnh đối với vô minh là Bất Tử, Niết Bàn; - 'về sự phá vỡ vô minh” 
là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Tq nói UÊ sự giải thoát do trí giác ngộ, 
UỀ sự phá uỡ uô mĩnh 

có xả uà niệm hoàn toàn trong sạch, 

có sự suụ tầm đúng pháp đi trước.” 
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13-4 


Kmm su samuojano' loko 
kửm su fassqa Uicaranam, 
kissassqa Uippahanena 
nibbanam TH uuccgfi. 


Kim su samyojano loko ti kim” lokassa samyoJanam lagganam bandhanam 
upakkileso, kena loko yutto payutto ayutto samayutto laggo laggito palibuddho ti - 
kim su samyoJano loko. 


Kim su tassa vicäranan tï kim tassa caranam vicaranam pativicaranam. Kena 
loko carati vicaratI patIvicarati 'tI - kim su tassa vicaranam. 


Kissassa vippahanena nibbaãnam iti vuccatï tí kissassa vippahanena 
vupasamena patinissagsena patippassaddhiya, nibbanam Iti vuccati pavuccatI 
kathiyati bhaniyati dipIyati voharlyat tI ? - kissassa vippahanena nibbanam I1tI 
vuccatl. 


Tenaha so brahmano: 
“Kmm su samuo7ano loko 
kửm su †assqa Uicaranadm, 
kissassqa Uippahanena 
nibbanam TH Uuuccdf1 ”tI. 


13-5 


Nandisamuojano° loko 
Uitakkassa UIcara1iarn° 
tanhaụa uipnpahanena 

nibbanam TH uuccdfi. 


Nandisamyojano loko tỉ nandi” vuccati tanha, yo rago sarago —pe— abhIiJJha 
lobho akusalamulam; ayam vuccati nandi.° Ya nandi lokassa samyojJanam lagganam 
bandhanam upakkileso, Iimaya nandiya loko yutto payutto ayutto samayutto laggo 
laggito palibuddho tỉ - nandisamyoJano loko. 


' saññojano - Syã, PTS, evamuparipi. 
“ kim - itisaddo Ma potthake na dissate. 


* kimsu - Ma. *kathiyati bhaniyati dipiyati vohariyatiti - Syã. 
* nandisaññojano - PTS. ° vicaranã - Ma, Sya, PTS. 
 nandĩ - Ma, evamuparipi. ở ayam vuccati nandi - itipatho Syã potthake na dissate. 
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13-4 


“Thế gian có cái gì là sự ràng buộc? 

Cái gì, đối uới nó, là phương tiện xem xét? 
Do la bỏ cái gì 

được gọi là “®Niết Bàn?” 


Thế gian có cái gì là sự ràng buộc? - Cái gì là sự ràng buộc, sự dính mắc, sự 
cột trói, vật làm ô nhiễm của thế gian? Bởi cái gì thế gian bị gắn bó, bị gắn vào, bị gắn 
chặt, bị gắn liền, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại? - “Thế gian có cái gì là sự ràng 
buộc?” là như thế. 


Cái gì, đối với nó. là phương tiện xem xét? - Cái gì, đối với nó, là sự du 
hành, sự xem xét, sự xét đoán? Nhờ vào cái gì thế gian du hành, xem xét, xét đoán? - 
“cái gì, đối với nó, là phương tiện xem xét?' là như thế. 


Do ha bỏ cái gì được gọi là “Niết Bàn”? - Do sự lìa bỏ, do sự vắng lặng, do sự 
buông bỏ, do sự tịch tịnh của cái gì được gọi là, được nói là, được thuyết giảng, được 
phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả là “Niết Bàn”? - “do lìa bỏ cái gì được gọi là 
“Niết Bàn”? là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Thế gian có cái gì là sự ràng buộc? 

Cái gì, đối uới nó, là phương tiện xem xét? 
Do la bỏ cái gì 

được gọt là “Niết Bàn”?” 


13-5 


“Thế gian có uui thích là sự ràng buộc. 

Su tầm, đối uới nó, là phương tiện xem xét. 
Do la bỏ tham ái 

được gọt là “Niết Bàn.” 


Thế gian có vui thích là sự ràng buộc: Vui thích nói đến tham ái, tức là sự 
luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện; cái này 
được gọi là vui thích. Vui thích nào đối với thế gian là sự ràng buộc, sự dính mắc, sự 
cột trói, vật làm ô nhiễm, thế gian bị gắn bó, bị gắn vào, bị gắn chặt, bị gắn liền, bị 
máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại bởi sự vui thích này; - “thế gian có vui thích là sự 
ràng buộc' là như thế. 
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Vitakkassa vicaranan tỉ - Vitakko tỉ nava vitakka: kamavitakko 
vyapadavitakko vihimsavitakko ñativitakko janapadavitakko amaravitakko' 
paranuddayatapatisamyutto  vitakko labhasakkarasilokapatisamyutto  vitakko 
anavaññattipatisamyutto vitakko, ime vuccanti nava vitakka. Ime nava vitakka 
lokassa carana vicarana pativicarana. Imehi navahi vitakkehi loko? carati vicarati 
patIvicarati 'ti - vitakkassa viecaranam.° 


Tanhäya vippahänena nibbanam ïti vuccatI t¡ - Tanhã tí” rupatanha —pe— 
dhammatanha. Tanhaya vippahanena nibbanam it vuccatl tỉ tanhaya 
vippahanena vupasamena patinissagsena patippassaddhiya nibbanam 1t vuccati 
pavuccati kathiyati bhamryati dIpIyati vohariyati ti? - tanhaya vippahanena nibbanam 
1t vuccatl. 


Tenaha bhagava: 
“Nandisamuojano loko 
Uitakkassqa UIcaranam, 
tanhaụa u1ipnpahanena 
nibbanam 1H uuccqfT ”tI. 


13-6 


Katham satfassa carato 
Uiññanam uparuJ}]haHi, 
bhagauantam pu††hurnagamha° 
tam sunoma uqaco tqua. 


Katham satassa carato tỉ katham satassa sampajanassa carato vicarato'° 
1riyato vattayato palayato yapayato yapayato ti - katham satassa carato. 


Viãññanam uparujjhat ti viãñanam niruJJjhati vũpasammati attham gacchati 
patippasambhati 'ti - viññanam uparuJJhat. 


Bhagavantam putthumagamhaä tỉ buddham bhagavantam putthum 
pucchtum yactum ajjhestum pasadetum agamha agatamha upagatamha 
sampattamha taya saddhim samagatamha ti - bhagavantam putthumagamha. 


' vicaranäti - Sya. °vicaranã - Ma, Syã. 

° vitakkãti - Ma, Syã. “tanhãyãti - Syã. 

3 amaravitakko - Ma, PTS. ở kathiyati bhaniyati đipiyati vohariyatiti - Syã. 
* assa lokassa - Syã. ? pu†thumägamä - Ma; putthumäãgamma - Su. 
* so loko - Syã. '° viharato - Ma, PTS, Va, Vi, Ka. 
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Suy tâm, đối với nó, là phương tiện xem xét - Suy tâm: Có chín sự suy 
tầm: suy tầm về dục, suy tầm về sân hận, suy tầm về hãm hại, suy tâm về thân quyến, 
suy tầm về xứ sở, suy tâm về chư Thiên, suy tầm liên quan đến sự trắc ẩn đối với 
người khác, suy tầm liên quan đến lợi lộc—-sự trọng vọng-sự nổi tiếng, suy tầm liên 
quan đến việc không bị khi dễ; các việc này gọi là chín sự suy tâm. Chín sự suy tâm 
này, đối với thế gian, là sự du hành, sự xem xét, sự xét đoán. Nhờ vào chín sự suy tâm 
này, thế gian du hành, xem xét, xét đoán; - “suy tâm, đối với nó, là phương tiện xem 
xét là như thế. 


Do lìa bỏ tham ái được gọi là “Niết Bàn - Tham ái: tham ái cảnh sắc, —nt— 
tham ái cảnh pháp. Do ha bỏ tham ái được gọi là “Niết Bàn": Do sự lìa bỏ, do sự 
vắng lặng, do sự buông bỏ, do sự tịch tịnh của tham ái được gọi là, được nói là, được 
thuyết giảng, được phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả là “Niết Bàn;' - “do lìa bỏ 
tham ái được gọi là “Niết Bàn” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Thế gian có uui thích là sự ràng buộc. 

Suu tầm, đối uới nó, là phương tiện xem xét. 
Do la bỏ tham ái 

được gọt là “Niết Bàn.” 


13-6 


“ Đối uới uị có niệm như thế nào trong lúc thực hành, 
thì thức (của uị ấu) được đình chỉ? 

Chúng con đã đi đến để hỏi đức Thế Tôn, 

hãu cho chúng con lắng nghe lời nói ấu của Ngài.” 


Đối với vị có niệm như thế nào trong lúc thực hành: đối với vị có niệm, có 
sự nhận biết rõ rệt như thế nào trong lúc thực hành, trong lúc cư xử, trong lúc sinh 
hoạt, trong lúc vận hành, trong lúc bảo hộ, trong lúc nuôi dưỡng, trong lúc bảo 
dưỡng; - “đối với vị có niệm như thế nào trong lúc thực hành là như thế. 


Thì thức (của vị ấy) được đình chỉ: thức được đình chỉ, được vắng lặng, đi 
đến sự tiêu hoại, được tịch tịnh; - “thì thức (của vị ấy) được đình chỉ là như thế. 


Chúng con đã đi đến để hỏi đức Thế Tôn: để hỏi đức Phật Thế Tôn, để vấn, 
để yêu cầu, để thỉnh cầu, để đặt niềm tin, chúng con đã đi lại, đã đi đến, đã đi đến 
gần, đã đạt đến, đã đi đến gặp Ngài; - “chúng con đã đi đến để hỏi đức Thế Tôn là 
như thế. 
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Tam sunoma vaco tava ti - Tan ti tuyham vacanam byappatham desanam 
anusitthim' sunoma ugganhama dharema upadharema upalakkhema tỉ - tam 
Sunoma vaco tava. 


Tenaha so brahmano: 

“Katham safassa carqto 
Utffiandm uparuJ]hati, 
bhagauantam pu††hurmnagamha 
tam sunoma uaco tqud t1. 


13-7 


Ajphattañca bahiddha ca 
Uedanam nabhinandato 
eUdrn satassqa caradfo 
Uutffñanam uparuJ]hafi. 


Ajjhattañca bahiddhã ca vedanam nabhinandato tỉ - AJJjhattam vedanasu 
vedananupassl” viharanto vedanam nabhinandati nabhivadati na aJJhosaya titthati 
abhinandanam abhivadanam aJjhosanam gaham paramasam abhinivesam pajahati 
vinnodeti byantikaroti anabhavam gameti. Bahiddha vedanasu vedananupassi 
viharanto vedanam nabhinandati nabhivadati na ajjhosaya titthati abhinandanam 
abhivadanam aJjhosanam gaham paramasam abhinivesam pajahat vinodeti 
byantkarot anabhavam gameti. AJjhattabahiddha vedanasu vedananupassi 
viharanto vedanam nabhinandati nabhivadati na ajjhosaya titthati abhinandanam 
abhivadanam aJJjhosanam gaham paramasam abhinivesam pajahat vinodeti 
byantikaroti anabhavam gametI. 


Ajhatam samudayadhammanupass vedanasu vedananupass“ viharanto 
vedanam nabhinandati nabhivadai na ajjhosaya tithati abhinandanam 
abhivadanam aJJjhosanam gaham paramasam abhinivesam pajahat vinodeti 
byantkarot anabhavam gameti Ajjhattam vayadhammanupass vedanasu 
vedananupassl viharanto —-pe—- Ajjhattam samudayavayadhammanupassI vedanasu 
vedananupass! viharanto —pe-. 


' anusasanam anusittham - Ma; anusandhim - Syä, PTS, Va, Vi, Ka. 
° ajjhattam vedanam vedananupassi - Pa; ajjhattavedananupassi - Vi. 
* na ajjhoseti - Ma. * vedananupassl - itisaddo Syä potthake na dissate. 
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Hãy cho chúng con lắng nghe lời nói ấy của Ngài - Điêu ấy: là lời nói, lời 
phát biểu, lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của Ngài, hãy cho chúng con lắng nghe, hãy cho 
chúng con tiếp thu, hãy cho chúng con tiếp nhận, hãy cho chúng con nhận định; - 
“hãy cho chúng con lắng nghe lời nói ấy của Ngài là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Đối uới uị có niệm như thế nào trong lúc thực hành, 
thì thức (của uị ấu) được đình chỉ? 

Chúng con đã đi đến để hỏi đức Thế Tôn, 

hãu cho chúng con lắng nghe lời nói ấu của Ngài.” 


13-7 


*“ Đối uới U† không thích thú cảm thọ 

thuộc nội phần uà ngoại phần, 

đối uới uị có nệm như uậu trong lúc thực hành, 
thì thức (của uị ấu) được đình chỉ.” 


Đối với vị không thích thú cảm thọ thuộc nội phần và ngoại phần: VỊ có 
sự quan sát thọ trên các thọ thuộc nội phần, trong khi đang an trú, (vị ấy) không 
thích thú cảm thọ, không tán thưởng, không dừng lại ở sự bám chặt, (vị ấy) dứt bỏ, 
xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự 
bám chặt, sự nắm lấy, sự bám víu, sự chấp chặt. Vị có sự quan sát thọ trên các thọ 
thuộc ngoại phần, trong khi đang an trú, (vị ấy) không thích thú cảm thọ, không tán 
thưởng, không dừng lại ở sự bám chặt, (vị ấy) dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm cho 
không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự nắm lấy, sự bám víu, 
sự chấp chặt. VỊ có sự quan sát thọ trên các thọ thuộc nội phần và ngoại phần, trong 
khi đang an trú, (vị ấy) không thích thú cảm thọ, không tán thưởng, không dừng lại ở 
sự bám chặt, (vị ấy) dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu sự 
thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự nắm lấy, sự bám víu, sự chấp chặt. 


VỊ có sự quan sát hiện tượng sanh, có sự quan sát thọ trên các thọ thuộc nội phần, 
trong khi đang an trú, (vị ấy) không thích thú cảm thọ, không tán thưởng, không 
dừng lại ở sự bám chặt, (vị ấy) dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện 
hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự nắm lấy, sự bám víu, sự chấp chặt. 
Vị có sự quan sát hiện tượng diệt, có sự quan sát thọ trên các thọ thuộc nội phần, 
trong khi đang an trú, —nt— . VỊ có sự quan sát hiện tượng sanh và diệt, có sự quan sát 
thọ trên các thọ thuộc nội phần, trong khi đang an trú, —nt— . 
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Bahiddha samudayadhammanupassl vedanasu vedananupass viharanto 
vedanam nabhinandai nabhivadai na ajjhosaya titthati abhinandanam 
abhivadanam ajJjhosanam gaham paramasam abhinivesam pajahat vinodeti 
byantkarot anabhavam gametil Bahiddha vayadhammanupass vedanasu 
vedananupassI viharanto -pe— Bahiddha samudayavayadhammanupassi vedanasu 
vedananupass! viharanto —pe-. 


Ajjhattabahiddha samudayadhammanupassI vedanasu vedananupassI viharanto 
—pe— AjJjhattabahiddha vayadhammanupassI vedanasu vedananupassi viharanto — 
pe- Ajjhattabahiddha samudayavayadhammanupassl vedanasu vedananupassl 
viharanto vedanam nabhinandati nabhivadati na ajjhosaya titthat abhinandanam 
abhivadanam aJJjhosanam gaham paramasam abhinivesam pajahat vinodeti 
byantikaroti anabhavam gameti. Imehi dvadasahi akarehi vedanasu vedananupassI 
viharanto —pe— anabhavam gametl. 


Athava vedanam aniccato passanto vedanam nabhinandati nabhivadati na 
aJjjhosaya titthati abhinandanam abhivadanam ajjhosanam gaham paramasam 
abhinivesam paJahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti. Vedanam dukkhato — 
rogato — gandato — sallato — aghato — abadhato —-pe—- nissaranato' passanto 
vedanam nabhinandati nabhivadai na ajjhosaya tithai abhinandanam 
abhivadanam ajjhosanam gaham paramasam abhinivesam pajahat vinodeti 
byantkaroti anabhavam gametii. Imehi catucattaisaya akarehi vedanasu 
vedananupassi viharanto vedanam nabhinandati nabhivadati na ajjhosaya titthati 
abhinandanam abhivadanam aJjhosanam gaham paramasam abhinivesam paJahati 
vinodeti byantikaroti anabhavam gametI ti - ajjhattañca bahiddha ca vedanam 
nabhinandato. 


Evam satassa carato ti evam satassa sampaJanassa carato vIcarato' Iriyato 
vattayato palayato yapayato yapayato ti - evam satassa carato. 


Viãññanam  uparujjhad1© tỉ puññabhisankharasahagatam viãñanam 
apuññabhisankharasahagatam viññanam aneñJabhisankharasahagatam viãñanam 
nrujjhati vupasammati attham gacchai patippassambhai tỉ - viãñanam 
uparuJJhati. 

Tenaha bhagava: 


“Aphattafca bahiddha ca 
Uedana1mn nabhinandato, 
€UgTn satassa cardfo 
Uutffi=namn uparu1]haf ”ti. 


Saha gathapariyosana —pe— “Sattha me bhante bhagava, savako hamasmiI ”tI. 


Udayasuttaniddeso samatto. 





' anissaranato - Syã. 3 viharato - Ma, Va, Vi, Ka. 
“imehi cattalisaya akãrehi - Ma; imehi dvacattalisaya akãrehi - Syã, PTS. 
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VỊ có sự quan sát hiện tượng sanh, có sự quan sát thọ trên các thọ thuộc ngoại 
phần, trong khi đang an trú, (vị ấy) không thích thú cảm thọ, không tán thưởng, 
không dừng lại ở sự bám chặt, (vị ấy) dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm cho không 
còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự nắm lấy, sự bám víu, sự 
chấp chặt. Vị có sự quan sát hiện tượng diệt, có sự quan sát thọ trên các thọ thuộc 
ngoại phần, trong khi đang an trú, —nt— . VỊ có sự quan sát hiện tượng sanh và diệt, 
có sự quan sát thọ trên các thọ thuộc ngoại phần, trong khi đang an trú, —nt— . 


Vị có sự quan sát hiện tượng sanh, có sự quan sát thọ trên các thọ thuộc nội phần 
và ngoại phần, trong khi đang an trú, -nt— . Vị có sự quan sát hiện tượng diệt, có sự 
quan sát thọ trên các thọ thuộc nội phần và ngoại phần, trong khi đang an trú, —nt— . 
VỊ có sự quan sát hiện tượng sanh và diệt, có sự quan sát thọ trên các thọ thuộc nội 
phần và ngoại phần, trong khi đang an trú, (vị ấy) không thích thú cảm thọ, không 
tán thưởng, không dừng lại ở sự bám chặt, (vị ấy) dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm 
cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự nắm lấy, sự bám 
víu, sự chấp chặt. Với mười hai biểu hiện này, vị có sự quan sát thọ trên các thọ, 
trong khi đang an trú, —nt— làm cho không còn hiện hữu (sự thích thú, sự tán thưởng, 
sự bám chặt, sự nắm lấy, sự bám víu, sự chấp chặt). 


Hoặc là, trong khi nhìn thấy cảm thọ là vô thường, (vị ấy) không thích thú cảm 
thọ, không tán thưởng, không dừng lại ở sự bám chặt, (vị ấy) dứt bỏ, xua đi, làm 
chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự 
nắm lấy, sự bám víu, sự chấp chặt. Trong khi nhìn thấy cảm thọ là khổ — là cơn bệnh 
— là mụt ghẻ — là mũi tên — là tai ương - là tật nguyền -— là sự thoát ra, (vị ấy) không 
thích thú cảm thọ, không tán thưởng, không dừng lại ở sự bám chặt, (vị ấy) dứt bỏ, 
xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự 
bám chặt, sự nắm lấy, sự bám víu, sự chấp chặt. Với bốn mươi bốn biểu hiện này, vị 
có sự quan sát thọ trên các thọ, trong khi đang an trú, (vị ấy) không thích thú cảm 
thọ, không tán thưởng, không dừng lại ở sự bám chặt, (vị ấy) dứt bỏ, xua đi, làm 
chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự 
nắm lấy, sự bám víu, sự chấp chặt; - “đối với vị không thích thú cảm thọ thuộc nội 
phần và ngoại phần là như thế. 

Đối với vị có niệm như vậy trong lúc thực hành: đối với vị có niệm, có sự 
nhận biết rõ rệt như vậy, trong lúc thực hành, trong lúc cư xử, trong lúc sinh hoạt, 
trong lúc vận hành, trong lúc bảo hộ, trong lúc nuôi dưỡng, trong lúc bảo dưỡng; - 
“đối với vị có niệm như vậy trong lúc thực hành là như thế. 


Thì thức (của vị ấy) được đình chỉ: thức đồng sanh với phúc hành, thức đồng 
sanh với phi phúc hành, thức đồng sanh với bất động hành được đình chỉ, được vắng 
lặng, đi đến sự tiêu hoại, được tịch tịnh; - “thì thức (của vị ấy) được đình chỉ là như 
thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Đối uới uị không thích thú cảm thọ 

thuộc nội phần uà ngoại phầm, 

đối uới uị có nệm như uậu trong lúc thực hành, 

thì thức (của uị ấu) được đình chỉ.” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —nt— “Bạch ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Udaya được hoàn tất. 
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Yo attam adisari (Iccauasma posdlo) 
anejo chỉnnasamsquo, 

paragumn' sabbadhammanam 

atthỦ pañhena aqgamam. 


Yo atiltam ädisatï ti - Yo tỉ yo so bhagava sayambhu anacariyako pubbe 
ananussutesu dhammesu samam saccani abhisambuJJhi tattha ca sabbaññutam patto 
balesu ca vasibhavam. Atitam ädisatT t¡ bhagava attano ca paresam ca atitampi 
adisati, anagatampi adisati, paceuppannampi adisati. 


Katham bhagava attano atitam adisati? Bhagava attano atitam ekampi Jatim 
adisati, dvepi Jatiyo adisatl, tIssopl Jatiyo adisatl, catassopl Jatiyo adisatl, pañcapl 
Jatiyo adisati, dasapl Jatiyo adisatl, vIsampl Jatiyo adisatl, timsampi Jatiyo adisatl, 
cattalisampi Jatiyo adisati, paññasampi Jatiyo adIsati, Jatisatampi — Jatisahassampi — 
Jatisatasahassampi — anekepI samvattakappe — anekepl vivattakappe — anekepl 
samvattavivattakappe adisati: “Amutrasm evamnamo evamgotto evamvanno 
evamaharo evamsukhadukkhapatisamvedI evamayupariyanto, so tato cuto amutra 
udapadim;  tatrapasim evamnamo evamgoto evamvanno evamaharo 
evamsukhadukkhapatisamvedI evamayupariyanto, so tato cuto idhupapanno tỉ ItIl 
sakaram sauddesam anekavihitam pubbenivasam adisati Evam bhagava attano 
atitam adisati. 


Katham bhagava paresam atitam adisati? Bhagava paresam atIitam ekampI Jatim 
adisati, dvepl Jatiyo adisati —pe— anekepI samvattavivattakappe adisatil: “Amutrasi 
evamnamo evamgotto evamvanno evamaharo evamsukhadukkhapatisamvedI 
evamayupariyanto, so tato cuto amutra udapadi; tatrapasi evamnamo evamgotto 
evamvanno evamaharo evamsukhadukkhapatisamvedT evamayupariyanto, so tato 
cuto Idhupapanno ”ti Iti sakaram sauddesam anekavihitam pubbenivasam adisaH. 
Evam bhagava paresam atitam adisati. 





' pãragũ - Syã, evamuparipi. 
° atth1 - Syã, evamuparipi. 3 iđhũpapannoti - PTS, Pa, Va, Vi, Ka. 
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(Tôn giả Posala nói rằng:) “Với ú định (hỏÙ) câu hỏi, con đã đi đến 
gặp bậc đã ngự đến bờ kia của tất cả các pháp, 

UỊ chỉ ra thời quá khứ, 

không còn dục uọng, đã cắt đứt sự nghỉ ngờ.” 


Vị chỉ ra thời quá khứ - Vị: Vị ấy là đức Thế Tôn, đấng Tự Chủ, vị không có 
thầy, đã tự mình giác ngộ hoàn toàn các sự thật về các pháp chưa từng được nghe 
trước đây. Ngài đã đạt được trạng thái Toàn Tri về các pháp ấy và đã đạt được bản thể 
năng lực về các lực. Chỉ ra thời quá khứ: Đức Thế Tôn chỉ ra thời quá khứ, chỉ ra 
thời vị la, và chỉ ra thời hiện tại của bản thân và của những người khác. 


Đức Thế Tôn chỉ ra thời quá khứ của bản thân thế nào? Đức Thế Tôn chỉ ra một 
lần sanh, chỉ ra hai lần sanh, chỉ ra ba lần sanh, chỉ ra bốn lần sanh, chỉ ra năm Tần 
sanh, chỉ ra mười lần sanh, chỉ ra hai mươi lần sanh, chỉ ra ba mươi lần sanh, chỉ ra 
bốn mươi lần sanh, chỉ ra năm mươi lần sanh, — một trăm lần sanh, — một ngàn lần 
sanh, — nhiều thành kiếp, — nhiều hoại kiếp, -nhiều thành và hoại kiếp trong thời 
quá khứ của bản thân rằng: “Ở nơi ấu, ta đã có tên như uầu, dòng họ như uầu, giai 
cấp như uầu, thức ăn như Uuầu, có sự nhận biết lạc uà khổ như uầu, có giới hạn tuổi 
thọ như uầu. Từ chỗ ấu, ta đâu đã chết đi rồi đã sanh lên tại chỗ kia. Ở nơi kia, ta 
đã có tên như Uuầu, dòng họ như uầu, giai cấp như uầu, thức ăn như uầu, có sự 
nhận biết lạc uà khổ như uầu, có giới hạn tuổi thọ như uầu. Từ nơi kia, ta đâu đã 
chết đi rồi đã sanh lên tại nơi nàu.” Như thế, Ngài chỉ ra nhiều kiếp sống trước với 
nét đại cương và cá biệt. Đức Thế Tôn chỉ ra thời quá khứ của bản thân như vậy. 


Đức Thế Tôn chỉ ra thời quá khứ của những người khác thế nào? Đức Thế Tôn chỉ 
ra một lần sanh, chỉ ra hai lần sanh, — chỉ ra nhiều thành và hoại kiếp trong thời quá 
khứ của những người khác rằng: “Ở nơi ấu, uị ấu đã có tên như uầu, dòng họ như 
Uầu, giai cấp như Uuầu, thức ăn như uầu, có sự nhận biết lạc uà khổ như uầu, có giới 
hạn tuổi thọ như uầu. Từ chỗ ấu, uị ấu đã chết đi rồi đã sanh lên tại chỗ kia. Ở nơi 
kia, U† ấu đã có tên như uầu, dòng họ như uầu, giai cấp như uầu, thức ăn như Uuầu, 
có sự nhận biết lạc uà khổ như uầu, có giới hạn tuổi thọ như uầu. Từ nơi kia, u† ấU 
đã chết đi rồi đã sanh lên tại nơi nàu.” Như thế, Ngài chỉ ra nhiều kiếp sống trước 
với nét đại cương và cá biệt. Đức Thế Tôn chỉ ra thời quá khứ của những người khác 
như vậy. 
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Bhagava pañca Jatakasatani' bhasanto attano ca paresam ca atitam adisatl, 
mahapadaniyasuttam? bhasanto attano ca paresam ca atlitam adiyatl, 
mahasudassaniyasuttam'" bhasanto attano ca paresam ca atitam adisanii, 
mahagovindiyasuttam' bhasano attano ca paresam ca atltam adisatl, 
maghadeviyasuttam" bhasanto attano ca paresam ca atitam adisati. 


Vuttam hetam bhagavata: 

“AHtam kho cunda, addhanam arabbha tathagatassa satanusarI ñanam” hoti, so 
yavatakam akankhati tavatakam anussarati Anagatam ca” kho cunda, —pe— 
Paccuppannañca? kho cunda, addhanam arabbha tathagatassa bodhijam ñanam 
uppaJJati: “Ayamantima Jati natthidani punabbhavo ”*1.°? 


Indriyaparopariyattañanam'° tathagatassa tathagatabalam, sattanam 
asayanusayañanam  tathagatassa tathagatabalam, yamakapatilhire ñanam' 
tathagatassa  tathagatabalam, mahakarunasamapattiñanam'”? tathagatassa 


tathagatabalam, sabbaññutañanam tathagatassa tathagatabalam, anavaranañanam 
tathagatassa tathagatabalam, sabbattha asangamappatilhatamanavaranañanam 
tathagatassa tathagatabalam. Evam bhagava attano ca paresam ca atItampi adisati, 
anagatampi adIsati, paceuppannampi adisatl, acikkhati deseti paññapetIi patthapeti 
vivarati vibhaJati uttanikaroti pakasetI ti - yo atItam adisati. Ieccäyasma posalo tỉ — 
pe-. 


Anejo chỉnnasamsayo tỉ eJa vuccati tanha, yo rago sarago —pe— abhIJjha lobho 
akusalamulam. Sãä eJa tanha buddhassa bhagavato pahimna ucchinnamula 
talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma, tasma buddho aneJo. EJaya 
pahmatta aneJo, bhagava labhepiI na 1ñJati -pe—- dukkhepl na I1ñJati na calati na 
vedhati nappavedhati na sampavedhati ti - aneJo. Chỉnnasamsayo ti samsayo 
vuccati vicikiccha, dukkhe kankha —-pe— thambhitattam” cittassa manovilekho. So 
samsayo buddhassa bhagavato pahimno chinno ucchinno samucchinno vũpasanto 
patinissaggo patippassaddho abhabbuppattiko ñanaggina daddho. Tasma buddho 
chinnasamsayo ti - anejo chinnasamsayo. 





! pañca jãtisatäani - Pana. 

? Mahãäpadäaniyasuttantam - Ma, PTS; Mahäadhaniyasuttam - Syã. 

3 Mahãsudassaniyasuttantam - Ma, PTS. 

* Mahãgovindiyasuttantam - Ma; Mahägovindasuttam - Syä; Mahãgovindasuttantam - PTS. 
* Maghadeviyasuttantam - Sa; Maghadevasuttam - Syã; Maghadevasuttantam - PTS; 


Maghadeviyasuttantam - Pana. ° Dighanikäya, Pãsadikasutta. 
° satanusäriñanam - Ma; '°indriya-para-pariyatti-ñanam - PTS; 

Satanusari ñanam - Sya; indriya paropariyatte ñanam - Pana. 

sat' anusari viãñãnam - PTS. ''vamakapätihiriyañanam - Sya, PTS. 
” anägatam - PTS. '* mahãkarunä-samäpattiya-ñanam - PTS, Pa, Va, Vĩ, Ka. 
ở Daceuppannam - PTS. '3 chambhitattam - Ma, Syã. 
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Đức Thế Tôn chỉ ra thời quá khứ của bản thân và của những người khác trong khi 
nói về năm trăm Bổn Sanh, chỉ ra thời quá khứ của bản thân và của những người 
khác trong khi thuyết Kinh Mahapadaniya, chỉ ra thời quá khứ của bản thân và của 
những người khác trong khi thuyết Kinh Mahasudassaniya, chỉ ra thời quá khứ của 
bản thân và của những người khác trong khi thuyết Kinh Mahagovindiya, chỉ ra thời 
quá khứ của bản thân và của những người khác trong khi thuyết Kinh Maghadeviya.' 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này Cunda, liên quan đến thời kỳ quá khứ, đức Như Lai có trí nhớ lại các đời 
sống trước. Ta đây muốn (nhớ lại) chừng nào thì nhớ lại chừng ấy. Và này Cunda, 
liên quan đến thời kỳ vị lai —nt— . Và này Cunda, liên quan đến thời kỳ hiện tại, trí do 
giác ngộ sanh của đức Như Lai khởi lên rằng: “Đây là kiếp sống cuối cùng, giờ đây 
không còn tái sanh nữa. ”” 


Trí biết được khả năng của người khác về các quyền là Như Lai lực của đức Như 
Lai, trí về thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm của chúng sanh là Như Lai lực của đức 
Như Lai, trí về song thông là Như Lai lực của đức Như Lai, trí về sự thể nhập Đại Bi là 
Như Lai lực của đức Như Lai, trí Toàn Giác là Như Lai lực của đức Như Lai, trí không 
bị ngăn trở là Như Lai lực của đức Như Lai, trí không quyến luyến, không bị trở ngại, 
không bị ngăn trở trong mọi trường hợp là Như Lai lực của đức Như Lai. Đức Thế 
Tôn chỉ ra thời quá khứ, chỉ ra thời vị lai, và chỉ ra thời hiện tại của bản thân và của 
những người khác như vậy, Ngài chỉ dạy, chỉ bảo, thông báo, ấn định, khai mở, chia 
sẻ, làm rõ, bày tỏ; - “vị chỉ ra thời quá khứ là như thế. Tôn giả Posala nói rằng: — 
nt-. 


Không còn dục vọng, đã cắt đứt sự nghỉ ngờ: Dục vọng nói đến tham ái, tức 
là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —-nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối 
với đức Phật Thế Tôn, dục vọng tham ái ấy đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như 
cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các điều 
kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức Phật là bậc không còn dục vọng. Do trạng 
thái đã được dứt bỏ đối với dục vọng mà trở thành không dục vọng, đức Thế Tôn 
không xao động vì lợi lộc, -nt— không xao động vì khổ đau, không dao động, không 
run rẩy, không chấn động, không rúng động; - không dục vọng là như thế. Đã cắt 
đứt sự nghỉ ngờ: Nghi ngờ nói đến hoài nghi, sự nghi ngờ về Khổ, —nt— trạng thái 
sửng sốt, sự bối rối của tâm. Đối với đức Phật Thế Tôn, nghi ngờ ấy đã được dứt bỏ, 
có rẽ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện 
hữu, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức Phật là bậc đã cắt 
đứt sự nghi ngờ; - không còn dục vọng, đã cắt đứt sự nghỉ ngờ' là như thế. 


' Ba bài Kinh đầu thuộc Trường Bộ: Kinh Mahapadäniua số 14, Kinh Mahasudassaniua số 17, Kinh 
Mahagouindiua số 19, bài Kinh Maghadeuia còn lại thuộc Trung Bộ, số 83 (ND). 
“Trường Bộ, bài Kinh Pasãdika, số 2o (ND). 
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sabbadhammanam, —pe-— Jatimaranasamsaro natthi tassa punabbhavo “ti - paragum 
sabbadhammanam. 


Atthi pañhena ägaman ti pañhena atthikamha? agata -pe- vahassetam 
bharan tr - evampi “atthi pañhena agamam. 


Tenaha so brahmano: 

“ŸYo aqtftam adisafi (Iccauasma posalo) 
anejo chỉnnasamsquo, 

paragumn sabbadhamrmnanam 

afthi pañhena agaman ti. 


14-2 


Vibhutarupasaffñissa? 
sabbakqauappahqUmo, 
qJhattam ca bahiddha ca 
natthi ktñctfi passdfo, 
ñanam sakkanupucchami 
katham neuuo tathaurdho. 


Vibhutaripasaññissäả tỉ katama rupasañña? Rupavacarasamapattim 
Samapannassa va upapannassa va đitthadhammasukhaviharissa° va sañña sañJanana 
sañJanitatam; ayam rupasañña. Vibhutaripasaññissảa tI  catasso 
aruipasamapattiyo patiladdhassa° rupasañña vibhuta honti vigata° atikkanta 
samatikkanta vItivatta ti - vibhutardpasaññ1ssa. 


Sabbakäyappahayino tí sabbo tassa patisandhiko” rupakayo pahino 
tadangasamatikkama'° vikkhambhanappahanena pahimo tassa rupakayo t1 - 
sabbakayappahayino. 


Ajjhattañca bahiddha ca natthi kiñcIti passato ti - Natthi kiñcI ti 
aklñcaññayatanasamapatti. Kimkarana “natthi kiñãcI tỉ akiñcaññayatanasamapatH, 
yvam'" viãñanañcayatanasamapattm sato samapaJJItva”? tato vutthahitva taññeva 
viññanam abhaveti vibhaveti?” antaradhapeti natthi kiãcTti passati Tamkarana 
“natthi kiãcTti akiñcaññayatanasamapatti ti - aJjhattañca bahiddha ca natthi kiñcIti 
passato. 








bhagavä sabbadhammanam - Ma, Syä,PTS.  ”vibhutä hoti - Pa, Vi. 
” pañhatthikamhä - Syã. * vibhãvitä - Syã, PTS. 
3 sandassetum bhanitunti - Syã. ? sapatisandhiko - Syã. 
* rũpam saññissa - Pana. '°"tađdagasamatikkama - Syã. 
” sukhavihãrassa - Sya, PTS. '' vam - itisaddo Syã potthake na dissate. 
° ]abhissa - Syã, PTS. '3 viãññanam sambhäveti äbhãveti vibhãveti - PTS. 


?Natthi kiñcï tỉ äkiñcaññãyatanasamäapattim. Kimkaranä “natthi kiãc1 ”ti? Akãs anañc” 
ayatanasamapattim viãñanañcayatanasamapattim sato samapajjitva - PTS. 
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Bậc đã ngự đến bờ kia của tất cả các pháp: Đức Thế Tôn là paragu (người 
đi đến bờ kia) do việc biết rõ, paragu do việc biết toàn diện, paragu do việc dứt bỏ, 
paragu do việc tu tập, paragu do việc chứng ngộ, paragu do việc chứng đạt (các 
thiền); là paragu do việc biết rõ tất cả các pháp, —-nt— uiệc sanh tử luân hồi, uiệc 
sanh ra lần nữa không có đối ưới uị ất;” - bậc đã ngự đến bờ kia của tất cả các pháp” 
là như thế. 


Với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến: Là những người có nhu cầu với câu 
hỏi, chúng con đã đi đến; —-nt— Ngài hãy dời di gánh nặng này; - “với ý định (hỏi) câu 
hỏi, con đã đi đến còn là như vậy. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Posala nói rằng:) “Với ú định (hỏÙ) câu hỏi, con đã đi đến 
gặp bậc đã ngự đến bờ kia của tất cả các pháp, 

UỊ chỉra thời quá khứ, 

không còn dục uọng, đã cắt đứt sự nghỉ ngờ. 
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Đổi uới uị có sắc tưởng đã không còn, 

có sự đứt bỏ toàn bộ uề thân, 

đang nhìn thấu không có g" 

thuộc nội phần uà ngoại phần, 

thưa uị dòng Sakua, con hỏi thêm uề trí (của uị ấu); 


^”A⁄ ^ 


Uj thuộc hạng như thế ấu nên được hướng dẫn thế nào?” 


Đối với vị có sắc tưởng đã không còn: Thế nào là sắc tưởng? Là sự nhận biết, 
sự tự nhận biết, trạng thái tự nhận biết của vị đã đạt đến sự chứng đạt về sắc giới, 
hoặc đối với vị đã sanh lên (sắc giới), hoặc đối với vị có sự trú lạc ở ngay chính bản 
thân này; điều này là sắc tưởng. Đối với vị có sắc tưởng đã không còn: đối với vị 
đã đạt được bốn sự chứng đạt vô sắc, sắc tưởng là không còn, đã được lìa khỏi, đã 
được vượt quá, đã được vượt qua hẳn, đã được vượt qua khỏi; - “đối với vị có sắc 
tưởng đã không còn là như thế. 


Có sự dứt bỏ toàn bộ về thân: tất cả sắc thân liên quan đến tái sanh của vị ấy 
đã được dứt bỏ do việc vượt qua khỏi có tính chất tạm thời, sắc thân của vị ấy được 
dứt bỏ bằng sự dứt bỏ với việc đè nén (do việc chứng đắc thiền vô sắc); - 'có sự dứt bỏ 
toàn bộ về thân là như thế. 


Đang nhìn thấy “không có gì thuộc nội phần và ngoại phần' - Không có 
gì: là sự chứng đạt Vô Sở Hữu Xứ. Vì lý do gì mà “không có gì” là sự chứng đạt về Vô 
Sở Hữu Xứ? Là vì, vị có niệm, sau khi thể nhập sự chứng đạt vê Thức Vô Biên Xứ, sau 
khi xuất ra từ nơi ấy, rồi làm cho không hiện hữu, làm cho hoàn toàn không còn hiện 
hữu, làm cho biến mất chính cái thức ấy, và nhìn thấy “không có gì.` Vì lý do ấy mà 
“không có gì là sự chứng đạt về Vô Sở Hữu Xứ; - “đang nhìn thấy “không có gì thuộc 
nội phần và ngoại phần” là như thế. 
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Ñãnam sakkãnupucchamïI ti - Sakkä tỉ sakko bhagava, sakyakulã 
pabbajitotipi sakko -pe-pahinabhayabheravo vigatalomahamsotipi sakko. Ñãnam 
sakkanupucchamni tỉ tassa ñanam pucchamI' kidisam kimsanthitam kimpakaram 
kimpatibhagam Icchitabban tỉ - ñanam sakkanupucchamI. 


Katham neyyo tathavidho tí katham so netabbo vinetabbo anunetabbo" 
paññapetabbo? nïJjhapetabbo°" pekkhetabbo° pasadetabbo? Katham tena" uttarim 
ñanam” uppadetabbam? Tathäavidho ti tathavidho tadiso tassanthito tappakaro 
tappatibhago, yo so aklñcaññayatanasamapattilabhI ti - katham neyyo tathavidho. 


Tenaha so brahmano: 
“Vibhutarupasaffiissa 
sabbakauappahqumo, 
qJ?hattafca bahiddha ca 
natthi kiñctfI passdfo, 
ñanamn sakkanupucchami 
katham neuuo tathautdho ”0. 
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Viññanaf†thitiuo sabba (posalati bhagqu8) 
abhÙanam tathagato 

tithantamenam J7anafi 

qadhimuftam)” tapparauanam. '° 


Viññãnatthitiyo sabba t¡ bhagava abhisankharavasena catasso viãññanatthitiyo 
Janati, patisandhivasena sattaviññanatthitiyo JanaLi. 


Katham bhagava abhisankharavasena catasso viãñanatthitiyo Janat? Vuttam 
hetam bhagavata: “Rupupayam'' va bhikkhave, viññanam titthamanam titthati? 
ruủparammanam rũpapatittham" nandupasecanam' vuddhimm virulhimm vepullam 
apajJaH.” Vedanupayam'"° va bhikkhave —-pe— saññupayam'" va bhikkhave —pe— 
sankharupayam” va bhikkhave, viññanam titthamanam titthati sankhararammanam 
sankharapatittham nandũpasecanam vuddhim virulhim vepullam apaJJatI ”ti.'” Evam 
bhagava abhisankharavasena catasso viãñanatthitiyo JanatI. 


' paññam pucchãmi sambuddham pucchãml ti - Ma adhika patho. 


” kimpatibhãägam ñãnam ïicchitabban 'ti - Syä, PTS. ' rũpappatittham - Ma, Syã; 

3 abhinetabbo - Sya, PTS. rũp` uppatittham - PTS. 

* paññapetabbo - Ma. ' nandũpasecanam - Syã; 

* abhinijjhãpetabbo - Syã, PTS. nand upasevanam - PTS, evamuparipi. 

5 pekkhitabbo - Syã, PTS. '' apajjeyya - Ma. 

7 kathamassa - Syã, PTS. '*vedanupayam - Ma; 

ở uttariñãnam - Syä, PTS. vedanipäyam - Syã; 

? đhimuttam - Ma; vedan' ipaya - PTS; 

vimuttam - Sya, PTS, evamuparIpI. vedananupayam - Pana. 

'° tapparäyanam - Syäã, PTS; '“saññupayam - Ma; 
tamparayanam - Sa, evamuparIp1. saññupayam - Sy8; 

'! rũpupayam - Ma; saññ' ipãya - PTS. 
rũpũpayam - Syä, PTS. '3 sankhãrupayam - Ma; 

'* tittheyya - Ma. sankharuipäyam - Syã; 

'' Khandhasamyutta, Upayavagga, Upayasutta. sankhãr ñpaya - PTS. 
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Thưa vị dòng Sakya, con hỏi thêm về trí (của vị ấy) - VỊ dòng Sakya: 
Đức Thế Tôn là vị dòng Sakya, “người đã xuất gia từ gia tộc Sakya' là vị dòng Sakya. — 
nt- “có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa' là vị 
dòng Sakya. Con hỏi thêm về trí (của vị ấy): con hỏi trí của vị ấy là như thế nào, 
được tồn tại thế nào, có kiểu cách gì, có biểu hiện gì, có nên được ước muốn? - “thưa 
vị dòng Sakya, con hỏi thêm về trí (của vị ấy)” là như thế. 


Vị thuộc hạng như thế ấy nên được hướng dẫn thế nào? - Vị ấy nên được 
hướng dẫn, nên được huấn luyện, nên được dẫn dắt, nên được truyền đạt, nên được 
truyền thụ, nên được khơi mở, nên được tạo niềm tin thế nào? VỊ ấy nên được làm 
cho sanh khởi thượng trí thế nào? Vị thuộc hạng như thế ấy: Vị thuộc hạng như 
thế ấy là vị giống như thế ấy, được tồn tại thế ấy, có kiểu cách ấy, có biểu hiện ấy, là vị 
có được sự chứng đạt về Vô Sở Hữu Xứ; - “vị thuộc hạng như thế ấy nên được hướng 
dẫn thế nào?” là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

*“ Đối uới uị có sắc tưởng đã không còn, 

có sự đứt bỏ toàn bộ uề thân, 

đang nhìn thấu không có gỉ 

thuộc nội phần uà ngoại phầm, 

thưa uị dòng Sakua, con hỏi thêm uề trí (của uị ấu); 


^Z ^⁄ ^ 


Uj thuộc hạng như thế ấu nên được hướng dẫn thế nào?” 
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(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Posala,) trong khi biết rõ tất cả các chỗ trú của thức, 
đức Như Lai biết uị ấu đang trú (ở đâu), đã thiên uề (điều nào), có điều ấu là đích 
đến.” 


Tất cả các chỗ trú của thức: Đức Thế Tôn biết bốn chõ trú của thức căn cứ vào 
pháp tạo tác, biết bảy chỗ trú của thức căn cứ vào sự tái sanh. 


Đức Thế Tôn biết bốn chỗ trú của thức căn cứ vào pháp tạo tác nghĩa là thế nào? 
Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, có sự vướng bận với 
sắc, thì thức, trong khi tồn tại, (sẽ) tồn tại có đối tượng là sắc, có chỗ nâng đỡ là sắc, 
có sự rải rắc niềm vui, và (sẽ) đạt đến sự phát triển, sự tăng trưởng, sự lớn mạnh. Này 
các tỳ khưu, hoặc là có sự vướng bận với thọ, -nt— Này các tỳ khưu, hoặc là có sự 
vướng bận với tưởng, -nt— Này các tỳ khưu, hoặc là có sự vướng bận với các hành, 
thì thức, trong khi tồn tại, (sẽ) tồn tại có đối tượng là các hành, có chỗ nâng đỡ là các 
hành, có sự rải rắc niềm vui, và (sẽ) đạt đến sự phát triển, sự tăng trưởng, sự lớn 
mạnh;” đức Thế Tôn biết bốn chỗ trú của thức căn cứ vào pháp tạo tác nghĩa là như 
vậy. 


Chi» 


Cullamiddesapalhi Posalasuftaniddeso 





Katham bhagava patisandhivasena sattaviññanatthitiyo Janati? Vuttam hetam 
bhagavata: “Santi bhikkhave, satta nanattakaya nanattasaññino seyyathapIl manussa 
ekacce ca deva ekacce ca vinipatika, ayam pathama viññanatthiui. Santi bhikkhave, 
satta nanattakaya ekattasaññino seyyathapI deva brahmakayIka pathamabhinibbatta, 
ayam dutiya viãñanatthii. Santi bhikkhave, satta ekattakaya nanattasaññno 
seyyathapI deva' abhassara, ayam tatiya viãñanatthmi. Santi bhikkhave, satta 
ekattakaya ekattasaññno seyyathapil deva subhakinhaka” ayam catutthi 
viññanatthii. Sant bhikkhave, satta sabbaso rupasaññanam samatikkama 
patighasaññanam atthamgama naãnattasaññanam amanasikara “ananto akaso 'tl 
akasanañcayatanupaga, ayam pañcam1' viññanatthiti. Santi bhikkhave, satta sabbaso 
akasanañcayatanam" samatikkamma “anantam viãñananti viãññanañcayatanupaga, 
ayam chattha° viãñanatthii. Santi bhikkhave, satta sabbaso viññanañcayatanam 
samatikkamma “natthi kiñcI ti akiñcaññayatanupaga, ayam sattama” viãñanatthiu.? 
Evam bhagava patisandhivasena sattaviññanatthitiyo Janat ti - viãñãanatthitiyo 
sabba. 


Posäalati bhagaväa ti - Posala tỉ bhagava tam brahmanam namena alapati. 
Bhagava ti garavadhivacanametam —pe— sacchika paññatti, yadidam bhagava ”ti — 
posalati bhagava. 


Abhijanam tathäagato ti - Abhijanan ti abhijananto ajananto vijananto 
pativijananto pativijjhanto. Tathägato ti - Vuttam hetam bhagavata: “Atitam cepl 
cunda, hoti abhutam ataccham anatthasamhitam, netam'° tathagato byakaroH. 
Atitam cepl'' cunda, hoti bhutam taccham anatthasamhitam, tampi tathagato na 
byakaroti. Atitam cepI cunda, hoti bhutam taccham atthasamhitam, tatra kalaññu 
tathagato hoti tasseva'? pañhassa vyakaranaya.' Anagatam cepi cunda, hoti —pe— 
Paccuppannañcepil cunda, hot abhutam ataccham anatthasamhitam, na tam 
tathagato byakarotli'“ Paccuppannañcepl cunda, hot bhutam taccham 
anatthasamhitam, tampi tathagato na byakaroti. Paccuppannañcepi cunda, hotIi 
bhutam taccham atthasamhitam, tatra kalaññu tathagato hoti tassa pañhassa 
vyakaranaya. Ii kho cunda, atitanagatapaccuppannesu đhammesu tathagato 
kalavadI bhutavadI atthavadr dhammavadl vinayavadI. Tasma tathagatoti vuccatl. 





' đevä - itisaddo Sya, PTS potthakesu na dissate. 
? deva subhakinhaã - Ma; devatä subhakinnä - PTS, 
3 catutthã - Sya, PTS. 


* pañcamaã - Syã. '° na tam - Ma, Syã, PTS. 

* akiñcaññãyatanam - Syã. ''atitamceva - Pana. 

° chatthI - Ma, PTS. '*tassa - Sya, PTS. 

7 sattaml - Ma, PTS, Pana. '3veyyakaranäaya - Ma, Syã, PTS. 

Š Sattakanguttara, Avyakatavagga. '* tam tathãgato na byakaroti - Pana. 


° abhijananto vijananto pativijananto pativijjhanto tathãgato - Ma; 
abhijananto pativijananto pativijjhanto. tathagatoti - Sya. 
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Đức Thế Tôn biết bảy chỗ trú của thức căn cứ vào sự tái sanh nghĩa là thế nào? 
Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, có những chúng sanh 
có thân khác biệt, có tưởng khác biệt, như là loài người, một số Thiên nhân, và một số 
hạng ở chốn bị trừng phạt; đây là chỗ trú của thức loại thứ nhất. Này các tỳ khưu, có 
những chúng sanh có thân khác biệt, có tưởng tương đồng, như là chư Thiên thuộc 
Phạm Thiên Chúng đã được sanh lên nhờ vào sơ thiền; đây là chỗ trú của thức loại 
thứ nhì. Này các tỳ khưu, có những chúng sanh có thân tương đồng, có tưởng khác 
biệt, như là chư Thiên cõi Quang Âm Thiên; đây là chỗ trú của thức loại thứ ba. Này 
các tỳ khưu, có những chúng sanh có thân tương đồng, có tưởng tương đồng, như là 
chư Thiên cõi Biến Tịnh Thiên; đây là chỗ trú của thức loại thứ tư. Này các tỳ khưu, 
có những chúng sanh, do sự vượt qua hẳn toàn bộ các sắc tưởng, do sự biến mất của 
các tưởng bất bình, do việc không chú ý đến các tưởng khác biệt, (nhận thức rằng:) 
“Hư không là vô biên rồi tiến vào Không Vô Biên Xứ; đây là chỗ trú của thức loại thứ 
năm. Này các tỳ khưu, có những chúng sanh sau khi vượt qua hắn toàn bộ Không Vô 
Biên Xứ, (nhận thức rằng:) “Thức là vô biên rồi tiến vào Thức Vô Biên Xứ; đây là chỗ 
trú của thức loại thứ sáu. Này các tỳ khưu, có những chúng sanh sau khi vượt qua hắn 
toàn bộ Thức Vô Biên Xứ, (nhận thức rằng:) “Không có gì rồi tiến vào Vô Sở Hữu Xứ; 
đây là chỗ trú của thức loại thứ bảy. Đức Thế Tôn biết bảy chỗ trú của thức căn cứ vào 
sự tái sanh nghĩa là như vậy; - “tất cả các chỗ trú của thức là như thế. 


Đức Thế Tôn nói: Này Posala - Posala: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la- 
môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do 
việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn;' - “đức Thế Tôn nói: Này Posala' là như thế. 


Trong khi biết rõ ..., đức Như Lai - Trong khi biết rõ: trong khi biết rõ là 
trong khi hiểu, trong khi nhận thức, trong khi thừa nhận, trong khi thấu triệt. Đức 
Như Lai: Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này Cunda, nếu việc quá 
khứ là không thực, không đúng, không có lợi ích, đức Như Lai không giải đáp điều ấy. 
Này Cunda, nếu việc quá khứ là thực, là đúng, không có lợi ích, đức Như Lai cũng 
không giải đáp điều ấy. Này Cunda, nếu việc quá khứ là thực, là đúng, có lợi ích, 
trong trường hợp ấy, đức Như Lai là người biết thời điểm để giải đáp cho chính câu 
hỏi ấy. Này Cunda, nếu việc vị lai —nt— Này Cunda, nếu việc hiện tại là không thực, 
không đúng, không có lợi ích, đức Như Lai không giải đáp điều ấy. Này Cunda, nếu 
việc hiện tại là thực, là đúng, không có lợi ích, đức Như Lai cũng không giải đáp điều 
ấy. Này Cunda, nếu việc hiện tại là thực, là đúng, có lợi ích, trong trường hợp ấy, đức 
Như Lai là người biết thời điểm để giải đáp cho câu hỏi ấy. Như thế, này Cunda, về 
các pháp quá khứ, vị lai, và hiện tại, đức Như Lai là vị nói đúng thời, vị nói về sự thật, 
vị nói về mục đích, vị nói về Pháp, vị nói về Luật; vì thế, được gọi là “đức Như Lai.” 


Khi 
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Yam kho cunda, sadevakassa lokassa samarakassa sabrahmakassa 
sassamanabrahmaniya paJaya sadevamanussaya dittham sutam mutam viññatam 
patam  pariyesitam, anuvicaritanm manasa sabbam tam tathagatena 
abhisambuddham, tasma tathagatoti vuccati. Yañca kho cunda,' rattim tathagato 
anuttaram sammasambodhim abhisambujjhaH, yañca ratim anupadisesaya 
nibbanadhatuya parinibbayati, yam etasmim antare bhasatI lapati niddisati, sabbam 
tam tatheva hotl, no aññatha, tasma tathagatoti vuccati. Yathavadi cunda, tathagato 
tathakarl, yathakarI tathavadi, it yathavadI tathakarI yathakari tathavadi, tasma 
tathagatotl  vuccatl. Sadevake cunda, loke samarake sabrahmake 
sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya tathagato abhibhu anabhibhuto 
aññadatthu daso vasavatti. Tasma tathagatoti vuccatI 't” - abhijanam tathagato. 


Titthantamenam jJanat ti bhagava idhatthaññeva' JanatI 
kammabhisankharavasena “ayam puggalo kayassa bheda parammarana, apayam 
duggatim vinipatam nirayam upapaJjissai ti“ Bhagava Idhatthaññeva Janati 
kammabhisankharavasena “ayam puggalo kayassa bheda parammarana 
tiracchanayonim upapaJjJissatI 'EL Bhagava idhatthaññeva Janati 
kammabhisankharavasena “ayam puggalo bheda parammarana pettivisayam° 
upapaJjissatr ˆt. Bhagava Idhatthaññeva Janati kammabhisankharavasena “ayam 
puggalo kayassa bheda parammarana manussesu upapalJjissai ti. Bhagava 
idhatthaññeva Janati kammabhisankharavasena “ayam puggalo supatipanno° kayassa 
bheda parammarana sugatim saggam lokam upapaJJIssatI 'LI. 


Vuttam hetam bhagavata: 


' vañca cunda - Ma, Syã; yañca - PTS.  “uppajjissati ti - PTS, evamuparipi. 
* Dighanikaya, Pasadikasutta. ” pittivisayam - Sya, PTS. 
3 iđhatthaññeva - Ma. ° suppatipanno - Ma; ayam saddo Syã potthake na dissate. 
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Này Cunda, điều gì thuộc về thế gian tính luôn cối chư Thiên, cối Ma Vương, cối 
Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài người, đã được 
thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, đã được đạt đến, đã được 
tìm kiếm, đã được cân nhắc bởi ý, mọi điều ấy đều đã được biết rõ toàn diện bởi đức 
Như Lai; vì thế, được gọi là “đức Như Lai.` Này Cunda, vào đêm đức Như Lai giác ngộ 
quả vị Chánh Đăng Giác vô thượng, và vào đêm (đức Như Lai) viên tịch Niết Bàn ở 
cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót, điều nào đức Như Lai thuyết giảng, nói ra, chỉ 
dạy trong khoảng thời gian này, mọi điều ấy đều là y như thế, không sai khác; vì thế, 
được gọi là 'đức Như Lai. Này Cunda, đức Như Lai nói như thế nào làm như thế ấy, 
làm như thế nào nói như thế ấy. Như vậy, nói như thế nào làm như thế ấy, làm như 
thế nào nói như thế ấy; vì thế, được gọi là “đức Như Lai.` Này Cunda, ở thế gian tính 
luôn cối chư thiên, cối Ma Vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư thiên và loài người, đức Như Lai là đấng chiến thắng, bậc không bị thống 
trị, bậc nhìn thấy tất cả, bậc vận hành quyền lực; vì thế, được gọi là “ đức Như Lai;' - 
“trong khi biết rõ ..., đức Như Laï là như thế. 


Biết vị ấy đang trú (ở đâu): Đức Thế Tôn biết về người hiện đang ở thế gian 
này căn cứ vào pháp tạo tác là nghiệp rằng: “Người này, khi tan rã thân xác và chết đi, 
sẽ sanh vào đọa xứ, cối khổ, nơi trừng phạt, địa ngục.” Đức Thế Tôn biết về người 
hiện đang ở thế gian này căn cứ vào pháp tạo tác là nghiệp rằng: “Người này, khi tan 
rã thân xác và chết đi, sẽ sanh vào loài thú.” Đức Thế Tôn biết về người hiện đang ở 
thế gian này căn cứ vào pháp tạo tác là nghiệp rằng: “Người này, khi tan rã thân xác 
và chết đi, sẽ sanh vào thân phận ngạ quỷ.” Đức Thế Tôn biết về người hiện đang ở 
thế gian này căn cứ vào pháp tạo tác là nghiệp rằng: “Người này, khi tan rã thân xác 
và chết đi, sẽ sanh vào ở loài người.” Đức Thế Tôn biết về người hiện đang ở thế gian 
này căn cứ vào pháp tạo tác là nghiệp rằng: “Người này đã thực hành tốt đẹp, khi tan 
rã thân xác và chết đi, sẽ sanh vào chốn an vui, cõi Trời, thế gian (này).” 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 
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“Idanaham' sariputta, ekaccam puggalam evam cetasa ceto paricca pajanami: 
“Tathayam puggalo patipanno tatha ca Iriyati tañca maggam samarulho, yatha 
kayassa bheda parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapaJjJissatI t1. 
Idha panaham sariputta, ekaccam puggalam evam cetasa ceto paricca paJanami: 
“Tathayam puggalo patipanno tatha ca Iryati tañca maggam samarulho yatha 
kayassa bheda parammarana tiracchanayonim upapaJjissati ti. Idha panaham 
sarIputta, ekaccam puggalam evam cetasa ceto parlcca paJanami: “Tathayam puggalo 
patpanno tatha ca Iryati tañca maggam samarulho, yatha kayassa bheda 
parammarana pettivisayam upapaJJissai “ti. Idha panaham sarIputta, ekaceam 
puggalam evam cetasa ceto parieca paJanami: “Fathayam puggalo patipanno tathã ca 
Iriyati tañca maggam samarulho, yatha kayassa bheda parammarana manussesu 
upapajJJIssai +tI. Idha panaham sariputta, ekaccam puggalam evam cetasa ceto 
parlcca paJanami: “Tathayam puggalo patipanno tatha ca Iriyati tañca maggam 
samarulho, yatha kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapaJjJissati 
"H. Iđha panaham sariputta, ekaccam puggalam evam cetasa ceto paricca paJanami: 
“Tathayam puggalo patipanno tatha ca Iryati tañca maggam samarulho yatha 
asavanam khaya anasavam cetovimuttim paññavimuttim dittheva dhamme sayam 
abhiñña sacchikatva upasampaJJa viharati ”ti - titthantamenam Janäti. 


Adhimuttam tapparayanan ti - Ađhimuttan t¡ akiñcaññayatane adhimutti- 
vimokkhena adhimuttam, tatradhimuttam tadadhimuttam tadadhipateyyam. 
Athava bhagava janat: “Ayam puggalo rupadhimutto saddadhimutto 
gandhadhimutto rasadhimutto photthabbadhimutto kuladhimutto ganadhimutto 
avasadhimutto labhadhimutto yasadhimutto pasamsadhimutto sukhadhimutto 
civaradhimutto pindapatadhimutto senasanadhimutto  gilanapaccayabhesajJja- 
parlkkharadhimutto  suttantadhimutto vinayadhimutto abhidhammadhimutto 


araññakangadhimutto pIindapatikangadhimutto pamsukulikangadhimutto 
tecIvarikangadhimutto sapadanacarikangadhimutto khalupaccha- 
bhattikangadhimutto nesaJJIkangadhimutto“ yathasanthatikangadhimutto 


pathamaJJjhanadhimutto dutiyajjhanadhimutto — 





!iđha panãham - Ma, Sya, PTS. 

? Majjhimanikäya, Mahasihanädasutta. 

3 akiñcaññayatanam. Dhimuttanti vimokkhena dhimuttam tatradhimuttam tadadhimuttam 
tadadhipateyyam - Ma; akiñcaññayatane vimuttam tadadhimuttam tadadhipateyyam - Sya; 
akiñcaññayatane vimuttam tadadhimuttam tadadhipateyyam - PTS. 

“  pamsukilikangadhimutto  tecivarikangadhimutto  pindapätikagadhimutto sapadana- 
carikangadhimutto ekasanikangadhimutto pattapindikangadhimutto khalupacchabhatti- 
kangadhimutto araññikangadhimutto rukkhamnlikangadhimutto  abbhokasikangadhimutto 
sosanikangadhimutto yathasanthatikagadhimutto nesajjikañgadhimutto - Sya, PTS. 
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“Ở đây, này Sãriputta, sau khi biết được tâm bằng tâm, Ta nhận biết về một người 
nào đó rằng: “Người này thực hành thế này, cư xử thế này, và đi vào đạo lộ ấy, như thế 
thì khi tan rã thân xác và chết đi, sẽ sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa 
ngục.` Ở đây, này Sãriputta, sau khi biết được tâm bằng tâm, Ta nhận biết về một 
người nào đó rằng: “Người này thực hành thế này, cư xử thế này, và đi vào đạo lộ ấy, 
như thế thì khi tan rã thân xác và chết đi, sẽ sanh vào loài thú.` Ơ đây, này Sariputta, 
sau khi biết được tâm bằng tâm, Ta nhận biết về một người nào đó rằng: “NÑgười này 
thực hành thế này, cư xử thế này, và đi vào đạo lộ ấy, như thế thì khi tan rã thân xác 
và chết đi, sẽ sanh vào thân phận ngạ quỷ.` Ơ đây, này Sariputta, sau khi biết được 
tâm bằng tâm, Ta nhận biết về một người nào đó rằng: “Người này thực hành thế này, 
cư xử thế này, và đi vào đạo lộ ấy, như thế thì khi tan rã thân xác và chết đi, sẽ sanh 
vào giữa loài người.` Ở đây, này Sãriputta, sau khi biết được tâm bằng tâm, Ta nhận 
biết về một người nào đó rằng: “Người này thực hành thế này, cư xử thế này, và đi vào 
đạo lộ ấy, như thế thì khi tan rã thân xác và chết đi, sẽ sanh vào chốn an vui, cõi Trời, 
thế gian (này). Ở đây, này Sãriputta, sau khi biết được tâm bằng tâm, Ta nhận biết về 
một người nào đó rằng: “Người này thực hành thế này, cư xử thế này, và đi vào đạo lộ 
ấy, như thế thì do sự cạn kiệt của các lậu hoặc, nhờ vào thắng trí của mình sẽ chứng 
ngộ, sẽ đạt đến, và an trú vào sự không còn lậu hoặc, sự giải thoát của tâm, sự giải 
thoát của tuệ ngay ở đời hiện tại;” - “biết vị ấy đang trú (ở đâu) là như thế. 


Đã thiên về (điêu nào), có điều ãy là đích đến - Đã thiên về (điêu nào): 
là đã thiên về khuynh hướng giải thoát ở Vô Sở Hữu Xứ, đã thiên về nơi ấy, đã thiên 
về nó, đã xem nó là chủ đạo. Hoặc là, đức Thế Tôn biết rằng: “Người này thiên về sắc, 
thiên về thinh, thiên về hương, thiên về vị, thiên về xúc, thiên về gia tộc, thiên về đồ 
chúng, thiên về chỗ ngụ, thiên về lợi lộc, thiên về danh vọng, thiên về lời khen, thiên 
về hạnh phúc, thiên về y phục, thiên về đồ ăn khất thực, thiên về chỗ nằm ngồi, thiên 
về vật dụng là thuốc men chữa bệnh, là vị thiên về Kinh, thiên về Luật, thiên về 
Thắng Pháp, thiên về pháp của vị ngụ ở rừng, thiên về pháp của vị chuyên đi khất 
thực, thiên về pháp của vị chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ, thiên về pháp của vị 
chỉ sử dụng ba y, thiên về pháp của vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà, thiên về 
pháp của vị không ăn vật thực dâng sau, thiên về pháp của vị chuyên về oai nghĩ ngồi 
(không nằm), thiên vê pháp của vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định, thiên về sơ thiền, 
thiên về nhị thiền, — 
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— tatiyaJjhanadhimutto catutthajjhanadhimutto akasanañcayatanasamapattadhi- 
mutto' viññanañcayatanasamapattadhimutto  akiñcaññayatanasamapattadhimutto 
nevasaññanasaññayatanasamapattadhimutto t¡ - adhimuttam. Tapparayanan ti 
aklñcaññayatanamayam tapparayanam kammaparayanam  vipakaparayanam 
kammagarukam patisandhigarukam. Athava bhagava janat: “Ayam puggalo 
Tũpaparayano —pe— nevasaññanasaññayatanasamapattiparayano t¡ - adhimuttam 
tapparayanam. 


Tenaha bhagava: 

“ViññanatthriHuo sabba (posaloti bhagqu8) 
abhÙanam tathagdto, 

tithantarmnenam J7anafi 

qdhiữmuttarmn tapparauannan ti. 


14-4 


Akiñcaññãsambhauam ñatua nandisamnuojanam tị, 
eUuamnetam” abhrfñfñaua tato tattha uipassqFHi, 
etan fñanam tatham tassa brahmanassa Uustmato. 


Akiñcaññãsambhavam ñatva ti akiñcaññasambhavo vuccati 
akiñcaññayatanasamvattaniko kammabhisankharo, akiñcaññayatanasamvattanikam 
kammabhisankharam akiãcaññasambhavoti ñatva laggananti ñatva bandhananti 
ñatva palibodhoti ñatva Janitva tulayItva tirayitva vibhavayItva vibhutam katva ti - 
aklñcaññasambhavam ñatva. 


Nandisamyojanam I1 t¡ nandisamyojanam vuccati aruparago, aruparagena 
tam kammam laggam laggitam palibuddham, aruparagam nandisamyojananti ñatva 
laggananti ñatva bandhananti ñatva palibodhoti ñatva Janitva tulayltva tirayltva 
vibhavayltva vibhutam katva. IH tỉ padasandhi padasamsaggo padaparipuri 
akkharasamavayo byañJanasilitthata padanupubbatapetam II ti - nandisamyoJanam 
1H. 





' samapannadhimutto - Pana 
? evamevam - Va, Vi, Ka. 3 akiñcaññãsambhavoti vuccati - Ma, Va, Vi, Ka. 
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— thiên về tam thiền, thiên về tứ thiền, thiên về sự chứng đạt Không Vô Biên Xứ, 
thiên về sự chứng đạt Thức Vô Biên Xứ, thiên về sự chứng đạt Vô Sở Hữu Xứ, thiên về 
sự chứng đạt Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ;” - “đã thiên về (điều nào} là như thế. Có 
điêu ấy là đích đến: yếu tố Vô Sở Hữu Xứ có điều ấy là đích đến, có nghiệp là đích 
đến, có quả thành tựu là đích đến, có sự chú trọng về nghiệp, có sự chú trọng về việc 
nối liền tái sanh. Hoặc là, đức Thế Tôn biết rằng: “Người này có sắc là đích đến, —nt— 
có sự chứng đạt Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ là đích đến;” - “đã thiên về (điều nào), 
có điều ấy là đích đến là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: ` 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Posdla,) trong khi biết rõ tất cả các chỗ trú của thức, 
đức Như Lai biết uị ấu đang trú (ở đâu), đã thiên uề (điều nào), có điều ấu là đích 
đến.” 


14-4 


Sau khi biết được nguồn xuất phát của Vô Sở Hữu, (biết được) rằng: “Vui thích 
là sự ràng buộc,` sau khi biết rõ điều ấu như uậu, từ đó nhìn thấu rõ nơi ấu; đâu là 
trí như thật của uị ấu, của u† Bà-la-môn đã sống hoàn hảo. 


Sau khi biết được ngưồn xuất phát của Vô Sở Hữu: Nguồn xuất phát của 
Vô Sở Hữu Xứ nói đến pháp tạo tác là nghiệp đưa đến Vô Sở Hữu Xứ. Sau khi biết 
được “pháp tạo tác là nghiệp đưa đến Vô Sở Hữu Xứ là nguồn xuất phát của Vô Sở 
Hữu, sau khi biết được “sự dính mắc, sau khi biết được “sự cột trói,` sau khi biết được 
'“sự vướng bận, sau khi biết, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, 
sau khi làm rõ rệt; - “sau khi biết được nguồn xuất phát của Vô Sở Hữư' là như thế. 


(Biết được) rằng: “Vui thích là sự ràng buộc”: Sự ràng buộc bởi vui thích 
nói đến sự luyến ái ở vô sắc. Do sự luyến ái ở vô sắc, nghiệp ấy bị máng vào, bị vướng 
vào, bị giữ lại. Sau khi biết được “sự luyến ái ở vô sắc là sự ràng buộc bởi vui thích,” 
sau khi biết được “sự dính mắc, sau khi biết được “sự cột trói, sau khi biết được “sự 
vướng bận," sau khi biết, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau 
khi làm rõ rệt. Rằng: Từ “7 này là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự 
làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất 
tuần tự của các câu văn; - “(biết được) rằng: Vui thích là sự ràng buộc' là như thế. 
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vibhavayItva vibhutam katva ti - evametam abhiññaya. 


Tato tattha vipassatï tí - Tatthä tỉ akiñcaññayatanam samapajjitva tato 
vutthahitva tattha Jate cittacetasike dhamme aniccato vipassati, dukkhato vipassati, 
rogato —pe-nlissaranato vipassati dakkhati oloketi niJj]hayati upaparikkhati ti - tato 
tattha vipassaL. 


Etam ñanam tatham tassa tí etam ñanam taccham bhũtam yathavam 
aviparItam tassa ˆti - etam ñanam tatham tassa. 


Brahmanassa vusImato ti - Brahmano tỉ sattannam dhammanam bahitatta 
brahmano —pe— asito' tadI pavuccate sa brahmati. Brahmanassa vusimato ti 
puthujjanakalyanam?” upadaya sattasekha` appattassat pattiya, anadhigatassa 
adhigamaya, asacchikatassa sacchikiriyaya vasanti samvasanti avasanti parivasanti; 
araha vusitava katakaranTyo ohitabharo anuppattasadattho 
parikkhinabhavasamyojano sammadañña vimutto; so vutthavaso cinnacarano —pe— 
Jatimaranasamsaro" natth1 tassa punabbhavo ti - brahmanassa vusimato. 


Tenaha bhagava: 

“Akiñcaññasambhauam ñatuã nandisamuojanam trì, 
eUuamnetamn abhtffñaua tato tattha u1ipassafi 

etamn fanam tatham tassa brahmannassa Uuustmadfo ti. 


Saha gathapariyosana —pe— “Sattha me bhante bhagava, savakohamasmI ”tI. 


Posalasuttaniddeso samatto. 


' anissito - Sya. “uppattassa - PTS; 
ˆ kalyanaputhujjane - Sya, PTS. apattassa - Va, VI, Ka. 
3 sattasekkhã - Ma, Syä, Va, Vi, Ka. Ÿ Jatijaramaranasamsãro - Syã. 
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Sau khi biết rõ điêu ấy như vậy: sau khi biết rõ, sau khi biết được, sau khi cân 
nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt điều ấy như vậy; - “sau 
khi biết rõ điều ấy như vậy' là như thế. 


Từ đó nhìn thấy rõ nơi ấy - Nơi ấy: sau khi chứng đạt Vô Sở Hữu Xứ, sau khi 
xuất ra từ nơi ấy, tại chỗ đó nhìn thấy rõ các pháp về tâm và sở hữu tâm được sanh 
lên là vô thường, nhìn thấy rõ là khổ, nhìn thấy rõ là cơn bệnh —nt— là sự thoát ra, 
nhận thấy, quan sát, suy xét, khảo sát; - “từ đó nhìn thấy rõ nơi ấy' là như thế. 


Đây là trí như thật của vị ấy: trí này là đúng đắn, thực thể, chính xác, không bị 
sai lệch, thuộc về vị ấy; - “đây là trí như thật của vị ấy' là như thế. 


Của vị Bà-la-môn đã sống hoàn hảo - VỊ Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng 
thái đã loại trừ bảy pháp — không nương nhờ, tự tại, uị ấu được gọi là Bà-la-môn.” 
Của vị Bà-la-môn đã sống hoàn hảo: Bảy hạng Thánh Hữu Học, tính luôn phàm 
nhân tốt lành, sống, cộng trú, cư trú, lưu trú nhằm đạt đến pháp chưa đạt đến, nhằm 
chứng đắc pháp chưa chứng đắc, nhằm chứng ngộ pháp chưa chứng ngộ; còn bậc A- 
la-hán, đã được hoàn mãn, có việc cần làm đã làm, có gánh nặng đã được đặt xuống, 
có mục đích của mình đã được đạt đến, có sự trói buộc ở hữu đã được đoạn tận, đã 
hiểu biết đúng đắn, đã được giải thoát. Vị ấy đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), 
đã hoàn tất việc thực hành, —nt— uiệc sanh tử luân hồi, uiệc sanh ra lần nữa không 
có đối uới uị ấu;` - 'của vị Bà-la-môn đã sống hoàn hảo' là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

Sau khi biết được nguồn xuất phát của Vô Sở Hữu, (biết được) rằng: “Vui thích 
là sự ràng buộc,` sau khi biết rõ điều ấu như uậu, từ đó nhìn thấu rõ nơi ấu; đâu là 
trí như thật của u† ấu, của u† Bà-la-môn đã sống hoàn hảo.” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —nt— “Bạch ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Posala được hoàn tất. 
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Duaham sakkam' apucchissam (iccauasrmna moghardg74) 
na 1mne bụakasi cakkhuma, 

uaua tafiuañca deu1s” 

buakarotfIfi rmne suta1m. 


Dvaham sakkam apucchissan ti so brahmano dvikkhattum buddham 
bhagavantam pañham apucchi. Tassa bhagava pañham puttho na byakasi “tadantara) 
Imassa brahmanassa Indriyaparipako bhavissai ti. Sakkan tí sakko bhagava 
sakyakula" pabbajito tipi sakko. Athava addho mahaddhano dhanavatipI sakko. 
Tassmanl dhanani, seyyathdam: saddhadhanam siladhanam hiridhanam 
ottappadhanam sutadhanam cagadhanam paññadhanam satipatthanadhanam 
sammappadhanadhanam iddhipadadhanam Indriyadhanam baladhanam 
bojjhangadhanam maggadhanam  phaladhanam nibbanadhanam, Imehi 
anekavidhehi dhanaratanehi addho mahaddhano dhanavatipi sakko. Athava pahu” 
visa! alamatto suro viro vikkanto abhmru acchambhi anutrasl apalayl 
pahimnabhayabheravo vigatalomahamso tipi sakko” Dvaham  sakkam 
apucchissan ti dvaham sakkam apucchissam ayacissam aJJhesissam pasadayIssan 
"tH - dvaham sakkam apucchissam. 


Iccäyasmäa mogharäjä ti - Iccã tỉ padasandhi -pe— Ayasmä ti piyavacanam — 
pe- Mogharajã ti tassa brahmanassa namam -pe- abhilapo *t — Iecayasma 
mogharaJa. 


Na me byäkäsi cakkhumaä ti - Na me byäkäsi tỉ na me byakasi,° na acikkhi, 
na desesi, na paññapesl, na patthapesi, na vivarl, na vibhaji, na uttaniakasi,” na 
pakasesi. Cakkhuma t¡ bhagava pañcahi cakkhuhi cakkhuma, mamsacakkhunapi 
cakkhuma,  dibbacakkhunapil° cakkhuma, paññacakkhunapil cakkhuma, 
buddhacakkhunaäpi cakkhuma, samantacakkhunapi cakkhuma. 


Katham bhagava mamsacakkhunapi cakkhuma? Mamsacakkhumhi bhagavato 
pañca vanna samvijJjanti'' mÌlo ca vanno pItako ca vanno lohitako ca vanno kanho ca 
vanno odato ca vanno. Akkhilomani ca bhagavato” yattha ca akkhilomani 
pattthitani tam mlam hot sunilam pasadikam dassaneyyam 
ummapupphasamanam.° Tassa parato pItakam hoti supItakam suvannavannam 
pasadikam dassaneyyam kanikarapupphasamanam. ° — 


' sakka - Syã, evamuparipi. ở me na by8äkãsi - Syä. 

ˆ devisi - Sya, PTS. ?uttanimakaäsi - Syä. 

3 cakkhusamanantarä - Syã; '° đibbena cakkhunäpi - PTS. 
tadanantarä - PTS. 1! Dañcavannam samvijjati - Va, Vi, Ka. 

'*“akkhilomani ca bhagavato - itipatho Ma, Syã potthakesu na đissate. 

* sakkãti - Syã. ''mãpupphasamanam - Ma; 

” sakyakilã - Vi, Ka. ummarapupphasamanam - Syä; 

5 athavä sakko pahu - Ma, Syã. ummaãrapupphasamanam - Va, Vi, Ka. 

” sakkoti - Syã. '*kannikãrapupphasamanam - Syã. 
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(Tôn giả Moghargja nói rằng:) “Con đã hỏi uị dòng Sakua hai lần. Bậc Hữu 
Nhãn đã không giải đáp cho con. Và con đã được nghe rắng: (Được hỏU đến lần 
thứ ba, bậc Thiên Nhân Ấn Sĩ (sẽ) giải đáp.” 


Con đã hỏi vị dòng Sakya hai Tân: VỊ Bà-la-môn ấy đã hỏi đức Phật Thế Tôn 
câu hỏi đến hai lần. Được hỏi câu hỏi, đức Thế Tôn đã không giải đáp cho vị ấy (nghĩ 
rằng): “Trong khoảng thời gian ấy, sẽ có sự chín muồi của các quyền cho vị Bà-la- 
môn này.” Vị dòng Sakya: Đức Thế Tôn là vị dòng Sakya, “người đã xuất gia từ gia 
tộc Sakya' là vị dòng Sakya. Hoặc là, “người sở hữu tài sản, giàu có, có tài sản lớn là vị 
dòng Sakya. VỊ ấy sở hữu các tài sản này, tức là: tài sản về đức tin, tài sản về giới, tài 
sản về hổ thẹn (tội lõi), tài sản về ghê sợ (tội lõi), tài sản về kiến thức, tài sản về xả 
thí, tài sản về trí tuệ, tài sản về thiết lập niệm, tài sản về chánh cần, tài sản về nền 
tảng của thần thông, tài sản về quyền, tài sản về lực, tài sản về yếu tố đưa đến giác 
ngộ, tài sản về Đạo, tài sản về Quả, tài sản về Niết Bàn, “người sở hữu tài sản, giàu có, 
có tài sản lớn với các tài sản và bảo vật nhiều loại này' là vị dòng Sakya. Hoặc là, *vị có 
năng lực, có tiềm năng, có khả năng, dũng cảm, anh hùng, quả cảm, không nhút 
nhát, không có sự kinh hãi, không có sự sợ sệt, không có sự trốn chạy, có sự sợ hãi và 
khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa' là vị dòng Sakya. Con đã 
hỏi vị dòng Sakya hai Tân: Con đã hỏi vị dòng Sakya hai lần, con đã yêu cầu, con 
đã thỉnh cầu, con đã đặt niềm tín; - “con đã hỏi vị dòng Sakya hai lần là như thế. 


Tôn giả Mogharäja nói rằng - Rằng: (Từ “ccd' này) là sự nối liền các câu văn, 
—nt- . Tôn giả: (Từ 'auasm8đ' này) là lời nói yêu mến, —nt— . Mogharäja: là tên của 
vị Bà-la-môn ấy, —nt- từ kêu gọi; - tôn giả Mogharaja nói rằng là như thế. 


Bậc Hữu Nhãn đã không giải đáp cho con - Đã không giải đáp cho con: 
đã không giải đáp cho con là đã không chỉ dạy, đã không chỉ bảo, đã không thông 
báo, đã không ấn định, đã không khai mở, đã không chia sẻ, đã không làm rõ, đã 
không bày tỏ. Bậc Hữu Nhãn: Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với năm loại nhãn 
(con mắt): bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn, bậc Hữu Nhãn với Thiên nhãn, bậc Hữu 
Nhãn với tuệ nhãn, bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn, bậc Hữu Nhãn với Toàn nhãn. 


Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn nghĩa là thế nào? Ở nhục nhãn của 
đức Thế Tôn hiện hữu năm màu sắc: màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu đen, và màu 
trắng. Và các lông mi của đức Thế Tôn: nơi nào các lông mi mọc, màu xanh ở nơi ấy 
là màu xanh tuyền, duyên dáng, đáng nhìn, như là hoa của cây ưng. Phần bên 
ngoài xung quanh nơi ấy có màu vàng, là màu vàng tuyền, màu của kim loại vàng, 
duyên dáng, đáng nhìn, như là hoa của cây kamkarda. — 
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dassaneyyani Indagopakasamananl. MajJjhe kanham hot sukanham aluikham'" 
siniddham pasadikam dassaneyyam addaritthakasamanam.! Tassa parato odatam 
hoti suodatam" setam pandaram pasadikam dassaneyyam osadhitarakasamanam. 
Tena bhagava pakatikena mamsacakkhuna° attabhavaparIyapannena 
purImasucarItakammabhinibbattena” samanta yoJjanam passati diva ceva rattiñca. 
Yadahi caturangasamannagato andhakaro hot, suriyo ca attham gato hoti? 
kalapakkho ca uposatho hotl, tibbo ca vanasando hotl, maha ca kalamegho'" 
abbhutthio hoti, evarupe caturangasamannagate andhakare samanta yoJanam 
passati. Natthi so kutto va'"' kavatam va'? pakaro va pabbato va gaccho va lata va 
avaranam rupanam dassanaya. Ekam ce tilaphalam nimittam katva tilavahe 
pakkhipeyya, tamyeva tilaphalam uddhareyya. Evam parisuddham bhagavato 
pakatikam mamsacakkhu.'' Evam bhagava mamsacakkhunap1 eakkhuma. 


Katham bhagava dibbena cakkhunapI cakkhuma? Bhagava dibbena cakkhuna 
visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapaJJamane hine panite 
suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte paJanati: Tme vata bhonto 
satta kayaduccarItena samannagatä vacIduccaritena samannagata mano duccaritena 
samannagata ariyanam upavadaka micchaditthika micchaditthikammasamadana, te 
kayassa bheda parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna. Ime 
va pana bhonto satta kayasucaritena samannagatä vacIsucaritena samannagata 
manosucaritena samannagata ariyanam anupavadaka sammaditthika 
sammaditthikammasamadana, te kayassa bheda parammarana sugatim saggam 
lokam upapanna ti. Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte 
passati cavamane upapaJJjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate 
vathakammupage satte pajanati. Akañkhamano ca bhagaväa ekampi lokadhatum 
passeyya, dvepi lokadhatuyo passeyya, tissopI lokadhatuyo passeyya, catassopl 
lokadhatuyo passeyya, pañcapl1 lokadhatuyo passeyya, dasapi lokadhatuyo passeyya, 
vissampi lokadhatuyo passeyya, timsampi lokadhatuyo passeyya, cattalIsampl 
lokadhatuyo passeyya, paññasampi lokadhatuyo passeyya, satampi lokadhatuyo 
passeyvya, sahassimpi“ culankam*Ẻ lokadhatim  passeyya, dvisahassimpi 
majjhimikam'° lokadhatum passeyya, tisahassampi mahasahassim lokadhatum'” 
passevya, yavata” pana akankheyya tavatakam passeyya. Evam parisuddham” 
bhagavato dibbacakkhu.” Evam bhagava dibbena cakkhunapI cakkhuma. 








' ubhayato ca - Sya. °akalamegho - Syä. 

? akkhikipäni - Syã, PTS, Pana. 'kũto vã - Syã; kuto vã - PTS. 

3 sukham - PTS; ãlukã - Pana. ?kaväto vã - PTS. 

* alaritthakasamänam - Syã; 3 pakatimamsacakkhu - Syã. 
alaratthakasamaänam - PTS. * sahassampi - PTS, evamuparipi. 

Ÿ odatä suodata - Pana. ” culanikam - Ma, Syã, PTS. 

° pakatimamsacakkhunä - Syã; ° majjhimakam - PTS. 
pakatikam mamsacakkhu - PTS. Š vavatakam vã - Ma, Syã, PTS. 

: .. nibbattena - PTS. °evam visuddham - Syã, Pa, Va, Vi, Ka; 
yadapl - Sya, PTS. evam pỉ visuddham - PTS. 

° atthangamito hoti - Syã, PTS. ® đibbacakkhum - PTS. 


'“tisahassimpi lokadhãtum passeyya mahãsahassimpi lokadhãtum passeyya - Ma, Syã; 
tisahassampi lokadhatum passeyya mahasahassampi lokadhatum passeyya - PTS. 
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— Hai bên đuôi mắt của đức Thế Tôn có màu đỏ, là màu đỏ tuyền, duyên dáng, đáng 
nhìn, như là màu của loài mối cánh. Chính giữa (hai con mắt) có màu đen, là màu 
đen tuyền, không sần sùi, bóng láng, duyên dáng, đáng nhìn, như là màu trái 
addarit†fhaka. Phần bên ngoài xung quanh nơi ấy có màu trắng, là màu trắng tuyền, 
trắng tỉnh, trắng sáng, duyên dáng, đáng nhìn, như là ngôi sao osadhr. Nhục nhãn tự 
nhiên ấy, nương ở kim thân, đã được sanh lên do hạnh nghiệp tốt đẹp trong thời quá 
khứ; thông qua nó, đức Thế Tôn nhìn thấy xung quanh một do-tuần, ban ngày và 
luôn cả ban đêm. Ngay cả vào lúc tối tăm hội đủ bốn yếu tố: Mặt trời đã lặn xuống, 
vào ngày trai giới thuộc hạ huyền (đêm cuối tháng âm lịch), nơi khu rừng già sâu 
thăm, và có đám mây đen lớn trỗi dậy; ngay cả vào lúc tối tăm hội đủ bốn yếu tố có 
hình thức như thế, Ngài cũng vẫn nhìn thấy xung quanh một do-tuần. ỞƠ nơi nào đầu 
có vách tường, cánh cửa, tường thành, ngọn núi, bụi rậm, hoặc dây leo, cũng không là 
sự ngăn trở việc nhìn thấy các hình thể. Nếu sau khi làm dấu một hạt mè rồi ném vào 
cỗ xe chở hạt mè, Ngài vẫn có thể nhặt lên chính hạt mè ấy. Nhục nhãn tự nhiên của 
đức Thế Tôn là thanh tịnh như vậy. Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn 
nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Thiên nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn, với 
Thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, nhìn thấy các chúng sanh trong khi chết 
đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đế, xấu xí, sung sướng, (hay) đau khổ, 
vị ấy biết được rằng các chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng: “Quả vậy, những 
chúng sanh đang hiện hữu này có uế hạnh về thân, có uế hạnh về khẩu, có uế hạnh về 
ý, vu khống các bậc Thánh, theo tà kiến, tán thành các hành động do tà kiến. Những 
kẻ ấy, khi tan rã thân xác và chết đi, bị sanh vào đọa xứ, cối khổ, nơi trừng phạt, địa 
ngục. Trái lại, những chúng sanh đang hiện hữu này có thiện hạnh về thân, có thiện 
hạnh về khẩu, có thiện hạnh về ý, không vu khống các bậc Thánh, theo chánh kiến, 
tán thành các hành động do chánh kiến. Những người ấy, khi tan rã thân xác và chết 
đi, được sanh vào chốn an vui, cối Trời, thế gian (này).” Như thế, bằng Thiên nhãn 
thanh tịnh vượt trội loài người, Ngài nhìn thấy các chúng sanh trong khi chết đi rồi 
sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đế, xấu xí, sung sướng, (hay) đau khổ, Ngài 
biết được rằng các chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng. Và trong khi mong 
muốn, đức Thế Tôn có thế nhìn thấy một thế giới,' có thể nhìn thấy hai thế giới, có 
thể nhìn thấy ba thế giới, có thể nhìn thấy bốn thế giới, có thể nhìn thấy năm thế giới, 
có thể nhìn thấy mười thế giới, có thể nhìn thấy hai mươi thế giới, có thể nhìn thấy ba 
mươi thế giới, có thể nhìn thấy bốn mươi thế giới, có thể nhìn thấy năm mươi thế 
giới, có thể nhìn thấy nhất thiên — tức Tiểu thế giới, có thể nhìn thấy nhị thiên — tức 
Trung thế giới, có thể nhìn thấy tam thiên — tức Đại Thiên thế giới.” Hơn nữa, Ngài 
mong muốn đến chừng nào thì Ngài có thể nhìn thấy đến chừng ấy. Thiên nhãn của 
đức Thế Tôn là thanh tịnh như vậy. Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Thiên nhãn 
nghĩa là như vậy. 


' Xem Phần Phụ Chú về “Lokadhau - Thế giới' ở trang 636. 
“ Xem Phần Phụ Chú về Nhất thiên - Tiểu thế giới, Nhị thiên - Trung thế giới, Tam thiên - Đại Thiên 
thế giới ở trang 636. 


369 


Cullaniddesapali Moghara7asuttaniddeso 





Katham bhagava paññacakkhunapi cakkhuma? Bhagava mahapañño puthupañño 
hasapañño Javanapañño' tikkhapañño nibbedhikapañño paññappabhedakusalo? 
pabhinnañano adhigatapatisambhido" catuvesarajJappatto dasabaladhan 
purisasabho purisasho purisanago purilsajañño purisadhorayho anantañano 
anantatejo anantayaso addho mahaddhano dhanava netä vineta anuneta paññapeta! 
nIJjjhapeta pekkheta? pasadeta. So hi bhagava anuppannassa maggassa uppadeta, 
asañJatassa, maggassa sañjaneta,“ anakkhatassa magsassa akkhata, maggaññu 


magsavidui magsakovido magganuga ca pana etarahi savaka viharanti paccha 
samannagata. 


So hị bhagava Janam janatl, passam passati, cakkhubhuto ñanabhuto 
dhammabhuto brahmabhuto vattä pavatta atthassa ninnetA, amatassa data 
dhammassami” tathagato. Natthi tassa bhagavato aññatam” adittham aviditam 
asacchikatam° aphassitam'° paññaya, atitam anagatam paccuppannam'' upadaya 
sabbe dhamma sabbakarena buddhassa bhagavato ñanamukhe apatham'” 
agacchanHi. Yam kiãci neyyam nama atthi dhammam janitabbam" attattho vã 
parattho va ubhayattho va ditthadhammiko va attho samparayIko va attho, uttano va 
attho, gambhrro va attho, gu|ho va attho, patiechanno va attho, neyyo va attho, nito 
va attho, anavajJo va'° attho, nikkileso va attho, vodano va attho, paramattho va 
attho,'° sabbam tam antobuddhañane parivattati. Sabbam kayakammam buddhassa 
bhagavato ñananuparivatH, sabbam vaclkammam ñananuparivati, sabbam 
manokammam ñananuparivattI. — 


' Javanapañño hãsapañãño - Ma. ở añãtam - Syã. 

“ paññãpabhedakusalo - Ma; °asacchikatam vã - PTS. 
paññappabhedakusalo - Syä. '°aphusitam - Syã, PTS. 

3 ađhigatapatisambhidappatto - Ma. 'hatitãnägatapaccuppannam - Syã. 

* saññãpetã - Sya, PTS. '“apagam - PTS. 

” pekkhata - Syã, PTS. '3 atthi janitabbam - Ma, Syã. 

5 sañjapetä - Sya, PTS. '*avirodho attho vã - Pana. 

7 dhammassämi - Ma; dhammasãmi - Syã, PTS. '* paramattho vã - Ma, Syã. 
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Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Tuệ nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn là bậc 
có tuệ vĩ đại, có tuệ rộng lớn, có tuệ vi tiếu, có tuệ tốc hành, có tuệ sắc bén, có tuệ 
thấu suốt, là bậc thiện xảo trong việc chia chẻ bằng tuệ, bậc có trí đã được phát triển, 
đã đạt đến tuệ phân tích, đã đạt được bốn pháp tự tín, có sự duy trì mười lực, là bậc 
Nhân Ngưu, bậc Nhân Sư, bậc Nhân Tượng, bậc Nhân Kiệt, bậc Nhân Đạo, bậc có trí 
vô biên, có oai lực vô biên, có danh vọng vô biên, giàu có (về trí tuệ), có tài sản lớn (về 
trí tuệ), sở hữu tài sản (về trí tuệ), là bậc Hướng Đạo, bậc Hướng Dẫn, bậc Đoạn 
Nghi, bậc Truyền Đạt, bậc Truyền Thụ, bậc Khơi Mở, bậc Khởi Tín. Chính đức Thế 
Tôn ấy là vị làm sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khởi, là vị làm sanh ra Đạo Lộ 
chưa được sanh ra, là vị tuyên thuyết Đạo Lộ chưa được tuyên thuyết, là vị biết về 
Đạo Lộ, là vị hiểu rõ về Đạo Lộ, là vị rành rế về Đạo Lộ. Và hơn nữa, những người đi 
theo Đạo Lộ là các đệ tử của Ngài hiện nay đang an trú và sau này sẽ thành tựu (Đạo 
Lộ ấy). 


Chính đức Thế Tôn ấy biết (đúng bản thể) điều cần phải biết, thấy (đúng bản thể) 
điều cần phải thấy, là bậc có bản thể của mắt, có bản thể của trí, có bản thể của pháp, 
có bản thể của Phạm Thiên, là vị công bố, vị tuyên thuyết, vị chỉ dẫn mục đích, vị ban 
cho Bất Tử, bậc Pháp Chủ, đức Như Lai. Đối với đức Thế Tôn ấy, không có việc không 
biết, không thấy, không hiểu rõ, không chứng ngộ, không chạm đến bằng tuệ. Tất cả 
các pháp liên quan đến quá khứ, tương lai, hiện tại, với mọi biểu hiện, đều đi đến 
phạm vi ở trong tầm trí tuệ của đức Phật Thế Tôn. Bất cứ điều gì có thể biết, nghĩa là 
có pháp cần phải biết, có lợi ích cho mình, hoặc có lợi ích cho người khác, hoặc có lợi 
ích cho cả hai, hoặc có lợi ích liên quan đời này, hoặc có lợi ích liên quan đời sau, 
hoặc có lợi ích hời hợt, hoặc có lợi ích sâu sắc, hoặc có lợi ích được giấu kín, hoặc có 
lợi ích được che đậy, hoặc có lợi ích tiềm tàng, hoặc có lợi ích hiển hiện, hoặc có lợi 
ích không tội lõi, hoặc có lợi ích không ô nhiễm, hoặc có lợi ích trong trắng, hoặc có 
lợi ích là lợi ích tối thượng, tất cả (các) điều ấy đều vận hành ở bên trong trí của đức 
Phật. Tất cả thân nghiệp của đức Phật Thế Tôn đều vận hành theo trí, tất cả khẩu 
nghiệp đều vận hành theo trí, tất cả ý nghiệp đều vận hành theo trí. — 
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— Atite buddhassa bhagavato appatthatam ñanam, anagate appatihatam ñanam,!' 
paccuppanne appatlhatam ñanam,” yavatakam neyyam tavatakam ñanam, 
yavatakam ñanam tavatakam neyyam, neyyapariyantikam ñanam, ñanapariyantikam 
neyyam, neyyam atikkamitva ñanam nappavattati,` ñanam atikkamitva neyyapatho 
natthi; aññamaññapariyantatthayvnot te dhamma. Yatha dvimnnam 
samugsapatalanam samma phassitanam' hetthimam samuggapatalam uparimam 
nativattal, uparimmam samuggapatalam hetthimam nativattatl, aññamañña- 
pariyantatthayno te; evameva buddhassa bhagavato neyyañca ñanañca 
aññamaññapariyantatthayino. Yavatakam neyyam tavatakam ñanam, yavatakam 
ñanam tavatakam neyyam, neyyapariyantikam ñanam, ñanapariyantikam neyyam, 
neyyam atikkamitva ñanam nappavattatl, ñanam atikkamitva neyyapatho natthi, 
aññamaññapariyantatthayino te dhamma. 


Sabbadhammesu buddhassa bhagavato ñanam pavattai, sabbe dhamma 
buddhassa bhagavato avajJjanapatibaddha akankhapatibaddha7 manasikara- 
patbaddha cittuppadapatibaddha. Sabbasattesu buddhassa bhagavato ñanam 
pavattati, sabbesam ca? sattanam bhagava asayam Janati, anusayam Janati, caritam 
Janati, adhimuttim Janati, apparaJakkhe maharaJakkhe tikkhindriye mudindriye 
svakare dvakare suviññapaye duviññapaye bhabbabhabbe satte Janati.” Sadevako 
loko samarako sabrahmako sassamanabrahman  paja sadevamanussa 
antobuddhañane parivattal. Yatha ye kecl macchakacchapa antamaso 
timitimingalam upadaya anto mahasamudde parIvattanti, evameva sadevako loko 
samarako sabrahmako'° sassamanabrahmamI paJa sadevamanussa anto buddhañane 
parivattati.'' Yatha ye keci pakkhi antamaso garu]am venateyyam upadaya akasassa 
padese parivattanti, evameva yepi te!” sariputtasama paññaya samannagata,' tepi 
buddhañanassa padese parivattanti Buddhañanam devamanussanam paññam 
phartva abhibhavitva tithai. Yepi te khattiyapandita brahmanapandita 
gahapatipandita samanapandita nipuna kataparappavada  valavedhrrupa 
vobhindanta'* maññe caranti paññagatena ditthigatanI.' Te pañhe'“ abhisankharitva 
abhisankharitva tathagatam upasankamitva pucchanti gu|hani ca paticchannanl ca.” 
Kathita vissaJJItava' te pañha bhagavata'” honti nidditthakarana. Upakkhittaka ca te 
bhagavato sampajjanti. Atha kho bhagavava tattha atirocati yadidam paññayat1. 
Evam bhagava paññacakkhunaäpi cakkhuma. 





' anagate buddhassa bhagavato appatihatam ñãnam - Syä. 


” paccuppanne buddhassa bhagavato appatihatam ñãnam - Syã. 





3 ñãnam na parivattati - Pana. '! parivattanti - Ma, Vi, Ka. 

* aññamaññam pariyantatthãyino - Syã. '“yekeci te - Pana. 

” sammäãphusitänam - Ma; * samannägatä - itisaddo Syã potthake na dissate. 
phusitãnam - Sya, PTS. * te bhindantä - Syä, PTS, Va,Vi, Ka. 

“te - itisaddo Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. ' đitthigatena - Pana. 

7 akankhapatibaddha - Ma, Syã; '* añham - Syäã, PTS. 
akankhanapatibaddha. - PTS, Pana 7 gu|hãni ca paticchannãni - Ma; 

ở sabbesam - Syã. itipãtho Syä, PTS potthakesu na đissate. 

? pajãnãti - Syä, PTS. Š kathitã visajjitã ca - Ma, Sya, PTS. 

!° samarako loko sabrahmako loko - Ma. ° bhagavato - Va, Vi, Ka. 
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— Đức Phật Thế Tôn có trí không bị chướng ngại về quá khứ, có trí không bị chướng 
ngại về vị lai, có trí không bị chướng ngại về hiện tại. Điều-có-thể-biết là chừng nào 
thì trí là chừng ấy, trí là chừng nào thì điều-có-thể-biết là chừng ấy. Trí có điều-có- 
thể-biết là giới hạn, điều-có-thể-biết có trí là giới hạn; vượt qua điều-có-thể-biết thì 
trí không vận hành, vượt qua trí thì không có hành trình của điều-có-thể-biết; các 
pháp ấy có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. Giống như hai nắp đậy của cái 
hộp được gắn liền đúng đắn, nắp đậy bên dưới không lệch nắp trên, nắp đậy bên trên 
không lệch nắp dưới, chúng có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau; tương tự như 
vậy, điều-có-thể-biết và trí của đức Phật Thế Tôn có sự xác lập giới hạn tương xứng 
với nhau. Điều-có-thể-biết là chừng nào thì trí là chừng ấy, trí là chừng nào thì điều- 
có-thể-biết là chừng ấy. Trí có điều-có-thể-biết là giới hạn, điều-có-thể-biết có trí là 
giới hạn; vượt qua điều-có-thể-biết thì trí không vận hành, vượt qua trí thì không có 
hành trình của điều-có-thể-biết; các pháp ấy có sự xác lập giới hạn tương xứng với 
nhau. 


Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả các pháp. Tất cả các pháp được gắn 
liền với sự hướng tâm, được gắn liền với sự mong muốn, được gắn liền với sự chú 
tâm, được gắn liền với sự khởi tâm của đức Phật Thế Tôn. Trí của đức Phật Thế Tôn 
vận hành ở tất cả chúng sanh. Đức Thế Tôn biết tính tình, biết tiềm năng, biết nết 
hạnh, biết khuynh hướng của tất cả chúng sanh. Ngài nhận biết các chúng sanh có 
tầm nhìn bị vấy bụi ít và có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác 
quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh 
chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, có khả năng và không có khả năng. 
Thế gian tính luôn cối chư Thiên, cối Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến dòng dõi 
Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người, chuyển vận ở bên trong trí của 
đức Phật. Giống như bất cứ những loài cá và rùa nào, thậm chí luôn cả cá ông và cá 
voi, chuyển vận ở bên trong đại dương; tương tự như vậy, thế gian tính luôn cõi chư 
Thiên, cõi Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các 
hạng chư Thiên và loài người, chuyển vận ở bên trong trí của đức Phật. Giống như 
bất cứ những loài có cánh nào, thậm chí luôn cả loài nhân điểu là loài linh thú, 
chuyển vận ở phạm vi thuộc bầu trời; tương tự như vậy, những vị nào tương đương 
với vị Sariputta về tuệ, những vị ấy cũng chuyển vận ở phạm vi thuộc Phật trí; Phật 
trí thâm nhập, thống trị, và ngự trị tuệ của chư Thiên và loài người. Những vị Sát-đế- 
ly sáng suốt, những vị Bà-la-môn sáng suốt, những gia chủ sáng suốt, những vị Sa- 
môn sáng suốt, tỉnh tế, quen thuộc với học thuyết của những người khác như người 
cung thủ có thể bắn trúng cọng tóc, nghĩ rằng họ hành xử với sự thành tựu của tuệ 
trong khi bẻ đôi các tà kiến. Sau khi chuẩn bị các câu hỏi, họ đi đến gặp đức Như Lai 
rồi hỏi các điều bí mật và đã được che giấu. Được đức Thế Tôn giảng giải và trả lời, 
các câu hỏi ấy trở nên rõ ràng. Những người ấy đều quy thuận với đức Thế Tôn. Khi 
ấy, chính đức Thế Tôn, trong trường hợp ấy, chói sáng rực rỡ; điều ấy là nhờ vào tuệ. 
Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Tuệ nhãn nghĩa là như vậy. 
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Katham bhagava buddhacakkhunapi cakkhuma? Bhagava buddhacakkhuna 
lokam olokento' addasa satte apparaJakkhe maharaJakkhe tikkhindriye mudindriye 
svakare dvakare suvilññapaye duviññapaye appekacce paralokavaJJabhayadassavino” 
viharante, appekacce na paralokavaJJabhayadassavino viharante.` Seyyathapl nama 
uppalniyam va paduminiyam va pundarikimniyam va appekaccani uppalani va 
padumanl va pundarikani va udake jJatani udake samvaddhani udakanuggatanl 
antonimugsaposmi,° appekaccani uppalani va padumaml va pundarIkanl va udake 
Jatani udake samvaddhani samodakam thitani,` appekaccami uppalami va padumani 
va pundarikani va udake Jatani udake samvaddhani udaka accugamma titthanti 
anupalittani udakena; evameva bhagava buddhacakkhuna lokam olokento addasa 
satte apparaJjakkhe maharaJakkhe tikkhindriye mudindriye svakare dvakare 
suviññapaye duviññapaye appekacce paralokavajjabhayadassavmno viharante, 
appekacce na paralokavajJjabhayadassavino viharante. 


Janati bhagava “ayam puggalo ragacarito ayam dosacarito ayam mohacarito, 
ayam vitakkacarito ayam saddhacarito ayam ñanacarito 'tI. Ragacaritassa bhagava 
puggalassa asubhakatham° kathel, dosacaritassa bhagava puggalassa 
mettabhavanam acikkhatl, mohacaritam bhagava puggalam” uddese paripucchaya? 
kalena dhammasavane kalena dhammasakacchaya garusamvase nivesetl, 
vitakkacaritassa bhagava puggalassa anapanasatim?” acikkhati, saddhacaritassa 
bhagava puggalassa pasadanyam  nimitam acikkhati buddhasubodhim 
dhammasudhammatam sanghasuppatipattim silan1 ca attano, ñanacaritassa bhagava 
puggalassa vipassananimittam acIkkhati aniecakaram dukkhakaram anattakaram. 


' volokento - Ma, Syã. ” asubham katham - Pana. 

* đassavine - Va, Vi, Ka. ”mohacaritassa bhagavä puggalassa - Ma, PTS. 
3 appekacce na paralokavajjabhayadassävino viharante - itipatho Ma, Syä potthakesu na dissate. 
ˆ antonimuggapositäni - Syã, PTS. ở uddesaparipucchaya - Sya, Pana, PTS. 

Ÿ samodakam titthanti - Pa. ”ãnãpãnassatim ãnãpãnusatim - PTS. 
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Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn, 
trong khi dùng Phật nhãn quan sát thế gian, đã nhìn thấy các chúng sanh có tầm 
nhìn bị vấy bụi ít và có tâm nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác 
quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh 
chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, (đã nhìn thấy) một số chúng sanh 
đang sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lõi và (sự tái sanh vào) những đời sống 
khác, một số chúng sanh đang sống không có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lỗi và 
(sự tái sanh vào) những đời sống khác. Cũng giống như ở hồ sen xanh hoặc ở hồ sen 
hồng hoặc ở hồ sen trắng, có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được 
sanh ra ở trong nước, được phát triển ở trong nước, không vươn ra khỏi nước, và 
được nuôi dưỡng chìm ở bên trong (nước); có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc 
sen trắng được sanh ra ở trong nước, được phát triển ở trong nước, sống ngang bằng 
mặt nước; và có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được sanh ra ở trong 
nước, được phát triển ở trong nước, vươn lên khỏi nước, và tồn tại không bị vấy bẩn 
bởi nước; tương tự y như thế, đức Thế Tôn trong khi dùng Phật nhãn quan sát thế 
gian đã nhìn thấy các chúng sanh có tâm nhìn bị vấy bụi ít và có tâm nhìn bị vấy bụi 
nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, 
có thể hiểu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, (đã 
nhìn thấy) một số chúng sanh đang sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lỗi và 
(sự tái sanh vào) những đời sống khác, một số chúng sanh đang sống không có sự 
nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lõi và (sự tái sanh vào) những đời sống khác. 


Đức Thế Tôn biết rằng: “Người này có tánh luyến ái, người này có tánh sân, người 
này có tánh sĩ, người này có tánh tầm, người này có tánh tín, người này có tánh giác.” 
Đối với người có tánh luyến ái, đức Thế Tôn thuyết bài giảng về đề mục tử thi. Đối với 
người có tánh sân, đức Thế Tôn chỉ dạy sự tu tập về tâm từ. Đối với người có tánh si, 
đức Thế Tôn dạy bảo việc đọc tụng, việc vấn hỏi, việc lắng nghe Giáo Pháp lúc hợp 
thời, việc bàn luận Giáo Pháp lúc hợp thời, việc cộng trú với vị thầy. Đối với người có 
tánh tầm, đức Thế Tôn chỉ dạy về niệm hơi thở vào - hơi thở ra. Đối với người có 
tánh tín, đức Thế Tôn chỉ dạy về biểu hiện đem lại sự thành tín: sự giác ngộ tốt đẹp 
của đức Phật, tính chất tốt đẹp của Giáo Pháp, sự hành trì tốt đẹp của Chúng Tăng, và 
các giới của bản thân. Đối với người có tánh giác, đức Thế Tôn chỉ dạy về ấn chứng 
của pháp minh sát: biểu hiện của vô thường, biểu hiện của khổ, biểu hiện của vô ngã. 
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1. “Sele uatha pabbatamnnuddharmifthito 
athapi passe Janatam samnantaio, 
tathùpamam dhammna1mnauam sumedha,' 
pasadamaruuha samantacakkhUu 
sokquatimmam” Janatamapetasoko 
quekkhassu 7atjarabhibhutan ti.) 


Evam bhagava buddhacakkhunapi cakkhuma. 


Katham bhagava samantacakkhunapI cakkhuma? Samantacakkhu vuccati 
sabbaññutañanam, bhagava sabbaññutañanenaT upeto samupeto upagato 
samupagato upapanno sampanno° samannagato. 


2. “Na tassqa aqddifthamidhattht kiñci 
atho quiññatamaJanitabbam 


°~.~.— 


tathagato tena samantacakkhu ”ti.° 


Evam bhagava samantacakkhunaäpi cakkhuma ti - na me byakasi cakkhuma. 


Yavatatiyañca devIisi!? byakarotii me sutan tỉ yava tatyam buddho 
sahadhammikam pañham puttho byakaroti no samsaretiti'"° evam mayäa uggahitam, 
evam maya upadharitam, evam maya upalakkhitam. DevIsI ti bhagava devo ceva'' 
1SI cati devIsi. Yatha raJapabbaJita'” vuccanti raJisayo, brahmanapabbajita” vuccanti 
brahmanisayo, evameva bhagava devo ceva Isi cati devisi Athava bhagava 
pabbajJitotipi Isl, mahantam silakkhandham esi gavesi parlyesItIpI Isi, mahantam 
samadhikkhandham -pe- mahantam paññakkhandham -pe- mahantam 
vimuttikkhandham -pe- mahantam vimuttiñanadassanakkhandham esi gavesi 
pariyesl tIpi 1sI. Mahato tamokayassa pada]anam esi gavesi parlyesl tipi Isi, mahato 
vipallasassa pabhedanam esi gavesi parliyesl tIpiL 1Isil mahato tanhasallassa 
abbahanam'* -pe- mahato ditthisanghatassa vinivethanam°" -— mahato 
manaddhajassa papatanam'" —- mahato abhisankharassa vũpasamam — mahato 
oghassa nittharanam — 





' sumedho - PTS. 

? sokãvakinnam - Sya, PTS. 

3 Dighanikaya, Mahapadänasutta; Majjhimanikäya, Ariyapariyesanasutta, Bodhirajakumarasutta; 
Brahmanasamyutta,Pathamavagga; Itivuttaka, Dutiyavagga. 





* sabbaññutena ñãnena - Va, Vi, Ka. °no sampäyatiti - Syã; 

” samupapanno - Ma. no samvaretitI - PTS; 

° aditthamidhatthi - Syã; no samsadetiti - Ka. 
adittham idh' atthi - PTS. ''bhagavä ceva - Ma. “raja pabbajitã - Ma. 

 ñeyyam - PTS. '*brahmanä pabbajitã - Ma. *“abbulhanam - Syã. 

Š Patisambhidämagsa, Ñãnakathä, Indriyakathä. *vinibbethanam - Syã. 

? đevisi - Sya, PTS, evamuparipi. ° pãtanam - Syã. 
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1. “Giống như người đứng ở đỉnh đầu của ngọn núi đá, cũng giống như người 
có thể nhìn thấu dân chúng ở xung quanh, tương tự như thế ấu, bạch đấng Khôn 
Ngoan, bạch đếng Toàn Nhãn, sau khi bước lên tòa lâu đài làm bằng Giáo Pháp, 
xm bậc đã xa lìa sầu muộn hãu quan sát chúng sanh b† rơi uào sầu muộn, bị thống 
trị bởi sanh uà già.” 


Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Toàn nhãn nghĩa là thế nào? Toàn nhãn nói 
đến trí Toàn Giác. Đức Thế Tôn đã tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần đã tiến vào, đã 
đạt đến, đã đầy đủ, đã thành tựu với trí Toàn Giác. 


2. “Đối uới Ngài, không có bất cứ điều gì ở nơi đâu là không được nhìn thấu, 
không được nhận thức, hoặc không thể biết được. Điều nào có thể biết được, Ngài 
đã biết rõ tất cả; uì thế đức Như Lai là bậc Toàn Nhãn.” 


Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Toàn nhãn nghĩa là như vậy; - bậc Hữu Nhãn 
đã không giải đáp cho con' là như thế. 


Và con đã được nghe rằng: “(Được hỏi) đến Tân thứ ba, bậc Thiên Nhân 
Ẩn Sĩ (sẽ) giải đáp': “Được hỏi câu hỏi đúng Pháp đến lần thứ ba, đức Phật (sẽ) 
giải đáp, không bỏ qua,” con đã tiếp thu như vậy, con đã tiếp nhận như vậy, con đã 
nhận định như vậy. Bậc Thiên Nhân Ấn Sĩ: đức Thế Tôn vừa là vị Thiên nhân vừa 
là vị ẩn sĩ; - bậc Thiên Nhân Ẩn Sĩ là như thế. Giống như vị xuất gia từ hàng vua 
chúa được gọi là vua chúa ẩn sĩ, vị xuất gia từ dòng Bà-la-môn được gọi là Bà-la-môn 
ẩn sĩ, tương tự y như vậy, đức Thế Tôn vừa là vị Thiên nhân vừa là vị ẩn sĩ; - “bậc 
Thiên Nhân Ẩn Sĩ là như thế. Hoặc là, đức Thế Tôn cũng là 'vị đã xuất gia' và là vị ẩn 
sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu giới uấn lớn lao' là vị ẩn sĩ. ˆVị đã tìm kiếm, 
đã tìm tòi, đã tâm cầu định uẩn lớn lao —nt— tuệ uấn lớn lao —nt— giải thoát uẩn lớn 
lao —nt- giải thoát tri kiến uẩn' lớn lao' là vị ẩn sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm 
cầu sự phá tan khối tăm tối lớn lao' là vị ấn sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm cầu 
sự phá vỡ điều trái khuấy lớn lao' là vị ẩn sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu sự 
nhổ lên mũi tên tham ái lớn lao` -nt— sự tháo tung mối rối rắm tà kiến lớn lao” — sự 
xô ngã ngọn cờ ngã mạn lớn lao” —-nt— sự vắng lặng pháp tạo tác lớn lao” — sự thoát 
khỏi dòng lũ lớn lao" — 





! Giải thoát tri kiến uẩn = uửữnuttiñãnadassanakkhandha (tập hợp sự biết và thấy về giải thoát). 
Trường hợp không liên kết với từ khandha (uẩn, khối, đống), thì cụm từ uinufti-ñanadassana được 
ghi nghĩa là “sự biết và thấy về giải thoát” (ND). 
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— mahato bharassa nikkhepanam — mahato samsaravat{tassa upacchedam — mahato 
santapassa nibbapanam -— mahato parilahassa patippassaddhím -— mahato 
dhammadhajassa ussapanam esi gavesi parlyesItipi IsI. Mahante satipatthane — 
mahante sammappadhane — mahante Iddhipade — mahantan1 Indriyani — mahantani 
balani — mahante bojJjhange — mahantam ariyam atthangikam maggam — mahantam 
paramattham amatam nibbanam esi gavesi pariyesitipl I1sI. Mahesakkhehi va sattehi 
esito gavesito pariyesito kaham buddho kaham bhagava kaham devadevo kaham 
narasabhotipl Is1 ti - yava tatiyañca devIsi byakarotiti me sutam. 


Tenaha so brahmano: 

“Duahưmn sakkam apucchissam (1ccauasma 1nogharg7a) 
na 1ne bụakasi cakkhuma, 

qua tqtiUdfca deuTsi 

buakarotfIfi rmne sutan ”ti. 


15-2 


Auam loko paro loko 
brahmaloko sadeudko, 
dithmm te nabhÿanati 
gotamassq qasassino. 


Ayam loko paro loko tỉ - Ayam loko tỉ manussaloko. Paro loko tỉ 
manussalokam thapetva sabbo paro loko ”ti - ayam loko paro loko. 


Brahmaloko  sadevako ti sadevako loko samarako sabrahmako' 
sassamanabrahmanl paJa sadevamanussa ti - brahmaloko sadevako. 


Ditthim te nabh]janati ti tuyham ditthim khantim rueim laddhim aJJjhasayam 
adhippayam loko na Janati “ayam evamditthiko evamkhantiko evamrueiko 
evamladdhiko evamaJjhasayo evamadhippayo ti na Janati na passati na dakkhati 
nadhigacchati na vindati na patilabhati ti - ditthim te nabh1Janati. 





' brahmaloko sadevako samarako - Syã. 
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— sự quăng bỏ gánh nặng lớn lao” — sự cắt đứt vòng quay luân hồi lớn lao" — việc dập 
tắt sự nóng nảy lớn lao" — việc tịch tịnh sự bực bội lớn lao” — việc nâng lên ngọn cờ 
Giáo Pháp lớn lao' là vị ẩn sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu các sự thiết lập 
niệm lớn lao — các chánh cần lớn lao — các nền tảng của thần thông lớn lao — các 
quyền lớn lao — các lực lớn lao — các yếu tố đưa đến giác ngộ lớn lao — đạo lộ thánh 
thiện tám chỉ phần lớn lao — lợi ích tối thượng lớn lao, Bất Tử, Niết Bàn' là vị ẩn sĩ. 
“VỊ được tầm cầu, được tìm tòi, được tìm kiếm bởi các chúng sanh có uy lực lớn lao 
(hỏi rằng): Đức Phật ngự ở đâu? Đức Thế Tôn ngự ở đâu? Chúa của chư Thiên ngự ở 
đâu? Đấng Nhân Ngưu ngự ở đâu?' là vị ẩn sĩ; - và con đã được nghe rằng: (Được 
hỏi) đến lần thứ ba, bậc Thiên Nhân Ấn Sĩ (sẽ) giải đáp là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

(Tôn giả Moghargja nói rằng:) “Con đã hỏi uị dòng Sakua hai lần. Bậc Hữu 
Nhãn đã không giải đáp cho con. Và con đã được nghe rằng: (Được hỏù đến lần 
thứ ba, bậc Thiên Nhân Ấn Sĩ (sẽ) giải đáp.” 


15-2 


Thế giới nàu, thế giới khác, 

thế giới Phạm Thiên luôn cả chư Thiên 
không (thề) biết rõ quan điểm của Ngài, 
của u† Gotama có danh uọng. 


Thế giới này, thế giới khác - Thế giới này: thế giới loài người. Thế giới 
khác: Tất cả các thế giới khác ngoại trừ thế giới loài người; - “thế giới này, thế giới 
khác' là như thế. 


Thế giới Phạm Thiên luôn cả chư Thiên: thế giới có luôn cối chư Thiên, cối 
Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
người; - thế giới Phạm Thiên luôn cả chư Thiên là như thế. 


Không (thể) biết rõ quan điểm của Ngài: Thế giới không biết quan điểm, sự 
chấp nhận, sự ưa thích, quan niệm, ý định, chủ tâm của Ngài, không biết, không nhìn 
thấy, không trông thấy, không đạt đến, không tìm thấy, không tiếp nhận rằng: “VỊ 
này có quan điểm như vậy, có sự chấp nhận như vậy, có sự ưa thích như vậy, có quan 
niệm như vậy, có ý định như vậy, có chủ tâm như vậy;” - không (thể) biết rõ quan 
điểm của Ngài là như thế. 
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Gotamassa yasassino ti bhagava yasappattoti yasassI. Athava bhagava sakkato 
garukato manito pujito apacito labhï c1vara-pindapata-senasana-gllanapaccaya- 
bhesaJJa-parIkkharanantipl yasass1 'ti - gotamassa yasassino. 


Tenaha so brahmano: 
“Auam loko paro loko 
brahmaloko sadeuako, 
di††hm te nabhÙangti, 
gotfamassq asassino ”tI. 


15-3 


Euam abhikkantadassau1n 
atthi pañhena agamam, 
katham lokam auekkhantam 
Tmnaccurga na passqfi. 


Evam abhikkantadassavin t¡ evam abhikkantadassavim aggadassavim 
setthadassavim visetthadassavim pamokkhadassavim uttamadassavim 
paramadassavin 'ti' - evam abhikkantadassavim. 


Atthi pañhena ägaman tỉ pañhatthikamha agata” —pe— vahassetam bharan ti 
- evampI “atthi pañhena agamam.' 


Katham  lokam avekkhantan ti katham lokam avekkhantam 
paccavekkhantam tulayantam tirayantam vibhavayantam vibhutam karontan ti - 
katham lokam avekkhantam. 


Maccuräajä na passatï t¡ maccuraja na passati na dakkhati nadhigacchati na 
vindatI na patilabhatI ti - maccuraJa na passati. 


Tenaha so brahmano: 

“Euam abhikkantadassau1n 
atthi pañhena agamam, 
katham lokam auekkhantam 
Tnaccurga na passdafI ”tI. 





' pavaradassävinti - Syã. 
 pañhena atthiko ägãtomhi - Ma. 3 sandassitum bhanitunti - Syä. 
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Của vị Gotama có danh vọng: “Đức Thế Tôn đạt được danh vọng' là vị có danh 
vọng. Hoặc là, đức Thế Tôn được trọng vọng, được cung kính, được sùng bái, được 
cúng dường, được nể nang, có nhận được y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và 
vật dụng là thuốc men chữa bệnh' là vị có danh vọng: - “của vị Gotama có danh vọng” 
là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Thế giới nàu, thế giới khác, 

thế giới Phạm Thiên luôn cả chư Thiên 
không (thề) biết rõ quan điểm của Ngài, 
của u† Gotama có danh uọng.” 


15-3 


Con đã đi đến bậc có nhãn quan uượt trội như uậu uới Ú định (hỏi) câu hỏi: 
Người đang xem xét thế gtới như thế nào thì Tử Thần không nhìn thấu (người ấu)? 


Bậc có nhấn quan vượt trội như vậy: bậc có nhãn quan vượt trội, có nhãn 
quan cao cả, có nhãn quan hạng nhất, có nhãn quan thù thắng, có nhãn quan dẫn 
đầu, có nhãn quan tối thượng, có nhãn quan tột đỉnh như vậy; - “bậc có nhãn quan 
vượt trội như vậy là như thế. 


Con đã đi đến với ý định (hỏi) câu hỏi: Là người có nhu cầu với câu hỏi, 
chúng con đã đi đến —nt— Ngài hãy dời di gánh nặng này; - “con đã đi đến với ý định 
(hỏ1) câu hỏi còn là như vậy. 


Người đang xem xét thế giới như thế nào: người đang xem xét, đang quán 
xét lại, đang cân nhắc, đang xác định, đang minh định, đang làm rõ rệt thế gian như 
thế nào; - “người đang xem xét thế giới như thế nào' là như thế. 


Tử Thân không nhìn thấy (người ấy): Tử Thần không nhìn thấy, không 
trông thấy, không đạt đến, không tìm thấy, không tiếp nhận; - “Tử Thần không nhìn 
thấy (người ấy) là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Con đã đi đến bậc có nhãn quan uượt trội như uậu uới Ú định (hỏi) câu hỏi: 
Người đang xem xét thế giới như thế nào thì Tử Thần không nhìn thấu (người 
ấu)?” 
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15-4 


Sufññato lokam quekkhassu 
moghargJa sada sao, 
attanudifthn uhacca' 
€UđT mnaccufaro” sia 
euam lokamn quekkhantam 
Tnaccurgqa na passqfi. 


Suññato lokam avekkhassu tỉ - Loko tí nirayaloko tiracchanaloko 
pettivisayaloko manussaloko devaloko khandhaloko đhatuloko ayatanaloko ayam 
loko paro loko brahmaloko sadevako.) Aññataro bhikkhu bhagavantam etadavoca: 
“Loko lokoti bhante vucecati. Kittavata nu kho bhante lokoti vuccatI ”t? “LuJJati? 
kho bhikkhu tasma? lokoti vuccati. Kiãca lujjati? Cakkhum kho bhikkhu luJjati,” rupa 
lujjani, cakkhuviññanam lujjal, cakkhusamphasso lujjal, yampidam 
cakkhusamphassapaccaya uppajjai vedaytam sukham va dukkham vã 
adukkhamasukham va, tampl luJJati; sotam luJJati, sadda lujJanti — ghanam luJJatl, 
gandha lujjanti — Jivha luJJati, rasa luJJanti — kayo luJjati, photthabba luJJanti —- mano 
lujjat, dhamma lujjanti, manoviññanam luJJatIl, manosamphasso luJJati, yampidam 
manosamphassapaccaya uppajjal, vedayltam sukham va dukkham vã 
adukkhamasukham va tampl luJJati. LuJJatrti kho bhikkhu tasma lokoti vuccatI ”H. 


Suññato lokam avekkhassu ti dvihi karanehi suññato lokam avekkhati: 
avasiyapavatta?sallakkhanavasena va, tucchasankhara"“samanupassanavasena va. 
Katham avasiyapavattasallakkhanavasena suññato lokam avekkhati? Rupe vaso na 
labbhati, vedanaya vaso na labbhatl, saññaya vaso na labbhati, sankharesu vaso na 
labbhatl, viãñane vaso na labbhati. Vuttam hetam bhagavata: “Rupam bhikkhave 
anatta. Rupam ca hidam bhikkhave atta abhavissa, nayIldam rupam abadhaya 
samvatteyya, labbhetha ca rũpe “evam me rupam hotu, evam me rũpam ma ahosi 'tI. 
Yasma ca kho bhikkhave rupam anatta, tasma rupam abadhaya samvattatl'' na ca 
labbhati rupe “evam me rũpam hotu, evam me rũpam ma ahosl t1. 


' nhacca - Va, Vi, Ka. 


“ maccuttaro - Sya. ”eakkhu lujjati - Syã, PTS. 

* sadevako loko - PTS. * Salayatanasamyutta, Gilãnavagga, Lokapañhãsutta. 

* bhante bhagavatä vuccati - Syã. ° avassiyapavatta - Syã, PTS. 

* lujjati - PTS. '° đhãtusankhara - Va, Vi, Ka. 

° tasmä - itisaddo Syä, PTS potthakesu na dissate. '! samvattatiti rupe na labbhati - Pana. 
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15-4 


Ngươi hãu xem xét thế giới là trống không, 
nàu Moghardga, hãu luôn luôn có rmiệm. 
Sau khi nhổ lên tà kiến 0uề bản ngã, 

như uậu có thểuượt qua Tử Thăm. 

Người đang xem xét thế gtới như uậu, 
Thần Chết không nhìn thấu (người ấu). 


Ngươi hãy xem xét thế giới là trống không - Thế giới: thế giới địa ngục, 
thế giới loài thú, thế giới ngạ quỷ, thế giới loài người, thế giới chư Thiên, thế giới của 
các uẩn, thế giới của các giới, thế giới của các xứ, thế giới này, thế giới khác, thế giới 
Phạm Thiên luôn cả thế giới chư Thiên. Một vị tỳ khưu nào đó đã nói đức Thế Tôn 
điều này: “Bạch ngài, “thế giới, thế giới được nói đến. Bạch ngài, về phương diện nào 
thì thế giới được nói đến?” “Này tỳ khưu, “bị tan rã, do điều ấy “thế giới được nói 
đến. Và cái gì bị tan rã? Này tỳ khưu, mắt bị tan rã, các sắc bị tan rã, nhãn thức bị tan 
rã, nhãn xúc bị tan rã, cảm thọ nào sanh lên do duyên nhãn xúc, đầu là lạc, hay là 
khổ, hay là không khổ không lạc, cái ấy cũng bị tan rã; tai bị tan rã, các thinh bị tan 
rã, — mũi bị tan rã, các hương bị tan rã, — lưỡi bị tan rã, các vị bị tan rã, — thân bị tan 
rã, các xúc bị tan rã, — ý bị tan rã, các pháp bị tan rã, ý thức bị tan rã, ý xúc bị tan rã, 
cảm thọ nào sanh lên do duyên ý xúc, dầu là lạc, hay là khổ, hay là không khổ không 
lạc, cái ấy cũng bị tan rã. Này tỳ khưu, “bị tan rã,` do điều ấy thế giới được nói đến. 


Ngươi hãy xem xét thế giới là trống không: Xem xét thế giới là trống không 
theo hai cách: căn cứ vào việc quan sát sự diễn tiến không thuộc quyền kiểm soát, căn 
cứ vào việc thấy rõ các pháp tạo tác là rỗng không. Xem xét thế giới là trống không 
căn cứ vào việc quan sát sự diễn tiến không thuộc quyền kiểm soát nghĩa là thế nào? 
Sự kiếm soát ở sắc không đạt được, sự kiểm soát ở thọ không đạt được, sự kiểm soát 
ở tưởng không đạt được, sự kiểm soát ở các hành không đạt được, sự kiểm soát ở 
thức không đạt được. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, 
sắc là uô ngã.' Này các tỳ khưu, bởi vì nếu sắc này là ngã thì sắc này không thể đi đến 
bệnh hoạn, và có thể đạt được ở sắc (theo ý muốn) rằng: “Sắc của ta hãy là như vầy, 
sắc của ta đừng trở thành như vầy.` Này các tỳ khưu, chính vì sắc là uô ngã, do đó sắc 
đi đến bệnh hoạn, và không thể đạt được ở sắc (theo ý muốn) rằng: “Sắc của ta hãy là 
như vầy, sắc của ta đừng trở thành như vầy." 





' Tốt hơn nên dịch là: “Sắc không phải là Ngã hoặc “Sắc không phải là Ta” (ND). 
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Vedana anatta, vedana ca hidam bhikkhave atta abhavissa, nayidam vedana 
abadhaya samvatteyya, labbhetha ca vedanaya “evam me vedana hotu, evam me 
vedana ma ahosi ti. Yasma ca kho bhikkhave vedana anatta, tasma vedana abadhaya 
samvattati, na ca labbhati vedanaya “evam me vedana hotu, evam me vedana mã 
ahosl L1. 


Sañña anatta, sañña ca hidam, bhikkhave atta abhavissa, nayIdam sañña abadha 
samvatteyya, labbhetha ca saññaya “evam me sañña hotu, evam me sañña ma ahosl 
"H. Yasma ca kho bhikkhave sañña anatta, tasma sañña abadhaya samvattati, na ca 
labbhati saññaya “evam me sañña hotu, evam me sañña ma ahosl t1. 


Sankhara anatta, sankhara ca hidam bhikkhave atta abhavissamsu nayidam 
sankhara abadhaya samvatteyyum, labbhetha ca sankharesu “evam me sankhara 
hontu, evam me sankhara ma ahesun ti. Yasma ca kho bhikkhave sankhara anatta, 
tasma sankhara abadhaya samvattanti, na ca labbhat sankharesu “evam me 
sankhara hontu, evam me sankhara ahesun t1. 


Viãññanam anatta, viãñanam ca hidam bhikkhave atta abhavissa, nayldam 
viññanam abadhaya samvatteyya, labbhetha ca viññane “evam me viãñanam hotu, 
evam me viãñanam ma ahosl ti. Yasma ca kho bhikkhave viãñanam anatta, tasma 
viãñanam abadhaya samvattati, na ca labbhati viññane “evam me viññanam hotu, 
evam me viãñanam ma ahosl ”ti;' evam avasiyapavattasallakkhanavasena suññato 
lokam avekkhatui.? 


Katham tucchasankharasamanupassanavasena suññato lokam avekkhati? Rupe 
saro na labbhatl, vedanaya saro na labbhatIl, saññaya saro na labbhati, sankharesu 
saro na labbhati, viññane saro na labbhati. Rupam asaram' nissaram sarapagatam 
niccasarasarena va sukhasarasarena va attasarasarena va, niccena va đhuvena va 
sassatena va aviparIinamadhammena va. Vedana asara! nissara sarapagata — sañña 
aSara nIssara sarapagata — sankhara asara nIssara sarapagata — viãñanam asaram 
nissaram sarapagatam niccasarasarena va sukhasarasarena va attasarasarena va 
niccena va dhuvena va sassatena va aviparInamadhammena va. 


' Khandhasamyutta, Upayavagga, Anattalakkhanasutta; 


Vinayapitaka, Mahavagga, Mahakhandhaka. 3 assaram - Ma, Syä, PTS, evamuparipi. 
* Maramma-syamakkharapotthakesu “nayam bhikkhave kãyo” iceadikam samyuttanikãye suttantam 
ettha pakkhittam tam pana parato yujjatl. *assara - Ma, Syä, PTS, evamuparipi. 
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Thọ là uô ngã. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu thọ này là ngã thì thọ này không thể đi 
đến bệnh hoạn, và có thể đạt được ở thọ (theo ý muốn) rằng: “Thọ của ta hãy là như 
vầy, thọ của ta đừng trở thành như vầy.` Này các tỳ khưu, chính vì thọ là uô ngã, do 
đó thọ đi đến bệnh hoạn, và không thể đạt được ở thọ (theo ý muốn) rằng: “Thọ của 
ta hãy là như vầy, thọ của ta đừng trở thành như vầy.” 


Tưởng là uô ngã. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu tưởng này là ngã thì tưởng này 
không thể đi đến bệnh hoạn, và có thể đạt được ở tưởng (theo ý muốn) rằng: “Tưởng 
của ta hãy là như vầy, tưởng của ta đừng trở thành như vầy.` Này các tỳ khưu, chính 
vì tưởng là uô ngã, do đó tưởng đi đến bệnh hoạn, và không thể đạt được ở tưởng 
(theo ý muốn) rằng: “Tưởng của ta hãy là như vầy, tưởng của ta đừng trở thành như 
vầy.' 


Các hành là uô ngã. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu các hành này là ngã thì các hành 
này không thể đi đến bệnh hoạn, và có thể đạt được ở các hành (theo ý muốn) rằng: 
“Các hành của ta hãy là như vầy, các hành của ta đừng trở thành như vầy.” Này các tỳ 
khưu, chính vì các hành là uô ngã, do đó các hành đi đến bệnh hoạn, và không thể 
đạt được ở các hành (theo ý muốn) rằng: “Các hành của ta hãy là như vầy, các hành 
của ta đừng trở thành như vầy.” 


Thức là uô ngã. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu thức này là ngã thì thức này không thể 
đi đến bệnh hoạn, và có thể đạt được ở thức (theo ý muốn) rằng: “Thức của ta hãy là 
như vầy, thức của ta đừng trở thành như vầy.` Này các tỳ khưu, chính vì thức là uô 
ngã, do đó thức đi đến bệnh hoạn, và không thể đạt được ở thức (theo ý muốn) rằng: 
“Thức của ta hãy là như vầy, thức của ta đừng trở thành như vầy; ” xem xét thế giới là 
trống không căn cứ vào việc quan sát sự diễn tiến không thuộc quyền kiểm soát nghĩa 
là như vậy. 


Xem xét thế giới là trống không căn cứ vào việc thấy rõ các pháp tạo tác là rỗng 
không nghĩa là thế nào? Cốt lõi ở sắc không đạt được, cốt lõi ở thọ không đạt được, 
cốt lối ở tưởng không đạt được, cốt lõi ở các hành không đạt được, cốt lõi ở thức 
không đạt được. Sắc là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi so với cốt 
lõi của thường còn, hoặc so với cốt lõi của an lạc, hoặc so với cốt lõi của tự ngã, hoặc 
theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa vững chãi, hoặc theo nghĩa trường tồn, hoặc 
so với tình trạng không bị biến đổi. Thọ là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời 
xa cốt lõi, - Tưởng là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, — Các 
hành là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, - Thức là không có cốt 
lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi so với cốt lõi của thường còn, hoặc so với cốt 
lõi của an lạc, hoặc so với cốt lõi của tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo 
nghĩa vững chãi, hoặc theo nghĩa trường tồn, hoặc so với tình trạng không bị biến 
đổi. 
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Yatha pana na|o' asaro7” nissaro sarapagato, yatha` erando asaro nissaro 
sarapagato, yatha udumbaro asaro nissaro sarapagato, yatha setavaccho? asaro 
nlssaro sarapagato, yatha paribhaddakoï” asaro nissaro sarapagato, yatha 
phenapindo° asaro nissaro sarapagato, yatha udakabubbulakam”" asaram nissaram 
sarapagatam, yatha marIci asara nissara sarapagata, yatha kadalikkhandhoẺ asaro 
nissaro sarapagato, yatha maya asara nissara sarapagata. Evameva rũpam asaram 
nissaram sarapagatam, niccasarasarena va sukhasarasarena va attasarasarena va, 
niccena va dhuvena va sassatena va aviparinamadhammena va. Vedana asara nissara 
sarapagata — Sañña asara nissara sarapagata — Sankhara asara nissara sarapagata — 
Viãññanam asaram nissaram särapagatam niccasarasarena va sukhasarasarena va 
attasarasarena va, niccena va đdhuvena va sassatena va aviparinamadhammena va. 
Evam tucchasankharasamanupassanavasena suññato lokam avekkhati. Imehi dvihi 
karaneh1 suññato lokam avekkhaH. 


Apl ca chahakarehi suññato lokam avekkhati: cakkhum? suññam attena va 
attaniyena va niccena va dhuvena va sassatena va aviparinamadhammena va, sotam 
suññam — ghanam suññam - jJivha suñña — kayo suñño — mano suñño attena va 
attaniyena va niccena va dhuvena vã sassatena va avIparinamadhammena va. Rupa 
suñña — sadda suñña — gandha suñña — rasa suñña — photthabba suñãña — dhamma 
suñña attena va attanyena va niccena va dhuvena va sassatena va 
aviparinamadhammena va. Cakkhuviãññanam suññam —pe— manoviññanam suññam 
— cakkhusamphasso suñño -pe— manosamphasso suãño — cakkhusamphassaJa 
vedana suñña -pe—- manosamphassaJa vedana suñña — rupasañña suñña —pe— 
dhammasañña suñña - rupasañcetana suñña -pe- đdhammasañcetana suñña — 
rupatanha suñña — rupavitakko suñño — rupavicaro suñño —pe— dhammavicaro 
suñño attena va attamdyena va niccena va dhuvena va sassatena vã 
aviparinamadhammena va. Evam chahakarehi suññato lokam avekkhatl.' 


' vathã na]o - Ma, Syã, PTS. ° phenupindo - Syã. 

” assaro - Ma, Sya, PTS, evamuparipi. 7udakapubbulam - Ma; 

* vathã ca - Ma, Syä, evamuparipi. pubbulakam - Syä; 

* setagaccho - Ma, Syã. udapubbulam - PTS. 

* palibhaddako - Ma, Syã, PTS. * kaddalikkhandho - Syã. ? cakkhu - Ma. 


'° (Sya potthake imasmim thãne aññathã dissati) apica chahäkarehi suññato lokam avekkhati rũpam 
anissariyato akamakariyato aphasuniyato avasavattanato pavuttito vivittato avekkhati vedanam 
saññam sankhare viãñanam anissariyato akamakariyato aphasuniyato avasavattanato pavuttito 
vivittato avekkhati. evam chahakarehi suññato lokam avekkhati. 
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Giống như cây sậy là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, giống 
như cây đu đủ là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, giống như cây 
sung là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, giống như cây san hô là 
không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, giống như cây paribhaddaka là 
không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, giống như bọt nước là không có 
cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, giống như bong bóng nước là không có cốt 
lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, giống như ảo ảnh là không có cốt lõi, là thiếu 
mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, giống như thân cây chuối là không có cốt lõi, là thiếu mất 
cốt lõi, là rời xa cốt lõi, giống như xảo thuật là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là 
rời xa cốt lõi, tương tự y như vậy, sắc là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa 
cốt lõi so với cốt lõi của thường còn, hoặc so với cốt lõi của an lạc, hoặc so với cốt lõi 
của tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa vững chãi, hoặc theo nghĩa 
trường tồn, hoặc so với tình trạng không bị biến đổi. Thọ là không có cốt lõi, là thiếu 
mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, — Tưởng là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa 
cốt lõi, — Các hành là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi, — Thức là 
không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi so với cốt lõi của thường còn, 
hoặc so với cốt lõi của an lạc, hoặc so với cốt lõi của tự ngã, hoặc theo nghĩa thường 
còn, hoặc theo nghĩa vững chãi, hoặc theo nghĩa trường tồn, hoặc so với tình trạng 
không bị biến đổi. Xem xét thế giới là trống không căn cứ vào việc thấy rõ các pháp 
tạo tác là rỗng không nghĩa là như vậy. Xem xét thế giới là trống không theo hai cách 
này. 


Thêm nữa, xem xét thế giới là trống không theo sáu biểu hiện: Mắt là trống không 
với tự ngã, hoặc với cái thuộc về tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa 
vững chãi, hoặc theo nghĩa trường tồn, hay là với tình trạng không bị biến đổi; tai là 
trống không — mũi là trống không - lưỡi là trống không - thân là trống không - ý là 
trống không với tự ngã, hoặc với cái thuộc về tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, 
hoặc theo nghĩa vững chãi, hoặc theo nghĩa trường tồn, hay là với tình trạng không bị 
biến đổi. Các sắc là trống không — Các thinh là trống không — Các hương là trống 
không — Các vị là trống không — Các xúc là trống không — Các pháp là trống không 
với tự ngã, hoặc với cái thuộc về tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa 
vững chãi, hoặc theo nghĩa trường tôn, hay là với tình trạng không bị biến đổi. Nhãn 
thức là trống không — Ý thức là trống không — Nhãn xúc là trống không — Ý xúc là 
trống không — Thọ sanh lên từ nhãn xúc là trống không — Thọ sanh lên từ ý xúc là 
trống không — Sắc tưởng là trống không — pháp tưởng là trống không — Sắc tư là 
trống không — Pháp tư là trống không — Sắc ái là trống không — Sắc tâm là trống 
không — Sắc tứ là trống không — Pháp tứ là trống không với tự ngã, hoặc với cái thuộc 
về tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa vững chãi, hoặc theo nghĩa 
trường tồn, hay là với tình trạng không bị biến đổi. Xem xét thế giới là trống không 
theo sáu biểu hiện là như vậy. 
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Apl ca dasahakarehi suññãato lokam avekkhati: rũpam rittato tucchato suññato 
anattato asarakato vadhakato vibhavato aghamulato sasavato sankhatato.' Vedanam 
— saññam -— sankhare — viññanam -— cutim — upapattim — patisandhim — bhavam — 
samsaravattam rittato tucchato suññato anattato asarakato vadhakato vibhavato 
aghamnlato sasavato sankhatato.' Evam dasahakarehi suññato lokam avekkhaHi. 


Apl ca dvadasahakarehI suññato lokam avekkhati: rupam na satto na jIvo na naro 
na manavo na I1tthi na puriso na attä na attaniyam, naham” na mama na koci na 
kassacI.` Vedana — sañña — sankhara — viññanam na satto na JIvo na naro na mãanavo 
na Itthi na puriso na atta na attaniyam, naham na mama na koci na kassacl. Evam 
dvadasahakareh1 suññato lokam avekkhaHi. 


Vuttam hetam bhagavata: “NÑayam bhikkhave, kayo tumhakam, napiI aññesam. 
Puranamidam bhikkhave, kammam abhisankhatam' abhisañcetayitam vedaniyam 
datthabbam. Tatra?° bhikkhave sutava arlyasavako patiecasamuppadam yeva 
sadhukam yoniso manasikarotl: “tỉ Imasmim sati idam hotl, Imassuppada idam 
uppaJJati, imasmim asati Idam na hoti, imassa nirodha Idam nïiruJjhati, yadidam 
avijjapaccaya sankhara, sankharapaccaya viãñanam -pe— evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hot Avijjaya tveva asesaviraganirodha 
sankharanirodho sankharanirodha viãñananirodho -pe—- Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa mrodho hotI ”ti.” Evampi suññato lokam avekkhati.° 


Vuttam hetam bhagavata: “Yam bhikkhave na tunhakam tam paJahatha, tam vo 
pahimnam digharattam hitaya sukhaya bhavissati. Kiãca bhikkhave na tumhakam? 
Rũpam bhikkhave na tumhakam, tam pajahatha; tam vo pahinam digharattam 
hitaya sukhaya bhavissati. Vedana bhikkhave na tumhakam tam pajahatha; sa vo 
pahina digharattam hitaya sukhaya bhavIssatl. — 


' sañkhatato avekkhati - Syã. ” sañkhatam - PTS. 

” na aham - Syä, PTS. “tatra kho - Ma. 

* na koci atthi - Syã, PTS. TNidãnasamyutta, Ka|arakhattiyavagga, Natumhasutta. 
* paresam - Syã. ”jtipatho Ma, Syã potthakesu na dissate. 
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Thêm nữa, xem xét thế giới là trống không theo mười biểu hiện: (Xem xét) sắc là 
trống rõng, là rỗng không, là trống không, là vô ngã, là không có cốt lõi, là kẻ giết hại, 
là vật hư hỏng, là gốc gác của tai ương, là có sự rò rỉ, là bị tạo tác. (Xem xét) thọ — 
tưởng — các hành — thức — sự tử vong - sự tái sanh — sự nối liền tái sanh — sự hiện 
hữu — vòng quay luân hồi là trống rõng, là rỗng không, là trống không, là vô ngã, là 
không có cốt lõi, là kẻ giết hại, là vật hư hỏng, là gốc gác của tai ương, là có sự rò rỉ, là 
bị tạo tác. Xem xét thế giới là trống không theo mười biểu hiện là như vậy. 


Thêm nữa, xem xét thế giới là trống không theo mười hai biểu hiện: Sắc không 
phải là chúng sanh, không phải là mạng sống, không phải là người, không phải là 
thanh niên, không phải là nữ nhân, không phải là nam nhân, không phải là tự ngã, 
không phải thuộc về tự ngã, không phải là ta, không phải là của ta, không phải là 
người nào, không phải là của người nào. Thọ — Tưởng — Các hành — Thức không phải 
là chúng sanh, không phải là mạng sống, không phải là người, không phải là thanh 
niên, không phải là nữ nhân, không phải là nam nhân, không phải là tự ngã, không 
phải thuộc về tự ngã, không phải là ta, không phải là của ta, không phải là người nào, 
không phải là của người nào. Xem xét thế giới là trống không theo mười hai biểu hiện 
là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, thân này không 
phải của các ngươi, cũng không phải của những người khác. Này các tỳ khưu, thân 
này nên được xem là nghiệp cũ đã được tạo tác, đã được cố ý, (và) được cảm thọ. Này 
các tỳ khưu, về điều ấy, vị đệ tử của các bậc Thánh, có sự nghe nhiều, khéo léo tác ý 
đúng đường lối về pháp tùy thuận duyên khởi như vầy: “Khi cái này có mặt, cái kia có 
mặt; do sự sanh khởi của cái này, cái kia sanh khởi. Khi cái này không có mặt, cái kia 
không có mặt; do sự diệt tận của cái này, cái kia diệt tận. Tức là, do duyên uô rmỉnh, 
các hành (sanh khởi); do duyên các hành, thức (sanh khởi); —nt— Như thế là sự sanh 
lên của toàn bộ khổ uẩn này. Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến 
ái đối với uô rmỉnh, có sự diệt tận của các hành —nt- Như thế là sự diệt tận của toàn 
bộ khổ uẩn này.” Xem xét thế giới là trống không còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, cái gì không phải 
là của các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa 
đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Và này các tỳ khưu, cái gì không 
phải là của các ngươi? Này các tỳ khưu, sắc không phải là của các ngươi, các ngươi 
hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dút bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc 
lâu dài cho các ngươi. Này các tỳ khưu, thọ không phải là của các ngươi, các ngươi 
hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc 
lâu dài cho các ngươi. — 
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— Sañña bhikkhave na tumhakam tam paJahatha; sa vo pahimna digharattam 
hitaya sukhaya bhavissati. Sankhara bhikkhave na tumhakam te paJahatha; te vo 
pahma digharattam hitaya sukhaya bhavissanti. Viãñanam bhikkhave na tunmhakam 
tam pajahatha; tam vo pahinam digharattam hitaya sukhaya bhavissati. Tam kim 
maññatha' bhikkhave yam Imasmim jetavane tinakatthasakhapalasam tam Jano 
hareyya va daheyya va” yathapaccayam va kareyya. Api nu tumhakam evamassa, 
amhe Jano harati va dahati va yathapaccayam va karotii? No hetam bhante. Tam 
kissa hetu? Na hi no etam' bhante, atta va attaniyam va ˆti. Evameva kho bhikkhave 
yam na tumhakam tam pajJahatha, tam vo pahinam digharattam hitaya sukhaya 
bhavissati. Kiãca bhikkhave na tunhakam? Rupam bhikkhave na tumhakam tam 
paJahatha; tam vo pahinam digharattam hitaya sukhaya bhavissati. Vedana — Sañña 
— Sankhara — Viññanam bhikkhave na tumhakam tam paJahatha; tam vo pahinam 
digharattam hitaya sukhaya bhavissatI ”ti. Evampl suññato lokam avekkhatl. 


Ayasma anando bhagavantam etadavoca: “Suñño loko suñño lokoti bhante 
vuccati. Kittavata nu kho bhante suñño lokoti vuccatiti? Yasma ca kho ananda,? 
suññam attena va attaniyena va, tasma suñño lokoti vuccati. Kiãcananda suññam 
attena va attaniyena va? Cakkhum kho ananda suññam' attena vã attaniyena va. 
Rupa suñña — cakkhuviññanam suññam — cakkhusamphasso suñño — yampidam 
cakkhusamphassapaccaya uppajjai vedaytam sukham va dukkham vã 
adukkhamasukham va, tampi suññam attena va attaniyena va. Sotam suññam — 
sadda suñña — ghanam suññam — gandha suñña — Jivha suñña — rasa suñña — kayo 
suñño — photthabba suñña — 


' seyyathãpi - Ma. *vasmã kho ãnanda - Syã, PTS. 
ˆ daheyya vã - Ma, Syã, PTS. * cakkhu kho aänanda suññam - Ma; 
3 na no evam - Syäa, PTS, Pa, Va, Vi, Ka. cakkhu suññam - Syä, PTS. 
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— Tưởng không phải là của các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các 
ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Các hành 
không phải là của các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ chúng. Những cái ấy, khi được các 
ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Thức không 
phải là của các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ 
đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Này các tỳ khưu, các ngươi 
nghĩ gì về điều ấy, là việc người ta có thể mang đi cỏ, củi, cành, lá ở khu rừng Jeta 
này, hoặc có thể đốt cháy chúng, hoặc có thể sử dụng chúng tùy theo nhu cầu? Thậm 
chí ý nghĩ như vầy có thể khởi lên ở các ngươi rằng: “Có phải người ta mang chúng ta 
đi, hoặc đốt cháy chúng ta, hoặc sử dụng chúng ta tùy theo nhu cầu không”?” “Bạch 
ngài, điều này không đúng.” “Điều ấy có nguyên nhân là gì?” “Bạch Ngài, bởi vì cái ấy 
(cỏ, củi, cành, lá) không phải là tự ngã của chúng con hoặc thuộc về tự ngã của chúng 
con.” “Này các tỳ khưu, tương tự y như thế, cái gì không phải là của các ngươi, các 
ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dút bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh 
phúc lâu dài cho các ngươi. Và này các tỳ khưu, cái gì không phải là của các ngươi? 
Sắc, này các tỳ khưu, không phải là của các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, 
khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. 
Thọ — Tưởng — Các hành — Thức, này các tỳ khưu, không phải là của các ngươi, các 
ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh 
phúc lâu dài cho các ngươi.” Xem xét thế giới là trống không còn là như vậy. 


Đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, 'thế giới là trống 
không, thế giới là trống không' là điều được nói đến. Bạch Ngài, về phương diện nào 
thì được gọi là: “Thế giới là trống không ”?” “Này Ananda, bởi vì quả thật là frống 
không với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã; vì thế, được gọi là: “Thế giới là trống 
không.` Và này Ananda, cái gì là trống không với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã? 
Mắt, này Ananda, là trống không với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã. Các sắc là 
trống không — Nhãn thức là trống không — Nhãn xúc là trống không — Cảm thọ nào 
sanh lên do duyên nhãn xúc, dầu là lạc, hay là khổ, hay là không khổ không lạc; cảm 
thọ ấy cũng là trống không. Tai là trống không — Các thỉnh là trống không — Mũi là 
trống không — Các hương là trống không — Lưỡi là trống không — Các vị là trống 
không — Thân là trống không — Các xúc là trống không — 
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— mano suñño — dhamma suñña — manoviññanam suññam — manosamphasso 
suñño — yampidam manosamphassapaccaya uppajjJai vedayltam sukham vã 
dukkham va adukkhamasukham va tampl suññam attena va attaniyena va. Yasma ca 
kho ananda suññam attena va attaniyena va, tasma suñño lokoti vuccatT” ti.' Evampl 
suññato lokam avekkhatl. 


Bhasitampi hetam: 
“Suddham dhammnasamuppadam suddham sankharasantatim,? 
passanfassa athabhutam na bhauam)' hoti gamdaTn. 


Tmaka†thasamam lokarn ada paññaua passqFi, 
naññarmn° patthauate° kiñci aqññatra appa[isandhiua ti. 
Evampl1 suññato lokam avekkhaHi. 


Vuttam hetam bhagavata: “Evameva kho bhikkhave, bhikkhu rupam samannesati 
yavata rupassa gatl, vedanam samannesat yavata vedanaya gat, saññam 
samannesati yavata saññaya gatl, sankhare samannesati yavata sankharanam ga, 
viññanam samannesati yavata viññanassa gati. Tassa rupam” samannesato yavata 
rũpassa gati, vedanam samannesato yavata vedanaya gati, saññam samannesato 
yavata saññaya gatl, sankhare samannesato yavata sankharanam gati, viññanam 
samannesato yavata viãñanassa gatl, yampissa” hoti ahanti va mamanti va asmItl va, 
tampi tassa na hotI ”ti. Evampl suññato lokam avekkhati. 


Suññato lokam avekkhassu ti suññãato lokam avekkhassu paccavekkhassu 
dakkhassu tulehi tirehi vibhavehi vibhutam karohI ti - suññato lokam avekkhassu. 


Mogharäja sadä sato ti - Mogharäjä tỉ bhagava tam brahmanam alapati. 
Sada ti sabbakalam —pe— pacchime vayo khandhe. Sato ti - catuhi karanehi sato: 
kaye kayanupassanasatipatthanam bhavento sato —-pe-. So vuccatil sato t1 - 
mogharaja sada sato. 


' Salayatanasamyutta, Channavagga, Suññatalokasutta. 


* suddhasaikhãrasantatim - Ma. ° patthaye - Syã. 

3 na tam bhayam - Syä. 7 Ađhimuttattheragathä. 

* tinakatth' upamam - PTS. *tassa bhikkhuno rũpam - Syã, PTS. 
” na aññam - Syã, PTS. ° yampi yassa - Sya, PTS. 
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- Ý là trống không — Các pháp là trống không — Ý thức là trống không - Ý xúc là 
trống không — Cảm thọ nào sanh lên do duyên ý xúc, dầu là lạc, hay là khổ, hay là 
không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng là trống không với tự ngã hoặc với cái thuộc 
về tự ngã. Này Ananda, bởi vì quả thật là trống không với tự ngã hoặc với cái thuộc 
về tự ngã; vì thế, được gọi là: “Thế giới là trống không.” Xem xét thế giới là trống 
không còn là như vậy. 


Bởi vì điều này cũng đã được nói đến: 

“Nàu trưởng làng, đốt uới người đang nhìn thấu đúng theo bản thể sự sanh lên 
của các pháp một cách rố rệt, sự hiên tục của các hành một cách rõ rệt thì không có 
sự sợ hãi. 


Khi nào bằng trí tuệ nhìn thấu thế gian giống như cỏ uà củi, thì không ước 
nguyện bất cứ điều gì khác, ngoại trừ sự không còn nối liên tái sanh.” 
Xem xét thế giới là trống không còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, tương tự y như 
thế, vị tỳ khưu quán sát sắc đến luôn cả tiến trình của sắc, quán sát thọ đến luôn cả 
tiến trình của thọ, quán sát tưởng đến luôn cả tiến trình của tưởng, quán sát các hành 
đến luôn cả tiến trình của các hành, quán sát thức đến luôn cả tiến trình của thức. 
Trong khi vị ấy đang quán sát sắc đến luôn cả tiến trình của sắc, trong khi đang quán 
sát thọ đến luôn cả tiến trình của thọ, trong khi đang quán sát tưởng đến luôn cả tiến 
trình của tưởng, trong khi đang quán sát các hành đến luôn cả tiến trình của các 
hành, trong khi đang quán sát thức đến luôn cả tiến trình của thức, ý niệm về “tôi hay 
“của tôi” hay “tôi là' đều không khởi lên ở vị ấy.” Xem xét thế giới là trống không còn 
là như vậy. 


Ngươi hãy xem xét thế giới là trống không: Ngươi hãy xem xét thế giới là 
trống không, ngươi hãy quán xét lại, hãy nhìn xem, hãy cân nhắc, hãy xác định, hãy 
minh định, hãy làm rõ rệt; - ngươi hãy xem xét thế giới là trống không” là như thế. 


Này Mogharaja, hãy luôn luôn có niệm - Mogharäja: Đức Thế Tôn xưng 
hô với vị Bà-la-môn ấy. Luôn luôn: là mọi thời, —nt—- ở chặng cuối của tuổi thọ. Có 
niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan 
sát thân trên thân, —nt- vị ấy được gọi là có niệm; - “này Mogharaja, hãy luôn luôn có 
niệm là như thế. 
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Attanuditthim uhacca ti attanuditthi vuccati' vIsativatthuka sakkayaditthi. 
“Idha assutava puthujjano ariyanam adassav ariyadhammassa akovido 
ariyadhamme avinito sappurisanam adassavL sappurisadhammassa akovido 
sappurIsadhamme avinito rũpam attato samanupassatl, rupavantam va attanam, 
attanI va rupam, rũpasmim va attanam, vedanam — saññam -— sankhare — viññanam 
attato samanupassatI, viññanavantam va attanam, attanI va viññanam, viññanasmIim 
va attanam, yaä evarupa dithi dithigatam dithigahanam, ditthikantaro 
ditthivisukaykam dithivipphanditam dithisamyojanam, gaho patitthaho', 
abhiniveso paramaso kummaggo micchapatho micchattam titthayatanam 
vipariyesagaho viparltagaho vipallasagaho` micchagaho ayathavakasmim 
yvathavakanil gaho vavata dvasatthi dithigatani”? Ayam  attanudithi. 
Attanudithim qhacca tỉ attanudithm uhacca samuhacca uddharitva 
samuddharitva uppatayltva samuppatayitva pajahetva” vinodetva byantikaritva 
anabhavam gametva ti;° - attanuditthim uhacca. 


Evam maccutaro'` siyä t¡ evam maccuplÏ tareyyasl, Jarapl tareyyasl, 
maranampl tareyyasi uttareyyasi patareyyasi samatikkameyyasl vitivatteyyasl 'tI - 
evam maccutaro siya. 


Evam lokam avekkhantan tí evam lokam avekkhantam paccavekkhantam 
tulayantam tirayantam vibhavayantam vibhutam karontan ti - evam lokam 
avekkhantam. 


Maccuraja na passatI ti maccupi maccuraJa maropi maccuraja maranampi 
maccuraJa. Na passatl tỉ maccurajJa na passati na dakkhati nadhigacchati na vindatI 
na patilabhati. Vuttam hetam bhagavata: “SeyyathapI bhikkhave araññako'° migo 
araññe pavane caramano vissattho gacchatl, vissattho ti{thatl, vissattho nisidatli, 
vissattho seyyam kappeti. Tam kissa hetu? Anapathagato bhikkhave, luddassa. 
Evameva kho bhikkhave, bhikkhu vivicceva kamehi viviccea akusalehi dhammehi 
savitakkam savicaram vivekaJjam pltisukham pathamam jhanam upasampajja 
viharati. Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakasi maram, apadam vadhitva 
maracakkhum adassanam'' gato papimato. 


' vuecanti - PTS 
° patiggaho - Ma, Syä. 
3 vipariyesaggaho viparitaggaho vippalläsaggaho - Ma, Syã. 


maccuttaro - Sya. 


: 
 maccumpi - Sya, PTS. 
9 
1 


*Vibhanga. jarampi - Syã. 
Ÿ pajahitvä - Ma, Syä, PTS. ”ãraññiko - Ma. 
° anabhavam gamitväti - Pa, Va, Vi, Ka. '' mãracakkhuadassanam - Syã, evamuparipi. 
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Sau khi nhổ lên tà kiến vê bản ngã: tà kiến về bản ngã nói đến thân kiến với 
2o nền tảng. “Ở đây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự trông thấy các bậc 
Thánh, không rành rế Thánh pháp, không được huấn luyện về Thánh pháp, không có 
sự trông thấy các bậc chân nhân, không rành rẽ pháp chân nhân, không được huấn 
luyện về pháp chân nhân, nhận thấy sắc là tự ngã, hoặc tự ngã có sắc, hoặc sắc ở 
trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong sắc; nhận thấy thọ — tưởng — các hành — thức là tự 
ngã, hoặc tự ngã có thức, hoặc thức ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức, quan 
điểm nào có hình thức như vậy là có sự đi đến tà kiến, có sự nắm giữ của tà kiến, có 
sự hiểm trở của tà kiến, có sự bóp méo của tà kiến, có sự xáo động của tà kiến, có sự 
ràng buộc của tà kiến, là sự nắm lấy, sự chấp nhận, sự chấp chặt, sự bám víu, con 
đường xấu, con đường sai trái, bản thể sai trái, ngoại giáo, sự nắm lấy đường lối trái 
nghịch, sự nắm lấy điều sai lệch, sự nắm lấy điều trái khuấy, sự nắm lấy điều sai trái, 
sự nắm lấy điều không xác đáng cho là xác đáng, cho đến 62 tà kiến;” điều này là tà 
kiến về bản ngã. Sau khi nhổ lên tà kiến về bản ngã: Sau khi nhổ lên, sau khi 
kéo ra, sau khi lấy lên, sau khi lấy ra, sau khi rút lên, sau khi rút ra, sau khi dứt bỏ, 
sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu tà kiến về 
bản ngã; - “sau khi nhổ lên tà kiến về bản ngã' là như thế. 


Như vậy có thể vượt qua Tử Thần: Như vậy ngươi có thể vượt qua Tử Thần, 
ngươi có thể vượt qua luôn cả sự già, ngươi có thể vượt qua luôn cả sự chết, ngươi có 
thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có thể vượt qua hẳn, có thể vượt qua khỏi; - “như vậy 
có thể vượt qua Tử Thần' là như thế. 


Người đang xem xét thế giới như vậy: người đang xem xét, đang quán xét 
lại, đang cân nhắc, đang xác định, đang minh định, đang làm rõ rệt thế giới như vậy; 
- người đang xem xét thế giới như vậy là như thế. 


Thân Chết không nhìn thấy (người ấy): Tử Thần cũng là Thần Chết, Ma 
Vương cũng là Thần Chết, sự chết cũng là Thần Chết. Không nhìn thấy: Thần Chết 
không nhìn thấy, không trông thấy, không đạt đến, không tìm thấy, không tiếp nhận. 
Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, cũng giống như con 
nai sống ở rừng đang đi lại trong khu rừng, trong khu rừng lớn, tự tin nó đi, tự tin nó 
đứng, tự tin nó ngồi, tự tin nó nằm. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Này các tỳ khưu, 
nó không ở trong phạm vi của gã thợ săn. Này các tỳ khưu, tương tự y như vậy, vị tỳ 
khưu ngay sau khi tách ly khỏi các dục, tách ly khỏi các bất thiện pháp, đạt đến và trú 
thiền thứ nhất, có tầm, có tứ, có hý lạc sanh lên do sự tách ly. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu này được gọi là vị đã làm Ma Vương mù quáng, đã thủ tiêu không còn dấu chân, 
đã đạt đến nơi mắt của Ma Vương ác độc không còn nhìn thấy. 
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Punacaparam bhikkhave bhikkhu vitakkavicaranam vupasama ajjhattam 
sampasadanam cetaso ekodibhavam avitakkam avicaram samadhijam pItisukham 
dutyam Jjhanam -pe—- tatyam Jhanam -pe_- catuttham Jjhanam upasampajJa 
viharati. Ayam vueccati bhikkhave bhikkhu andhamakasi maram, apadam vadhitva 
maracakkhum adassanam gato papImato. 


Punacaparam bhikkhave bhikkhu sabbaso rũpasaññanam samatikkama 
patighasaññanam atthangama nanattasaññanam amanasikara “ananto akaso ”tI 
akasanañcayatanam upasampajja viharat. Ayam vuccat bhikkhave bhikkhU 
andhamakasi maram, apadam vadhitva maracakkhum adassanam gato papimato. 


Punacaparam bhikkhave bhikkhu sabbaso akasanañcayatanam samatikkamma 
'anantam viãñanan tỉ viãñanañcayatanam upasampajja viharatl, sabbaso 
viññanañcayatanam samatikkamma “natthi kiãcI 'ti akiñcaññayatanam upasampa]Ja 
viharatl, sabbaso akiñcaññayatanam samatikkamma nevasaññanasaññayatanam 
upasampaljja viharatl, sabbaso nevasaññanasaññayatanam  samatikkamma 
saññavedayItanirodham upasampaJJa viharati, paññaya cassa disva asava parikkhma 
honti. Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakasi maram, apadam vadhitva 
maracakkhum adassanam gato papimato. Tinno loke visattikam so vissattho 
gacchatl, vissattho ti{thatl, vissattho nisidati, vissattho seyyam kappeti. Tam kissa 
hetu? Anapathagato bhikkhu papImato ”ti' - maccuraja na passatI t1. 


Tenaha bhagava: 

“Sufiñato lokam quekkhassu 
moghargJa sada sao, 
attanudrifthin uhacca 

€UGTT Tnaccutqro siq, 

euam lokamn auekkhantam, 
Tnaccurga na passqafI ”tI. 


Saha gathapariyosana —pe— “Sattha me bhante bhagava, savakohamasmI ”tI. 


Mogharajasuttaniddeso samatto. 





' Majjhimanikäya, Pãsaräãsisutta. 
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Này các tỳ khưu, còn có việc khác nữa, vị tỳ khưu, do sự vắng lặng của tầm và tứ, 
đạt đến và trú thiền thứ nhì, có sự tĩnh lặng ở nội phần, có trạng thái chuyên nhất của 
tâm, không tâm không tứ, có hỷ lạc sanh lên do định; —nt- thiền thứ ba —nt— thiền 
thứ tư — nt— . Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này được gọi là vị đã làm Ma Vương mù 
quáng, đã thủ tiêu không còn dấu chân, đã đạt đến nơi mắt của Ma Vương ác độc 
không còn nhìn thấy. 


Này các tỳ khưu, còn có việc khác nữa, vị tỳ khưu, do sự vượt qua hắn toàn bộ các 
sắc tưởng, do sự biến mất của các tưởng bất bình, do việc không chú ý đến các tưởng 
khác biệt, (nhận thức rằng:) “Hư không là vô biên' đạt đến và trú Không Vô Biên Xứ. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này được gọi là vị đã làm Ma Vương mù quáng, đã thủ 
tiêu không còn dấu chân, đã đạt đến nơi mắt của Ma Vương ác độc không còn nhìn 
thấy. 


Này các tỳ khưu, còn có việc khác nữa, vị tỳ khưu, sau khi vượt qua hẳn toàn bộ 
Không Vô Biên Xứ, (nhận thức rằng:) “Thức là vô biên đạt đến và trú Thức Vô Biên 
Xứ; sau khi vượt qua hắn toàn bộ Thức Vô Biên Xứ, (nhận thức rằng:) “Không có gì 
đạt đến và trú Vô Sở Hữu Xứ; sau khi vượt qua hắn toàn bộ Vô Sở Hữu Xứ, đạt đến 
và trú Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ; sau khi vượt qua hắn toàn bộ Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ, đạt đến và trú diệt thọ tưởng; và đối với vị này, sau khi nhìn thấy bằng 
tuệ, các lậu hoặc được hoàn toàn cạn kiện. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này được gọi là 
vị đã làm Ma Vương mù quáng, đã thủ tiêu không còn dấu chân, đã đạt đến nơi mắt 
của Ma Vương ác độc không còn nhìn thấy. VỊ đã vượt qua sự vướng mắc ở thế gian, 
vị ấy tự tin đi, tự tin đứng, tự tin ngồi, tự tin nằm. Điều ấy có nguyên nhân là gì? VỊ tỳ 
khưu không ở trong phạm vi của (Ma Vương) ác độc; - “Thân Chết không nhìn thấy 
(người ấy) là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Ngươi hãu xem xét thế giới là trống không, 
nàu MogharqJa, hãu luôn luôn có miệm. 

Sau khi nhổ lên tà kiến 0uề bản ngã, 

như uậu có thểuượt qua Tử Thăm. 

Người đang xem xét thế giới như uậu, 

Thần Chết không nhìn thấu (người ấu).” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, —-nt— “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


Diễn Giải Kinh Mogharäja được hoàn tất. 


397 


16. PIÑGITYASUƯTTANIDDESO 
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Jianohamasmi abalo U1uamo)' (iccquasrna pĩngiuo) 
netta na suddhaq sauanam na phasu, 

maham nnassam” momuho antaraugd) 

acikkha dhamrmnam amnaha1m 0uÿañfñam 

JatÙjaraua tdha u1ippahanam. 


Jinnohamasmi abalo vivanno t¡ - JjJinnohamasmI t¡ Jinno vuddho' 
mahallako addhagato vayo-anuppatto visamvassasatiko° Jatya. Abalo tỉ abalo 
dubbalo appabalo appathamo.° Vivamno tỉ vitavanno vigatavanno vigacchitavanno, 
va sa purima subha vannanTbha" sa antarahita adInavo patubhuto ti - Jnnohamasmi 
abalo vivanno. 


Iccäyasmäã pidgiyo tỉ - Iecä ti padasanđdhi -pe— Ayasmã tỉ piyavacanarh —pe— 
Pingiyo ti tassa brahmanassa namam —pe— abhilapo ti - Iccayasma pingiyo. 


Nettä na suddhãä savanam na phãsũ tỉ netta asuddha avisuddha aparisuddha 
avodata. No tatha cakkhuna rũpe” passamI ti - netta na suddha. Savanam na 
phãsữ tỉ sota asuddha avisuddha aparisuddha avodata.° No tatha sotena saddam 
sunamI tỉ ' - netta na suddhaã savanam na phaãsu. 


Maham nassam momuho antaräva tỉ - Maham nassan ti maham nassam 
maham vinassam maham panassam.'' Momuho tỉ momuho mohamulho avidva” 
avljJagato aññanI' avibhavI duppaññão. Antarava tỉ tuyham dhammam ditthim 
patipadam maggam anaññaya anadhigantva aviditva'“ apatilabhitva aphassayItvaÌ 
asacchikarItva antarayeva kalam kareyyan tỉ - maham nassam momuho antarava. 


' vitavanno - Ma, PTS, evamuparipi. 
” mahampanassam - Syã, evamuparipi. 


3 antaraya - Syã, PTS, Pana, evamuparipi. '° sunomiti - Ma, Syã, PTS. 

* vuddho - Ma, Syä, PTS. '' maham nassam panassam vinassam - Syã, PTS. 

Ÿ visavassasatiko - Ma, Syã. '' momuhoti mohamuho - Ma; 

° abaloti dubbalo appabalo appathaãmo - Ma, PTS; momuhoti avidva - Sya, PTS. 
abaloti jatiya abalo dubbalo - Va, Cha, Ka. ' añanI - Syã. 

7 suvannanibhaä - PTS. '*anaññãya anävikatvä aviditam katvã - Sya, PTS. 

ở rũpam - Syä, PTS. '' aphusayitvä - Syä. 


° sotam asuddham avisuddham aparisuddham avodätam - Ma, Syä, PTS. 
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(Tôn giả Pingiua nói rằng:) “Con đã già, yếu sức, không còn uẻ đẹp, 
cặp mắt không còn trong sáng, uiệc nghe không thoải mái. 

Mong rằng con chớ mệnh chung trong lúc còn mê muội. 

Xmm Ngài hấu chỉ dạu uê Giáo Pháp để con có thể nhận thức 

sự lìa bỏ đối uới sanh uà già ở nơi đâu.” 


Con đã già, yếu sức, không còn vẻ đẹp - Con đã già: đã già, lớn tuổi, 
trưởng thượng, đã trải qua cuộc đời, đã đạt đến tuổi thọ, đã được một trăm hai mươi 
tuổi từ lúc sanh ra. Yếu sức: yếu sức là sức lực kém, ít sức lực, ít sức mạnh. Không 
còn vẻ đẹp: có vẻ đẹp đã xa lìa, có vẻ đẹp đã rời khỏi, có vẻ đẹp đã qua rồi, sắc sáng 
xinh đẹp ở làn da trước đây đã biến mất, sự bất lợi đã xuất hiện; - “con đã già, yếu 
sức, không còn vẻ đẹp' là như thế. 


Tôn giả Pingiya nói rằng - Rằng: (Từ “ccđ' này) là sự nối liền các câu văn, — 
nt- Tôn giả: (Từ 'a/asmđ'` này) là lời nói yêu mến, —nt—- Pingiya: là tên của vị Bà- 
la-môn ấy, —nt- từ kêu gọi; - tôn giả Pingiya nói rằng” là như thế. 


Mắt không còn trong sáng, việc nghe không thoải mái: “Cặp mắt không 
còn trong sáng, không còn tỉnh anh, không còn tỉnh tường, không còn tỉnh khiết. Con 
không còn thấy các hình dáng với mắt như thế;” - “mắt không còn trong sáng" là như 
thế. Việc nghe không thoải mái: “Hai tai không còn trong sáng, không còn tỉnh 
anh, không còn tỉnh tường, không còn tỉnh khiết. Con không còn nghe âm thanh với 
tai như thế;” - “mắt không còn trong sáng, việc nghe không thoải mái là như thế. 


Mong rằng con chớ mệnh chung trong lúc còn mê muội - Mong rằng 
con chớ mệnh chung: mong rằng con chớ mệnh chung, mong rằng con chớ tiêu 
hoại, mong rằng con chớ suy sụp. Mê muội: mê muội là lầm lạc sỉ mê, không có sự 
hiểu biết, không đạt đến kiến thức, không có trí, không có sự rành rẽ, có tuệ tồi. 
Trong lúc còn: con có thể qua đời ngay trong khi còn chưa hiểu thông, chưa đạt 
đến, chưa hiểu biết, chưa tiếp nhận, chưa chạm đến, chưa chứng ngộ Giáo Pháp, 
quan điểm, đường lối thực hành, đạo lộ của Ngài; - “mong rằng con chớ mệnh chung 
trong lúc còn mê muội là như thế. 
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Acikkha đhammam yamaham vijaññan ti - Dhamman ti ädikalyaänam 
majjhekalyanam pariyosanakalyanam sattham sabyañJjanam kevalaparipunnam 
parisuddham brahmacariyam, cattaro satipatthane, cattaro sammappadhane, cattaro 
iddhipade, pañcindriyanl, pañca balaml, satta bojjhange, arlyam atthangikam 
magsam, nibbanañca, nibbanagaminiñca patipadam acikkha' desehi paññapehi 
patthapehi vivarahi vibhajahi uttanikarohi pakasehi ti - acikkha đdhammam. 
'Yamaham vijaññan t¡ yamaham janeyyam ajaneyyam vijaneyyam pativiJaneyyam 
patIivIjjheyyam adhigaccheyyam phasseyyam” sacchikareyyan ti - acikkha dhammam 
yamaham viJaññam. 


Jãatijaraya idha vippahanan tí ¡idheva jatijaramaranassa pahanam 
vuipasamam patinissagsam patippassaddhim amatam nIbbanan ti - JatiJjaraya Idha 
vippahanam. 


Tenaha so brahmano: 

*Jinnohamasmmi abalo uiuqaOö (IccqUasma pĩngiuo) 
netta na sudda sauana1mn na phasu 

mmaham assam r1normnuho antarqua 

acIkkha dhamrmnam amnaham uÿaññam 

JatUjarqua tdha uippahanan ti. 


16-2 


Disuana rupesu 0thañfñiamane (pĩngiuati bhagaug) 
TUDpaTtfi rupesu Jang pamufta, 

tasma tuuqm pingiuaq appamatto 

Jahassu rùparn apunabbhauaua. 


Disväna rũpesu vihaññamane t¡ - Rupan tí cattaro ca mahabhuta 
catunnañca mahabhutanam upadaya rupam. Satta rupahetui rũpapaccaya 
rupakarana haññanti vihaññanti upahaññanti upaghatiyanti° Ripe sati vividha 
kammakarana° karenti. Kasahipl talenti vettehipi talenti addhadandakehipi" ta|enti, 
hatthampi chindanti, padampi chindanti, hatthapadampi chindanti, kannampi 
chindanti, — 


' aeikkhähi - Ma. *upaghätiyanti - Ma; 
? phuseyyam - Syã; upaghãtayanti - Syã; 
passeyyam - Va, VI, Ka. upaghatayanti - PTS. 
* vũpasamo patinissaggo patippassaddhi - Syä. °vividhakammakaranä - Ma, Syã, PTS. 
* rũpesũti - Syä. 7 addhadandakehipi - Ma, Syä, PTS. 
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Xin Ngài hãy chỉ dạy vê Giáo Pháp để con có thể nhận thức - Giáo 
Pháp: xin Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, 
hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn 
hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, vê Phạm hạnh thanh tịnh 
một cách trọn vẹn và đầy đủ, (gồm có) bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền 
tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh 
thiện tám chi phần, Niết Bàn, và sự thực hành đưa đến Niết Bàn; - “xin Ngài hãy chỉ 
dạy về Giáo Pháp là như thế. Để con có thể nhận thức: để con có thể biết, có thể 
hiểu, có thể nhận thức, có thể thừa nhận, có thể thấu triệt, có thể chứng đắc, có thể 
chạm đến, có thể chứng ngộ; - “xin Ngài hãy chỉ dạy về Giáo Pháp để con có thể nhận 
thức' là như thế. 


Sự lìa bỏ đối với sanh và già ở nơi đây: sự dứt bỏ đối với sanh-già-chết 
ngay ở nơi đây, sự vắng lặng, sự buông bỏ, sự tịch tịnh, Bất Tử, Niết Bàn; - “sự ha bỏ 
đối với sanh và già ở nơi đây' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Tôn giả Pingiua nói rằng:) “Con đã già, uếu sức, không còn uẻ đẹp, 
cặp mắt không còn trong sáng, uiệc nghe không thoải mái. 

Mong rằng con chớ mệnh chung trong lúc còn mê muội. 

Xmm Ngài hấu chỉ dạu uê Giáo Pháp để con có thể nhận thức 

sự la bỏ đốt uới sanh uà già ở nơi đâu.” 


16-2 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Pimgtiua,) 

sau khi nhìn thấu những người bị hãm hại do duuên các sắc, 
những người xao lãng bị khổ sở do duuên các sắc, 

uì thế, ngươi, nàu Pigiua, là người không xao lãng, 

ngươi hãu từ bỏ sắc để không còn sanh ra lần nữa.” 


Sau khi nhìn thấy những người bị hãm hại do duyên các sắc - Sắc: là 
bốn yếu tố chính (đất, nước, lửa, gió) và sắc liên quan đến bốn yếu tố chính. Do nhân 
các sắc, do duyên các sắc, bởi lý do các sắc, các chúng sanh bị hành hạ, bị hãm hại, bị 
hủy hoại, bị giết hại. Họ cho áp dụng các hình phạt nhiều loại ở sắc đang hiện diện: 
Họ đánh đập bằng những cây roi, họ đánh đập bằng các dây mây, họ đánh đập bằng 
các gậy ngắn, họ chặt bàn tay, họ chặt bàn chân, họ chặt bàn tay và bàn chân, họ cắt 
tai, — 
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— nasampi chindanti, kannanasampl chindanii, bilangathalkampIL karonti, 
sankhamundikampil' karonti, rahumukhampI karonti jotimalikampi karontli, 
hatthapajJJotkampI karonti, erakavattikampi karontl, cirakavasikampi?” karonti, 
eneyyakampl karonH, balisamamsikampIL karontl, kahapanakampl karonH, 
kharapatacchikampit karonti, palighaparivattkampil karonti, palalapitthikampl° 
karontil, tattenapI telena osiãñcanti, sunakhehipI khadapenti, JivantampI sule 
uttasenti, asinapl sIlsam chindanti. Evam satta rupahetu rupapaccaya rupakarana 
haññanti vihaññanti upahaññanti upaghatiyanti.” Evam haññamane vihaññamane 
upahaññamane upaghatiyamane? disva passitva tulayitva tirayitva vibhavayltva 
vibhutam katva ti - disvana rũpesu vihaññamane. 


Pingiyati bhagava ti - Pingiyä t¡ bhagava tam brahmanam namena älapati. 
Bhagaväa ti garavadhivacanametam —pe- sacchika paññatti, yadidam bhagava ti - 
pIngiyati bhagava. 


Ruppanti rũpesu jana pamattä ti - Ruppanti ti ruppanti kuppanti pi|layant? 
ghattayanti,° byadhita' domanassita honti Cakkhurogena ruppanti kuppanti 
playanti ghattayanti, byadhita domanassita honti. Sotarogena —pe— kayarogena — 
damsamakasavatatapasirimsapasamphassena“ ruppanti kuppanti pllayanti 
ghattayanti, byadhita domanassita hontïI ti - ruppanti rũpesu. Athava cakkhusmim 
hiyamane hayamane parihayamane vemane' vigacchamane antaradhayamane 
ruppanti —pe— domanassita honti. Sotasmim — ghanasmim -— jivhaya — kayasmim — 
rũpasmim — saddasmim — gandhasmim — rasasmim — photthabbasmim — kulasmim 
— Øanasmim — avasasmim — labhasmim — yasasmim — pasamsaya — sukhasmim — 
clvarasmm -— pindapatasmimm -— senasanasmm -— gilanapaccayabhesajJja- 
parilkkharasmm hlyamane hayamane parihayamane vemane vigacchamane 
antaradhayamane ruppanti kuppanti pllayanti ghattayanti, byadhita domanassita 
honHi ti - evampi 'ruppanti rupesu.' Jana ti khattiya ca brahmana ca vessa ca sudda 
ca gahattha ca pabbajita ca deva ca manussa ca. Pamatta tỉ pamado vattabbo: 
kayaduccaritena va vacIduccaritena va manoduccaritena va'“ pañcasu kamagunesu 
cittassa vossaggo'” vossagganuppadanam kusalanam va dhammanam bhavanaya 
asakkaccakiriyata asataccakiriyata anavatthitakiriyata'° olinavuttita 
nikkhittachandata nikkhittadhurata anasevana abhavana abahulikammam 
anadhitthanam ananuyogo pamado.'” Yo evaripo pamado pama]JJana pama]JJItattam, 
ayam vuccati pamado. Imina pamadena samannagata Jana pamattä ti - ruppanti 
rupesu Jana pamatta. 











sankhamundakampi - Sya. ? piliyanti - Sya - Va, VI, Ka. 

° ciravasikampi - Sya. ° phatayanti - PTS; 

3 kahapanikampi - Ma, Syã. sattiyanti - Va, VI, Ka. 

* kharapaticchakampi - PTS. ' byatthita - Syã. 

Ÿ palinghaparivattikampi - PTS. ?samphassehi - Ma, Syã. 

5 palalapIthakampi - Ma, Syã. 3vihãyamäne - Va, Vi, Ka. 
*kãyaduccarite vã vacIduecarite vã manoduccarite vã - Sya, PTS. 

”upaghatiyanti - Ma; ”“vosaggo - Ma. 
upaghatayanti - Syã; “anatthitakiriyatä - Ma, Syã, PTS; 
upasatiyanti - Va, VI, Ka. anavatthitakariya - Va, VI, Ka. 

ở upaghãtiyamäne - Ma. 7Vibhanga, Khuddakavatthuvibhanga. 
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— họ xẻo mũi, họ cắt tai và xẻo mũi, họ (đập vỡ đầu) làm thành như hũ cháo chua, họ 
lột da đầu, họ đốt lửa ở miệng, họ thiêu sống, họ đốt cháy ở bàn tay, họ lột da thành 
sợi, họ lột da thành đống để ở chân, họ kéo căng thân người ở trên đất, họ xiên da 
thịt bằng lưỡi câu, họ khoét thịt thành đồng tiền, họ chà xát với chất kiềm, họ quay 
tròn ở trên thập tự giá, họ đánh cho nhừ tử, họ rưới bằng dầu sôi, họ cho những con 
chó gặm, họ đặt trên giáo nhọn lúc còn sống, họ chặt đầu bằng gươm. Do nhân các 
sắc, do duyên các sắc, bởi lý do các sắc, các chúng sanh bị hành hạ, bị hãm hại, bị hủy 
hoại, bị giết hại như vậy. Sau khi nhìn thấy họ đang bị hành hạ, đang bị hãm hại, 
đang bị hủy hoại, đang bị giết hại như vậy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau 
khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rố rệt; - 'sau khi nhìn thấy những người 
bị hãm hại do duyên các sắc” là như thế. 


Đức Thế Tôn nói: Này Pingiya - Pingiya: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la- 
môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do 
việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn;' - “đức Thế Tôn nói: Này Pingiya là như thế. 


Những người xao lãng bị khổ sở do duyên các sắc - Bị khổ sở: Họ bị khổ 
sở, bị bực bội, bị áp bức, bị đụng chạm; họ bị khiếp sợ, trở nên ưu phiền. Do bệnh ở 
mắt, họ bị khổ sở, bị bực bội, bị áp bức, bị đụng chạm; họ bị khiếp sợ, trở nên ưu 
phiền. Do bệnh ở tai -nt— Do bệnh ở thân —nt— Do xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng 
và các loài bò sát, họ bị khổ sở, bị bực bội, bị áp bức, bị đụng chạm; họ bị khiếp sợ, 
trở nên ưu phiền; - “bị khổ sở do duyên các sắc” là như thế. Hoặc là, khi mắt bị hư, bị 
hoại, bị hỏng, bị mất đi, bị lìa khỏi, bị biến mất, họ bị khổ sở —nt— trở nên ưu phiền. 
Khi tai - Khi mũi — Khi lưỡi — Khi thân — Khi sắc — Khi thính — Khi hương — Khi vị — 
Khi xúc — Khi gia tộc — Khi đồ chúng — Khi chỗ ngụ — Khi lợi lộc — Khi danh vọng — 
Khi lời khen — Khi hạnh phúc — Khi y phục — Khi đồ ăn khất thực — Khi chỗ nằm ngồi 
— Khi vật dụng là thuốc men chữa bệnh bị hư, bị hoại, bị hỏng, bị mất đi, bị ha khỏi, 
bị biến mất, họ bị khổ sở, bị bực bội, bị áp bức, bị đụng chạm; họ bị khiếp sợ, trở nên 
ưu phiền; - “bị khổ sở do duyên các sắc” còn là như vậy. Những người: các Sát-đế-ly, 
các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, các vị xuất gia, chư 
Thiên, và loài người. Xao lãng: Sự xao lãng cần được nói đến: Sự buông thả, sự 
buông xuôi trong việc buông thả của tâm do uế hạnh về thân, hoặc do uế hạnh về 
khẩu, hoặc do uế hạnh về ý ở năm loại dục, hoặc là trạng thái thực hành không 
nghiêm trang, trạng thái thực hành không liên tục, trạng thái thực hành không kiên 
định, có thói quen biếng nhác, trạng thái buông bỏ mong muốn, trạng thái buông bỏ 
bốn phận, sự không tập luyện, sự không tu tập, sự không làm thường xuyên, sự 
không quyết tâm, sự không chuyên cần, sự xao lãng trong việc tu tập các thiện pháp; 
sự xao lãng nào với hình thức như vậy là biểu hiện xao lãng, trạng thái bị xao lãng; 
việc này gọi là sự xao lãng. Có sự xao lãng này, con người trở nên xao lãng; - những 
người xao lãng bị khổ sở do duyên các sắc” là như thế. 


403 


Cullaniddesapali Pingiuasuttaniddeso 





Tasma tuvam piñgiya appamatto ti - Tasma tỉ tasma tamkarana tamhetu 
tappaccaya tamnidana evam adInavam sampassamano rũpesu tI - tasma tuvam 
pngiya. Appamatto tí sakkaccakarl sataccakari -pe- appamado kusalesu 
dhammesu tI - tasma tuvam pingiya appamatto. 


Jahassu rupam apunabbhavaya ti - Ruipan t¡ cattaro mahabhuta 
catunnañca mahabhutanam upadaya rupam. Jahassu rũpan ti Jahassu rupam, 
paJahassu rupam, vinodehi rũpam, byantikarohi rũpam, anabhavam gamehi rupam.' 
Apunabbhaväyä tỉ yatha te rupam idheva niruJJjheyya puna patisandhiko bhavo” na 
nibbatteyya kamadhatuya ca rupadhatuya va arupadhatuya va, kamabhave va 
rupabhave va arupabhave va, saññabhave vã asaññabhave va 
nevasaññanasaññabhave va, ekavokarabhave va catuvokarabhave va 
pañcavokarabhave va, punagatiya va upapattiya va patIsandhiya bhave va samsare va 
vatte va na jJaneyya na samjaneyya na nibbatteyya nabhinibbatteyya, Idheva 
nirujJjheyya vupasameyya attham gaccheyya patippassambheyya ti - Jahassu rũpam 
apunabbhavaya. 


Tenaha bhagava: 

“Disuana rupesu Uuthañfiamane (pngiuati bhagaug) 
TUDpanti rupesu Jang pamafta, 

tasma tuuam pĩngtua qppamatto 

Jahassu ruùpamn apunabbhauaua ti. 
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Disq cafasso 0idisq cafqsso 

uddham adho dasadisd tmauo, 

na tuyham adiftham asutamutam 0a 
atho qutffñatam kiñcanarnattht loke 
acikkha dhamrmnam amnaha1m uÿañfñam 
JatÙjaraua tdha u1ippahanam. 


Disa catasso vidisa catasso uddham adho dasadisa imäyo tï dasadisa. 


Na tuyham adittham asutamutam vã atho aviãññatam kiấcanamatthi 
loke tï tuyham” adittham asutam° amutam aviññatam kiãci attattho va parattho va 
ubhayattho va ditthadhammiko va attho samparaylko va attho uttano va attho 
gambhIro va attho gu|ho va attho patiecchanno va attho neyyo vã attho nIto va attho 
anavaJjo va attho nikkileso va attho vodano vã attho paramattho va attho” natthi, na 
santi na samviJjati nupalabbhatI ti? - na tuyham adittham asutamutam va atho 
aviññatam kiãcanamatthi loke. 


' jahassu rũpanti ripam jahassu rũpam pajahassu rũpam vinodehi rũpam byantikarohi ripam 


anabhavangamehiri jahassu rũpam - Sya. ” na tuyham - Ma, Syã. 
° patisandhibhavo - Syã. ” assutam - Ma, evamuparipi. 
3 assutam amutam - Ma; asutam amutam - PTS; asutam mutam vã - Su. 
* Kiãci namatthi - Ma, Syã; ”paramattho vã - Ma, Syã. 
kiñci n atthi - PTS; Š na sati - Ma. 
kiñcanam atthi - Su. ° na samvijjanti nupalabbhantiti - Sya. 


404 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Pingiua 





Vì thế, ngươi, này Pingiya, là người không xao lãng - Vì thế: vì thế là bởi 
lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, trong khi nhìn thấy rõ sự bất 
lợi như vậy ở các sắc; - 'vì thế, ngươi, này Pingiya' là như thế. Không xao lãng: là có 
sự thực hành nghiêm trang, có sự thực hành liên tục, —-nt— sự không xao lãng trong 
các thiện pháp; - 'vì thế, ngươi, này Pingiya, là người không xao lãng là như thế. 


Ngươi hãy từ bỏ sắc để không còn sanh ra lân nữa - Sắc: là bốn yếu tố 
chính (đất, nước, lửa, gió) và sắc liên quan đến bốn yếu tố chính. Ngươi hãy từ bỏ 
sắc: ngươi hãy từ bỏ sắc, hãy dứt bỏ sắc, hãy xua đi sắc, hãy làm chấm dứt sắc, hãy 
làm cho không còn hiện hữu sắc. Để không còn sanh ra Tân nữa: giống như đối 
với ngươi, sắc có thể được diệt tận ở ngay tại nơi đây, sự hiện hữu liên quan đến việc 
tái sanh lại nữa không thể hạ sanh ở dục giới, hoặc ở sắc giới, hoặc ở vô sắc giới, hoặc 
ở cối dục, hoặc ở cõi sắc, hoặc ở cối vô sắc, hoặc ở cối hữu tưởng, hoặc ở cối vô tưởng, 
hoặc ở cối phi tưởng phi phi tưởng, hoặc ở cõi một uẩn, hoặc ở cối bốn uấn, hoặc ở 
cõi năm uẩn, hoặc ở cảnh giới tái sanh, hoặc ở sự tái sanh, hoặc ở sự tiếp nối tái sanh, 
hoặc ở kiếp sống, hoặc ở luân hồi, hoặc ở sự luân chuyển, không thể sanh ra, không 
thể sanh khởi, không thể hạ sanh, không thể phát sanh, có thể được diệt tận ở ngay 
tại nơi đây, có thể vắng lặng, có thể đi đến sự tiêu hoại, có thể tịch tịnh; - “ngươi hãy 
từ bỏ sắc để không còn sanh ra lần nữa' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Pimgiua,) 

sau khi nhìn thấu những người bị hãm hại do duuên các sắc, 
những người xao lãng bị khổ sở do duuên các sắc, 

uì thế; ngươi, nàu Pữgiua, là người không xao lãng, 

ngươi hãu từ bỏ sắc để không còn sanh ra lần nữa.” 
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Bốn hướng chính, bốn hướng phụ, bên trên, bên dưới, đâu là mười phương. Đốt 
UỚới Ngài, không có bất cứ điều gì ở thế gian là không được thấu, không được nghe, 
không được cảm giác, uà không được nhận thức (bởi Ngài). Xin Ngài hãu chỉ dạu 
UÊ Giáo Pháp để con có thể nhận thức sự lìa bỏ đối uới sanh uà già ở nơi đâu. 


Bốn hướng chính, bốn hướng phụ, bên trên, bên dưới, đây là mười 
phương: là mười phương hướng. 


Đối với Ngài, không có bất cứ điều gì ở thế gian là không được thấy, 
không được nghe, không được cảm giác, và không được nhận thức (bởi 
Ngài): đối với Ngài, bất cứ điều gì không được thấy, không được nghe, không được 
cảm giác, không được nhận thức (bởi Ngài) — đầu là lợi ích cho bản thân hay lợi ích 
cho người khác hoặc lợi ích cho cả hai, lợi ích liên quan đời này hay lợi ích liên quan 
đời sau, lợi ích hời hợt hay lợi ích thâm sâu, lợi ích được giấu kín hay lợi ích được che 
đậy, lợi ích tiềm tàng hoặc lợi ích hiến hiện, lợi ích có tội lõi hay lợi ích không ô 
nhiễm, lợi ích trong trắng hay lợi ích là lợi ích tối thượng — là không có, không hiện 
hữu, không tìm thấy, không tồn tại; - “đối với Ngài, không có bất cứ điều gì ở thế gian 
là không được thấy, không được nghe, không được cảm giác, và không được nhận 
thức” là như thế. 
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Acikkha dhammam yamaham vijaññan ti - Dhamman ti ädikalyänam — 
pe- nibbanañca nibbanagaminiñca patipadam acikkhahi' desehi paññapehi 
patthapehi vivarahi vibhaJahi uttanikarohi pakasehi? Yamaham vijaññan ti 
yvamaham janeyyam ajaneyyam vijaneyyam pativijaneyyam pativijJheyyam 
adhigaccheyyam phasseyyam' sacchikareyyan ti - acikkha dhammam yamaham 
vIiJaññam. 


Jätijaraya idha vippahanan tí ¡dheva Jatljaramaranassa pahanam 
vuipasamam patinissaggam patippassaddhim amatam nibbanan ti - JatiJaraya Idha 
vippahanam. 


Tenaha so brahmano: 

“Disa cqatasso Uidisa cqtasso 

uddham adho dasadisgd tmaquo, 

na tuyham qadi†thamn asutamuta1mn 0a. 
atho aquriññatam kiñcanamatthi loke 
acikkha đharnmam uamaham uÿaññam 
JatDjarquda tdha uippahanan  tI. 
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Tanhadhipanne` mnanuje pekkhamano (pĩngtuafi bhagqug) 
sanf†apg7dqte Jarasa parete 

tasma tuuam pĩngra qppamatto 

Jahassu tanha1mn apunabbhaudquda. 


Tanhadhipanne manuje pekkhamano t¡ - Tanha tí rupatanha —pe- 
dhammatanha. Tanhadhipanne t¡ tanhaadhipanne° tanhanuge tanhanugate 
tanhanusate tanhayapanne” patipanne abhibhute pariyadinnacitte. Manuje ti 
sattadhivacanam. Pekkhamano tỉ pekkhamano dakkhamano olokayamano 
nIJ]hayamano upaparIkkhayamano ti? - tanhadhipanne manuJe pekkhamano. 


Pingiyati bhagava ti - Pingiyä t¡ bhagava tam brahmanam namena alapati. 
Bhagava ti garavadhivacanametam —pe- sacchika paññatti, yadidam bhagava ti - 
pIngiyati bhagava. 


' aeikkha - Syã. “tanhãvipanne Vi, Ka, evamuparipi. 
* pakãsehiti äcikkha đhammam - Syã. “tanhadhipanne - Ma; 
3 phuseyyam - Syã; tanhaya adhipanne - Ka. 
passeyya - Va, Vi, Ka. “tanhãya panne - Ma. 
* vũpasamo patinissaggo patippassaddhi - Syã. * upaparikkhamaänoti - Ma, Syã. 


406 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Pingiua 





Xin Ngài hãy chỉ dạy vê Giáo Pháp để con có thể nhận thức - Giáo 
Pháp: Xin Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, 
hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ toàn hảo ở đoạn đầu, -nt-Niết Bàn, và sự thực 
hành đưa đến Niết Bàn. Để con có thể nhận thức: để con có thể biết, có thể hiểu, 
có thế nhận thức, có thể thừa nhận, có thể thấu triệt, có thể chứng đắc, có thể nhìn 
thấy, có thế chứng ngộ; - “xin Ngài hãy chỉ dạy về Giáo Pháp để con có thể nhận thức" 
là như thế. 


Sự lìa bỏ đối với sanh và già ở nơi đây: sự dứt bỏ đối với sanh—-già-chết 
ngay ở nơi đây là sự vắng lặng, sự buông bỏ, sự tịch tịnh, Bất Tử, Niết Bàn; - “sự lìa bỏ 
đối với sanh và già ở nơi đây' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Bốn hướng chính, bốn hướng phụ, bên trên, bên dưới, đâu là mười phương. 
Đối uới Ngài, không có bất cứ điều gì ở thế gian là không được thấu, không được 
nghe, không được cảm giác, uà không được nhận thức (bởi Ngài). Xin Ngài hấu chỉ 
dạu uề Giáo Pháp để con có thể nhận thức sự lìa bỏ đối uới sanh uà già ở nơi đâu.” 
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(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Pimgiua,) 

trong khi xem xét những con người b ngự trị bởi tham ái, 
bị sanh khởi bực bội, bị chế ngự bởi già; 

uì thế, ngươi, nàu Pigiua, là người không xao lãng, 
ngươi hấu từ bỏ tham át để không còn sanh ra lần nữa.” 


Trong khi xem xét những con người bị ngự trị bởi tham ái - Tham ái: 
tham ái cảnh sắc, —nt— tham ái cảnh pháp. BỊ ngự trị bởi tham ái: (những người) 
bị ngự trị bởi tham ái là (những người) đi cùng tham ái, đi theo tham ái, đeo đuổi 
tham ái, bị chìm đắm trong tham ái, bị xâm chiếm, bị thống trị, có tâm bị khuất phục. 
Những người: là từ nói đến các chúng sanh. Trong khi xem xét: trong khi xem 
xét là trong khi nhận thấy, trong khi quan sát, trong khi suy xét, trong khi khảo sát; - 
“trong khi xem xét những con người bị ngự trị bởi tham ái là như thế. 


Đức Thế Tôn nói: Này Pingiya - Pingiya: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la- 
môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do 
việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn;' - “đức Thế Tôn nói: Này Pingiya' là như thế. 
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Santäpajäte jarasä parete t¡ - Santapajäate tí Jatiya santapajate, Jaraya 
santapaJate, vyadhina santapajate, maranena santapajate, sokaparidevadukkha- 
domanassupayasehl santapajate, neraylkena dukkhena santapajate —pe- 
ditthibyasanena dukkhena santapajate Ttijate upaddavaJate upasaggajate” tl; - 
santapaJate. Jarasa parete ti Jaraya phut{the parete samohite samannagate Jatiya 
anugate' Jaraya anusate byadhina abhibhute maranena abbhahate atane alene 
asarane asaranIbhute “ti - santapaJate Jarasa parete. 


Tasma tuvam piñgiya appamatto ti - Tasma tỉ tasma tamkarana tamhetu 
tappaccaya tamnidana, evam adInavam sampassamano tanhaya ti - tasma tuvam 
pingiya. Appamatto t¡ sakkaccakarI —pe— appamado kusalesu đhammesu ti - tasma 
tuvam pingrya appamatto. 


Jahassu tanham apunabbhavayä tí - Tanha tỉ rũpatanha -—pe— 
dhammatanha. Jahassu tanhan ti Jahassu tanham, pajahassu tanham, vinodehi 
tanham, byantikarohi tanham, anabhavam gamehi tanham. Apunabbhaväaya ti 
yvatha te -pe- puna patisandhiko bhavo” na nibbatteyya kamadhatuya ca 
rupadhatuya va aripadhatuya va kamabhave va rupabhave va arupabhave va 
saññabhave va asaññabhave va nevasaññanasaññabhave va ekavokarabhave va 
catuvokarabhave va pañcavokarabhave va punagatiya va upapattiya va patisandhiya 
va bhave va samsare va vatte va na janeyya na sañjaneyya na nibbatteyya 
nabhimibbatteyya, Idheva nïirujjheyya vũpasameyya attham gaccheyya 
patippassambheyya ti - Jahassu tanham apunabbhavaya. 


Tenaha bhagava: 

“Tanhadhipanne manuje pekkharmnano (pgiuafi bhagauga) 
sanf†apg7qte Jarasa par©fe, 

tasma tuuam pĩngtua appamatto 

Jahassu tanha1mn apunabbhaudqud ti. 





' ]ãtiyanugate - Syã. ° patisandhibhavo - Syã. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Pingiua 





BỊ sanh khởi bực bội, bị chế ngự bởi già - BỊ sanh khởi bực bội: bị sanh 
khởi bực bội bởi sanh, bị sanh khởi bực bội bởi già, bị sanh khởi bực bội bởi bệnh, bị 
sanh khởi bực bội bởi chết, bị sanh khởi bực bội bởi sầu-bi-khổ-ưu-não, bị sanh 
khởi bực bội bởi khổ ở địa ngục —nt— bị sanh khởi bực bội bởi khổ do sự tổn hại về 
kiến thức, bị sanh khởi tai họa, bị sanh khởi bất hạnh, bị sanh khởi nguy cơ; - “bị 
sanh khởi bực bội là như thế. Bị chế ngự bởi già: bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm 
nhập, bị sở hữu bởi già, bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuổi bởi già, bị thống trị bởi 
bệnh, bị hành hạ bởi chết, không nơi nương tựa, không nơi trú ẩn, không nơi nương 
nhờ, có trạng thái không nơi nương nhờ; - “bị sanh khởi bực bội, bị chế ngự bởi già' là 
như thế. 


Vì thế, ngươi, này Pingiya, là người không xao lãng - Vì thế: vì thế là bởi 
lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, trong khi nhìn thấy rõ sự bất 
lợi như vậy ở tham ái; - 'vì thế, ngươi, này Pingiya' là như thế. Không xao lãng: là 
có sự thực hành nghiêm trang, —nt— sự không xao lãng trong các thiện pháp; - “vì thế, 
ngươi, này Pingiya, là người không xao lãng' là như thế. 


Ngươi hãy từ bỏ tham ái để không còn sanh ra Tần nữa - Tham ái: tham 
ái cảnh sắc, —-nt— tham ái cảnh pháp. Hãy từ bỏ tham ái: hãy từ bỏ tham ái, hãy 
dứt bỏ tham ái, hãy xua đi tham ái, hãy làm chấm dứt tham ái, hãy làm cho không 
còn hiện hữu tham ái. Để không còn sanh ra Tân nữa: giống như đối với ngươi, — 
nt- sự hiện hữu liên quan đến việc tái sanh lại nữa không thể hạ sanh; không thể 
sanh ra, không thể sanh khởi, không thể hạ sanh, không thể phát sanh ở dục giới, 
hoặc ở sắc giới, hoặc ở vô sắc giới, hoặc ở cõi dục, hoặc ở cối sắc, hoặc ở cối vô sắc, 
hoặc ở cõi hữu tưởng, hoặc ở cối vô tưởng, hoặc ở cối phi tưởng phi phi tưởng, hoặc ở 
cõi một uẩn, hoặc ở cõi bốn uẩn, hoặc ở cối năm uẩn, hoặc ở cảnh giới tái sanh, hoặc 
Ở sự tái sanh, hoặc ở sự tiếp nối tái sanh, hoặc ở kiếp sống, hoặc ở luân hồi, hoặc ở sự 
luân chuyển, có thể được diệt tận ở ngay tại nơi đây, có thể vắng lặng, có thể đi đến 
sự tiêu hoại, có thể tịch tịnh; - “ngươi hãy từ bỏ tham ái để không còn sanh ra lần nữa' 
là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Pimgtiua,) 

trong khi xem xét những con người bị ngự trị bởi tham ái, 
bị sanh khởi bực bội, bị chế ngự bởi già; 

Uuì thế; ngươi, nàu Pimgiua, là người không xao lãng, 
ngươi hãu từ bỏ tham ái để không còn sanh ra lần nữa.” 
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Cullaniddesapali Pingiuasuttaniddeso 





Saha gathapariyosana tena' brahmanena saddhim ekacchanda ekapayoga 
ekadhippaya ekavasanavasita, tesam anekapanasahassanam viraJjam vitamalam 
dhammacakkhum udapadi: “Yam kiãci samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhamman ti. Tassa? brahmanassa virajam vitamalam dhammacakkhum 
udapadi: “Yam kiãci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti. Saha 
dhammacakkhussa patilabha° aJinajatavakaciradandakamandalukesa ca massu ca 
antarahta bhandukasayavatthavasano' sanghatipattacIvaradharo bhikkhu° 
anvatthapatipattiya pañJaliko bhagavantam namassamano nisinno hoti: “Sattha me 
bhante bhagava, savakohamasmi ti. 


Pingiyasuttaniddeso samatto. 


'yete- Ma.  *massu - Ma, Syã. *bhandakäsãyavatthavasano - Sya. 
“tassa ca - Ma, Syã. “bhikkhu - itisaddo Ma potthake na dissate. 
3 saha cakkhupatilabhã - Syã. ”savakohamasminti - Pana. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Piigiua 





Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết 
nhơ đã sanh khởi đến nhiều ngàn sinh mạng là những người có cùng sự mong muốn, 
có cùng sự thực hành, có cùng chủ tâm, có cùng sự huân tập thành thói quen (trong 
quá khứ) với vị Bà-la-môn ấy, rằng: “Đïiều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều 
ấu đêu có bản tánh hoại diệt.” Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã 
sanh khởi đến vị Bà-la-môn ấy rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ 
điều ấu đều có bản tánh hoại diệt.” Cùng với việc đạt được Pháp nhãn, áo choàng da 
dê, tóc bện, y phục vỏ cây, gậy chống ba chân, bình nước, tóc, và râu đều biến mất. VỊ 
ấy trở thành vị tỳ khưu có đầu cạo, mặc y phục vải màu ca-sa, mang y hai lớp, bình 
bát, và y, bằng hành động thuận theo đạo lý, đã ngồi xuống, chắp tay lên, cúi lạy đức 
Thế Tôn (nói rằng): “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con, con là người đệ 
tử.” 


Diễn Giải Kinh Pingiya được hoàn tất. 
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17. PARAYANANUGTTINIDDESO 


“Ildamavoca bhagava magadhesu viharanto päsanake cetiye 
paricärakasolasanam' brahmanänam ajjhittho puttho puttho pañham 
byäakasi.” 


Idamavoca bhagavä tỉ Imam7 parayanam avoca Bhagavä ti 
garavadhivacanametam —pe— sacchika paññatti, yadidam bhagava ti - Idamavoca 
bhagava. 


Magadhesu viharanto päasanake cetiye t - Magadhesu tỉ 
magadhanamake Janapade. Viharanto ti carantoÏ viharanto Iriyanto vattento 
paleno vyapento yapento  Päsanake cetiye tỉ pasanakacetyam vuccati 
buddhasanan tỉ - magadhesu viharanto pasanake cetiye. 


Paricarakasolasanam brahmanänan t¡ pingiyo brahmano bavarlssa 
brahmanassa paddho paddhacaro paricarako sisso.° Tena” te solasa ti - evampi 
“paricarakasolasanam brahmananam.` Athava te solasabrahmana buddhassa 
bhagavato paddha paddhacara paricarika sissa ti - evampli “'parlcarakasolasanam 
brahmananam. 


Ajjhittho puttho puttho pañnham byäkasl tí - Ajjhiftho tí aJJhittho 
aJjhesito. Puttho puttho t puttho puttho _pucchito pucchito yacito yacito ajjhesito 
paññapesi patthapesi vivari ¡ vibhaji uttänTakãsi pakasesi "H- aJJjhittho put{tho puttho 
pañham byakasI. 


Tenetam vuccati: 
“Idamauoca bhagaua magadhesu Uutharanto pasanake ceiiue 
paricarikasolasanamn brahmananam gaJ]hi††ho pu{tho pu†tho pañham bụakasi ”tI. 


“Ekamekassa cepi pañhassa atthamaññaya dhammamaññäaya 
dhammanudhammam pat{ipajjeyya gaccheyyeva jaramaranassa param. 
Param gamaniya"° ime dhammati tasma imassa dhammapariyäyassa 
päräyanam tveva adhivacanam.” 


„ paricarikaso]asannam - Sya, PTS, evamuparipi. 
“idam - Ma, Va, Vĩ, Ka. 
3 magadhesu viharantoti - Ma, Sya. 

* viharanto - Ma. 

Ÿ caranto - itisaddo Ma, Syã potthakesu na dissate. 

° brahmanassa settho setthavaro paricäriko - Syã; 
brahmanassa pattho pattho paricariko sisso - PTS. 

7 pigiyena - Ma, Syã. 

Š bhagavato paddhã paddhacara paricarakã sissãti - Ma; 
bhagavato settha setthavara paricarikã siyunti - Syã; 
bhagavato pattha patthara paricarikasissatI - PTS. 

? puttho putthoti puttho pucchito yäcito ajjhesito pasadito - Syã, PTS. 

'! pãrañgamaniyä - Ma; pãragamaniya - Syã, evamuparipi. 
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17. DIÊN GIẢI PHẦN TƯỜNG THUẬT VỀ 
ĐƯỜNG ĐI ĐẾN BỜ KIA 


“Đức Thế Tôn đã nói điêu này trong lúc cư ngụ ở xứ sở Magadha tại 
bảo điện Pasanaka. Được yêu cầu bởi mười sáu vị Bà-la-môn tùy tùng, 
Ngài đã giải đáp câu hỏi mỗi khi được hỏi.” 


Đức Thế Tôn đã nói điêu này: Ngài đã nói về Kinh Đường Đi Đến Bờ Kia này. 
Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức 
là “đức Thế Tôn;' - “đức Thế Tôn đã nói điều này' là như thế. 


Trong lúc cư ngụ ở xứ sở Magadha tại bảo điện Päsãnaka - Ở xứ sở 
Magadha: ở xứ sở có tên Magadha. Trong lúc cư ngụ: trong lúc sống, trong lúc 
trú ngụ, trong lúc sinh hoạt, trong lúc vận hành, trong lúc bảo hộ, trong lúc nuôi 
dưỡng, trong lúc bảo dưỡng. Tại bảo điện Pasanaka: nói đến chỗ ngồi của đức 
Phật tại bảo điện Pasanaka; - “trong lúc cư ngụ ở xứ sở Magadha tại bảo điện 
Pasanaka' là như thế. 


Bởi mười sáu vị Bà-la-môn tùy tùng: Bà-la-môn Pingiya là người hầu hạ, 
người theo hầu, người hầu cận, học trò của Bà-la-môn Bavari. Các vị ấy với vị Pingiya 
là mười sáu; - bởi mười sáu vị Bà-la-môn tùy tùng” là như vậy. Hoặc là, mười sáu vị 
Bà-la-môn ấy là người hầu hạ, người theo hầu, người hầu cận, học trò của đức Phật 
Thế Tôn; - “bởi mười sáu vị Bà-la-môn tùy tùng” còn là như vậy. 


Được yêu câu, Ngài đã giải đáp câu hỏi mỗi khi được hỏi - Được yêu 
cầu: được yêu cầu là được thỉnh cầu. Mỗi khi được hỏi: mỗi khi được hỏi, mỗi khi 
được vấn, mỗi khi được yêu cầu, mỗi khi được thỉnh cầu, mỗi khi được đặt niềm tin. 
Ngài đã giải đáp câu hỏi: Ngài đã giải đáp câu hỏi, đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã 
thông báo, đã ấn định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã bày tỏ; - “được yêu cầu, 
Ngài đã giải đáp câu hỏi mỗi khi được hỏï là như thế. 


Vì thế, điều này được nói đến: 

“Đức Thế Tôn đã nói điều nàu trong lúc cư ngụ ở xứ sở Magadha tại bảo điện 
Pasanaka. Được uêu cầu bởi mười sáu Uu† Bà-la-môn tùu tùng, Ngài đã giải đáp câu 
hỏi mỗi khi được hỏi.” 


“Nếu đối với từng câu hỏi một, sau khi hiểu thông ý nghĩa, sau khi 
hiểu thông Giáo Pháp, thì có thể thực hành đúng pháp và thuận pháp, và 
còn có thể đi đến bờ kia của già và chết. Các pháp này là sẽ đi đến bờ kia, 
vì thế, tên gọi của bài giảng pháp này là Đường Đi Đến Bờ Kia.” 
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Cullaniddesapali Parauananugrfiniddeso 





Ekamekassa cepi pañhassä t¡ ekamekassa cepl ajJitapañhassa, ekamekassa 
cepiI tissametteyyapañhassa, ekamekassa cepi punnakapañhassa, ekamekassa cepl 
mettagupañhassa,' ekamekassa cepil dhotakapañhassa ekamekassa cepl 
upasivapañhassa ekamekassa cepil nandakapañhassa?” ekamekassa cepl 
hemakapañhassa ekamekassa cepI todeyyapañhassa ekamekassa cepl 
kappapañhassa ekamekassa cepil Jatukannipañhassa ekamekassa cepl 
bhadravudhapañhassa, ekamekassa cepil udayapañhassa, ekamekassa cepl 
posalapañhassa ekamekassa cepI mogharajapañhassa ekamekassa cepl 
pingiyapañhassa ti - ekamekassa cepI pañhassa. 


Atthamaññaya đdhammamaññaya tỉ sveva pañho dhammo, vissaJjanam 
attho. Atthamaññaya ti attham aññaya' Jjanitva tulayitva tirayltva vibhavayTtva 
vibhutam katva ti - atthamaññaya. Dhammamaññayäa tí dhammam aññaya 
Jantva tulayltva tiraylva vibhavayltva vibhutam katva tI - atthamaññaya 
dhammamaññaya. 


Dhammäanudhammam pat{ipajjeyyä ti sammapatipadam anulomapatipadam 
apaccanIkapatipadam anvatthapatipadam dhammanudhammapatipadam 
patipajJeyya ti - dhammanudhammam patipa]Jeyya. 


Gaccheyyeva jarämaranassa päran tỉ Jaramaraaassa param” vuccati amatam 
nibbanam, yo so sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo 
virago nirodho nibbanam. Gaccheyyeva jarämarananassa päaran tï Jaramaranassa 
param gaccheyya“ param adhigaccheyyva, param adhiphasseyya,” param 
sacchikareyya ti - gaccheyyeva Jaramaranaassa pãram. 


Päram gamaniya ime dhamma tỉ ime dhamma param gamaniya param 
pAapenti param sampapenti param samanupapenti Jaramaranassa taranayaŸ 
samvattantI ti - param gamaniya Ime dhammat1. 


Tasma imassa dhammapariyäyassa ti - Tasma tỉ tasma tamkarana tamhetu 
tappaccaya tamnidana tỉ - tasma. Imassa dhammapariyayassä t¡ Imassa 
parayanassa ti - tasma imassa dhammapariyayassa. 


' mettaguipañhassa - Ma, Syä. 


“ nandapañhassa - Syã, PTS. * ]aramaranaparam - Syã. 

3 visajjanam atthoti attham aññãya - Ma, Syä, PTS. 5 maccheyyeva - Syã. 

* katvati - dhammamaññäyäti - atthamaññaya dhammamaññäya -Ma;  ”phuseyya - Syã, PTS. 
katvati đhammamaññaya - Sya. ở †ãranäya - Syã. 
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Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Phần Tường Thuật Đường Đi Đến Bờ Kia 





Nếu đối với từng câu hỏi một: nếu đối với từng câu hỏi một của Ajita, nếu đối 
với từng câu hỏi một của Tissametteyya, nếu đối với từng câu hỏi một của Punnaka, 
nếu đối với từng câu hỏi một của Mettagu, nếu đối với từng câu hỏi một của Dhotaka, 
nếu đối với từng câu hỏi một của Upasiva, nếu đối với từng câu hỏi một của Nandaka, 
nếu đối với từng câu hỏi một của Hemaka, nếu đối với từng câu hỏi một của Todeyya, 
nếu đối với từng câu hỏi một của Kappa, nếu đối với từng câu hỏi một của Jatukannn, 
nếu đối với từng câu hỏi một của Bhadravudha, nếu đối với từng câu hỏi một của 
Udaya, nếu đối với từng câu hỏi một của Posala, nếu đối với từng câu hỏi một của 
Mogharaja, nếu đối với từng câu hỏi một của Pingiya; - “nếu đối với từng câu hỏi một” 
là như thế. 


Sau khi hiểu thông ý nghĩa, sau khi hiểu thông Giáo Pháp: Chính câu hỏi 
ấy là Giáo Pháp, câu trả lời là ý nghĩa. Sau khi hiểu thông ý nghĩa: sau khi hiểu 
thông, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau 
khi làm rõ rệt ý nghĩa; - “sau khi hiểu thông ý nghĩa' là như thế. Sau khi hiểu thông 
Giáo Pháp: sau khi hiểu thông, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác 
định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt Giáo Pháp; - “sau khi hiểu thông ý nghĩa, 
sau khi hiểu thông Giáo Pháp là như thế. 


Thì có thể thực hành đúng pháp và thuận pháp: thì có thể thực hành sự 
thực hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực 
hành đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp; - “thì có thể thực hành 
đúng pháp và thuận pháp là như thế. 


Và còn có thể đi đến bờ kia của già và chết: bờ kia của già và chết nói đến 
Bất Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các 
mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Và còn 
có thể đi đến bờ kia của già và chết: có thể đi đến bờ kia, có thể chứng đắc bờ 
kia, có thể chạm đến bờ kia, có thể chứng ngộ bờ kia của già và chết; - *và còn có thể 
đi đến bờ kia của già và chết là như thế. 


Các pháp này là sẽ đi đến bờ kia: các pháp này là sẽ đi đến bờ kia, giúp cho 
đạt được bờ kia, giúp cho hoàn toàn đạt được bờ kia, giúp cho hoàn toàn đạt đến 
được bờ kia, vận hành đưa đến việc vượt qua già và chết; - “các pháp này là sẽ đi đến 
bờ kia' là như thế. 


Vì thế, (tên gọi) của bài giảng pháp này - Vì thế: vì thế là bởi lý do ấy, bởi 
nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy; - vì thế là như thế. Của bài giảng pháp 
này: là của bài giảng Đường Đi Đến Bờ Kia này; - 'vì thế, (tên gọi) của bài giảng 
pháp này' là như thế. 
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Pärayanam tveva adhivacanan ti param vuccati amatam nibbanam —pe— 
nirodho nibbanam, ayanam' vuccati maggso, seyyathidam: sammaditthi —pe— 
sammasamadhi. Adhivacanan tí sankha samañña paññatti voharo namam 
namakammam namadheyyam nirutti byañJanam abhilapo tI - parayanam tveva 
adhivacanam. 


Tenetam vuccati: 

“Ekamekassa cepi pañhassa atthamañiaua dhammmamaññaua 
dhammanudhammam  pafjpdjeuua gaccheueud  jaramaranassa  pard1mn 
parangamaniua time dharmnmmati tasma tmmassa dhammapariauossa parquanam 
tueua ađh†uacanan ”tI. 


1.2.9. 


1. “AJto fissametteuuo purmako atha rnettagu, 
dhotako upastuo ca nando ca atha hemako. 


2. 7Todeyuakappa dubhayo Jatukamm ca pandito, 
bhadrauudho udauo ca posdlo cap1 brahmano, 
mogharqJa ca rnedhqui pĩngtuo cq mnah@Isi. 


3. Ete buddham upagafichurn" sampannacarda1d1n 1sim, 
pucchanta nipunie pañhe buddhaset†tham upagamum.” 


Ete buddham upagañchun tỉ - Ete tỉ solasa parayaniya brahmana. Buddho 
tỉ yo so bhagava sayambhu anacariyako pubbe ananussutesu dhammesu samam 
saccani abhisambuJJhi, tattha ca sabbaññutam patto balesu ca vastbhavam. Buddho 
ti kenatthena buddho? BuJjhita saccaniti buddho, bodheta pajayati buddho, 
sabbaññutaya buddho, sabbadassavitaya buddho, anaññaneyyatayat buddho, 
visavitaya'h buddho, khinasavasankhatena buddho, nirupakkilesasankhatena' 
buddho, ekantavitaragoti buddho ekantavitadosot buddho, ekantavitamohoti 
buddho, ekantanikkilesoti buddho, ekayanamaggam gatoti buddho, eko anuttaram 
sammasambodhim abhisambuddhoti buddho, abuddhivihatatta buddhipatilabhati 
buddho. Buddho ti netam namam matara katam, na pitara katam, na bhatara 
katam, na bhaginiya katam, na mittamaccehi katam, na ñatisalohitehi katam, na 
samanabrahmanehi katam, na devatahi katam, vimokkhantikametam buddhanam 
bhagavantanam bodhiya mule saha sabbaññutañanassa patilabha sacchika paññatiI, 
yadidam buddhoti. Ete buddham upägañchun ti ete buddham upagamimsu, 
upasankamimsu, payirupasimsu, paripucchimsu, paripañhimsu tỉ - ete buddham 
upagañchum. 


' ãyanam - Syã; ayam - PTS. 


“upägacchum - Ma; *abhiññeyyatäya - Ma, Syã, PTS. 
upagacchimsu - Va, Vi, Ka, evamuparipi. *vikasitäya - Sya, PTS. 
3 buddhanti - Syã. ° nirupalepasaikhatena - Ma. 
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Tên gọi (của bài giảng pháp này) là Đường Đi Đến Bờ Kta: bờ kia nói đến 
Bất Tử, Niết Bàn —nt- sự tịch diệt, Niết Bàn. Đường đi đến nói đến Đạo Lộ, tức là 
chánh kiến —-nt- chánh định. Tên gọi: là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự 
diễn tả, tên gọi, sự đặt tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi; - tên gọi (của 
bài giảng pháp này) là Đường Đi Đến Bờ Kĩa là như thế. 


Vì thế, điều này được nói đến: 

“Nếu đối uới từng câu hỏi một, sau khi hiểu thông ú nghĩa, sau khi hiểu thông 
Giáo Pháp, thì có thể thực hành đúng pháp uà thuận pháp, uà còn có thể đi đến bờ 
kia của già uà chết. Các pháp nàu là sẽ đi đến bờ kia, uì thế; tên gọt của bài giảng 
pháp nàu là Đường Đi Đến Bờ Kia.” 


1.2.9. 


1. VỊ Aƒita, U† Tissametteuug, u† Punnaka, rồi u† Mettagu, 
U† Dhotaka, uà Uu† past1ua, u† Nanda, rồi u† Hemaka, — 


2. — cả hai uị là u† Todeua uới u† Kappg, 0à uị sáng suốt Jatukarmn, 
U† Bhadrqauudha, uà u† Udaug, luôn cả Bà-la-môn Posdala, 
UỊ thông mĩnh MoghardgJa, uà uị đạt ẩn sĩ Piigiua, — 


3. — những u† nàu đã đi đến gặp đức Phật, bậc ẩn sĩ có đức hạnh đầu đủ. 
Trong khi hỏi các câu hỏi 0ì tế, họ đã đến gần đức Phật tối thượng. 


Những vị này đã đi đến gặp đức Phật - Những vị này: mười sáu vị Bà-la- 
môn sẽ đi đến bờ kia. Đức Phật: Vị ấy là đức Thế Tôn, đấng Tự Chủ, vị không có 
thầy, đã tự mình giác ngộ hoàn toàn các sự thật về các pháp chưa từng được nghe 
trước đây. Ngài đã đạt được trạng thái Toàn Tri về các pháp ấy và đã đạt được bản thể 
năng lực về các lực. Đức Phật: Với ý nghĩa gì là đức Phật? “VỊ đã giác ngộ các Chân 
Lý là đức Phật. “VỊ đã giúp cho chúng sanh giác ngộ' là đức Phật. Do trạng thái Toàn 
Tri là đức Phật. Do trạng thái nhìn thấy tất cả là đức Phật. Do trạng thái không bị 
người khác dẫn dắt là đức Phật. Do trạng thái nở rộ (các đức hạnh) là đức Phật. Do 
được công nhận đã cạn kiệt các lậu hoặc là đức Phật. Do được công nhận không có 
tùy phiền não là đức Phật. 'VỊ có luyến ái đã được xa lìa hoàn toàn là đức Phật. “VỊ có 
sân hận đã được xa lìa hoàn toàn' là đức Phật. “VỊ có sĩ mê đã được xa lìa hoàn toàn” là 
đức Phật. ˆVỊ hoàn toàn không còn ô nhiễm' là đức Phật. ˆVỊ đã đi con đường độc đạo” 
là đức Phật. “Vị độc nhất đã giác ngộ quả vị Chánh Đẳng Giác vô thượng' là đức Phật. 
Do trạng thái đã phá tan sự không giác ngộ là đức Phật. Do việc đạt được sự giác ngộ 
là đức Phật. Đức Phật: tên gọi này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không 
do anh (em) trai tạo ra, không do chị (em) gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu 
tạo ra, không do các thân quyến và những người cùng huyết thống tạo ra, không do 
các Sa-môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư Thiên tạo ra. Sự tận cùng của giải 
thoát này là sự quy định thuộc về chư Phật Thế Tôn do sự đạt được, do sự chứng ngộ 
trí Toàn Tri ở cội cây Bồ Đề, tức là “đức Phật. Những vị này đã đi đến gặp đức 
Phật: những vị này đã đi đến gặp đức Phật, đã đi đến gần, đã ngồi gần, đã vấn, đã 
hỏi; - những vị này đã đi đến gặp đức Phật là như thế. 
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Sampannacaranam isin t¡ - Caranam vuccat silaparamippattl,' 
silasamvaropl caranam, indriyasamvaropi caranam, bhoJane mattaññutapl caranam, 
Jagariyanuyogopl caranam, sattapi saddhamma caranam, cattarip1 JhananIl caranam. 
Sampannacaranan tỉ sampannacaranamn setthacaraqam visetthacaranam 
pamokkhacaranam uttamacaranam pavaracaranam.? Isi tỉ Isĩ bhagava mahantam 
silakkhandham esI øavesi pariyesItI Isi =pe— mahesakkhehi va sattehi esito øavesito 
pariyesito kaham buddho, kaham bhagava, kaham devadevo, kaham narasabho ti Isĩ 
"H - sampannacaranam 1sIm. 


Pucchantä nipune pañhe ti - Pucchantä t¡ pucchanta yacanta ajJjhesanta 
pasadenta. NÑipune pañhe ti gambhire duddase duranubodhe sante panite 
atakkavacare nipune panditavedaniye pañhe ti - pucchanta nipune pañhe. 


Buddhasettham upägamun t¡ - Buddho ti yo so bhagava —pe— sacchika 
paññatti, yadidam buddho ti. Setthan tỉ aggam settham visettham pamokkham 
uttamam pavaram buddhasettham. Ủpägamun ti? upagamimsu upasankamimsu 
DayIrupasimsu paripucchimsu paripañhimsu tỉ - buddhasettham upagamum. 


Tenetam vuccati: 
“Ete buddham upagañchum sanpannacardnamn 1sửn, 
pucchanta nipunnie pañhe buddhase†tham upqagamun ”tI. 


4- 


Tesam buddho bụakast" pañhe' pu{tho athatatham, 
pañhana1mn 0ueuuakaranena tosesi brahmane rnuni. 


Tesam buddho byakasl tí - Tesan tỉ solasannam” parayaniyanam 
brahmananam. Buddho ti yo so bhagava —pe— sacchika paññatti, yadidam buddho 
'H. Byakasl tỉ tesam buddho byakasi acikkhi desesi paññapesl patthapesi vivari 
vibhajJI uttanI akasi? pakasesI ti - tesam buddho byakasl. 


' slãcaãranibbatti - Ma; silãcaranipphatti - Sya, PTS. 5 pabyakãsi - Ma, evamuparipi. 

” pavaracarananti sampannacaranam - Syã. ”pañham - Ma, Syäã, evamuparipi. 
3 isinti isi - Syã. Š solasãnam - Ma. 

* buddhãti - Sya. ? uttãnimakäsi - Sya. 


Ÿ pavaram buddham upägamum - Ma; pavaranti buddhasettham. upägamunti - Syä. 
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Bậc ẩn sĩ có đức hạnh đây đủ - Đức hạnh: nói đến việc đạt được sự toàn hảo 
về giới, sự thu thúc về giới cũng là đức hạnh, sự thu thúc về các quyền cũng là đức 
hạnh, việc biết chừng mực về vật thực cũng là đức hạnh, sự luyện tập về tỉnh thức 
cũng là đức hạnh, bảy đức tính tốt cũng là đức hạnh,' bốn thiền cũng là đức hạnh. Có 
đức hạnh đây đủ: có đức hạnh đầy đủ là có đức hạnh hạng nhất, có đức hạnh thù 
thắng, có đức hạnh dẫn đầu, có đức hạnh tối thượng, có đức hạnh cao quý. Bậc ẩn 
sĩ: bậc ẩn sĩ là (nói đến) đức Thế Tôn. VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu giới uẩn 
lớn lao' là bậc ẩn sĩ. -nt— “Vị được tầm cầu, được tìm tòi, được tìm kiếm bởi các 
chúng sanh có uy lực lớn lao (hỏi rằng): Đức Phật ngự ở đâu? Đức Thế Tôn ngự ở 
đâu? Chúa của chư Thiên ngự ở đâu? Đấng Nhân Ngưu ngự ở đâu?' là bậc ẩn sĩ; - “bậc 
ẩn sĩ có đức hạnh đầy đủ' là như thế. 


Trong khi hỏi các câu hỏi vi tế - Trong khi hỏi: trong khi hỏi là trong khi 
yêu cầu, trong khi thỉnh cầu, trong khi đặt niềm tin. Các câu hỏi vỉ tế: các câu hỏi 
thâm sâu, khó nhận ra, khó hiểu biết, an tịnh, tuyệt vời, không thuộc phạm vi suy 
nghị, vi tế, có thể hiếu được bởi những bậc sáng suốt; - “trong khi hỏi các câu hỏi vi tế 
là như thế. 


Họ đã đến gần đức Phật tối thượng - Đức Phật: Vị ấy là đức Thế Tôn, —nt— 
sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Phật.` Tối thượng: đức Phật tối thượng là 
cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý. Đã đến gân: họ đã đi 
đến, đã đi đến gần, đã ngồi gần, đã vấn, đã hỏi; - họ đã đến gần đức Phật tối thượng” 
là như thế. 


Vì thế, điều này được nói đến: 
“Những uị nàu đã đi đến gặp đức Phật, bậc ẩn sĩ có đức hạnh đầu đủ. Trong khi 
hỏi các câu hỏi ui tế; họ đã đến gần đức Phật tối thượng.” 


4- 


Được hỏi những câu hỏi, đức Phật đã giải đáp cho các u† ấu đúng theo sự thật. 
Với uiệc giải đáp các câu hỏi, bậc Hiên Trí đã làm hài lòng các u† Bà-la-môn. 


Đức Phật đã giải đáp cho các vị ấy - Cho các vị ấy: cho mười sáu vị Bà-la- 
môn sẽ đi đến bờ kia. Đức Phật: Vị ấy là đức Thế Tôn, -nt—- sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Phật. Đã giải đáp: Đức Phật đã giải đáp cho các vị ấy, đã chỉ 
dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ấn định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã bày 
tỏ; - đức Phật đã giải đáp cho các vị ấy là như thế. 





' Bảy đức tính tốt (saftasaddhammna): là có đức tin, có sự hổ thẹn (tội lỗi), có sự ghê sợ (tội lõi), nghe 
nhiều, có sự tỉnh tấn đã được phát khởi, có niệm đã được thiết lập, có trí tuệ (Tạng Luật, Pariuara - 
Tập Yếu 1i, TTPV 9, trang 73). 
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Pañhe puttho yathatathan ti - Pañnhe puttho tỉ pañhe' puttho pucchito 
yacito aJJhesito pasadito. Yathätathan ti yatha acikkhitabbam tatha acIkkhi, yatha 
desitabbam tatha desesil, yatha paññapetabbam? tatha paññapesl' yatha 
patthapetabbam tatha patthapesil yatha vivartabbam tatha vivaril yatha 
vibhajitabbam tatha vibhaj, yatha uttanikatabbam tatha uttaniakasi? yatha 
pakasesitabbam" tatha pakasesi ti - pañhe puttho yathatatham. 


Pañhanam veyyakaranenäa tí pañhanam veyyakaranena acikkhanena 
desanena° paññapanena" patthapanena vivaranena° vibhajanena uttanikammena 
pakasanena ti - pañhanam veyyakaranena. 


Tosesi brahmane munI t¡ - Tosesl t¡ tosesi vitosesi pasadesi aradhesi 
attamane akasi. Brahmape t¡ solasa parayaniye brahmane. MunI ti monam vuccati 
ñanam —pe— sangaJalamaticca so munI t1 - tosesi brahmane munI1. 


Tenetam vuccati: 
“Tesam buddho bụakasi pañhe pu†{tho uatha tatham 
pañhanam 0ueuuqakaranena tosest brahmane mmum1 ”tI. 


5: 


Te tostta cakkhumata buddhenadiccabandhuna, 
brahmacariuamacarữnsu uarapaffñassa santike. 


Te tositä cakkhumata ti - Te tỉ solasa parayaniya brahmana. Tositäã ti tosita 
pañcahi cakkhuhi cakkhuma mamsacakkhunapil cakkhuma, dđibbacakkhunapi 
cakkhuma, paññacakkhunapil cakkhuma, buddhacakkhunapr cakkhuma, 
samantacakkhunapI cakkhuma. Katham bhagava mamsacakkhunapi cakkhuma — 
pe— evam bhagava samantacakkhunapI cakkhuma ti - te tosita eakkhumata. 


Buddhenadiccabandhuna ti - Buddho tử yo so bhagava —-pe- sacchika 
paññatti, yadidam buddho ti. Adieceabandhunaa tỉ adicco vuccati suriyo. So gotamo 
gottena bhagavapi gotamo gottena, bhagava suriyassa gottañatako'° gottabandhu; 
tasma buddho adiccabandhu “tỉ - buddhenadiccabandhuna. 


' pañham - Ma, Syã, evamuparipi. ° đassanena - Va, Vi, Ka. 
 paññapetabbam - Ma, Syä. ”paññapanena - Ma, Syã. 
3 paññapesi - Ma, Syä. ở vivarena - Syã. 

* nttanmakasi - Syã. °* buddhenati - Syã. 

Ÿ pakãsitabbam - Ma; pakãsetabbam - Syã. '° sottam ñãnato - Pana. 
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Được hỏi những câu hỏi ... đúng theo sự thật - Được hỏi những câu 
hỏi: được hỏi những câu hỏi, được vấn, được yêu cầu, được thỉnh cầu, được đặt niềm 
tin. Đúng theo sự thật: nên chỉ dạy thế nào thì đã chỉ dạy thế ấy, nên chỉ bảo thế 
nào thì đã chỉ bảo thế ấy, nên thông báo thế nào thì đã thông báo thế ấy, nên ấn định 
thế nào thì đã ấn định thế ấy, nên khai mở thế nào thì đã khai mở thế ấy, nên chia sẻ 
thế nào thì đã chia sẻ thế ấy, nên làm rõ thế nào thì đã làm rõ thế ấy, nên bày tỏ thế 
nào thì đã bày tỏ thế ấy; - “được hỏi những câu hỏi ... đúng theo sự thật là như thế. 


Với việc giải đáp các câu hỏi: với việc giải đáp, với việc chỉ dạy, với việc chỉ 
bảo, với việc thông báo, với việc ấn định, với việc khai mở, với việc chia sẻ, với việc 
làm rõ, với việc bày tỏ các câu hỏi; - “với việc giải đáp các câu hỏi là như thế. 


Bậc Hiên Trí đã làm hài lòng các vị Bà-la-môn - Đã làm hài lòng: đã làm 
hài lòng, đã làm vô cùng hài lòng, đã làm tin tưởng, đã làm vừa lòng, đã làm hoan hỷ. 
Các vị Bà-la-môn: mười sáu vị Bà-la-môn sẽ đi đến bờ kia. Bậc Hiên Trí: Bản thể 
hiền trí nói đến trí, —-nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới (tham ái và tà 
kiến), vị ấy là bậc hiền trí; - bậc Hiền Trí đã làm hài lòng các vị Bà-la-môn' là như 
thế. 


Vì thế, điều này được nói đến: 
“Được hỏi những câu hỏi, đức Phật đã giải đáp cho các uị ấu đúng theo sự thật. 
Với uiệc giải đáp các câu hỏi, bậc Hiên Trí đã làm hài lòng các u† Bà-la-môn.” 


5. 


Các uị ấu, được hài lòng uới bậc Hữu Nhãn, đức Phật, đấng quuến thuộc của 
mặt trời, đã thực hành Phạm hạnh trong sự hiện điện của bậc có tuệ cao quú. 


Các vị ăy, được hài lòng với bậc Hữu Nhãn - Các vị ấy: mười sáu vị Bà-Ìa- 
môn sẽ đi đến bờ kia. Được hài lòng: được hài lòng, được vô cùng hài lòng, được 
tin tưởng, được vừa lòng, được hoan hỷ; - “các vị ấy, được hài lòng” là như thế. Với 
bậc Hữu Nhãn: Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với năm loại nhãn (con mắt): bậc 
Hữu Nhãn với nhục nhãn, bậc Hữu Nhãn với Thiên nhãn, bậc Hữu Nhãn với Tuệ 
nhãn, bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn, bậc Hữu Nhãn với Toàn nhấn. Đức Thế Tôn là 
bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn nghĩa là thế nào? —-nt— Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn 
với Toàn nhãn nghĩa là như vậy; - “các vị ấy, được hài lòng với bậc Hữu Nhãn là như 
thế. 


Với đức Phật, đăng quyến thuộc của mặt trời - Đức Phật: Vị ấy là đức Thế 
Tôn, -nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Phật. (Với) đăng quyến 
thuộc của mặt trời: Mặt trời nói đến Thái Dương. Thái Dương là Gotama theo 
dòng tộc, đức Thế Tôn cũng là Gotama theo dòng tộc. Đức Thế Tôn là bà con trong 
dòng tộc, là quyến thuộc trong dòng tộc của Thái Dương: vì thế, đức Phật là quyến 
thuộc của mặt trời; - với đức Phật, đấng quyến thuộc của mặt trời là như thế. 


421 


Cullaniddesapali Parauananugrfiniddeso 





Brahmacariyamacarimsữi t¡ brahmacaryam vuccai asaddhamma- 
samapattiya arati virati patIvirati veramanI viramana' akiriya akaranam anajJjhapatti 
velaanatikkamo setughato. Apica nippariyayavasena brahmacariya” vuccati arlyo 
atthangko maggo, seyyathdam sammadithi sammasankappo sammavaca 
sammakammanto sammaajvo sammavayamo sammasat sammasamadhI. 
Brahmacariyamacarimsu ti brahmacariyam acarimsu' samadaya vattimsu ti - 
brahmacariyamacarimsu. 


Varapaññãassa santike ti varapaññassa aggapaññassa setthapaññassa 
visetthapaññassa pamokkhapaññassa uttamapaññassa pavarapaññassa. Santike ti 
santike samanta asanne avidure upakatthe ti - varapaññassa santike. 


Tenetam vuccati: 
“Te tostta cakkhumata buddhenadiccabandhuna, 
brahmacarTuamnacartnsu 0arapafñfñassq sanfike ”tI. 


6. 


Ekamekassa pañhassa atha buddhena desttam, 
tatha o pa†Ipa7)eUuua gacche parqm qaparato.ˆ 


Ekamekassa pañhassảa t¡ cekamekassa ajitapañhassa ekamekassa 
tissametteyyapañhassa, -pe— ekamekassa pingiyapañhassa ti - ekamekassa 
pañhassa. 


Yatha buddhena desitan ti - Buddho tỉ yo so bhagava sayambhu —pe— 
sacchika paññattI, yadidam buddhoti. Yatha buddhena desitan ti yatha buddhena 
acikkhitam desitam paññapitam patthapitam vivaritam vibhajitam° uttanikatam 
pakasitan tỉ - yatha buddhena desitam. 


Tatha yo patipajjeyya tỉ sammapatipadam anulomapatipadam apaccanika- 
patipadam anvatthapatipadam đhammanudhammapatipadam patIpajJJeyya ti - tatha 
yo patIpaJJeyya. 


' viramanam - Ma, Syã. ˆ aparago - Pana. 
“ brahmacariyam - Ma, Syã, PTS. *buddhenati - Syä. 
3 carimsu acarimsu - Ma; acarimsu - Syã, PTS. ° vibhattam - Syã. 
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Các vị đã thực hành Phạm hạnh: Phạm hạnh nói đến sự kiêng cữ, sự xa lánh, 
sự kiềm chế, sự tránh xa, sự chừa bỏ, sự không làm, sự không hành động, sự không vi 
phạm, sự không vượt qua lăn ranh, sự phá hủy cây cầu đối với việc đạt đến các pháp 
thấp kém. Thêm nữa, theo cách không vòng vo, Phạm hạnh nói đến đạo lộ thánh 
thiện tám chi phần, tức là: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. Các vị đã thực hành Phạm 
hạnh: các vị đã thực hành Phạm hạnh, các vị đã tiến hành sau khi thọ trì; - “các vị đã 
thực hành Phạm hạnh là như thế. 


Trong sự hiện diện của bậc có tuệ cao quý: của bậc có tuệ cao quý, của bậc 
có tuệ cao cả, của bậc có tuệ hạng nhất, của bậc có tuệ thù thắng, của bậc có tuệ dẫn 
đầu, của bậc có tuệ tối thượng, của bậc có tuệ cao thượng. Trong sự hiện diện: 
trong sự hiện diện là ở xung quanh, ở tại chỗ ngồi, ở không xa, ở kế bên; - “trong sự 
hiện diện của bậc có tuệ cao quý là như thế. 


Vì thế, điều này được nói đến: 
“Các uị ấu, được hài lòng uới bậc Hữu Nhãn, đức Phật, đống quuến thuộc của 
mặt trời, đã thực hành Phạm hạnh trong sự hiện điện của bậc có tuệ cao quú.” 


6. 


Theo như điều đã được chỉ bảo bởi đức Phật đối uới từng câu hỏi một, người 
nào thực hành theo như thế thì có thể từ bờ bên nàu đi đến bờ kia. 


Đối với từng câu hỏi một: đối với mỗi một câu hỏi của Ajita, đối với mỗi một 
câu hỏi của Tissametteyya, —nt— đối với mỗi một câu hỏi của Pingiya; - “đối với từng 
câu hỏi một là như thế. 


Theo như điêu đã được chỉ bảo bởi đức Phật - Đức Phật: Vị ấy là đức Thế 
Tôn, đấng Tự Chủ, —nt—- sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Phật.` Theo như 
điêu đã được chỉ bảo bởi đức Phật: theo như điều đã được chỉ dạy, đã được chỉ 
bảo, đã được thông báo, đã được ấn định, đã được khai mở, đã được chỉa sẻ, đã được 
làm rõ, đã được bày tỏ bởi đức Phật; - theo như điều đã được chỉ bảo bởi đức Phật là 
như thế. 


Người nào thực hành theo như thế: có thể thực hành sự thực hành đúng 
đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành đưa đến lợi 
ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp; - “người nào thực hành theo như thế là 
như thế. 
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Gacche param apäarato tỉ param vuccati amatam nibbanam —pe— nirodho 
nibbanam. Aparam vueccati' kilesa ca khandha ca abhisankhara ca. Gacche päram 
aparato t¡ aparato param gaccheyya, param adhigaccheyya, param phasseyya,? 
param sacchikareyya t1 - gacche param aparato. 


Tenetam vuccati: 
“Ekarnekassa pañhassa uatha buddhena desitam, 
uatha o pa[ipa]?euua gacche parqm apardfo ”tì. 


vẽ 


Apara paramn gaccheuua bhquento rqaggqamuftamam, 
maggo so parqmn" gamangqud` tasma parauanqn 1fi. 


Apära päram gaccheyyä tỉ aparam vuccati' kilesa ca khandha ca abhisankhara 
ca. Param vuccati amatam nibbanam —pe— tanhakkhayo virago nirodho nibbanam. 
Apärä param gaccheyyä tï apara param gaccheyya, param adhigaccheyya, param 
phasseyya,” param sacchikareyya ti - apara param gaccheyya. 


Bhavento maggamuttaman tỉ magsamuttamam vuccati ariyo atthangiko 
magso, seyyathidam: sammaditthi -pe—- sammasamadhi. Maggamuttaman ti 
magsam aggam" settham visettham pamokkham uttamam pavaram.° Bhavento ti 
bhavento asevanto bahulikaronto tï - bhavento maggamuttamam. 


Magso so param øamanaäya tI: 
“Maggo pantho patho pa†]o” añJasam 0a{†urnauanam, 
naua urfttarasetu ca kullo ca bhïsi sankamo.”° 


Paramn gamanaya tỉ param gamanaya param sampapanaya param 
Samanupapanaya” Jaramaranassa taranaya tI - maggo so param gamanaya. 


Tasmaä päraäyanam 11 t¡ - Tasma tỉ tasma tamkarana tamhetu tappaccaya 
tamnidana. Param vuccati amatam nibbanam -—pe— nirodho nibbanam. Ayanam'" 
vuccati maggo. It tỉ padasandhi -pe- padanupubbatapetam I tỉ - tasma 
pArayanam TH. 


Tenetam vuccati: 
“Apara pardmn gaccheuua bhquento rmaggqmuttamam, 
1maggo so parqmn gamangqua tasma paraanam 1H ”tI. 


' vuecanti - Ma, Sya. 


” phuseyya - Syä, PTS. 5 pavaranti magsamuttamam - Syä. 

3 pãragamanäya - Syä, evamuparipi. ”patho addho - Va, Vi. 

* magganti maggo vuccati - Syä. Š nãvã uttarasetu pakullo saäkamo - Syä, PTS. 
” uttamanti aggam - Sya. 'ãyanam - Syã, PTS. 


° pãragamanäyäti paãragamanãya pãrasampäpanäya parasamanupäpanäya - Syä. 
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Thì có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia: Bờ kia nói đến Bất Tử, Niết Bàn, — 
nt- sự diệt tận, Niết Bàn. Bờ bên này nói đến các ô nhiễm, các uẩn, và các sự tạo tác. 
Thì có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia: từ bờ bên này có thể đi đến bờ kia, có 
thể chứng đắc bờ kia, có thể chạm đến bờ kia, có thể chứng ngộ bờ kia; - “thì có thể từ 
bờ bên này đi đến bờ kia' là như thế. 


Vì thế, điều này được nói đến: 
“Theo như điều đã được chỉ bảo bởi đức Phật đối uới từng câu hỏi một, người 
nào thực hành theo như thế thì có thể từ bờ bên nàu đi đến bờ kia.” 


, 


Người tu tập đạo lộ tốt thượng có thể từ bờ bên nàu đi đến bờ kia. Đạo lộ ấu 
đưa đến uiệc đi đến bờ kia, uì thế gọi là Đường Đi Đến Bờ Kia. 


Có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia: Bờ bên này nói đến các ô nhiễm, các uẩn, 
và các sự tạo tác. Bờ kia nói đến Bất Tử, Niết Bàn, —-nt- sự diệt trừ tham ái, sự lìa 
khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia: từ bờ 
bên này có thể đi đến bờ kia, có thể chứng đắc bờ kia, có thể chạm đến bờ kia, có thể 
chứng ngộ bờ kia; - “có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia' là như thế. 


Người tu tập đạo lộ tối thượng: Đạo lộ tối thượng nói đến đạo lộ thánh thiện 
tám chỉ phần, tức là: chánh kiến —nt— chánh định. Đạo lộ tối thượng: là đạo lộ cao 
cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý. Người tu tập: người đang tu 
tập, đang tập luyện, đang làm thường xuyên; - “người tu tập đạo lộ tối thượng” là như 
thế. 


Đạo lộ ấy đưa đến việc đi đến bờ kia: 
“Đạo lộ, đường lộ, lộ trình, con lộ, con đường, lốt đi, đường đi, 
chiếc thuyền, câu cầu để uượt qua, chiếc bè, chiếc phao, ngõ đi qua.” 


Đưa đến việc đi đến bờ kia: đưa đến việc đi đến bờ kia là đưa đến việc hoàn 
toàn đạt được bờ kia, đưa đến việc hoàn toàn đạt đến được bờ kia, đưa đến việc vượt 
qua già và chết; - “đạo lộ ấy đưa đến việc đi đến bờ kia' là như thế. 


Vì thế gọi là 'Đường Đi Đến Bờ Kid' - Vì thế: vì thế là bởi lý do ấy, bởi nhân 
ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy. Bờ kia nói đến Bất Tử, Niết Bàn —nt— sự tịch 
diệt, Niết Bàn. Đường đi đến nói đến đạo lộ. Gọi là: Từ “? này là sự nối liền các câu 
văn, —nt— tính chất tuần tự của các câu văn; - *vì thế gọi là Đường Đi Đến Bờ Kid' là 
như thế. 


Vì thế, điều này được nói đến: 
“Người tu tập đạo lộ tối thượng có thể từ bờ bên nàu đi đến bờ kia. Đạo lộ ấu 
đưa đến uiệc đi đến bờ kia, uì thế gọi là “Đường Đi Đến Bờ Kia.” 
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8. 


ParqUanamaugqUissơm (1ccauasmna pĩtg1o) 
(uatha addakkhi tatha akkhas!t') uữngalo bhuri mredhaso 
nikkamo nibbano nago kissa hefu mmusa bhane. 


Pärayanamanugäyissan tỉ gitamanugaylssam kathitamanukathayissam,? 
bhanitamanubhanissam, lapitamanulapissam,Ì\ bhasitamanubhasisan H2  - 
pArayanamanugayIssam. 


Iccayasmaä pingiyo ti - Ieca tỉ padasandhi —pe— padanupubbatapetam “cca ti. 
Ayasmäã tỉ piyavacanam garuvacanam sagäravasappatissadhivacanametam “ãyasmã 
“H. Pingiyo tỉ tassa therassa namam sankha samañña paññatti voharo namam 
namakammam namadheyyam nirutti byañJanam abhilapo ti - Iccayasma pingiyo. 


'Yatha addakkhi tatha akkhäsi t¡ yatha addakkhi tatha akkhasi acikkhi desesi 
paññapesi patthapesi vIivari vibhaJi uttanIakasi pakasesl. Sabbe sankhara anicca ˆtIi 
yatha addakkhi tatha akkhasi acikkhi desesi paññapesi patthapesl vivari vibha] 
uttaniakasil pakasesi. Sabbe sankhara dukkha ti -pe- Yam kiãci samudaya- 
dhammam sabbam tam nirodhadhamman tí yatha addakkhi tatha akkhasi acikkhi 
desesi paññapesi patthapesi vivari vibhaji uttaniakasi pakasesI ti - yatha addakkhi 
tatha akkhasl. 


Vimalo bhũrï medhaso ti - Vimalo tỉ rago malam, doso malam, moho malam, 
kodho — upanaho -pe- sabbakusalabhisankhara mala. Te mala buddhassa 
bhagavao pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavakataï ayatim 
anuppadadhamma. Tasma buddho acalo° vimalo nimmalo  malapagato 
malavippahmo malavippamutto” sabbamalaviivatto. Bhữri vuccat pathavi° 
Bhagava taya? pathavisamaya paññaya vipulaya vitthataya samannagato. Medha 
vuccatl pañña, ya pañña paJanana -pe- amoho dhammavicayo sammadItthi. 
Bhagava imaya medhaya paññaya upeto samupeto upagato samupagato upapanno 
sampanno'° samannagato, tasma buddho sumedhaso ti '' - vimalo bhurI medhaso. 


' yathaddakkhi tathãkkhãsi - Ma, evamuparipi. ”malavimutto - Ma. 

ˆ kathitamanugäyissam - Syã. ở pathavl - Ma; 

3 lapitamanugãäyissam - Syã. pathavI - Sya, evamuparipi. 

* bhãsitamanugäyissanti - Sya. ”bhagava imãya - Syä. 

” anabhavamkata - Ma; anabhävangata - Sya. '° samupapanno - Ma, Syã. 

° amalo buddho - Ma; tasmã buddho amalo - Syã. '' buddho bhũrimedhasoti - Syä. 
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8. 


(Tôn giả Pingiua nói rằng:) “Tôi sẽ tường thuật Kinh Đường Đi Đến Bờ Kia." 
Bậc không có uết nhơ, có sự thông rnỉnh bao la, không còn dục, đã ra khỏi rừng (ô 
nhiễm), bậc Long Tượng đã thấu như thế nào, Ngài đã nói ra như thế ấu. Nguuên 
nhân của uiệc gì khiến Ngài lại nót lời dối trá?” 


Tôi sẽ tường thuật Kinh Đường Đi Đến Bờ Kia: Tôi sẽ tường thuật bài kệ, 
tôi sẽ thuyết giảng lại điều đã được thuyết giảng, tôi sẽ nói đến điều đã được nói đến, 
tôi sẽ nói ra điều đã được nói ra, tôi sẽ phát ngôn điều đã được phát ngôn; - “tôi sẽ 
tường thuật Kinh Đường Đi Đến Bờ Kid'` là như thế. 


Tôn giả Pingiya nói rằng - Rằng: Từ “ccd'` này là sự nối liền các câu văn, —nt— 
tính chất tuần tự của các câu văn. Tôn giả: Từ 'a/asmađ' này là lời nói yêu mến, lời 
nói kính trọng, lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng. Pingiya: là tên của vị 
trưởng lão ấy, là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả, tên gọi, sự đặt tên, 
sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi; - 'tôn giả Pingiya nói rằng” là như thế. 


^^“ 


Đã thấy như thế nào, Ngài đã nói ra như thế ấy: Đã thấy như thế nào, Ngài 
đã nói ra, đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ấn định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã 
làm rõ, đã bày tỏ như thế ấy. Đã thấy “Tất cả các hành là uô thường" như thế nào, 
Ngài đã nói ra, đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ấn định, đã khai mở, đã chia 
sẻ, đã làm rõ, đã bày tỏ như thế ấy. Đã thấy “Tất cả các hành là khổ —nt — “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tánh hoại diệt như thế nào, 
Ngài đã nói ra, đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ấn định, đã khai mở, đã chia 
sẻ, đã làm rõ, đã bày tỏ như thế ấy; - “đã thấy như thế nào, Ngài đã nói ra như thế ấy' 
là như thế. 


Bậc không có vết nhơ, có sự thông minh bao la - Bậc không có vết nhơ: 
luyến ái là vết nhơ, sân hận là vết nhơ, sĩ mê là vết nhơ, giận dữ — thù hằn —nt- tất cả 
các pháp tạo tác bất thiện là các vết nhơ. Đối với đức Phật Thế Tôn, các vết nhơ ấy đã 
được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho 
không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức Phật 
là bậc không xao động, không có vết nhơ, không còn vết nhơ, đã rời xa vết nhơ, đã 
dứt bỏ hắn vết nhơ, đã được thoát khỏi vết nhơ, đã vượt qua khỏi tất cả vết nhơ. Bao 
la: nói đến trái đất. Đức Thế Tôn đã thành tựu tuệ ấy, (là tuệ) bao la, trải rộng, sánh 
bằng trái đất. Thông minh: nói đến tuệ; tuệ là sự nhận biết, —-nt— sự không sĩ mê, 
sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Đức Thế Tôn đã tiến đến, đã tiến gần, đã đi đến gần, 
đã tiến đến gần, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu tuệ thông minh này; vì thế, đức 
Phật vô cùng thông minh; - “bậc không có vết nhơ, có sự thông minh bao la” là như 
thế. 


' Lúc này, Bà-la-môn Pingiya, đã chứng quả Bất Lai, trở về thuật lại bài Kinh Đường Đi Đến Bờ Kia 
cho vị thầy trước đây là Bà-la-môn Bavari (SnA. ii, 603-6058). 
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Nikkamo nibbano naãgo t¡ - Kama tỉ uddanato dve kama: vatthukama ca 
kilesakama ca. -pe—- Ime vuccanti vatthukama. -pe- Ime vuccanti kilesakama. 
parlññatatta kilesakamanam pahinnatta bhagava na kame kameti na kame Icchati na 
kame pattheti na kame pTheti na kame abh1JappetI.' Ye kame kamenti, kame Icchanti, 
kame patthenti, kame pihenti,” kame abhlijappenti,' te kamakamino ragaragino 
saññasaññino. Bhagava na kame kameti, na kame Icchati, na kame pattheti, na kame 
piheti, na kame abhiJappetl, tasma buddho akamo nikkaãmo cattakamo vantakamo 
muttakamo pahinakamo patinissatthakamo, vIitarago vigatarago cattarago vantarago 
muttarago pahIinarago patinissattharago, nicchato nibbuto  sitibhuto 
sukhapatisamvedI brahmabhutena attana viharati ti - nikkamo. 


Nibbano ti rago vanam, doso vanam, moho vanam, kodho vanam, upanaho 
vanam —pe— sabbakusalabhisankhara vana. Te vana buddhassa bhagavato pahIina 
ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatm anuppadadhamma. Tasma 
buddho avano vivano nibbano vanapagato vanavippahmo vanavippamutto? 
sabbavanavitivatto ˆti - nibbano. Nãgo tỉ nago bhagava,” agum na karotIti nago, na 
gacchatIti nago, na agacchatiti nago —-pe— evam bhagava na agacchatIti nago t1 - 
nikkamo nibbano nago. 


Kissa hetu musa bhane ti - Kissa hetu ti kissa hetu, kimhetu, kimkarana 
kimnidana, kimpaccaya ti - kissa hetu. Musa bhane t¡ musa bhaneyya katheyya 
dIpeyya vohareyya. Musa bhane tï mosavaJJam bhaneyya, musavadam bhaneyya, 
anariyavadam bhaneyya. Idhekacco sabhaggato° va parisagato” va ñatimajJjhagato va 
pugamajJjhagato va raJakulamaJJjhagato va abhinito sakkhiputtho ehambhoŸ purisa, 
yam Janasi tam vadehI ti, so ajanam va aha” “JjanamI ti, Janam va aha “na JanamI t1, 
apassam va aha “passamI t1, passam va aha “na passamlI ti. Iti attahetu va parahetu 


va amisakiñcikkhahetu va sampaJanamusa bhasati'°,'' đam vuccati mosavaJjam. 


' abhijappati - Ma, Syã, PTS, evamuparipi.  parisagato - Ma; parisaggato - Syã, PTS. 
° pihayanti - Syã. ở ehi bho - Syã, PTS. 

* abhijappanti - Ma, Syä, PTS. *tam vadehiti ajanam aha - Syã, PTS. 

* vanavimutto - Ma. '°bhanati - Sya, PTS. 

” nagoti bhagavä - Syä. '! Majjhimanikaya, Säleyyasutta; 

° sabhagato - Ma. Tikanguttara, Puggalavagga. 
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Không còn dục, đã ra khỏi rừng (ô nhiễm), bậc Long Tượng - Dục: theo 
sự phân loại thì có hai loại dục: vật dục và ô nhiễm dục. -nt— Các điều này được gọi 
là vật dục. —nt— Các điều này được gọi là ô nhiễm dục. Đối với đức Phật Thế Tôn, các 
vật dục đã được biết toàn diện, các ô nhiễm dục đã được dứt bỏ. Do trạng thái đã 
được biết toàn diện đối với các vật dục, do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các ô 
nhiễm dục, đức Thế Tôn không ham muốn các dục, không ước muốn các dục, không 
ước nguyện các dục, không mong cầu các dục, không nguyện cầu các dục. Những 
người nào ham muốn các dục, ước muốn các dục, ước nguyện các dục, mong cầu các 
dục, nguyện cầu các dục, những người ấy có sự ham muốn các dục, có sự luyến ái với 
ái dục, có sự suy tưởng đến tưởng (về dục). Đức Thế Tôn không ham muốn các dục, 
không ước muốn các dục, không ước nguyện các dục, không mong cầu các dục, 
không nguyện cầu các dục; vì thế, đức Phật không có dục,' không còn dục, có dục đã 
được từ bỏ, có dục đã được tẩy trừ, có dục đã được giải thoát, có dục đã được dút bỏ, 
có dục đã được buông bỏ, có luyến ái đã được xa lìa, có luyến ái đã được tách ha, có 
luyến ái đã được từ bỏ, có luyến ái đã được tẩy trừ, có luyến ái đã được giải thoát, có 
luyến ái đã được dứt bỏ, có luyến ái đã được buông bỏ, đã không còn khao khát, đã 
được tịch diệt, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái cao 
thượng tự thân; - không còn dục là như thế. 


Đã ra khỏi rừng (ô nhiễm): luyến ái là rừng, sân hận là rừng, sĩ mê là rừng, 
giận dữ là rừng, thù hằn là rừng, —nt- tất cả các pháp tạo tác bất thiện là các rừng. 
Đối với đức Phật Thế Tôn, các rừng ấy đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây 
thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh 
khởi trong tương lai. Vì thế, đức Phật là bậc không có rừng, ha khỏi rừng, không còn 
rừng, đã rời xa rừng, đã dứt bỏ hẳn rừng, đã được thoát khỏi rừng, đã vượt qua khỏi 
tất cả rừng; - “đã ra khỏi rừng (ô nhiễm)” là như thế. Bậc Long Tượng: bậc Long 
Tượng là (nói đến) đức Thế Tôn. “VỊ không làm điều tội lõi là bậc long tượng, *vị 
không đi đến' là bậc long tượng, “vị không trở về là bậc long tượng. —nt— “Đức Thế 
Tôn không trở về” là bậc long tượng - nghĩa là như vậy; - không còn dục, đã ra khỏi 
rừng (ô nhiễm), bậc Long Tượng” là như thế. 


Nguyên nhân của việc gì khiến Ngài lại nói lời dõi trá? - Nguyên nhân 
của việc gì: Nguyên nhân của việc gì là bởi nguyên nhân gì, bởi lý do gì, bởi căn 
nguyên gì, bởi duyên gì; - 'nguyên nhân của việc gì là như thế. Lại nói lời dối trá: 
lại có thể nói, có thể thuyết, có thể giảng giải, có thể diễn tả lời dối trá. Lại nói lời 
đối trá: lại có thể nói lời sai trái, có thể nói lời nói dối trá, có thể nói lời không thánh 
thiện. Ở đây, một người nào đó đi đến hiệp hội, hoặc đi đến tập thể, hoặc đi đến giữa 
thân quyến, hoặc đi đến giữa đoàn thể, hoặc đi đến giữa các vương tộc, rồi bị mời 
đến, bị hỏi cung rằng: “Thưa ông, hãy đến. Ông biết điều nào thì ông hãy nói điều ấy." 
Kẻ ấy trong khi không biết đã nói là: “Tôi biết, hoặc biết đã nói là: “Tôi không biết,” 
hoặc không thấy đã nói là: “Tôi thấy, hoặc thấy đã nói là: “Tôi không thấy.` Như thế, 
vì nguyên nhân bản thân, hoặc vì nguyên nhân người khác, hoặc vì nguyên nhân tài 
sản, hoặc vì nguyên nhân vật chất nhỏ nhen rồi cố tình nói đối; việc này được gọi là 
nói lời sal trái. 





' Động từ kameti được ghi nghĩa Việt là “ham muốn.” Còn danh từ kama được dịch theo hai nghĩa là 
“ham muốn” và “dục” tùy theo ngữ cảnh. Ở đây akãmo được dịch là “không có dục,” ở nơi khác được 
dịch là “không có ham muốn.” (ND). 
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Apica tihakarehi musavado hot: pubbevassa hot “musa bhanissan tị, 
bhanantassa hoti “nusa bhanamiI ti, bhanitassa hoti nusa maya bhanitan ti; imehi 
thakarehi musavado hoti. Apica catuhakarehi musavado hoti: pubbevassa hotl 
“nusabhanissan 'ti, bhanantassa hoti “nusa bhanami ti, bhanitassa hoti “nusa maya 
bhamitan ti, vinidhaya ditthim. Imehi catuhakarehi musavado hoti. 


Aplca pañcahakarehi — chahakarehi — sattahakarehi — atthahakarehi musavado 
hot: pubbevassa hoti “nusa bhanissan 'ti, bhanantassa hoti musa bhanaml ti, 
bhamitassa hoti “musa maya bhanitan ti, vinidhaya ditthim vinidhaya khantim 
vmnidhaya rucimm vinidhaya saññam vinidhaya bhavam. Imehi atthahakarehi 
musavado hoti.' Kissa hetu musa bhanpe tỉ” kissa hetu musa bhaneyya katheyya 
dIipeyya vohareyya ti - kissa hetu musa bhape. 


Tenaha thero pingiyo:? 

“Parqauanamnanugqautssam (1ccauasma pĩngiuo) 
(uatha addakkhi tatha akkhast) uữnalo bhur1 medhaso 
nikkamo nibbano nago kissa hefu rmmusa bhane ”tI. 


9. 


Pahinamalamohassa 1mnanamnakkhappahaumo 
handaham kittqutssami giram 0a11upasarnhttam." 


PahInamalamohassa ti - Malan ti rago malam, doso malam, moho malam, 
mano malam, ditthi malam, kileso malam, sabbaduccaritam malam, sabbabhava- 
gamikammam malam. Moho ti° yam dukkhe aññanam” —-pe—- aviJJalangl moho 
akusalamulam, ayam vuccati moho. Malañca moho ca buddhassa bhagavato pahIina 
ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatm anuppadadhamma, tasma 
buddho pahinamalamoho ti - pahinamalamohassa. 


Manamakkhappahayino ti - Mãno ti ekavidhena mãno: yä cittassa unnat1.° 
Duvidhena mãno: attukkamsanamano paravambhanamano. 


Tivdhena mãno: “seyyohamasmIl tÌ '° mano, “sadisohamasmIL tỉ mãno, 
“hnohamasmI tï mano. 


' musävado hoti mosavajjam - Ma. 
ˆ kissa hetu musä bhane tỉ - itipatho Ma, Syä potthakesu na dissate. 


3 piigiyatthero - Syã. ”dukkhe añãnam - Syã; dukkhe aññãnam - PTS. 
* vannũpasamhitam - Ma, Syä, PTS, evamuparipi. ở mãnãti - Syã. 

* maläti - Syã. ° vo cittassa unnati - Syã, PTS. 

° mohäti - Sya. '°asmin tỉ - PTS, evamuparipi. 
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Thêm nữa, việc nói dối là với ba yếu tố: Ngay trước đó, vị này khởi ý rằng: “Ta sẽ 
nói điều dối trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong 
(biết rằng): “Điều đối trá đã được ta nói.” Việc nói dối là với ba yếu tố này. Thêm nữa, 
việc nói dối là với bốn yếu tố: Ngay trước đó, vị này khởi ý rằng: “Fa sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): 
“Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm. Việc nói dối là với bốn yếu tố 
này. 


Thêm nữa, việc nói dối là với năm yếu tố - với sáu yếu tố - với bảy yếu tố — với 
tám yếu tố: Ngay trước đó, vị này khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi nói 
(biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): “Điều dối trá đã được 
ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều chấp nhận, đã che giấu điều ưa thích, 
đã che giấu ý tưởng, đã che giấu sự việc. Việc nói dối là với tám yếu tố này. Nguyên 
nhân của việc gì khiến Ngài lại nói lời dõi trá: Nguyên nhân của việc gì khiến 
Ngài lại có thể nói, có thể thuyết, có thể giảng giải, có thể diễn tả lời dối trá? - 
“Nguyên nhân của việc gì khiến Ngài lại nói lời dối trá? là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 

(Tôn giả Pingiua nói rằng:) “Tôi sẽ tường thuật Kinh Đường Đi Đến Bờ Kia. Bậc 
không có uết nhơ, có sự thông rmmỉnh bao la, không còn dục, đã ra khỏi rừng (ô 
nhiễm), bậc Long Tượng đã thấu như thế nào, Ngài đã nói ra như thế ấu. Nguuên 
nhân của uiệc gì khiến Ngài lại nót lời dối trá?” 


9. 


Giờ đâu tôi sẽ thuật lại lời nói đức độ của bậc đã dứt bỏ uết nhơ uà sỉ mê, của 
bậc có sự đứt bỏ ngã mạn uà gièm pha. 


Của bậc đã dứt bỏ vết nhơ và sỉ mê - Vết nhơ: luyến ái là vết nhơ, sân hận 
là vết nhơ, sĩ mê là vết nhơ, ngã mạn là vết nhơ, tà kiến là vết nhơ, ô nhiễm là vết 
nhơ, tất cả uế hạnh là vết nhơ, tất cả các nghiệp đưa đến hữu là vết nhơ. Sỉ mê: là sự 
không biết về Khổ, —nt— sự ngăn trở của vô minh, sỉ mê là gốc rễ của bất thiện; điều 
này được gọi là sĩ mê. Đối với đức Phật Thế Tôn, vết nhơ và sĩ mê đã được dứt bỏ, có 
rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức Phật là bậc đã dứt bỏ vết 
nhơ và sĩ mê; - “của bậc đã dứt bỏ vết nhơ và sĩ mê là như thế. 


Của bậc có sự dứt bỏ ngã mạn và gièm pha - Ngã mạn: Ngã mạn theo một 
loại: là sự kiêu hãnh của tâm. 


Ngã mạn theo hai loại: ngã mạn do tâng bốc bản thân và ngã mạn do khinh bỉ 
người khác. 


Ngã mạn theo ba loại: (nghĩ rằng): “Ta là tốt hơn” là ngã mạn, (nghĩ rằng): “Fa là 
ngang bằng” là ngã mạn, (nghĩ rằng): “Ta là thua kém” là ngã mạn. 
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Catubbidhena maãno: labhena manam jJaneti,' yasena manam Janeti, pasamsaya 
manam jJaneti, sukhena manam Janeti. 


Pañcavidhena mano: labhimhi” manapikanam rũpananti manam janeti, labhimhi 
manapikanam saddanam — gandhanam — rasanam — photthabbananti - manam 
Janetl. 


Chabbidhena mano: cakkhusampadaya manam janetl, sotasampadaya — 
ghanasampadaya — Jivhasampadaya — kayasampadaya — manosampadaya manam 
Janetl. 


Sattavidhena mãno: mano atimano manatimano omano adhimanoỶ asmimano' 
micchamano. 


Atthavidhena mano labhena manam janeti, alabhena omanam Janetl, yasena 
manam janeti, ayasena omanam Janeti, pasamsaya manam jJaneti, nndaya omanam 
Janeti, sukhena manam Janeti, dukkhena omanam Janeti. 


Navavidhena mano: “seyyassa seyyohamasmI 'ti mano, “seyyassa sadisohamasmI 
'H mano, “seyyassa hinohamasmI tỉ maãno, 'sadisassa seyyohamasmI tỉ mãno, 
“sadisassa sadisohamasmI ti mano, “sadisassa hIinohamasmI tỉ mano, “hIinassa 
seyyohamasmI ˆti mano, “hinassa sadisohamasmI ti mano, “hinassa hinohamasmI ti 
mãno. 


Dasavidhena mano: Iđhekacco manam janeti Jatiya va gottena va kolaputtiyena? 
va vannapokkharataya va dhanena va aJjhenena" va kammayatanena va 
sIppayatanena va viJJatthanena" va sutena va patibhanena va aññataraññatarena va 
vatthuna. 


“Yo evarupo mano maññana maññitattam unnati unnamo? dhaJo sampaggaho 
ketukamyata cittassa.` Ayam vuccati mãno. 


' ]ãneti - PTS, evamuparipi. *kolaputtikena - Syã. 

° labhimhi - Ma, Syã, PTS; lãbhimha - Va, Vi, Ka. °addhena - PTS. 

3 avamãno - Ma, Syã. 7 vijjatthanena - Syã, PTS. 
* asmim-mãno - PTS. *unnati unnalo - Syã, PTS. 
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Ngã mạn theo bốn loại: do lợi lộc rồi sanh khởi ngã mạn, do danh vọng rồi sanh 
khởi ngã mạn, do khen ngợi rồi sanh khởi ngã mạn, do sung sướng rồi sanh khởi ngã 
mạn. 


Ngã mạn theo năm loại: (nghĩ rằng): “Ta đạt được các sắc hợp ý” rồi sanh khởi 
ngã mạn, (nghĩ rằng): “Ta đạt được các thinh — các hương — các vị — các xúc hợp ý” 
rồi sanh khởi ngã mạn. 


Ngã mạn theo sáu loại: Do sự thành tựu của mắt rồi sanh khởi ngã mạn, do sự 
thành tựu của tai — do sự thành tựu của mũi — do sự thành tựu của lưỡi — do sự thành 
tựu của thân — do sự thành tựu của ý rồi sanh khởi ngã mạn. 


Ngã mạn theo bảy loại: ngã mạn, cao ngạo, cao ngạo dựa trên ngã mạn, tự ti, tăng 
thượng mạn, ngã mạn về bản thân, ngã mạn do hiểu biết sai trái. 


Ngã mạn theo tám loại: do lợi lộc rồi sanh khởi ngã mạn, do không có lợi lộc rồi 
sanh khởi tự ti, do danh vọng rồi sanh khởi ngã mạn, do không có danh vọng rồi sanh 
khởi tự ti, do lời khen rồi sanh khởi ngã mạn, do lời chê rồi sanh khởi tự ti, do sung 
sướng rồi sanh khởi ngã mạn, do khổ rồi sanh khởi tự ti. 


Ngã mạn theo chín loại: (nghĩ rằng): “Ta là tốt hơn so với người tốt hơn” là ngã 
mạn, “Ta là ngang bằng so với người tốt hơn” là ngã mạn, “Ta là thua kém so với 
người tốt hơn” là ngã mạn, “Ta là tốt hơn so với người ngang bằng” là ngã mạn, “Ta 
là ngang bằng so với người ngang bằng” là ngã mạn, “Fa là thua kém so với người 
ngang bằng” là ngã mạn, “Ta là tốt hơn so với người thua kém” là ngã mạn, “Ta là 
ngang bằng so với người thua kém” là ngã mạn, “Ta là thua kém so với người thua 
kém” là ngã mạn. 


Ngã mạn theo mười loại: Ở đây một người nào đó sanh khởi ngã mạn về xuất 
thân, hoặc về dòng đõi, hoặc về con nhà gia thế, hoặc về vẻ đẹp của làn da, hoặc về tài 
sản, hoặc về học vấn, hoặc về công việc, hoặc về tài nghệ, hoặc về kiến thức, hoặc về 
sự học hỏi, hoặc về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác. 


Ngã mạn nào với hình thức như vậy là biểu hiện của ngã mạn, trạng thái của ngã 
mạn, sự kiêu hãnh, sự hãnh diện, sự giương lên (như ngọn cờ), sự tự nâng lên, sự 
mong muốn nổi bật của tâm; điều này được gọi là ngã mạn. 
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Makkho tỉ yo makkho' makkhayana makkhayitattam nitthuriyam nitthuriya- 
kammam, ayam vuccati makkho. Buddhassa bhagavato mano ca makkho ca pahina, 
ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma. Tasma 
buddho manamakkhappahay! ti - manamakkhappahayrno. 


Handaham kittayissami giram vannupasamhitan t¡ - Handahan ti 
padasandhi padasamsaggo padaparipuri akkharasamavayo byañJanasilitthata 
padanupubbatapetam" “handahan ti.) Kittayissami giram vannupasamhitan ti! 
vannena upetam samupetam upagatam samupagatam° upapannam samupapannam 
samannagatam vacam giram°" byappatham” udiranam? kittaylssami desissami? 
paññapessami patthapessamIi vIivarIssamIi vibhajissamI uttanIkarissaml pakasIssamI 
"H'? - handaham kittayIssam1 giram vannupasamhitam. 


Tenaha thero pingiyo: 


“Pahinamalamohassa mnanamakkhappahqumo, 
handaham kittqutssaml giram 0anupasarnhitan tì. 


10. 


Tamonudo buddho samnantacakkhu 
lokantagu sabbabhaudiuofto, 
anasauo sabbadukkhappahmmo 
saccauhquo brahme upasito'' me. 


Tamonudo buddho samantacakkhuUu tí - Tamonudo tỉ” ragatamam 
dosatamam mohatamam manatamam ditthitamam kilesatamam duccaritatamam 
andhakaranam acakkhukaranam" aññanakaranam'* paññanirodhikam vighata- 
pakkhikam anibbanasamvattanikam nudi panudi pajahi? vinodesil'° byantiakasi 
anabhavam gamesi.'” Buddho tỉ yo so bhagava —pe— sacchika paññatti, yadidam 
buddhoti Samantacakkhu'*° vuccat sabbaññutañanam -pe- tathagato tena 
samantacakkhu ti - tamonudo buddho samantacakkhu. 


' makkhãti makkho - Syä. ° pakãsessãmiti - Syã. 
* padanupubbatämetam - Va, Vi, Ka. 'brahmupäsito - Syã, evamuparipi. 
* handãti - Syã. “tamonudoti bhagavã - Syã, PTS. 
* Kittayissamiti - Syã. 3 accakkhukaranam - Va, Vi, Ka; 
” upägatam samupägatam - Ma, Syã. 1tisaddo Ma potthake na dissate. 
5 giram vacam - Ma, Syã. PTS. *“añanakaranam - Syã. 
”byapatham - Syã; *jahi - Syã. 
byäapatham - PTS. “vinodayi - Sya. 
ở odiranam - Syã. „ anabhavagamesiti tamonudo - Syã. 





? đesessami - Ma. samantacakkhuti samantacakkhu - Syã. 
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Gièm pha: gièm pha, biểu hiện gièm pha, trạng thái gièm pha, sự ganh ghét, việc 
làm do ganh ghét; việc này được gọi là gièm pha. Đối với đức Phật Thế Tôn, ngã mạn 
và gièm pha đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt la, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã 
bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai. Vì 
thế, đức Phật là bậc có sự dứt bỏ ngã mạn và gièm pha; - “của bậc có sự dứt bỏ ngã 
mạn và gièm pha' là như thế. 


Giờ đây tôi sẽ thuật lại lời nói đức độ - Giờ đây tôi: Từ 'handaharm này là 
sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ 
của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Tôi sẽ 
thuật lại lời nói đức độ: Tôi sẽ thuật lại, tôi sẽ chỉ bảo, tôi sẽ thông báo, tôi sẽ ấn 
định, tôi sẽ khai mở, tôi sẽ chia sẻ, tôi sẽ làm rõ, tôi sẽ bày tỏ lời phát ngôn, lời nói, 
lời phát biểu, lời thốt ra đã được tiến đến, đã được tiến gần, đã được tiến vào, đã 
được tiến sát, đã được đạt đến, đã được đầy đủ, đã được thành tựu với sự đức độ; - 
“giờ đây tôi sẽ thuật lại lời nói đức độ là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 


“Giờ đâu tôi sẽ thuật lại lời nói đức độ của bậc đã dứt bỏ uết nhơ uà sỉ mê, của 
bậc có sự đứt bỏ ngã rmnạn uà gièm pha.” 


10. 


Đức Phật, đống Toàn Nhãn, bậc xóa tan sự tăm tối, 

U† đã đi đến tận cùng thế giới, đã uượt trội mọi hữu, 

không còn lậu hoặc, đã dứt bỏ tất cả khổ, 

U† xứng đáng có danh xưng đã được tôi hầu cận, thưa uị Bà-Ìla-môn. 


Đức Phật, đăng Toàn Nhấn, bậc xóa tan sự tăm tối - Bậc xóa tan sự 
tăm tối: Bậc đã xóa tan, đã xua tan, đã dứt bỏ, đã xua đi, đã làm chấm dứt, đã làm 
cho không còn hiện hữu sự tăm tối bởi luyến ái, sự tăm tối bởi sân hận, sự tăm tối bởi 
si mê, sự tăm tối bởi ngã mạn, sự tăm tối bởi tà kiến, sự tăm tối bởi ô nhiễm, sự tắm 
tối bởi uế hạnh, sự tạo ra tăm tối, sự làm cho mù mắt, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận tuệ, 
đem đến sự buồn phiền, không vận hành đến Niết Bàn. Đức Phật: vị ấy là đức Thế 
Tôn, —-nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Phật. Toàn Nhãn: nói đến trí 
Toàn Giác. —-nt—- uì thế đức Như Lai là bậc Toàn Nhãn; - “Đức Phật, đấng Toàn 
Nhãn, bậc xóa tan sự tăm tốT là như thế. 
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Lokantagu sabbabhavativatto tï - Loko tï eko loko: bhavaloko. 

Dve loka: bhavaloko ca sambhavaloko ca, sampattibhavaloko ca sampatti- 
sambhavaloko ca, vipattibhavaloko vipattisambhavaloko ca.' 

Tayo loka: tisso vedana. 

Cattaro loka: cattaro ahara. 

Pañca loka: pañcupadanakkhandha. 

Cha loka: cha aJJhattikanI ayatanan1. 

Satta loka: satta viãñanatthitiyo. 

Attha loka: attha lokadhamma. 

Nava lokã: nava sattavasa. 

Dasa loka: dasa ayatananI.? 

*Dvadasa loka: dvadasayatanänI. 

Attharasa loka: attharasa đhatuyo. 


Lokantagu t¡ bhagava lokassa antagato antappatto, kotigato kotippatto, —pe— 
nibbanagato nibbanappatto. So vutthavaso cinnacarano —pe— jatimaranasamsaro' 
natthi tassa punabbhavo ti - lokantagu. Sabbabhavativatto ti - Bhava tí dve 
bhava: kammabhavo ca patisandhiko ca punabbhavo. Katamo kammabhavo? 
Puññabhisankharo apuññabhisankharo aneñJabhisankharo, ayam kammabhavo. 
Katamo patisandhiko punabbhavo? Patisandhikãa rupam' vedana sañña sankhara 
viññanam, ayam patisandhiko punabbhavo. Bhagava kammabhavam ca 
patsandhikam ca punabbhavam ativatto atikkanto vitivatto tỉ - lokantagu 
sabbabhavativatto. 


Anasavo sabbadukkhappahĩno ti - Anasavo ti cattaro asava: kamasavo 
bhavasavo dithasavo avljjasavo. Te asava buddhassa bhagavato pahina 
ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma; tasma 
buddho anasavo. Sabbadukkhappahmo t¡ sabbam tassa patisandhikam 
Jatdukkham Jaradukkham vyadhidukkham maranadukkham sokaparidevadukkha- 
domanassupayasadukkham —pe— ditthibyasanam dukkham° pahinam 
samucchimnnam vũpasantam patippassaddham abhabbuppattikam ñanaggina 
daddham, tasma buddho sabbadukkhappahTno ti - anasavo sabbadukkhappahino. 


' dve lokã sampatti ca bhavaloko vipatti ca bhavaloko - Syã, PTS. 

* đasa upakkilesa - Syã, PTS. 

3 ekadasa lokã ekadasa kãmabhav - Syã, PTS. ” rũpã - Ma, Syã, PTS. 

* latijaramaranasamsãäro - Syã. ° đitthibyasanadukkham - Ma, Syã. 
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Vị đã đi đến tận cùng thế giới, đã vượt trội mọi hữu - Thế giới: Một thế 
giới: thế giới hiện hữu. 

Hai thế giới: thế giới hiện hữu và thế giới sẽ hình thành, thế giới nhàn cảnh đang 
hiện hữu và thế giới nhàn cảnh sẽ hình thành, thế giới khổ cảnh đang hiện hữu và thế 
giới khổ cảnh sẽ hình thành. 

Ba thế giới: ba cảm thọ. 

Bốn thế giới: bốn yếu tố nuôi dưỡng. 

Năm thế giới: năm thủ uấn. 

Sáu thế giới: sáu xứ thuộc nội phần. 

Bảy thế giới: chỗ trú của thức. 

Tám thế giới: tám pháp của thế gian. 

Chín thế giới: chín trú xứ của chúng sanh. 

Mười thế giới: mười xứ. 

Mười hai thế giới: mười hai xứ. 

Mười tám thế giới: mười tám giới. 


Vị đã đi đến tận cùng thế giới: đức Thế Tôn đã đi đến điểm cuối, đã đạt đến 
điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, —-nt— đã đi đến Niết Bàn, đã đạt đến Niết 
Bàn. VỊ ấy đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực hành, —-nt— 
uiệc sanh tử luân hồi, uiệc sanh ra lần nữa không có đối uới uị ấy; - 'vị đã đi đến tận 
cùng thế giới là như thế. Đã vượt trội mọi hữu - Hữu: có hai sự hiện hữu: sự hiện 
hữu do nghiệp và sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh. Cái nào là 
sự hiện hữu do nghiệp? Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành,' cái này là sự hiện 
hữu do nghiệp. Cái nào là sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh? 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức liên quan đến việc nối liền tái sanh, cái này là sự hiện hữu 
lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh. Đức Thế Tôn đã vượt qua, đã vượt quá, 
đã vượt qua khỏi sự hiện hữu do nghiệp và sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc nối 
liền tái sanh; - “vị đã đi đến tận cùng thế giới, đã vượt trội mọi hữư' là như thế. 


Không còn lậu hoặc, đã dứt bỏ tất cả khổ - Lậu hoặc: Có bốn lậu hoặc: dục 
lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Đối với đức Phật Thế Tôn, các lậu hoặc ấy là đã 
được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho 
không còn hiện hữu, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức 
Phật là bậc không còn lậu hoặc. Đã dứt bỏ tất cả khổ: đối với Ngài, mọi việc liên 
quan đến việc nối liền tái sanh là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ do sầu— 
bi-khổ-ưu-não, —nt— sự tổn hại về kiến thức là khổ, (tất cả) đã được dứt bỏ, đã được 
trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được 
thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; vì thế, đức Phật là bậc đã dứt bỏ tất cả khổ; - không 
còn lậu hoặc, đã dứt bỏ tất cả khổ là như thế. 





' Xem Phần Phụ Chú về “Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành ở trang 636. 
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Saccavhayo brahme upasito me ti - Saccavhayo ti saccavhayo sadisanamo 
sadisavhayo saccasadisavhayo. Vipassi bhagava sikhi bhagava vessabhu bhagava 
kakusandho bhagava konagamano bhagava kassapo bhagava, te buddha bhagavanto 
sadisanama sadisavhaya.' Bhagavapi” sakyamuni tesam buddhanam bhagavantanam 
sadisanamo sadisavhayo;? tasma buddho saccavhayo. Brahme upäsito me ti so 
maya bhagava! asito upasito payIrupasito paripucchito paripañhito ti - saccavhayo 
brahme upasito me. 


Tenaha thero pingiyo: 


“Tamonudo buddho samantacakkhUu 
lokantagu sabbabhaudfiuofto, 
anasauo sabbadukkhappahmo 
saccauhauo brahme upasito me ”tI. 


11. 


Dugo° uatha kubbanakam pahqua 
bahupphalam kananamnauaseuq, 
eUamnnpaham° appadasse pahqụa 
mmahodadhm harnsoriua aJ]hapdrto.? 


Dvijo yatha kubbanakam pahäya bahupphalam kãnanamaävaseyyä t¡ - 
Dvwijo vuccati pakkhi.* Kimkarana dvijo vuccati pakkhi? Dvikkhattum Jayatiti? dviJo 
matukucchimha ca andakosamha ca, tamkarana dvijo vuccati pakkhi ˆti - dvIjo. 
Yatha kubbanakam pahaya ti yatha dviJo kubbanakam rittavanakam parittakam 
vanam'"° appaphalam appabhakkham appodakam pahaya jahiva atikkamitva 
samatikkamitva vitivattetva aññam bahupphalam bahubhakkham bahurukkham 
bahudakam mahantam kananam vanasandam adhigaccheyya vindeyya patilabheyya, 
tasmimm ca vanasande vasam kappeyya ti - dijo yatha kubbanakam pahaya 
bahupphalam kananamavaseyya. 


' saccasadisavhaya - Sya, PTS. ° evamaham - Ma, Va, Vi, Ka; 

* bhagava - Syã, PTS. evamäham - Syã, evamuparipi. 

3 sadisavhayoti - Ma; “hamsarivajjhapatto - Syã, PTS, Pana, evamuparipi. 
Saccasadisavhayoti - Sya, PTS. ở pakkhi - Ma, Syã, evamuparipi. 

* so bhagavä may - Syã. ? jayati - Syã, PTS. 

* đijo - Ma, Syã, PTS, evamuparipi. '° parittavanakam - Ma. 
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Vị xứng đáng có danh xưng đã được tôi hầu cận, thưa vị Bà-la-môn - Vị 
xứng đáng có danh xưng: xứng đáng có danh xưng là có tên gọi tương đương, có 
danh xưng tương đương, xứng đáng có danh xưng tương đương. Đức Thế Tôn 
Vipassl, đức Thế Tôn Sikhl, đức Thế Tôn Vessabhu, đức Thế Tôn Kakusandha, đức 
Thế Tôn Konagamana, đức Thế Tôn Kassapa, chư Phật Thế Tôn ấy có tên gọi tương 
đương, có danh xưng tương đương. Đức Thế Tôn Sakyamuni cũng có tên gọi tương 
đương, có danh xưng tương đương đối với chư Phật Thế Tôn ấy; vì thế, đức Phật xứng 
đáng có danh xưng. Đã được tôi hầu cận, thưa vị Bà-la-môn: đức Thế Tôn ấy đã 
được đến gần, đã được hầu cận, đã được phục vụ tận tình, đã được thăm hỏi, đã được 
hỏi han bởi tôi; - vị xứng đáng có danh xưng đã được tôi hầu cận, thưa vị Bà-la-môn' 
là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 


“Đức Phật, đấng Toàn Nhãn, bậc xóa tan sự tăm tối, 

UỊ đã đi đến tận cùng thế giới, đã uượt trội mọi hữu, 

không còn lậu hoặc, đã dứt bỏ tất cả khổ, 

U† xứng đáng có danh xưng đã được tôi hầu cận, thưa u† Bà-la-môn.' 


2 


11. 


Giống như loài lưỡng sanh, sau khi lìa bỏ khu rừng câu nhỏ, 
có thể sống ở khu rừng có nhiều trúi câu, 

cũng như uậu, sau khi la bỏ người có tầm nhìn nhỏ nhoi, 
tôi tựa như con chỉm thiên nga đã đạt đến biển lớn. 


Giống như loài lưỡng sanh, sau khi lìàa bỏ khu rừng cây nhỏ, có thể 
sống ở khu rừng có nhiều trái cây - Loài lưỡng sanh: nói đến loài chim. Vì lý 
do gì, loài lưỡng sanh được gọi là loài chim? “Được sanh ra hai lần là loài lưỡng sanh: 
từ bụng mẹ và từ quả trứng; vì lý do ấy, loài lưỡng sanh được gọi là loài chim; - loài 
lưỡng sanh' là như thế. Giống như (loài lưỡng sanh,) sau khi ha bỏ khu rừng 
cây nhỏ: giống như con chim, sau khi la bỏ, sau khi từ bỏ, sau khi vượt quá, sau khi 
vượt qua hẳn, sau khi vượt qua khỏi khu rừng nhỏ, khu rừng trống không, khu rừng 
hẹp có ít trái cây, ít thức ăn, ít nước uống, có thể đi đến, có thể tìm đến, có thể đạt 
được khu rừng lớn, khu rừng già khác có nhiều trái cây, nhiều thức ăn, nhiều cây cối, 
nhiều nước uống, và ở khu rừng già ấy có thể sắp xếp việc trú ngụ; - “giống như loài 
lưỡng sanh, sau khi lìa bỏ khu rừng cây nhỏ, có thể sống ở khu rừng có nhiều trái cây 
là như thế. 
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Evampaham appadasse pahaäya mahodadhim hamsoriva ajjhapatto ti - 
Evan tï opammasampatipadanam. Appadasse pahayaä ti yo ca bavarI brahmano ye 
caññe tassa acariya buddham bhagavantam upadaya appadassa, parittadassa 
thokadassa omakadassa lamakadassa chattakadassa va.' Te? appadasse parittadasse 
thokadasse omakadasse lamakadasse chattakadasse° pahaya paJjahitva atikkamitva 
samatikkamitva vitivattetva buddham bhagavantam appamanadassam aggadassam 
setthadassam visetthadassam pamokkhadassam uttamadassam pavaradassam! 
asamam asamasamam appatilsamam appatibhagam appatipuggalam devatidevam 
narasabham purisaslham purisanagam purisajaññam purisanisabham 
purisadhorayham dasabaladharim° adhigacchim vindim patilabhim. Yatha va° hamso 
mahantan maãanasakam va” saram anotattam va daham mahasamuddam va 
akkhobham?” amitodakam Jjalarasim? adhigaccheyya vindeyya patilabheyya, 
evamevam'"° buddham bhagavantam akkhobham amitateam pabhinnañanam 
vivatacakkhum'" paññapabhedakusalam adhigatapatisambhidam 
catuvesarajJappattam saddhadhimuttam”? setapaccattam° advayabhanimm' tadim 
tathapatiññam aparittam mahantam gambhiram appameyyam duppariyogaham' 
pahutaratanam'° sagarasamam cha]angupekkhaya samannagatam atulam vipulam'” 
appameyyam” tam tadisam pavadatam maggavadinam” merumiva” naganam 
garulamiva dvijanam sihamiva miganam udadhimiva annavanam”' adhigacchim tam 
sattharam jJinapavaram mahesin ti ” - evampaham appadasse pahaya mahodadhim 
hamsoriva aJJhapatto. 


Tenaha thero pingiyo: 

“Duÿo uatha kubbanakam pahqụa 
bahupphalam kanandrn quaseuua, 
eUampaham appadasse pahqaụa 
mahodadhim hamsorriua qJ]hapoattfo ”tI. 








! chatukkadassã - Ma; 'virataeakkhum - PTS; 
Jatukkadassa - Sya, PTS; vivattacakkhum - Pana. 
jatukadassã - S1. ?suddhadhimuttam - Ma, Syã; 
“te brahmane - Syã. saddhãvimuttam - PTS. 
3 chatukkadasse - Ma; 3 setaccattam - PTS. 
jatukkadasse - Sya, PTS. *anvayabhanim - Va, Vi, Ka. 
* bavaram - Syã. ” duppariyogalham - Syã, PTS. 
Ÿ dasabalam tãdim - Syã. ° bahuratanam - Syã, PTS. 
° vathã ca - Ma; yathãva - Syã, PTS. ”vipullam - PTS. 
” mãnusakatam vã - Syä, PTS. Š* appameyyam adhigacchim vindim patilabhim - PTS. 
ở akkhobbham - Syã, PTS. '' pavadatamaggavadinam - Syä, PTS. 
° Jaraäsim - PTS. ” sinerumiva - Syã; sumerum iva - PTS. 
'° evameva - Ma; ”' nnavänam jinapavaram - Syã, PTS. 
evameva piigiyo brahmano - Syä, PTS.  adhigacchim vindim patilabhinti - Syã, PTS. 
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Cũng như vậy, sau khi ha bỏ người có tâm nhìn nhỏ nhoi, tôi tựa như 
con chim thiên nga đã đạt đến biển lớn - Tương tự như thế: là phương thức 
của sự so sánh. Sau khi ha bỏ người có tâm nhìn nhỏ nhoi: So sánh với đức 
Phật Thế Tôn, Bà-la-môn Bavari và những người khác là thầy của vị ấy thì có tâm 
nhìn nhỏ nhoi, có tầm nhìn ít ỏi, có tầm nhìn chút ít, có tầm nhìn thấp kém, có tâm 
nhìn thấp thỏi, hoặc có tâm nhìn tồi tệ. Sau khi dứt bỏ, sau khi lìa bỏ, sau khi vượt 
quá, sau khi vượt qua hẳn, sau khi vượt qua khỏi các vị (Bà-la-môn) có tâm nhìn nhỏ 
nhoiï, có tâm nhìn ít ỏi, có tầm nhìn chút ít, có tầm nhìn thấp kém, có tâm nhìn thấp 
thỏi, có tầm nhìn tồi tệ ấy, tôi đã đi đến, đã tìm đến, đã đạt được đức Phật Thế Tôn là 
bậc có tâm nhìn vô lượng, có tâm nhìn cao cả, có tầm nhìn hạng nhất, có tâm nhìn 
thù thắng, có tâm nhìn dẫn đầu, có tầm nhìn tối thượng, có tâm nhìn cao quý, bậc 
không thể sánh bằng, bậc sánh bằng những vị không thể sánh bằng, bậc không người 
tương đương, không người đối xứng, không người đối thủ, vị Thiên nhân vượt trội 
chư Thiên, đấng Nhân Ngưu, đấng Nhân Sư, đấng Nhân Tượng, bậc thuần chủng của 
loài người, bậc lãnh tụ của loài người, bậc gánh vác sứ mệnh của loài người, bậc duy 
trì mười lực. Hoặc giống như chim thiên nga có thể đi đến, có thể tìm đến, có thể đạt 
được hồ nước nhân tạo to lớn, hoặc hồ thiên nhiên Anotatta, hoặc đại dương không 
bị xao động, có khối lượng nước không thể ước lượng, tương tự y như vậy, đức Phật 
Thế Tôn là bậc không bị xao động, có uy lực vô lượng, có trí đã được khai mở, có mắt 
rộng mở, thiện xảo trong việc chia chẻ bằng tuệ, đã chứng đắc tuệ phân tích, đã đạt 
đến bốn pháp tự tín, thiên về việc nhập thiền quả thanh tịnh, có bản thân tỉnh khiết, 
không nói hai lời, bậc tự tại, có lời hứa chắc chắn, là bậc vĩ đại, không nhỏ nho, sâu 
thắm không thể đo lường, khó thâm nhập, có nhiều bảo vật tựa như biển cả, đã thành 
tựu sáu chi phần của xả, không thể so sánh, bao la không thể đo lường, vị như thế ấy 
là vị nói về đạo lộ trong số các vị tuyên thuyết, tựa như núi Meru trong số các ngọn 
núi, tựa như loài nhân điểu trong số các loài chim, tựa như con sư tử trong số các loài 
thú, tựa như biển cả trong số các đại dương: tôi đã đi đến với vị đạo sư ấy, bậc chiến 
thắng cao quý, vị đại ẩn sĩ; - cũng như vậy, sau khi lìa bỏ người có tầm nhìn nhỏ 
nhoi, tôi tựa như con chim thiên nga đã đạt đến biến lớn' là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 

“Giống như loài lưỡng sanh, sau khi la bỏ khu rừng câu nhỏ, 
có thể sống ở khu rừng có nhiều trái câu, 

cũng như uậu, sau khi la bỏ người có tâm nhìn nhỏ nhoi, 

tôi tựa như con chỉm thiên nga đã đạt đến biển lớn.” 
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12. 


Ye me pubbe utuakamsu 
huram gotamasasana 

1ccast 11 bhauissafi 

sabbam tam r†tthrrharn 
sabbam tam takkqauaddhanam. 


Ye me pubbe viyakamsu ti - Ye ti yo ca bavarI brahmano ye caññe tassa 
acariya, te sakam ditthim sakam khantim sakam rucim sakam laddhim sakam 
aJj]hasayam sakam adhippayam viyakamsu' acikkhimsu desayimsu paññapimsu 
patthapimsu vivarimsu vibhaJimsu uttaniakamsu pakasesun ti - ye me pubbe 
viyakamsu. 


Huram gotamasasana tí huram gotamasasana param gotamasasana pure 
gotamasasana pathamataram gotamasasana buddhasasana Jinasasana 
tathagatasasana devatidevasasana? arahantasasana 'ti - huram øotamasasana. 


Iccäsi iti bhavissatl ti evam kira äsi,` evam kira bhavissati 'ti - Iccasi IH 
bhavissat. 


Sabbam tam itihitihan t¡ sabbam tam Itihtiham Iikiraya paramparaya 
pItakasampadaya takkahetu nayahetu akaraparivitakkena ditthinjj]hanakkhantiya na 
samam sayam abhiññatam na attapaccakkham dhammam kathayimsu ti - sabbam 
tam Itihtiham. 


Sabbam tam takkavaddhanan ti sabbam tam takkavaddhanam 
vitakkavaddhanam sankappavaddhanam kamavitakkavaddhanam vyapadavitakka- 
vaddhanam vihimsavitakkavaddhanam° ñativitakkavaddhanam Janapadavitakka- 
vaddhanam amaravitakkavaddhanam° paranuddayatapatisamyuttavitakka- 
vaddhanam labhasakkarasilokapatisamyuttavitakkavaddhanam anavaññatti- 
patisamyuttavitakkavaddhanan tỉ - sabbam tam takkavaddhanam. 


Tenaha thero pingiyo: 


“Ye me pubbe uiuakamnsu 

huram gotamasasana, 

1ccast 11 bhauissafi 

sabbam tam r†tthrnhamn 

sabbam tam takkquaddhanan ti. 


' byäkamsu - Ma, Syã. 


° devasäsana - Syã; *vam kathayimsti - Ma. 
1tisaddo Ma potthake na dissate. * byäpäadavihimsävitakkavaddhanam - Syã. 
3 asi - Syã. ° amaravitakkavaddhanam - Syä. 
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12. 


Những người nào trước đâu đã giỏi đáp cho tôi 
khác uới lời dạu của đức Gotama (nói rằng): 
Đã là như uầu, sẽ là như uầu,” 

mọt điều ấu đêu do nghe lời đồn đãi, 


mọt điều ấu đều là sự tăng trưởng của suụ nghĩ. 


Những người nào trước đây đã giải thích cho tôi - Những người nào: là 
vị Bà-la-môn Bavari và những người khác là thầy của vị ấy. Những vị ấy đã giải thích, 
đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ấn định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã 
bày tỏ về quan điểm của mình, về sự chấp nhận của mình, về sự ưa thích của mình, về 
quan niệm của mình, về ý định của mình, về chủ tâm của mình; - “những người nào 
trước đây đã giải thích cho tôï là như thế. 


Khác với lời dạy của đức Gotama: khác với lời dạy của đức Gotama là khác 
hắn lời dạy của đức Gotama, trước cả lời dạy của đức Gotama, trước tiên so với lời 
dạy của đức Gotama, so với lời dạy của đức Phật, so với lời dạy của đấng Chiến 
Thắng, so với lời dạy của đức Như Lai, so với lời dạy của vị Thiên nhân vượt trội chư 
Thiên, so với lời dạy của bậc A-la-hán; - “khác với lời dạy của đức Gotama' là như thế. 


Đã là như vây, sẽ là như vây: Nghe nói đã là như vầy, nghe nói sẽ là như vầy; - 
“đã là như vầy, sẽ là như vầy' là như thế. 


Mọi điêu ấy đêu do nghe lời đồn đãi: Họ đã thuyết giảng mọi điều ấy do 
nghe lời đồn đãi, do nghe nói như thế, do sự truyền thừa, do sự thành tựu của việc 
thu thập kiến thức, do nhân suy nghĩ, do nhân suy luận, do suy đoán theo biểu hiện, 
do sự suy xét và chấp nhận về quan điểm, không được chính bản thân biết rõ, không 
được tự thân quán xét lại; - “mọi điều ấy đều do nghe lời đồn đãi là như thế. 


Mọi điêu ấy đêu là sự tăng trưởng của suy nghĩ: mọi điều ấy đều là sự tăng 
trưởng của suy nghĩ, sự tăng trưởng của suy tư, sự tăng trưởng của tư duy, sự tăng 
trưởng của suy tư về dục, sự tăng trưởng của suy tư về sân hận, sự tăng trưởng của 
suy tư về hãm hại, sự tăng trưởng của suy tư về thân quyến, sự tăng trưởng của suy tư 
về xứ sở, sự tăng trưởng của suy tư về chư Thiên, sự tăng trưởng của suy tư liên quan 
đến sự trắc ẩn đối với người khác, sự tăng trưởng của suy tư liên quan đến lợi lộc—-sự 
trọng vọng-sự nổi tiếng, sự tăng trưởng của suy tư liên quan đến việc không bị khi 
dễ; - “mọi điều ấy đều là sự tăng trưởng của suy nghĩ là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 


“Những người nào trước đâu đã giỏi đáp cho tôi 
khác uới lời dạu của đức Gotama (nói rằng): 

Đã là như uầu, sẽ là như uầu,” 

mọt điều ấu đêu do nghe lời đồn đãi, 

mọt điều ấu đều là sự tăng trưởng của suụ nghĩ.” 
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13. 


Eko tamnonudasmo' 

Jutimd? so pabhankaro 
gotamo bhùripaññanno 
gotamo bhùrimedhaso. 


Eko tamonudasTno tỉ - Eko t¡ bhagava pabbaJJasankhatena' eko, adutiyatthena 
eko, tanhaya pahanatthenaT eko, ekantavitaragotl eko, ekantavitadosoti eko, 
ekantavitamohoti eko, ekantanikkilesoti eko, ekayanamaggam gatoti eko, ekoŸ 
anuttaram sammasambodhim abhisambuddho ti - eko. 


Katham bhagava pabbajjasankhatena eko? Bhagava daharova samano 
susukalakeso° bhadrena yobbanena” samannagato pathamena vayasa akamakanam 
matapitunnam” assumukhanam rudantanam? vilapantanam ñatisangham pahaya 
sabbam  gharavasapalbodham  chinditva puttadarapalibodham  chinditva 
ñatipalibodham chinditva mittamaccapalibodham chinditva kesamassum oharetva 
kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajitva akiñcanabhavam 
upagantva eko carati viharati'”° iriyati vatteti paleti yapeti yapetI ti - evam bhagava 
pabbajJasankhatena eko. 


Katham bhagava adutiyatthena eko? Evam'' pabbaJito samano eko araññe 
vanapatthanl? pantani senasanani patisevati appasaddanil appanigghosanl 
vijanavatani manussarahaseyyakanl° patisallanasaruppam. So eko carat eko 
gacchatl, eko titthatl, eko seyyam kappetl, eko gamam pindaya pavisatl, eko 
patikkamatl, * eko raho nisidati, eko cankamam adhitthati, eko carati, viharati iriyatI 
vatteti paleti yapeti yapetI ˆti - evam bhagava adutiyatthena eko. 


Katham bhagava tanhaya pahanatthena eko? So evam eko adutiyo appamatto 
atapI pahitatto viharanto najja nerañJaraya tire bodhirukkhamule mahapadhanam 
padahanto maram sasenam' kanham namuci1m pamattabandhum vidhametva'° 
tanhaJalinim”” visatam'” visattikam paJahi vinodesi byantiakasi anabhavam gamesl. 


' tamanudäsĩno - Syã, PTS, evamuparipi. '°Vicarati - Sya. 

” Jatimã - PTS, evamidisesu thãnesu. '! so evam - Syã, PTS. 

3 pabbajjasaikhatena - Ma. '*araññavanapatthãni - Ma, Syä, PTS. 

* tanhãpahäãnatthena - Sya, PTS. '3 manussarahasseyyakãni - Ma. 

Ÿ ekam - PTS, evamidisesu thanesu. '*eko abhikkamati eko patikkamati - Ma, Syã. 
° susukä]akeso - Syã. '' sasenakam - PTS. 

” vobbaññena - Syã. '*viđhamitvä - Ma, Syã, PTS. 
 mãtãpitũnam - Ma, Syä. '“tanham jälinim - Syã, PTS. 

? rodantanam - Ma, Syä, PTS. '3 saritam - Syã, PTS. 
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13. 


VỊ xóa tan sự tăm tối, một mình, đang ngồi, 
có sự sáng chói, bậc tạo ra ánh sáng ấU 

là u† Gotama có sự hiểu biết bao la, 

là u† Gotama có sự thông mĩnh bao la. 


Vị xóa tan sự tăm tối, một mình, đang ngồi - Một mình: Đức Thế Tôn là 
một mình theo quy định của đời sống xuất gia, một mình với ý nghĩa không người 
thứ hai, một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái, một mình “có luyến ái đã được xa lìa 
hoàn toàn,'` một mình “có sân hận đã được xa lìa hoàn toàn,` một mình “có sĩ mê đã 
được xa lìa hoàn toàn,` một mình “hoàn toàn không còn ô nhiễm,` một mình “đã đi 
con đường độc đạo, một mình “đã giác ngộ quả vị Chánh Đẳng Giác vô thượng;' - 
“một mình là như thế. 


Đức Thế Tôn là một mình theo quy định của đời sống xuất gia nghĩa là thế nào? 
Đức Thế Tôn trong lúc đang còn thanh xuân, có tóc đen nhánh của tuổi trẻ, được 
thành tựu tuổi thanh niên tốt lành, vào giai đoạn đầu của tuổi thọ, trong khi mẹ và 
cha không mong muốn, với khuôn mặt đầy nước mắt, đang khóc lóc, đang than van, 
Ngài, sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời sống tại gia, sau khi cắt đứt sự vướng 
bận về vợ con, sau khi cắt đứt sự vướng bận về thân quyến, sau khi cắt đứt sự vướng 
bận về bạn bè và thân hữu, sau khi cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tấm vải màu ca-sa, 
rời nhà xuất gia, sống không nhà, sau khi đi đến trạng thái không có gì, một mình 
sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng: - “đức Thế Tôn là một 
mình theo quy định của đời sống xuất gia` nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa không người thứ hai nghĩa là thế nào? 
Trong khi đã được xuất gia như vậy, Ngài, một mình, thân cận các khu rừng, các nơi 
heo hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng 
vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. Ngài sống một mình, đi 
một mình, đứng một mình, nằm một mình, đi vào làng để khất thực một mình, đi trở 
về một mình, ngồi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh hành một mình, sống, trú 
ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng một mình; - “đức Thế Tôn là một 
mình với ý nghĩa không người thứ ha nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái nghĩa là thế nào? Ngài một 
mình như vậy, không người thứ hai, trong khi sống không bị xao lãng, có nhiệt tâm, 
có bản tánh cương quyết, ở bờ sông Nerañjara, nơi gốc cây Bồ Đề, trong khi đang nỗ 
lực về sự nỗ lực vĩ đại, sau khi đã phá tan Ma Vương, Thần Chết, Hắc Ám, thân quyến 
của những kẻ bị xao lãng, cùng với đạo quân binh, Ngài đã dứt bỏ, đã xua đi, đã làm 
chấm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu sự vướng mắc là mạng lưới tham ái đã 
được căng ra. 
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1. “Tanhadutiuo puriso dghamaddhana samsaram, 
1tthabhauaññathabhauam samsard1mn natiuoftafi. 


2. Etamadinauam fñiatfua tanham' dukkhassa sambhauam, 
uttatanho anadano sato bhikkhUu paribbdJe ”tì.? 
Evam bhagava tanhaya pahanatthena eko. 


Katham bhagava ekantavitaragoti eko? Ragassa pahInatta ekantavitaragoti eko, 
dosassa pahInatta ekantavitadosoti eko, mohassa pahInatta ekantavitamohoti eko, 
kilesanam pahinatta ekantanikkilesotI eko. 


Katham bhagava ekayanamagsgam gatoti eko? Ekayanamaggo vuccati` cattaro 
satipatthana —pe— ariyo atthangIko magso. 


3. “Ekayanam Jatikhauantadasst 
maggam pa7anafi hitanukaTnDt, 
etena maggena tarửnsu pubbe 
tarissanti Ue cq* taranti oghan ti. 
Evam bhagava ekayanamagsam gatotI eko. 


Katham bhagava eko anuttaram sammasambodhim abhisambuddhoti eko? Bodhi 
vuccatl  catusu magsesu ñanam pañña paññindriyam paññabalam —pe- 
dhammavicayasambojjhango vimamsa vipassana sammaditth Bhagava tena 
bodhiñanena “sabbe sankhara anicca 'ti bujjhi, sabbe sankhara dukkha tï bujjhi, 
“sabbe dhamma anattä ti buJJh1, —pe— “yam kiãcI samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhamman tỉ buJJh1. 


Athava yam buJjhitabbam anubujJJjhitabbam patibuJjhiabbam sambuJJhitabbam 
adhigantabbam phassitabbam?° sacchikatabbam sabbam tam tena bodhiãanena 
bujjhi anubuJJi patibuJJhi sambuJjhi adhigacchi phassi” sacchakasi. Evam bhagava 
eko anuttaram sammasambodhim abhisambuddhoti eko. 


' tanhã - Syã. Ÿ Satipatthanasamyutta, Nalandavagga, Brahmasutta. 

* Catukkaguttara, Bhandagamavagøa; Itivuttaka, Ekakanipata, Dutiyo vagga, Tanhãsamyojanasutta; 
Suttanipata, Dvayatanupassanasutta. 

3 vuccanti - Sya. ° phusitabbam - Syã. 

* ceva - Sya, PTS. ”phassesi - Ma; phusesi - Syä. 
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1. “Có tham ái là bạn lữ, trong khi luân chuuển một thời gian dài đến cối nàu uà 
cõi khác, con người không uượt qua được luân hồi. 


2. Sau khi biết được sự bất lợi như uậu, (biết được) tham ái là nguồn sanh khởi 
của khổ, uị tù khưu, có tham ái đã được xa ha, không có sự nắm giữ, có niệm, nên 
ra đi du phương.” 

Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là vị một mình “có luyến ái đã được xa lìa hoàn toàn" nghĩa là thế 
nào? Là vị một mình “có luyến ái đã được xa ha hoàn toàn" do trạng thái đã được dứt 
bỏ đối với luyến ái, là vị một mình “có sân hận đã được xa lìa hoàn toàn" do trạng thái 
đã được dứt bỏ đối với sân hận, là vị một mình “có sĩ mê đã được xa lìa hoàn toàn” do 
trạng thái đã được dứt bỏ đối với sỉ mê, là vị một mình “hoàn toàn không còn ô 
nhiễm' do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các ô nhiễm. 


Đức Thế Tôn là vị một mình “đã đi con đường độc đạo' nghĩa là thế nào? Con 
đường độc đạo nói đến bốn sự thiết lập niệm, —nt— đạo lộ thánh thiện tám chi phần. 


3. “VỊ nhìn thấu sự tiêu hoại uà chấm đứt của sanh, có lòng thương tưởng đến 
điều lợt ích, nhận biết con đường độc đạo. Trong thời quá khứ các u† đã uượt qua, 
(trong thời uị† lat) các uị sẽ uượt qua, uà (trong thời hiện tạt) các u† đang uượt qua 
dòng lũ bằng con đường nàu.” 

Đức Thế Tôn là vị một mình “đã đi con đường độc đạo nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là vị một mình “đã giác ngộ quả vị Chánh Đẳng Giác vô thượng” 
nghĩa là thế nào? Quả vị giác ngộ nói đến trí ở bốn Đạo, tuệ, tuệ quyền, tuệ lực, trạch 
pháp giác chỉ, sự thẩm xét, sự thấy rõ, chánh kiến. Nhờ vào trí giác ngộ ấy, đức Thế 
Tôn đã giác ngộ rằng: “Tất cả các hành là uô thường,` đã giác ngộ rằng: “Tất cả các 
hành là khố,` đã giác ngộ rằng: “Tất cả các pháp là uô ngã,` —nt— đã giác ngộ rằng: 
“Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điêu ấu đêu có bản tánh hoại diệt. 


Hoặc là, điều gì có thể giác ngộ (bởi Sơ Đạo), có thể giác ngộ (bởi Nhị Đạo), có thể 
giác ngộ (bởi Tam Đạo), có thể giác ngộ (bởi Tứ Đạo),' có thể chứng đắc, có thể chạm 
đến, có thể chứng ngộ, Ngài đã giác ngộ (Sơ Đạo), đã giác ngộ (Nhị Đạo), đã giác ngộ 
(Tam Đạo), đã giác ngộ (Tứ Đạo), đã giác ngộ đúng đắn, đã chứng đắc, đã chạm đến, 
đã chứng ngộ toàn bộ điều ấy nhờ vào trí giác ngộ ấy. Đức Thế Tôn là vị một mình “đã 
giác ngộ quả vị Chánh Đẳng Giác vô thượng nghĩa là như vậy. 





' Bốn động từ bujjhati, anubujjhati, patibujjhati, và sambujjhari có cùng một gốc động từ là Vbudh, có 
nghĩa là “giác ngộ, rồi được thêm vào các tiếp đầu ngữ anu, pafi, sam để tạo thành ba động từ khác 
nữa với ý nghĩa đã được thay đổi ít nhiều. Ý nghĩa của bốn động từ trên đã được viết theo sự giải thích 
của Chú Giải (NiddA. ii, 440). 
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Tamonudo t¡ bhagava ragatamam dosatamam mohatamam ditthitamam 
kilesatamam duccaritatamam andhakaranam acakkhukaranam aññanakaranam 
paññanirodhikam vighatapakkhikam anibbanasamvattanikam panudi nudi' pajahi 
vinodesi byantikasi° anabhavam gamesi. Asĩno tỉ nisinno bhagava pasanake cetiye 't 
- asIno. 


4. Nagassqa passe asinam mmunrn dukkhassq paragu1n, 
saUqkq pqaU†rupasanfi teU)a maccuhqummo ti.) 
Evampi" bhagava asIno. 


Athava bhagava appossukkapatiIppassaddhattä° asimno, so vutthavaso cinnacarano 
—pe- Jatimaranasamsaro natth1 tassa punabbhavo ti. Evampli bhagava asIno ti - eko 
tamonudasino. 


Jutimä so pabhankaro ti - Jutima ti Jjutima matima pandito paññava 
buddhima ñanI vibhavi medhavI. Pabhankaro tï pabhankaro alokakaro obhasakaro 
dipankaro padIpankaro' uJJjotakaro” paJJotakaro? "t1 - Jutima so pabhankaro. 


Gotamo bhũripaññano ti gotamo bhũrIpaññano ñanapaññano? paññadhajo 
paññaketu paññadhipateyyo vicayabahulo pavicayabahulo pekkhayanabahulo'" 
samekkhayanabahulo' vibhutavihar taccarto tabbahulo taggaruko tanninno 
tappono ° tappabbharo tadadhimutto tadadhipateyyo. 


5. “Dhaq7o rathassa paññanam dhùmo *“ paññangamaggmno, 
raJa raf{thassa paññanam bhatta paññangarmmithiua ”t.'Ì 


Evameva gotamo bhuripaññano ñanapaññano paññadhaJjo paññaketu 
paññadhipateyyo vicayabahulo pavicayabahulo pekkhayanabahulo samekkhayana- 
bahulo vibhutavihar1 taccarito tabbahulo taggaruko tanninno tappono tappabbharo 
tadadhimutto tadadhipateyyo ti - gotamo bhurIpaññano. 


' nuđi panudi - Ma, Syä. °ñanapaññãto - Su. 

“ byantimakäsĩ - Syã. '°okkhãyanabahulo - Ma, Syã, PTS, evamuparipi. 

3 VangTsasamyutta, Moggallãnasutta; Theragatha, Vangisattheragäthä. 

* evam - Syã. '' samokkhayanadhammo - Ma, Syã, PTS, evamuparipi. 
” sabbossukkapatippassaddhattã - Ma, Syã, PTS. '“tappono - Ma, Syä, PTS, evamuparipi. 
5 padIpakaro - Ma. '*tadãdhipateyyo - Syã, evamuparipi. 
7ujjotankaro - Pana. '* đhumo - Syã. 

Š paj]jotankaro - Pana. ' Devatäsamyutta, Rathasutta; Mahävessantarajataka (547). 
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Vị xóa tan sự tăm tối: đức Thế Tôn đã xua tan, đã xóa tan, đã dứt bỏ, đã xua đi, 
đã làm chấm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu sự tăm tối bởi luyến ái, sự tăm tối 
bởi sân hận, sự tăm tối bởi sỉ mê, sự tăm tối bởi ngã mạn, sự tăm tối bởi tà kiến, sự 
tăm tối bởi ô nhiễm, sự tăm tối bởi uế hạnh, sự tạo ra tăm tối, sự làm cho mù mắt, sự 
tạo ra vô trí, sự diệt tận tuệ, đem đến sự buồn phiền, không vận hành đến Niết Bàn. 
Đang ngồi: Đức Thế Tôn đang ngồi ở bảo tháp Pasanaka; - “đang ngồi là như thế. 


4. “Các uị Thỉnh Văn, có ba Minh, có sự chiến thắng Thần Chết, hầu cận bậc 
Hiền Trí, u† đã đi đến bờ kia của khổ, đang ngồi ở sườn của ngọn núi.” 
Đức Thế Tôn đang ngồi còn là như vậy. 


Hoặc là, đức Thế Tôn có trạng thái đã được tịch tịnh mọi sự năng động (của ô 
nhiễm), đang ngồi. Ngài đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực 
hành, —nt— uiệc sanh tử luân hồi, uiệc sanh ra lần nữa không có đối uới uị ấu.` Đức 
Thế Tôn đang ngồi còn là như vậy; - 'vị xóa tan sự tăm tối, một mình, đang ngồï là 
như thế. 


Có sự sáng chói, bậc tạo ra ánh sáng ấy - Có sự sáng chói: có sự sáng chói, 
có sự khôn ngoan, sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông 
minh. Bậc tạo ra ánh sáng: bậc tạo ra ánh sáng là bậc tạo ra sự soi sáng, bậc tạo ra 
sự chiếu sáng, bậc tạo ra cây đèn, bậc tạo ra ngọn đèn, bậc tạo ra sự sáng ngời, bậc 
tạo ra sự sáng rực; - 'có sự sáng chói, bậc tạo ra ánh sáng ấy' là như thế. 


Vị Gotama có sự hiểu biết bao la: vị Gotama có sự hiểu biết bao la, có sự hiểu 
biết bằng trí, có tuệ là ngọn cờ, có tuệ là cờ hiệu, có tuệ là chủ đạo, có nhiều sự chọn 
lựa, có nhiều sự khám phá, có nhiều sự xem xét, có nhiều sự tìm tòi, trú vào điều đã 
được làm rõ rệt, rồi đi theo điều ấy, phát triển theo điều ấy, xem trọng điều ấy, uốn 
cong theo điều ấy, chiều theo điều ấy, xuôi theo điều ấy, hướng đến điều ấy, xem điều 
ấy là chủ đạo. 


5. “Lá cờ là biểu hiệu của cỗ xe, khói là biểu hiệu của ngọn lửa, uị uua là biểu 
hiệu của đất nước, người chồng là biểu hiệu của phụ nữ.”' 


Tương tự y như vậy, vị Gotama có sự hiểu biết bao la, có sự hiểu biết bằng trí, có 
tuệ là ngọn cờ, có tuệ là cờ hiệu, có tuệ là chủ đạo, có nhiều sự chọn lựa, có nhiều sự 
khám phá, có nhiều sự xem xét, có nhiều sự tìm tòi, trú vào điều đã được làm rõ rệt, 
rồi đi theo điều ấy, phát triển theo điều ấy, xem trọng điều ấy, uốn cong theo điều ấy, 
chiều theo điều ấy, xuôi theo điều ấy, hướng đến điều ấy, xem điều ấy là chủ đạo; - “vị 
Gotama có sự hiểu biết bao la' là như thế. 





' Bổn Sanh Vessantara Vĩ Đại (547), TTPV tập 34, trang 387, câu kệ 6108. 
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Gotamo bhũrimedhaso tỉ bhuri vuccati pathavI.' Bhagava taya pathavisamaya 
paññaya vIpulaya vitthataya samannagato. Medha vuccati pañña, ya pañña paJanana 
—pe— amoho dhammavicayo sammaditthi. Bhagava imaya medhaya upeto samupeto 
upagato samupagato upapanno sampanno” samannagato, tasma buddho sumedhaso 
"H - gotamo bhurimedhaso. 


Tenaha thero pingiyo: 
“Eko tamonudasino 
Jutima so pabhankaro, 
gotamo bhùripaññanno 
gotamo bhùurimedhaso ti. 


14. 


Yo rmne dhammamadesest sandr††hikarmnakahkam, 
tanhakkhaarmnanrHkơm assa natth1 upamg kudGi. 


Yo me đhammamadesesl ti - Yo t¡ yo so bhagava sayambhu anacariyako 
pubbe ananussutesu đhammesu samam saccanl abhisambulJJhi, tattha ca 
sabbaññutam patto balesu ca vasibhavam. Dhammaadesesl tỉ - Dhamman ti 
adikalyanam  majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham  sabyañJanam 
kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam, cattaro satipatthane —pe— ariyam 
atthangilkam magsam nibbanañca nibbanagaminiãca patipadam acikkhi desesi 
paññãapesl patthapesl vivarl vibhaji uttanlakasl pakasesr t1 - yo me 
dhammamadesesi. 


Sanditthikamakalikan ti sanditthikam akalikam ehipasskam opanayIkam! 


dhamme ariyam atthangikam maggam bhavetl, tassa maggassa anantara 
samanantara° adhigacchatevaT phalam vindai  patlabhai tt! Evampi 
sanditthikamakalikam. Yatha? manussa kalikam đdhanam datva anantara na labhanti? 
kalam agamenti, nevayam dhammo. Yo dittheva dhamme ariyam atthangikam 
magsam bhavetl, tassa maggassa anantara samanantara adhigacchateva phalam 
vindadi patilabhai na paratha na paraloke.'° Evam akalikan tỉ - 
sanditthikamakalikam. 


' pathavi - Ma. 7 ađhigaccheva - Va, Vĩ, Ka. 

” samupapanno - Ma, Syã. Ÿ evampi sanditthikam. Akälikanti yathã - Ma. 
3 buddho bhũrimedhasoti - Syã; budđho sumedhoti - PaVa, Vi, Ka. 

* opaneyyikam - Ma. ° antarã na labbhati - Va, Vi, Ka. 

Ÿ evam sanditthikam - Ma; evam sanditthikamakälikam - Syã, PTS. 

° antarã samantara - Pana. '°na paratthe na paraloke - Va, Vi, Ka. 


450 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Phần Tường Thuật Đường Đi Đến Bờ Kia 





Vị Gotama có sự thông mỉnh bao la: Bao la nói đến trái đất. Đức Thế Tôn đã 
thành tựu tuệ ấy, (là tuệ) bao la, trải rộng, sánh bằng trái đất. Thông minh nói đến 
tuệ; tuệ là sự nhận biết, —nt— sự không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Đức Thế 
Tôn đã tiến đến, đã tiến gần, đã đi đến gần, đã tiến đến gần, đã đạt đến, đã tròn đủ, 
đã thành tựu sự thông minh, tuệ này; vì thế, đức Phật vô cùng thông minh; - “vị 
Gotama có sự thông minh bao la' là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 

“VỊ xóa tan sự tăm tối, một mình, đang ngồi, 
có sự sáng chói, bậc tạo ra ánh sáng ấu 

là u¡ Gotama có sự hiểu biết bao la, 

là u† Gotama có sự thông mĩnh bao la.” 


14. 


VỊ ấu đã thuuết giảng cho tôi Giáo Pháp có thể thấu được bởi tự thân, không bị 
chỉ phối bởi thời gian, có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa. Đối uới pháp (Niết 
Bàn) ấu, không có điều tương đương ở bất cứ đâu. 


Vị ấy đã thuyết giảng cho tôi Giáo Pháp - Vị ấy: VỊ ấy là đức Thế Tôn, đấng 
Tự Chủ, vị không có thầy, đã tự mình giác ngộ hoàn toàn các sự thật về các pháp chưa 
từng được nghe trước đây. Ngài đã đạt được trạng thái Toàn Tri về các pháp ấy và đã 
đạt được bản thể năng lực về các lực. Đã thuyết giảng Giáo Pháp - Giáo Pháp: 
Ngài đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ấn định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm 
rõ, đã bày tỏ toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn kết, thành 
tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, vê Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và 
đầy đủ, (gồm có) bốn sự thiết lập niệm, —nt— đạo lộ thánh thiện tám chỉ phần, Niết 
Bàn, và sự thực hành đưa đến Niết Bàn; - “vị ấy đã thuyết giảng cho tôi Giáo Pháp' là 
như thế. 


Có thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian: (là pháp) 
có thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian, hãy đến và hãy thấy, có 
khả năng dẫn dắt về hướng (Niết Bàn), và nên được hiểu biết tự cá nhân bởi các bậc 
trí tuệ; - “có thể thấy được bởi tự thân' là như vậy. Hoặc là, người nào, ngay ở kiếp 
sống này, tu tập đạo lộ thánh thiện tám chi phần, (người ấy) chăng những chứng đắc, 
mà còn tìm thấy, tiếp nhận Quả vị kế liền sau đó, không bị gián đoạn đối với Đạo ấy; 
- 'có thể thấy được bởi tự thân còn là như vậy. Không bị chỉ phối bởi thời gian: ' 
Giống như những người xuất ra tài sản (vốn) theo định kỳ, họ không đạt được lại liền 
sau đó, họ chờ đợi một thời gian; Pháp này không phải như vậy. Người nào, ngay ở 
kiếp sống này, tu tập đạo lộ thánh thiện tám chi phần, (người ấy) chẳng những chứng 
đắc, mà còn tìm thấy, tiếp nhận Quả vị kế liền sau đó, không bị gián đoạn đối với Đạo 
ấy, không phải ở nơi khác, không phải ở thế giới khác; “không bị chỉ phối bởi thời 
gian là như vậy; - “có thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian là 
như thế. 


' Văn bản Pa]i không chính xác. So sánh với 2 đoạn tương tự ở trang 454 và 458. Phần dịch Việt được 
ghi lại theo sự hiệu đính của Tam Tạng Miến Điện (ND). 
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Tanhakkhayamanitikan t¡ - Tanhã ti rupatanha -pe—- dhammatanha. 
Tanhakkhayan tí tanhakkhayam ragakkhayam dosakkhayam mohakkhayam 
gatikkhayam upapattikkhayam patisandhikkhayam bhavakkhayam samsarakkhayam 
vattakkhayam. AnItikan ti 1t vuccanti kilesa ca khandhaã ca abhisankhara ca, 
1tIppahanam Ttivupasamam Ttipatinissaggam TtipatIppassaddhim' amatam nibbanan 
"t - tanhakkhayamanrtikam. 


Yassa natthi upama kvacl ti - Yassa tï nibbanassa. Natthi upamä tỉ upama 
natthi, upanidha natthi, sadisam natthi,” patibhago natthi na sati na samvijjati 
nupalabbhati. KvacT tỉ kvacil kimhicil katthacl aJjhattam vã bahiddha vã 
aJJjhattabahiddha va ti - yassa natthi upama kvacl. 


Tenaha thero pingiyo: 
*Yo me dhammnamadesesi sandit††hikamnakahikam, 
tanhakkhauamnanrHkam assa nafthi upama kuac! ”tI. 


15. 


Kmmu tarnha uippaudsds†` mmuhuftamnapt pĩngrua, 
gotdmna bhuripaffiana gotama bhurimedhasda. 


Kinnu tamhä vippavasasi tỉ kinnu buddhamhaT vippavasasil apesi 
apagacchasi° vina hosl ti - kinnu tamha vippavasas1. 


Muhuttamapi pingiyä t¡ muhuttamapi khanamapi layamapi° vayamapl" 
addhampI ti - muhuttamapli. Pingiyä tï bavar1 tam Jamataram” namena alapati. 


Gotama bhũripaññana ti gotama bhuripaññana ñanapaññana paññadhaja 
paññaketumha paññadhipateyyamha vicayabahula pavicayabahula pekkhayana- 
bahula samekkhayanabahula'° vibhutaviharmha taccaria tabbahula taggaruka 
tanninna tappona tappabbhara tadadhimutta tadadhipateyyamha ti '"' - gotama 
bhurIpaññana. 


Gotama bhũrimedhasa tỉ bhuri vuccati pathavI. Bhagava taya'” pathavisamaya 
paññãaya vipulaya vitthataya'” samannagato. Medha vuccat pañña, ya pañña 
pajanana -pe—- amoho đdhammavicayo sammaditthi. Bhagava Imaya medhaya 
paññaya upeto samupeto upagato samupagato' „upapanno sampannoŠ samannagato, 
tasma buddho sumedhaso tỉ '° - gotama bhurImedhasa. 


Tenaha so brahmano:'” 


“Kmmu tamha UIppqugsdsĩ 1nuhuttamap1 pĩngiua, 
gotdmna bhuripaffiana gotamna bhùrimedhasd ti. 


' Ttivipasamo Ttipatinissaggo Ttipatippassaddhi - Syã. 





° sadisã natthi - Va, Vi, Ka. '° okkhayanabahulã samokkhayanadhammã - Ma, Syã. 
3 vippavasi - Ma, evamidisesu thãnesu. 'tadađdhipateyyamhaiti - Syä. 

* tamhã buddhamha - Syã. “imäya - Sya. 

” apagacchi - Ma. *vipuläya vitthatãya paññãya - Syã 

” muhuttampi khanampi layampi - Ma, Syã. *upägato samupägato - Ma, Syã. 

7 vayampi - Ma; vassampi - Syä, PTS. ” samupapanno - Ma, Syä. 

ở atthampiti - Sya, PTS. “bhũurimedhasoti - Syã. 

° nattaram - Ma, Syã, PTS. 7 so bãvar1I brahmano - Syã, PTS. 
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Có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa - Tham ái: tham ái cảnh sắc, —nt— 
tham ái cảnh pháp. Có sự diệt trừ tham ái: có sự diệt trừ tham ái, có sự diệt trừ 
luyến ái, có sự diệt trừ sân hận, có sự diệt trừ sỉ mê, có sự diệt trừ cảnh giới tái sanh, 
có sự diệt trừ việc tái sanh, có sự diệt trừ việc nối liền tái sanh, có sự diệt trừ hữu, có 
sự diệt trừ việc luân hồi, có sự diệt trừ việc luân chuyển. Không có tai họa: Tai họa 
nói đến các ô nhiễm, các uẩn, và các pháp tạo tác. Sự dứt bỏ các tai họa, sự vắng lặng 
các tai họa, sự buông bỏ các tai họa, sự tịch tịnh các tai họa là Bất Tử, Niết Bàn; - “có 
sự diệt trừ tham ái, không có tai họa" là như thế. 

Đối với pháp ấy, không có điều tương đương ở bất cứ đâu - Đối với 
pháp ãy: đối với Niết Bàn. Không có điêu tương đương: điều tương đương là 
không có, điều thay thế là không có, điều tương tự là không có, điều đối xứng là 
không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại. Ở bất cứ đâu: ở bất cứ 
đâu là ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội phần, hoặc thuộc ngoại phần, 
hoặc thuộc nội phần và ngoại phần; - “đối với pháp ấy, không có điều tương đương ở 
bất cứ đâu' là như thế. 

Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 

“VỊ ấu đã thuuết giảng cho tôi Giáo Pháp có thể thấu được bởi tự thân, không bị 
chỉ phối bởi thời gian, có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa. Đối uới pháp (Niết 
Bàn) ấu, không có điêu tương đương ở bất cứ đâu.” 


15. 


Tại sao ngươi lạt sống xa lìa u† ấu, uị Gotama có sự hiểu biết bao la, u† Gotamna 
có sự thông mĩnh bao la, đầu chỉ trong chốc lát, nàu Pmgiua? 

Tại sao ngươi lại sống xa lìa vị ấy: Tại sao ngươi lại sống xa lìa, lại rời xa, lại 
rời khỏi, lại sống không có đức Phật? - “tại sao ngươi lại sống xa lìa vị ấy' là như thế. 


Dâu chỉ trong chốc lát, này Pingiya: dầu chỉ trong chốc lát, dầu chỉ trong 
giây phút, đầu chỉ trong khoảnh khác, đầu chỉ trong giai đoạn, dầu chi trong một 
khoảng thời gian; - “dầu chỉ trong chốc lát là như thế. Pingiya: Vị Bavari xưng hô 
với người cháu' ấy bằng tên. 

Vị Gotama có sự hiểu biết bao la: vị Gotama có sự hiểu biết bao la, có sự hiểu 
biết bằng trí, có tuệ là ngọn cờ, có tuệ là cờ hiệu, có tuệ là chủ đạo, có nhiều sự chọn 
lựa, có nhiều sự khám phá, có nhiều sự xem xét, có nhiều sự tìm tòi, trú vào điều đã 
được làm rố rệt, rồi đi theo điều ấy, phát triển theo điều ấy, xem trọng điều ấy, uốn 
cong theo điều ấy, chiều theo điều ấy, xuôi theo điều ấy, hướng đến điều ấy, xem điều 
ấy là chủ đạo; - “vị Gotama có sự hiểu biết bao la” là như thế. 


Vị Gotama có sự thông mỉnh bao la: Bao la nói đến trái đất. Đức Thế Tôn đã 
thành tựu tuệ ấy, (là tuệ) bao la, trải rộng, sánh bằng trái đất. Thông minh nói đến 
tuệ; tuệ là sự nhận biết, —nt— sự không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Đức Thế 
Tôn đã tiến đến, đã tiến gần, đã đi đến gần, đã tiến đến gần, đã đạt đến, đã tròn đủ, 
đã thành tựu sự thông minh, tuệ này; vì thế, đức Phật vô cùng thông minh; - “vị 
Gotama có sự thông minh bao la' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 


“Tại sao ngươi lại sống xa lìa u† ấu, u† Gotama có sự hiểu biết bao la, u† Gotamna 
có sự thông mình bao la, đầu chỉ trong chốc lát, nàu Pmgiua?” 





! Ở đây, từ jamataram (con rể) của Tam Tạng Sri Lanka là không phù hợp với từ mmãfulam (cậu, em 
của mẹ) ở phần sau. Trong khi đó, Tam Tạng Thái, Miến, và PTS đều ghi là naftãram (cháu trai); vì 
thế, Pingiya là cháu, và Bavari là cậu (ND). 
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16. 


Yo te dhamma1mnadesesi sandi††hikamnakahkam, 
tanhakkhaarmnanrHkơm assa natth1 upama kudGi. 


'Yo te dhammamadesesl ti - Yo tỉ yo so bhagava —pe-— tattha ca sabbaññutam 
patto balesu ca vasibhavam. Dhammadesesl tỉ - Dhamman t¡ adikalyanam 
majjhekalyanam -pe- nibbanañca nibbanagaminiñca patipadam acikkhi desesi 
paññapesi patthapesi vivari vibhaJ1I uttan1iakasi pakasesl 'tI - yo te dhammamadesesl. 


Sanditthikamakalikan ti sanditthikam akalikam ehipassikam opanayikam' 
dhamme ariyam atthangikam maggam bhavetl, tassa maggassa anantara 
samanantara adhigacchateva phalam vindati patilabhatI ti, evamplI sanditthikam. 
Akalikan ti yatha manussa kalikam dhanam datva anantara na labbhanti kalam 
agamenti, nevayam dhammo. Yo dittheva dhamme ariyam atthangikam magsam 
bhavetil, tassa maggassa anantara samanantara adhigacchateva phalam, vindati 
patlabhati na parattha na paraloke, evam akalikan tỉ - sanditthikamakalikam. 


Tanhakkhayamamitikan t¡ - Tanhã tí rupatanha saddatanha -—pe— 
dhammatanha. Tanhakkhayan t¡ tanhakkhayam ragakkhayam dosakkhayam 
mohakkhayam gatikkhayam upapattikkhayam patisandhikkhayam bhavakkhayam 
samsarakkhayam vattakkhayam. AnmItikan ti Iti vuccanti kilesa ca khandha ca 
abhisaikhãräa ca. Itippahãnam Ttivũpasamam Ttipatinissaggam Ttipatippassaddhim° 
amatam nibbanan tỉ - tanhakkhayamamitikam. 


Yassa natthi upama kvacl tỉ - Yassa tỉ nibbanassa. Natthi upamä tỉ upama 
natthi, upanidha natthi,“ sadisam natthi, patibhago natthi na sati na samvijjati 
nũpalabbhati°" KvacTI ti kvacil kimhicl katthacl aJjhattam va bahiddha vã 
aJjhattabahiddha va ti - yassa natthi upama kvacl. 


Tenaha so bavarI brahmano: 
*Yo te dhamrmnamadesesi sandri†thikamakalikam, 
tanhakkhauamanrHkam assa nafthi upamnad kuac! ”tI. 


'opaneyyikam - Ma. ” nupalabbhati - Ma; 
* sanditthikamakälikam - Syã. nupalabbhatiti natthi upama - Syaã. 
* Trivũpasamo Ttipatinissaggo Ttipatippassaddhi - Sya.  “upanidhi natthi - Pana. 
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16. 


VỊ ấu đã thuuết giảng cho ngươi Giáo Pháp có thể thấu được bởi tự thân, không 
bị chỉ phốt bởi thời gian, có sự điệt trừ tham ái, không có tai họa. Đối uới pháp 
(Niết Bàn) ấu, không có điều tương đương ở bất cứ đâu. 


Vị ấy đã thuyết giảng cho ngươi Giáo Pháp - Vị ấy: Vị ấy là đức Thế Tôn, — 
nt— Ngài đã đạt được trạng thái Toàn Tri về các pháp ấy và đã đạt được bản thể năng 
lực về các lực. Đã thuyết giảng Giáo Pháp - Giáo Pháp: Ngài đã chỉ dạy, đã chỉ 
bảo, đã thông báo, đã ấn định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã bày tỏ toàn hảo ở 
đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, -nt— Niết Bàn, và sự thực hành đưa đến Niết Bàn; - 
“vị ấy đã thuyết giảng cho ngươi Giáo Pháp' là như thế. 


Có thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian: (là pháp) 
có thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian, hãy đến và hãy thấy, có 
khả năng dẫn dắt về hướng (Niết Bàn), và nên được hiểu biết tự cá nhân bởi các bậc 
trí tuệ; - “có thể thấy được bởi tự thân' là như vậy. Hoặc là, người nào, ngay ở kiếp 
sống này, tu tập đạo lộ thánh thiện tám chi phần, (người ấy) chăng những chứng đắc, 
mà còn tìm thấy, tiếp nhận Quả vị kế liền sau đó, không bị gián đoạn đối với Đạo ấy; 
- 'có thể thấy được bởi tự thân còn là như vậy. Không bị chỉ phối bởi thời gian: 
Giống như những người xuất ra tài sản (vốn) theo định kỳ, họ không đạt được lại liền 
sau đó, họ chờ đợi một thời gian; Pháp này không phải như vậy. Người nào, ngay ở 
kiếp sống này, tu tập đạo lộ thánh thiện tám chi phần, (người ấy) chẳng những chứng 
đắc, mà còn tìm thấy, tiếp nhận Quả vị kế liền sau đó, không bị gián đoạn đối với Đạo 
ấy, không phải ở nơi khác, không phải ở thế giới khác; - “không bị chỉ phối bởi thời 
gian là như vậy; - “có thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian là 
như thế. 


Có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa - Tham ái: tham ái cảnh sắc, tham 
ái cảnh thĩnh, —nt— tham ái cảnh pháp. Có sự diệt trừ tham ái: có sự diệt trừ tham 
ái, có sự diệt trừ luyến ái, có sự diệt trừ sân hận, có sự diệt trừ sĩ mê, có sự diệt trừ 
cảnh giới tái sanh, có sự diệt trừ việc tái sanh, có sự diệt trừ việc nối liền tái sanh, có 
sự diệt trừ hữu, có sự diệt trừ việc luân hồi, có sự diệt trừ việc luân chuyển. Không 
có tai họa: Tai họa nói đến các ô nhiễm, các uẩn, các pháp tạo tác. Sự dứt bỏ các tai 
họa, sự vắng lặng các tai họa, sự buông bỏ các tai họa, sự tịch tịnh các tai họa là Bất 
Tử, Niết Bàn; - “có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa' là như thế. 


Đối với pháp ấy, không có điều tương đương ở bất cứ đâu - Đối với 
pháp ấy: đối với Niết Bàn. Không có điêu tương đương: điều tương đương là 
không có, điều thay thế là không có, điều tương tự là không có, điều đối xứng là 
không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại. Ở bất cứ đâu: ở bất cứ 
đâu là ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội phần, hoặc thuộc ngoại phần, 
hoặc thuộc nội phần và ngoại phần; - “đối với pháp ấy, không có điều tương đương ở 
bất cứ đâư' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn Bavari ấy đã nói rằng: 

“VỊ ấu đã thuuết giảng cho ngươi Giáo Pháp có thể thấu được bởi tự thân, 
không bị chỉ phốt bởi thời gian, có sự điệt trừ tham ái, không có tai họa. Đối uới 
pháp (Niết Bàn) ấu, không có điêu tương đương ở bất cứ đâu.” 
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17. 


Ngaham tamha Uu1ippquasami mmuhuftarmnapt brahmana, 
gotdmna bhuripaffiana gotama bhurimedhasda. 


Naham tamhä vippavasamI tỉ naham buddhamha vippavasami apemi 
apagacchaml vina homI 'ti' - naham tamhã vippavasamI. 


Muhuttamapi brahmana tỉ muhuttampi khanampI layampI vayampl” 
addhampr 'tï - muhuttamapl. Brahmanna tỉ garavena matulam alapatl. 


Gotama bhũripaññana ti gotama bhuripaññana ñanapaññana paññadhajJa 
paññaketumha paññadhipateyyamha vicayabahula pavicayabahula pekkhayana- 
bahula samekkhayanabahulat vibhutaviharimmha taccarita tabbahula taggaruka 
tanninna tappona tappabbhara tadadhimutta tadadhipateyyamha ti - gotama 
bhurIpaññana. 


Gotama bhũrimedhasa t¡ bhuri vuccati pathavI. Bhagava taya° pathavisamaya 
paññaya vipulaya vitthataya” samannagato. Medha vuccati pañña, ya pañña paJanana 
—pe— amoho dhammavicayo sammaditthi. Bhagava Imaya medhaya paññaya upeto 
samupeto upagato samupagato upapanno sampanno samannagato, tasma buddho 
sumedhaso ti - gotamo bhurimedhasa. 


Tenaha thero pingiyo: 
“Naham tamha 0uippauasdm1 1nuhuttamap1t brahmanng, 
gotama bhuripaññana gotamnna bhurinedhasda ti. 


18. 


Yo me dhamrmnamadesesi sandr††hikarmnakahkam, 
tanhakkhaamnanrikamn assa natthi upamg kudaGi. 


Yo me dhammamadesesl ti yo so bhagava sayambhu anacariyako pubbe 
ananussutesu dhammesu samam saccani abhisambuJjhi, tattha ca sabbaññutam 
patto balesu ca vasibhavam. Dhammadesesli t¡ - Dhamman ti adikalyanam 
majjhekalyanam pariyosanakalyanam sattham sabyañJjanam kevalaparipunnam 
parisuddham brahmacariyam, cattaro satipatthane cattaro sammappadhane cattaro 
iddhipade pañcindriyani pañca balami satta bojJjhange arIlyam atthangikam maggam 
nibbanañca nibbanagaminiñca patipadam acikkhi desesi paññapeh1 patthapesi vivari 
vibhaJI uttanTakasi pakasesl ˆtIi - yo me dhammamadesesI. 


' aham tamhã buddhamhã na vippavasami na apemi na apagacchãmi na vinã homiti - Syä. 


” vassampi - Syã, PTS. “tadadhipateyyamhaiti - Syã. 
3 atthampiti - Syã, PTS. “imãya - Sa. 
* okkhayanabahula samokkhayanadhammãä - Ma, Syã. 7 vipulaya vitthataya paññãya - Syã. 
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17. 


Tôi không sống xa lìa Uu† ấu, u†ị Gotama có sự hiểu biết bao la, u† Gotarna có sự 
thông rnỉnh bao la, đầu chỉ trong chốc lát, thưa u† Bà-Ïa-môn. 


Tôi không sống xa lìa vị ấy: Tôi không sống xa ha, không rời xa, không rời 
khỏi, sống không có đức Phật; - “tôi không sống xa lìa vị ấy' là như thế. 


Dâu chỉ trong chốc lát, thưa vị Bà-la-môn: dầu chỉ trong chốc lát, đầu chỉ 
trong giây phút, đầu chỉ trong khoảnh khác, đầu chỉ trong giai đoạn, đầu chi trong 
một khoảng thời gian; - “dầu chỉ trong chốc lát là như thế. Thưa vị Bà-la-môn: Vị 
Pingiya xưng hô với người cậu bằng sự tôn kính. 


Vị Gotama có sự hiểu biết bao la: vị Gotama có sự hiểu biết bao la, có sự hiểu 
biết bằng trí, có tuệ là ngọn cờ, có tuệ là biểu hiệu, có tuệ là chủ đạo, có nhiều sự 
chọn lựa, có nhiều sự khám phá, có nhiều sự xem xét, có nhiều sự tìm tòi, trú vào 
điều đã được làm rõ rệt, rồi đi theo điều ấy, phát triển theo điều ấy, xem trọng điều 
ấy, uốn cong theo điều ấy, chiều theo điều ấy, xuôi theo điều ấy, hướng đến điều ấy, 
xem điều ấy là chủ đạo; - 'vị Gotama có sự hiểu biết bao la là như thế. 


Vị Gotama có sự thông minh bao la: Bao la nói đến trái đất. Đức Thế Tôn đã 
thành tựu tuệ ấy, (là tuệ) bao la, trải rộng, sánh bằng trái đất. Thông minh nói đến 
tuệ; tuệ là sự nhận biết, —nt— sự không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Đức Thế 
Tôn đã tiến đến, đã tiến gần, đã đi đến gần, đã tiến đến gần, đã đạt đến, đã tròn đủ, 
đã thành tựu sự thông minh, tuệ này; vì thế, đức Phật vô cùng thông minh; - “vị 
Gotama có sự thông minh bao la' là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 
“Tôi không sống xa lìa uị ấu, uị Gotama có sự hiểu biết bao la, u† Gotama có sự 
thông rnỉnh bao la, đầu chỉ trong chốc lát, thưa u† Bà-Ïa-rmnôn.” 


18. 


VỊ ấu đã thuuết giảng cho tôi Giáo Pháp có thể thấu được bởi tự thân, không bị 
chỉ phối ỐI bởi thời gian, có sự điệt trừ tham ái, không có tai họa. Đối uới pháp (Niết 
Bàn) ấu, không có điều tương đương ở bất cứ đâu. 


Vị ấy đã thuyết giảng cho tôi Giáo Pháp: VỊ ấy là đức Thế Tôn, đấng Tự Chủ, 
vị không có thầy, đã tự mình giác ngộ hoàn toàn các sự thật về các pháp chưa từng 
được nghe trước đây. Ngài đã đạt được trạng thái Toàn Tri về các pháp ấy và đã đạt 
được bản thể năng lực về các lực. Đã thuyết giảng Giáo Pháp - Giáo Pháp: Ngài 
đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ấn định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã 
bày tỏ toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về 
ý nghĩa, thành tựu về văn tự, về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ, 
(gồm có) bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm 
quyên, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chi phần, Niết 
Bàn, và sự thực hành đưa đến Niết Bàn; - “vị ấy đã thuyết giảng cho tôi Giáo Pháp' là 
như thế. 
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Sanditthikamakalikan t¡ sanditthikam akalikam ehipassikam opanaylkam' 
dhamme ariyam atthangikam maggam bhavetl, tassa maggassa anantara 
samanantara adhigacchateva phalam vindati patilabhatI ti, evampl sanditthikam. 
Akalikan ti yatha manussa kalikam đdhanam datva anantara na labhanti, kalam 
agamenti, nevayam dhammo. Yo dittheva dhamme ariyam atthangikam maggam 
bhavetl, tassa maggassa anantara samanantara adhigacchateva phalam vindatI 
patllabhatI, na parattha na paraloke ˆtI, evam akalikan ti - sanditthikamakalikam. 


Tanhakkhayamanitikan t¡ - Tanhã ti rupatanha -pe—- dhammatanha. 
Tanhakkhayan tí tanhakkhayam ragakkhayam dosakkhayam mohakkhayam 
gatikkhayam upapattikkhayam patisandhikkhayam bhavakkhayam samsarakkhayam 
vattakkhayam. AnItikan ti - Iti vuccanti kilesa ca khandha ca abhisankhara ca. 
Itippahanam Ttivũpasamam Ttipatinissaggam Ttipatippassaddhim'ˆ amatam nibbãnan 
"H - tanhakkhayamamitikam. 


Yassa natthi upama kvacl ti - Yassa tï nibbanassa. Natthi upamä tỉ upama 
natthi, upanidha natthi, sadisam natthi, patibhago natthl, na sati na samvijjati 
nupalabbhati.°” KvacT t¡ kvacl kimhicil katthacil ajjhattam va bahiddha va 
aJjhattabahiddha va ti - yassa natthi upama kvacl. 


Tenaha thero pingiyo: 
*Yo me dharmnmamnadesesi sandi††hikamnakahkam, 
tanhakkhauamanrHkam assa nafthi upamna kuac! ”tI. 


19. 


Passami nam rnanasa cakkhuna 0q° 
ratfim diuam brahrnana appamatto, 
na1nqaSSamano U1Uasem" rattin 
teneuq Tnaffiarm qUIDpauqsơ1n. 


Passami nam manasa cakkhuna vã tỉ yatha cakkhuma puriso aloke? 
rũpagatamI passeyya dakkheyya olokeyya nïjJ]hayeyya? upaparikkheyya, evamevaham 
buddham bhagavantam manasa passami dakkhami olokemi nIjjhayami° 
upaparikkhamI “ti - passaml nam manasa cakkhuna va. 


' opaneyyikam - Ma. °“ cakkhunäva - Ma, Syã, PTS; 

? evam sanditthikam - Ma; cakkhunaä ca - Va, Vi, Ka, evamidisesu thanesu. 
evam sanditthikamakalikam - Syã. ?vivasami - Syã, evamidisesu thanesu. 

` Trivũpasamo Ttipatinissaggo Ttipatippassaddhi - Syã. ở alokeyya - Syã. 

* na atthi - Ma. ° nïjjhãpeyya - Syã. 

” nupalabbhati - Ma; nupalabbhatiti natthi upamaä - Sya. '° njjhãpayämi - Syã. 
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Có thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian: (là pháp) 
có thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian, hãy đến và hãy thấy, có 
khả năng dẫn dắt về hướng (Niết Bàn), và nên được hiểu biết tự cá nhân bởi các bậc 
trí tuệ; - “có thể thấy được bởi tự thân' là như vậy. Hoặc là, người nào, ngay ở kiếp 
sống này, tu tập đạo lộ thánh thiện tám chi phần, (người ấy) chăng những chứng đắc, 
mà còn tìm thấy, tiếp nhận Quả vị kế liền sau đó, không bị gián đoạn đối với Đạo ấy; 
- 'có thể thấy được bởi tự thân còn là như vậy. Không bị chỉ phối bởi thời gian: 
Giống như những người xuất ra tài sản (vốn) theo định kỳ, họ không đạt được lại liền 
sau đó, họ chờ đợi một thời gian; Pháp này không phải như vậy. Người nào, ngay ở 
kiếp sống này, tu tập đạo lộ thánh thiện tám chi phần, (người ấy) chẳng những chứng 
đắc, mà còn tìm thấy, tiếp nhận Quả vị kế liền sau đó, không bị gián đoạn đối với Đạo 
ấy, không phải ở nơi khác, không phải ở thế giới khác; - “không bị chỉ phối bởi thời 
gian là như vậy; - “có thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian' là 
như thế. 


Có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa - Tham ái: tham ái cảnh sắc, —nt— 
tham ái cảnh pháp. Có sự diệt trừ tham ái: có sự diệt trừ tham ái, có sự diệt trừ 
luyến ái, có sự diệt trừ sân hận, có sự diệt trừ sỉ mê, có sự diệt trừ cảnh giới tái sanh, 
có sự diệt trừ việc tái sanh, có sự diệt trừ việc nối liền tái sanh, có sự diệt trừ hữu, có 
sự điệt trừ việc luân hồi, có sự diệt trừ việc luân chuyển. Không có tai họa - Tai 
họa: nói đến các ô nhiễm, các uẩn, các pháp tạo tác. Sự dứt bỏ các tai họa, sự vắng 
lặng các tai họa, sự buông bỏ các tai họa, sự tịch tịnh các tai họa là Bất Tử, Niết Bàn; - 
“có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa' là như thế. 


Đối với pháp ấy, không có điều tương đương ở bất cứ đâu - Đối với 
pháp ãy: đối với Niết Bàn. Không có điêu tương đương: điều tương đương là 
không có, điều thay thế là không có, điều tương tự là không có, điều đối xứng là 
không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại. Ở bất cứ đâu: ở bất cứ 
đâu là ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội phần, hoặc thuộc ngoại phần, 
hoặc thuộc nội phần và ngoại phần; - “đối với pháp ấy, không có điều tương đương ở 
bất cứ đâư' là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 

“VỊ ấu đã thuuết giảng cho tôi Giáo Pháp có thể thấu được bởi tự thân, không bị 
chỉ phối bởi thời gian, có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa. Đối uới pháp (Niết 
Bàn) ấu, không có điêu tương đương ở bất cứ đâu.” 


19. 


Tôi nhìn thấu Ngài ấu bằng ú hoặc bằng mắt, 

ban đêm uà ban ngàu, thưa u† Bà-la-môn, không bị xao lãng. 
Trong khi kính lễ (đến Ngèi), tôi sống qua đêm; 

chính bằng cách ấu, tôi nghĩ là sống không xa la. 


Tôi nhìn thấy Ngài ấy bằng ý hoặc bằng mắt: giống như một người có mắt 
có thể nhìn thấy, có thể nhận thấy, có thể quan sát, có thể suy xét, có thể khảo sát các 
vật có hình thể ở nơi ánh sáng, tương tự y như vậy, tôi nhìn thấy, tôi nhận thấy, tôi 
quan sát, tôi suy xét, tôi khảo sát đức Phật Thế Tôn bằng ý; - “tôi nhìn thấy Ngài ấy 
bằng ý hoặc bằng mắt là như thế. 
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Rattim divam brahmana appamatto ti rattim ca diva ca buddhanussatim 
manasa bhavento appamatto tỉ - rattim divam brahmana appamatto. 


Namassamano vivasemi rattin t¡ - Namassamano tỉ kayena va 
namassamano, vacaya va namassamano, cittena va namassamano, anvattha- 
patipattiya va namassamano, dhammanudhammapatipattiya va namassamano, 
sakkarayamano' garukarayamano” manayamano pũJayamano rattim divam vivasemi 
atinamemi atikkamamI ti - namassamano vivaseml rattim. 


Teneva maññãmi avippaväsan ti taya buddhanussatiya bhavento avIppavaso 
"“H tam maññaml avippavutthoti tam maññami Janamli, evam Janami evam aJanami, 
evam vijanaml, evam pativijanami, evam pativijhamI ti - teneva maññami 
avIppavasam. 


Tenaha thero pingiyo: 

“Passami na1mn mrmanasa cakkhuna 0a 
rattin diuam brahmana appamnatto, 
naT1nassamano U†iUasemi ratfin 
teneua mnaññami quippauasan ”tI. 


2O, 


Saddha ca p1f ca nano safT caŸ 
napenfi mme° gotamnasasanamha, 
am am disơmn 0qJat bhuripañfio 
sa tena teneuq natohamasrmi. 


Saddha ca pItï ca mano satI ca tỉ - Saddha ti ya ca bhagavantam arabbha 
saddha saddahana okappana abhippasado? saddha saddhindriyam saddhabalam — 
pe-. PIH ti ya bhagavantam arabbha pIti pamoJJjam° amodana pamodana'° haso 
pahaso vitti tutthi odagyam'' attamanata' cittassa. Mano ti yam ca bhagavantam 
arabbha citam mano manasam hadayam pandaram mano manayatanam 
manindriyam viãñanam viññanakkhandho taJJja manoviññanadhatu. Sati tỉ ya' 
bhagavantam arabbha sati anussati -nt— sammasati ti - saddha ca pItI ca mano satI 
ca. 


' sakkaäramãno: Ma, Syã, Va, Vi, Ka. ?va]jati - Syã; 
° garukãramaãno - Ma, Va, Vĩ, Ka. bhajati - Va, Vi, Ka, evamidisesu thanesu. 
3 vivasemi atinamemi atikkamemiti - Ma; ở atippasado - Va, Vi, Ka. 
vasami vitinamemiti - Syã; ? pamujjam - Syã, PTS. 
vivasemi atinamemi vitinãmemiti - PTS. ' modanä amodanä pamodanã - Ma; 
* avippavutthoti - Ma, Syã; modana pamodana - Sya, PTS. 
avippavitthoti - PTS. '! vitti odagyam - Syã; citti-odagyam - PTS. 
Ÿ satimatä - Pana, evamidisesu thãnesu. '*attamanatä atippasadanatã - Syã; 
” nãpentime - Ma; attamanata abhippasadanata - PTS. 
nãmentime - Ma, Syäã, evamidisesu thanesu. 3 vã ca - Syã. 
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Ban đêm và ban ngày, thưa vị Bà-la-môn, không bị xao lãng: trong khi tu 
tập pháp tùy niệm Phật bằng ý vào ban đêm và ban ngày, không bị xao lãng: - “ban 
đêm và ban ngày, thưa vị Bà-la-môn, không bị xao lãng là như thế. 


Trong khi kính lễ (đến Ngài), tôi sống qua đêm - Trong khi kính lễ: 
trong khi kính lề bằng thân, hoặc trong khi kính lễ bằng lời nói, hoặc trong khi kính 
lễ bằng tâm, hoặc trong khi kính lễ bằng sự thực hành thuận theo đạo lý, hoặc trong 
khi kính lẽ bằng sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, trong khi trọng vọng, trong 
khi cung kính, trong khi sùng bái, trong khi cúng dường, tôi sống qua, tôi trải qua, tôi 
vượt qua ban đêm và ban ngày; - “trong khi kính lễ (đến Ngài), tôi sống qua đêm là 
như thế. 


Chính bằng cách ấy, tôi nghĩ là sống không xa lìa: trong khi tu tập việc tùy 
niệm Phật ấy, tôi nghĩ về Ngài ấy (cho rằng): “Sống không xa lìa,° tôi nghĩ, tôi biết về 
Ngài ấy (cho rằng): “Đã sống không xa lìa,` tôi biết như vậy, tôi hiểu như vậy, tôi nhận 
thức như vậy, tôi thừa nhận như vậy, tôi thấu triệt như vậy; - “chính bằng cách ấy, tôi 
nghĩ là sống không xa ha' là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 

“Tôi nhìn thấu Ngài ấu bằng ú hoặc bằng mắt, 

ban đêm uà ban ngàu, thưa u† Bà-la-môn, không bị xao lãng. 
Trong khi kính lễ (đến Ngèi), tôi sống qua đêm; 

chính bằng cách ấu, tôi nghĩ là sống không xa lìa.” 


2O, 


Tín, hủ, tâm Ú, uà niệm 

của tôi không lìa xa lời giảng dạu của đức Gotama. 

Mỗi phương hướng nào bậc có tuệ bao la đi chuuển đến, 
tôi đâu đêu kính lễ theo chính mỗi phương hướng ấu. 


Tín, hỷ, tâm ý, và niệm - Tín: tín là sự tin tưởng, sự tin cậy, sự tịnh tín, niềm 
tin, tín quyền, tín lực —nt— liên quan đến đức Thế Tôn. Hỷ: hỷ là sự hân hoan, sự tùy 
hỷ, sự vui thích, sự cười đùa, sự hài hước, sự vui lòng, sự vui sướng, sự phấn khởi, sự 
hoan hỷ của tâm liên quan đến đức Thế Tôn. Tâm ý: tức là tâm, ý, ý thức, trái tim, 
chất xám, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, từ đó ý thức giới sanh lên liên quan đến 
đức Thế Tôn. Niệm: niệm là sự tùy niệm, —nt- chánh niệm liên quan đến đức Thế 
Tôn; - tín, hỷ, tâm ý, và niệm là như thế. 
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Napenti me gotamasäsanamha ti ime cattaro dhamma gotamasasana 
buddhasasana jJinasasana tathagatasasana devadevasasana arahantasasana. 
NapentI t¡' napenti na gacchanti” na vijahanti na vinasenti ti - napenti me 
øotamasasanamha. 


'Yam yam disam vajati bhùũripañño ti - Yam yam disan ti puratthimam va 
disam pacchimam va disam dakkhinam va đisam uttaram vã disam vajati gacchati 
kamatiL abhikkamati. Bhũripañño t¡ bhurIpañño mahapañño tikkhapañño 
puthupañño hasapañño Javanapañño nibbedhikapañño.ì Bhuri vuccati pathavi. 
Bhagava taya pathavisamaya paññaya vipulaya vitthataya samannagato ti - yam yam 
disam vajati bhuripañño. 


Sa tena teneva natohamasmm tỉ so yena buddho tena teneva nato tantinno 
tappono tappabharo tadadhimutto tadadhipateyyo t1 - sa tena teneva natohamasm. 


Tenaha thero pingiyo: 

“Saddha ca pTIH ca nano safT ca 
napenti me gotamnasasanamha, 
am am disamn 0uqJatI bhuripañfio 
sa tena teneua natohamasm ”ti. 


21. 


Jmnassa me dubbalatharnakassa 
teneua kauo na palef° tattha, 
sankappquoftqd° UqJ]ä1nï 1ccq 
mano h†ỉ me brahrmana tena Uutto. 


Jinnassa me dubbalathämakassäa ti - .Jinnassa ti jinnassa vuddhassa” 
mahallakassa addhagatassa” vayo-anupattassa" Dubbalathamakassä ti 
dubbalathamakassa appathamakassa parittathamakassa t1 - jJinnassa me 
dubbalathamakassa. 


Teneva käãyo na paleti tatthäã ti kayo yena buddho tena na paleti na vaJati na 
gacchati nabhikkamati ti” - teneva kayo na paletI tattha. 


' nãpenti tỉ - itipatho Ma, Syä, PTS potthakesu na dissate. 


” nãgacchanti - Syã; n` apagacchanti - PTS. “vuddhassa - Ma, Syã, PTS. 

3 nibbedhikapaññoti - Syä. ”andhagatassa - PTS. 

* pareti - Sa. ở vayoanuppattassãti jinnassa - Syã. 
Ÿ sañkappayantäya - Ma, Syã, evamidisesu †hãnesu. ° nãtikkamatiti - Ma. 
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Của tôi không lìa xa lời giảng dạy của đức Gotama: Bốn pháp này (không 
lìa xa) lời dạy của Gotama, lời dạy của đức Phật, lời dạy của đấng Chiến Thắng, lời 
dạy của đức Như Lai, lời dạy của vị Chúa của chư Thiên, lời dạy của bậc A-la-hán. 
Không lìa xa: không lìa xa là không đi xa, không rời bỏ, không làm hư hoại; - “của 
tôi không lìa xa lời giảng dạy của đức Gotama' là như thế. 


Mỗi phương hướng nào bậc có tuệ bao la di chuyến đến - Mỗi phương 
hướng nào: hoặc là hướng đông, hoặc là hướng tây, hoặc là hướng nam, hoặc là 
hướng bắc mà Ngài di chuyển, đi đến, bước đi, bước tới. Bậc có tuệ bao la: bậc có 
tuệ bao la là có tuệ vĩ đại, có tuệ sắc bén, có tuệ rộng lớn, có tuệ vi tiếu, có tuệ tốc 
hành, có tuệ thấu suốt. Bao la nói đến trái đất. Đức Thế Tôn đã thành tựu tuệ ấy, (là 
tuệ) bao la, trải rộng, sánh bằng trái đất; - mỗi phương hướng nào bậc có tuệ bao la 
di chuyển đến' là như thế. 


Tôi đây đêu kính lễ theo chính mỗi phương hướng ấy: đức Phật ở nơi 
nào, thì vị ấy cúi mình về chính mỗi phương hướng ấy, uốn cong theo phương hướng 
ấy, chiều theo phương hướng ấy, xuôi theo phương hướng ấy, hướng đến phương 
hướng ấy, xem phương hướng ấy là chủ đạo; - “tôi đây đều kính lễ theo chính mỗi 
phương hướng ấy' là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 

“Tín, hủ, tâm Ú, uà mệm 

của tôi không lìa xa lời giảng dạu của đức Gotama. 

Mỗi phương hướng nào bậc có tuệ bao la đi chuuển đến, 


^^,” 


tôi đâu đêu kính lễ theo chính mỗi phương hướng ấu. 


21. 


Đối uớti tôi, là người đã già nua, có thể lực uà sức mạnh kém cỏi, 
chính uì thế; thân xác của tôi không theo đến được nơi ấu. 

Tôi thường đi đến bằng cách hướng tâm, 

thưa u‡ Bà-la-môn, bởi uì ú của tôi đã được gắn bó uới Ngài ấu. 


Đối với tôi, là người đã già nua, có thể lực và sức mạnh kém cỏi - Là 
người đã già nua: Người đã già nua là người lớn tuổi, trưởng thượng, đã trải qua 
cuộc đời, đã đạt đến tuổi thọ. Có thể lực và sức mạnh kém cỏi: có thể lực và sức 
mạnh kém cỏi là có sức mạnh ít ỏi, có sức mạnh chút ít; - “đối với tôi, là người đã già 
nua, có thể lực và sức mạnh kém cỏï là như thế. 


Chính vì thế, thân xác của tôi không theo đến được nơi ấy: Đức Phật ở 
nơi nào, thì thân xác (của tôi) không theo đến, không di chuyển, không đi đến, không 
bước tới nơi ấy được; - “chính vì thế, thân xác của tôi không theo đến được nơi ấy' là 
như thế. 
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Sankappayattaya vajami niccan tí sankappagamanena vitakkagamanena 
ñanagamanena paññagamanena buddhigamanena vajami gacchami abhikkamami 
"H' - sankappayattaya vaJamI niccam. 


Mano hi me brahmana tena yutto t¡ - Mano tỉ yam cittam mano manasam — 
pe- taJJa manoviññanadhatu. Mano hỉ me brahmana tena yutto tí mano? yena 
buddho tena yutto payutto samyutto ti - mano hi me brahmana tena yutto. 


Tenaha thero pingiyo: 

“Jimnassa rne dubbalathamakassa 
teneua kquo na paleti tattha, 
sankappquoftquq 0uq]ami niccam 
mano hime brahmana tena yuffo ”tI. 


22. 


Panke sauano pariphandamano 
dĩpa dipam' upaplaum,! 
athaddasasữn sambuddham 
oghatinnamanasauam. 


Panke sayano pariphandamäano t¡ - Panke sayano tỉ kamapanke 
kamakaddame kamakilese kamapalipe' kamaparilahe kamapalibodhe semano 
Sayamano vasamano avasamano parivasamano t1 ° - panke sayano. 
Pariphandamäano  t¡ tanhaphandanaya phandamano, difthiphandanaya 
phandamano, kilesaphandanaya phandamano, payogaphandanaya phandamano, 
vipakaphandanaya phandamano, manoduccaritaphandanaya" phandamano, ratto 
ragena phandamano, duttho dosena phandamano, mu]ho mohena phandamano, 
vinibaddho? manena phandamano, paramattho ditthiya phandamano, vikkhepagato 
uddhaccena phandamano, anittham gato viclkicchaya phandamano, thamagato 
anusayehi phandamano, labhena phandamano, alabhena phandamano, yasena 
phandamano, ayasena phandamano, pasamsaya phandamano, nindaya 
phandamano, sukhena phandamano, dukkhena phandamano, — 


' atikkamamiti - Ma. * kãmabalise - Ma; kamabalise - Sya, PTS; kamapalise - Va, Vi, Ka. 
“ mano mama - Syã, PTS. ° semãno avasemãno parisemänoti - Syã, PTS. 

3 disadisam - Va, Vi, Ka, evamidisesu thanesu. 7 duccaritaphandanäya - Syä. 

* npallavim - Ma, Syã, PTS, evamidisesu thãnesu. * vinibandho - Ma, Syä, PTS, Va, Vi, Ka. 
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Tôi thường đi đến bằng cách hướng tâm: Tôi di chuyển, tôi đi đến, tôi bước 
tới với việc đi đến bằng cách hướng tâm, với việc đi đến bằng cách suy nghĩ, với việc 
đi đến bằng trí, với việc đi đến bằng tuệ, với việc đi đến bằng sự giác ngộ; - “tôi 
thường đi đến bằng cách hướng tâm' là như thế. 


Thưa vị Bà-la-môn, bởi vì ý của tôi đã được gắn bó với Ngài ãy - Ý: tức là 
tâm, ý, ý thức, —nt—- từ đó ý thức giới sanh lên. Thưa vị Bà-la-môn, bởi vì ý của 
tôi đã được gắn bó với Ngài ấy: Đức Phật ở nơi nào, thì ý (của tôi) được gắn bó, 
được gắn vào, được gắn liền với nơi ấy; - “thưa vị Bà-la-môn, bởi vì ý của tôi đã được 
gắn bó với Ngài ấy' là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 

*“ Đối uới tôi, là người đã già nua, có thể lực uà sức mạnh kém cỏi, 
chính uì thế; thân xác của tôi không theo đến được nơi ấu. 

Tôi thường đi đến bằng cách hướng tâm, 

thưa uị Bà-la-môn, bởi uì ú của tôi đã được gắn bó uới Ngài ấp.” 


22. 


Trong khi nằm ở đám bùn (ngũ dục), đang chao đảo, 
tôi đã bơi từ hòn đảo nàu đến hòn đảo khác. 

Rồi tôi đã nhìn thấu đức Phật Toàn Giác, 

UỊ đã uượt qua dòng lũ, không còn lậu hoặc. 


Trong khi nằm ở đám bùn, đang chao đảo - Trong khi nằm ở đám bùn: 
trong khi đang ngồi, trong khi đang nằm, trong khi đang sống, trong khi đang cư trú, 
trong khi đang lưu trú ở đám bùn (ngũ) dục, ở vũng lầy (ngũ) dục, ở ao hồ (ngũ) dục, 
ở cơn sốt (ngũ) dục, ở sự vướng bận (ngũ) dục; - “trong khi nằm ở đám bùn' là như 
thế. Đang chao đảo: đang chao động với sự chao động bởi ái, đang chao động với 
sự chao động bởi tà kiến, đang chao động với sự chao động bởi ô nhiễm, đang chao 
động với sự chao động bởi sự kết nối, đang chao động với sự chao động bởi quả thành 
tựu, đang chao động với sự chao động bởi uế hạnh về ý, kẻ bị luyến ái đang chao động 
bởi luyến ái, kẻ bị sân hận đang chao động bởi sân hận, kẻ bị sĩ mê đang chao động 
bởi sĩ mê, kẻ bị trói buộc đang chao động bởi ngã mạn, kẻ bị bám víu đang chao động 
bởi tà kiến, kẻ bị tán loạn đang chao động bởi sự phóng dật, kẻ không dứt khoát đang 
chao động bởi hoài nghi, kẻ cứng cỏi đang chao động bởi các pháp tiềm ấn, đang chao 
động bởi lợi lộc, đang chao động bởi không lợi lộc, đang chao động bởi danh vọng, 
đang chao động bởi không danh vọng, đang chao động bởi lời khen, đang chao động 
bởi tiếng chê, đang chao động bởi hạnh phúc, đang chao động bởi khổ đau, — 
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— JjJatiya phandamano, jaraya phandamano, byadhina phandamano, maranena 
phandamano, sokaparidevadukkhadomanassupayasehi phandamano, nerayikena 
dukkhena phandamano, tiracchanayonikena dukkhena phandamano, 
pettivisayikena' dukkhena phandamano, manusakena? dukkhena phandamano, 
gabbhokkantimnulakena dukkhena phandamano, gabbhatthiimulakena dukkhena 
phandamano, gabbhavutthanamnulakena dukkhena phandamano, 
Jatassupanibandhakena dukkhena -— jatassa paradheyyakena dukkhena — 
attipakkamena dukkhena — parupakkamena dukkhena — [dukkhadukkhena -]? 
sankharadukkhena — viparinamadukkhena — cakkhurogena dukkhena — sotarogena 
dukkhena — ghanarogena dukkhena — Jivharogena dukkhena — kayarogena 
dukkhena — sIsarogena dukkhena — kannarogena dukkhena — mukharogena 
dukkhena — dantarogena dukkhena — kasena — sasena — pinasena — dahena — Jarena 
— kucchirogena — mucchaya — pakkandikaya" — sulaya° — visuclkaya — kutthena — 
gandena -— kilasena — sosena — apamarena — dadduya — kanduya — kacchuya — 
rakhasaya — vitacchikaya — lohitapittena” — madhumehena — amsaya — pl]akaya — 
bhagandalena? — pittasamutthanena abadhena — semhasamutthanena abadhena — 
vatasamutthanena abadhena — sannipatikena abadhena — utuparInamaJena 
abadhena -— visamapariharaJena abadhena -— opakkamikena abadhena — 
kammavipakaJena abadhena? — sItena — unhena — Jighacchaya — pIpasaya — uccarena 
— passavena — đamsamakasavatatapasirimsapa"samphassena dukkhena' — 
matumaranena dukkhena — pitumaranena dukkhena — [bhatumaranena dukkhena 
bhaginmaranena dukkhena -|? puttamaranena dukkhena — đhitumaranena 
dukkhena — ñativyasanena dukkhena — bhogavyasanena dukkhena — rogavyasanena 
dukkhena — silavyasanena dukkhena — di{thivyasanena dukkhena phandamano 
samphandamano vipphandamano vedhamano' pavedhamano sampavedhamano tI - 
panke sayano parIphandamano. 


Dpäa dipam upaplavinn tí sattharato sattharam dhammakkhanato 
dhammakkhanam ganato ganam ditthiya ditthim patipadaya' patpadam magsato 
magsam plavim uplavim upaplavim samupaplavm 'tï Š - dipa dipam upaplavim. 








' pïtivisayikena - Syã; ° sarlsapa - Ma. 
plttivisasikena - Pana. ' đamsamakasavatatapasirimsapasamphassehi - Syä. 
” mãnusikena - Ma; 3 phandamãno pariphandamäno - Ma, Syã; 
manussakena - Va, VI, Ka. phandamäãno - PTS. 
3 đukkhadukkhena - itisaddo Syã potthake dissate. 
* dahena - Ma,Va, Vi, Ka. * patipadäto - Syã. 
” pakkhandikäya - Ma, Syã. ” maggato maggam pallavim upallavim sampallavinti - Ma; 
° sulãya - Syã. maggato maggam upallavim samupallavinti - Sya, PTS. 


”]lohitena pittena - Syã, Pa, Vi, Ka. 

* bhagandalãya - Syä. 

? pittasamutthãanehi abadhehi ... kammavipäkajehi abadhehi - Syã. 

'“bhatumaranena dukkhena bhaginimaranena dukkhena - itipatho Syã potthake dissate. 
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— đang chao động bởi sanh, đang chao động bởi già, đang chao động bởi bệnh, đang 
chao động bởi chết, đang chao động bởi sâu-bi-khổ-ưu-não, đang chao động bởi 
khổ ở địa ngục, đang chao động bởi khổ ở loài thú, đang chao động bởi khổ ở thân 
phận ngạ quỷ, đang chao động bởi khổ của loài người, đang chao động bởi khổ bắt 
nguồn từ việc nhập thai, đang chao động bởi khổ bắt nguồn từ việc trụ thai, đang 
chao động bởi khổ bắt nguồn từ việc ra khỏi thai, đang chao động bởi khổ gắn liền 
sau khi sanh ra, — bởi khổ do kẻ khác áp đặt sau khi sanh ra, — bởi khổ do sự ra sức 
của bản thân, — bởi khổ do sự ra sức của kẻ khác, [— bởi khổ do (thọ) khổ, ] — bởi khổ 
do pháp tạo tác, — bởi khổ do sự biến đổi, — bởi khổ do bệnh ở mắt, — bởi khổ do 
bệnh ở tai trong, — bởi khổ do bệnh ở mũi, — bởi khổ do bệnh ở lưỡi, - bởi khổ do 
bệnh ở thân, — bởi khổ do bệnh ở đầu, — bởi khổ do bệnh ở lỗ tai, — bởi khổ do bệnh 
ở miệng, — bởi khổ do bệnh ở răng, — bởi ho, — bởi suyễn, — bởi sổ mũi, — bởi nhiệt, 
— bởi cảm sốt, — bởi đau bụng, — bởi xây xẩm, — bởi kiết ly, — bởi đau bụng bão, — bởi 
dịch tả, — bởi phong cùi, — bởi khối u, — bởi bệnh chàm, — bởi lao phổi, - bởi động 
kinh, — bởi mụt, — bởi nhọt, — bởi ghẻ ngứa, — bởi sảy, — bởi loét tay chân, — bởi máu 
và mật, — bởi bệnh tiểu đường, — bởi bệnh trĩ, — bởi ghẻ lở, — bởi loét hậu môn, — bởi 
bệnh phát khởi từ mật, — bởi bệnh phát khởi từ đàm, — bởi bệnh phát khởi từ gió, — 
bởi bệnh tổng hợp do mật-đàm-gió, — bởi bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, — bởi 
bệnh sanh lên vì bốn oai nghi không đồng đều, — bởi bệnh thuộc dạng cấp tính, — bởi 
bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, — bởi lạnh, — bởi nóng, — bởi đói, — bởi khát, — bởi 
đại tiện, — bởi tiểu tiện, — bởi khổ do sự xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng và các loài 
bò sát, — bởi khổ do cái chết của mẹ, — bởi khổ do cái chết của cha, [bởi khổ do cái 
chết của anh (em) trai, — bởi khổ do cái chết của chị (em) gái, | bởi khổ do cái chết của 
con trai, — bởi khổ do cái chết của con gái, — bởi khổ do sự tổn hại về thân quyến, — 
bởi khổ do sự tổn hại về của cải, — bởi khổ do sự tổn hại vì bệnh tật, — bởi khổ do sự 
tổn hại về giới, — bởi khổ do sự tổn hại về kiến thức, đang lay động, đang xáo động, 
đang run rẩy, đang chấn động, đang rúng động; - trong khi nằm ở đám bùn (ngũ 
dục), đang chao đảo' là như thế. 


Tôi đã bơi từ hòn đảo này đến hòn đảo khác: tôi đã bơi, tôi đã lội, tôi đã 
trôi nổi, tôi đã trôi giạt từ bậc đạo sư này đến bậc đạo sư khác, từ lần giảng pháp này 
đến lần giảng pháp khác, từ nhóm này đến nhóm khác, từ quan điểm này đến quan 
điểm khác, từ sự thực hành này đến sự thực hành khác, từ đạo lộ này đến đạo lộ khác; 
- tôi đã bơi từ hòn đảo này đến hòn đảo khác' là như thế. 
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Athaddasasim sambuddhan t¡ - Atha tí padasandhi padasamsaggo 
padaparipuri akkharasamavayo byañJanasilitthata padanupubbatapetam' “atha ti. 
Addasäsin t¡ addasam addakkhim apassim pativijjhim. Buddho ti yo so bhagava 
sayambhu anacariyako —pe— sacchika paññatti, yadidam buddho ti - athaddasasim 
sambuddham. 


Oghatinnamanasavan t¡ - Oghatinnan ti bhagava kamogham tinno, 
bhavogham tinno, ditthogham tinno, aviJJjogham tinno, sabbasamsarapatham tinno, 
uttinno nittinno atikkanto samatikkanto vItivatto, so vutthavaso cinnacarano —pe— 
Jatimaranasamsaro? natthi tassa punabbhavo ti - oghatinnam. Anasavan ti cattaro 
asava: kamasavo bhavasavo ditthasavo aviJJasavo. Te asava buddhassa bhagavato 
pahma ucchinnamula talavatthukata anabhavakata' ayatim anuppadadhamma, 
tasma buddho anasavo t1 - oghatinnamanasavam. 


Tenaha thero pingiyo: 

“Panke sauano pariphandamano 
dĩịpa dipam upaplaum, 
athaddasasữn sambuddham 
oghafinũnamanasqauan ti. 


23. 


Yatha ahu° uakkali muttasaddho 

bhadrauudho alauigotamo' ca, 

@UaTneUa tuampD1 pamufcassu saddham 
gaTn1SsdS1 tUua1n pĩngta maccudheuuassa para1m.° 


YVatha ahu vakkali muttasaddho bhadrävudho alavigotamo cä tỉ yatha 
vakkalithero” muttasaddho° saddhagaruko saddhapubbangamo saddhadhimutto? 
saddhadhipateyyo arahattappatto,° vyatha bhadravudho thero' muttasaddho 
saddhagaruko saddhapubbangamo saddhadhimutto saddhadhipateyyo 
arahattappatto, yatha alavigotamo thero” muttasaddho saddhagaruko saddha- 
pubbangamo saddhadhimutto saddhadhipateyyo arahattappatto ti - yatha ahu 
vakkali muttasaddho bhadravudho alavigotamo ca. 


' padanupubbakametam - Syä, PTS. 


° Jatijaramaranasamsãro - Syã. ”vakkalitthero - Ma; vakkali - Syä. 

3 anabhäavamkata - Ma, PTS; Š saddho - Ma, evamidisesu thãnesu. 
anabhavangata - Syä. ? saddhãvimutto - Pana, evamidisesu thanesu. 

* ahũ - Ma, Syã, evamidisesu thãnesu. '°arahantappatto - PTS, evamidisesu thãnesu. 

Ÿ a]avigotamo - Ma, Syä, PTS, evamidisesu thanesu. ''bhadravudho - Syã. 

° maccudheyya-päram - PTS. '? ãlavigotamo - Syã. 
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Rồi tôi đã nhìn thấy đức Phật Toàn Giác - Rồi: Từ “athd'` này là sự nối liền 
các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, 
trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Tôi đã nhìn thấy: 
tôi đã nhìn thấy, tôi đã nhận thấy, tôi đã nhìn xem, tôi đã thấu triệt. Đức Phật: VỊ ấy 
là đức Thế Tôn, đấng Tự Chủ, vị không có thầy, —nt—- sự quy định do việc chứng ngộ, 
tức là “đức Phật;' - “rồi tôi đã nhìn thấy đức Phật Toàn Giác là như thế. 


Vị đã vượt qua dòng lũ, không còn lậu hoặc - Vị đã vượt qua dòng lũ: 
đức Thế Tôn đã vượt qua dòng lũ (ngũ) dục, đã vượt qua dòng lũ của hữu, đã vượt 
qua dòng lũ tà kiến, đã vượt qua dòng lũ vô minh, đã vượt qua mọi nẻo đường luân 
hồi, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi. VỊ 
ấy đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực hành, —nt— uiệc sanh 
tử luân hồi, uiệc sanh ra lần nữa không có đối uới uị† ấu; - 'vị đã vượt qua dòng lũ là 
như thế. Không còn lậu hoặc: Có bốn lậu hoặc: dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh 
lậu. Đối với đức Phật Thế Tôn, các lậu hoặc ấy là đã được dút bỏ, có rễ đã được cắt lìa, 
như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các 
điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức Phật là bậc không còn lậu hoặc; - “vị 
đã vượt qua dòng lũ, không còn lậu hoặc' là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 

“Trong khi nằm ở đám bùn (ngũ dục), đang chao đảo, 
tôi đã bơi từ hòn đảo nàu đến hòn đảo khác. 

Rồi tôi đã nhìn thấu đức Phật Toàn Giác, 

U† đã uượt qua dòng lũ, không còn lậu hoặc.” 


23. 


Giống như Vakkali có đức tin đã được cởi trói, 

Bhadrauudha uà Alauigotama (cũng uậu), 

tương tự ụ như uậu, ngươi cũng hấu giải thoát bằng đức tin. 

Này Pữgtua, ngươi sẽ đi đến bờ kia đối uới lãnh địa của Thần Chết. 


_ Giống như Vakkali có đức tin đã được cởi trói, Bhadravudha và 
Alavigotama (cũng vậy): giống như trưởng lão Vakkali có đức tin đã được cởi trói, 
xem trọng đức tin, có đức tin đi trước, hướng đến đức tin, có đức tin là chủ đạo, đã 
đạt được phẩm vị A-la-hán; giống như trưởng lão Bhadravudha có đức tin đã được 
cởi trói, xem trọng đức tin, có đức tin đi trước, hướng đến đức tin, có đức tin là chủ 
đạo, đã đạt được phẩm vị A-la-hán; giống như trưởng lão Alavigotama có đức tin đã 
được cởi trói, xem trọng đức tin, có đức tin đi trước, hướng đến đức tin, có đức tin là 
chủ đạo, đã đạt được phẩm vị A-la-hán; - “giống như Vakkali có đức tin đã được cởi 
trói, Bhadravudha và Alavigotama (cũng vậy) là như thế. 





' Vào thời điểm này, đức Phật đang ngự tại thành Sãävatthi. Biết được sự chín mưồi về khả năng của 
Pingiya và Bavari, Ngài đã phóng ra hào quang có màu sắc vàng chói. Pingiya, ngay trong lúc đang 
ngồi tán dương ân đức của Phật cho Bavari, đã nhìn thấy hào quang ấy. Trong lúc đang xem xét “cái gì 
đây?” Pingiya nhìn thấy đức Thế Tôn như đang đứng trước mặt. Pingiya đã bảo vị Bà-la-môn Bavari 
rằng: “Đức Phật đã ngự đến.” Bà-la-môn Bavari đã từ chỗ ngồi chắp tay lên và đứng dậy. Đức Thế Tôn 
sau khi phóng ra hào quang đã hiện thân cho vị Bà-la-môn thấy. Sau khi thấy thời điểm phù hợp cho 
cả hai vị, trong lúc chỉ dạy riêng cho Pingiya, Ngài đã nói lên kệ ngôn này (SnA. ii,606). 
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Evameva tvampi pamuñcassu saddhan t¡ evameva tvampi' saddham 
muñcassu pamuñcassu sampamuñcassu adhimuñcassu okappehi. “Sabbe sankhara 
anicca ti saddham muñcassu pamuñcassu sampamuñcassu adhimuñcassu okappehi, 
sabbe sankhara dukkha ti —-pe- “sabbe dhamma anatta 'ti saddham muñcassu 


pamuñcassu sampamuñcassu adhimuñcassu okappehl -pe- 'yam kiñci 
samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman tỉ saddham muñcassu 
pamuñcassu sampamuñcassu adhimuñcassu okappehl tỉ - evameva tvampi 


pamuñcassu saddham. 


Gamissasi tvam pingiya maccudheyyassa paran tỉ maccudheyyam? 
vuccati kilesa ca khandha ca abhisankhara ca. Maccudheyyassa param vuccati 
amatam nibbanam, yo so sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo 
tanhakkhayo virago nirodho nibbanam. Gamissasil tvam  pingiya 
maccudheyyassa päran ti tvam param gamissasi param adhigamissasi param 
phassissasi param sacchikarlssasl ti - gamissasi tvam pingiya maccudheyyassa 
param. 


Tenaha bhagava: 

“Yatha ahu uakkali mnuttasaddho 

bhadrauudho alauigotamo ca, 

@eUaTneUqa tuamp1 pamnufcassu saddham 

gamnissasi tuamn ping1ua maccudheuuassa paran  tI. 


24. 


Esqa bh1o° pastdaTni sutUững 1nuT11n0 Uaco, 
UiUaftacchado° samnbuddho akhilo pattbhanauad.' 


Esa bhT1yo pas1dämnT tï esa bh1yo pasidamiI, bhiyo bh1yo saddahami, bhiyo bhI1yo 
okappemI, bhIiyo bhIiyo adhimuccami;° “sabbe sankhara anicca ti bhiyo bhIyo 
pasidami, bhiyo bhryo saddahami, bhIyo bh1yo okappemi, bhryo bh1yo adhimuccami; 
“sabbe sankhara dukkha “ti bhiyo bhiyo pasidami —pe— “sabbe đhamma anatta ti 
bhyo bhiyo pasidami -pe- 'yam kiãci samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhamman t¡ bhiyo bhiyo pasidaml, bhiyo bhiyo saddahami, bhiyo bhIyo 
okappemi, bhryo bh1yo adhimuccami ti - esa bh1yo pasidamI1. 


' tvam - Ma, Syã, Va, Vi, Ka. 

” maccudheyya - Syä. 

3 vuecanti - Ma, Syä, PTS. 

* tvam pãram gamissasi adhigamissasi phusissasi sacchikarissasiti - Syã, PTS. 

Ÿ bhiyyo - Ma, Syã, PTS, evamidisesu †hãnesu. 

° vivatacchado - Ma, Syä, PTS; vivattacchaddo - Pana, evamidisesu thãnesu. 

7 patibhãnavã - Syã, evamidisesu thanesu. 

* bhiyyo pasidãmi saddahãmi adhimueccämi okappemi - Syã, PTS, evamidisesu †hãnesu. 


470 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Phần Tường Thuật Đường Đi Đến Bờ Kia 





Tương tự y như vậy, ngươi cũng hãy giải thoát bằng đức tỉn: tương tự y 
như vậy, ngươi cũng hãy cởi trói, hãy giải thoát, hãy tự giải thoát, hãy hướng đến, hãy 
tăng trưởng đức tin vào: “Tất cả các hành là uô thường;” hãy cởi trói, hãy giải thoát, 
hãy tự giải thoát, hãy hướng đến, hãy tăng trưởng đức tin vào: “Tất cả các hành là 
khổ,” —nt— “Tất cả các pháp là uô ngấã;” hãy cởi trói, hãy giải thoát, hãy tự giải thoát, 
hãy hướng đến, hãy tăng trưởng đức tin vào: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, 
toàn bộ điều ấu đều có bản tánh diệt tận;” - “tương tự y như vậy, ngươi cũng hãy giải 
thoát bằng đức tin là như thế. 


Này Pingiya, ngươi sẽ đi đến bờ kia đối với lãnh địa của Thần Chết: 
Lãnh địa của Thần Chết nói đến các ô nhiễm, các uẩn, và các sự tạo tác. Bờ kia đối với 
lãnh địa của Thần Chết nói đến Bất Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các 
pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi 
luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Này Pingiya, ngươi sẽ đi đến bờ kia đối với 
lãnh địa của Thân Chết: Ngươi sẽ đi đến bờ kia, ngươi sẽ chứng đắc bờ kia, ngươi 
sẽ chạm đến bờ kia, ngươi sẽ chứng ngộ bờ kia; - “này Pingiya, ngươi sẽ đi đến bờ kia 
đối với lãnh địa của Thần Chết là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Giống như Vakkah có đức tin đã được cởi trói, 

Bhadrauudha uà Alauigotama (cũng uậu), 

tương tự ụ như uậu, ngươi cũng hấu giải thoát bằng đức tin. 

Này Pữgrua, ngươi sẽ đi đến bờ kia đối uới lãnh địa của Thần Chết.” 


24. 


Con đâu càng thêm tịnh tín sau khi lắng nghe lời nói của bậc hiền trí. Ngài là 
đức Phật Toàn Giác, có màn che đã được cuốn lên, không còn sự cứng cỏi (của 
tâm), có tài biện giải. 


Con đây càng thêm tịnh tín: con đây càng thêm tịnh tín, càng tin tưởng thêm 
hơn nữa, càng tin cậy thêm hơn nữa, càng hướng đến thêm hơn nữa; con đây càng 
tịnh tín thêm hơn nữa, càng tin tưởng thêm hơn nữa, càng tin cậy thêm hơn nữa, 
càng hướng đến thêm hơn nữa rằng: “Tất cả các hành là uô thường;” con đầy càng 
tịnh tín thêm hơn nữa, —nt—: “Ti cả các hành là khổ;” con đây càng tịnh tín thêm 
hơn nữa, —-nt—: “Tất cả các pháp là uô ngã;” con đây càng tịnh tín thêm hơn nữa, 
càng tin tưởng thêm hơn nữa, càng tin cậy thêm hơn nữa, càng hướng đến thêm hơn 
nữa rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điêu ấu đêu có bản tánh diệt 
tận;” - 'ceon đây càng thêm tịnh tín" là như thế. 
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Sutväna munino vaco tỉ - MunI ti monam vuccati ñanam, ya pañña paJanana 
—pe— sangaJalamaticca so muni. Sutvana munino vaco tỉ tuyham vacanam 
byappatham'  desanam  anusasanam  anusithim7 sutvana uggahetvana 
upadharayitvana upalakkhiyitvana ”t - sutvana munino vaco. 


Vivattacchado sambuddho ti - Chadanan tỉ pañca chadanani: tanha- 
chadanam ditthichadanam kilesachadanam duccaritachadanam aviJJjachadanam. 
Tan chadananl buddhassa bhagavato vivatani viddhamsitanl ugghatitam 
samugphattan" pahmani samucchmnnan vupasantan patippassaddhani 
abhabbuppattikanl ñanagsina daddhani; tasma buddho vivattacchado. Buddho ti yo 
so bhagava —pe— sacchika paññatti, yadidam buddho tỉ - vivattaechado sambuddho. 


Akhilo patibhanava tỉ - Akhilo ti rago khilo, doso khilo, moho khilo, kodho 
khio, upanaho khilo -pe—- sabbakusalabhisankhara khila. Te khia buddhassa 
bhagavao pahima ucchimnnamula talavatthukata anabhavakata ayatim 
anuppadadhamma, tasma buddho akhilo. Patibhänava ti tayo patibhanavanto: 
pariyattipatibhanava  paripucchapatibhanava adhigamapatibhanava.° Katamo 
parriyattipatibhanava? Idhekaccassa pakatiya” pariyaputam°" hoti suttam geyyam 
vyakaranam gatham udanam itivuttakam jJatakam abbhutadhammam vedallam. 
Tassa pariyattim nissaya patibhati, ayam pariyattipatibhanava. 


Katamo paripucchapatibhanava? Idhekacco paripucchito? hoti atthe ca ñaye ca 
lakkhane ca karane ca thanathane ca. Tassa parIpuccham nissaya patibhati, ayam 
parIpucchapatibhanava. 


Katamo adhigamapatibhanava? Idhekaccassa adhigata honti cattaro satipatthana, 
cattaro sammappadhana, cattaro iddhipada, pañcindriyani, pañca balani, satta 
bojjhanga, ariyo atthangiko maggo, cattaro ariyamagsa, cattarI samaññaphalani, 
catasso patisambhidayo, cha abhiññayo. Tassa attho ñato, dhammo ñato, nirutti 
ñata. Atthe ñate attho patibhati, dhamme ñate dhammo patibhati, niruttiya ñataya 
nirutti patibhati. Imesu tIsu ñanesu ñanam patibhanapatisambhida. Bhagava imaya 
patibhanapatisambhidaya'° upeto samupeto upagato samupagato upapanno 
sampanno samannagato; tasma buddho patibhanava. Yassa parlyatti natthi, 
paripuccha natthi, adhigamo natthI, kim tassa patibhayissati ti - akhilo patibhanava. 


' byapatham - Syã. 7buddhavacanam pakatiyä - Ma; 
ˆ anusittham - Ma; anusandhim - Syã, Pa Va Vi Ka. buddhavacanam - Sya, PTS. 
3 sutvã sunitvã uggahetväã upadhãrayitva upalakkhayitväti - Syã; 
sutväa sunitva uggahetva upadharetvati - Pana. Š bariyaäputam - Syã. 
* vigatani - Va, Vi, Ka. ? paripucchita - Ma, Syã. 
* vidđhamsitãni samugghätitani - Ma, Syã, PTS. '°imaya patisambhidäya - Syã. 


5 pariyattipatibhãnavä ca paripucchapatibhanavä ca adhigamapatibhanavä ca - Syä, PTS. 
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Sau khi lắng nghe lời nói của bậc hiền trí - Bậc hiền trí: Bản thể hiền trí 
nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết, -nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới 
(tham ái và tà kiến), vị ấy là bậc hiền trí. Sau khi lắng nghe lời nói của bậc hiên 
trí: Sau khi lắng nghe, sau khi tiếp thu, sau khi tiếp nhận, sau khi nhận định lời nói, 
lời phát biểu, lời chỉ bảo, lời chỉ dạy, lời khuyên bảo của Ngài; - “sau khi lắng nghe lời 
nói của bậc hiền trf là như thế. 


Ngài là đức Phật Toàn Giác, có màn che đã được cuốn lên - Sự che đậy: 
Có năm sự che đậy: sự che đậy do tham ái, sự che đậy do tà kiến, sự che đậy do ô 
nhiễm, sự che đậy do uế hạnh, sự che đậy do vô minh. Đối với đức Phật Thế Tôn, các 
sự che đậy ấy đã được mở ra, đã được hủy hoại, đã được mở rộng, đã được mở toang, 
đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể 
sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; vì thế, đức Phật là bậc có màn 
che đã được cuốn lên. Đức Phật: Vị ấy là đức Thế Tôn, —nt- sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Phật;' - Ngài là đức Phật Toàn Giác, có màn che đã được cuốn 
lên là như thế. 


Không còn sự cứng cỏi (của tâm), có tài biện giải - Không còn sự cứng 
cỏi (của tâm): luyến ái là sự cứng cỏi, sân hận là sự cứng cỏi, sĩ mê là sự cứng cỏi, 
giận dữ là sự cứng cỏi, thù hằn là sự cứng cỏi, —nt— tất cả các pháp tạo tác bất thiện là 
sự cứng cỏi (của tâm). Đối với đức Phật Thế Tôn, các sự cứng cỏi ấy đã được dứt bỏ, 
có rẽ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện 
hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức Phật là bậc không còn 
sự cứng cỏi (của tâm). Có tài biện giải: Có ba hạng người có tài biện giải: có tài biện 
giải do pháp học, có tài biện giải do vấn hỏi, có tài biện giải do chứng đắc. Có tài biện 
giải do pháp học là thế nào? Ơ đây, một vị nào đó được học tỉnh thông một cách tự 
nhiên về suffa geuua, ueuuakarana, gatha, udana, rHuuftaka, ÿjataka, 
abbhutadhammga, uedalla;' nhờ vào pháp học, vấn đề được sáng tỏ đối với vị ấy. Đây 
là hạng người có tài biện giải do pháp học. 


Có tài biện giải do vấn hỏi là thế nào? Ở đây, một vị nào đó là người vấn hỏi về 
mục đích, về cách thức, về tướng trạng, về nguyên nhân, và về tính chất hợp lý hay 
không hợp lý; nhờ vào việc vấn hỏi, điều ấy được sáng tỏ đối với vị ấy. Đây là hạng 
người có tài biện giải do vấn hỏi. 


Có tài biện giải do chứng đác là thế nào? Ở đây, một vị nào đó đạt đến bốn sự thiết 
lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu 
tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chỉ phần, bốn Thánh Đạo, bốn quả vị Sa- 
môn, bốn tuệ phân tích, sáu thắng trí; đối với vị ấy ý nghĩa đã được biết, pháp đã 
được biết, ngôn từ đã được biết. Khi ý nghĩa đã được biết thì ý nghĩa được sáng tỏ, khi 
pháp đã được biết thì pháp được sáng tỏ, khi ngôn từ đã được biết thì ngôn từ được 
sáng tỏ; trí ở ba sự nhận biết này là tuệ phân tích về phép biện giải. Đức Thế Tôn đã 
tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến vào, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu 
tuệ phân tích về phép biện giải này; vì thế, đức Phật là người có tài biện giải. Đối với 
kẻ nào, pháp học không có, vấn hỏi không có, chứng đắc không có, đối với kẻ ấy, cái 
gì sẽ được sáng tỏ? - không còn sự cứng cỏi (của tâm), có tài biện giải là như thế. 





' Xem Phần Phụ Chú về “Chín thể loại của Giáo Pháp' ở trang 635. 
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Tenaha thero pingiyo: 
“Esa bhTụo pastdamli sufUand Tnunino Uaco, 
UiUaftacchado sambuddho akhrlo paf[ibhanaud ti. 


25. 


Adhideue abhrññaua sabbam uedi paroparam, 
pañhanantakaro sattha kankhinam pa†Ùanatam. 


Adhideve abhiññaya ti - Deväa tỉ tayo deva sammutideva? uppattideva' 
visuddhideva.? Katame sammutideva? Sammutideva vuccanti rajano ca raJakumara 
ca deviyo ca, Ime vuccanti sammutideva. Katame uppattideva? Uppattideva vuccanti 
catummaharajka deva tavatimsa deva -pe- brahmakaylka deva ye ca deva 
taduttar1,° Ime vuccanti uppattideva.” Katame visuddhideva? Visuddhideva vuccanti 
tathagata tathagatasavaka arahanto khimmasava, ye ca paccekasambuddha, Ime 
vuccanti visuddhideva.? Bhagava sammutideve adhidevati'° abhiññaya uppattideve 
adhidevati abhiññaya visuddhideve adhidevati abhiññaya Janitva tulayitva tiraylItva 
vibhavayItva vibhutam katva ti - adhideve abhiññaya. 


Sabbam vedi paroparan ti bhagava attano ca paresam ca adhidevakare 
dhamme vedi aññasi apassl'' pativijjhi. Katame attano adhidevakara dhamma? 
Sammapatipada anulomapatipada apaccanikapatipada anvatthapatipada 
dhammanudhammapatipada silesu paripurikarita” indriyesu guttadvarata bhoJane 
mattaññuta Jagariyanuyogo satisampaJaññam cattaro satipatthana -—pe— arlyo 
atthangiko maggo. Ime vuccanti attano adhidevakara dhamma. Katame paresam 
adhidevakara dhamma? Sammapatipada —pe- ariyo atthangiko magso. Ime vuccanti 
paresam adhidevakara dhamma. Evam bhagava attano ca paresam ca adhidevakare 
dhamme vedi aññasI apassi pativIJJh1 'ti - sabbam vedi paroparam. 


' parovaram - Syã. 


ˆ sammatidevä ca - Syã, evamidisesu thãnesu. *tathãgatasavakã - Syã; 
* upapattidevä - Ma, PTS; tathägatä savakã - PTS. 
upapattideva ca - Sya, evamidisesu thanesu. ”ime visuddhidevä vuccanti - Sya. 
* visuddhidevä ca - Syã. !9 tideväati - Va, VI, Ka. 
” ime sammatidevä vuccanti - Syã. '! aphassi - Ma; aphusi - Syã, PTS; 
° tatrupari - Syã. passl - Va, Vĩ, Ka, evamidisesu thanesu. 
”ime upapattidevä vuccanti - Sya. '“paripurakãritä - Ma. 
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Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 

“Con đâu càng thêm tịnh tín sau khi lắng nghe lời nói của bậc hiền trí. Ngài là 
đức Phật Toàn Giác, có màn che đã được cuốn lên, không còn sự cứng cỏi (của 
tâm), có tài biện giải.” 


25. 


Sau khi biết rõ chư Thiên bậc thượng, Ngài đã hiểu biết tất cả từ thấp đến cao. 
Bậc Đạo Sư là u† giải quuết dứt điểm các câu hỏi của những người có sự nghỉ ngờ 
đang bàu tỏ (uới Ngà!). 


Sau khi biết rõ chư Thiên bậc thượng - Chư Thiên: Có ba hạng chư Thiên: 
chư Thiên do chế định, chư Thiên do tái sanh, chư Thiên do thanh tịnh. Chư Thiên do 
chế định là những ai? Chư Thiên do chế định nói đến các vị vua, các hoàng tử, và các 
hoàng hậu; những người này là chư Thiên do chế định. Chư Thiên do tái sanh là 
những ai? Chư Thiên do tái sanh nói đến chư Thiên cối Tứ Đại Thiên Vương, chư 
Thiên cối Đạo Lợi, —nt— chư Thiên thuộc Phạm Thiên Chúng, và chư Thiên nào vượt 
lên trên cõi ấy; các vị này là chư Thiên do tái sanh. Chư Thiên do thanh tịnh là những 
ai? Chư Thiên do thanh tịnh nói đến các đức Như Lai, các đệ tử của các đức Như Lai 
là các vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt, và các vị Phật Độc Giác; các vị này là 
chư Thiên do thanh tịnh. Đức Thế Tôn, sau khi biết rõ chư Thiên do chế định là “chư 
Thiên bậc thượng,' sau khi biết rõ chư Thiên do tái sanh là 'chư Thiên bậc thượng, 
sau khi biết rõ chư Thiên do thanh tịnh là “chư Thiên bậc thượng, sau khi biết được, 
sau khi cần nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt; - “sau khi 
biết rõ chư Thiên bậc thượng” là như thế. 


Ngài đã hiểu biết tất cả từ thấp đến cao: Đức Thế Tôn đã hiểu biết, đã biết 
rõ, đã nhìn thấy, đã thấu triệt các pháp tạo thành chư Thiên bậc thượng cho bản thân 
và cho những người khác. Các pháp tạo thành chư Thiên bậc thượng cho bản thân là 
những pháp nào? Sự thực hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không 
trái ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, việc 
làm đầy đủ các giới, việc phòng vệ các giác quan, việc biết chừng mực về vật thực, sự 
luyện tập về tỉnh thức, niệm và sự nhận biết rõ, bốn sự thiết lập niệm, —nt— đạo lộ 
thánh thiện tám chỉ phần. Các việc này được gọi là các pháp tạo thành chư Thiên bậc 
thượng cho bản thân. Các pháp tạo thành chư Thiên bậc thượng cho những người 
khác là những pháp nào? Sự thực hành đúng đắn, —-nt—- đạo lộ thánh thiện tám chi 
phần. Các việc này được gọi là các pháp tạo thành chư Thiên bậc thượng cho những 
người khác. Đức Thế Tôn đã hiểu biết, đã biết rõ, đã nhìn thấy, đã thấu triệt các pháp 
tạo thành chư Thiên bậc thượng cho bản thân và cho những người khác như vậy; - 
“Ngài đã hiểu biết tất cả từ thấp đến cao' là như thế. 
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Pañhanantakaro satthäã tí bhagava parayanikapañhanam  antakaro 
pariyantakaro parlcchedakaro parivatumakaro; sabhiyapañhanam' antakaro 
pariyantakaro paricchedakaro parivatumakaro;ˆ sakkapañhanam suyamapañhanam" 
bhikkhupañhanam bhikkhunipañhanam upasakapañhanam  upasikapañhanam 
rajapañhanam khattiyapañhanam brahmana-vessa-suddapañhanam' devapañhanam 
brahmapañhanam antakaro pariyantakaro paricchedakaro parivatumakaro ”tH - 
pañhanantakaro. Sattha t¡ bhagava satthavaho. Yatha satthavaho satthe? kantaram 
tarel, corakantaram taretl, valakantaram tarel, dubbhikkhakantaram taretl, 
nirudakakantaram taretl, uttareti nittareti“ patareti khemantabhuũmim sampapeti; 
evameva bhagava satthavaho satte kantaram taretI Jatikantaram taretl, Jara-vyadhi- 
marana”-soka-parideva-dukkha-domanassupayasakantaram taretl, ragakantaram 
tareti, dosa-moha-mana-ditthi-kilesa-duccaritakantaram tareti,* ragagahanam tareti, 
dosagahanam — mohagahanam -” ditthi-kilesa-duccaritagahanam tareti'° uttareti 
nittaretl patareti khemantabhumim amatam nibbanam sampapeli ti - evampi 
bhagava satthavaho. 


Athava bhagava neta vineta anuneta paññapeta'' nijjhapeta pekkheta' pasadeta 
"H - evampi bhagava satthavaho. Athava bhagava anuppannassa maggassa uppadeta, 
asañjatassa maggassa sañJaneta, anakkhatassa magsassa akkhata, maggaññu 
magsavidu maggakovido magganuga ca panassa" etarahi savaka viharanti pacchã 
samannasata ti - evampl bhagava satthavaho 'ti - pañhanantakaro sattha. 


Kankhmam patijanatan t¡ sakankha agantva nikkankha°” sampajJJjanti, 
salekha'* agantva nillekha sampajjanti, sadvelhaka agantva nidvelhaka sampajJJanHi, 
saviclklccha'“ agantva nibbicikiccha” sampaljanti, saraga agantva vitaraga 
sampaJjanti, sadosa agantva vitadosa sampajjanti, samoha agantva vitamoha 
sampaJJanti, sakilesa'° agantva nikkilesa sampaJJanti ti - kankhinam patiJanatam. 


Tenaha thero pingiyo: 
“Adhideue abhrññaua sabbam uedi paropargamn, 
pañhanantakaro sattha kankhinam pa†Ùanatan ti. 





' parisapañhãnam - Sya, PTS. 
“ piigiyapañhanam antakaro pariyantakaro paricchedakaro parivatumakaro - itipatho Syã, PTS 
potthakesu dissate. 


” amanussapañhãnam - Syã, PTS. '! paññapetä - Ma; saññãpetã - Syã, PTS. 

* brahmanapañhãnam vessapañhanam suddapañhãnam - Ma, Syä. 

Ÿ sattham - Pana. '* pekkhata - Ma, Syä, PTS. 

° nitthãreti - Ma. 'maggãnugã ca pana - Ma, Syã, PTS. 

? Jatikantaram tãreti, Jarakantaram ... byadhikantäram ... maranakantäram ... - Ma; 
jatijarabyadhimarana - Sya, PTS. '*nissankã - Pana. 

* dosakantäaram ... mohakantaram ... manakantäram ... ditthikantaram ... kilesakantaram ... 

duccaritakantãram tãreti - Ma. ' sallekhã - Ma. 

* dosagahanam tãreti, mohagahanam ... - Ma; '* savecikicchaã - Syä. 
dosagahanam tãreti mohagahanam tãreti - Syä. '“n†bbecikicchä - Syã, PTS. 

'° đitthigahanam ... kilesagahanam ... duccaritagahanam tãreti - Ma. '3 sankilesa - Pana. 
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Bậc Đạo Sư là vị giải quyết dứt điểm các câu hỏi: Đức Thế Tôn là vị làm 
chấm dứt, vị làm kết thúc, vị làm giới hạn, vị làm việc khoanh vùng cho các câu hỏi 
của những vị đang trên đường đi đến bờ kia; là vị làm chấm dứt, vị làm kết thúc, vị 
làm giới hạn, vị làm việc khoanh vùng cho các câu hỏi của vị Sabhiya; là vị làm chấm 
dứt, vị làm kết thúc, vị làm giới hạn, vị làm việc khoanh vùng cho các câu hỏi của 
Thiên Chủ Sakka, cho các câu hỏi của Thiên Tử Suyama, cho các câu hỏi của các vị tỳ 
khưu, cho các câu hỏi của các vị tỳ khưu n1, cho các cầu hỏi của các nam cư sĩ, cho các 
câu hỏi của nữ cư sĩ, cho các câu hỏi của các vị vua, cho các câu hỏi của các vị Sát-đế- 
ly, cho các câu hỏi của các Bà-la-môn, thương buôn, và nô lệ, cho các câu hỏi của chư 
Thiên, cho các câu hỏi của Phạm Thiên; - *vị giải quyết dứt điểm các câu hỏi là như 
thế. Bậc Đạo Sư: đức Thế Tôn là người chỉ đạo đoàn xe. Giống như người chỉ đạo 
đoàn xe giúp các đoàn xe vượt qua hiểm lộ, giúp vượt qua hiểm lộ có trộm cướp, giúp 
vượt qua hiểm lộ có thú dữ, giúp vượt qua hiểm lộ có khó khăn về vật thực, giúp vượt 
qua hiểm lộ không có nước, giúp cho vượt lên, giúp cho vượt ra, giúp cho vượt khỏi, 
giúp cho đạt đến vùng đất hoàn toàn an ổn, tương tự y như thế, đức Thế Tôn là người 
chỉ đạo đoàn xe giúp chúng sanh vượt qua hiểm lộ, giúp vượt qua hiểm lộ của sanh, 
giúp vượt qua hiểm lộ của già-bệnh-chết-sâu-bi—khổ-ưu—não, giúp vượt qua hiểm 
lộ của luyến ái, giúp vượt qua hiểm lộ của sân hận-si mê-ngã mạn-tà kiến—-ô 
nhiễm-uế hạnh, giúp vượt qua sự nắm giữ của luyến ái, giúp vượt qua sự nắm giữ 
của sân hận — sự nắm giữ của sỉ mê — sự nắm giữ của tà kiến-ô nhiễm-uế hạnh, giúp 
cho vượt lên, giúp cho vượt ra, giúp cho vượt khỏi, giúp cho đạt đến vùng đất hoàn 
toàn an ổn, Bất Tử, Niết Bàn; - “đức Thế Tôn là người chỉ đạo đoàn xe” là như vậy. 


Hoặc là, đức Thế Tôn là bậc Hướng Đạo, bậc Hướng Dẫn, bậc Đoạn Nghi, bậc 
Truyền Đạt, bậc Truyền Thụ, bậc Khơi Mở, bậc Khởi Tín; — “đức Thế Tôn là người chỉ 
đạo đoàn xe” còn là như vậy. Hoặc là, đức Thế Tôn là vị làm sanh khởi Đạo Lộ chưa 
được sanh khởi, là vị làm sanh ra Đạo Lộ chưa được sanh ra, là vị tuyên thuyết Đạo 
Lộ chưa được tuyên thuyết, là vị biết về Đạo Lộ, là vị hiểu rõ về Đạo Lộ, là vị rành rẽ 
về Đạo Lộ. Và hơn nữa, những người đi theo Đạo Lộ, là các đệ tử của Ngài, hiện nay 
đang an trú và sau này sẽ thành tựu (Đạo Lộ ấy); - “đức Thế Tôn là người chỉ đạo 
đoàn xe" còn là như vậy; - “bậc Đạo Sư là vị giải quyết dứt điểm các câu hỏï là như 
thế. 


Của những người có sự nghỉ ngờ đang bày tỏ (với Ngài): Những người có 
sự nghi ngờ sau khi đi đến thì trở thành không còn nghỉ ngờ, có sự day dứt sau khi đi 
đến thì trở thành không còn day dứt, có sự lưỡng lự sau khi đi đến thì trở thành 
không còn lưỡng lự, có hoài nghỉ sau khi đi đến thì trở thành không còn hoài nghi, có 
luyến ái sau khi đi đến thì trở thành có luyến ái đã được xa lìa, có sân hận sau khi đi 
đến thì trở thành có sân hận đã được xa la, có sĩ mê sau khi đi đến thì trở thành có sĩ 
mê đã được xa lìa, có ô nhiễm sau khi đi đến thì trở thành không còn ô nhiễm; - “của 
những người có sự nghỉ ngờ đang bày tỏ (với Ngài) là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 

“Sau khi biết rõ chư Thiên bậc thượng, Ngài đã hiểu biết tất cả từ thấp đến cao. 
Bậc Đạo Sư là uị giải quuết dứt điểm các câu hỏi của những người có sự nghỉ ngờ 
đang bàu tỏ (uới Ngà!).” 
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26. 


Asamhiram' asankuppan 

assa natthi upama kudaei, 

addha garmissami na rnettha kankha 
euam rnamn dharehi adhữmnuttacrttam. 


Asamhiram asankuppan ti asamhiram vuccat amatam nibbanam, yo so 
sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggeo tanhakkhayo virago nirodho 
nibbanam. AsamhIran ti ragena dosena mohena kodhena upanahena makkhena 
palasena Issaya macchariyena mayaya satheyyena thambhena sarambhena manena 
atimanena madena pamadena sabbakilesehi sabbaduccariehi sabbaparilahehi 
sabbasavehi sabbadarathehi sabbasantapehi sabbakusalabhisankharehi 
asamhariyam nibbanam niccam dhuvam sassatam aviparinamadhamman +! - 
asamhram. Asankuppan tí asankuppam vuccati amatam nibbanam, yo so 
sabbasankharasamatho —-pe—- nirodho nibbanam, yassa” na' uppado paññayatIl, na 
vayo paññayatl,i° na! tassa aññathattam'° paññayatl, nibbanam niccam dhuvam 
sassatam avIparinamadhamman tỉ - asamhiram asankuppam. 


Yassa natthi upama kvacl ti - Yassa tï nibbanassa. Natthi upamä tỉ upama 
natthi upanidha natthi sadisam natthi patibhago natthi na sant na samvijjati 
nupalabbhati. KvacI tỉ kvaci kimhiel katthacil aJjhattam vã bahiddha va 
aJjhattabahiddha va ti - yassa natthi upama kvacl. 


Addha gamissami na mettha kankhaã t¡ - Addha tỉ ekamsavacanam 
nissamsayavacanam nikkankhavacanam  advejjhavacanam  adve|lhakavacanam 
nlyogavacanam7 anvatthavacanam apannakavacanam aviruddhavacanam 
avatthapanavacanametam “addhãa tí GamissamI tỉ gamissami adhigamissami 
phassIssaml1 sacchikarissamI ti - addha gamissamIi. Na mettha kankha t¡ - Ettha 
tử nibbane. Kankha natthi vieikiccha natthi dve]hakam natthi samsayo natthi na 
sanH” na samvijjai nupalabbhati pahino samucchinno vupasanto patippassaddho 
abhabbuppattiko ñanaggina daddho ti - addha gamissam1l na mettha kankha. 


' asamhiram - Syã, evamidisesu thanesu. “na sati - Ma; 

“ nbbãnassa - Ma. itipatho Syä potthake na dissate. 
` na - itisaddo Syä, PTS potthakesu na dissate.  nrodhavacanam - PTS. 

* vayo natthi - Ma, Syä, PTS. ở phusayissami - Syã. 

” tassa aññadatthu - Syã, PTS. ° ettha - Sya. 
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26. 


Đương nhiên, con sẽ đi đến trạng thái (Niết Bàn) không bị chuuển dịch, không bị 
lau động; không có pháp tương đương đối uới Niết Bàn ở bất cứ đâu. Con không có 
sự nghỉ ngờ uŠ nơi nàu. Xin Ngài hãu ghỉ nhận con là người có tâm đã được 
hướng đến như Uuậu. 


Không bị chuyển dịch, không bị lay động: không bị chuyển dịch nói đến Bất 
Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các 
mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự ha khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Không 
bị chuyển dịch: là không thể bị chuyển dịch bởi luyến ái, bởi sân hận, bởi sĩ mê, 
bởi giận dữ, bởi thù hăn, bởi gièm pha, bởi ác ý, bởi ganh ty, bởi bỏn xẻn, bởi xảo trá, 
bởi lừa gạt, bởi bướng bỉnh, bởi hung hăng, bởi ngã mạn, bởi cao ngạo, bởi đam mê, 
bởi xao lãng, bởi tất cả ô nhiễm, bởi tất cả uế hạnh, bởi mọi sự bực bội, bởi các lậu 
hoặc, bởi mọi sự lo lắng, bởi mọi sự nóng nảy, bởi tất cả các pháp tạo tác bất thiện, 
Niết Bàn là thường còn, bền vững, trường tồn, không có bản chất biến đổi; - không bị 
chuyển dịch là như thế. Không bị lay động: Không bị lay động nói đến Bất Tử, 
Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, —nt— sự diệt tận, Niết Bàn. 
Đối với pháp ấy, sự sanh lên không được biết đến, sự hoại diệt không được biết đến, 
trạng thái biến đổi của nó không được biết đến, Niết Bàn là thường còn, bền vững, 
trường tồn, không có bản chất biến đối; - không bị chuyển dịch, không bị lay động ' là 
như thế. 


Không có pháp tương đương đối với Niết Bàn ở bất cứ đâu - Đối với 
pháp ấy: đối với Niết Bàn. Không có pháp tương đương: pháp tương đương là 
không có, pháp thay thế là không có, pháp tương tự là không có, pháp đối xứng là 
không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại. Ở bất cứ đâu: ở bất cứ 
đâu là ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội phần, hoặc thuộc ngoại phần, 
hoặc thuộc nội phần và ngoại phần; - không có pháp tương đương đối với Niết Bàn ở 
bất cứ đâư' là như thế. 


Đương nhiên, con sẽ đi đến ... Con không có sự nghỉ ngờ về nơi này - 
Đương nhiên: Từ “addha' này là lời nói nhất định, lời nói không ngờ vực, lời nói 
không nghĩ ngờ, lời nói không hai nghĩa, lời nói không gây ra sự lưỡng lự, lời nói bảo 
đảm, lời nói đưa đến lợi ích, lời nói không sai trái, lời nói không đối chọi, lời nói 
khẳng định. Con sẽ đi đến: con sẽ đi đến là con sẽ chứng đắc, con sẽ chạm đến, con 
sẽ chứng ngộ; - “đương nhiên, con sẽ đi đến là như thế. Con không có sự nghỉ 
ngờ về nơi này - Về nơi này: về Niết Bàn. Sự nghi ngờ là không có, sự hoài nghỉ là 
không có, sự lưỡng lự là không có, sự ngờ vực là không có, không hiện hữu, không tìm 
thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được 
tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “đương 
nhiên, con sẽ đi đến ... con không có sự nghi ngờ về nơi này' là như thế. 
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Evam mam dhäãrehi adhimuttacittan tí - Evam mam dhaãrehiI tỉ evam 
mam upalakkhehi citam' nibbananinnam nibbanaponam nibbanapabbharam 
nIibbanadhimuttan ti - evam mam dhareh1 adhimuttacittanti.? 


Tenaha thero pingiyo: 

“Asamhiram asankuppamn 

assa natthi upama kuaci 

addha gamissamli na rnettha kankha 
euam mmam dharehi qdhữmuttacittan ”tI. 


Paräyanavagganiddeso nitthito. 


--OOOOO-- 





' adhimuttacittanti - Ma, Syä. ° adhimuttacittam - Syã. 
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Xin Ngài hãy ghi nhận con là người có tâm đã được hướng đến như 
vậy - Xin Ngài hãy ghi nhận con như vậy: xin Ngài hãy nhận định con có tâm 
uốn cong theo Niết Bàn, chiều theo Niết Bàn, xuôi theo Niết Bàn, hướng đến Niết 
Bàn như vậy; - Xin Ngài hãy ghi nhận con là người có tâm đã được hướng đến như 
vậy là như thế. 


Vì thế, vị trưởng lão Pingiya đã nói: 

“Đương nhiên, con sẽ đi đến trạng thái (Niết Bàn) không bị chuuến dịch, không 
bị lau động; không có pháp tương đương đối uới Niết Bàn ở bất cứ đâu. Con không 
có sự nghi ngờ uŠ nơi nàu. Xin Ngài hãu ghi nhận con là người có tâm đã được 
hướng đến như uậu.” 

Diễn Giải Phẩm Đường Đi Đến Bờ Kia được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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KHAGGAVISANASUTTANIDDESO 


PATHAMO VAGGO 
1. 


Sabbesu bhùt†esu nidhaụa dandamn 
quthethauam' aññataramnpi tesam, 
na puttamiccheuua kuto sahqUam 
eko care khaggauisanakappo. 


Sabbesu bhutesu nidhaya dandan tỉ - Sabbesu ti sabbena sabbam, 
sabbatha sabbam, asesam nissesam pariyadiyanavacanametam” “sabbesu 'HI. 
Bhũtesũ tï bhuta vuccanti tasa ca thavara ca. Tasã tỉ yesam tasina tanha) appahina, 
yesam ca bhayabherava appahina. Kimkarana vuccanti tasa? Tef tasanti uttasantI 
paritasanti bhayanti santasam apaJJanti, tamkarana vuccanti tasa. Thavara tï yesam 
tasina tanha' pahIna, yesam ca bhayabherava pahIna. Kimkarana vuccanti thavara? 
Te na tasanti na uttasanti na paritasanti na bhayanti na santasam apajJJanHi, 
tamkarana vuccanti thavara. Dandä tí tayo danda kayadando vacidando 
manodando.° Tividham kayaduccaritam kayadando, catubbidham vaciduccaritam 
vacidando, tividham manoduccaritam manodando. Sabbesu bhũtesu nidhãya 
dandan ti sabbesu bhutesu dandam nidhaãya nidahitva oropayItva” samoropayTtva 
nikkhipritva patIppassambhitva ti - sabbesu bhutesu nidhaya dandam. 


Avihethayam aññatarampi tesan t¡ ekamekampi° sattam panina va ledduna 
va dandena va satthena va anduya va” raJjuya va avihethayanto, sabbep1 satte panIina 
va ledduna va dandena va satthena va anduya vã raJJuya va avihethayanto t1 - 
avihethayam aññatarampi tesam. 


' ahethayam - Syã, evamidisesu thanesu. 


? pariyadäyavacanametam - Syã. °“ kayadando ca vacIdando ca manodando ca - Syã. 
3 yesam tasitatanhã - Ma; yesam tanhã -Syã. — ”voropayitva - Syã. 

* tena - Pa, Va, Vi, Ka. * ekamattampi - Syä, PTS. 

” đandanti - Ma. °aruyä vã - Syã, PTS; addayä vã - Va, Vi, Ka. 
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DIỄN GIẢI KINH SỪNG TÊ NGƯU 


PHẨM THỨ NHẤT 
1. 


Buông bỏ uiệc hành hạ đối uới tất cả chúng sanh, 

không hãm hạt bất cứ ai trong số họ, 

không trớc muốn con cái, sao lại (ước muốn) bạn hữu? 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Buông bỏ việc hành hạ đối với tất cả chúng sanh - Đối với tất cả: tất cả 
theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, từ 
'sabbesu' này là lối nói của sự bao gồm. Chúng sanh: chúng sanh nói đến những kẻ 
yếu ớt và những người vững chãi. Những kẻ yếu ớt: là những người có sự khao 
khát, có tham ái chưa được dứt bỏ, và là những người có sự sợ hãi và khiếp đảm chưa 
được dứt bỏ. Vì lý do gì họ được gọi là những kẻ yếu ớt? Những kẻ ấy run sợ, khiếp 
sợ, hoảng sợ, sợ hãi, rơi vào sự kinh sợ; vì lý do ấy, họ được gọi là những kẻ yếu ớt. 
Những người vững chấãi: là những người có sự khao khát, có tham ái đã được dứt 
bỏ, và là những người có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ. Vì lý do gì họ được 
gọi là những người vững chãi? Những người ấy không run sợ, không khiếp sợ, không 
hoảng sợ, không sợ hãi, không rơi vào sự kinh sợ; vì lý do ấy, họ được gọi là những 
người vững chãi. Việc hành hạ: có ba sự hành hạ: sự hành hạ bằng thân, sự hành hạ 
bằng khẩu, sự hành hạ bằng ý. Ba loại uế hạnh về thân là sự hành hạ bằng thân, bốn 
loại uế hạnh về khẩu là sự hành hạ bằng khẩu, ba loại uế hạnh về ý là sự hành hạ 
bằng ý. Buông bỏ việc hành hạ đối với tất cả chúng sanh: sau khi buông bỏ, 
sau khi để xuống, sau khi bỏ xuống, sau khi tự bỏ xuống, sau khi quăng bỏ, sau khi 
chấm dứt việc hành hạ đối với tất cả chúng sanh; - “buông bỏ việc hành hạ đối với tất 
cả chúng sanh' là như thế. 


Không hãm hại bất cứ ai trong số họ: không hãm hại mỗi một chúng sanh 
bằng bàn tay, hoặc bằng cục đất, hoặc bằng gậy gộc, hoặc bằng vũ khí, hoặc bằng 
xiềng xích, hoặc bằng dây thừng; không hãm hại tất cả chúng sanh bằng bàn tay, 
hoặc bằng cục đất, hoặc bằng gậy gộc, hoặc bằng vũ khí, hoặc bằng xiềng xích, hoặc 
bằng dây thừng; - không hãm hại bất cứ ai trong số họ' là như thế. 
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Na puttamiccheyya kuto sahayan ti - Nã tỉ patikkhepo. Putta tí cattaro 
putta atraJo' putto khettajo putto dinnako putto antevasiko putto. Sahayan ti 
sahaya vuccanti yehi saha agamanam phasu, gamanam phasu,? gamanagamanam 
phasu, thanam phasu, nisajJJa` phãsu, sayanam phasu, alapanam phasu, sallapanam 
phasu, ullapanam phasu, samullapanam phasu  NÑa puttamiccheyya kuto 
sahayan tỉ puttampi na Iccheyya na sadiyeyya na patthayeyya na pihayeyya 
nabh1Jappeyya, kuto mittam va sandittham va sambhattam va sahayam va Iccheyya 
sadiyeyya patthayeyya pihayeyya abhijappeyya tỉ - na puttamiccheyya kuto 
sahayam. 


Eko care khaggavisanakappo tỉ - Eko tỉ so paccekabuddho° pabbajJJa- 
sankhatena eko, adutiyatthena eko, tanhaya pahanatthena" eko, ekantavitaragoti eko, 
ekantavitadosoti eko, ekantavItamohoti eko, ekantanikkilesoti eko, ekayanamaggam 
gatoti eko, eko anuttaram paecekasambodhim abhisambuddho ti - eko. 


Katham so paccekasambuddho pabbaJjasankhatena eko? So paccekasambuddho 
sabbam  gharavasapalbodham  chindiva puttadarapalibodham  chinditva 
ñatipalbodham chinditva sannidhipalibodham chinditva kesamassum oharetva 
kasayatl vatthani acchadetva agarasma anagarlyam pabbaJitva akiñcanabhavam 
upagantva eko carati viharati Iriyati vattat? paleti yapeti yapet tI - evam so 
paccekasambuddho pabbaJJasankhatena eko. 


Katham so paccekasambuddho adutiyatthena eko? So evam pabbajito samano 
eko araññe vanapatthanl” pantani'" senasananl patisevai  appasaddani 
appanigghosani vijJanavatani manussarahaseyyakanl'? patisallanasaruppanI. So eko 
caratl, eko gacchatl, eko titthatl, eko nisidatl, eko seyyam kappetl, eko gamam 
pmdaya pavisali, eko abhikkamati, eko patikkamatl, eko raho nisidatl, eko 
cankamam adhitthati, eko caratl, viharati iriyati vattati paleti yapeti yapetI ti - evam 
so paccekasambuddho adutiyatthena eko. 


' attajo - Syã. “tanhãpahãnatthena - Syä, Pana, evamidisesu thanesu. 
” samanam phãsu ägamanam phãsu - Syã, PTS. Š vicarati - Syã. 

* nisajjanam - Ma, Syã, PTS, evamuparipi. ° vatteti - Ma, Syã, evamidisesu thãnesu. 
* nipajjanam - Syã. '° araññavanapatthãni - Ma, Syã. 

* icchissati sadiyissati pihayissati abhijappissati - Sya. ''panthãni - Pa Vi, Vi, Ka. 

° paccekasambuddho - Ma, Syã. '* manussarahasseyyakãni - Ma. 
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Không ước muốn con cái, sao lại (ước muốn) bạn hữu? - Không: là sự 
phủ định. Con cái: Có bốn loại con cái: con ruột là con, con nhặt được là con, con 
nuôi là con, học trò là con. Bạn hữu: bạn hữu nói đến những người nào mà với 
những người ấy việc đến là thoải mái, việc đi là thoải mái, việc đi và đến là thoải mái, 
việc đứng là thoải mái, việc ngồi là thoải mái, việc nằm là thoải mái, việc nói chuyện 
là thoải mái, việc chuyện vãn là thoải mái, việc tán dương là thoải mái, việc tán dương 
qua lại là thoải mái. Không ước muốn con cái, sao lại (ước muốn) bạn hữu: 
ngay cả con cái cũng không ước muốn, không ưng thuận, không ước nguyện, không 
mong cầu, không nguyện cầu, còn các thân hữu, hoặc các vị đồng quan điểm, hoặc 
các vị thân thiết, hoặc các bạn hữu, tại sao lại ước muốn, lại ưng thuận, lại ước 
nguyện, lại mong cầu, lại nguyện cầu? - không ước muốn con cái, sao lại (ước muốn) 
bạn hữư' là như thế. 


Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một) - Một 
mình: VỊ Phật Độc Giác ấy là một mình theo quy định của đời sống xuất gia, một 
mình với ý nghĩa không người thứ hai, một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái, một 
mình “có luyến ái đã được xa lìa hoàn toàn,ˆ một mình “có sân hận đã được xa lìa hoàn 
toàn,` một mình “có sĩ mê đã được xa lìa hoàn toàn,” một mình “hoàn toàn không còn 
ô nhiễm,` một mình “đã đi con đường độc đạo,` một mình “đã tự mình giác ngộ quả vị 
Độc Giác vô thượng: ' - một mình' là như thế. 


VỊ Phật Độc Giác ấy là một mình theo quy định của đời sống xuất gia nghĩa là thế 
nào? Vị Phật Độc Giác ấy sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời sống tại gia, sau 
khi cắt đứt sự vướng bận về vợ con, sau khi cắt đứt sự vướng bận về thân quyến, sau 
khi cắt đứt sự vướng bận về việc tích trữ, sau khi cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tấm vải 
màu ca-sa, rời nhà xuất gia, sống không nhà, sau khi đi đến trạng thái không có gì, 
một mình sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng; - “vị Phật 
Độc Giác ấy là một mình theo quy định của đời sống xuất gia' nghĩa là như vậy. 


VỊ Phật Độc Giác ấy là một mình với ý nghĩa không người thứ hai nghĩa là thế 
nào? VỊ ấy, trong khi đã được xuất gia như vậy, một mình thân cận các khu rừng, các 
khu rừng thưa, các chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian 
vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. VỊ ấy sống một mình, 
đi một mình, đứng một mình, ngồi một mình, nằm một mình, đi vào làng để khất 
thực một mình, đi đến nơi một mình, đi trở vê một mình, ngồi nơi vắng vẻ một mình, 
quyết định kinh hành một mình, sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, 
bảo dưỡng một mình; - “vị Phật Độc Giác ấy là một mình với ý nghĩa không người thứ 
haï nghĩa là như vậy. 
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Katham so paccekasambuddho tanhaya pahanatthena eko? So evam eko adutiyo 
appamatto atapI pahitatto viharanto mahapadhanam padahanto maram sasenam' 
namueim kanham pamattabandhum vidhametvä? tanhajalinim' saritam' visattkam 
paJahi vinodesi byantiakasi anabhavam gamesIti." 


1. “Tanha dutiuo puriso đghamaddhana sa1nsaram, 
1tthabhauaññathabhauam samsard1mn natiuoftafi. 


2. Euarmnadinauarn® ñatua tanha" dukkhassa samnbhauam, 
uttatanho anadano sato bhikkhu partbbdgJe ”ti.Š 
Evam so paccekasambuddho tanhaya pahanatthena eko. 


Katham so paccekasambuddho ekantavitaragoti eko? Ragassa pahInatta 
ekantavitaragoti eko, dosassa pahInatta ekantavitadosoti eko, mohassa pahInatta 
ekantavitamohoti eko, kilesanam pahmatta ekantanikkilesoti eko, evam so 
paccekasambuddho ekantavitaragotli eko. 


Katham so paccekasambuddho ekayanamagsam gatoti eko? Ekayanamaggo 
vuccali cattaro satipatthana cattairo sammappadhana cattaro Iddhipada 
pañcindriyani pañcabalani satta boJJ]hanga ariyo atthangiko maggso. 


' sasenakam - Ma, Vi, Ka. ° etamadinavam - Ma, Pa. 

ˆ vidhametvä ca - Ma; viđhamitvä - Syä. tanham - Ma. 

3 tanham jãlinim - Syã. Š Catukkanguttara, Bhandagamavagga; 
* visaritam - Ma. Suttanipata, Dvayatanupassanasutta; 
” anabhavangamesi - Ma, Syã. Itivuttaka, Aniyavagga. 
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VỊ Phật Độc Giác ấy là một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái nghĩa là thế nào? Vị 
ấy một mình như vậy, không người thứ hai, trong khi sống không bị xao lãng, có 
nhiệt tâm, có bản tánh cương quyết, trong khi đang nõ lực sự nỗ lực vĩ đại, sau khi đã 
phá tan Ma Vương, Thần Chết, Hắc Ám, thân quyến của những kẻ bị xao lãng, cùng 
với đạo quân binh, rồi đã dứt bỏ, đã xua đi, đã làm chấm dứt, đã làm cho không còn 
hiện hữu sự vướng mắc là mạng lưới tham ái đã được căng ra. 


1. “Có tham ái là bạn lữ, trong khi luân chuuển một thời gian dài đến cối nàu uà 
cõi khác, con người không uượt qua được luân hồi. 


2. Sau khi biết được sự bất lợi như uậu, (btết được) tham ái là nguồn sanh khởi 
của khổ, uị tù khưu, có tham ái đã được xa ha, không có sự nắm giữ, có niệm, nên 
ra đi dụ phương.” 

Vị Phật Độc Giác ấy là một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái nghĩa là như vậy. 


Vị Phật Độc Giác ấy là vị một mình “có luyến ái đã được xa lìa hoàn toàn" nghĩa là 
thế nào? Là vị một mình “có luyến ái đã được xa lìa hoàn toàn" do trạng thái đã được 
dứt bỏ đối với luyến ái, là vị một mình “có sân hận đã được xa lìa hoàn toàn" do trạng 
thái đã được dứt bỏ đối với sân hận, là vị một mình “có sĩ mê đã được xa lìa hoàn 
toàn do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sĩ mê, là vị một mình “hoàn toàn không còn 
ô nhiễm' do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các ô nhiễm. Vị Phật Độc Giác ấy là vị 
một mình “có luyến ái đã được xa lìa hoàn toàn” nghĩa là như vậy. 


VỊ Phật Độc Giác ấy là vị một mình “đã đi con đường độc đạo' nghĩa là thế nào? 
Con đường độc đạo nói đến bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của 
thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám 
chi phần. 
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3. Ekauanam JaHkhauantadasst 
maggam pqJanafi hitanukamp1 
etena maggena tarửnsu pubbe 
tarissanti Ue cq' taranti oghan ”ti.? 
Evam so paccekasambuddho ekayanamaggam gatoti eko. 


Katham so paccekasambuddho eko anuttaram paccekasambodhim 
abhisambuddhoti eko? Bodhi vuccati catusu maggesu ñanam, pañña paññindriyam 
paññãabalam —pe-dhammavicayasambojjhango vImamsa vipassana sammaditthi. So 
paccekasambuddho tena paccekabodhiñanena' sabbe sankhara aniccati buJJh1, sabbe 
sankhara dukkhati buJJhi, sabbe dhamma anattati buJJhI, avijjapaccaya sankharati 
buJJhi, sankharapaccaya viãñananti bujjhl, viãñanapaccaya namarupanti buJjJhl, 
namaripapaccaya salayatananti bujJjhi salayatanapaccaya phassoi bujjhi, 
phassapaccaya vedanat bujjhi, vedanapaccaya tanhat bujjhi, tanhapaccaya 
upadananti bujJjhil, upadanapaccaya bhavoti buJjhi, bhavapaccaya Jatti buJJhi, 
Jatpaccaya jJaramarananti bujJjhi avijjanirodha sankharanirodhot buJjhl, 
sankharanirodha viãñananrrodhoti buJjhl, viãñananirodha namarupanirodhoti 
buJjh, namarupanirodha salayatananirodhoti bujJjhi  salayatananirodha 
phassanirodhoti bujJjhil, phassanirodha vedananirodhot bujjhi, vedananirodha 
tanhanrrodhoti buJjhil, tanhanirodha upadananirodhot buJjhi, upadananirodha 
bhavanirodhoi buJjhi bhavanrodha Jatnirodhot bujjh jatinrodha 
Jaramarananirodhoti buJJhi, idam dukkhanti buJJh1, ayam dukkhasamudayoti buJJhI, 
ayam dukkhanrirodhoti bujjhi, ayam dukkhanirodhagamini patipadati buJJhi, Ime 
asavati buJjhl, ayam asavasamudayoti bujjhi, ayam asavanirodhoti bujjhi, ayam 
asavanirodhagamini patipadati buJjhi, Ime dhamma pariññeyyat“ bujjhi, Iime 
dhamma pahatabbati bujjhi, ime dhamma bhavetabbati bujjhi, Ime dhamma 
sacchikatabbati buJJhi, channam phassayatananam samudayañca atthangamañca? 
assadañca adInavañca nissaranañca bujJjhl, pañcannam upadanakkhandhanam 
samudayañca -—pe— nIssaranañca bujjhi, catunnam mahabhutanam samudayañca 
atthangamañca assadañca adInavañca nissaranañca buJjhl “'vam kiñci 
samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman tỉ buJJh1. 


' ceva - Syã. *abhiñãñeyyäti - Ma; abhiññãtabbäti - Sya. 
ˆ Satipatthanasamyutta, Nalandavagøga. * atthagamañea - Va, Vi, Ka. 
3 so paccekasambuddho maggapaccekasambuddho ñãnapaccekasambuddho - Ma; 

so paccekasambuddho paccekabuddhañanena saccanli buJJhi - Sya. 
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3. “VỊ nhìn thấu sự tiêu hoại uà chấm đứt của sanh, có lòng thương tưởng đến 
điều lợt ích, nhận biết con đường độc đạo. Trong thời quá khứ các u† đã uượt qua, 
(trong thời u† lat) các uị sẽ uượt qua, uà (trong thời hiện tại) các u† đang uượt qua 
dòng lũ bằng con đường nàu.” 

Vị Phật Độc Giác ấy là vị một mình “đã đi con đường độc đạo' nghĩa là như vậy. 


VỊ Phật Độc Giác ấy là vị một mình “đã tự mình giác ngộ quả vị Độc Giác vô 
thượng" nghĩa là thế nào? Quả vị giác ngộ nói đến trí (ở bốn Đạo), nói đến tuệ, tuệ 
quyên, tuệ lực, —-nt- trạch pháp giác chi, sự thẩm xét, sự thấy rõ, chánh kiến ở bốn 
Đạo. Nhờ vào trí giác ngộ cá thể ấy, vị Phật Độc Giác ấy đã giác ngộ rằng: “Tất cả các 
hành là uô thường,” đã giác ngộ rằng: “Tốt cả các hành là khổ,” đã giác ngộ rằng: 
“Tất cả các pháp là uô ngã,” đã giác ngộ rằng: “Vô rnỉnh duyên cho các hành,” đã 
giác ngộ rằng: “Các hành duyên cho thức,” đã giác ngộ rằng: “7hức duyên cho danh 
sắc,” đã giác ngộ rằng: “Danh sắc duyên cho sáu xứ,” đã giác ngộ rằng: “Sáu xứ 
duyên cho xúc,” đã giác ngộ rằng: “Xúc duyên cho thọ,” đã giác ngộ rằng: “Thọ duyên 
cho đi,” đã giác ngộ rằng: “ái duyên cho thủ,” đã giác ngộ rằng: “Thủ duyên cho 
hữu,” đã giác ngộ rằng: “Hữu duyên cho sanh,” đã giác ngộ rằng: “Sanh duyên cho 
lão, tử,” đã giác ngộ rằng: “Do sự diệt tận của uô mĩnh (đưa đến) sự diệt tận của các 
hành,” đã giác ngộ rằng: “Do sự diệt tận của các hành (đưa đến) sự diệt tận của 
thức,” đã giác ngộ rằng: “Do sự điệt tận của thức (đưa đến) sự diệt tận của danh sắc,” 
đã giác ngộ rằng: “Do sự diệt tận của danh sắc (đưa đến) sự diệt tận của sáu xứ,” đã 
giác ngộ rằng: “Do sự diệt tận của sáu xứ (đưa đến) sự diệt tận của xúc,” đã giác ngộ 
rằng: “Do sự diệt tận của xúc (đưa đến) sự diệt tận của thọ,” đã giác ngộ rằng: “Do sự 
diệt tận của thọ (đưa đến) sự diệt tận của đi,” đã giác ngộ rằng: “Do sự diệt tận của đi 
(đưa đến) sự diệt tận của thủ,” đã giác ngộ rằng: “Do sự diệt tận của thủ (đưa đến) sự 
diệt tận của hữu,” đã giác ngộ rằng: “Do sự diệt tận của hữu (đưa đến) sự diệt tận của 
sanh,” đã giác ngộ rằng: “Do sự diệt tận của sanh (đưa đến) sự diệt tận của lão, tử,” 
đã giác ngộ rằng: “Đây là Khó,” đã giác ngộ rằng: “Đâu là nhân sanh Khổ,” đã giác 
ngộ rằng: “Đây là sự diệt tận Khổ,” đã giác ngộ rằng: “Đâu là sự thực hành đưa đến 
sự diệt tận Khố,” đã giác ngộ rằng: “Đâu là các lậu hoặc,” đã giác ngộ rằng: “Đây là 
nhân sanh các lậu hoặc,” đã giác ngộ rằng: “Đâu là sự diệt tận các lậu hoặc,” đã giác 
ngộ rằng: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc,” đã giác ngộ rằng: 
“Các pháp nàu cần được biết toàn điện,” đã giác ngộ rằng: “Các pháp nàu cần được 
dứt bỏ,” đã giác ngộ rằng: “Các pháp nàu cần được tu tập,” đã giác ngộ rằng: “Các 
pháp nàu cần được chứng ngộ,” đã giác ngộ về nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng 
thú, sự bất lợi, và sự thoát ra của sáu xúc xứ; đã giác ngộ về nhân sanh khởi, —nt— và 
sự thoát ra năm thủ uẩn; đã giác ngộ về nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự 
bất lợi, và sự thoát ra bốn yếu tố chính (đất, nước, lửa, gió); đã giác ngộ rằng: “Điều 
gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tánh hoạt diệt.” 
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Athava yam bujJjhitabbam anubujjhitabbam patibuJjhitabbam sambuJJhitabbam 
adhigantabbam phassittabbam' sacchikatabbam, sabbam tam tena nena bujjhi 
anubujJjhi patibuJjhi sambuJjhi adhigacchi phassesi? sacchakasl tỉ - evam so 
paccekasambuddho eko anuttaram paccekasambodhi abhisambuddho Ttỉ - eko. 


Care ti attha cariyayo Iriyapathacariya ayatanacariya saticariya samadhicariya 
ñanacariya maggacariya patticariya` lokatthacariya. Iriyapathacariyati catusu 
iriyapathesu. Ayatanacariyati chasu ajjhattikabahiresu' ayatanesu. Saticariyati catusu 
satipatthanesu. Samädhicariyäti catusu jhãnesu. Ñãnacariyäti catusu ariyasaccesu. 
MaggsacarlyadS catusu arlyamaggesu.° Patticariyat catusu samaññaphalesu. 
Lokatthacariyati tathagatesu arahantesu sammasambuddhesu, padese? 
paccekasambuddhesu padese savakesu. Iriyapathacariya ca panidhisampannanam, 
ayatanacariya ca Indriyesu guttadvaranam, saticariya ca appamadaviharinam, 
samadhicariya ca adhicittamanuyuttanam,* ñanacariya ca buddhisampannanam, 
magøacariya ca sammapatpannanam, patticarlya ca adhigataphalanam, 
lokatthacariya ca tathagatanam arahantanam sammasambuddhanam, padese 
paccekabuddhanam, padese savakanam, Ima attha cariyayo. 


Aparapl attha cariyayo: adhimuccanto saddhaya caratl, pagganhanto viriyena 
carati, upatthapento satiya carati, avikkhepam karonto samadhina caratl, paJananto 
paññaya caratl, vijananto viãñanena caratl,” evam patipannassa kusala dhamma 
ayapentitil ayatanacariyaya carat, evam patipanno visesamadhigacchatrti 
VisesacarIyaya carati, Ima attha cariyayo. 


Aparapl attha cariyayo: dassanacariya ca'° sammaditthiya, abhiniropanacariya 
ca' sammasankappassa, pariggahacariya ca sammavacaya, samutthanacarliya ca 
sammakammantassa vodanacarya ca sammaajivassa paggahacarya ca 
sammavayamassa, upatthanacarya ca sammasatiya, avikkhepacanya ca 
sammasamadhissa, Ima attha cariyayo. 


' phusitabbam - Syã. ”padesato - Ma, Syã, PTS, evamuparipi. 

” phusesi - Syä. * ađhicitta-manäyatanäanam - PTS. 

3 patipatticariya - Sya, PTS, Pa, Va, Vi, Ka, evamuparipi. 

* cha ajjhattikabahiresu - Pa, Va, Vi, Ka. ” viãññãnacariyäaya carati - Ma, Va, Vi, Ka. 

Ÿ catusu saccesu - Pa, Va, Vi, Ka. '° đassanacariya ñãnacariyä ca - Pa, Va, Vi, Ka. 
° catusu maggesu - Syä, PTS, Pa, Va, Vi, Ka. '! abhiropanacariyä ca - Ma, Syã, PTS. 
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Hoặc là, điều gì có thể giác ngộ (bởi Sơ Đạo), có thể giác ngộ (bởi Nhị Đạo), có thể 
giác ngộ (bởi Tam Đạo), có thể giác ngộ (bởi Tứ Đạo),' có thể chứng đắc, có thể chạm 
đến, có thể chứng ngộ, Ngài đã giác ngộ (Sơ Đạo), đã giác ngộ (Nhị Đạo), đã giác ngộ 
(Tam Đạo), đã giác ngộ (Tứ Đạo), đã giác ngộ đúng đắn, đã chứng đắc, đã chạm đến, 
đã chứng ngộ toàn bộ điều ấy nhờ vào trí giác ngộ cá thể ấy. Vị Phật Độc Giác ấy là vị 
một mình “đã tự mình giác ngộ quả vị Độc Giác vô thượng" nghĩa là như vậy. 


Nên sống: Có tám sự thực hành:? sự thực hành về oai nghĩ, sự thực hành về xứ, 
sự thực hành về niệm, sự thực hành về định, sự thực hành về trí, sự thực hành về Đạo, 
sự thực hành về chứng đạt, sự thực hành về lợi ích cho thế gian. Sự thực hành về oai 
nghĩ: là ở bốn oai nghỉ (đi, đứng, nằm, ngồi). Sự thực hành về xứ: là ở sáu nội và 
ngoại xứ. Sự thực hành về niệm: là ở bốn sự thiết lập niệm. Sự thực hành về định: là ở 
tám thiền. Sự thực hành về trí: là ở bốn chân lý cao thượng. Sự thực hành về Đạo: là ở 
bốn Thánh Đạo. Sự thực hành về chứng đạt: là ở bốn quả vị của đời sống Sa-môn. Sự 
thực hành về lợi ích cho thế gian: là ở các đức Như Lai, A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, 
một phần ở các đức Phật Độc Giác, một phần ở các vị Thinh Văn. Sự thực hành về oai 
nghi dành cho những vị có nguyện vọng, sự thực hành về xứ dành cho những vị có sự 
phòng vệ các giác quan, sự thực hành về niệm dành cho những vị an trú ở sự không 
xao lãng, sự thực hành về định dành cho những vị gắn bó với tăng thượng tâm, sự 
thực hành về trí dành cho những vị có sự giác ngộ, sự thực hành về Đạo dành cho 
những vị thực hành đúng đắn, sự thực hành vê chứng đạt dành cho những vị đã 
chứng đắc Quả vị, sự thực hành về lợi ích cho thế gian dành cho các đức Như Lai, A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác, một phần dành cho các đức Phật Độc Giác, một phần dành 
cho các vị Thinh Văn; các điều này là tám sự thực hành. 


Còn có tám sự thực hành khác nữa: trong khi đang hướng đến thì thực hành với 
đức tin, trong khi đang ra sức thì thực hành với tỉnh tấn, trong khi đang thiết lập thì 
thực hành với niệm, trong khi đang tạo ra sự không tán loạn thì thực hành với định, 
trong khi đang nhận biết thì thực hành với tuệ, trong khi đang nhận thức thì thực 
hành với thức, (nghĩ rằng): “Các thiện pháp sẽ xảy đến cho người luyện tập như vậy” 
rồi thực hành với sự thực hành về xứ, (nghĩ rằng): “Người luyện tập như vậy sẽ chứng 
đắc một cách đặc biệt” rồi thực hành với sự thực hành đặc biệt; các điều này là tám sự 
thực hành. 


Còn có tám sự thực hành khác nữa: thực hành về sự nhận thức là thuộc về chánh 
kiến, thực hành về sự gắn chặt (tâm vào cảnh) là thuộc về chánh tư duy, thực hành về 
sự gìn giữ là thuộc về chánh ngữ, thực hành về nguồn sanh khởi là thuộc về chánh 
nghiệp, thực hành về sự trong sạch là thuộc về chánh mạng, thực hành về sự ra sức là 
thuộc về chánh tỉnh tấn, thực hành về sự thiết lập là thuộc về chánh niệm, thực hành 
về sự không tán loạn là thuộc về chánh định; các điều này là tám sự thực hành. 





' Bốn động từ bujjhari, anubujjhati, patibujjhati, và sambujjhari có cùng một gốc động từ là Vbudh, có 
nghĩa là “giác ngộ, rồi được thêm vào các tiếp đầu ngữ anu, pafi, sam để tạo thành ba động từ khác 
nữa với ý nghĩa đã được thay đổi ít nhiều. Ý nghĩa của bốn động từ trên đã được viết theo sự giải thích 
của Chú Giải (NiddA. ii, 440). 

ˆ Động từ caraii có ý nghĩa chính là “đi bộ, nhưng ở những ngữ cảnh khác còn có ý nghĩa là “sống, thực 
hành, cư xử, v.v... Vì thế, ở đoạn văn trên, danh từ tương ứng cari/a của động từ carari được dịch là 
“cách thực hành' cho phù hợp với ngữ cảnh (ND). 
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Khaggavisanakappo ti yatha khaggassa nama visanam ekam hoti adutiyam, 
evameva so paccekasambuddho tamkappo' tamsadiso? tappatibhago. Yatha atilonam 
vuccai lonakappo, atitittakam'” vuccat tittakappo,° atimadhuram vuccati 
madhurakappo,` atiunham vuccat aggikappo, atistam° vuccati himakappo, 
mahaudakakkhandho vuccati samuddakappo, mahabhiññabalappatto savako vuccati 
satthukappoti,” evameva” so paccekasambuddho? tamkappo tamsadiso tappatibhago 
eko adutiyo muttabandhano samma loke carati viharati mriyati vattati paleti yapetI 
vapetI ti - eko care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Sabbesu bhùtesu nidhaụa dandam 
quthethauam aññataramp! tesam, 
na puttamiccheuua kuto sahqUam 
eko care khaggauisanakappo ti. 


Samsaggg7atassa bhauanfIi sneha 
snehanuquam dukkhamidam pahoti, 
adinauam snehaJamn pekkhamnano 
eko care khaggauisanakqaDpo. 


Samsaggajatassa bhavanti snechä ti - Samsagga ti dve samsagga: 
dassanasamsaggo ca savanasamsaggo ca. Katamo dassanasamsaggo? Idhekacco 
passali Itthim va kumarm va abhiruipam dassaniyam pasadikam paramaya 
vannapokkharataya samannagatam, disva passitva anubyañJanaso nimittam ganhatI: 
kesa va sobhana,'* mukham va sobhanam, akkhi va sobhana,'' kanna va sobhana, 
nasa va sobhana, ottha va sobhana, ? danta va sobhana, mukham va sobhanam, gIva 
va sobhana, thana va sobhana, uram va sobhanam, udaram va sobhanam, kati va 
sobhana, uru va sobhana, Jangha va sobhana, hattha va sobhana, pada va sobhana, 
anguliyo va sobhana, nakha va sobhana ti disva passitva abhinandati abhivadati 
abhipattheldiS anussarai anuppadeti anubandhat ragabandhanam. Ayam 
dassanasamsagso. 


' takkappo - Ma, Syã, PTS, evamidisesu †hãnesu. ?so paccekasambuddho tattha - Ma. 

“ tassadiso - Ma, Syã, PTS, evamidisesu thãnesu. '° sobhanã - Syä, evamuparipi. 

: atitittikam - Syä, PTS. ở akkhi vã sobhanam - Syã; 
titikappo - Sya, PTS. akkhi va sobhanam - PTS. 

” madhukappo - Syã. '* ottham vã sobhanam - Syã; 

5 atisitalam - Ma, Syã, PTS. ottham vã sobhanam - PTS. 

7 satthukappo - Syã, PTS. ' ñrũ - Ma; 

ở evam - Syã, PTS. uru - Sya, PTS. 
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Tựa như sừng của loài tê ngưu: giống như tên gọi của loài tê ngưu, sừng của 
nó chỉ có một, không có cái thứ hai, tương tự y như vậy, vị Phật Độc Giác ấy là tựa 
như vật ấy, tương tự vật ấy, có sự so sánh với vật ấy. Giống như quá mặn được gọi là 
tựa như muối, quá đắng được gọi là tựa như mướp đắng, quá ngọt được gọi là tựa như 
mật ong, quá nóng được gọi là tựa như lửa, quá lạnh được gọi là tựa như tuyết, khối 
nước lớn được gọi là tựa như biển, vị Thinh Văn đạt được năng lực vĩ đại của thắng trí 
được gọi là tựa như bậc Đạo Sư; tương tự y như vậy, vị Phật Độc Giác ấy là tựa như 
vật ấy, tương tự vật ấy, có sự so sánh với vật ấy, một mình, không người thứ hai, có sự 
trói buộc đã được mở ra, sống một cách chân chánh ở thế gian, trú ngụ, sinh hoạt, 
vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng: - “nên sống một mình tựa như sừng của loài tê 
ngưu (chỉ có một)' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Buông bỏ uiệc hành hạ đối uới tất cả chúng sanh, 

không hãm hạt bất cứ ai trong số họ, 

không trớc muốn con cái, sao lại (đớc muốn) bạn hữu? 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


” 


2. 


Đối uới người đã có sự giao tiếp, các sự thương uêu hiện hữu; 
theo sau sự thương uuêu là khổ đau nàu được hình thành. 
Trong khi xét thấu điều bất lợi sanh lên từ sự thương uêu, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Đối với người đã có sự giao tiếp, các sự thương yêu hiện hữu - Sự giao 
tiếp: có hai sự giao tiếp: sự giao tiếp do thấy và sự giao tiếp do nghe. Việc nào là sự 
giao tiếp do thấy? Ơ đây, một người nào đó nhìn thấy người đàn bà hoặc thiếu nữ 
tuyệt sắc, đáng nhìn, đáng mến, có vẻ đẹp tuyệt vời của làn da; sau khi ngó thấy, sau 
khi nhìn thấy thì nắm giữ hình tướng thuộc về chỉ tiết (rằng): “Mái tóc đẹp, hoặc 
khuôn mặt đẹp, hoặc cặp mắt đẹp, hoặc hai tai đẹp, hoặc mũi đẹp, hoặc đôi môi đẹp, 
hoặc hàm răng đẹp, hoặc miệng đẹp, hoặc cổ đẹp, hoặc vú đẹp, hoặc ngực đẹp, hoặc 
bụng đẹp, hoặc hông đẹp, hoặc bắp vế đẹp, hoặc cắng chân đẹp, hoặc hai bàn tay đẹp, 
hoặc hai bàn chân đẹp, hoặc các ngón tay đẹp, hoặc các móng đẹp;” sau khi ngó thấy, 
sau khi nhìn thấy, thì thích thú, tán thưởng, ước nguyện, tưởng nhớ, trở nên gắn bó, 
theo đuổi sự trói buộc vì luyến ái. Việc này là sự giao tiếp do thấy. 
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Katamo savanasamsaggo? Idhekacco sunati amukasmim nama game va nigame 
va 1tthi va kumarI va abhirupa va dassaniya pasadika paramaya vannapokkharataya 
samannagata ti, sutva sunitva abhinandati abhivadati abhipatthet anuppadeti 
anubandhati ragabandhanam. Ayam savanasamsaggso. 


Snehaä ti dve sneha: tanhasneho ca ditthisneho ca. Katamo tanhasneho? Yavata 
tanhasankhatena simakatam mariyadlkatam' odhikatam  pariyantakatam? 
pariggahiam mamayitam “dam mama, etam mama, ettakam mama, ettavata 
mama,' rupa? sadda gandha rasa photthabba attharana papurana° dasidasa aJelaka 
kukkutasukara hatthigavassavalava khettam vatthum hiraññam suvannam 
øgamanigamarajadhaniyo rattham ca Jjanapado ca? koso ca kotthagaram ca kevalampI 
mahapathavim tanhavasena mamayatl yavatatthasatatanhavicartam.” Ayam 
tanhasneho. 


Katamo ditthisneho? VIsativatthuka sakkayaditthi, dasavatthuka micchaditthi, 
dasavatthuka antaggahikaditthi, yä evarupa ditthi dithigatam difthigahanam 
dithikantaro difthivisukayikam ditthivipphanditam ditthisamyoJanam gaho 
patitthaho? abhiniveso paramaso kummaggo micchapatho micchattam titthayatanam 
vipariyesagaho° viparltagaho'° vipallasagaho' micchagaho ayathavatasmim'” 
yathavatanti° gaho yavata dvasatthi ditthigatanI. Ayam ditthisneho. 


Samsagsajatassa bhavant snechä tỉ dassanasamsaggapaccaya ca 
Savanasamsagsapaccaya ca'* tanhasneho ca di{thisneho ca bhavanti sambhavanti 
Jayanti sañJayanti nibbattanti abhinibbattanti patubhavantI ti - samsaggaJatassa 
bhavanti sneha. 


Snehanvayam dukkhamidam pahotl ti - Sneha ti” dve sneha: tanhasneho 
ca dithsneho ca  -pe- Ayam tanhasneho. -pe- Ayam di{thisneho. 
Dukkhamidam pahoti t¡ idhekacco kayena duccaritam carati, vacaya duccaritam 
caratl, manasa duccaritam caratl, panampi hanti,'“ adinnampi adiyati, sandhimpi 
chindatl, mllopampl' harati, ekagarikampl karotl, — 





' mariyadikatam - Syã, Ma potthake na đissate. 





? pariyantikatam - Ma, Syã, Pana; 'vipallasaggaho - Ma; 
pariyantikam - Va, Vi, Ka. vippallasaggaho - Sya. 

* đam mamam etam mamam ettakam mamam ettävatä mamam - Syä. 

 mama rũpã - Syã. “ayathãävakasmim - Ma, Syã; 

Ÿ pãvuranä - Ma. ayatavakamhi - Va, Vi, Ka. 

° Janapadã ca - Va, Vi, Ka. 3 yathãvakanti - Ma, Syã. 

7 yavata atthasatatanhävicaritam - Ma; yävatã atthasatatanhãviparitä - Syã. 

ở patiggaho - Ma, Syã. '*vippallãsapaccayäã ca dassanasavanasamsaggapaccayä ca - Syä. 

? vipariyasaggaho - Ma; ”snehoti - Ma, Syã. 
vipariyesaggaho - Syã. “ hanati - Ma, Syä, PTS. 

'° viparitaggaho - Ma, Syã. 7 vilopampi - Syã. 
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Việc nào là sự giao tiếp do nghe? Ở đây, một người nào đó nghe rằng: “Ở ngôi 
làng, hoặc ở thị trấn tên gọi như vậy, có người đàn bà hoặc thiếu nữ tuyệt sắc, đáng 
nhìn, đáng mến, có vẻ đẹp tuyệt vời của làn da;” sau khi nghe được, sau khi lắng 
nghe, thì thích thú, tán thưởng, ước nguyện, trở nên gắn bó, theo đuổi sự trói buộc vì 
luyến ái. Việc này là sự giao tiếp do nghe. 


Sự thương yêu: Có hai sự thương yêu: sự thương yêu do tham ái và sự thương 
yêu do tà kiến. Việc nào là sự thương yêu do tham ái? Cho đến vật đã được tạo lập 
ranh giới, đã được tạo lập biên giới, đã được tạo lập giới hạn, đã được tạo lập hạn 
định, đã thuộc sở hữu, đã được chấp là của ta bởi cái gọi là tham ái rằng: “Cái này là 
của tôi, cái ấy là của tôi, chừng này là của tôi, cho đến chừng này là của tôi,” các sắc, 
các thinh, các hương, các vị, các xúc, các vật trải, các vật đắp, các tôi trai tớ gái, các 
con dê cừu, các con gà, heo, voi, bò ngựa, lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, thị 
trấn, kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu trại, nhà kho của tôi, và luôn cả toàn thể đại địa 
cầu đều được chấp là của ta do tác động của tham ái, được giải rộng ra cho đến 108 
á1. Việc này là sự thương yêu do tham ái. 


Việc nào là sự thương yêu do tà kiến? Thân kiến có 2o nền tảng, tà kiến có 10 nền 
tảng, hữu biên kiến có 1o nền tảng, quan điểm nào có hình thức như vậy là sự đi đến 
tà kiến, có sự nắm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà kiến, có sự bóp méo của tà 
kiến, có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc của tà kiến, là sự nắm lấy, sự chấp 
nhận, sự chấp chặt, sự bám víu, con đường xấu, con đường sai trái, bản thể sai trái, 
ngoại giáo, sự nắm lấy đường lối trái nghịch, sự nắm lấy điều sai lệch, sự nắm lấy 
điều trái khuấy, sự nắm lấy điều sai trái, sự nắm lấy điều không xác đáng cho là xác 
đáng, cho đến 62 tà kiến. Việc này là sự thương yêu do tà kiến. 


Đối với người đã có sự giao tiếp, các sự thương yêu hiện hữu: Do duyên 
giao tiếp do thấy và do duyên giao tiếp do nghe, sự thương yêu do tham ái và sự 
thương yêu do tà kiến hiện hữu, xuất phát, sanh ra, sanh khởi, hạ sanh, phát sanh, 
xuất hiện; - “đối với người đã có sự giao tiếp, các sự thương yêu hiện hữư' là như thế. 


Theo sau sự thương yêu là khổ đau này được hình thành - Sự thương 
yêu: Có hai sự thương yêu: sự thương yêu do tham ái và sự thương yêu do tà kiến. — 
nt- Việc này là sự thương yêu do tham ái. =nt- Việc này là sự thương yêu do tà kiến. 
Khổ đau này được hình thành: Ơ đây, một người nào đó làm hành động xấu xa 
bằng thân, làm hành động xấu xa bằng khẩu, làm hành động xấu xa bằng ý, giết hại 
mạng sống, lấy vật chưa được cho, đột nhập gia cư, mang đi vật cướp được, làm kẻ 
đạo tặc, — 
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— DparIipanthepI titthatl, paradarampi gacchati, musapi bhanati. Tamenam gahetva 
rañño dassenti “ayam deva coro agucar1, Imassa yam IcchatI tam dandam panehl ti. 
Tamenam raja paribhasati. So paribhasapaccayapl dukkham domanassam' 
patisamvedeti. Etam bhayam dukkham domanassam kuto tassa?ˆ Snehapaccaya ca 
nandipaccaya ca ragapaccaya ca nandiragapaccaya ca Jatam, ettakenapl raJa na 
tussaiI. 


Tamenam raja bandhapei andubandhanena va rajjubandhanena vã 
sankhalikabandhanena va vettabandhanena vã latabandhanena va 
pakkhepabandhanena vã parikkhepabandhanena va gamabandhanena vã 
nigamabandhanena va nagarabandhanena vã ratthabandhanena vã 
Janapadabandhanena va, attamaso savacanyampi karot “na te labbha Ito 
pakkamitun 'ti.` So bandhanapaccaya pI dukkham domanassam patisamvedeti. Etam 
bhayam dukkham domanassam kuto tassa? Snehapaccaya ca nandipaccaya ca 
Tagapaccaya ca nandiragapaccaya ca Jatam, ettakenapl raJa na tussati. 


Tamenam raJa tassa dhanam aharapeti satam va sahassam va satasahassam va. 
So dhanaJanipaccayapl dukkham domanassam patisamvedeti Etam bhayam 
dukkham domanassam kuto tassa? Snehapaccaya ca nandipaccaya ca ragapaccaya ca 
nandiragapaccaya ca Jatam, ettakenapI raJa na tussatl. 


Tamenam raja° vividha kammakarana" karapeti: kasahipi ta|eti, vettehipi” ta|eti, 
addhadandakehipl° taletl, hatthampi chindatl, padampi chindati hatthapadampi 
chñndat, kannampi chindat, nasamplL chindatl, kannanasampil chindatl, 
bilangathalikampi karotl, sankhamundikampl° karoti rahumukhampI karotl, 
JotimalikampIl karol, hatthapaJjotikampIl karoi, erakavattikampl' karotl, 
cirakavaskampi? karoi, eneyyakampil karol, balisamamsikampl karohl, 
kahapanakampl karotl, kharapatacchikampi karotl, palighaparivattikampI karotl, 
palalapitthikampi'° karotl, tattenapI telena osiñcatl, sunakhehipi°" khadapeti, 
Jvantampl sule uttasel, asinapIl" sIsam chindati So kammakaranapaccayapl 
dukkham domanassam patisamvedeti. Etam bhayam dukkham domanassam kuto 
tassa? Snehapaccaya ca nandipaccaya ca ragapaccaya ca nandiragapaccaya ca Jatam, 
raja Imesam catunnam dandanam I1ssaro. 





' dukkhadomanassam - Syä, PTS, evamuparipi. °" saikhamundakampi - Syã. 
ˆ kuto jãtam? tassa - Ma, Syä, PTS, evamuparipi. 'erakavattikampi - Syä. 

* nikkhamitunti - Syã. “eiravasikampi - Sya. 
*tasseva - Ma. 3 kahapanikampi - Ma, Syã. 

* đhanähãra - PTS. * palalapithakampi - Ma, Syã. 
° rajã tassa - Syã, PTS. ” sunakhenapi - Syã. 

7 vividha-kamma-kãranam - PTS; vividhani kammakaranäni - Pa, Va, Vi, Ka. 

ở vettenapi - Syã. ° asinã - Syã. 


° addhadandehipi - Ma; addhadandenapi - Syã; addhadandakehipi - Ma, Va, Vi, Ka. 
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— đứng cướp dọc đường, đi đến với vợ người khác, nói lời dối trá. Dân chúng sau khi 
bắt lấy kẻ ấy rồi trình lên đức vua: “Tâu bệ hạ, gã trộm cướp này là kẻ làm điều tội lõi. 
Đối với kẻ này, xin ngài hãy giáng hình phạt theo ý muốn.” Đức vua mắng nhiếc kẻ 
ấy. Kẻ ấy, do duyên mắng nhiếc, khởi lên sự sợ hãi, cảm thọ khổ ưu. Sự sợ hãi, khổ, 
ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Được sanh lên do duyên thương yêu, do duyên 
niềm vui, do duyên luyến ái, do duyên niềm vui và luyến ái. Chỉ với chừng ấy, đức vua 
không được vuI. 


Đức vua ra lệnh giam cầm kẻ ấy với việc trói bằng xiềng, hoặc trói bằng dây 
thùng, hoặc trói bằng dây xích, hoặc trói bằng dây mây, hoặc trói bằng dây leo, hoặc 
với việc giam trong hố, hoặc giam trong hào, hoặc giam trong làng, hoặc giam trong 
thị trấn, hoặc giam trong thành phố, hoặc giam trong quốc độ, hoặc giam trong xứ 
sở, thậm chí còn khuyên bảo rằng: “Ngươi không được phép ra khỏi nơi này.” Kẻ ấy, 
do duyên giam cầm, cảm thọ khổ ưu. Sự sợ hãi, khổ, ưu này do đầu mà xảy đến cho 
kẻ ấy? Được sanh lên do duyên thương yêu, do duyên niềm vui, do duyên luyến ái, do 
duyên niềm vui và luyến ái. Chỉ với chừng ấy, đức vua không được vui. 


Đức vua ra lệnh kẻ ấy đem lại tài sản của kẻ ấy: một trăm, một ngàn, hoặc một 
trăm ngàn. Kẻ ấy, do duyên mất mát tài sản, cảm thọ khổ ưu. Sự sợ hãi, khổ, ưu này 
do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Được sanh lên do duyên thương yêu, do duyên niềm 
vui, do duyên luyến ái, do duyên niềm vui và luyến ái. Chỉ với chừng ấy, đức vua 
không được vuI. 


Đức vua ra lệnh thực hiện nhiều loại hình phạt ở thân đối với kẻ ấy: đánh bằng 
các cây roi, đánh bằng các dây mây, đánh bằng các gậy ngắn, chặt bàn tay, chặt bàn 
chân, chặt bàn tay và bàn chân, cắt tai, xẻo mũi, cắt tai và xẻo mũi, (đập vỡ đầu) làm 
thành như hũ cháo chua, lột da đầu, đốt lửa ở miệng, thiêu sống, đốt cháy ở bàn tay, 
lột da thành sợi, lột da thành đống để ở chân, kéo căng thân người ở trên đất, xiên da 
thịt bằng lưỡi câu, khoét thịt thành đồng tiền, chà xát với chất kiềm, quay tròn ở trên 
thập tự giá, đánh cho nhừ tử, rưới bằng dầu sôi, cho những con chó gặm, đặt trên 
giáo nhọn lúc còn sống, chặt đầu bằng gươm. Kẻ ấy, do duyên các hình phạt ở thân, 
cảm thọ khổ ưu. Sự sợ hãi, khổ, ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Được sanh lên 
do duyên thương yêu, do duyên niềm vui, do duyên luyến ái, do duyên niềm vui và 
luyến ái. Đức vua là chúa tể của bốn hình phạt này. 
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So sakena kammena kayassa bheda parammarana, apayam duggatim vinipatam 
nirayam  upapalJJal. Tamenam nirayapala pañcavidhabandhanam  nama 
kammakaranam karenti' tattam ayokhilam” hatthe gamenti, tattam ayokhilam dutiye 
hatthe gamenti, tattam ayokhilam pade gamenti, tattam ayokhillam dutiye pade 
gamenti, tattam ayokhilam maJjhe urasmim gamenti. So tattha dukkha tippa khara 
katuka vedana vedetl,° na ca tava” kalam karoti yava na tam papam kammam” 
byanthotIl. Etam bhayam dukkham domanassam kuto tassa? Snehapaccaya ca 
nandipaccaya ca ragapaccaya ca nandiragapaccaya ca Jatam. 


Tamenam nirayapala samvesetva” kutarnihi tacchanti. Tamenam nirayapala 
uddhapadam?° adhosiram gahetva'° vasihi tacchanti Tamenam nirayapala rathe 
yoJetva adittaya pathaviya sampaJjalitaya saJotibhutaya'' sarentipi paccasarentIpI. ? 
Tamenam nirayapala mahantam angarapabbatam adittam sampajjalitam 
saJotibhutam aropentip1l oropentipi. Tamenam nirayapala uddhapadam adhosiram 
gahetva tattaya lohakumbhiya pakkhipanti adittaya sampajjalitaya saJotibhutaya. So 
tattha phenuddehakam paccati. So tattha phenuddehakam paccamano sakimpi 
uddham gacchatI, sakimpi adho gacchatl, sakimpi tiriyam gacchati. So tattha tippa 
khara'"' katuka vedana vedetl, na ca tava kalam karoti yava na tam papam kammam 
byanthotIl. Etam bhayam dukkham domanassam kuto tassa? Snehapaccaya ca 
nandipaccaya ca ragapaccaya ca nandiragapaccaya ca Jatam. Tamenam nirayapala 
mahanrraye ° pakkhipanti. So kho pana mahanirayo: 


1. “Cafukkammo cafuduaro uibhatto bhagaso rmrfo, 
qUopakarapariuanto qụasa pa†Ikuƒ71to. 


2. Tassa quomaua bhùmn!Š Jahta teJasqa uuia, '° 
saman†a o?anasatam pharrtua ti†thafi sabbada.'" 


3.. Kadariua tapand'* ghora accimanto durasada, 
lomnahamsanarupa ca bhisma' pafibhaua dukha*”.*' 


4. Puratthimmaua cq bhittiua accikkhandho samu†thiio, 
dahanto”” papaka1mnmante pacchiữmaua pafthaññaH. 


5. Pacchimaud ca Dhitta accikkhandho samuf{thto, 
dahanto papakammnante puratthimaua patthañfñaH. 








! karonti - Ma. 3 dukkhã tibbã khara - Ma; 

ˆ ayokhilam - Ma, Syã, evamuparipi. dukkha tippã - Sya, PTS. 

* tibbã - Ma, Va, Vi, Ka. *niraye - Sya, PTS. 

* patisamvedeti - Syã, PTS, evamidisesu thãnesu. *tassa bhettha ayobhimi - Va, Vĩ, Ka. 
” nãma - PTS. “tejasa-yuttã - PTS. 

 pãpakammam - Ma, Syã, PTS, evamidisesu thãnesu. ”Majjhimanikäya, Devaditasutta. 

” samvwesitvä - Syã, PTS. Š kadariyatapanã - Ma; 

ở kuthãanhhi - Ma, PTS; kudhãrihi - Syã. kadariyä tapana - Sya, PTS. 
?uddhampädam - Ma, Syä, PTS, evamidisesu thanesu. '”“bhesma - Ma. 

'° thapetvä - PTS, Pa, Va, Vi, Ka. ” dukkha - Syã, PTS, Va, Vi, Ka. 

'! sañjotibhutaya - Syä, PTS, evamidisesu thãnesu. *' Sankiccajataka (530). 

'* harantipi paccaharantipi - Va, Vi, Ka.  dahanto - Ma, Syã, PTS, evamuparipi. 
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Kẻ ấy, với nghiệp của mình, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, bị sanh vào 
chốn bất hạnh, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. Những người giữ địa ngục cho thực 
hiện hình phạt “trói buộc năm cách” đối với kẻ ấy: Họ dùng cọc sắt đã được đốt nóng 
đóng vào ở bàn tay, họ dùng cọc sắt đã được đốt nóng đóng vào ở bàn tay thứ hai, họ 
dùng cọc sắt đã được đốt nóng đóng vào ở bàn chân, họ dùng cọc sắt đã được đốt 
nóng đóng vào ở bàn chân thứ hai, họ dùng cọc sắt đã được đốt nóng đóng vào ở giữa 
ngực. Kẻ ấy, ở tại nơi ấy, cảm nhận các thọ khổ, sắc bén, khốc liệt, nhức nhối; nhưng 
kẻ ấy không thể chết đi chừng nào ác nghiệp ấy còn chưa chấm dút. Sự sợ hãi, khổ, ưu 
này do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Được sanh lên do duyên thương yêu, do duyên 
niềm vui, do duyên luyến ái, do duyên niềm vui và luyến ái. 


Những người giữ địa ngục bắt kẻ ấy nằm xuống và dùng những cái rìu băm nát. 
Những người giữ địa ngục nắm lấy kẻ ấy, chân phía trên đầu phía dưới, và dùng 
những cái búa băm nát. Những người giữ địa ngục cột kẻ ấy vào cỗ xe rồi cho kéo tới 
kéo lui ở trên đất đã được đốt cháy, sáng rực, đỏ rực. Những người giữ địa ngục bắt 
kẻ ấy trèo lên, trèo xuống ở ngọn núi than hừng to lớn đã được đốt cháy, sáng rực, đỏ 
rực. Những người giữ địa ngục nắm lấy kẻ ấy, chân phía trên đầu phía dưới, rồi ném 
vào chảo đồng đã được đốt nóng, đốt cháy, sáng rực, đỏ rực. Kẻ ấy, ở tại nơi ấy, bị 
nung nấu ở bọt nước sôi sục. Kẻ ấy, ở tại nơi ấy, trong khi bị nung nấu ở bọt nước sôi 
sục, lúc thì nổi lên trên, lúc thì chìm xuống dưới, lúc thì trôi ngang. Kẻ ấy, ở tại nơi 
ấy, cảm nhận các thọ sắc bén, khốc liệt, nhức nhối; nhưng kẻ ấy không thể chết đi 
chừng nào ác nghiệp ấy còn chưa chấm dứt. Sự sợ hãi, khổ, ưu này do đâu mà xảy đến 
cho kẻ ấy? Được sanh lên do duyên thương yêu, do duyên niềm vui, do duyên luyến 
ái, do duyên niềm vui và luyến ái. Những người giữ địa ngục ném kẻ ấy vào đại địa 
ngục. Quả vậy, đại địa ngục ấy là: 


1. “(Đại địa ngục) có bốn góc, có bốn cửa lớn, được chia thành các phầm cân đối, 
được bao quanh bằng tường sắt, được đậu lại bằng mái sắt. 


2. Nền của (đại địa ngục) làm bằng sắt, được thiêu đốt, cháu uới lửa ngọn, luôn 
luôn tỏa khắp uà tồn tại xung quanh một trăm do-tuần. 


3. (Các đại địa ngục) có sự đốt nóng khổ sở, ghê rợn, có ngọn lửa khó lại gần, có 
hình dạng làm rởn lông, ghê rợn, gâu rq sự sợ hãi, khó chịu.' 


4. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng đông, trong khi thiêu đốt những 
kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm uào (khối lửa) ở hướng tâu. 


5. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng tâu, trong khi thiêu đốt những 


kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm uào (khối lửa) ở hướng đông. 





' Bổn Sanh Ẩn Sĩ Sankieca (530), TTPV tập 33, trang 275, câu kệ 3483. 
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6. Uttaraua ca bhifta accikkhandho samu†thito, 
dahanto papakarmnmmnante' dakkhimaua patthaññat. 


7... Dakkhinaua ca bhitHụa accikkhandho samufthto, 
dahanto papakammnanfe uttarqua pafthaññatfi. 


8... He{fhato? ca samu{thaud` accikkhandho bhaanako, 
dahanto papakammnante chadanasm1n" patthañfñati. 


9. Chadanarnha samu†thaua accikkhandho bhauanako, 
dahanto papakammnante bhùum1uamn pafthañfñati. 


10. AUokapalamadiftam samntattam 7altiamn uatha, 
eUđTmn qu1crnirauo hetthq upart passdto. 


11. Tattha satta mmahaludda rmnahakibbisakarmo, 
qccantapapakamrnanta paccqnfi nd cq 1n1are.° 


12. Jatauedasamo kquo tesam TrqaUquasinamn, 
passa kamnanam dalhattamn na bhasma hofi” nap1 masi. 


13. Puratthinenap1 dhauanti tato dhauanfi pacchữmam,° 
uttarenap1 dhauanfi tato dhauanti dakkhrinam. 


14. Yarmn amn đisam padhquanfÙ tam tan duaram pithtuafi,'° 
abhimtkkhamitasa te satta mnokkhagquesrno.'' 


15. Na te tato nikkhamrtum labhanti kam~mnapaccquda, 
tesam ca papakammnam tamn auipakka1mtl'” katamn bahun ”t. 


Etam bhayam dukkham domanassam kuto tassa? Snehapaccaya ca nandipaccaya 
Ca ragapaccaya ca nandiragapaccaya ca Jatam. Yani ca neraylikani dukkhanl yanI ca 
tiracchanayonikani dukkhanli yanl ca pettivisayIkani dukkhanl yani ca manussikan1' 
dukkhanml tan! kuto Jatani kuto sañJatani kuto nibbattani kuto abhinibbattani kuto 
patubhutani? Snehapaccaya' ca nandipaccaya ca ragapaccaya ca nandiragapaccaya 
ca bhavantiỶ sambhavani Jayanti sañjayani nibbattani abhinibbattanti 
patubhavanti ti - snehanvayam dukkhamidam pahoH. 








' mahanto pãpakammanto - Va, Vi, Ka. ? pi đhãvanti - Sya, PTS. 

ˆ hetthito - Sya, PTS. ° piđhiyati - Ma; 

3 samutthito - Sya, PTS, evamuparipi. pithiyyati - Sya. 

* chadanamhi - Syã, PTS. 'mokkham gavesino - Syã; 

” paccante - PTS. pamokkham gavesino - PTS. 

° miyyare - Ma, Syã; ?tesañca papakammantam, avipakkam - Ma; 
miyyare - PTS. tesañca papakam kammam avipakkam - Sya, PTS. 

“honti - Syã, PTS. 3 mãnusakãni - Ma, Syã, PTS. 

ở bacchato - Syã; *tassa snehapaccaya - Ma. 
pacchimato - PTS. “honti - Pa, Va, Vi. 
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6. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng bắc, trong khi thiêu đốt những 
kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm uào (khối lửa) ở hướng nam. 


7. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng nam, trong khi thiêu đốt những 
kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm uào (khối lửa) ở hướng bắc. 


8. Khối lửa khủng khiếp phát xuất từ bên dưới, trong khi thiêu đốt những kẻ có 
ác nghiệp, đi đến chạm uào (khối lửa) ở mới che (bên trên). 


9. Khối lửa khủng khiếp phát xuất từ mái che, trong khi thiêu đốt những kẻ có ác 
nghiệp, đi đến chạm uào (khối lửa) ở mặt đất (bên dướ!). 


1O. Cái chảo sắt đã được đốt cháu, nóng đỏ, sáng chói như thế nào thì địa ngục 
Aurci, ở bên dưới, bên trên, uà bên hông là như Uuậu. 


11. Ở nơi ấu, những chúng sanh uô cùng hung đữ, đã gâu ra trọng tội, có hành 
động cực kù ác độc, b† nung nếu uà không thể chết đi. 


12. Thân thể của họ, những cư dân ở địa ngục, giống như ngọn lửa. Hãu nhìn 
xem tính chất uững bền của nghiệp, không như tro, cũng không như bụt. 


13. Họ chạu uề hướng đông, rồi từ đó chạu uê hướng tâu. Họ chạu uề hướng 
bắc, rồi từ đó họ chạu uề hướng nam. 


14. Họ chạu đến bất cứ hướng nào, cánh cửa hướng ấu đêu được đóng lại. Với 
niềm rnong mỏi được thoát ra, các chúng sanh ấu có sự tìm kiếm lối thoát. 


15. Họ không thể đi ra khỏi nơi ấu bởi uì nghiệp duuên, khi ác nghiệp của họ đã 
tạo có nhiều uà còn chưa trả xong.” 


Sự sợ hãi, khổ, ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Được sanh lên do duyên 
thương yêu, do duyên niềm vui, do duyên luyến ái, do duyên niềm vui và luyến ái. 
Những khổ đau ở địa ngục, những khổ đau ở loài thú, những khổ đau ở thân phận 
ngạ quỷ, những khổ đau ở cõi người, những khổ đau ấy do đâu đã được sanh ra, do 
đâu đã được sanh khởi, do đầu đã được hạ sanh, do đầu đã được phát sanh, do đâu 
đã được xuất hiện? Do duyên thương yêu, do duyên niềm vui, do duyên luyến ái, do 
duyên niềm vui và luyến ái, mà những khổ đau ấy hiện hữu, xuất phát, sanh ra, sanh 
khởi, hạ sanh, phát sanh, xuất hiện; - “theo sau sự thương yêu là khổ đau này được 
hình thành là như thế. 
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Adinavam snehajam pekkhamäno tỉ - Sneho tỉ dve snehä: tanhasneho ca 
ditthisneho ca. -pe—- Ayam tanhasneho. -pe- Ayam ditthisneho. AdInavam 
snehajam pekkhamano ti tanhãsneho ca ditthisneho ca adinavam snehaJam 
pekkhamano' dakkhamano olokayamano nĩjj]hayamano upaparlkkhamano t1 - 
adInavam snehaJam pekkhamano eko care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“SamsaggqJqtassa bhauanti sneha 
snehanuquam dukkhamidam pahoti, 
adinauam sneha7am pekkhamano 
eko care khaggquisanakappo  tI. 


Mifte suhaq1je anukamnpamano 
hapefi attham paf[ibaddhacrtto,? 
etarmn bhauam santhaue pekkhamano 
eko care khaggauisanakappo. 


Mitte suhajje anukampamano hapeti attham patibaddhacitto t¡ - Mitto 
tỉ dve mittä: agarikamitto ca anagarikamittoŸ ca. Katamo agarikamitto? Idhekacco 
duddadam dadati, duccaJam caJatl, dukkaram karotl, dukkhamam khamati, 
guyhamassa acikkhatl, guyhamassa parIguyhati,° apadasu na vijahati, jIvitam cassa 
atthaya” pariccattam hoti, khine natimaññati. Ayam agarikamitto. 


Katamo anagarikamitto? Idha bhikkhu piyo ca hoti manapo ca? garu ca” 
bhavanryo ca vatta ca vacanakkhamo ca gambhiram ca katham katta no ca atthane 
niyoJet,° adhisle samadapetl, catunnam satipatthananam bhavananuyoge 
samadapetl, catunnam sammappadhananam -pe- catunnam iddhipadanam — 
pañcannam ¡Indriyanam -— pañcannam balanam — sattannam bojjhanganam — 
ariyassa atthangikassa maggassa bhavananuyoge samadapeti. Ayam anagarikamitto. 
Suhajja vuccanti yehi saha agamanam phasu gamanam phasu'' nisajJja phasu'” 
sayanam phasu alapanam phaãsu sallapanam phasu ullapanam phasu samullapanam 
phasu. 


' tanhãsnehbe ca đitthisnehe ca adinavam pekkhamäno - Syä. 


* patibandhacitto - Va, Vi. * manäpo ca hoti - Syã. 

3 mittäti - Ma. ? garu ca - Ma, Syã, PTS. 

3 agãrikamitto - Sya, PTS, evamuparipi. '°atthane ca na niyojeti - Syã; 

” anagãrikamitto - Ma, Syã, PTS, evamuparipi. atthane ca niyojeti - PTS. 

5 Dariguhati - Ma. '! mamanam phãsu ägamanam phãsu - Syã. 


7 ñvitampissa atthaya - Ma; jIvitassa atthãya - Pa, Va, Vi. 
'ˆ nïisaj]janam phãsu - Ma; gamanagamanam phãsu thãnam phãsu nissajjanam phãsu - Syã. 
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Trong khi xét thấy điêu bất lợi sanh lên từ sự thương yêu - Sự thương 
yêu: Có hai sự thương yêu: sự thương yêu do tham ái và sự thương yêu do tà kiến. — 
nt- Việc này là sự thương yêu do tham ái. —-nt— Việc này là sự thương yêu do tà kiến. 
Trong khi xét thấy điêu bất lợi sanh lên từ sự thương yêu: người có sự 
thương yêu do tham ái và sự thương yêu do tà kiến trong khi xét thấy, trong khi nhận 
thấy, trong khi quan sát, trong khi suy xét, trong khi khảo sát điều bất lợi sanh lên từ 
sự thương yêu; - trong khi xét thấy điều bất lợi sanh lên từ sự thương yêu, nên sống 
một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Đối uới người đã có sự giao tiếp, các sự thương uêu hiện hữu; 
theo sau sự thương uuêu là khổ đau nàu được hình thành. 

Trong khi xét thấu điều bất lợi sanh lên từ sự thương uêu, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


3. 


Trong khi thương tưởng đến các bạn bè thân hữu, 

(thời) bê trễ điều lợi ích, có tâm bị ràng buộc. 

Trong khi xét thấu nỗi sợ hãi nàu ở sự thân thiết, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Trong khi thương tưởng đến các bạn bè thân hữu, (thời) bê trễ điêu 
lợi ích, có tâm bị ràng buộc - Bạn bè: Có hai loại bạn bè: bạn bè tại gia và bạn bè 
xuất gia. Người nào là bạn bè tại gia? Ở đây, một người nào đó cho vật khó cho, từ bỏ 
điều khó từ bỏ, làm việc khó làm, nhãn nại điều khó nhãn nại, nói ra điều bí mật (của 
mình) cho bạn, che giấu điều bí mật của bạn, vào những lúc rủi ro không lìa bỏ (bạn), 
mạng sống được buông bỏ vì lợi ích của bạn, không khinh khi lúc (bạn) khánh tận. 
Người này là bạn bè tại gia. 


Người nào là bạn bè xuất gia? Ở đây, vị tỳ khưu là đáng yêu, đáng mến, đáng kính, 
đáng trọng, là diễn giả, có sự nhãn nại với lời nói, là vị thuyết giảng sâu sắc, và không 
xúi giục làm công việc không hợp lý, sách tấn về thắng giới, sách tấn việc chuyên cần 
tu tập bốn sự thiết lập niệm, sách tấn việc chuyên cần tu tập bốn chánh cần —nt— bốn 
nền tảng của thần thông — năm quyền — năm lực — bảy yếu tố đưa đến giác ngộ — đạo 
lộ thánh thiện tám chi phần. Người này là bạn bè xuất gia. Thân hữu: nói đến 
những người nào mà với những người ấy việc đến là thoải mái, việc đi là thoải mái, 
việc ngồi là thoải mái, việc nằm là thoải mái, việc nói chuyện là thoải mái, việc 
chuyện vãn là thoải mái, việc tán dương là thoải mái, việc tán dương qua lại là thoải 
mái. 
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Mitte suhajje anukampamano hapeti atthan t¡ mitte ca suhaJJe ca 
sandithe ca sambhate ca sahaye ca anukampamano anupekkhamano 
anugayhamano' attathampI parathampi ubhayatthampil hapetli, dittha- 
dhammikampi attham hapetl, samparayilkampi attham hapetl, paramatthampi 
attham hapeti, pahapeti parThapeti paridhamsetI parivaJJeti? antaradhapetI 'ti - mitte 
suhaJJe anukampamano haãpeti attham. 


Patibaddhacitto tỉ dvihi karanehi patibaddhacitto hoti: attanam va nicam 
thapento param uccam thapento patibaddhacitto hotl, attanam va uccam thapento 
param nIcam thapento pabaddhacitto hoti. Katham attanam nicam thapento param 
uccam thapento patibaddhacitto hoti? Tumhe me bahupakara” aham tumhe nissaya 
labhamI cIvara-pindapata-senasana-gilanapaccayabhesaJJa-parikkharam, yepi me 
aññe° datum va katum va maññanti, tumhe nissaya tumhe sampassanta,” yampI me 
poranam matapettikam namagottam tampl antarahitam, tumhehi aham ñayami,° 
asukassa kulupako'° asukaya kulupakoti. Evam attanam nIicam thapento param 
uccam thapento patibaddhacitto'' hot. 


Katham attanam uccam thapento param nicam thapento patibaddhacitto hoti? 
Aham tumhakam bahupakaro. Tumhe mam agamma buddham saranam gata, 
dhammam saranam gata, sangham saranam gata, panatipata pativirata, adinnadana 
pativirrata, kamesu micchacara pativirata, musavada pativirata, surameraya- 
majjapamadatthana pativirata. Aham tumhakam uddesam demi, parIpuccham demi, 
uposatham acikkhami,” navakammam adhitthami. Atha ca pana' tumhe mam 
uJJjhitva'“ aññe sakkarotha garukarotha manetha puJethati. Evam attanam uccam 
thapento param nicam thapento patibaddhacltto hoi tỉ - hapeti attham 
patibaddhacrtto. 





'anuganhamäãno - Ma; ”sampassanä - PTS. 
anuggayhamäno - Sya. * tampi me - Ma. 
° attatthampi paratthampi hãpeti - Syã. °maññãmi - PTS. 
3 paramatthampi hãpeti - Ma, Syã. '°kulupako - Ma, Syä, PTS, evamuparipi. 
* parisajjeti - Sya, PTS. '! patibandhacitto - Va, Vi, Ka. 
* bahũpakarakã - Syä. '3atha pana - Ma. 
° vampi me aññe - Ma, Syã, PTS; '* mam pariccajitvä - Syä, PTS; 
yampi aññe - Pana. mam muñcitva - Pana. 


'“uddesampi paripucchampi silampi uposathampi ãcikkhãmi - Syã, PTS. 
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Trong khi thương tưởng đến các bạn bè thân hữu, (thời) bê trễ điêu 
lợi ích: trong khi thương tưởng, trong khi lưu tâm, trong khi ủng hộ các bạn bè, các 
thân hữu, các vị đồng quan điểm, các vị thân thiết, và các bạn hữu (thời) bê trễ lợi ích 
của bản thân, luôn cả lợi ích của người khác, luôn cả lợi ích của cả hai, (thời) bê trễ 
lợi ích trong đời này, bê trễ lợi ích trong đời sau, bê trễ luôn cả lợi ích là lợi ích tối 
thượng, (thời) bỏ bê, bỏ lơ, làm mất mát, lánh xa, làm biến mất; - “trong khi thương 
tưởng đến các bạn bè thân hữu, (thời) bê trễ điều lợi ích là như thế. 


Có tâm bị ràng buộc: Có tâm bị ràng buộc là bởi hai lý do: trong khi hạ thấp 
bản thân và trong khi nâng cao người khác là có tâm bị ràng buộc, hoặc trong khi 
nâng cao bản thân và trong khi hạ thấp người khác là có tâm bị ràng buộc. Trong khi 
hạ thấp bản thân và trong khi nâng cao người khác là có tâm bị ràng buộc nghĩa là 
thế nào? (Nói rằng): “Các người có nhiều sự hỗ trợ cho tôi. Nương vào các người, tôi 
nhận được y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa 
bệnh. Có những người khác nương theo các người, trong khi nhìn thấy các người, 
cũng suy nghĩ để bố thí hoặc làm cho tôi. Ngay cả tên họ trước đây của mẹ cha đặt, 
tên ấy cũng không còn; nhờ vào các người, tôi được biết là vị thường tới lui với gia 
đình của người nam nọ, là vị thường tới lui với gia đình của người nữ kia.” Trong khi 
hạ thấp bản thân và trong khi nâng cao người khác là có tâm bị ràng buộc nghĩa là 
như vậy. 


Trong khi nâng cao bản thân và trong khi hạ thấp người khác là có tâm bị ràng 
buộc nghĩa là thế nào? (Nói rằng): “Tôi có nhiều sự hỗ trợ cho các người. Nhờ vào tôi, 
các người đã đi đến nương nhờ đức Phật, đã đi đến nương nhờ Giáo Pháp, đã đi đến 
nương nhờ chúng Tăng, đã tránh xa việc giết hại sinh mạng, đã tránh xa việc lấy vật 
chưa được cho, đã tránh xa hành vi sai trái trong các dục, đã tránh xa việc nói dối, đã 
tránh xa trường hợp dễ duôi uống chất say là rượu và chất lên men. Tôi ban bố việc 
chỉ bảo cho các người, tôi ban bố sự hỏi han, tôi nói về ngày trai giới, tôi chú nguyện 
việc xây dựng. Vậy mà ngược lại, các người lại bỏ rơi tôi, các người trọng vọng, cung 
kính, sùng bái, cúng dường các vị khác.” Trong khi nâng cao bản thân và trong khi hạ 
thấp người khác là có tâm bị ràng buộc nghĩa là như vậy; - (thời) bê trễ điều lợi ích, 
có tâm bị ràng buộc là như thế. 
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Etam bhayam santhave pekkhamano t¡ - Bhayan tỉ Jatbhayam Jarabhayam 
vyadhibhayam maranabhayam rajabhayam corabhayam aggibhayam udakabhayam 
attanuvadabhayam paranuvadabhayam dandabhayam duggatibhayam umibhayam' 
kumbhllabhayam avattabhayam susukabhayam” ajvakabhayam ° asilokabhayam 
parlsaya sarajJjabhayamt  madanabhayam  bhayanakattam' chambhitattam 
lomahamso cetaso ubbego° utraso.” Santhave tỉ dve santhava: tanhasanthavo ca 
ditthisanthavo ca. -pe— Ayam tanhasanthavo. -pe—- Ayam ditthisanthavo. Etam 
bhayam santhave pekkhamäano ti etam bhayam santhave pekkhamano 
dakkhamano olokayamano nịJj]hayamano upaparlkkhamano ti - etam bhayam 
santhave pekkhamano eko caro khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 

“Mite suhaJJe aqnukamparnano 
hapefI attham paf[ibaddhacitto, 

ekamn bhauam santhaue pekkhamano 
eko care khaggauisanakappo ti. 


Va1mnso uisaloua uatha uisafto 
puftesu daresu ca a apekkha, 
Ua1nsakahroudŸ asq]]amano 

eko care khaggauisanakappo. 


Vamso visalova vatha visatto tỉ vamso vuccat velupumbo. Yatha 
velugeumbasmim poranaka vamsa satta? visatta asatta lagga laggita palibuddha, 
evameva visattika vuccati tanha, yo rago sarago anunayo anurodho nandi nandirago 
cittassa sarago Iccha muccha aJJjhosanam gedho paligedho sango panko eja maya 
Janika sañJananI sibbanI'” JalinI sarita visattika suttam'' visata” ayuhani dutiya 
panidhi bhavanetti vanam vanatho santhavo sineho apekkha patibandhu” asä 
asiImsana asimsitattam' rupasa saddasa gandhasa rasasa photthabbasa labhasa 
loluppayana loluppayitattam” pucchañcikata° sadukamyata” adhammarago 
visamalobho nikanti nikamana patthana pihana sampatthana kamatanha 
bhavatanha vibhavatanha rupatanha — 


1 





' ummibhayam - Va, Vi, Ka. sottam - Syã. 

ˆ susumarabhayam - Ma; sumsumaärabhayam - Syäã, PTS. ?visa{a - Ma, Va, Vi, Ka. 

3 a]ivikabhayam - Ma; ãjivikäbhayam - Syã. * patibaddhaã - Syã. 

* parisasarajjabhayam - Ma, Syã; *ãsIsana asisitattam - Ma. 
parisarajjabhayam - PTS. ”jappäyana - Sya, Pana. 

” bhayãnakam - Ma, Syã, PTS. “loluppä - Syã. 

° nqbbeggo - Syã. ”loluppitattam - Syã. 

 utträso - PTS. * pucchañjikatä - Ma. 

Š vamsakkalirova - Ma; vamsakalirova - PTS; vamsokalirova - Pa, Va, Vi, Ka, evamuparipi. 

? velugumbasmim kantakã jatita samsibbitã - Sya. °asadhukamyatä - Syä. 

'° sibbinï - Ma, Syã. sadhukamyatä - Ma; 
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Trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này ở sự thân thiết - Sợ hãi: sợ hãi sự sanh, 
sợ hãi sự già, sợ hãi sự bệnh, sợ hãi sự chết, sợ hãi vua chúa, sợ hãi kẻ trộm, sợ hãi 
lửa, sợ hãi nước, sợ hãi sự chỉ trích của bản thân, sợ hãi sự chỉ trích của người khác, 
sợ hãi hình phạt, sợ hãi khổ cảnh, sợ hãi sóng nước, sợ hãi cá sấu, sợ hãi xoáy nước, 
sợ hãi cá dữ, sợ hãi về sinh kế, sợ hãi sự quở trách, sợ hãi do sự nhút nhát ở tập thể, 
sợ hãi do sự say sưa, trạng thái sợ hãi, trạng thái kinh hãi, sự rởn lông, sự hốt hoảng, 
sự khiếp sợ của tâm. Sự thân thiết: Có hai sự thân thiết: sự thân thiết do tham ái và 
sự thân thiết do tà kiến. —nt— Việc này là sự thân thiết do tham ái. —nt— Việc này là sự 
thân thiết do tà kiến. Trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này ở sự thân thiết: trong 
khi xét thấy, trong khi nhận thấy, trong khi quan sát, trong khi suy xét, trong khi 
khảo sát nỗi sợ hãi này ở sự thân thiết; - “trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này ở sự thân 
thiết, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Trong khi thương tưởng đến các bạn bè thân hữu, 

(thời) bê trễ điều lợi ích, có tâm bị ràng buộc. 

Trong khi xét thấu nỗi sợ hãi nàu ở sự thân thiết, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


” 


4- 


Giống như câu tre rậm rạp bị uướng mắc, 

sự nong mỏi (uêu thương) các con uà những người uợ (là tương tự). 
Trong khi không bị uướng uíu như là mụt măng tre, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Giống như cây tre rậm rạp bị vướng mắc: Cây tre nói đến lùm tre. Giống 
như ở lùm tre, các cây tre già cõi bị dính mắc, bị vướng mắc, bị dính vào, bị máng 
vào, bị vướng vào, bị giữ lại, tương tự y như vậy, sự vướng mắc nói đến tham ái, tức là 
sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, sự say đắm, sự chiều chuộng, niềm vui, niềm vui và 
luyến ái, sự luyến ái mãnh liệt của tâm, ước muốn, mê mẩn, bám chặt, thèm khát, 
thèm thuồng, quyến luyến, đắm nhiễm, dục vọng, xảo trá, liên quan tái sanh, sự tạo 
ra khổ, người thợ may, cái lưới bãy, sự cuốn trôi, sự vướng mắc, sợi chỉ trói, sự lan 
rộng, có sự ra sức, bạn đời, nguyện vọng, lối dẫn đến hữu, rừng cây, bụi rậm, sự thân 
thiết, sự thương yêu, sự trông mong, sự thân mật, sự mong mỏi, sự mong ước, trạng 
thái mong ước, sự mong mỏi về sắc, mong mỏi về thỉnh, mong mỏi về hương, mong 
mỏi về vị, mong mỏi về xúc, mong mỏi về lợi lộc, mong mỏi về tài sản, mong mỏi về 
con trai, mong. mỏi về mạng sống, tham muốn, khởi tham muốn, nguyện cầu, biểu 
hiện tham muốn, trạng thái tham muốn, tham lam, biểu hiện tham lam, trạng thái 
tham lam, xao xuyến, ham muốn vật vừa ý, luyến ái sai pháp, tham sai trái, đeo đuổi, 
khao khát, ước nguyện, mong cầu, ước nguyện tốt đẹp, dục ái, hữu ái, phi hữu ái, ái 
cối Sắc, — 


507 


Cullaniddesapali Khaggaquisangasuttaniddeso 





— arupatanha nirodhatanha rupatanha saddatanha gandhatanha rasatanha 
photthabbatanha dhammatanha ogho yogo gantho upadanam avaranam nIvaranam 
chadanam bandhanam upakkileso anusayo pariyutthanam latä veviccham 
dukkhamulam dukkhanidanam  dukkhappabhavo marapaso marabalisam 
maravisayo' tanhanadI tanhaJalam tanhagaddulam” tanhasamuddo abhijjha lobho 
akusalamulam. 


Visattika ti kenatthena visattika? Visalati visattika, visatati visattika, visatati 
visattika, visakkatiti visatika, visamharalti visattika, visamvadikati visattika, 
visamulati visattika, visaphalati visattika, visaparIibhogati' visattika. Visala va pana 
tanha rupe sadde gandhe rase photthabbe kule gane avase labhe yase pasamsaya 
sukhe cIvare pindapate senasane gilanapaccayabhesajjaparikkhare kamadhatuya 
rupadhatuya arupadhatuya kamabhave rupabhave arupabhave saññabhave 
asaññabhave nevasaññanasaññabhave ekavokarabhave catuvokarabhave 
pañcavokarabhave atlte anagate paccuppanne°  ditthasutamutaviññatabbesu 
dhammesu visata” vitthatati visattika ”ti - vamso visalova yatha visatto. 


Puttesu dãresu ca yä apekkha tỉ - Puttä t¡ cattaro putta atraJo putto khettaJo 
putto dinnako putto antevasiko putto. Dara vuccanti bhariyayo. Apekkha vuccat?? 
tanha, yo rago sarago —pe— abhIjJjha lobho akusalamulan ti - puttesu dãresu ca yä 
apekkha. 


' mãragocaro - Pana. 


ˆ tanhãgaddalam - Syä. ° atitãnägatapaccuppanne - Syã, evamuparipi. 
3 DhammasanganI, Nikkhepakanda. 7 visa{ä - Sya. 

* visalatati - Pana. Š đãrã vuccati bhariyä - Syã, PTS. 

” visapatibhagati - Pana. °apekkhã vuccanti - Ma. 
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— áI cõi vô sắc, ái Niết Bàn, ái cảnh sắc, ái cảnh thinh, ái cảnh khí, ái cảnh vị, ái cảnh 
xúc, ái cảnh pháp, dòng nước lũ, sự ràng buộc, trói buộc, chấp thủ, ngăn trở, ngăn 
che, che đậy, cột trói, làm ô nhiễm, tiềm ẩn, thâm nhập, quấn lấy, sự keo kiệt, cội 
nguồn của khổ, căn nguyên của khổ, nguồn sanh khổ, cạm bẫy của Ma Vương, lưỡi 
câu của Ma Vương, lãnh địa của Ma Vương, ái ví như dòng sông, ái ví như tấm lưới, ái 
ví như dây xích, ái ví như biến, tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 


Sự vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì? “Được trải rộng là vướng mắc, 
“bao quát là vướng mắc, “được lan rộng” là vướng mắc, “nó lôi kéo theo' là vướng mắc, 
“nó mang lại chất độc' là vướng mắc, “truyền bá chất độc' là vướng mắc, “gốc rễ của 
chất độc' là vướng mắc, “kết quả của chất độc' là vướng mắc, “sự thọ dụng độc hạ là 
vướng mắc. Hoặc hơn nữa, “tham ái là bao quát ở sắc, ở thính, ở hương, ở vị, ở xúc, ở 
gia tộc, ở đồ chúng, ở chỗ ngụ, ở lợi lộc, ở danh vọng, ở lời khen, ở hạnh phúc, ở y 
phục, ở đồ ăn khất thực, ở chỗ nằm ngồi, ở vật dụng là thuốc men chữa bệnh, ở dục 
giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới, ở cõi dục, ở cõi sắc, ở cõi vô sắc, ở cõi hữu tưởng, ở cõi 
vô tưởng, ở cối phi tưởng phi phi tưởng, ở cõi một uẩn, ở cõi bốn uấn, ở cõi năm uẩn, 
ở quá khứ, ở vị lai, ở hiện tại, ở các pháp đã được thấy-đã được nghe-đã được cảm 
giác-đã được nhận thức, được trải rộng, được lan rộng” là vướng mắc; - “giống như 
cây tre rậm rạp bị vướng mắc' là như thế. 


Sự mong mỏi (yêu thương) các con và những người vợ (là tương tự) - 
Các con: Có bốn loại con: con ruột là con, con nhặt được là con, con nuôi là con, học 
trò là con. Những người vợ: nói đến những người nữ có hôn phối. Sự mong mỏi: 
nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội 
nguồn của bất thiện; - 'sự mong mỏi (yêu thương) các con và những người vợ (là 
tương tự) là như thế. 
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Vamsakalrova asajjamano tỉ vamso vuccat velugumbo. Yatha 
velueumbasmim' tarunaka kalra? asatta alagga` apalibuddha nikkhanta nissata! 
vippamutta, evameva. Asajjã ti dve sajJa” tanhasajJJa° ca ditthisaJJa” ca. —pe— Ayam 
tanhasaJja. -pe— Ayam ditthisajJJja. Tassa paccekasambuddhassa tanhasaJJa pahIna 
ditthisajJa patinissattha. Tanhasajjaya pahimatta ditthisajjaya patinissatthatta so 
paccekasambuddho rupe na saJJati, sadde na saJJati, gandhe na sajJJati, rase na saJJatl, 
photthabbe na saJjati, kule, gane, avase, labhe, yase, pasamsaya, sukhe, cIvare, 
pindapate, senasane, gilanapaccayabhesaJjaparikkhare, kamadhatuya, rupadhatuya, 
arupadhatuya, kamabhave, rupabhave, arupabhave, saññabhave, asaññabhave, 
nevasaññanasaññabhave, ekavokarabhave, catuvokarabhave, pañcavokarabhave, 
atite, anagate, pacceuppanne, ditthasutamutaviññatabbesu dhammesu na saJJatl, na 
ganhat na baJjhati na palibuJjhat” na muccati° nikkhanto nissato vippamutto 
visamyutto vimariyadikatena cetasa viharatI ti - vamsakalirova asaJjamano eko care 
khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Vamso uisaloua atha uisatto 
puttesu daresu ca a apekkha 
Ua1nsakahroua qsg])amnano 

eko care khaggauisanakappo ti. 


Migo arañfñiamhi uatha abaddho'"' 
enicchaka1mn gacchatfi gocarquq, ˆ 
utffẪu naro serttamn') pekkhamano 
eko care khaggauisanakappo. 


Migo araññamhi yathä abaddho yenicchakam gacchati gocaräyä tI - 
Migo tï dve miga: enimigo ca pasadamigo ° ca. Yatha araññako' migo araññe pavane 
ca caramano'" vissattho gacchatl, vissattho titthatl, vissattho nisidatl, vissattho 
seyyam kappeti. Vuttam hetam bhagavata: “Seyyathapi bhikkhave araññako migo 
araññe pavane caramano vissattho gacchatl, vissattho ti{thatl, vissattho nisidatl, 
vissattho seyyam kappeti. Tam kissa hetu? — 





' velugumbamhi - Syã. 7 đitthisaj]janã - Ma, Syã, evamuparipi. 

“ tarunakã kalirakã - Ma; * na gayhati - Syã, Pana. 
tarunakalra - Syã; ° palibajjhati - Ma, Syã. 
taruna kalrra - PTS. "na mucchati - Ma; 

* alaggã agadhita - Ma; 1tipatho Sya potthake na dissate. 
alagga apalivetthita - Sya; 'abandho - Syä, evamuparipi. 
alagga alagsita apalivetthita - PTS. ? gocarasmim - Pana, evamuparipi. 

* nissatthã - Syã, PTS, evamuparipi. 3 serita - Syã, evamuparipi. 

Ì evameva. sajjãti dve sajjanã - Ma; *sarabhamigo - Syä, PTS. 
evameva dve sajjana - Sya, PTS. ” ãraññiko - Ma, evamuparipi. 

° tanhãsajjanã - Ma, Syä, evamuparipi. ° vasamãno - Syä, PTS. 
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Trong khi không bị vướng víu như là mụt măng tre: Cây tre nói đến làm 
tre. Giống như ở làm tre, các mụt măng non không bị dính mắc, không bị máng vào, 
không bị giữ lại, đi ra ngoài, được rời ra, được thoát khỏi là tương tự y như vậy. 
Không bị dính mắc: Có hai sự dính mắc: sự dính mắc do tham ái và sự dính mắc 
do tà kiến. —nt— Việc này là sự dính mắc do tham ái. —nt— Việc này là sự dính mắc do 
tà kiến. Đối với vị Phật Độc Giác ấy, sự dính mắc do tham ái đã được dứt bỏ, sự dính 
mắc do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự dính mắc 
do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự dính mắc do tà kiến, vị Phật 
Độc Giác ấy không dính mắc ở sắc, không dính mắc ở thinh, không dính mắc ở 
hương, không dính mắc ở vị, không dính mắc ở xúc, không dính mắc ở gia tộc, ở đồ 
chúng, ở chỗ ngụ, ở lợi lộc, ở danh vọng, ở lời khen, ở hạnh phúc, ở y phục, ở đồ ăn 
khất thực, ở chỗ nằm ngồi, ở vật dụng là thuốc men chữa bệnh, ở dục giới, ở sắc giới, 
ở vô sắc giới, ở cối dục, ở cõi sắc, ở cõi vô sắc, ở cối hữu tưởng, ở cối vô tưởng, ở cõi 
phi tưởng phi phi tưởng, ở cõi một uẩn, ở cõi bốn uẩn, ở cõi năm uẩn, ở quá khứ, ở vị 
lai, ở hiện tại, ở các pháp đã được thấy-đã được nghe-đã được cảm giác-đã được 
nhận thức, (vị ấy) không nắm giữ, không bị trói buộc, không bị giữ lại, không bị dính 
cứng, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với 
tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - “trong khi không bị vướng víu như 
là mụt măng tre, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một} là 
như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Giống như câu tre rậm rạp bị uướng mắc, 

sự rnong Tỏi (uêu thương) các con uà những người uợ (là tương tự). 
Trong khi không bị uướng uíu như là mnụt măng tre, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


5- 


Giống như con nai ở trong rừng, không bị trới buộc, 

đi đến nơi kiếm ăn tùu theo ú thích, 

người hiểu biết, trong khi xem xét UỀ sự tự do, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Giống như con nai ở trong rừng, không bị trói buộc, đi đến nơi kiếm 
ăn tùy theo ý thích - Nai: Có hai loài nai: loài nai em và loài nai pasada. Giống 
như loài nai sống ở rừng, trong lúc đi lại trong rừng và trong khu rừng lớn, tự tin nó 
đi, tự tin nó đứng, tự tin nó ngồi, tự tin nó nằm. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn 
nói đến: “Này các tỳ khưu, cũng giống như con nai sống ở rừng đang đi lại trong khu 
rừng, trong khu rừng lớn, tự tin nó đi, tự tin nó đứng, tự tin nó ngồi, tự tin nó nằm. 
Điều ấy có nguyên nhân là gì? — 
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— Anapathagato bhikkhave luddassa. Evameva kho bhikkhave, bhikkhu vivicceva 
kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam pItisukham 
pathamam jhanam upasampajja viharat. Ayam vuccati bhikkhave, bhikkhu 
andhamakasi maram apadam vadhitva maracakkhum adassanam' gato papimato. 


Punacaparam bhikkhave, bhikkhu vitakkavicaranam vupasama ajjhattam 
sampasadanam cetaso ekodibhavam avitakkam avicaram samadhijam pItisukham 
dutyam jJhanam upasampalJa viharati Ayam vuccat bhikkhave, bhikkhUu 
andhamakasi maram apadam vadhitva maracakkhum adassanam gato papimato. 


Punacaparam bhikkhave, bhikkhu pItiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca 
sampaJano sukham ca kayena patisamvedeti, yam tam ariya acikkhanti “upekkhako 
satima sukhaviharI ti tam tatiyam Jjhanam upasampaJJja viharati Ayam vuccati 
bhikkhave, bhikkhu andhamakasi maram apadam vadhitva maracakkhum 
adassanam gato papImato. 


Punacaparam bhikkhave, bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana 
pubbeva somanassadomanassanam atthangama adukkhamasukham upekkha- 
satiparisuddhim catuttham jhanam upasampaJJa viharati. Ayam vuccati bhikkhave, 
bhikkhu andhamakasi maram apadam vadhitva maracakkhum adassanam gato 
papImato. 


Punacaparam bhikkhave, bhikkhu sabbaso rupasaññanam samatikkama 
patighasaññanam atthangama nanattasaññanam amanasikara “ananto akaso ”tI 
akasanañcayatanam upasampalJJa viharati. Ayam vuccati bhikkhave, bhikkhU 
andhamakasi maram apadam vadhitva maracakkhum adassanam gato papimato. 


Punacaparam bhikkhave, bhikkhu sabbaso akasanañcayatanam samatikkamma 
'anantam viãñanan t¡ viãñanañcayatanam upasampalJJa viharati -pe— sabbaso 
viññanañcayatanam samatikkamma “natthi kiãcT t¡ akiãcaññayatanam upasampa]JJa 
viharai -pe- sabbaso aklñcaññayatanam samatikkamma nevasaññanasañña- 
yatanam upasampajja viharai -pe_- sabbaso nevasaññanasaññayatanam 
samatikkamma saññavedayItanirodham upasampaJJa viharatl, paññaya cassa disva” 
asava parlkkhima honti. Ayam vuccati bhikkhave, bhikkhu andhamakasi maram 
apadam vadhitva maracakkhum adassanam gato papimato tinno loke visattkam so 
vissattho gacchatl, vissattho titthatl, vissattho nisidatl, vissattho seyyam kappeHl. 
Tam kissa hetu? Anapathagato bhikkhave papImato ”t - migo araññamhi yatha 
abaddho yenIcchakam gacchati gocaraya. 





' mãracakkhuadassanam - Syã, PTS, evamuparipi. 
° saññãya vayam disvã - PTS. 3 Majjhimanikãya, Ariyapariyesanasutta. 
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— Này các tỳ khưu, nó không ở trong phạm vi của gã thợ săn. Này các tỳ khưu, tương 
tự y như vậy, vị tỳ khưu ngay sau khi tách ly khỏi các dục, tách ly khỏi các bất thiện 
pháp, đạt đến và trú thiền thứ nhất, có tầm, có tứ, có hỷ lạc sanh lên do sự tách ly. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này được gọi là vị đã làm Ma Vương mù quáng, đã thủ 
tiêu không còn dấu chân, đã đạt đến nơi mắt của Ma Vương ác độc không còn nhìn 
thấy. 


Này các tỳ khưu, còn có việc khác nữa, vị tỳ khưu, do sự vắng lặng của tầm và tứ, 
đạt đến và trú thiền thứ nhì, có sự tĩnh lặng ở nội phần, có trạng thái chuyên nhất của 
tâm, không tâm không tứ, có hỷ lạc sanh lên do định. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này 
được gọi là vị đã làm Ma Vương mù quáng, đã thủ tiêu không còn dấu chân, đã đạt 
đến nơi mắt của Ma Vương ác độc không còn nhìn thấy. 


Này các tỳ khưu, còn có việc khác nữa, vị tỳ khưu, do sự không còn luyến ái ở hỷ, 
an trú xả, có niệm và có sự nhận biết rõ, và cảm nhận lạc bằng thân, đó là điều mà các 
bậc Thánh gọi là: “Có xả, có niệm, có sự trú vào lạc,` đạt đến và trú thiền thứ ba ấy. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này được gọi là vị đã làm Ma Vương mù quáng, đã thủ 
tiêu không còn dấu chân, đã đạt đến nơi mắt của Ma Vương ác độc không còn nhìn 
thấy. 


Này các tỳ khưu, còn có việc khác nữa, vị tỳ khưu, do sự từ bỏ lạc, do sự từ bỏ khổ 
(ở thân), do sự biến mất của hỷ tâm và ưu phiền (đã có) ngay trước đó, đạt đến và trú 
thiền thứ tư, có sự thanh tịnh của xả và niệm, không khổ không lạc. Này các tỳ khưu, 
vị tỳ khưu này được gọi là vị đã làm Ma Vương mù quáng, đã thủ tiêu không còn dấu 
chân, đã đạt đến nơi mắt của Ma Vương ác độc không còn nhìn thấy. 


Này các tỳ khưu, còn có việc khác nữa, vị tỳ khưu, do sự vượt qua hắn toàn bộ các 
sắc tưởng, do sự biến mất của các tưởng bất bình, do việc không chú ý đến các tưởng 
khác biệt, (nhận thức rằng:) “Hư không là vô biên" đạt đến và trú Không Vô Biên Xứ. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này được gọi là vị đã làm Ma Vương mù quáng, đã thủ 
tiêu không còn dấu chân, đã đạt đến nơi mắt của Ma Vương ác độc không còn nhìn 
thấy. 


Này các tỳ khưu, còn có việc khác nữa, vị tỳ khưu, sau khi vượt qua hắn toàn bộ 
Không Vô Biên Xứ, (nhận thức rằng:) “Thức là vô biên' đạt đến và trú Thức Vô Biên 
Xứ; —-nt- sau khi vượt qua hẳn toàn bộ Thức Vô Biên Xứ, (nhận thức rằng:) “Không 
có gì: đạt đến và trú Vô Sở Hữu Xứ; -nt— sau khi vượt qua hắn toàn bộ Vô Sở Hữu 
Xứ, đạt đến và trú Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ; —nt— sau khi vượt qua hẳn toàn bộ 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, đạt đến và trú diệt thọ tưởng: và đối với vị này, sau khi 
nhìn thấy bằng tuệ, các lậu hoặc được hoàn toàn cạn kiện. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu 
này được gọi là vị đã làm Ma Vương mù quáng, đã thủ tiêu không còn dấu chân, đã 
đạt đến nơi mắt của Ma Vương ác độc không còn nhìn thấy. Đã vượt qua sự vướng 
mắc ở thế gian, tự tin vị ấy đi, tự tin vị ấy đứng, tự tin vị ấy ngồi, tự tin vị ấy nằm. 
Điều ấy có nguyên nhân là gì? Này các tỳ khưu, vị ấy không ở trong phạm vi của (Ma 
Vương) ác độc; - “giống như con nai ở trong rừng, không bị trói buộc, đi đến nơi kiếm 
ăn tùy theo ý thích là như thế. 
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Viññu naro seritam pekkhamano tỉ - Viññu t¡ï pandito' paññava buddhima 
ñamI vibhavi medhavI. Naro ti satto manavo poso puggalo JIvo Jagu” Jantu indagu' 
manujo. SerI t¡ dve serI: dhammopl serI puggalopil serI. Katamo đhammo ser1? 
Cattaro satipatthana cattaro sammappadhana cattaro iddhipada pañcIndriyani pañca 
balan1 satta boJJ]hanga ariyo atthangiko maggo. Ayam dhammo ser1I. Katamo puggalo 
ser1? Yo Imina serina dhammena samannagato, so vuccati puggalo ser1. 


Viãññu naro seritam pekkhamano ti viññu naro sertam dhammam 
pekkhamano dakkhamano olokayamano nïJJ]hayamano upaparikkhamano ti - viññu 
naro seritam pekkhamano, eko care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Migo arañfñiamnhi uatha abaddho 
enicchaka1mn gacchafi gocaraua, 
UtffẪu naro serttamn pekkhamano 
eko care khaggauisanakappo ti. 


Amantana hoti sahauamajjhe 

Uäse ca thane° gamane carikaua, 
anabhj]?hitam seritam pekkhamano 
eko care khaggauisanakappo. 


Amantanäa hoti sahãyamajjhe vãse ca thãne gamane cãrikãyã tỉ - 
Sahaäayä vuccanti yehi saha agamanam phasu, gamanam phasu, gamanagamanam 
phasu, thanam phasu, nisajjam” phasu, sayanam phasu, alapanam phasu, 
sallapanam phasu, ullapanam phasu, samullapanam phasu. Amantana hoti 
sahayamajjhe vase ca thane gamane carikaya tỉ sahayamaJjhe vasepl thanepi 
gamanepl carikayapl attathamantana paratthamantana ubhayatthamantana 
ditthadhammikatthamantana samparayIkatthamantana paramatthatthamantana ti ° 
- amantana hoti sahayamaJJhe vase ca thane gamane carikaya. 


' viãññu pandito - Syã. *väse thãne - Ma, Syã, evamuparipi. 
” Jagu - Ma; jãtu - Syã; jagu - PTS. * nisajjanam - Ma, Syã. 
*indagu - Ma; hindagu - PTS. ° baramatthamantanati - Ma, Syã. 
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Người hiểu biết, trong khi xem xét về sự tự do - Người hiểu biết: là 
người sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh. 
Người: là chúng sanh, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng sống, người còn sanh 
tử, con người, người đi theo nghiệp, nhân loại. Tự do: Có hai yếu tố có sự tự do: 
pháp có sự tự do và cá nhân có sự tự do. Pháp nào là có sự tự do? Bốn sự thiết lập 
niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố 
đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chi phần; pháp này là có sự tự do. Người 
nào là cá nhân có sự tự do? Người nào hội đủ pháp có sự tự do này, người ấy được gọi 
là cá nhân có sự tự do. 


Người hiểu biết, trong khi xem xét vê sự tự do: người hiểu biết, trong khi 
xem xét, trong khi nhận thấy, trong khi quan sát, trong khi suy xét, trong khi khảo sát 
về sự tự do, về pháp; - “người hiểu biết, trong khi xem xét về sự tự do, nên sống một 
mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một)' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Giống như con nai ở trong rừng, không bị trói buộc, 

đi đến nơi kiếm ăn tùu theo ú thích, 

người hiểu biết, trong khi xem xét UỀ sự tự do, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


6. 


Có sự mời gọi giữa bạn bè 

UỀ chuuện nghỉ ngơi, uề uiệc đứng gầm, uề sự ra đi, Uuề cuộc du hành, 
trong khi xem xét UŠ sự tự do không được (kẻ khác) ham thích," 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Có sự mời gọi giữa bạn bè vê chuyện nghỉ ngơi, về việc đứng gân, về sự 
ra đi, vê cuộc du hành - Bạn bè: bạn bè nói đến những người mà với những 
người ấy, việc đến là thoải mái, việc đi là thoải mái, việc đi và đến là thoải mái, việc 
đứng là thoải mái, việc ngồi là thoải mái, việc nằm là thoải mái, việc nói chuyện là 
thoải mái, việc chuyện vấn là thoải mái, việc tán dương là thoải mái, việc tán dương 
qua lại là thoải mái. Có sự mời gọi giữa bạn bè vê chuyện nghỉ ngơi, về việc 
đứng gân, về sự ra đi, về cuộc du hành: là sự bàn bạc về lợi ích của bản thân, sự 
bàn bạc về lợi ích của người khác, sự bàn bạc về lợi ích của cả hai, sự bàn bạc về lợi 
ích trong đời này, sự bàn bạc về lợi ích trong đời sau, sự bàn bạc về lợi ích của lợi ích 
tối thượng giữa bạn bè về chuyện nghỉ ngơi, về việc đứng gần, về sự ra đi, về cuộc du 
hành; - “có sự mời gọi giữa bạn bè về chuyện nghỉ ngơi, về việc đứng gần, về sự ra đi, 
về cuộc du hành là như thế. 


' Sự xuất gia là không được ham thích, không được mong ước bởi tất cả những kẻ tầm thường đã bị 
tham chế ngự (SnA. ï, 85). 
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Anabhijjhitam seritam pekkhamano t¡ anabhiJjhitam etam vatthu balanam 
asappurisanam titthiyanam titthiyasavakanam, yadidam bhandu'kasayavattha- 
vasanata. Abhijjhiam etam vatthu panditanam sappurisanam buddhasavakanam 
paccekabuddhanam, yadidam bhandukasayavatthavasanata. SerI tỉ dve seri: 
dhammopi serI puggalopl serI. Katamo đhammo serl? Cattaro satipatthana —pe— 
ariyo atthangIko magso. Ayam đdhammo serI. Katamo puggalo ser1? Yo imina serina 
dhammena samannagato so vuccat puggalo serI Anabhijjhitam seritam 
pekkhamano tí seritam dhammam pekkhamano dakkhamano olokayamano 
nIlj]hayamano upaparIlkkhamano 1 - anabhijjhitam seritam pekkhamano eko care 
khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Amantana hoti sahauamajjhe 

Uäse thane gamane carikquq, 
anabhj]}hitam seritam pekkhamano 
eko care khaggauisanakappo ti. 


Khidda rat hoti sahauamaT)he 
puftesu ca uipulam hofi pemam, 
DïaUIppauogdm UÙ1gucchamano 
eko care khaggauisanakqaDpo. 


Khidda ratI hoti sahayamaijhe t¡ - Khidda t¡ dve khiddđa: kayika ca khidda 
vacasika ca khidda. Katama kaylka khidda? Hatthhhipi kilanH, assehipi kilanti, 
rathehipi kilanti, dhanuhipl kilanti, atthapadepl kilanti, dasapadepI kllanti, akasepi? 
kilanti, pariharapathepi° kilanti, santikayapl kilanti, khalikayapl kilanti, ghatikayapl 
kilanH, salakahatthenapf kilanti, akkhehipf kilanH, pangacrenapf# kilanHi, 
vankakenapl kilanti, mokkhacikayapi kilanti, cingulakenapi kilanti, pattalhakenapi 
kilanH, rathakenapL kllanti, dhanukenaplL kilanti, akkharikayapL kianti, 
manesikayapi kllanti, yathavaJJenapI kilanti. Ayam kayika khidda. 


' bhanda - Syä, evamuparipi. * salakabhatthenapi - PTS. 
° akasehipi - Syã, PTS. * akkhenapi - Ma, Syã, PTS, Va, Vi. 
3 parihãrapathehipi - Sya, PTS. 5 pañkacirenapi - Syã; pañkacirenapi - PTS. 
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Trong khi xem xét về sự tự do không được (kẻ khác) ham thích: sự việc 
này không được ham thích đối với những kẻ ngu, đối với những kẻ phi chân nhân, 
đối với các ngoại đạo, đối với các đệ tử của ngoại đạo, tức là việc cạo đầu mặc y phục 
màu ca-sa. Sự việc này được ham thích đối với những vị sáng suốt, đối với những bậc 
chân nhân, đối với các đệ tử của đức Phật, đối với các vị Phật Độc Giác, tức là việc cạo 
đầu mặc y phục màu ca-sa. Tự do: Có hai yếu tố có sự tự do: pháp (đem lại sự) tự do 
và cá nhân (có sự) tự do. Pháp nào là (đem lại sự) tự do? Bốn sự thiết lập niệm, —nt— 
đạo lộ thánh thiện tám chỉ phần. Đây là pháp (đem lại sự) tự do. Người nào là cá 
nhân (có sự) tự do? Người nào hội đủ pháp (đem lại sự) tự do này, người ấy được gọi 
là cá nhân (có sự) tự do. Trong khi xem xét về sự tự do không được (kẻ khác) 
ham thích: trong khi xem xét, trong khi nhận thấy, trong khi quan sát, trong khi suy 
xét, trong khi khảo sát về sự tự do, về pháp; - “trong khi xem xét về sự tự do không 
được (kẻ khác) ham thích, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có 
một} là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Có sự mời gọt giữa bạn bè 

Uề chuuện nghỉ ngơi, Uuề uiệc đứng gần, Uề sự ra đi, UuŠ cuộc du hành, 
trong khixem xét Uề sự tự do không được (kẻ khác) ham thích, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


, 


Có sự đùa giỡn, sự uui thích ở giữa đám bạn bè, 

Uò lòng thương uêu đối uới con cái là bao la. 

Trong khi chán ghét sự chia lìa uới những uật uêu mến, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Có sự đùa giỡn, sự vui thích ở giữa đám bạn bè - Sự đùa giỡn: Có hai sự 
đùa giỡn: sự đùa giỡốn về thân và sự đùa giỡn về khẩu. Những việc nào là đùa giỡn về 
thân? Họ chơi đùa với các con voi, họ chơi đùa với các con ngựa, họ chơi đùa với các 
cỗ xe, họ chơi đùa với các cây cung, họ tiêu khiển cờ tám ô vuông, họ tiêu khiển cờ 
mười ô vuông, họ chơi với bàn cờ tưởng tượng ở trên không, họ chơi trò nhảy cóc, họ 
chơi lối rút quân cờ, họ chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh khăng, họ chơi trò đoán hình 
vẽ bằng tay, họ chơi với những trái cầu, họ chơi trò thổi kèn bằng lá cây, họ chơi trò 
kéo cày, họ chơi trò nhào lộn, họ chơi chong chóng, họ chơi trò đo lường, họ chơi trò 
đua xe, họ chơi bắn cung, họ chơi trò đố chữ, họ chơi trò đoán ý, họ chơi trò nhái 
điệu bộ; đây là sự đùa giỡn về thân. 
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Katama vacasika khidda? Mukhabherikam' mukhalambaram?” mukha- 
dendimakam mukhacalimakam° mukhabherulakam° mukhadaddarikam natakam” 
lasam gitam davakammam. Ayam vacasika khidda. Ratï tí anukkanthitadhi- 
vacanametam” ratiti. Sahaya vuccanti yeh1 saha agamanam phasu, gamanam phaãsu, 
øamanagamanam phaãsu, thanam phasu, nisajJja phãsu, sayanam phaãsu, alapanam 
phasu, sallapanam phasu, ullapanam phasu, samullapanam phasu. Khidda rati 
hoti sahayamajjhe ti khiddaã ca rati ca sahayamaJjhe hoti ti - khidda rat hoti 
sahayamajjhe. 


Puttesu ca vipulam hoti peman ti - Putta ti cattaro puttä atraJo putto 
khettaJo putto dinnako putto antevasiko putto. Puttesu ca vipulam hoti peman ti 
puttesu ca adhimattam hoti peman tỉ - puttesu ca vipulam hoti pemam. 


Piyavippayogam vijigucchamaäno tỉ dve piya: satta va sankhara va." Katame 
satta pIiya? Idha yassa te honti, atthakama hitakama phasukama yogakkhemakama 
mata va pita va bhata va bhaginI va putto va dhIta va mitta va amacca va ñatI va? 
salohita va. Ime satta piya. Katame sankhara piya? Manaplka rupa manapika sadda 
manapika gandha manapika rasa manapika photthabba. Ime sankhara piya. 
Piyavippayogam vijigucchamaäno tỉ piyanam vippayogam'° vijigucchamano 
atiyamano harayamano tỉ - piyavippayogam vijigucchamano, eko care 
khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Khidda rat hot sahquamaT?he 
puftesu ca uipulam hofi pemam, 
DïaUIppaogdm UÙ1gucchamano 
eko care khaggauisanakappo ti. 


9 


' mukhabheriyam - Syã. ° natikam - Sya, PTS. 

” mukhaãlambadam - Syã. ”anukkanthitävacanametam - Syã. 

3 mukhadindimakam - Ma. ở sattã vã piyä sankhãra vã piyä - Syã. 
4 

5 


mukhavalimakam - Sya, PTS; mukhavalikam - Pu. mitto va amacco va ñati va - Sya. 
mukhakerakam - Ma; mukhabherulakam - Syã, PTS.  '“piyavippayogam - Syã. 
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Những việc nào là đùa giốn về khẩu? Nhại tiếng trống bằng miệng, làm nhạc 
trống bằng miệng, làm tiếng trống võ bằng miệng, huýt sáo bằng miệng, đánh trống 
miệng, giả tiếng trống bằng miệng, diễn kịch, reo hò, ca hát, cười giốn; đây là sự đùa 
giỡn về khẩu. Sự vui thích: từ “ra? này là diễn tả trạng thái không bị thất vọng. 
Bạn bè: bạn bè nói đến những người mà với những người ấy, việc đến là thoải mái, 
việc đi là thoải mái, việc đi và đến là thoải mái, việc đứng là thoải mái, việc ngồi là 
thoải mái, việc nằm là thoải mái, việc nói chuyện là thoải mái, việc chuyện vẫn là 
thoải mái, việc tán dương là thoải mái, việc tán dương qua lại là thoải mái. Có sự 
đùa giỡn, sự vui thích ở giữa đám bạn bè: có sự đùa giốn và sự vui thích ở giữa 
đám bạn bè; - “có sự đùa giốn, sự vui thích ở giữa đám bạn bè' là như thế. 


Và lòng thương yêu đối với con cái là bao la - Con cái: Có bốn loại con cái: 
con ruột là con, con nhặt được là con, con nuôi là con, học trò là con. Và lòng 
thương yêu đối với con cái là bao la: có lòng thương yêu vượt trội đối với con 
cái; - *và lòng thương yêu đối với con cái là bao la' là như thế. 


Trong khi chán ghét sự chia lìa với những vật yêu mến: Có hai đối tượng 
được yêu mến: các chúng sanh hoặc các pháp tạo tác. Những người nào là các chúng 
sanh được yêu mến? Ơ đây, đối với người nào đó, những người ấy là có lòng mong 
muốn điều tốt đẹp, có lòng mong muốn điều lợi ích, có lòng mong muốn sự thoải 
mái, có lòng mong muốn sự an ổn trong mối quan hệ: là người mẹ, hoặc cha, hoặc 
anh (em) tralI, hoặc chị (em) gái, hoặc con tra, hoặc con gái, hoặc các bạn bè, hoặc 
các thân hữu, hoặc các thân quyến, hoặc những người cùng huyết thống; những 
người này là các chúng sanh được yêu mến. Các pháp nào là các pháp tạo tác được 
yêu mến? Các sắc hợp ý, các thinh hợp ý, các hương hợp ý, các vị hợp ý, các xúc hợp 
ý; các pháp này là các pháp tạo tác được yêu mến. Trong khi chán ghét sự chia 
la với những vật yêu mến: trong khi chán ghét, trong khi phiền phức, trong khi 
chán nản, trong khi chán ghét sự chia lìa đối với những vật yêu mến; - “trong khi chán 
ghét sự chia lìa với những vật yêu mến, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê 
ngưu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Có sự đùa giỡn, sự uui thích ở giữa đám bạn bè, 

Uò lòng thương uêu đối uới con cới là bao la. 

Trong khi chán ghét sự chia lìa uới những uật uêu mến, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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Catuddiso appafigho ca hofi 
sSantfussamdno 1tar1tarena, 
parissauanam sahita achambhr 
eko care khaggauisanakappo. 


Catuddiso appatigho ca hotI tí - Catuddiso tỉ so paccekasambuddho 
mettasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati, tatha dutiyam, tatha tatiyam, 
tatha catuttham, 1t uddhamadho' tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam 
mettasahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapaJjhena? 
pharitva viharati. Karunasahagatena -pe- Muditasahagatena -pe- Upekkha- 
sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati, tatha dutiyam, tatha tatiyam, tatha 
catuttham, Iti uddhamadho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam 
upekkhasahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena 
abyapalJjhena pharltva viharati. Catuddiso appatigho ca hot tí mettaya 
bhavitatta ye puratthimaya disaya satta te appatikula honti, ye dakkhinaya disaya 
satta te appatikula honti, ye pacchimaya disaya satta te appatikula honti, ye uttaraya 
disaya satta te appatikula honti, ye puratthimaya anudisaya satta te appatikula honti, 
ye dakkhinaya anudisaya satta te appatikula honti, ye pacchimaya anudisaya satta te 
appatikula honti, ye uttaraya anudisaya satta te appatikula honti, ye hetthimaya 
disaya satta te appatikula honti, ye uparimaya disaya satta te appatikula honti, ye 
disasu vidisasu satta te appatikula honti; karunaya bhavitattiä —-pe— muditaya 
bhavitatta -pe— upekkhaya bhavitatta ye puratthimaya disaya satta te appatikula 
honti —pe— ye disasu vidisasu satta te appatikula honHi tỉ - catuddiso appatigho ca 
hot. 


Santussamaäno ïitarTtarena t¡ so paccekasambuddho santuttho hoti 1tarItarena 
clvarena ItarltaracIvarasantutthya ca vannavadl na ca cIvarahetu` anesanam 
appatirupam' apaJJati. Aladdha ca cIvaram na paritassati, laddha ca cIvaram agathito? 
amucchito anaJjhapanno” adinavadassav1 nissaranapañño paribhuñJati. Taya ca pana 
1tarItaracIvarasantutthiya nevattanukkamsetI na param vambheti. 


' udđhamadho - Ma, Syã; “appatiripam - Syã; 

uddham adho - PTS, Pa, Va, VI. apatiripam - Pa, Va, VI, Ka, evamuparipi. 
ˆ abyãpajjena - Ma; avyäpajjhena - PTS. * agadhito - Ma, PTS, evamuparipi. 
* na civarahetu - Pa, Vi, Ka. ° anajjhopanno - Syã, evamuparipi. 
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8. 


Vị (sống an lạc) khắp cả bốn phương, không có lòng bất bình, 
tự biết đủ uới bất luận uật dụng nào đầu tốt haụ xấu, 

chịu đựng các hiếm họa, không có kinh hãi, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Vị (sống an lạc) khắp cả bốn phương, không có lòng bất bình - Khắp cả 
bốn phương: Vị Phật Độc Giác ấy lan tỏa một phương bằng tâm đồng hành với từ, 
rồi an trú, tương tự như vậy phương thứ nhì, tương tự như vậy phương thứ ba, tương 
tự như vậy phương thứ tư. Như thế ở phương trên, phương dưới, phương ngang, 
khắp mọi nơi, cho đến tất cả các chúng sanh luôn cả bản thân, vị ấy lan tỏa toàn thể 
thế giới chúng sanh bằng tâm đồng hành với từ, bao la, quảng đại, không đo lường 
được, không thù oán, không sân hận, rồi an trú. VỊ ấy lan tỏa một phương bằng tâm 
đồng hành với bi —-nt- đồng hành với hỷ —nt—- đồng hành với xả, rồi an trú, tương tự 
như vậy phương thứ nhì, tương tự như vậy phương thứ ba, tương tự như vậy phương 
thứ tư. Như thế ở phương trên, phương dưới, phương ngang, khắp mọi nơi, cho đến 
tất cả các chúng sanh luôn cả bản thân, vị ấy lan tỏa toàn thể thế giới chúng sanh 
bằng tâm đồng hành với xả, bao la, quảng đại, không đo lường được, không thù oán, 
không sân hận, rồi an trú. Vị (sống an lạc) khắp cả bốn phương, không có 
lòng bất bình: Nhờ trạng thái phát triển của tâm từ, các chúng sanh ở hướng đông 
là không chán ghét, các chúng sanh ở hướng nam là không chán ghét, các chúng sanh 
ở hướng tây là không chán ghét, các chúng sanh ở hướng bác là không chán ghét, các 
chúng sanh ở hướng đông nam là không chán ghét, các chúng sanh ở hướng tây nam 
là không chán ghét, các chúng sanh ở hướng tây bác là không chán ghét, các chúng 
sanh ở hướng đông bác là không chán ghét, các chúng sanh ở hướng dưới là không 
chán ghét, các chúng sanh ở hướng trên là không chán ghét, các chúng sanh ở các 
hướng chính và các hướng phụ là không chán ghét; nhờ trạng thái phát triển của tâm 
bi —-nt- nhờ trạng thái phát triển của tâm hỷ —-nt— nhờ trạng thái phát triển của tâm 
xả, các chúng sanh ở hướng đông là không chán ghét, -nt— các chúng sanh ở các 
hướng chính và các hướng phụ là không chán ghét; - *vị (sống an lạc) khắp cả bốn 
phương, không có lòng bất bình là như thế. 


Tự biết đủ với bất luận vật dụng nào đâu tốt hay xấu: VỊ Phật Độc Giác ấy 
tự biết đủ với bất cứ y nào đầu tốt hay xấu, có lời ca ngợi về sự tự biết đủ với bất cứ y 
nào đầu tốt hay xấu, và không vì nguyên nhân về y mà phạm vào việc tầm cầu sai trái, 
không thích hợp. Khi không nhận được y thì không băn khoăn, và khi đã nhận được y 
thì thọ dụng không bị vướng mắc, không bị mê mẩn, không bị phạm tội, có sự nhìn 
thấy điều bất lợi, có tuệ về sự buông xả. Và hơn nữa, do sự tự biết đủ với bất luận y 
nào dầu tốt hay xấu ấy, cũng không tâng bốc bản thân, không khinh bỉ vị khác. 
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Yo hi tattha dakkho analaso sampajano patissato,' ayam vuccati 
paccekasambuddho porane aggaññe arlyavamse thito. Santuttho hoti ItarItarena 
pIndapatena -pe—- Santuttho hoti Itarltarena senasanena -—-pe—- Santuttho hotIi 
Itartarena gilanapaccayabhesajJjaparikkharena,  ItarItaragilanapaccayabhesajJJa- 
parikkharasantutthiya ca vannavadr na ca gilanapaccayabhesajJjaparikkharahetu 
anesanam appatiripam apaJJati. Aladdha ca gilanapaccayabhesaJJaparIkkharam na 
paritassat, laddha ca gilanapaccayabhesaJjaparikkharam agathio amucchito 
anajJjhapanno adinavadassavL nissaranapañño parlbhuñJaH, taya ca pana 
1tarItaragTlanapaccayabhesaJJaparikkharasantutthiya nevattanukkamseti na param 
vambhetl, yo hi tattha dakkho analaso sampajano patissato, ayam vuccati 
paccekasambuddho porane aggaññe ariyavamse thito ti - santussamano ItarItarena. 


Parissayanam sahita achambhi ti - Parissaya tỉ dve parissaya pakata- 
pArIssaya ca patiecchannaparIssaya ca. 


Katame pakataparIlssaya? SIha vyaggha dIpI accha taraccha? koka mahisa' hatthi 
ahi vicchika satapadI cora va assu manava va katakamma va akatakamma va, 
cakkhurogo sotarogo ghanarogo Jivharogo kayarogo sIsarogo kannarogo mukharogo 
dantarogo kaso saso pinaso daho” Jaro kucchirogo muccha pakkhandika sula? 
visucika kuttham gando kilaso soso apamaro daddu kandu kacchu rakhasa vitacchika 
lohiapittam°" madhumeho amsa pilaka bhagandala pittasamutthana abadha 
semhasamutthana abadha vatasamutthana abadha sannipatka abadha 
utuparnamaja abadha visamaparihairaja abadha opakkamika abadha 
kammavipakaja abadha, sitam unham Jiphaccha pipasa uccaro passavo 
damsamakasavatatapasirimsapa”samphassa Iti va. Ime vuccanti pakataparissaya. 


' patissato - Syã, evamuparipi. * đãho - Ma. 

” acchataracchã - Sya, PTS. * sulã - Syã. 

3 mahimsa - Ma; °]ohitam pittam - Syã. 
gomahisä - Syã, PTS, Va, Vi. ”sarisapa - Ma. 
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Bởi vì, vị khôn khéo, không biếng nhác, có sự nhận biết rõ, có niệm trong trường 
hợp ấy nói đến vị Phật Độc Giác đã đứng vào dòng dõi của các bậc Thánh được biết 
tiếng là cao thượng từ thời xa xưa. (Vị Phật Độc Giác ấy) tự biết đủ với bất luận đồ ăn 
khất thực nào đầu tốt hay xấu —nt- tự biết đủ với bất luận chỗ nằm ngồi nào đầu tốt 
hay xấu —nt- tự biết đủ với bất luận vật dụng là thuốc men chữa bệnh nào đầu tốt 
hay xấu, có lời ca ngợi về sự tự biết đủ với bất luận vật dụng là thuốc men chữa bệnh 
nào đầu tốt hay xấu, và không vì nguyên nhân về vật dụng là thuốc men chữa bệnh 
mà đạt đến sự tầm cầu sai trái, không phù hợp. Khi không nhận được vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh thì không băn khoăn, và khi đã nhận được vật dụng là thuốc 
men chữa bệnh thì thọ dụng, không bị vướng mắc, không bị mê mẩn, không bị phạm 
tội, có sự nhìn thấy điều bất lợi, có tuệ về sự buông xả. Và hơn nữa, do sự tự biết đủ 
với bất luận vật dụng là thuốc men chữa bệnh nào dầu tốt hay xấu ấy, cũng không 
tâng bốc bản thân, không khinh bỉ vị khác. Bởi vì, vị khôn khéo, không biếng nhác, có 
sự nhận biết rõ, có niệm trong trường hợp ấy nói đến vị Phật Độc Giác đã đứng vào 
dòng dõi của các bậc Thánh được biết tiếng là cao thượng từ thời xa xưa; - tự biết đủ 
với bất luận vật dụng nào đầu tốt hay xấu' là như thế. 


Chịu đựng các hiểm họa, không có kinh hãi - Các hiểm họa: có hai loại 
hiểm họa: hiểm họa hiển hiện và hiểm họa khuất lấp. 


Các điều nào là hiểm họa hiển hiện? Các con sư tử, hổ, báo, gấu, chó rừng, chó sói, 
trâu rừng, voi, rắn, bò cạp, rết, hoặc có thể là các kẻ cướp hay những kẻ tàn bạo có 
hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự, bệnh ở mắt, bệnh ở tai trong, bệnh 
ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở đầu, bệnh ở lỗ tai, bệnh ở miệng, bệnh ở 
răng, ho, suyễn, sổ mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, xây xẩm, kiết ly, đau bụng bão, 
dịch tả, phong cùi, khối u, bệnh chàm, lao phổi, động kinh, mụt, nhọt, ghẻ ngứa, sảy, 
loét tay chân, máu và mật, bệnh tiểu đường, bệnh trĩ, ghẻ lở, loét hậu môn, bệnh phát 
khởi từ mật, bệnh phát khởi từ đàm, bệnh phát khởi từ gió, bệnh tổng hợp do mật— 
đàm-gió, bệnh sanh lên vì thay đối thời tiết, bệnh sanh lên vì bốn oai nghỉ không 
đồng đều, bệnh thuộc dạng cấp tính, bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, lạnh, nóng, 
đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, các xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng và các loài bò sát, 
hoặc là như thế; các điều này được gọi là hiểm họa hiển hiện. 
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Katame patiecchannaparissaya? Kayaduccaritam vacIduccaritam manoduccaritam 
kamacchandanivaranam vyapadanivaranam thinamiddhanivaranam uddhacca- 
kukkuccanIvaranam vicikicchanivaranam rago doso moho kodho upanaho makkho 
palaso 1ssa macchariyam maya satheyyam thambho sarambho mano atimano mado 
pamado, sabbe kilesa sabbe duccarita sabbe daratha sabbe parilaha sabbe santapa 
sabbakusalabhisankhara. Ime vuccanti paticchannaparIssaya. 


Parissayäa tỉ kenatthena parlssaya? Parisahanti parissaya, parihanaya 
samvattantiti parIssaya, tatrasayatI parIssaya. 


Katham parisahantIti parlssaya? Te parissaya tam puggalam sahanti parisahanti 
abhibhavanti aJjhottharani pariyadiyanti parimaddanti' evam parisahantti 
pArIssaya. 


Katham parihanaya samvattanHii parissaya? Te parissaya kusalanam 
dhammanam antarayaya parilhanaya samvattantil Katamesam kusalanam 
dhammanam? ˆ Sammapatipadaya anulomapatipadaya  apaccanikapatipadaya 
anvatthapatipadaya dhammanudhammapatipadaya silesu paripurakaritaya? 


Indriyesu guttadvarataya bhojane mattaññutaya ]agarIlyanuyogassa, 
satlsampaJaññassa catunnam satipatthanam bhavananuyogassa, catunnam 
sammappadhananam — catunnam iddhipadanam — pañcannam Indriyanam - 


pañcannam balanam — sattannam boJjhanganam -— ariyassa atthangikassa magøassa 
bhavananuyogassa, Imesam kusalanam dhammanam antarayaya parihanaya 
samvattanti, evam' parihanaya samvattanHi parIssaya. 


Katham tatrasayati parissaya? Tatthete' papaka akusala dhamma uppajjanti 
attabhavasannissaya. Yatha bile bilasaya pana sayanti,` dake dakasaya° pana sayanHi, 
vane vanasaya pana sayanti, rukkhe rukkhasaya pana sayanti, evameva tatthete 
papaka akusala dhamma uppajjanti attabhavasannissayatl evampi tatrasayati 
pArIssaya. 


' maddanti - Ma, Va, Vi; pi|enti - Syã. * tatra te - Va, VI. 
° paripirikaritaya - Sya, PTS. ” păn' ãsayanti - PTS, evamuparipi. 
ở ïti evam - Pana. ° udake udakasyã - Ma, Syã. 
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Các điều nào là hiểm họa khuất lấp? Uế hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, uế hạnh 
về ý, pháp che lấp “nong muốn về dục,` pháp che lấp “sân hận, pháp che lấp “dã dượi 
buồn ngủ, pháp che lấp “phóng dật và hối hận,” pháp che lấp “hoài nghỉĩ,` sự luyến ái, 
sân hận, si mê, giận dữ, thù hằn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bỏn xẻn, xảo trá, lừa gạt, 
bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả 
uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất 
thiện; các điều này được gọi là hiểm họa khuất lấp. 


Các hiểm họa: Các hiểm họa với ý nghĩa gì? Các hiểm họa bởi vì 'chúng áp chế, 
các hiểm họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm,” các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ 
trú.” 


Các hiểm họa bởi vì “chúng áp chế” nghĩa là thế nào? Các hiểm họa ấy khống chế, 
áp chế, thống trị, đè bẹp, trấn áp, chà đạp cá nhân ấy. Các hiểm họa bởi vì chúng áp 
chế nghĩa là như vậy. 


Các hiểm họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm' nghĩa là thế nào? Các hiểm họa 
ấy đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy giảm đối với các thiện pháp. Đối với các thiện 
pháp nào? Đối với sự thực hành đúng đắn, đối với sự thực hành phù hợp, đối với sự 
thực hành không trái ngược, đối với sự thực hành không đối chọi, đối với sự thực 
hành đưa đến lợi ích, đối với sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, đối với việc làm 
đầy đủ các giới, đối với việc phòng vệ các giác quan, đối với việc biết chừng mực về 
vật thực, đối với sự luyện tập về tỉnh thức, đối với niệm và sự nhận biết rõ, đối với sự 
chuyên cần tu tập bốn sự thiết lập niệm, — bốn chánh cần, — bốn nền tảng của thần 
thông, — năm quyền, — năm lực, — bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đối với sự chuyên cần 
tu tập đạo lộ thánh thiện tám chi phần, chúng đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy 
giảm đối với các thiện pháp này. Các hiểm họa bởi vì chúng đưa đến sự suy giảm 
nghĩa là như vậy. 


Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” nghĩa là thế nào? Các ác bất thiện pháp này 
sanh lên ở nơi ấy thì có bản ngã (của người ấy) là nơi nương tựa. Giống như các sinh 
vật “có hang là chỗ trú thì ngụ ở hang, các sinh vật có “nước là chỗ trú” thì ngụ ở 
nước, các sinh vật “có rừng là chỗ trú' thì ngụ ở rừng, các sinh vật “có cây cối là chỗ 
trú” thì ngụ ở cây cối, tương tự y như thế, các ác bất thiện pháp này sanh lên ở nơi ấy 
thì có bản ngã (của người ấy) là nơi nương tựa. Các hiếm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” 
còn là như vậy. 
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Vuttam hetam bhagavata: 

“Santevasiko bhikkhave, bhikkhu sacariyako dukkham na phãsu viharati. Katham 
ca bhikkhave, bhikkhu santevasiko sacariyako dukkham na phasu viharati? Idha 
bhikkhave, bhikkhu' cakkhuna rũpam disväa uppaJJanti ye papaka akusala dhamma 
sarasankappa saññoJaniya7 tyassa` anto vasanti anvassavanti papaka akusala 
dhammati, tasma santevasiko vuccati. Te nam samudacaranti samudacaranti nam” 
papaka akusala dhammati, tasma sacarlyakoti vuccati. Punacaparam bhikkhave, 
bhikkhuno sotena saddam sutva -pe- ghanena gandham ghayTtva —pe— jivhaya 
rasam saylItva —pe— kayena photthabbam phusitva —pe— manasa dhammam viãñaya 
uppaJJjanti ye papaka akusala dhamma sarasankappa saññojaniya tyassa anto vasanti 
anvassavanti papaka akusala dhammatl, tasma santevasiko vuccatl Te nam 
samudacaranti samudacaranti nam papaka akusala dhammati, tasma sacariyakoti 
vuccati. Evam kho bhikkhave, bhikkhu santevasiko sacariyako dukkham na phasu 
viharatI ”ti,” evampi tatrasayati parIssaya. 


Vuttam hetam bhagavata: 

“Tayome bhikkhave, antaramala antara-amittä antarasapatta antaravadhaka 
antarapaccatthika. Katame tayo? Lobho bhikkhave, antaramalam” antaraamitto 
antarasapatto antaravadhako antarapaccatthiko. Doso bhikkhave -pe— Moho 
bhikkhave, antaramalam antaraamitto antarasapatto antaravadhako antara- 
paccatthiko. Ime kho bhikkhave, tayo antaramala antara-amitta antarasapatta 


antaravadhaka antarapaccatthikz!." 


1. “Anattha7anano lobho lobho cittappakopano, 
bhayarnantarato ?atam tarmn Jano nauabuj]hati. 


2. Luddho attham na JanaFi luddho dhammmam na passqFi, 
andham tamam'' tada hoti am lobho sahate'” naram. 


3. AnatthaJ7anano doso doso cittappakopano, 
bhayarnantarato ?atam tarn Jano nauabuj]hati. 


' bhikkhuno - Syã, PTS. 


“ samyojaniya - Ma; ° sacariyoti - PTS, evamuparipi. 
saññojanIya - Sya, evamuparIpI. ?Salayatanasamyutta, Navapuränavagøa. 
* tyassa - Ma, Syä, PTS, evamuparipi. ® antaramalo - Ma. 
* santeväsikoti - Syã; °antarapaccatthikati - Ma, Syã. 
antevasikoti - PTS, evamuparipi. '°Ttivuttaka, Tikanipäta, Antaramalasutta. 
Ÿ tena samudäcarena samudäcaranti nam - Ma; '' ndhatamam - Ma, Syã, PTS. 
te nam samudäcaranti - Syä, PTS, evamuparipi. '“sahagate - PTS, evamuparipi. 
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Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở không thoải 
mái. Và này các tỳ khưu, thế nào là vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở 
không thoải mái? Này các tỳ khưu, ở đây, đối với vị tỳ khưu, sau khi nhìn thấy cảnh 
sắc bằng mắt, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển (ở các đối tượng) và có sự tư 
duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến vị ấy, các ác bất thiện pháp ấy trú ngụ, 
chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thế, được gọi là “có học trò. Chúng chỉ phối vị ấy, “các ác 
bất thiện pháp chỉ phối vị ấy;' vì thế, được gọi là “có thầy dạy học.` Này các tỳ khưu, và 
thêm nữa, đối với vị tỳ khưu, sau khi nghe âm thanh bằng tai, —-nt— sau khi ngửi 
hương bằng mũi, —nt— sau khi nếm vị bằng lưỡi, —nt— sau khi xúc chạm bằng thân, — 
nt— sau khi nhận thức pháp bằng ý, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển (ở các 
đối tượng) và có sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến vị ấy, các ác bất thiện 
pháp ấy trú ngụ, chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thế, được gọi là “có học trò. Chúng chi 
phối vị ấy, “các ác bất thiện pháp chỉ phối vị ấy;' vì thế, được gọi là “có thầy dạy học.' 
Này các tỳ khưu, quả là như vậy, vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở 
không thoải mái. Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, có ba pháp này là các vết nhơ bên trong, các kẻ thù bên trong, 
các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên trong, các kẻ đối nghịch bên trong. Ba 
pháp nào? Này các tỳ khưu, tham là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên trong, đối thủ bên 
trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong. Này các tỳ khưu, sân —nt— Này 
các tỳ khưu, sĩ là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc 
bên trong, kẻ đối nghịch bên trong.” 


1. Tham là sự sanh ra điều không lợi ích, tham là sự rối loạn của tâm. Người 
đời không thấu hiểu sự nguụ hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 


2. Người bị khởi tham không biết được điều lợi ích, người bị khởi tham không 
nhìn thấu lú lẽ. Tham khống chế người nào, lúc ấu có sự mù quáng tốt tắm hiện 
diện. 


3. Sân là sự sanh ra điều không lợi ích, sân là sự rối loạn của tâm. Người đời 
không thấu hiểu sự nguụ hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 
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4._ Du{tho attham na Janafi du{†ho dhammnad1mn na passdfi, 
andham tamam tada hoti an doso sahofe nard1m. 


5. Anattha7anano rnoho rmoho cittappakopano, 
bhayarnantarato ?atam tarmn Jano nauabuj]hati. 


6. Mulho attham na Janatfi mmulho đharmnmam na passofi, 
andham tamam tada hoti an noho sahate naran ”tI.' 
EvamDI tatrasayati parIssaya. 


Vuttam hetam bhagavata: 

“Tayo kho maharaja, purisassa dhamma” ajjhattam uppajJjamana uppajJanti 
ahitaya dukkhaya aphasuviharaya. Katame tayo? Lobho kho maharaja, purisassa 
dhammo aJjhattam uppajJjamano uppajJjati ahitaya dukkhaya aphasuviharaya. Doso 
kho maharaJa —pe— Moho kho maharaja, purisassa dhammo ajJhattam uppaJJamano 
uppajjati ahitaya dukkhaya aphasuviharaya. Ime kho maharaja, tayo purisassa 
dhamma aJJhattam uppaJJamana uppaJJanti ahitaya dukkhaya aphasuviharaya.°”° 


7... “Lobho doso ca mnoho ca purisarn papacetasamn, 
hữmsanfi attasambhuta tacasararmnua samphalan ”ti.) 
EvamDI tatrasayati parIssaya. 


Vuttam hetam bhagavata: 

8. “Rago ca đoso ca †to ndana° 
arafI rat lomahamso 1†d7a, 
1to samu{†hqua mnanouritakka 
kurmnaraka dharmnkarmniuossd7arfT ”tiŸ.° 
EvamDI tatrasayati parIssaya. 


Parissayanam sahitäa tí parissaye sahita aradhita'” ajjhottharita pariyadita 
patinissata ti '' - parIssayanam sahita. 


' Ttivuttaka, Tikanipäta, Antaramalasutta. Š đhankamivossajjantiti - Syã; 

° parissayadhammä - Syã, PTS, evamuparipi. dhankam ïv' osa]JantHri - PTS. 

3 aphãsuvihãräyäti - Syã. ? Suttanipata, Cullavagga, Sũcilomasutta. 
* Kosalasamyutta, Pathamavagøa. '°agadhitã - Sya. 

Ÿ Itivuttaka, Tikanipäta, Akusalamnlasutta. !! pariyäditã patinissatati - Ma; 

° rago doso ca moho ca itonidãnã - Syä. pllava ghatavati - Sya; 

7 aratI rat - Ma, PTS; arati rati - Sya. pariyadita maddita - PTS. 
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4. Người bị nóng giận không biết được điều lợt ích, người bị nóng giận không 
nhìn thất lú lẽ. Sự nóng giận khống chế người nào, lúc ấu có sự nà quáng tối tăm 
hiện diện. 


5. SL là sự sanh ra điều không lợi ích, sĩ là sự rốt loạn của tâm. Người đời không 
thấu hiểu sự nguụ hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 


6. Người bị sỉ mê không biết được điều lợt ích, người bị sỉ mê không nhìn thấu lú 
lẽ. Sỉ khống chế người nào, lúc ấu có sự mù quáng tối tăm hiện diện. 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Tâu đại vương, quả thật có ba pháp được sanh lên thuộc nội phần; chúng sanh 
lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người. Ba pháp 
nào? Tham, tâu đại vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc nội phần; nó sanh 
lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người. Sân, tâu 
đại vương, quả thật —nt— . Sĩ, tâu đại vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc 
nội phần; nó sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho 
con người. Tâu đại vương, quả thật ba pháp này được sanh lên thuộc nội phần, chúng 
sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người.” 


7. “Tham sân uà si, hiện hữu ở bản thân, hãm hại người có tâm Ú xấu xa, tựa 
như uiệc kết trái hãm hại câu tre.” 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

8. “Luuến ái uà sân hận có căn nguyên từ nơi (bản ngã) nàu. 

Ghét, thương, sự rởn lông sanh lên từ nơi (bản ngã) nàu. 

Sự su tư của tâm có nguồn sanh khởi từ nơi (bản ngã) nàu, 

tựa như những bé trai buông lơi con qua (bị cột chân bởi sợi chỉ đài).” 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 


Chịu đựng các hiểm họa: là vị chịu đựng, vị gánh chịu, vị đè bẹp, vị trấn áp, vị 
tách rời khỏi các hiểm họa; - “chịu đựng các hiểm họa' là như thế. 
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Achambhi t¡ so paccekasambuddho abhimru' achambhi anutrasr apalayI 
pahinabhayabheravo vigatalomahamso viharatI t1 - parIlssayanam sahita achambhi, 
eko care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Catuddiso appafigho ca hofi 
sSantfussamdno 1tar1farena, 
parissauana1m sahita achambhr 
eko care khaggauisanakappo ti. 


Dussangaha pabbajttapt eke 
atho gahat{†ha gharamauasania, 
qappossukko paraputtesu hufua 
eko caro khaggquisanakqppo. 


Dussangahä pabbajitapi eke t¡ pabbajJitapi idhekacce? nissayepl diyyamane 
uddeseplL diyyamane paripucchayapl diyyamane` cIvarepl diyyamane pattepl 
diyyamane lohathalakepl diyyamane dhammakarekepi diyyamane parIssavanepl 
diyyamane thavikepl diyyamane” upahanepi diyyamane kayabandhanepi diyyamane 
na sussusanti na sota odahanti° na aññacittam upatthapenti, anassava avacanakara 
patilomavuttino aññeneva mukham karontïể ti - dussangaha pabbajitapl eke. 


Atho gahatthäa gharamavasantä t¡ gahatthapi idhekacceT hatthimhipi 
diyyamane -pe—- rathepi — khettepil — vatthumhipi — hiraññepi — suvannepl 
diyyamane — gamepl — nigamepi — nagarepl — ratthep1l — Janapadepi diyyamane na 
sussusanti na sota odahanti na aññacittam upatthapenti, anassava avacanakaram 
patilomavuttino aññeneva mukham karontï ”ti - atho gahattha gharamavasanta. 


Appossukko paraputtesu hutväa ti attanam thapetva sabbe Imasmim atthe 
paraputta,” tesu paraputtesu? appossukko hutva avyavato hutva anapekkho hutva t1 - 
appossukko paraputtesu hutva eko care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Dussangaha pabba7ttap1 eke 
atho gahat†ha gharamauasanta 
appossukko paraputtesu hufua 
eko care khaggauisanakappo ti. 


' abhrru - Ma, PTS; abhiru - Syã. ”kuñcikãyapi diyyamaänäya - Syã, PTS. 
“iđhekacce pabbajitäpi - Sya, PTS. ” na sunanti na sotam odahanti - Ma, Syã; 
3 diyyamänäya - Syä, PTS. na sunanti na sotum odahanti - PTS, evamuparipi. 
* đhammakaranepi - Ma; 7iđhekacce gahatthapi - Syã, PTS. 
dhammakarakepi - Šyä; ở vuttã - Sya, PTS. 
dhammakarakepi - PTS. ? appossukko paraputtesu hutvãti - Syã. 
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Không có kinh hãi: vị Phật Độc Giác ấy sống không nhút nhát, không có sự 
kinh hãi, không có sự sợ sệt, không có sự trốn chạy, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã 
được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa; - “chịu đựng các hiểm họa, không có kinh 
hãi, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Vị (sống an lạc) khắp cả bốn phương, không có lòng bất bình, 
tự biết đủ uới bất luận uật dụng nào đầu tốt haụ xấu, 

chịu đựng các hiếm họa, không có kinh hãi, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


9. 


Ngaqụ cả một số các uị đã xuất gia cũng có sự khó tiếp độ, 
những kẻ tạt gia đang sống dưới mái gia đình cũng uậu. 

Là người ít bị bận tâm uề con cái của những kẻ khác, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Ngay cả một số các vị đã xuất gia cũng có sự khó tiếp độ: Ngay cả các vị 
đã xuất gia, ở đây, một số vị, — trong khi sự nương nhờ đang được ban cho, trong khi 
sự đọc tụng đang được ban cho, trong khi sự vấn hỏi đang được ban cho, trong khi y 
đang được ban cho, trong khi bình bát đang được ban cho, trong khi chậu đồng đang 
được ban cho, trong khi bình lọc nước đang được ban cho, trong khi đồ lược nước 
đang được ban cho, trong khi túi xách đang được ban cho, trong khi giày dép đang 
được ban cho, trong khi dây buộc lưng đang được ban cho, — cũng không muốn nghe, 
không lắng tai, không lập tâm để hiểu; không nghe theo, không làm theo lời dạy, có 
hành vi nghịch lại, các vị quay mặt về hướng khác; - “ngay cả một số các vị đã xuất gia 
cũng có sự khó tiếp độ' là như thế. 


Những kẻ tại gia đang sống dưới mái gia đình cũng vậy: Ngay cả những 
kẻ tại gia, ở đây, một số người, — trong khi voi đang được ban cho, trong khi cỗ xe — 
ruộng — đất — vàng — bạc đang được ban cho, trong khi làng mạc — thị trấn — thành 
phố — quốc độ - xứ sở đang được ban cho, — cũng không muốn nghe, không lắng tai, 
không lập tâm để hiểu; không nghe theo, không làm theo lời dạy, có hành vi nghịch 
lại, họ quay mặt về hướng khác; - “những kẻ tại gia đang sống dưới mái gia đình cũng 
vậy là như thế. 


Là người ít bị bận tâm về con cái của những kẻ khác: Trừ ra bản thân, tất 
cả, theo ý nghĩa này, đều là con cái của những kẻ khác. Nên là người ít bị bận tâm, 
nên là người không liên quan, nên là người không trông mong về các người con ấy 
của những kẻ khác; - Tà người ít bị bận tâm về con cái của những kẻ khác, nên sống 
một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Ngaụ cả một số các uị đã xuất gia cũng có sự khó tiếp độ, 
những kẻ tạt gia đang sống dưới mái gia đình cũng uậu. 

Là người ít bị bận tâm uŠ con cái của những kẻ khác, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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10. 
Voropauttuad' gthibuañanami 
samsinapafto” atha kouilaro, 
chetuana uiro` gthibandhanami 
eko care khaggauisanakappo. 


Voropaylitva gihibyañjananI t¡ “gihibyañJanam” vuccanti kesa ca massu ca 
mala ca gandham ca vilepanam ca abharanam ca pilandhanam" ca vattham ca 
parupanam ca vethanam ca°" ucchadanam parimaddanam” nahapanam? 
sambahanam  adasam  añJanam malagandhavilepanam?  mukhacunnakam 
mukhalepanam"° hatthabandham'' sikhabandham dandam nalkam khaggam 
chattam citrũpahanam'” unhisam manim valavijanim° odatanil” vatthani 
dighadasanmi,” 1ti va. Voropaylitva gihibyañjJananI t¡ gihibyañJanani oropayItva'° 
samoropayItva nikkhipitva'” patIppassambhayTtva'° "ti - voropayTtva gihibyañJananI. 

SamsInapatto yathä kovilaro tỉ yatha kovilarassa pattani tan! samsinanl” 
pattani paripatitanl, evameva tassa paccekasambuddhassa gihibyañJanani sinanl 
samsInanï” patitanm ti - samsInapatto yatha kovilaro. 


Chetvana vIro gihibandhananl tỉ - VIro tỉ viriyavati viro, pahũti vIro, visavItIi 
viro, alamattoti viro, suroti viro, vikkanto abhiru acchambhil anutrasi apalay1 
pahIinabhayabheravoti viro,”' vigatalomahamsoti vIro. 


“Virato tdha”” sabbapapakehi nrauadukkhamaticcq 0riaugso,” 
SO UiT1Uaua padhangaud utro”° tadi pauuccate” tathattd ”tI. 


Gihibandhanani vuccanti putta ca dara ca“ dasi ca dasa ca?” aJelaka ca 
kukkutasukara ca hatthigavassavalava ca khettam ca vatthum ca” hiraññam ca 
suvannam ca gamanigamarajadhanyo ca rattham ca janapado ca koso ca 
kotthagaram ca yam kiñci raJaniyavatthu. Chetvana viro gihibandhananI ti so 
paccekasambuddho viro gihibandhanami chinditva samucchinditva Jahitva vinodetva 
byantikaritva anabhavam gametva ti - chetvana viro gihibandhananl, eko care 
khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Voropaurtua gihibuañ?anani 
samsinapafto atha koullaro, 
chetuana utro gthibandhanami 
eko care khaggauisanakappo ti. 


Pathamo vaggo. 
' oropayitvä - Ma, PTS, evamuparipi. '? eitrupahanam - Ma; upahanä - Syã, PTS. 
° sañchinnapatto - Ma, Syã, PTS, evamuparipi. '*unhisam man vãlavijanl - Sya. 
3 đhrro - Va, Vi, evamuparipi.  '' vodãtãni - Syã. ' đigharassani - Sya; digharasãni - PTS. 
* gihibyañjanãni - Ma, Syã, PTS. '“voropetva - Syã; oropetva - PTS. '” nïikkhipitva - Syã. 
* pilandanam - Syã, PTS. '3 patipassambhayitväti - Ma;patisambhayitväti - Syä. 
° vetthanañca - Sya, PTS. '' chinnäani sañchinnäni - Ma; sinãni chinnäni - Syã. 
”ucchadanañca parimaddanañea - Syã,PTS.  ”?chinnãni sañchinnäni - Ma; chinnãni - Syä. 
Š nhãpanam - Syã. *”' pahinabhayabheravo - Syã. ” arato idheva - Syã. 
? mãlãvilepanam - Syã, PTS. ® viriyavä so - Ma; viriyava - PTS. 3 đhrro - Ma, PTS, Va, Vi. 
'° mukhalepam - Syã. ® vuccate - Syã. ° bhariyä ca - Ma. 
'! hatthabaddhanam - Syã. * đãsIdãsã ca - Syä. ” vatthu ca - Ma, Syã. 
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10. 


Sau khi cởi bỏ các hình tướng tại gia 

như loài câu koullara có lá đã được rũ bỏ, 

là bậc anh hùng, sau khi cắt đứt các sự trói buộc của gia đình, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Sau khi cởi bỏ các hình tướng tại gia: “Hình tướng tại gia nói đến đầu tóc, 
bộ râu, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, đồ trang sức, vật tô điểm, vải vóc, áo khoác, 
khăn đội đầu, việc kỳ cọ, việc đấm bóp, việc cho người tắm rửa, vật đập võ, gương soi, 
việc tô mắt, vật tẩm hoa thơm, phấn thoa ở mặt, việc bôi đầu ở mặt, vật buộc cánh 
tay, nơ thắt ở đầu, gậy chống, ống cây, thanh gươm, dù che, giày dép sặc sỡ, khăn bịt 
đầu, ngọc ma-ni, cây phất trần, (quấn) các tấm vải trắng có đường biên rộng, hoặc là 
như thế. Sau khi cởi bỏ các hình tướng tại gia: sau khi cởi bỏ, sau khi cởi bỏ 
hoàn toàn, sau khi quăng bỏ, sau khi chấm dứt các hình tướng tại gia; - “sau khi cởi 
bỏ các hình tướng tại gia' là như thế. 


Như loài cây kouilara có lá đã được rũ bỏ: giống như các lá của cây 
koulara, các lá ấy đã được rũ bỏ, đã được rớt xuống, đã được rụng xuống, tương tự y 
như vậy, các hình tướng tại gia của vị Phật Độc Giác ấy đã được bỏ rơi, đã được rũ bỏ, 
đã được rớt xuống: - “như loài cây kouilara có lá đã được rũ bỏ' là như thế. 


Là bậc anh hùng, sau khi cắt đứt các sự trói buộc của gia đình - Bậc 
anh hùng: *vị có sự tinh tấn là bậc anh hùng, “vị có năng lực' là bậc anh hùng, “vị có 
tiềm năng' là bậc anh hùng, “vị có khả năng là bậc anh hùng, “vị dũng cảm' là bậc anh 
hùng, “vị quả cảm, không nhút nhát, không có sự kinh hãi, không có sự sợ sệt, không 
có sự trốn chạy, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa 
ha” là bậc anh hùng. 


“VỊ đã lánh xa tất cả các uiệc ác xấu ở đời nàu, uị có tỉnh tấn ấu đã uượt qua sự 
khổ đau ở địa ngục, uị ấu, có sự tỉnh tấn, có sự nỗ lực, là bậc anh hùng, có bản thể 
như thế, được gọt là “bậc tự tại.” 


Các sự trói buộc của gia đình nói đến con cái, những người vợ, các tớ gái, các 
tôi trai, dê cừu, gà heo, voi bò ngựa lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, thị trấn, kinh 
thành, quốc độ, xứ sở, khu trại, nhà kho, và bất cứ vật gì đưa đến sự luyến ái. Là bậc 
anh hùng, sau khi cắt đứt các sự trói buộc của gia đình: vị Phật Độc Giác ấy 
là bậc anh hùng, sau khi cắt đứt, sau khi cắt lìa, sau khi từ bỏ, sau khi xua đi, sau khi 
làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu các sự trói buộc của gia đình; - Tà 
bậc anh hùng, sau khi cắt đứt các sự trói buộc của gia đình, nên sống một mình tựa 
như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Sau khi cởi bỏ các hình tướng tại gia 

như loài câu koullara có lá đã được rũ bỏ, 

là bậc anh hùng, sau khi cắt đứt các sự trói buộc của gia đình, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


Phẩm Thứ Nhất. 
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DUTIYO VAGGO 


Sace labhetha nipakamn sahquamn 
saddhữn caram sadhuuthart dhtram, 
abhibhuuua sabbani par1ssauani 
careuua tenqttamnano safmnd.` 


Sace labhetha nipakam sahäyan ti sace nipakam panditam paññavantam” 
buddhimantam ñanim vibhavmm medhavim sahayam labheyya, patilabheyya 
adhigaccheyya vindeyya  tI - sace labhetha nipakam sahayam. 


Saddhim caram sädhuvihari dhiran ti - Saddhim caran ti ekato caram. 
Sadhuviharin t¡ pathamenapi Jjhanena sadhuviharim, dutiyenapi Jjhanena -— 
tatiyenapl Jhanena — catutthenapi Jjhanena sadhuviharim, mettayapl cetovimuttiya 
sadhuviharim, karunayap1 — muditayap1 — upekkhayapi cetovimuttiya sadhuviharim, 
akasanañcayatanasamapattiyapIl sadhuviharimm, viãñanañcayatanasamapattiyapl — 
pe— aklñcaññayatanasamapattiyapl -pe— nevasaññanasaññayatanasamapattiyapl 
sadhuviharim, nirodhasamapattiyapi sadhuviharim, phalasamapattiyapIl 
sadhuviharim. Dhiran t¡ dhiram panditam paññavantam buddhimantam ñanim 
vibhavim medhavin ti - saddhim caram sadhuvihari dhiram. 


Abhibhuyya sabbani parissayanr t¡ - Parissaya tỉ dve parissaya 
pakataparissaya ca paticchannaparIlssaya ca —pe— Ime vuccanti pakataparlssaya. — 
pe- Ime vuccanti patlcchannaparissaya -pe- evampi tatrasayall parissaya. 
Abhibhuyya sabbani parissayänI ti sabbe parissaye° abhibhuyya abhibhavitva 
aJjhotharitva pariyadiyrtva madditva ti - abhibhuyya sabban1 parIssayan1. 


Careyya tenattamano satimaäa ti so paccekasambuddho tena nipakkena 
panditena paññavantena buddhimantena ñanina vibhavina medhavina sahayena 
saddhm attamano tutthamano hatthamano pahatthamano udaggsamano 
muditamano! careyya vihareyya” Irlyeyya vatteyya paleyya yapeyya yapeyya t1 - 
careyya tenattamano. Satima tỉ so paccekasambuddho satima hoti paramena 
satinepakkena samannagato cirakatampi cirabhasitampi saritä anussarita ti ° - 
careyya tenattamano satima. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Sace labhetha nipakam sahaumn 
saddhm caram sadhuuthart dhiram 
abhibhuuua sabbari pari†ssaUqani 
careuua tenqttamano safmnd ti. 


' satimäã - Syã, evamuparipi. * pamuditamano - Syã, PTS. 
“ paññãvanatam - Va, Vi, evamuparipi.  vicareyya - Syã. 
3 sabbãni parissayani - Syã. ° anusaritã ˆti - PTS. 
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PHẨM THỨ NHÌ 


1, 


Nếu có thể đạt được người bạn chín chắn, 
người đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp, 
sau khi đã khắc phục mọi hiểm họa, 

nên du hành uới u† ấu, có sự hoan hủ, có niệm. 


Nếu có thể đạt được người bạn chín chắn: nếu có thể đạt được, có thể tiếp 
nhận, có thể đạt đến, có thể tìm thấy người bạn chín chắn, sáng suốt, có tuệ, có sự 
giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh; - “nếu có thể đạt được người bạn 
chín chắn” là như thế. 


Người đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp - Người đồng hành: 
người cùng đi chung. Có sự an trú tốt đẹp: có sự an trú tốt đẹp với sơ thiền, — với 
nhị thiền, — với tam thiền, có sự an trú tốt đẹp với tứ thiền, có sự an trú tốt đẹp với sự 
giải thoát của tâm thông qua từ, —- thông qua bi, — thông qua hỷ, có sự an trú tốt đẹp 
với sự giải thoát của tâm thông qua xả, có sự an trú tốt đẹp với sự chứng đạt Không 
Vô Biên Xứ, —-nt- với sự chứng đạt Thức Vô Biên Xứ, —-nt- với sự chứng đạt Vô Sở 
Hữu Xứ, có sự an trú tốt đẹp với sự chứng đạt Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, có sự an 
trú tốt đẹp với sự chứng đạt Diệt (Thọ Tưởng định), có sự an trú tốt đẹp với sự chứng 
đạt Quả vị. Sáng trí: sáng trí là sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, 
có sự thông minh; - “người đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp' là như thế. 


Sau khi đã khắc phục mọi hiểm họa - Hiểm họa: có hai loại hiểm họa: 
hiểm họa hiển hiện và hiểm họa khuất lấp. —-nt—- các điều này được gọi là hiểm họa 
hiển hiện. —nt— các điều này được gọi là hiểm họa khuất lấp. -nt— Các hiểm họa bởi 
vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. Sau khi đã khắc phục mọi hiểm họa: sau khi 
đã khắc phục, sau khi đã thống trị, sau khi đã đè bẹp, sau khi đã trấn áp, sau khi đã 
nghiền nát tất cả các hiểm họa; - “sau khi đã khắc phục mọi hiểm họa' là như thế. 


Nên du hành với vị ấy, có sự hoan hỷ, có niệm: vị Phật Độc Giác ấy, có sự 
hoan hỷ, có ý vui vẻ, có ý vui thích, có ý thích thú, có ý phấn khởi, có ý vui mừng với 
vị chín chắn, sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh 
ấy, nên du hành, nên trú ngụ, nên sinh hoạt, nên vận hành, nên bảo hộ, nên nuôi 
dưỡng, nên bảo dưỡng: - “nên du hành với vị ấy, có sự hoan hỷ, có niệm' là như thế. 
Có niệm: vị Phật Độc Giác ấy là vị có niệm, được thành tựu niệm và sự cẩn thận 
tuyệt đối, là vị nhớ đến, vị nhớ lại thậm chí việc làm đã lâu, lời nói đã lâu; - “nên du 
hành với vị ấy, có sự hoan hỷ, có niệm' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 
“Nếu có thể đạt được người bạn chín chắn, 
người đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp, 
sau khi đã khắc phục mọi hiểm họa, 

nên du hành uới u† ấu, có sự hoan hủ, có niệm. 


2 


352 


Cullaniddesapali Khaggaquisanasuttaniddeso 





No ce labhetha nipakam sahauamn 
saddhm caram sadhuuthart dhtram, 
raJqua ra†tham uÙttam pahaụa 

eko care khaggauisanakappo. 


No ce labhetha nipakam sahäyan ti no ce nipakam panditam paññavantam 
buddhimantam ñanim vibhavimm medhavm sahayam labheyya patilabheyya 
adhigaccheyya vindeyya ti - no ce labhetha nipakam sahayam. 


Saddhim caram sadhuvihari dhiran ti - Saddhim caran ti ekato caram. 
Sadhuviharin tï pathamenapl Jhanena sadhuviharim —-pe— nirodhasamapattiyapI 
sadhuviharim, phalasamapattiyapI sadhuviharimm. Dhiran tí dhiram panditam 
paññãavantam buddhimantam ñanim vibhavim medhavin ti - saddhim caram 
sadhuvihari dhiram. 


Rajava rattham vijitam pahaya ti yatha' raJa khattiyo muddhabhisitto 
vijitasangamo nihatapaccamitto laddhadhippayo paripunnakosakotthagaro" rattham 
ca Janapadam ca kosam ca kotthagaram ca pahuta?hiraññasuvannam nagaram ca 
parilccajtva kesamassum oharetva kasayanl vatthani acchadetva agarasma 
anagariyam pabbaJItva aklñcanabhavam upagantva eko carati viharati Iriyati vatteti 
paleli yapet yapeti. Evam paccekasambuddhopi sabbam gharavasapalibodham 
chinditva puttadarapalibodham chinditva ñatipalibodham chinditva mittamacca- 
palibodham chinditva kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma 
anagariyam pabbajJitva akiãñcanabhavam upagantva eko carati viharati Iriyati vattetif 
paleti yapeti yapetI ti - raJava rattham viJitam pahaya, eko care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 

“No ce labhetha mipakamn sahquamn 
saddhữmn caram sadhuuthart dham, 
raJqua ra†tham uÙttamn pahaụa 

eko care khaggauisanakappo ti. 





' vathä - itisaddo Ma, Syä potthakesu na dissate. 3 pahuta - Syã, PTS. 
° paripunnakotthagãro - Syã, PTS. * vattati - Pa, Va - Va, Vi. 
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2; 


Nếu không thể đạt được người bạn chín chắn, 

người đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp, 

tương tự như u† uua đứt bỏ lãnh địa đã xâm chiếm được, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Nếu không thể đạt được người bạn chín chắn: nếu không thể đạt được, 
không thể tiếp nhận, không thể đạt đến, không thể tìm thấy người bạn chín chắn, 
sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh; - “nếu không 
thể đạt được người bạn chín chắn' là như thế. 


Người đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp - Người đồng hành: 
người cùng đi chung. Có sự an trú tốt đẹp: có sự an trú tốt đẹp với sơ thiền, —nt— 
có sự an trú tốt đẹp với sự chứng đạt Diệt (Thọ Tưởng định), có sự an trú tốt đẹp với 
sự chứng đạt Quả vị. Sáng trí: sáng trí là sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có 
sự rành rẽ, có sự thông minh; - “người đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp là như 
thế. 


Tương tự như vị vua dứt bỏ lãnh địa đã xâm chiếm được: Giống như vị 
vua dòng Sát-đế-ly đã được làm lễ phong vương ở đầu, đã chiến thắng trận đấu, đã 
giết chết đối thủ, đã đạt được ý định, có khu trại và nhà kho đầy ắp, sau khi buông bỏ 
quốc độ, xứ sở, khu trại, nhà kho và thành phố có vô số vàng bạc, sau khi cạo bỏ râu 
tóc, khoác lên các tấm vải màu ca-sa, rời nhà xuất gia, sống không nhà, sau khi đi đến 
trạng thái không có gì, một mình sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, 
bảo dưỡng, tương tự như vậy, vị Phật Độc Giác, sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của 
đời sống tại gia, sau khi cắt đứt sự vướng bận về vợ con, sau khi cắt đứt sự vướng bận 
về thân quyến, sau khi cắt đứt sự vướng bận về bạn bè và thân hữu, sau khi cạo bỏ 
râu tóc, khoác lên các tấm vải màu ca-sa, rời nhà xuất gia, sống không nhà, sau khi đi 
đến trạng thái không có gì, một mình sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ 
trì, bảo dưỡng: - “tương tự như vị vua dứt bỏ lãnh địa đã xâm chiếm được, nên sống 
một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 
ẽu không thể đạt được người bạn chín chắn, 
người đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp, 
tương tự như u† uua đứt bỏ lãnh địa đã xâm chiếm được, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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3- 


Addha pasamnsama sahaasampadam 
set‡ha sama seuitabba sahaụa 

ete aqladdha anauqJabho7 

eko care khaggauisanakqaDppo. 


Addha pasamsama sahäyasampadan t¡ - Addha tỉ ekamsavacanam 
nissamsayavacanam  nikkankhavacanam  advejjhavacanam advelhakavacanam 
niyogavacanam' apannakavacanam aviruddhavacanam” avatthapanavacanametam 
'addha 'ti. Sahayasampadan ti sahayasampada vuccati yo so sahayo asekkhena 
silakkhandhena samannagato hoti, asekkhena samadhikkhandhena — asekkhena 
paññakkhandhena — asekkhena vimuttkkhandhena — asekkhena vimuttiñana- 
dassanakkhandhena samannagato hoti. Adđdhãä pasamsäama sahayasampadan ti 
sahayasampadam pasamsama thomema kittema vannema ti - addha pasamsama 
sahayasampadam. 


Setthä sama sevitabba sahaya ti settha honti sahaya silena samadhina 
paññaya vimuttya vimuttiñanadassanena, sama sadisa honti sahaya sllena 
samadhina paññaya vimuttiya vimuttiñanadassanena. Settha va sahaya sadisa` va 
sahaya sevitabba bhaJiabba payirupasitabba paripucchitabba paripañhitabba “ti - 
settha sama sevitabba sahaya. 


Ete aladdha anavajjabhoji tí atthi puggalo savajjabhoj, atthi puggalo 
anavaJJabhoïj. 


Katamo ca puggalo savajjabhoji? Idhekacco puggalo kuhanaya lapanaya 
nemittikataya° nippesikataya labhena labham nijgimsanataya° darudanena 
veludanena pattadanena pupphadanena phaladanena sinanadanena cunnadanena 
mattikadanena dantakatthadanena mukhodakadanena catukamyataya° mugga- 
supyataya” paribhatthataya° pitthimamsikataya? vatthuvijjaya tiracchanavijjaya 
angavljjaya nakkhattavijjaya dutagamanena pahinagamanena' Janghapesaniyena 
vejjakammena [''] pindapatipindakena dananuppadanena adhammena visamena 
laddha labhirva adhigantva vinditva patilabhitva Jjivikam kappetl. Ayam vuccati 
puggalo savaJJabhojI. 


' nrodhavacanam - PTS. ° pIthamaddikatäaya - Ma; 

* aviraddhavacanam - Ma; parapitthimamsikataya - Sya, evamuparipi. 
itisaddo Sya, PTS potthakesu na dissate. '! pahinagamanena - Ma; 

3 samã - Syä. pahInagamanena - Syã, evamuparIpi. 

* nemittakatäya - Syä, PTS, evamuparipi. '' navakammena - Ma; 

” nïjigIsanatäya - Ma, evamuparipi. dutakammena - Sya, PTS; 

5 Dãtukamyatäya - Syã, PTS, evamuparipi. 1tisaddo BJTS potthake natthi. 


7 mugsasupyatäya - Ma; muggasipatäya - Syã; mugasũpatäya - PTS, evamuparipi. 
ở paribhatyatäya - Ma, Syã; pãribhattataya - PTS, evamuparipi. 
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Đương nhiên, chúng ta ca ngợi sự thành tựu uề bạn hữu. Những bạn hữu uượt 
trội (hoặc) tương đương là nên giao thiệp. Không đạt được những uị nàu, (nên) là 
người thọ dụng không bị chê trách, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê 
ngưu (chỉ có một). 


Đương nhiên, chúng ta ca ngợi sự thành tựu vê bạn hữu - Đương 
nhiên: Từ “addha' này là lời nói nhất định, lời nói không ngờ vực, lời nói không nghi 
ngờ, lời nói không hai nghĩa, lời nói không gây ra sự lưỡng lự, lời nói bảo đảm, lời nói 
không sai trái, lời nói không đối chọi, lời nói khăng định. Sự thành tựu về bạn 
hữu: sự thành tựu về bạn hữu nói đến vị bạn hữu đã thành tựu về giới uấn của bậc 
Vô Học - về định uấn của bậc Vô Học — về tuệ uẩn của bậc Vô Học - về giải thoát 
uẩn của bậc Vô Học, đã thành tựu về giải thoát tri kiến uẩn' của bậc Vô Học. Đương 
nhiên, chúng ta ca ngợi sự thành tựu về bạn hữu: chúng ta ca ngợi, chúng ta 
khen ngợi, chúng ta tán dương, chúng ta ca tụng sự thành tựu về bạn hữu; - “đương 
nhiên, chúng ta ca ngợi sự thành tựu về bạn hữư' là như thế. 


Những bạn hữu vượt trội (hoặc) tương đương là nên giao thiệp: những 
bạn hữu là vượt trội về giới, về định, về tuệ, về giải thoát, về sự biết và thấy về giải 
thoát; những bạn hữu là tương đương, ngang bằng về giới, về định, về tuệ, về giải 
thoát, về sự biết và thấy về giải thoát. Những bạn hữu vượt trội hoặc những bạn hữu 
ngang bằng thì nên được giao thiệp, nên được thân cận, nên được gần gũi, nên được 
vấn, nên được hỏi; - những bạn hữu vượt trội (hoặc) tương đương là nên giao thiệp” 
là như thế. 


Không đạt được những vị này, (nên) là người thọ dụng không bị chê 
trách: có người là vị có sự thọ dụng bị chê trách, có người là vị có sự thọ dụng không 
bị chê trách. 


Người nào là vị có sự thọ dụng bị chê trách? Ở đây, một người nào đó sau khi 
nhận được, sau khi đạt được, sau khi đạt đến, sau khi tìm thấy, sau khi tiếp nhận 
không đúng theo pháp, một cách không ngay thắng — bằng cách gạt gãm, bằng cách 
tán phét, bằng cách gợi ý, bằng cách lừa bịp, bằng cách thèm muốn lợi lộc bằng lợi 
lộc, bằng cách cho củi (gõ), bằng cách cho tre, bằng cách cho lá, bằng cách cho bông 
hoa, bằng cách cho trái cây, bằng cách cho cây cọ rửa, bằng cách cho bột tắm, bằng 
cách cho đất sét, bằng cách cho gỗ chà răng, bằng cách cho nước súc miệng, bằng 
cách nịnh hót, bằng cách tâng bốc, bằng cách chiều chuộng, bằng cách nói lén sau 
lưng, nhờ vào khoa địa lý, nhờ vào kiến thức thế tục, nhờ vào khoa bói tướng, nhờ 
vào khoa chiêm tĩnh, bằng cách đi làm sứ giả, bằng cách đi theo sự sai bảo, bằng cách 
chuyển tin bằng đôi chân, bằng công việc thầy thuốc, bằng cách thức ăn đổi thức ăn, 
do phát sanh bởi quà cáp, — rồi duy trì mạng sống. Người này được gọi là vị có sự thọ 
dụng bị chê trách. 





' Vimuttiñãnadassana được chúng tôi ghi nghĩa là “sự biết và thấy về giải thoát” (thay vì “giải thoát tri 
kiến”). Trường hợp liên kết với từ khandha (uẩn, khối đống) như ở trên 
UimutHfñanadassanakkhandha (tập hợp sự biết và thấy về giải thoát) thì được ghi nghĩa là “giải thoát 
tri kiến uấn” (ND). 
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Katamo ca puggalo anavaJJabhoJi? Idhekacco puggalo na kuhanaya na lapanaya 
na nemittikataya na nippesikataya na labhena labham nïjigimsanataya na 
darudanena na veludanena na pattadanena na pupphadanena na phaladanena na 
sinanadanena na cunnadanena na mattikadanena na dantakatthadanena na 
mukhodakadanena na catukamyataya na muggasupyataya na paribhatthataya na 
pIitthimamsikataya na vatthuvijjaya na tiracchanavijjaya na angavijjaya na 
nakkhattavijjaya na dũtagamanena na pahinagamanena na Janghapesaniyena na 
vejJjakammena ['] na pindapatipindakena na dananuppadanena dhammena samena, 
laddha labhitva adhigantva vinditva patilabhitva jivikam kappetl. Ayam vuccatI 
puggalo anavajJabhojI. 


Ete aladdha anavajjabhoj tí ete anavajjabhojï aladdha alabhitva 
anadhigantva avinditva appatllabhitva ti - ete aladdha anavaJjabhoj, eko care 
khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 

“Addha pasarnsữmna sahqauasanpadam 
settha sama seuitabba sahqua, 

ete aqladdha anauqJabho7 

eko care khaggauisanakappo ti. 


Disua suua1massa pabhassaraTnr 
kammnaraputtena sunr†thitani, 
samgha††auantami duue bhu]asmĩm 
eko care khaggauisanakaDpo. 


Disva suvannassa pabhassaräanl ti - Disväa ti disva passitva tulayitva 
tirayitva vibhavayitva vibhutam katva. Suvannassä tỉ Jatarupassa. Pabhassaranl 
tï parisuddhanI pariyodatanI ti - disva suvannassa pabhassaran1. 


Kammaraputtena sunitthitäinl tỉ kammaraputto vuccat suvannakaro. 
Kammaäraputtena sunitthitinl tỉ kammaraputtena sunitthitan sukatani 
suparIkammakatanI ti” - kammaäraputtena sunitthitan1. 





' na navakammena - Ma; na dũtakammena - Syã; Ma, Syã potthakesu adhikam. 
“ suparikammãniti - Syã. 


540 


Tiểu Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sừng Tê Ngưu 





Người nào là vị có sự thọ dụng không bị chê trách? Ở đây, một người nào đó sau 
khi nhận được, sau khi đạt được, sau khi đạt đến, sau khi tìm thấy, sau khi tiếp nhận 
đúng theo pháp, một cách ngay thắng, — không do gạt gẫm, không do tán phét, không 
do gợi ý, không do lừa bịp, không do việc thèm muốn lợi lộc bằng lợi lộc, không do 
việc cho củi (gõ), không do việc cho tre, không do việc cho lá, không do việc cho bông 
hoa, không do việc cho trái cây, không do việc cho cây cọ rửa, không do việc cho bột 
tắm, không do việc cho đất sét, không do việc cho gỗ chà răng, không do việc cho 
nước súc miệng, không do việc nịnh hót, không do việc tâng bốc, không do việc chiều 
chuộng, không do việc nói lén sau lưng, không nhờ vào khoa địa lý, không nhờ vào 
kiến thức thế tục, không nhờ vào khoa bói tướng, không nhờ vào khoa chiêm tỉnh, 
không do việc đi làm sứ giả, không do việc đi theo sự sai bảo, không do việc chuyển 
tin bằng đôi chân, không do công việc thầy thuốc, không do thức ăn đổi thức ăn, 
không do phát sanh bởi quà cáp,— rồi duy trì mạng sống. Người này được gọi là vị có 
sự thọ dụng không bị chê trách. 


Không đạt được những vị này, (nên) là người thọ dụng không bị chê 
trách: sau khi không đạt được những vị này, sau khi không nhận được, sau khi 
không đạt đến, sau khi không tìm thấy, sau khi không tiếp nhận, (nên) là người có sự 
thọ dụng không bị chê trách; - “không đạt được những vị này, (nên) là người thọ dụng 
không bị chê trách, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một)' là 
như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Đương nhiên, chúng ta ca ngợi sự thành tựu uề bạn hữu. Những bạn hữu uượt 
trội (hoặc) tương đương là nên giao thiệp. Không đạt được những uị nàu, (nên) là 
người thọ dụng không bị chê trách, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê 
ngưu (chỉ có một).” 


4- 


Sau khi nhìn thấu những (uòng) uàng sáng chói 

khéo được hoàn thành bởi con trai người thợ kứn hoàn, 

hat Uuòng ở trên cùng cánh tau đang 0a chạm uào nhau, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Sau khi nhìn thấy những (vòng) vàng sáng chói - Sau khi nhìn thấy: sau 
khi nhìn thấy là sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh 
định, sau khi làm rõ rệt. (Vòng) vàng: vòng bạc. Sáng chói: thuần tịnh, tỉnh khiết; 
- 'sau khi nhìn thấy những (vòng) vàng sáng chói là như thế. 


Khéo được hoàn thành bởi con trai người thợ kim hoàn: con trai người 
thợ kim hoàn nói đến người thợ vàng. Khéo được hoàn thành bởi con trai 
người thợ kim hoàn: đã khéo được hoàn thành, đã khéo được làm ra, đã được 
thực hiện việc xếp đặt khéo léo bởi con trai người thợ kim hoàn; - “khéo được hoàn 
thành bởi con trai người thợ kim hoàn” là như thế. 
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Sameghattayantani duve bhujasmin t¡ bhuJo vuccati hattho. Yatha ekasmim 
hatthe dve nupurani' ghattenti,” evameva satta tanhavasena ditthivasena niraye 
ghattenti, tiracchanayoniyam ghattenti, pettivisaye ghattenti, manussaloke ghattenti, 
devaloke ghattenti, gatiya gatim upapattya upapattim patisandhiya patisandhim 
bhavena bhavam samsarena samsaram vattena vattam ghat{tenti samghattenti 
samghattenta caranti viharanti iriyanti vattenti palenti yapenti yapentiL tí - 
samghattayantani duve bhuJasmim, eko care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Disua suua—massa pabhassarani 
kammaraputtena sunifthitani, 
samgha††auantami duue bhu]asmĩm 
eko care khaggauisanakappo ti. 


Euam đuHend) saha mamassa 
Uuacabhilapo abhisqaJ]and 0a, 

etamn bhauam aụuatữn pekkharnano 
eko care khaggauisanakappo. 


Evam dutiyena saha mamassa ti tanhadutiyo° va hoti, puggaladutiyo va. 
Katham tanhadutiyo hoti? Tanhãa tỉ rupatanha —pe— dhammatanha, yassesa tanha 
appahina so vuccatI tanhadutiyo. 


“Tanhadutiuo puriso dghamaddhanga sa1nsaram, 
tthabhauaññathabhauưm samsard1mn natiuattafi ”ti.) 
Evam tanhadutiyo va hoti.° 


Katham puggaladutiyo hoti? Idhekacco na ahetu na karanahetu uddhato 
avupasantacitto ekassa va dutiyo hoti, dvinnam va tatiyo hotl, tinnam va catuttho 
hoti. Tattha bahum samphappalapam palapat seyyathidam rajakatham corakatham 
mahamattakatham  senakatham bhayakatham yuddhakatham annakatham 
panakatham vatthakatham yanakatham sayanakatham malakatham gandhakatham 
ñatkatham gamakatham nigamakatham nagarakatham  Janapadakatham 
1tthikatham — 


' đhuvarãni - Syã, PTS. “evam tanhãdutiyo hoti - Syã, PTS. 
“ ghatenti - Syã, evamuparipi. 7na atthahetu - Ma; 

3 dutiyena - Ma, Syã, evamuparipi. na attahetu - Sya, PTS. 

* tanhãdutiyena tanhãdutiyo - Syã. ở lapati - Sya, PTS. 


Ÿ Catukkaiguttara, Bhandagamavagsa; Suttanipata, Mahãvagga, Dvayatänupassanäasutta. 
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Hai vòng ở trên cùng cánh tay đang va chạm vào nhau: cánh tay nói đến 
bàn tay. Giống như hai vòng kiềng ở trên một bàn tay đụng chạm nhau, tương tự y 
như thế, chúng sanh, do tác động của tham ái, do tác động của tà kiến, chúng đụng 
chạm nhau ở địa ngục, chúng đụng chạm nhau ở loài thú, chúng đụng chạm nhau ở 
thân phận ngạ quỷ, chúng đụng chạm nhau ở thế giới loài người, chúng đụng chạm 
nhau ở thế giới chư Thiên về cảnh giới tái sanh với cảnh giới tái sanh, về sự tái sanh 
với sự tái sanh, về sự nối liền tái sanh với sự nối liền tái sanh, về cõi hiện hữu với cối 
hiện hữu, về sự luân hồi với sự luân hồi, về sự luân chuyển với sự luân chuyển, chúng 
đụng chạm nhau, chúng va chạm vào nhau; trong khi va chạm vào nhau, chúng sống, 
trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng: - “hai vòng ở trên cùng 
cánh tay đang va chạm vào nhau, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu 
(chỉ có một} là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Sau khi nhìn thấu những (uòng) uàng sáng chói 

khéo được hoàn thành bởi con trai người thợ kữn hoàn, 

hai Uuòng ở trên cùng cánh tau đang uqa chạm uào nhau, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


B: 


Tương tự như thế; cùng uới bạn lữ, có thể xảu đến cho ta 

sự chuuện uãn bằng lời nói, hoặc sự quuến luụến sâu đậm. 
Trong khi xét thấu nỗi sợ hãi nàu trong tương lai, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Tương tự như thế, cùng với bạn lữ, có thể xảy đến cho ta: hoặc là có 
tham ái là bạn lữ, hoặc là có người là bạn lữ. Có tham ái là bạn lữ nghĩa là thế nào? 
Tham ái: tham ái cảnh sắc, —nt—- tham ái cảnh pháp. Đối với vị nào, các tham ái này 
là chưa được dứt bỏ, vị ấy được gọi là có tham ái là bạn lữ. 

“Có tham ái là bạn lữ, trong khi luân chuuển một thời gian dài đến sự hiện hữu 
nàu uà sự hiện hữu khác, con người không uượt qua được luân hồi.” 

Có tham ái là bạn lữ nghĩa là như vậy. 


Có người là bạn lữ nghĩa là thế nào? Ở đây, một người nào đó không phải vì sự lợi 
ích là nguyên nhân,' không phải vì công việc là nguyên nhân, bị phóng túng, có tâm 
không được vắng lặng, trở thành người thứ hai của một vị, trở thành người thứ ba 
của hai vị, trở thành người thứ tư của ba vị, tại đó nói huyện thuyên việc nói nhảm 
nhí như là: nói về chuyện về vua chúa, chuyện về trộm cướp, chuyện về đại thần, 
chuyện về binh lính, chuyện hãi hùng, chuyện về chiến tranh, chuyện về thức ăn, 
chuyện về thức uống, chuyện về vải vóc, chuyện về xe cộ, chuyện về giường nằm, 
chuyện về vòng hoa, chuyện về hương liệu, chuyện về thân quyến, chuyện về làng 
xóm, chuyện về thị tứ, chuyện về thành phố, chuyện về quốc độ, chuyện về đàn bà, — 





' “Không phải vì sự lợi ích là nguyên nhân”: được dịch từ “na atthahetu” theo văn bản của Miến Điện. 
Trong khi đó, “na ahetu” có nghĩa Việt là: “không phải không có nguyên nhân” xét thấy không phù 
hợp. Văn bản của Thái Lan và PTS ghi là: “na attahetu” được dịch Việt là: “không phải vì bản thân là 
nguyên nhân” (ND). 
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— purisakatham surakatham visikhakatham kumbhatthanakatham pubbapeta- 
katham nanattakatham lokakkhaylkam samuddakkhayikam Itibhavabhavakatham 
katheti.' Evam puggaladutiyo hot ti - evam dutiyena saha mamassa. 


Vacabhilaäpo abhisajjana va t¡ vacabhilapo vuccati battimsa” tiracchanakatha, 
seyyathidam rajakatham -pe— Itibhavabhavakatham.ì Abhisajjana vã tí dve 
sajJjana: tanhasajjana ca di{thisaJJjana ca —-pe—- ayam tanhaãsaJjana —-pe— ayam 
ditthisajJana ti - vacabhilapo abhisajJJana va. 


Etam bhayam ayatim pekkhamaäno tỉ - Bhayan ti Jatibhayam Jarabhayam 
vyadhibhayam maranabhayam rajabhayam corabhayam aggibhayam udakabhayam 
attanuvadabhayam paranuvadabhayam dandabhayam duggatibhayam umibhayam 
kumbhllabhayam avattabhayam susukabhayamt ajrvakabhayam° asilokabhayam 
parisasaraJJabhayam° madanabhayam bhayanakam chambhitatam lomahamso 
cetaso ubbego” utraso." Etam bhayam ayatim pekkhamano tỉ etam bhayam 
ayatim pekkhamano dakkhamano olokayamano nIJ]hayamano upaparikkhamano ti - 
etam bhayam ayatim pekkhamano, eko care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“EUam dutiUena saha mmarnassa 
Uuacabhilapo abhisa]ang ua, 

etamn bhauam aụuatữn pekkharnano 
eko care khaggquisanakappo  tI. 


Kama hÈ cữra madhuraq rmnanorama 
Uiruiparupena mnathenfi cittam, 
adinauam kqamaguriesu disua 

eko care khaggauisanakappo. 


Kãăma hi citräa madhurä manorama ti - Kama tỉ uddanato dve kama: 
vatthukama ca kilesakama ca —-pe—- Ime vuccanti vatthukama —pe—- Ime vuccanti 
kilesakama. Citra tỉ° nanavanna rupa nanavanna sadda'' nana vanna gandha 
nanavanna rasa nanavanna photthabba Itthaã kantaã manapa piyarupa 
kamupasamhita rajaniya. 


iti va katheti - Syã, PTS. ”ubbeggo - Syã. 
? bãttimsa - Ma. Š uttraso - PTS. 
3 seyyathidam rãjakathã corakathäã —pe- itibhavabhavakathä iti vã - Sya, PTS. 
* susumarabhayam - Ma; sumsukabhayam - Syã; sunsumärabhayam - PTS. 
* a]ivikabhayam - Syã. °kãmä viciträti - Va, Vĩ. 
5 Darisarajjabhayam - PTS. '°vieitrati - Va, Vi, Ka. 
' nãnãvannaruipä nãnãvannasaddä - Syä, PTS, evamidisesu padesu. 
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— chuyện về đàn ông, chuyện về vị anh hùng, chuyện về đường xá, chuyện tại chỗ lấy 
nước, chuyện về người đã chết, các chuyện tạp thoại nói về hiện trạng của thế giới, 
nói về hiện trạng của đại dương, chuyện về sự hiện hữu và không hiện hữu. Có người 
là bạn lữ nghĩa là như vậy; - tương tự như thế, cùng với bạn lữ, có thể xảy đến cho ta” 
là như thế. 


Sự chuyện vãn bằng lời nói, hoặc sự quyến luyến sâu đậm: sự chuyện 
vãn bằng lời nói nói đến ba mươi hai việc nói phù phiếm, như là chuyện về vua chúa 
—nt- chuyện về sự hiện hữu và không hiện hữu. Hoặc sự quyến luyến sâu đậm: 
Có hai sự quyến luyến: sự quyến luyến do tham ái và sự quyến luyến do tà kiến. —nt— 
điều này là sự quyến luyến do tham ái. —-nt— điều này là sự quyến luyến do tà kiến; - 
“sự chuyện vãn bằng lời nói, hoặc sự quyến luyến sâu đậm là như thế. 


Trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này trong tương lai - Sợ hãi: sợ hãi sự sanh, 
sợ hãi sự già, sợ hãi sự bệnh, sợ hãi sự chết, sợ hãi vua chúa, sợ hãi kẻ trộm, sợ hãi 
lửa, sợ hãi nước, sợ hãi sự chỉ trích của bản thân, sợ hãi sự chỉ trích của người khác, 
sợ hãi hình phạt, sợ hãi khổ cảnh, sợ hãi sóng nước, sợ hãi cá sấu, sợ hãi xoáy nước, 
sợ hãi cá dữ, sợ hãi về sinh kế, sợ hãi sự quở trách, sợ hãi do sự nhút nhát ở tập thế, 
sợ hãi do sự say sưa, trạng thái sợ hãi, trạng thái kinh hãi, sự rởn lông, sự hốt hoảng, 
sự khiếp sợ của tâm. Trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này trong tương lai: trong 
khi xét thấy, trong khi nhận thấy, trong khi quan sát, trong khi suy xét, trong khi 
khảo sát nỗi sợ hãi này trong tương lai; - trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này trong 
tương lai, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một)' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Tương tự như thế, càng uới bạn lữ, có thểxảdu đến cho ta 

sự chuuện uãn bằng lời nói, hoặc sự quuến luụến sâu đậm. 
Trong khi xét thấu nỗi sợ hãi nàu trong tương lai, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


6. 


Bởi uì các dục là đa dạng, ngọt ngào, làm thích ú, 

chúng khuấu động tâm bằng nhiều hình thức khác nhau. 

Sau khi nhìn thấu điều bất lợi ở các loại dục, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Bởi vì các dục là đa dạng, ngọt ngào, làm thích ý - Các dục: theo sự phân 
loại thì có hai loại dục: vật dục và ô nhiễm dục. —nt— Các điều này được gọi là vật 
dục. —nt— Các điều này được gọi là ô nhiễm dục. Đa dạng: các sắc có nhiều loại, các 
thinh có nhiều loại, các hương có nhiều loại, các vị có nhiều loại, các xúc có nhiều loại 
là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình. 
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Madhura ti vuttam hetam bhagavata: “Pañcime bhikkhave kamaguna. Katame 
pañca? Cakkhuviññeyya rupa Ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita raJaniya, 
sotaviññeyya sadda -pe—- ghanaviññeyya gandha —-pe- jivhaviññeyya rasa —pe— 
kayaviññeyya photthabba I1ttha kanta manapa piyarupa kamupasamhita raJaniya. 
Ime kho bhikkhave pañcakamaguna. Yam kho bhikkhave ime pañcakamagune 
paticca uppajjati sukham somanassam, Idam vuccati kamasukham milhasukham' 
puthuJjanasukham anariyasukham” na sevitabbam na bhavetabbam na 
bahulikatabbam, “bhayItabbam etassa sukhassa ti vadamI ”ti - kama hi citra 
madhura. Manorama ti - Mano ti yam cittam —-pe- tajja manoviññanadhatu. 
Mano ramenti thomenti tosenti pahasentI ti - kama hi citra madhura manorama. 


Virũiparũpena mathenti cittan ti nanavannehi rũpehi —-pe— nanavannehi 
photthabbehi cittam mathenti tosenti' pahasentï ti - virũiparũpena mathenti cittam. 


AdInavam kãmagupesu dỉsväã ti vuttam hetam bhagavatã: “Ko ca bhikkhave 
kamanam adInavo? Idha bhikkhave, kulaputto yena sippatthanena' Jivikam kappeti: 
yadi muddaya” yadi gananaya yadi sankhanena”° yadi kasiya yadi vanljjaya yadi 
gorakkhena7 vadi Issatthena?ổ yadi raJaporlsena yadi sippaññatarena? sitassa 
purakkhato unhassa purakkhato qdamsamakasavatatapasirimmsapasamphassehi 
rissamano'° khupplpasaya mIiyamano; ' ayam bhikkhave kamanam adInavo 
sandithiko dukkhakkhandho kamahetu kamanidanam  kamadhikaranam 
kamanameva hetu. 


Tassa ce bhikkhave, kulaputtassa evam utthahato ghatato vayamato te bhoga 
nabhinipphajjanti, [so”] socati kilamati paridevati urattalm kandati sammoham 
apajJJati nogham vata me utthanam'° aphalo vata me vayamo ti. Ayampl bhikkhave, 
kamanam adinavo sanditthiko dukkhakkhandho kamahetu kamanidanam 
kamadhikaranam kamanameva hetu. 


' mi]hasukham - Ma, Syã; Š vadi issatthena - Syã, PTS. 
pllasukham - Va, Vi, Ka. ? vadi sippäyatanena - Syã, PTS. 
” anunayasukham - Va, Vi, Ka. '° samphassamãno - Ma, PTS, Va, Vi. 
* tãsenti hãpenti - Syã, PTS. ''miyyamãno - Syã; 
* sipp utthãnena - PTS. mlyyamãno - PTS; 
* vadi muddhãya - Syã. viliyamano - Va, VI. 
° vadi sankhäãya - Syã. '? so - itisaddo Ma, Syã, PTS potthakesu dissate. 
7 yađi gorakkhanena - Va, Vi. '3 npatthãnam - Va, VI. 
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Ngọt ngào: Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, đây 
là năm loại dục. Năm loại nào? Các sắc được nhận thức bởi mắt là đáng mong, đáng 
muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình, các thính được nhận thức bởi 
tai -nt— các hương được nhận thức bởi mũi —nt— các vị được nhận thức bởi lưỡi —nt— 
các xúc được nhận thức bởi thân là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên 
hệ đến dục, gợi tình. Này các tỳ khưu, đây là năm loại dục. Này các tỳ khưu, thật vậy, 
tùy thuộc vào năm loại dục này, lạc và hỷ tâm sanh khởi; điều này được gọi là lạc của 
dục, lạc của phẩn, lạc của phàm phu, lạc không thuộc về bậc Thánh, không nên phục 
vụ, không nên phát triển, không nên thực hành thường xuyên, Ta nói rằng: “Nên sợ 
hãi đối với lạc này;”” - “bởi vì các dục là đa dạng, ngọt ngào' là như thế. Làm thích ý 
- Ý: tức là tâm, —nt— từ đó ý thức giới sanh lên. Chúng làm cho tâm vui thích, chúng 
tâng bốc tâm, làm cho tâm hài lòng, làm cho tâm vui vẻ; - “bởi vì các dục là đa dạng, 
ngọt ngào, làm thích ý' là như thế. 


Chúng khuấy động tâm bằng nhiêu hình thức khác nhau: chúng khuấy 
động tâm, làm hài lòng, làm vui vẻ với các sắc có nhiều loại, -nt— với các xúc có 
nhiều loại; - chúng khuấy động tâm bằng nhiều hình thức khác nhaư' là như thế. 


Sau khi nhìn thấy điều bất lợi ở các loại dục: Bởi vì điều này đã được đức 
Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, cái gì là điều bất lợi của các dục? Ở đây, này các 
tỳ khưu, người con trai gia đình danh giá duy trì mạng sống bằng ngành nghề nào: 
giả dụ bằng việc đếm ngón tay, bằng việc kiểm kê, bằng việc tính toán, bằng việc cày 
bừa, bằng việc buôn bán, bằng việc nuôi bò, bằng việc bắn cung, bằng việc hầu hạ vua 
chúa, bằng bất cứ nghề nào khác, thì phải đương đầu với lạnh, đương đầu với nóng, 
bị khổ sở bởi các xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng và các loài bò sát, bị chết bởi các 
cơn đói khát. Này các tỳ khưu, việc này là điều bất lợi của các dục, có thể thấy được 
bởi tự thân, là khổ uẩn, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, có dục là cớ sự, 
từ nguyên nhân thuộc về chính các dục. 


Này các tỳ khưu, nếu trong khi người con trai gia đình danh giá ấy đang nõ lực, 
đang ráng sức, đang tỉnh tấn, mà các của cải không thành tựu cho người ấy, [người 
ấy] sầu muộn, than vẫn, rên rỉ, đấm ngực khóc lóc, rơi vào mê muội (nói rằng): 'Sự 
nỗ lực của ta quả thật vô ích! Sự tỉnh tấn của ta quả thật không có kết quả! Này các tỳ 
khưu, việc này cũng là điều bất lợi của các dục, có thể thấy được bởi tự thân, là khổ 
uẩn, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, có dục là cớ sự, từ nguyên nhân 
thuộc về chính các dục. 
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Tassa ce bhikkhave, kulaputtassa evam utthahato ghatato vayamato te bhoga 
abhinipphaJJjanti, so tesam bhoganam arakkhadhikaranam dukkham domanassam' 
patisamvedeti “kinti me bhoge” neva raJano hareyyum, na cora hareyyum, na aggl 
daheyya, na udakam vaheyya, na applya dayada hareyyun ti. Tassa evam 
arakkhayato? gopayato te bhoge rajano va haranti cora va haranti aggl va dahati 
udakam va vahati appiya va dayada haranti,° so socati -pe— sammoham apaJJatI 
*vampi me ahosi tampI no natthi tt Ayampi bhikkhave kamanam adinavo 
sanditthko dukkhakkhandho kamahetu kamanidanam  kamadhikaranam 
kamanameva hetu. 


Puna ca param bhikkhave kamahetu kamanidanam kamadhikaranam 
kamanameva hetu raJanopl raJuhi vivadantl, khattiyapl khattiyehi vivadanti, 
brahmanap1 brahmanehi vivadanti, gahapatipIl gahapatthi vivadanti, matapi puttena 
vivadatIl, puttopi matara vivadatl, pitapI puttena vivadatl, puttopI pitara vivadaHi, 
bhatapi bhaginiya vivadati, bhaginIpI bhatara vivadati, sahayopi sahayena vivadati. 
Te tattha kalahaviggahavivadapanna” aññamaññam panThip1 upakkamanti, ledduhipI 
upakkamanti, dandehipl upakkamanti, satthehipl upakkamanii Te tattha 
maranampi nigacchanti maranamattampi dukkham. Ayampi bhikkhave kamanam 
admavo sanditthiko dukkhakkhandho kamahetu kamanidanam kamadhikaranam 
kamanameva hetu. 


Puna ca param bhikkhave, kamahetu kamanidanam kamadhikaranam 
kamanameva hetu asieammam gahetva dhanukalapam sannayhitva ubhato byu]ham” 
sangamam pakkhandanti ususupi khippamanasu"° sattisupi khippamanasu asIsupl 
vijjotannesu.? Te tattha usuhip1 vIJjhanti, sattihipi viJJ]hanti, asinapi sIsam chindanti. 
Te tattha maranampl nigacchanti, maranamattampi dukkham. Ayampi bhikkhave 
kamanam adIinavo sanditthiko dukkhakkhandho kamahetu kamanidanam 
kamadhikaranam kamanameva hetu. 


' dukkhadomanassam - Syä, PTS. ° gacchanti - Pa, Va, Vi. 

” bhogã - PTS, Pa, Va, Vi. 7 viyn]ham - Sya, PTS; virilham - Va, Vi. 

3 arakkhato - Ma, Syã, PTS. Š khippamänesu - Ma, Syä, PTS, Pa, Va, Vi. 
* appiyä dãyädã vã haranti - Syã. °vi]jotalantesu - Ma, Syä, Va, Vi; 

* kalahavivadäpanna - Sya, PTS. vijjotayantesu - PTS. 
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Này các tỳ khưu, nếu trong khi người con trai gia đình danh giá ấy đang nõ lực, 
đang ráng sức, đang tỉnh tấn, mà các của cải thành tựu cho người ấy; bởi lý do bảo vệ 
các của cải ấy, người ấy cảm thọ khổ, ưu (nghĩ rằng): “Làm cách nào để các vị vua 
không có thể lấy đi, các kẻ trộm cướp không thể mang đi, lửa không thể thiêu cháy, 
nước không thể cuốn đi, những kẻ thừa tự không được yêu mến không thể lấy đi các 
của cải của ta?' Trong khi được người ấy bảo vệ, gìn giữ như vậy, các vị vua lấy đi, 
hoặc các kẻ trộm cướp mang đi, hoặc lửa thiêu cháy, hoặc nước cuốn đi, hoặc những 
kẻ thừa tự không được yêu mến lấy đi các của cải ấy, người ấy sầu muộn, —nt— rơi vào 
mê muội (nói rằng): “Ngay cả vật đã thuộc về tôi, giờ cũng không còn cho chúng tôi! 
Này các tỳ khưu, việc này cũng là điều bất lợi của các dục, có thể thấy được bởi tự 
thân, là khổ uấn, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, có dục là cớ sự, từ 
nguyên nhân thuộc về chính các dục. 


Thêm nữa, này các tỳ khưu, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, có dục 
là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục, các vị vua tranh cãi với các vị vua, 
các Sát-đế-ly tranh cãi với các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn tranh cãi với các Bà-la-môn, 
các gia chủ tranh cãi với các gia chủ, mẹ tranh cãi với con tral, con trai tranh cãi với 
mẹ, cha tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi với cha, anh (em) trai tranh cãi với 
chị (em) gái, chị (em) gái tranh cãi với anh (em) trai, bạn bè tranh cãi với bạn bè. Tại 
nơi ấy, chúng đạt đến sự cãi cọ, sự cãi vã, sự tranh cãi, rồi công kích lẫn nhau bằng 
những bàn tay, công kích lẫn nhau bằng những cục đất, công kích lẫn nhau bằng 
những gậy gộc, công kích lẫn nhau bằng những thanh gươm. Tại nơi ấy, chúng đi đến 
cái chết, thậm chí sự khổ đau kề cận cái chết. Này các tỳ khưu, việc này cũng là điều 
bất lợi của các dục, có thể thấy được bởi tự thân, là khổ uẩn, có dục là nguyên nhân, 
có dục là căn nguyên, có dục là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục. 


Thêm nữa, này các tỳ khưu, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, có dục 
là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục, chúng nắm lấy gươm và tấm khiêng, 
nai nịt cung và bó tên, rồi lao vào cuộc chiến đấu được quy tụ đông đảo ở cả hai bên 
trong khi các mũi tên đang được phóng ra, trong khi các cây giáo đang được phóng 
ra, trong khi các thanh gươm đang lấp lánh. Tại nơi ấy, chúng đâm nhau bằng những 
mũi tên, chúng đầm nhau bằng những cây giáo, chúng còn chặt đầu bằng thanh 
gươm. Tại nơi ấy, chúng đi đến cái chết, thậm chí sự khổ đau kề cận cái chết. Này các 
tỳ khưu, việc này cũng là điều bất lợi của các dục, có thể thấy được bởi tự thân, là khổ 
uẩn, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, có dục là cớ sự, từ nguyên nhân 
thuộc về chính các dục. 
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Puna ca param bhikkhave, kamahetu kamanidanam kamadhikaranam 
kamanameva hetu asicammam gahetva dhanukalapam sannayhitva addavalepana' 
upakariyo pakkhandanti ususupi khippamanesu sattIsupI khippamanasu asIsupl 
vijJotalannesu.? Te tattha usuhipl vij]hanti satthipi viJ]hanti pakkatthiyapi? osiñcanti 
abhivaggenapild omaddanti asinapil slsam chindanti Te tattha maranampi 
nigacchant maranamattampi dukkham. Ayampi bhikkhave kamanam adinavo 
sandithiko dukkhakkhandho kamahetu kamanidanamn kamadhikaranam 
kamanameva hetu. 


Puna ca param bhikkhave, kamahetu kamanidanam kamadhikaranam 
kamanameva hetu, sandhimpi chindanti mllopampI haranti° ekagarlkamp1 karonti, 
parIpanthepi titthanti, paradarampl gacchanti. Tamenam raJjano gahetva vividha 
kammakarana" karenti? kasahipi talenti” vettehipr"° talenti adđhadandakehipI'' talenti 
hatthampi chindanti —pe— asinap1 sIsam chindanti. Te tattha maranampi nigacchanti 
maranamattampIl dukkham. Ayampi bhikkhave, kamanam adInavo sanditthiko 
dukkhakkhandho kamahetu kamanidanam kamadhikaranam kamanameva hetu. 


Puna ca param bhikkhave, kamahetu kamanidanam kamadhikaranam 
kamanameva hetu kayena duccaritam caranti, vacaya duccaritam caranti, manasa 
duccaritam caranti. Te kayena duccaritam caritva vacaya duccaritam caritva manasa 
duccaritam caritva kayassa bheda parammarana apayam duggatim vinipatam 
nirayam upapajjanti. Ayampi bhikkhave kamanam admavo samparaylko 
dukkhakkhandho kamahetu kamanidanam kamadhikaranam kamanameva hetu.”'? 


Adinavam kãmagunesu disvä ti kãmagunesu ädinavam disvä, passitva 
tulayItva tirayItva vibhavayItva vibhutam katva ti - adinavam kamagunesu disva, eko 
care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Kamg hi cira mnadhurq 1nanoramna 
Uiruparupena mnathenfi cittam, 
adinauam kqamaguriesu disua 

eko care khaggquisanakappo  tI. 





' adđhaãvalepanä - Syã. 5 ekatarampi - Pana. 
° vijjotalantesu - Ma, Syã; 7vividhaä kammakaranä - Syã; 
vijjJotayantesu - PTS; vIJJotattesu - Sa. vividha-kamma-karana - PTS. 
3 chakanakãyapi - Ma; ở karonti - Pa, Ma. 
chakanatiyäpi - Syã, PTS. ° talenti - Ma, Syä, PTS, evamuparipi. 
* abhivaggena - Syã; '°vattehipi - Abu. 
aggivaggenapi - Va, Vi, Ka. 'addhadandakehipi - Ma, Syã, PTS. 
* nïharanti - PTS. '*“Majjhimanikäya, Mahadukkhakkhandhasutta. 
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Thêm nữa, này các tỳ khưu, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, có dục 
là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục, chúng nắm lấy gươm và tấm khiêng, 
nai nịt cung và bó tên, rồi lao vào các thành trì được tô trét bùn ướt trong khi các mũi 
tên đang được phóng ra, trong khi các cây giáo đang được phóng ra, trong khi các 
thanh gươm đang lấp lánh. Tại nơi ấy, chúng đầm nhau bằng những mũi tên, chúng 
đâm nhau bằng những cây giáo, chúng rưới xuống bằng dịch chất đã được đun nóng, 
chúng đè nát bằng vật nặng, chúng còn chặt đầu bằng thanh gươm. Tại nơi ấy, chúng 
đi đến cái chết, thậm chí sự khổ đau kề cận cái chết. Này các tỳ khưu, việc này cũng là 
điều bất lợi của các dục, có thể thấy được bởi tự thân, là khổ uẩn, có dục là nguyên 
nhân, có dục là căn nguyên, có dục là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục. 


Thêm nữa, này các tỳ khưu, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, có dục 
là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục, chúng đột nhập gia cư, mang đi vật 
cướp được, làm kẻ đạo tặc, đứng cướp dọc đường, đi đến với vợ người khác. Các vị 
vua sau khi bắt giữ chính kẻ ấy rồi cho áp dụng các hình phạt nhiều loại: Họ đánh 
đập bằng những cây rol, họ đánh đập bằng các dây mây, họ đánh đập bằng các gậy 
ngắn, họ chặt bàn tay, —nt— họ còn chặt đầu bằng thanh gươm. Tại nơi ấy, chúng đi 
đến cái chết, thậm chí sự khổ đau kề cận cái chết. Này các tỳ khưu, việc này cũng là 
điều bất lợi của các dục, có thể thấy được bởi tự thân, là khổ uẩn, có dục là nguyên 
nhân, có dục là căn nguyên, có dục là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục. 


Thêm nữa, này các tỳ khưu, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, có dục 
là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục, chúng làm hành động xấu xa bằng 
thân, làm hành động xấu xa bằng khấu, làm hành động xấu xa bằng ý. Sau khi làm 
hành động xấu xa bằng thân, sau khi làm hành động xấu xa bằng khẩu, sau khi làm 
hành động xấu xa bằng ý, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, chúng bị sanh vào 
chốn bất hạnh, cối khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. Này các tỳ khưu, việc này cũng là 
điều bất lợi của các dục, có thể thấy được bởi tự thân, là khổ uẩn, có dục là nguyên 
nhân, có dục là căn nguyên, có dục là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục. 


Sau khi nhìn thấy điêu bất lợi ở các loại dục: sau khi nhìn thấy, sau khi 
nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt 
điều bất lợi ở các loại dục; - “sau khi nhìn thấy điều bất lợi ở các loại dục, nên sống 
một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Bởi uì các dục là đa dạng, ngọt ngào, làm thích ú, 

chúng khuấu động tâm bằng nhiều hình thức khác nhau. 

Sau khi nhìn thấu điêu bất lợi ở các loại dục, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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Trỉ' ca gangdo ca upaddquo ca 

rogo ca sallamn ca bhauam ca mnetam, 
etamn bhauam kqamnaguiesu disua 

eko care khaggauisanakappo. 


It ca gando ca upaddavo ca rogo ca sallam ca bhayam ca metan tỉ 
vuttam hetam bhagavata: “Bhayanti bhikkhave, kamanametam adhivacanam, 
dukkhani bhikkhave, kamanametam adhivacanam, rogot bhikkhave, 
kamanametam adhivacanam, gandoti bhikkhave, kamanametam adhivacanam, 
sallanti? bhikkhave, kamanametam adhivacanam, sangoti° bhikkhave, kamanametam 
adhivacanam, pankoti bhikkhave, kamanametam adhivacanam, gabbhoti bhikkhave, 
kamanametam adhivacanam. Kasma! ca bhikkhave, bhayanti kamanametam 
adhivacanam? Yasma ca kamaragarattayam bhikkhave chandaragavinbaddho"° 
ditthadhammikapl bhaya na parIimuccatl, samparaylkapl bhaya na parimueccatl, 
tasma bhayanti kamanametam adhivacanam. Kasma ca bhikkhave, dukkhanti — 
rogotl — gandotl — sallanti — sangoti — pankoti — gabbhoti kamanametam 
adhivacanam? Yasma ca kamaragarattayam bhikkhave chandaragavinibaddho 
ditthadhammikapl gabbha na parimuccatl, samparayIkapl gabbha na parimucecatl, 
tasma gabbhoti kamanametam adhivacanan L1. 


1. “Bhayamn dukkham rogo ca gando sallam ca sango ca 
panko ca gabbho ubhauam.* 


2. Ete kama pqauuccanfi Jattha satto puthuj]ano 
ofino satarupena puna gabbhaua gacchati. ' 


3. Yato ca bhikkhu atap1 sampqJafñfiam na riccofi,` 
so tmam paliparn° duggươm atfikkammna tathauidho'° 
paJam ?atfÙarupetam phandamana1m quekkhart ”ti.'' 
Iti ca gando ca upaddavo ca rogo ca sallam ca bhayam ca metam. 


Etam bhayam kãämagunesu disvä ti etam bhayam kamagunesu disväa passitva 
tulayItva tirayItva vibhavayTtva vibhutam katva ti - etam bhayam kamagunesu disva, 
eko care khaggavIisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 

“IH. ca gando ca upaddquo ca 

rogo ca sallamn ca bhauam ca mnetam, 
etamn bhauam kqamnnaguiesu disua 

eko care khaggquisanakappo  tI. 





' 1 - Ma, Syä, PTS, evamuparipi. 


°“lagganti - Syã. so imam palipatham - Ma; 

* sattoti - Sya. somam palipatham - Sya, PTS. 

* yasmã - Syã. '°tathavidham - Syã, PTS. 

Ÿ vinibandho - Sya, PTS. !! Anguttaranikäaya, Atthakanipata, Bhayasutta. 


5 bhayañca dukkhañca rogo ca satto pañko ca dũbhayam - Syã; 

bhayañ [ca] dukkhañ ca rogo ca. sañgo ca panko ca d” ubhayam - PTS. 
7 sabbhãya ca nigacchati - Sya, PTS. 
ở vato ca bhikkhave bhikkhu jhãnañca na riñcati - Syã; 

yato ca bhikkhave bhikkhu jhanañ ca na-t-ariñcati - PTS. 
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Điều nàu là tai họa, là ung nhọt, là bất hạnh, là tật bệnh, là mũi tên, uà là sự 
nguụ hiểm cho ta. Sau khi nhìn thấu rối nguụ hiểm nàu ở các loại dục, nên sống 
một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Điêu này là tai họa, là ung nhọt, là bất hạnh, là tật bệnh, là mũi tên, và 
là sự nguy hiểm cho ta: Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Sợ hãi, 
này các tỳ khưu, từ này là tên gọi dành cho các dục. “Khổ đau, này các tỳ khưu, từ này 
là tên gọi dành cho các dục. “Tật bệnh," này các tỳ khưu, từ này là tên gọi dành cho các 
dục. “Ủng nhọt,` này các tỳ khưu, từ này là tên gọi dành cho các dục. “Mũi tên,” này các 
tỳ khưu, từ này là tên gọi dành cho các dục. “Quyến luyến, này các tỳ khưu, từ này là 
tên gọi dành cho các dục. “Đắm nhiễm," này các tỳ khưu, từ này là tên gọi dành cho 
các dục. “Bào thai,` này các tỳ khưu, từ này là tên gọi dành cho các dục. Và này các tỳ 
khưu, vì sao từ “sợ hãi này là tên gọi dành cho các dục? Bởi vì, này các tỳ khưu, bị 
luyến ái bởi sự luyến ái về dục, bị trói buộc bởi mong muốn và luyến ái, người này 
không hoàn toàn thoát khỏi sự sợ hãi ở đời này, không hoàn toàn thoát khỏi sự sợ hãi 
ở đời sau; vì thế, từ “sợ hãi này là tên gọi dành cho các dục. Và này các tỳ khưu, vì sao 
từ “khổ đau' - “tật bệnh — “ung nhọt — “mũi tên” — “quyến luyến" — “đắm nhiễm - “bào 
thaï này là tên gọi dành cho các dục? Bời vì, này các tỳ khưu, bị luyến ái bởi sự luyến 
ái về dục, bị trói buộc bởi mong muốn và luyến ái, người này không hoàn toàn thoát 
khỏi bào thai ở đời này, không hoàn toàn thoát khỏi bào thai ở đời sau; vì thế, từ bào 
thar này là tên gọi dành cho các dục. 


1. “Sợ hãi, khổ đau, tật bệnh, uà ung nhọt, mũi tên, uà sự quuến luuến, đắm 
nhiềm, uà bào thai, theo từng đôi một, — 


2. — các từ nàu nói uề các dục, là nơi kẻ phàm phu bị dính mắc, bị đi xuống bởi 
hình thức lạc thú, rồi đi đến ở bào thai lần nữa. 


3. Và khi nào uị tù khưu đã được kiềm chế; có nhiệt tâm, không bỏ bê sự nhận 
biết rõ, u† như thế ấu uượt qua con đường lầu lội khó đi nàu, uà xem xét loài người 
đang run rẩu đi đến sanh uà già.” 

“Điều này là tai họa, là ung nhọt, là bất hạnh, là tật bệnh, là mũi tên, và là sự nguy 
hiểm cho ta là như thế. 


Sau khi nhìn thấy mối nguy hiểm này ở các loại dục: Sau khi nhìn thấy, 
sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm 
rõ rệt mối nguy hiểm này ở các loại dục; - sau khi nhìn thấy mối nguy hiểm này ở các 
loại dục, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một)' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Điều nàu là tai họa, là ung nhọt, là bất hạnh, là tật bệnh, là mũi tên, uà là sự 
nguụ hiểm cho ta. Sau khi nhìn thấu rối nguụ hiểm nàu ở các loại dục, nên sống 
một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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8. 


Sitam ca unham ca khudam pipasam 
Uũfatape đarnsastrữnsape ca,' 
sabbami petani aqbhisambhaurtua 

eko care khaggauisanakappo. 


SItam unham ca khudam pipäsan ti - SItan ti dvihi karanehi sitam hot: 
abbhantaradhatukopavasena? va sitam hotl, bahiddha utuvasena va sitam hot. 
Unhan tỉ dvihi karenehi unham hoti: abbhantaradhatukopavasena va unham hot, 
bahiddha utuvasena va unham hoti. Khuda' vuccati chatako. Pipasäa vuccati 
udakapIpasa ti! - sItam ea unham ca khudam pipasam. 


Vãtatape đdamsasirimsape cã ti - Vãta tỉ puratthima vata pacchima vata 
uttara vata dakkhina vata saraJa vata araJa vata sita vata unha vata paritta vata 
adhimatta vata kalavata verambhavata pakkhavata supannavata talapannavata? 
vidhuipanavata. Atapo vuccati suriyasantapo. Damsa vuccanti pingalamakkhika. 
Sirimsapa vuccanti ahI ti - vatape damsasirimsape ca. 


Sabbani petani abhisambhavitva t¡ abhibhavitva aJJ]hottharItva parlyadiyTtva 
madditva ti - sabbanI petani abhisambhavitva, eko care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 

“Sitam ca unham ca khudam pipasamn 
Uuafape damsasirinsape uqa, 

sabbami petani aqbhisambhaurtua 

eko care khaggquisanakappo  tI. 


' đamsasarisape ca - Ma, evamuparipi. 
* đhãtuppakopavasena - Ma, PTS, evamuparipi. * nudakampiti - Syã. 
3 khuddã - Sya, Va, Vi. Ÿ kã|avatthavatã - Va, Vi, Ka. 
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Lạnh, nóng, đói, uà khát, 

gió uà sức nóng, muỗi mòng uà loài bò sát, 

sau khi đã khắc phục tất cả những điều nàu, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Lạnh, nóng, đói, và khát - Lạnh: Lạnh là vì hai lý do: lạnh là do tác động bởi 
sự rối loạn của các tố chất ở bên trong, hoặc lạnh là do tác động của thời tiết ở bên 
ngoài. Nóng: Nóng là vì hai lý do: nóng là do tác động bởi sự rối loạn của các tố chất 
ở bên trong, hoặc nóng là do tác động của thời tiết ở bên ngoài. Đồi: nói đến đói ăn. 
Khát: nói đến khát nước; - lạnh, nóng, đói, và khát là như thế. 


Gió và sức nóng, muỗi mòng và loài bò sát - Gió: gió hướng đông, gió 
hướng tây, gió hướng bắc, gió hướng nam, gió có bụi, gió không có bụi, gió mát, g1ó 
nóng, gió ít, gió nhiều, hắc phong, gió ở thượng tầng khí quyển, gió do cánh chim, gió 
của loài linh điểu, gió do lá thốt-nốt, gió từ cây quạt. Sức nóng: nói đến sức nóng 
của mặt trời. Muỗi mòng: nói đến loài ruồi màu vàng nâu. Loài bò sát: nói đến 
loài rắn; - “gió và sức nóng, muỗi mòng và loài bò sát là như thế. 


Sau khi đã khắc phục tất cả những điêu này: sau khi khác phục, sau khi đè 
bẹp, sau khi trấn áp, sau khi nghiền nát; - “sau khi đã khắc phục tất cả những điều 
này, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một)' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Lạnh, nóng, đói, uà khát, 

gió uà sức nóng, muỗi mòng uà loài bò sát, 

sau khi đã khắc phục tất cả những điều nàu, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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Nagoua 0uthani U10q1)aU1tua 
sañatakhandho padum uÌaro, 
athabhirantam utharam' arañfñie 
eko care khaggauisanakappo. 


Nagova yuthäni vivajjayitva t¡ nago vuccati hatthinago, paccekasambuddhopl 
nago. Kimkarana paccekasambuddho nãgo? Agum na karotiti nãgo, na gacchatiti 
nago, na agacchatiti nago. Katham so paccekasambuddho agum na karotiti nago? 
Agu vuccat? papaka akusala dhamma samkilesika ponobhavikaì sadara 
dukkhavipaka ayatim JatiJaramaraniya. 


“Agum na karott* kiñci loke (sabhiuati bhagqua) 
sabbasam1oge" uisa1a bandhanami, 

sabbattha na sqa1Jati uừnufto° 

nago tadI pauuccate tathafta.” 

Evam so paccekasambuddho agum na karotiti nago. 


Katham so paccekasambuddho na gacchatiti nago? So paccekasambuddho na 
chandagatm gacchatll, na dosagatim gacchatl, na mohagatim gacchaH, na 
bhayagatim gacchat, na ragavasena gacchatl, na dosavasena gacchatl, na 
mohavasena gacchatl, na manavasena gacchatl, na dithivasena gacchatl, na 
uddhaccavasena gacchati, na vicikicchavasena gacchatl, na anusayavasena gacchatI 
na vaggehi đdhammehiứ” vayati niyaiY vuyhat samharyaiổ°” Evam so 
paccekasambuddho na gacchatiti nago. 


Katham so paccekasambuddho na agacchatiti nago? Sotapattimagsena ye kilesa 
pahina, te kilese na puneti, na pacceti, na paccagacchati, sakadagamimagsena —pe— 
anagamimaggena —pe— arahattamagsena ye kilesa pahina, te kilese na puneti, na 
pacceti, na paccagacchati, evam so paccekasambuddho na agacchatitI nago. 


' vihare - Ma, Syä, PTS, evamuparipi. 


” agũ vuccanti - Syã. “vippamutto - Syä. 

3 ponobbhavikä - Syä. na vaggehi kappehi - Ma; 

* Karotiti - Syã. na vaggehi kammehi - Va, Vi. 

” sabba-saññoge - PTS; ở niyyati - Sya, PTS. 
sabbasamgogam - Va, Vi. ° samhariyyati - Sya, PTS. 
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Tựa như con long tượng đã la bỏ các bầu đàn, 

có thân hình đã được phát triển, có đốm hoa sen, cao thượng, 
đang cư ngụ trong rừng theo như ú thích, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Tựa như con long tượng đã lìa bỏ các bầy đàn - Con long tượng: nói đến 
loài voi khổng lồ. Vị Phật Độc Giác cũng là bậc long tượng. Vì lý do gì vị Phật Độc 
Giác (được gọi) là bậc long tượng? “Vị không làm điều tội lõi là bậc long tượng, “vỊ 
không đi đến' là bậc long tượng, “vị không trở về' là bậc long tượng. “Vị Phật Độc Giác 
ấy không làm điều tội lõï là bậc long tượng - nghĩa là thế nào? Điều tội lỗi nói đến các 
ác bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả 
khổ, đưa đến sanh—già-chết ở vị lai. 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Sabhiua,) uị không làm bất cứ điều tội lỗi nào ở thế 
gian, sau khi tháo gỡ tất cả các sự ràng buộc (uà) các sự trói buộc, không bám uíu 
Uào bất cứ nơi đâu, đã được giải thoát, bậc long tượng, có bản thể như thế; được 
gọt là "bậc tự tạt.”' 

°Vị Phật Độc Giác ấy không làm điều tội lõï' là bậc long tượng - nghĩa là như vậy. 


“VỊ Phật Độc Giác ấy không đi đến' là bậc long tượng - nghĩa là thế nào? Vị Phật 
Độc Giác ấy không đi đến sự thiên vị vì mong muốn, không đi đến sự thiên vị vì sân 
hận, không đi đến sự thiên vị vì sĩ mê, không đi đến sự thiên vị vì sợ hãi, không đi 
đến do tác động của luyến ái, không đi đến do tác động của sân hận, không đi đến do 
tác động của sỉ mê, không đi đến do tác động của ngã mạn, không đi đến do tác động 
của tà kiến, không đi đến do tác động của phóng dật, không đi đến do tác động của 
hoài nghi, không đi đến do tác động của pháp tiềm ẩn, không bị đưa đi, không bị dẫn 
đi, không bị lôi đi, không bị mang đi bởi các pháp có tính chất phe nhóm; “vị Phật 
Độc Giác ấy không đi đến là bậc long tượng - nghĩa là như vậy. 


“VỊ Phật Độc Giác ấy không trở về' là bậc long tượng - nghĩa là thế nào? Các ô 
nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi Đạo Nhập Lưu, các ô nhiễm ấy không đi về lại, không 
quay trở lại, không quay về lại. Các ô nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi Đạo Nhất Lai — 
nt— bởi Đạo Bất Lai -nt— bởi Đạo A-la-hán, các ô nhiễm ấy không đi về lại, không 
quay trở lại, không quay về lại; 'vị Phật Độc Giác ấy không trở về' là bậc long tượng - 
nghĩa là như vậy. 





' Suttanipatapä]i - Kinh Tập, TTPV tập 2o, trang 159, câu kệ 525. 
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Nagova yuthaäani vivajjayitvä tỉ yatha so hatthinago yuthani vivaJJayItva' 
parivaJJjetva abhinivaJJetva eko” araññe vanamajJjhogahetva° carati viharati Iriyati 
vatteti paleti yapeti yapetl, paccekasambuddhopi ganam vivaJJetva'` parivajJjetva 
abhinivaJJetva eko° araññe vanapatthani" pantani senasanani patisevati, appasaddani 
appanigshosani viJjanavatani manussarahaseyyakani' patisallanasaruppaml. So eko 
gacchatI, eko titthati, eko nisidati, eko seyyam kappeti, eko gamam pindaya pavisatl, 
eko patikkamati, eko raho nisidatil, eko cankamam adhitthatl, eko carati viharati 
1riyatl vatteti paleti yapeti yapetI ti - nagova yuthanI parIvaJJayItva. 


Sañjatakhandho padumi u]aro tỉ yatha so hatthinago sañJatakhandho? 
sattaratano va hot attharatano va, paccekasambuddhopi sañjatakhandho 
asekkhena'° silakkhandhena asekkhena samadhikkhandhena asekkhena 
paññakkhandhena asekkhena vimuttkkhandhena asekkhena vimuttiñana- 
dassanakkhandhena. Yatha so hatthinago padumI paccekasambuddhopi! sattahi' 
bojjhangapupphehi padumi satisamboJJhangapupphena dhammavicaya- 
sambojJjhangapupphena viriyasambojjhangapupphena pItisambojJjhangapupphena 
passaddhisambojjhangapupphena samadhisamboJjhangapupphena  upekkha- 
samboJjhangapupphena. Yatha so hatthinago u]aro thamena balena Javena surena 
paccekasambuddhopi ularo silena samadhina paññaya vimuttiya 
vimuttiñanadassanena “tỉ - sañJatakhandho padumi u|aro. 


Yathabhirantam viharam” araññe ti yatha so hatthinago yathabhirantam 
araññe viharati, paceekasambuddhopi yathabhirantam araññe viharati, pathamenapi 
Jhanena yathabhirantam araññe viharati, dutiyenapi Jjhanena — tatiyenapi Jjhanena — 
catutthenapi Jhanena yathabhirantam araññe viharatil, mettayapl cetovimuttiya 


yathabhrantaam araññec viharatl, karunayapl cetovimutiya — muditayapl 
cetovimuttiya — upekkhayapi cetovimuttiya yathabhirantam araññe viharatl, 
akasanañcayatanasamapattiyap1 yathabhirantam araññe viharati, viññanañcayatana- 
samapattiyapl -— akiãcaññayatanasamapattyapl — nevasaññanasaññayatana- 


samapattiyap1 — nirodhasamapattiyapI — phalasamapattiyap1 yathabhirantam araññe 
viharatI 'ti - yathabhirantam viharam araññe, eko care khaggavisanakappo. 


' vivajjetvä - Ma, Sya, PTS. 


“ ekova - Ma, Syã, PTS. “eko care khaggavisanakappo - Sya, PTS. 

3 araññavanamajjhogahetva - Ma; ”araññavanapatthãni - Ma, Syã, PTS. 
araññe vanamajjhassa aJJhogahetva - Sya;  manussarahasseyyakãni - Ma. 
araññavanamajjhe ajjhogahetva - PTS; °sañjatakhandho - Ma, PTS. 
araññavanamajjhogahetva - Va, Vi. '°asekhena - PTS, evamuparipi. 

* vicarati - Syã. '! sattehi - PTS. 

Ÿ vajjetvä - Syã, PTS. '? vihare - Ma. 
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Tựa như con long tượng đã lìa bỏ các bây đàn: Giống như con long tượng 
ấy, sau khi ha bỏ, sau khi lánh xa, sau khi tránh né các bầy đàn, một mình đi sâu vào 
khu rừng, chòm cây rồi sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo 
dưỡng, vị Phật Độc Giác cũng vậy, sau khi lìa bỏ, sau khi lánh xa, sau khi tránh né hội 
chúng, một mình thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có 
ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích 
hợp cho việc thiền tịnh. Vị ấy đi một mình, đứng một mình, ngồi một mình, nằm một 
mình, đi vào làng để khất thực một mình, đi trở về một mình, ngồi nơi vắng vẻ một 
mình, quyết định kinh hành một mình, một mình sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, 
bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng: - “tựa như con long tượng đã lìa bỏ các bây đàn' là như thế. 


Có thân hình đã được phát triển, có đốm hoa sen, cao thượng: Giống 
như con long tượng ấy có tổng thể (thân hình) đã được phát triển, cao bảy ratana' 
hoặc tám rafana, vị Phật Độc Giác cũng có tổng thể (đức hạnh) đã được phát triển 
với giới uẩn của bậc Vô Học, với định uẩn của bậc Vô Học, với tuệ uẩn của bậc Vô 
Học, với giải thoát uấn của bậc Vô Học, với giải thoát tri kiến uẩn” của bậc Vô Học. 
Giống như con long tượng ấy có đốm hoa sen, vị Phật Độc Giác cũng có chùm hoa sen 
với bảy đóa hoa Giác Chi: đóa hoa Niệm Giác Chi, đóa hoa Trạch Pháp Giác Chi, đóa 
hoa Cần Giác Chi, đóa hoa Hỷ Giác Chi, đóa hoa Tịnh Giác Chỉ, đóa hoa Định Giác 
Chi, đóa hoa Xả Giác Chi. Giống như con long tượng ấy cao thượng với sức mạnh, với 
năng lực, với tốc độ, với sự dũng cảm, vị Phật Độc Giác cũng cao thượng với giới, với 
định, với tuệ, với giải thoát, với sự biết và thấy về giải thoát; - “có thân hình đã được 
phát triển, có đốm hoa sen, cao thượng” là như thế. 


Đang cư ngụ trong rừng theo như ý thích: Giống như con long tượng ấy cư 
ngụ trong rừng theo như ý thích, vị Phật Độc Giác cũng cư ngụ trong rừng theo như ý 
thích. Ngài cư ngụ trong rừng theo như ý thích với sơ thiền, — với nhị thiền, — với tam 
thiền, cư ngụ trong rừng theo như ý thích với tứ thiền, cư ngụ trong rừng theo như ý 
thích với sự giải thoát của tâm thông qua từ, — với sự giải thoát của tâm thông qua bị 
— VỚI Sự giải thoát của tâm thông qua hỷ, cư ngụ trong rừng theo như ý thích với sự 
giải thoát của tâm thông qua xả, cư ngụ trong rừng theo như ý thích với sự chứng đạt 
Không Vô Biên Xứ —nt- với sự chứng đạt Thức Vô Biên Xứ, —nt- với sự chứng đạt Vô 
Sở Hữu Xứ, - với sự chứng đạt Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, — với sự chứng đạt Diệt 
(Thọ Tưởng định), cư ngụ trong rừng theo như ý thích với sự chứng đạt Quả vị; - 
“đang cư ngụ trong rừng theo như ý thích, nên sống một mình tựa như sừng của loài 
tê ngưu (chỉ có một) là như thế. 





' Một ratana bằng 0.25 mét, đơn vị đo chiều đài (ND). 

? Vimutiñãnadassana được chúng tôi ghi nghĩa là “sự biết và thấy về giải thoát,” (thay vì “giải thoát 
tri kiến”). Trường hợp liên kết với từ khandha (uẩn, khối đống) như ở trên 
Uimuttiñanadassanakkhandha (tập hợp sự biết và thấy về giải thoát) thì được ghi nghĩa là “giải thoát 
tri kiến uấn” (ND). 
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Tenaha so paccekasambuddho: 
“Nagoua uthami U0iuqJ]auttua 
sañatakhandho padum uÌaro, 
athabhirantam utharam arafñe 
eko care khaggauisanakappo ti. 


1O 


Afthanatam sangamkaratassa 

uam phassaue' samautkan” uữnutfim, 
qadiccabandhussa Uuaco nisammna 

eko care khaggauisanakappo. 


Atthanatam sanganikaratassa yam phassaye samayikam vimuttin tỉ 
vuttam hetam bhagavata: “So vatananda` bhikkhu sanganikaramo sanganikarato 
sanganikaramatam anuyutto, ganaramo ganarato øganasammudito° ganaramatam 
anuyutto, yam tam nekkhammasukham pavivekasukham upasamasukham 
sambodhasukham,ẻỔố tassa sukhassa nikamalabhi bhavissati akicchalabhi 
akasiralabhii netam thanam viJJatl. Yo ca kho so ananda, bhikkhu eko ganasma 
vupakattho viharatl, tassetam bhikkhuno patikankham: yam tam nekkhamma- 
sukham pavivekasukham upasamasukham sambodhasukham, tassa sukhassa 
nikamalabhi bhavissati akicchalabhI akasiralabhrti thanametam viJJati. So vatananda 
bhikkhu sanganikaramo sanganikarato samganikaramatam anuyutto ganaramo 
ganarato ganasammudito ganaramatam anuyutto samaylkam°" va santam 
cetovimuttim” upasampaJJa viharissati asamaylkam va akuppanti netam thanam 
vijJjat. Yo ca kho so ananda bhikkhu eko ganasma vũpakattho viharatl, tassetam 
bhikkhuno patikankham: samaylkam vã santam cetovimmutim upasampalJa 
viharissal, asamaylkam” va akuppant thanametam vijjait” - atthanatam 
samganikaratassa, yam phassaye samaylkam vimuttim. 


Adiccabandhussa vaco nỉisammäã tỉ ãdicco vuccati suriyo. So gotamo gottena 
paccekasambuddhopi gotamo gottena so paccekasambuddho suriyassa gottañatako 
gottabandhu, tasma paccekasambuddho adiccabandhu. Adiceabandhussa vaco 
nisamma ti äadiccabandhussa vacanam byappatham desanam anusittham sutva 
suntva uggahetva upadharayltva upalakkhayltva tỉ - adiceabandhussa vaco 
nIsamma, eko care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“AHhanatam sangam1karatassqa 
am phassaue samnaikam uữnuttimn 
qadiccabandhussa uaco nisamma 
eko care khaggquisanakappo  tI. 


Dutiyo vagso. 
' phussaye - Syä, evamuparipi. 
” samäyikam - Va, Vi. ” kantam cetovimuttim - Ma; 
3 yãvatananda - Ma, Syã, evamuparipi. cetovimuttim - Šyã; 
* zanisamudito - Va, Vi. yantam cetovimuttim - Va, VI, Ka. 
” sambodhisukham - Ma, Syã, PTS, evamuparipi. ở asamäyikam - Ma, PTS. 
° samäyikam - Ma, PTS, evamuparipi. ? Majjhimanikãya, Mahãsuññatasutta. 
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Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Tựa như con long tượng đã lìa bỏ các bầu đàn, 

có thân hình đã được phát triển, có đốm hoa sen, cao thượng, 
đang cư ngụ trong rừng theo như Ú thích, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


10, 


Người tra thích đồ chúng có thể chạm đến sự giải thoát tạm thờ!' là điêu không 


có cơ sở. Sau khi cân nhắc lời nói của đấng quuến thuộc mặt trời, nên sống một 
mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Người ưa thích đô chúng có thể chạm đến sự giải thoát tạm thời là 
điêu không có cơ sở: Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Thật vậy, này 
Ananda, vị tỳ khưu ấy có sự thỏa thích đồ chúng, thích thú đồ chúng, gắn bó với việc 
thỏa thích đồ chúng, có sự thỏa thích đám đông, thích thú đám đông, vui thích đám 
đông, gắn bó với việc thỏa thích đám đông, sẽ là vị có sự đạt được theo ước muốn, có 
sự đạt được không khó khăn, có sự đạt được không khó nhọc đối với lạc của sự xuất 
gia, đối với lạc của sự ẩn cư, đối với lạc của sự yên tịnh, đối với lạc của sự giác ngộ; sự 
việc ấy không được biết đến. Nhưng này Ananda, vị tỳ khưu nào, một mình, sống tách 
riêng khỏi đám đông, đối với vị tỳ khưu ấy, điều này là được chờ đợi: là vị sẽ có sự đạt 
được theo ước muốn, có sự đạt được không khó khăn, có sự đạt được không khó nhọc 
đối với lạc của sự xuất gia, đối với lạc của sự ẩn cư, đối với lạc của sự yên tịnh, đối với 
lạc của sự giác ngộ; sự việc ấy được biết đến. Thật vậy, này Ananda, vị tỳ khưu ấy có 
sự thỏa thích với đồ chúng, thích thú đồ chúng, gắn bó với việc thỏa thích đồ chúng, 
có sự thỏa thích với đám đông, thích thú đám đông, vui thích đám đông, gắn bó với 
việc thỏa thích đám đông sẽ đạt đến và an trú vào sự an tịnh, sự giải thoát của tâm có 
tính chất tạm thời, hoặc là có tính chất dài hạn và không thể thay đổi; sự việc ấy 
không được biết đến. Nhưng này Ananda, vị tỳ khưu nào, một mình, sống tách riêng 
khỏi đám đông, đối với vị tỳ khưu ấy, điều này là được chờ đợi: là vị sẽ đạt đến và an 
trú vào sự an tịnh, sự giải thoát của tâm có tính chất tạm thời, hoặc là có tính chất dài 
hạn và không thể thay đổi; sự việc ấy được biết đến; - “người ưa thích đồ chúng có thể 
chạm đến sự giải thoát tạm thời là điều không có cơ sở là như thế. 


Sau khi cân nhắc lời nói của đấng quyến thuộc mặt trời - Mặt trời: nói 
đến Thái Dương. Thái Dương là Gotama theo dòng tộc, vị Phật Độc Giác cũng là 
Gotama theo dòng tộc. Vị Phật Độc Giác ấy là bà con trong dòng tộc, là quyến thuộc 
trong dòng tộc của Thái Dương; vì thế, vị Phật Độc Giác là quyến thuộc của mặt trời. 
Sau khi cân nhắc lời nói của đăng quyến thuộc mặt trời: Sau khi lắng nghe, 
sau khi nghe được, sau khi tiếp thu, sau khi tiếp nhận, sau khi suy xét lời nói, lời phát 
biểu, lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của đấng quyến thuộc mặt trời; - “sau khi cân nhắc 
lời nói của đấng quyến thuộc mặt trời, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê 
ngưu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Người tra thích đồ chúng có thể chạm đến sự giỏi thoát tạm thời là điệu không 
có cơ sở. Sau khi cân nhắc lời nói của đấng quuến thuộc mặt trời, nên sống một 
mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


Phẩm Thứ Nhì. 


' samayikam uimuttinti lokiuasamapattim: sự giải thoát tạm thời là sự thể nhập hiệp thế, tức là các 
tâng thiền và ngũ thông (SnA. 1, 108). 
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TATIYO VAGGO 


1, 


patto nụụamam paRladdhamaggo, 
uppannafñanomhỉ aqnafñfñaneuuo 
eko care khaggauisanakappo. 


Ditthrvisuikani upativatto tí - Difthivisukani vuccanti visativatthuka 
sakkayaditthi “Idha assutava puthujjano arlyanam adassavr ariyadhammassa 
akovido, ariyadhamme avinito, sappurisanam adassavL sappurisadhammassa 
akovido sappurisadhamme avinito, rupam attato samanupassati rũpavantam va 
attanam attani va rupam rũpasmim va attanam, vedanam — saññam — sankhare — 
viññanam attato samanupassati viññanavantam va attanam attanIl va viññanam 
viññanasmim va attanam, ya evarupa ditthi ditthigatam ditthigahanam ditthikantaro 
ditthivisukaykam  ditthivipphanditam dithisamyojanam gaho patitthaho' 
abhiniveso paramaso kummaggo micchapatho micchattam titthayatanam 
vipariyesagaho viparltagaho vipallasagaho? micchagaho ayathavatasmim' 
vathavatanit gaho vavata dvasatth dithigatani Imani difthivisukanI” 
Ditthrvisukani upäativatto tí difthivisukani upativatto atikkanto samatikkanto 


Patto niyamam patiladdhamaggo ti - Niyäma vuccanti cattaro magga ariyo 
atthangko maggo, seyyathdam sammadithi sammasankappo sammavaca 
sammakammanto sammaajivo sammavayamo sammasatil sammasamadhI. Catuhi 
ariyamagsehl samannagato niyamam patto sampatto adhigato phassito' sacchikato 
'H - patto niyamam. Patiladdhamaggo tỉ laddhamaggo patiladdhamaggo 


adhigatamagso phassitamaggo sacchikatamaggo tỉ “° - patto niyamam 
patladdhamagzgo. 

' patiggaho - Ma, Syã. *yathãvakanti - Ma, Syä. 

ˆ vipariyesaggaho viparitaggaho vippalläsaggaho - Ma, Syã. * phusito - Sya, PTS. 

3 ayathavakasmim - Ma, Syä. ° phusitamaggoti - Sya. 
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PHẨM THỨ BA 
1, 


(Biết rằng): “Ta đã uượt lên trên các sự trái khuấu của tà kiến, 
đã đạt đến pháp bền uững, có Đạo đã được tiếp nhận, 

có trí đã được sanh khởi, không cần người khác dẫn dắt, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Đã vượt lên trên các sự trái khuấy của tà kiến - Các sự trái khuấy của 
tà kiến: nói đến các thân kiến với 2o nền tảng. Ở đây, kẻ phàm phu không lắng 
nghe, không có sự trông thấy các bậc Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được 
huấn luyện về Thánh pháp, không có sự trông thấy các bậc chân nhân, không rành rẽ 
pháp chân nhân, không được huấn luyện về pháp chân nhân, nhận thấy sắc là tự ngã, 
hoặc tự ngã có sắc, hoặc sắc ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong sắc; nhận thấy thọ — 
tưởng — các hành — thức là tự ngã, hoặc tự ngã có thức, hoặc thức ở trong tự ngã, 
hoặc tự ngã ở trong thức. Quan điểm nào có hình thức như vậy là sự đi đến tà kiến, có 
sự nắm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà kiến, có sự bóp méo của tà kiến, có sự 
xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc của tà kiến, là sự nắm lấy, sự chấp nhận, sự 
chấp chặt, sự bám víu, con đường xấu, con đường sai trái, bản thể sai trái, ngoại giáo, 
sự nắm lấy đường lối trái nghịch, sự nắm lấy điều sai lệch, sự nắm lấy điều trái khuấy, 
sự nắm lấy điều sai trái, sự nắm lấy điều không xác đáng cho là xác đáng, cho đến 62 
tà kiến; các điều này là các sự trái khuấy của tà kiến. Đã vượt lên trên các sự trái 
khuấy của tà kiến: Đã vượt lên trên, đã vượt quá, đã vượt qua hắn, đã vượt qua 
khỏi các sự trái khuấy của tà kiến; - “đã vượt lên trên các sự trái khuấy của tà kiến là 
như thế. 


Đã đạt đến pháp bên vững, có Đạo đã được tiếp nhận - Pháp bên vững: 
nói đến bốn Đạo, đạo lộ thánh thiện tám chi phần, tức là: chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. Vị 
thành tựu bốn Thánh Đạo này là đã đạt đến, đã đạt được, đã chứng đắc, đã chạm đến, 
đã chứng ngộ pháp không thối đọa; - “đã đạt đến pháp bền vững' là như thế. Có Đạo 
đã được tiếp nhận: có Đạo đã được nhận lãnh, có Đạo đã được tiếp nhận, có Đạo 
đã được chứng đắc, có Đạo đã được chạm đến, có Đạo đã được chứng ngộ; - “đã đạt 
đến pháp bền vững, có Đạo đã được tiếp nhận' là như thế. 
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Uppannañanomhi anaññaneyyo ti tassa paccekasambuddhassa ñanam 
uppannam samuppannam nibbattam abhinibbattam patubhutam, “sabbe sankhara 
anicca ti ñanam uppannam samuppannam nibbattam abhinibbattam patubhutam, 
'sabbe sankhara dukkha ti -pe- “sabbe đhamma anatta tỉ -pe- 'yam kiñci 
samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman tỉ ñanam uppannam 
samuppannam nibbattam abhinibbattam patubhutan ti - uppannañanomhi. 
Anaññaneyyo tỉ so paccekasambuddho na paraneyyo na parappattiyo na 
parappaccayo na parapatibaddhagu' yathabhutam jJanat passat asammulho 
sampaJjano” patissatoỶ “sabbe sankhara anicca ti na paraneyyo na parappattiyo na 
parappaccayo na parapatibaddhagu yathabhutam janati passati asammulho 
sampaJano patissato, 'sabbe sankhara dukkha ti -pe— “sabbe dhamma anatta 'tI — 
pe- am kiãci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhammanti na paraneyyo 
na parappattiyo na parappaccayo na parapatibaddhagu yathabhutam JjJanati passati 
asammulho sampajano patissato tỉ - uppannañanomhi anaññaneyyo, eko care 
khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Di††h1uisukami upafiuatto 

patto nụụamam paRladdhamaggo, 
uppannafũnornhi anafñfñaneuuo 
eko care khaggauisanakappo ti. 


Nilolupo* nkkuho 1DpIpäsO 
nữmmakkho mniddhantakasauamoho, 
nirasasoŠ sabbaloke bhauïfua 

eko care khaggauisanakappo. 


Nillolupo nikkuho nippipäso tỉ - Loluppam vueccati tanha, yo rago sarago — 
pe- abhiJJha lobho akusalamulam. Sa loluppa tanhã paccekasambuddhassa” pahina 
ucchinnamula talavatthukata anabhavakata” ayatm anuppadadhamma, tasma 
paccekasambuddho millolupo. Nikkuho ti trạm kuhanavatthuni: paccayapatisedhana- 
sankhatam° kuhanavatthu, Iriyapathasankhatam kuhanavatthu, samantaJappana- 
sankhatam kuhanavatthu. 


' parapatibandhagu - PTS, Va, Vi. “loluppä - Syã, PTS. 

“tam jãnäti - Va, Vi. ”tassa paccekasambuddhassa - Ma, Syã. 
3 patissato - Ma, Sya, PTS, evamuparipi. ở anabhãvamkatã - Ma; 

* nïloluppo - Va, Vi, evamuparipi. anabhavangata - Sya. 

” nirãsayo - PTS, evamuparipi. ? paccayapatisevanasankhatam - Ma, PTS, evamuparipi. 
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Ta có trí đã được sanh khởi, không cân người khác dẫn dắt: đối với vị 
Phật Độc Giác ấy, trí đã được sanh khởi, đã được sanh lên, đã được hạ sanh, đã được 
phát sanh, đã được xuất hiện; trí đã được sanh khởi, đã được sanh lên, đã được hạ 
sanh, đã được phát sanh, đã được xuất hiện rằng: “Tất cả các hành là uô thường,” — 
nt- “Tết cả các hành là khổ” —nt— “Tốt cả các pháp là uô ngã,” trí đã được sanh 
khởi, đã được sanh lên, đã được hạ sanh, đã được phát sanh, đã được xuất hiện rằng: 
“Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điêu ấu đều có bản tánh diệt tận;” - “Ta 
có trí đã được sanh khởi là như thế. Không cân người khác dẫn dắt: vị Phật Độc 
Giác ấy không cần được hướng dẫn bởi người khác, không phụ thuộc người khác, 
không trông cậy người khác, không đi đến sự bị trói buộc với người khác, biết, thấy 
đúng theo thực thể, không bị mê muội, có sự nhận biết rõ, có niệm; không cần được 
hướng dẫn bởi người khác, không phụ thuộc người khác, không trông cậy người 
khác, không đi đến sự bị trói buộc với người khác, biết, thấy đúng theo thực thể, 
không bị mê muội, có sự nhận biết rõ, có niệm rằng: “Tất cả các hành là uô thường,” 
—nt— “Tất cả các hành là khổ” —nt- “Tất cả các pháp là uô ngã,” không cần được 
hướng dẫn bởi người khác, không phụ thuộc người khác, không trông cậy người 
khác, không đi đến sự bị trói buộc với người khác, biết, thấy đúng theo thực thể, 
không bị mê muội, có sự nhận biết rõ, có niệm rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh 
lên, toàn bộ điêu ấu đêu có bản tánh diệt tận;” - “có trí đã được sanh khởi, không cần 
người khác dẫn dắt, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một) là 
như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“(Biết rằng): “Ta đã uượt lên trên các sự trái khuấu của tà kiến, 
đã đạt đến pháp bên uững, có Đạo đã được tiếp nhận, 

có trí đã được sanh khởi, không cần người khác dẫn dắt, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


2. 


Không tham lam, không gạt gẫm, không khao khát, 

không gièm pha, đã đứt trừ các khuuết tật uà sự st mê, 

sau khi đã trở nên không còn ước ao (tham uọng) Uề tất cả thế gian, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Không tham lam, không gạt gẫm, không khao khát - Tham lam: nói đến 
tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của 
bất thiện. Đối với vị Phật Độc Giác, sự tham lam, tham ái ấy đã được dứt bỏ, có rễ đã 
được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, vị Phật Độc Giác là không 
tham lam. Không gạt gẫm: Ba kiểu cách gạt gẫm: kiểu cách gạt gãm liên quan đến 
việc sử dụng (bốn món) vật dụng, kiểu cách gạt gẫm liên quan đến các oai nghi, kiểu 
cách gạt gẫm liên quan đến việc nói gần nói xa. 
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Katamam_ paccayapatisedhanasankhatam kuhanavatthu? “lIdha gahapatika 


bhikkhum nimantenti c1vara-pindapata-senasana-g1lanapaccayabhesa]Ja- 
parlkkharehl So papiccho Icchapakato atthiko clvara-pindapata-senasana- 
g1lanapaccayabhesajJja-parikkharanam bhiyokamyatam' upadaya  cIivaram 
paccakkhaii, pindapatam paccakkhati, senasanam paccakkhati, 


gIlanapaccayabhesajJjaparikkharam paccakkhati So evamaha: Kim samanassa 
mahagghena cIvarena! Etam saruppam yam samano susana va sankharakuta? va 
papanika° va nantakani uccimnitva sanghatikam' katva dhareyya. Kim samanassa 
mahagghena pindapatenal Etam saruppam yam samano uñchacariyaya 
pindiyalopena jivikam kappeyya. Kim samanassa mahagghena senasanena! Etam 
saruppam yam samano rukkhamuliko vã assa sosaniko va abbhokasiko va. Kim 
samanassa mahagghena gilanapaccayabhesajjaparikkharenal! Etam saruppam yam 
samano putimuttena va haritakikhandena” va osadham° kareyyati. Tadupadaya 
lukham cIvaram đhareti, lũikham pindapatam paribhuñJjati,' lukham senasanam 
patseval, lukham gilanapaccayabhesaJJjaparkkharam patisevatl. Tamenam 
gahapatika evam jananti: “Ayam samano appiccho santuttho pavivitto asamsattho 
araddhaviriyo dhutavado ti bhiyo bhIiyo?” nimantenti'° eTvara-pindapata-senasana- 
gIlanapaccayabhesaJJa-parikkharehi. So evamaha: “Tinnam sammukhibhava saddho 
kulaputto bahum puññam pasavati: saddhaya sammukhibhava saddho kulaputto 
bahum puññam pasavatl, deyyadhammassa sammukhibhava saddho kulaputto 
bahum puññam pasavati, dakkhineyyanam sammukhibhava saddho kulaputto 
bahum puññam pasavati Tumhakam cevayam saddha atthi, deyyadhammo ca 
samvijjai aham ca patiggahako. Saceham'" na patiggahessami”?” evam tumhe 
puññena parlbahira bhavissatha, na mayham Iimina attho tumhakamyeva 
anukampaya patiganhamiii,* tadupadaya bahumpi cIvaram patiganhati,° bahumpi 
pmdapatam  patiganhal, bahumpi senasanam  patiganhatl bahumpi 
g1lanapaccayabhesajJjaparikkharam patiganhatl, yä evarupa bhakutika bhakutiyam 
kuhana kuhayanam  kuhitatattam,'“ Idam'"”  paccayapatisedhanasankhatam 
kuhanavatthu. 





' bhiyyokamyatam - Ma, Syã; °siyenimantanti - Pa, Va, Vi. 
bhiyyokamyatam - PTS. ' saee aham - Ma, Va, Vi, Ka; 

ˆ sañkãrakũta - Ma, Syä, PTS. sacaham - Syã. 

3 pãpanikã - Ma, Syã; pãpanikãni - PTS. ? patiggahissami - PTS. 

* sanghatim - Syä, PTS. * apica tumhãkañceva - Ma, Syã; 

* haritakikhandena - Syã; aplca tunhaññeva - Va, VI, Ka. 
haritakikhandhena - PTS. * patigganhãmiti - Syã. 

5 osatham - Syã. ” patigganhäti - Ma, Syã, PTS, evamuparipi. 

”bhuñjati - Syã, PTS. “ kuhãyanä kuhitattam - Ma, Syã; 

ở bhũta-vado ti - PTS. kuhãyanäã kuhãyitattam - PTS. 

° bhiyyo - Syã; bhïyyo - PTS. ?iđam vuccati - Syä, PTS. 
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Kiểu cách gạt gãm liên quan đến việc sử dụng (bốn món) vật dụng là kiểu cách 
nào? Ở đây, các gia chủ thỉnh mời vị tỳ khưu về y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm 
ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. VỊ ấy có ước muốn xấu xa, bị thúc đấy bởi 
ước muốn, có sự tâm cầu, do sự mong muốn được nhiều hơn về y phục, đồ ăn khất 
thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh, rồi từ chối y phục, từ chối 
đồ ăn khất thực, từ chối chỗ nằm ngồi, từ chối vật dụng là thuốc men chữa bệnh. VỊ 
ấy nói như sau: “Lợi ích gì cho vị Sa-môn với y phục đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa- 
môn nên nhặt các mảnh vải từ bãi tha ma, hoặc từ đống rác, hoặc từ vải bỏ của tiệm 
vải, rồi làm y hai lớp và mặc vào. Lợi ích gì cho vị Sa-môn với đồ ăn khất thực đắt 
giá? Điều đúng đắn là vị Sa-môn nên duy trì mạng sống bằng vắt thức ăn do việc đi 
khất thực. Lợi ích gì cho vị Sa-môn với chỗ nằm ngồi đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa- 
môn nên ngụ ở gốc cây, hoặc là ngụ ở mộ địa, hoặc là ngụ ở ngoài trời. Lợi ích gì cho 
vị Sa-môn với vật dụng là thuốc men chữa bệnh đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa-môn 
nên chế tạo thuốc men với nước tiểu bò hoặc với mẩu cây harfaki.” Từ đó trở đi, vị 
ấy mặc y thô tệ, ăn đồ ăn khất thực thô tệ, sử dụng chỗ nằm ngồi thô tệ, sử dụng vật 
dụng là thuốc men chữa bệnh thô tệ. Các gia chủ biết về vị ấy như vầy: “VỊ Sa-môn 
này ít ham muốn, tự biết đủ, sống tách biệt, không giao du, có sự ra sức tinh tấn, 
thuyết về hạnh từ khước,” rồi thỉnh mời (vị ấy) về y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm 
ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh nhiều hơn nữa. Vị ấy nói như sau: “Do sự 
hiện diện của ba pháp, người thiện tín tạo ra nhiều phước báu: Do sự hiện diện của 
đức tin, người thiện tín tạo ra nhiều phước báu; do sự hiện diện của vật thí, người 
thiện tín tạo ra nhiều phước báu; do sự hiện diện của các bậc xứng đáng được cúng 
dường, người thiện tín tạo ra nhiều phước báu. Chính các người là có đức tin, và vật 
thí được tìm thấy, còn tôi là người thọ nhận. Nếu tôi không thọ nhận, như vậy các 
người sẽ mất phần phước báu. Không có lợi ích gì cho tôi với việc này, nhưng vì lòng 
thương tưởng đến các người mà tôi thọ nhận.” Từ đó trở đi, vị ấy thọ nhận nhiều y 
phục, thọ nhận nhiều đồ ăn khất thực, thọ nhận nhiều chỗ nằm ngồi, thọ nhận nhiều 
vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Những sự nhíu mày nào có hình thức như vậy là 
trạng thái nhíu mày, sự gạt gẫm, thái độ gạt gãm, trạng thái gạt gãm; đây là kiểu cách 
gạt gãm liên quan đến việc sử dụng (bốn món) vật dụng. 
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Katamam Triyapathasankhatam kuhanavatthu? Idhekacco papiccho Icchapakato 
sambhavanadhippayo, evam mam Jano sambhavissaiti' gamanam santhapeti 
thanam santhapeti nisajJjam santhapeti sayanam” santhapetl, panidhaya gacchatl, 
panidhaya titthatl, panidhaya nisidatl, panidhaya seyyam kappetl, samahito viya 
gacchatl, samahito viya tifthatl, samahito viya nisidatl, samahito viya seyyam 
kappet apathakajjhayl ca hot ya evarupa Iriyapathassa atthapana” thapana 
santhapana bhakutka bhakutyam kuhana kuhayana kuhitatam,° Idam” 
1riyapathasankhatam kuhanavatthu. 


Katamam samantaJappanasankhatam kuhanavatthu? Idhekacco papiccho 
Icchapakato sambhavanadhippayo “evam mam jano sambhavessai ti 
ariyadhammasannissitam vacam" bhasati. Yo evaripam cIvaram dharetl, so samano 
mahesakkho tỉ bhanatl, yo evarupam pattam dhareti, lohathalakam dharetl, 
dhammakarakam° dharetl, parissavanam dharetl, kuñcikam dhareti, upahanam 
dhareti, kayabandhanam dhareti, ayogam dharetIl,° so samano mahesakkho ti 
bhanati. 'Yassa evarupo upajJhayo so samano mahesakkho 'ti, bhanati, yassa evarupo 
acariyo, evarupa samanupajJjhayaka samanacariyaka mitta sandittha sambhatta 
sahaya, so samano mahesakkhoti bhanati. Yo evarupe vihare vasatl, — addhayoge 
vasati — pasade vasati — hammiye vasati —- guhayam vasati — lene vasati — kutiya 
vasatl — kutagare vasat — at{te vasali — male vasai — uddande vasati — 
upatthanasalayam vasati — mandape vasati — rukkhamule vasatl, so samano 
mahesakkho “HH  bhanatl Athava korañjikakorañjiko' bhakutikabhakutiko 
kuhakakuhako  lapakalapako? mukhasambhavio°” ayam samano Imasam 
evaripanam santanam viharasamapatinam labhrmi. Tadisam gambhiram gu|ham 
nipunam paticchannam lokuttaram suññatapatisaññuttam'* katham katheti Yaã 
evardpa bhakutka bhakutyam kuhana kuhayana kuhitatam, Idam 
samantajappanasankhatam kuhanavatthu. 


Tassa paccekasambuddhassa Imani tim kuhanavatthuni pahinanI samucchinnani 
vupasantani patippassaddhani abhabbuppattkani ñanagsina daddhanl, tasma so 
paccekasambuddho nikkuho. 


' sambhãvessatiti - Ma, Syä, PTS. * ariyadhamme sannissitavaäcam - Ma. 

” seyyam - Syäã, PTS. ?đhammakaranam - Ma. 

* samähitoviya sayati - Pana. '° ayogabandhanam đhãreti - Syä. 

* apathakajjhãyIva hoti - Ma, Syã; '' korajikakorajiko - Ma, Syã, PTS. 
apathakajjhãyiva hoti - PTS. '* kuhakuho lapalapo - Syã; 

* athapanä - Ma, Syã, PTS. kuha-kuhako lapa-lapako - PTS. 

° kuhäayitattam - Syã. '3 mukhasambhaviko - Ma. 

?idam vuccati - PTS. '* lokuttarasuññatãpatisaññutam - Syä. 
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Kiểu cách gạt gẫm liên quan đến các oai nghỉ là kiểu cách nào? Ở đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó có ước muốn xấu xa, bị thúc đẩy bởi ước muốn, mong muốn sự tôn 
kính (nghĩ rằng): “Như vầy mọi người sẽ tôn kính ta,” rồi tạo dáng đi, tạo dáng đứng, 
tạo dáng ngồi, tạo dáng nằm, lập nguyện rồi mới đi, lập nguyện rồi mới đứng, lập 
nguyện rồi mới ngồi, lập nguyện rồi mới nằm, đi như là đã đắc định, đứng như là đã 
đắc định, ngồi như là đã đắc định, nằm như là đã đắc định, là người tham thiền giữa 
công chúng. Những việc tạo dáng ra vẻ nghiêm trang của các oal nghĩ có hình thức 
như vậy là biểu hiện tạo dáng, việc tạo dáng, sự nhíu mày, trạng thái nhíu mày, sự gạt 
gãm, thái độ gạt gãm, trạng thái gạt gãm; đây là kiểu cách gạt gãm liên quan đến các 
Ooal nghi. 


Kiểu cách gạt gãm liên quan đến việc nói gần nói xa là kiểu cách nào? Ở đây, một 
vị (tỳ khưu) nào đó có ước muốn xấu xa, bị thúc đấy bởi ước muốn, mong muốn sự 
tôn kính (nghĩ rằng): “Như vầy mọi người sẽ tôn kính ta,” rồi nói lời liên quan đến 
Thánh pháp. Nói rằng: “Vị nào mặc y như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói 
rằng: “Vị nào mang bình bát như vầy, mang bát nhỏ bằng đồng, mang bình nước, 
mang đồ lọc nước, mang chìa khóa, mang dép, mang dây thắt lưng, mang dây buộc, 
vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói rằng: “VỊ nào có thầy tế độ như vầy, vị ấy là Sa- 
môn có uy lực lớn.” Nói rằng: “Vị nào có thầy dạy học như vầy, có các vị đồng thầy tế 
độ, có các vị đồng thầy dạy học, có các bạn bè, có các vị đồng quan điểm, có các vị 
thân thiết, có các vị thân hữu như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói rằng: “VỊ 
nào ngụ ở trú xá — ngụ ở nhà một mái — ngụ ở tòa lâu đài — ngụ ở tòa nhà dài — ngụ ở 
hang động — ngụ ở thạch thất — ngụ ở cốc liêu — ngụ ở nhà mái nhọn — ngụ ở chòi 
canh — ngụ ở ngôi nhà tròn — ngụ ở căn lều — ngụ ở hội trường — ngụ ở mái che — 
ngụ ở gốc cây như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Hoặc là, vị giả nhân giả nghĩa, 
vị nhíu mặt nhăn mày, vị gạt gãm lừa đối, vị tỉ tê nài nỉ, thể hiện ở khuôn mặt (để 
người khác hiểu lầm rằng): “VỊ Sa-môn này đã đạt được các sự thể nhập an tịnh có 
hình thức như thế này,” rồi thuyết bài giảng — thâm sâu, bí hiểm, vi tế, ẩn tàng, vô 
thượng ở thế gian, gắn liền với không tánh — tương đương với điều ấy. Những sự 
nhíu mày có hình thức như vậy là trạng thái nhíu mày, sự gạt gẫm, thái độ gạt gẫm, 
trạng thái gạt gãm; đây là kiểu cách gạt gãm liên quan đến việc nói gần nói xa. 


Đối với vị nào, ba kiểu cách gạt gãm này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ; vì thế, vị Phật Độc Giác ấy được gọi là không gạt gẫm. 
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Nippipäso t¡ pipasa vuccati tanha, yo rago sarago -pe—- abhijjha lobho 
akusalamulam. Sã pipasa tanha tassa paccekasambuddhassa pahIna ucchinnamula 
talavatthukata anabhavakata' ayatim anuppadadhamma; tasma so pacceka- 
sambuddho nippIpaso tỉ - millolupo nikkuho nIppIpaso. 


Nimmakkho niddhantakasavamoho tỉ - Makkho từ? yo makkho 
makkhayana makkhayitatam nitthuryam nitthuriyakammam. Kasäavo tỉ rago 
kasavo, doso kasavo, moho kasavo, kodho kasavo, upanaho — makkho — pa]aso —pe— 
sabbakusalabhisankhara kasava. Moho tỉ dukkhe aññanam,° dukkhasamudaye 
aññanam, dukkhanirodhe aññanam, dukkhanirodhagaminiya patipadaya aññanam, 
pubbante aññanam, aparane aññanam, pubbantaparante aññanam, 
Idappaccayatapaticcasamuppannesu dhammesu aññanam, yam evarũpam aññanam 
adassanam anabhisamayo ananubodho' appativedho asamgahana aparIyogahana 
asamapekkhana apaccavekkhana apaccakkhakammam dummejjham balyam 
asampaJaññam moho pamoho sammoho avijja aviJJjogho aviljjayogo aviljjanusayo 
avijJapariyutthanam avIJJalang1" moho akusalamulam. Tassa paccekasambuddhassa 
makkho ca moho ca” vanta samvanta niddhanta pahimna samucchinna vupasanta 
patippassaddha abhabbuppattika ñanagsina daddha tỉ - so?” paccekasambuddho 
“m”mmakkho niddhantakasavamoho.' 


Nirãsaso sabbaloke bhavitvä ti - Asã vuccati tanhã, yo rãgo sãrago —pe— 
abhijjha lobho akusalamulam. Sabbaloke tỉ sabba-apayaloke sabbamanussaloke 
sabbadevaloke sabbakhandhaloke sabbadhatuloke sabbaayatanaloke. Nirasaso 
sabbaloke bhavitva t¡ sabbaloke nirasaso bhavitva nittanho bhavitva, nIppIpaso 
bhavitva ti - nirasaso sabbaloke bhavitva, eko care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Nilolupo mikkuho ripp1päso 
nmmakkho mniddhantakasauamoho, 
nirasaso sabbaloke bhauttua 

eko care khaggauisanakappo ti. 


' anabhãvamkatä - Ma; *ananurodho asambodho - Syã. 
anabhävangata - Syã. ° avijjajalam avijjalangi - Syä. 

“ makkhäti - Syã. ”kasavo ca moho ca - Ma, Syä, PTS. 

3 kasavati - Syä. * daddhã - Syã. 

* añãnam - Syä, evamuparipi. ° tasmã so - Syã. 
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Không khao khát: Khao khát nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh 
liệt, -nt- tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với vị Phật Độc Giác, sự 
khao khát, tham ái ấy đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt ha, như cây thốt-nốt đã bị cụt 
ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương 
lai; vì thế, vị Phật Độc Giác ấy là không còn khao khát; - không tham lam, không gạt 
gãm, không khao khát là như thế. 


Không gièm pha, đã dứt trừ các khuyết tật và sự sỉ mê - Gièm pha: gièm 
pha, biểu hiện gièm pha, trạng thái gièm pha, sự ganh ghét, việc làm do ganh ghét. 
Khuyết tật: luyến ái là khuyết tật, sân hận là khuyết tật, si mê là khuyết tật, giận dữ 
là khuyết tật, thù hằn — gièm pha — ác ý — tất cả các pháp tạo tác bất thiện là các 
khuyết tật. Sự sỉ mê: là sự không biết về Khổ, sự không biết về nhân sanh Khổ, sự 
không biết về sự diệt tận Khổ, sự không biết về sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ, 
sự không biết về điểm khởi đầu, sự không biết về điểm kết thúc, sự không biết về 
điểm khởi đầu và điểm kết thúc, sự không biết về các pháp tùy thuận duyên khởi này; 
sự không biết nào với hình thức như vậy là sự không nhìn thấy, không chứng ngộ, 
không thấu hiểu, không thấu triệt, không thu thập, không thâm nhập, không xem xét, 
không quán xét lại, không làm cho thấy rõ, không trong sáng, trạng thái ngu sĩ, sự 
không nhận biết rõ, sự sỉ mê, sự mê ám, sự mê muội, vô minh, sự lôi cuốn vào vô 
minh, sự gắn bó với vô minh, sự tiềm ẩn của vô minh, sự ngự trị của vô minh, sự ngăn 
trở của vô minh, sĩ mê là gốc rễ của bất thiện. Đối với vị Phật Độc Giác ấy, sự gièm 
pha và sự sĩ mê đã được tẩy trừ, đã được tẩy sạch, đã được tống ra, đã được dứt bỏ, có 
rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; - vị Phật Độc Giác ấy “không gièm 
pha, đã dứt trừ các khuyết tật và sự sĩ mê' là như thế. 


Sau khi đã trở nên không còn ước ao (tham vọng) về tất cả thế gian - 
Ước ao: nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt- tham đắm, 
tham, cội nguồn của bất thiện. Tất cả thế gian: tất cả thế gian của khổ cảnh, tất cả 
thế gian của loài người, tất cả thế gian của chư Thiên, tất cả thế gian của các uẩn, tất 
cả thế gian của các giới, tất cả thế gian của các xứ. Sau khi đã trở nên không còn 
ước ao (tham vọng) về tất cả thế gian: Sau khi đã trở nên không còn ước ao 
(tham vọng), sau khi đã trở nên không còn tham ái, sau khi đã trở nên không còn 
khao khát về tất cả thế gian; - “sau khi đã trở nên không còn ước ao (tham vọng) về 
tất cả thế gian' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Không tham lam, không gạt gẫm, không khao khát, không gièm pha, đã dứt 
trừ các khuuết tật uà sự sỉ mê, sau khi đã trở nên không còn tước ao (tham uọng) uề 
tất cả thế gian, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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Papam sahauam par†uqJauetha 
anatthadassimn uisame miui†tham, 
SaUdm na seUe pasutarn pamattam 
eko care khaggquisanakqppo. 


Päpam sahayam parivajjayethäa tí - Papasahayo vuccati “yo so sahayo 
dasavatthukaya micchaditthiya samannagato: natthi dinnam, natthi yIttham, natthi 
hutam, natthi sukatadukkatanam' kammanam phalam vipako, natthi ayam loko, 
natthi paro loko, natthi mata, natthi pitã, natthi satta opapatika, natthi loke 
samanabrahmana sammaggata sammapatipanna ye Imam ca lokam param ca lokam 
sayam abhiñña sacchikatva pavedenti ”H; ayam papasahayo. Papam sahayam 
parivajjayetha tí papam sahayam vaJJeyya” parivajJjeyya t1 - papam sahayam 
parIvaJJayetha. 


Anatthadassim visame nivitthan ti - Anatthadassi vuccati yo so sahayo 
dasavatthukaya micchaditthiya samannagato: natthi dinnam —pe- ye iImam ca lokam 
param ca lokam sayam abhiñña sacchikatva pavedenti ti. Visame nivitthan tỉ 
visame kayakamme nivittham, visame vacIlkamme nivittham, visame manokamme 
nivittham, visame panatipate nivittham, visame adinnadane nivittham, visame 
kamesu micchacare nivittham, visame musavade nivittham, visamaya pisunaya 
vacaya nivittham, visamaya pharusaya vacaya nivittham, visame samphappalape 
nivittham, visamaya abhijjhaya nivittham, visame vyapade nivittham, visamaya 
micchadithiya nivitham, visamesu sankharesu nivittham, visamesu pañcasu 
kamagunesu nivittham, visamesu pañcasu nIvaranesu nivittham vinivittham sattam 
alinam upagatam ajJJjhositam adhimuttan ti - anatthadassim visame nivittham. 





' sukatadukkatanam - Ma, Syã. ? parivajjayetha vivajjeyya - Syã; vivajjeyya - PTS. 
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Nên lánh xa hẳn người bạn ác xấu, 

kẻ không nhìn thấu mục đích, đã lún sâu uào (sở hành) sai trái. 
Bản thân không nên phục uụ kẻ bị đeo níu (ở các dục), bị xao lãng, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Nên lánh xa hắn người bạn ác xấu - Người bạn ác xấu: nói đến người bạn 
có tà kiến về mười sự việc là: Không có bố thí, không có dâng hiến, không có cúng tế, 
không có kết quả và sự thành tựu quả của các nghiệp đã được làm tốt hoặc được làm 
xấu, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các 
chúng sanh thuộc loại hóa sanh, không có ở thế gian các vị Sa-môn và Bà-la-môn 
sống chân chánh, thực hành đúng đắn là những vị với thắng trí của mình chứng ngộ 
và công bố về thế giới này và thế giới khác;” đây là người bạn ác xấu. Nên lánh xa 
hẳn người bạn ác xấu: nên lánh xa, nên lánh xa hẳn người bạn ác xấu; - “nên lánh 
xa hắn người bạn ác xấu' là như thế. 


Kẻ không nhìn thấy mục đích, đã lún sâu vào (sở hành) sai trái - Kẻ 
không nhìn thấy mục đích: nói đến người bạn có tà kiến về mười sự việc là: 
“Không có bố thí, -nt—- là những vị với thắng trí của mình chứng ngộ và công bố về 
thế giới này và thế giới khác.” Đã lún sâu vào (sở hành) sai trái: đã lún sâu vào 
thân nghiệp sai trái, đã lún sâu vào khẩu nghiệp sai trái, đã lún sâu vào ý nghiệp sai 
trái, đã lún sâu vào việc giết hại sinh mạng sai trái, đã lún sâu vào việc trộm cắp sai 
trái, đã lún sâu vào tà hạnh trong các dục sai trái, đã lún sâu vào việc nói dối sai trái, 
đã lún sâu vào việc nói đầm thọc sai trái, đã lún sâu vào việc nói thô lõ sai trái, đã lún 
sâu vào việc nói nhảm nhí sai trái, đã lún sâu vào tham đắm sai trái, đã lún sâu vào 
sân hận sai trái, đã lún sâu vào tà kiến sai trái, đã lún sâu vào các pháp tạo tác sai 
trái, đã lún sâu vào năm loại dục sai trái, đã lún sâu vào năm pháp che lấp sai trái, đã 
đi theo vào, bị dính mắc, đã bám vào, đã đến gần, đã bám chặt, đã hướng đến; - “kẻ 
không nhìn thấy mục đích, đã lún sâu vào (sở hành) sai trái là như thế. 
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Sayam na seve pasutam pamattan ti - Pasutan ti yopI kame esati gavesati 
parlyesali taccarto tabbahulo taggaruko tanninno tappono tappabbharo 
tadadhimutto tadadhipateyyo,' sopi kame pasuto.? Yop1 tanhavasena rupe pariyesati, 
sadde — gandhe — rase — photthabbe pariyesati taccarito tabbahulo taggaruko 
tanninno tappono tappabbharo tadadhimutto tadadhipateyyo, sopi kame pasuto. 
Yopli tanhavasena rupe patilabhati — sadde — gandhe — rase — photthabbe patilabhati 
taccarto tabbahulo taggaruko tanninno tappono tappabbharo tadadhimutto 
tadadhipateyyo, sopi kame pasuto. YoplI tanhavasena rupe paribhuñJati -pe— sadde 
— gandhe — rase — photthabbe paribhuñJati taccarito tabbahulo taggaruko tanninno 
tappono tappabbharo tadadhimutto tadadhipateyyo, sopi kame pasuto. Yatha 
kalahakarako kalahapasuto, kammakarako kammapasuto, gocare caranto 
øocarapasuto, Jhay1 Jjhanapasuto, evameva yo kame esati gavesatl pariyesatI taccarito 
tabbahulo taggaruko tantinno tappono tappabharo tadadhimutto tadadhipateyyo, 
sopl kamapasuto. YopI tanhãvasena rũpe parlyesati -pe—- yopl tanhavasena rupe 
patlabhati -pe— YoplI tanhavasena rupe parIibhuñJati, sadde — gandhe — rase — 
photthabbe paribhuñJati taccarto tabbahulo taggaruko tanninno tappono 
tappabbharo tadadhimutto tadadhipateyyo, sopIl kame pasuto. Pamattan tỉ pamado 
vattabbo kayaduccarite va vacIduccarite va manoduccarite va pañcasu kamagunesu 
va cittassa vossagøo` vossapsanuppadanam kusalanam đdhammanam bhavanaya 
asakkaccakiniyata asataccakiriyata anavatthitakiriyata” olinavuttita 
nikkhittachandata nikkhitadhuratäi anasevana abhavana abahulkammam 
anadhitthanam ananuyogo pamado, yo evarupo pamado pamaJJana pama]JJitattam, 
ayam vuccanti pamado. Sayam na seve pasutam pamattan ti pasutam° na 
seveyya pamattam ca sayam na seveyya, samam na seveyya, na niseveyya, na 
Samseveyya na pa{Isamseveyya” na ãcareyya na samacareyya na samadaya vatteyya ˆtI 
- Sayam na seve pasutam pamattam, eko care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Papam sahquam par1Uua])auetha 
anatthadassimn uisame miui†tham, 
SaUdm na seUe pasutan pamattam 
eko care khaggquisanakappo  tI. 


' tadadhipateyyo - Syã, evamuparipi. *anatthitakiriyatã - Ma, Syã, PTS, Va, Vi, Ka. 
“ kaãmappasuto - Syã, evamuparipi. 5 Dasutañca - Sya. 

3 vosaggo - Ma. na parisamseveyya - Ma; 

* vosagganuppadänam - Ma. na patiseveyya - Sya. 
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Bản thân không nên phục vụ kẻ bị đeo níu (ở các dục), bị xao lãng - Kẻ 
bị đeo níu (ở các dục): Kẻ nào tìm kiếm, tìm tòi, tâm cầu các dục, rồi đi theo nó, 
phát triển theo nó, xem trọng nó, uốn cong theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, 
hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Kẻ nào, do tác động 
của tham ái, tầm cầu các sắc —nt— các thinh —-nt— các hương —nt— các vị —nt— tầm 
cầu các xúc, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, uốn cong theo nó, chiều 
theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. 
Kẻ nào, do tác động của tham ái, tiếp nhận các sắc —nt— các thỉnh —nt— các hương — 
nt— các vị —nt- tiếp nhận các xúc, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, 
uốn cong theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, kẻ 
ấy là bị đeo níu ở các dục. Kẻ nào, do tác động của tham ái, thọ hưởng các sắc —nt— 
các thỉnh —-nt— các hương —nt— các vị —nt—- thọ hưởng các xúc, rồi đi theo nó, phát 
triển theo nó, xem trọng nó, uốn cong theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng 
đến nó, xem nó là chủ đạo, kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Giống như người gây nên sự 
cãi cọ thì bị đeo níu ở sự cãi cọ, người làm công việc thì bị đeo níu ở công việc, người 
đang sống ở nơi sinh sống thì bị đeo níu ở nơi sinh sống, người có thiền thì bị đeo níu 
bởi thiền, tương tự y như thế, kẻ nào tìm kiếm, tìm tòi, tầm cầu các dục, rồi đi theo 
nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, uốn cong theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, 
hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Kẻ nào, do tác động 
của tham ái, tâm cầu các sắc —nt— Kẻ nào, do tác động của tham ái, tiếp nhận các sắc 
—nt— Kẻ nào, do tác động của tham ái, thọ hưởng các sắc —nt— các thinh —nt— các 
hương —nt— các vị —nt— thọ hưởng các xúc, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem 
trọng nó, uốn cong theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ 
đạo, kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Bị xao lãng: sự xao lãng cần được nói đến: Sự 
buông thả hoặc sự buông xuôi trong việc buông thả của tâm ở uế hạnh về thân, ở uế 
hạnh về khẩu, ở uế hạnh về ý, hoặc ở năm loại dục, là trạng thái thực hành không 
nghiêm trang, trạng thái thực hành không liên tục, trạng thái thực hành không kiên 
định, có thói quen biếng nhác, trạng thái buông bỏ mong muốn, trạng thái buông bỏ 
bốn phận, sự không tập luyện, sự không tu tập, sự không làm thường xuyên, sự 
không quyết tâm, sự không chuyên cần, sự xao lãng trong việc tu tập các thiện pháp; 
sự xao lãng nào với hình thức như vậy là biểu hiện xao lãng, trạng thái xao lãng: việc 
này gọi là sự xao lãng. Bản thân không nên phục vụ kẻ bị đeo níu (ở các dục), 
bị xao lãng: không nên phục vụ kẻ bị đeo níu và bị xao lãng, bản thân không nên 
phục vụ, tự mình không nên phục vụ, không nên phục dịch, không nên kề cận, không 
nên hầu cận, không nên hành xử, không nên hành theo, không nên thọ trì và vận 
dụng: - “bản thân không nên phục vụ kẻ bị đeo níu (ở các dục), bị xao lãng, nên sống 
một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Nên lánh xa hẳn người bạn ác xấu, 

kẻ không nhìn thấu mục đích, đã lún sâu uào (sở hành) sai trái. 
Bản thân không nên phục uụ kẻ bị đeo níu (ở các dục), bị xao lãng, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


575 


Cullaniddesapali Khaggaquisanasuttaniddeso 





4 


Bahussutamn dhamrmnadharam bhajetha 
mữttam ularam pafibhanauantam, 
aññaua atthami uineuua kankhamn 

eko care khaggauisanakappo. 


Bahussutam đhammadharam bhajetha ti bahussuto' hoti mitto sutadharo 
sutasannicayo,” ye te dhamma adikalyana maJjhekalyana parlyosanakalyana? 
sattham savyañJanam' kevalaparIpunnam parisuddham brahmacariyam abhivadanti, 
tatha rupassa? dhamma bahussuta honti dhata° vacasa paricita, manasanupekkhita 
ditthiya suppatividdha.” Dhammadharan tỉ dhammam đharentam suttam geyyam 
veyyakaranam gatham udanam 1tivuttakam Jatakam abbhutadhammam” vedallam. 
Bahussutam dhammadharam bhajetha tỉ bahussutam ca dhammadharam ca 
mittam bhaJeyya sambhajeyya seveyya niseveyya samseveyya pafiseveyya t1 - 
bahussutam dhammadharam bhaJetha. 


Mittam ularam patibhänavantan tỉ ularo hoti mitto silena samadhina 
paññaya vimuttiya vimuttñanadassanena Patibhanavantan tỉ  tayo 
patlbhanavanto?  pariyattipatibhanava paripucchapatibhanava adhigamana- 
patbhanava. Katamo pariyattipatbhanava? Idhekaccassa buddhavacanam 
pariyaputam'" hoti suttam geyyam veyyakaranam gatha udanam Itivuttakam Jatakam 
abbhutadhammam vedallam. 'Tassa parlyatim nissaya patibhatll, ayam 
parryattipatibhanava. 


Katamo paripucchapatibhanava? Idhekacco paripucchitapl'' hoti atthe ca ñaye ca 
lakkhane ca karane ca thanathane ca. Tassa parIpuccham nissaya patibhati, ayam 
parIpucchapatibhanava. 


Katamo adhigamapatibhanava? Idhekaccassa adhigata honti cattaro satipatthana 
cattaro sammappadhana cattaro Iddhipada pañcmndriyan pañcabalani 
sattaboJjhanga ariyo atthangiko maggo cattaro ariyamagga cattari samaññaphalani 
catasso patIsambhidayo cha abhiññayo. ° Tassa attho ñato dhammo ñato nirutti ñata. 
Atthe ñate attho patibhati, dhamme ñate dhammo patibhati, niruttiya ñataya nirutti 
patibhati. Imesu tisu ñanam patibhanapatisambhida. So paccekasambuddho Imaya 
patibhanapatisambhidaya upeto samupeto upagato samupagato upapanno 
sampanno' samannagato. Tasma paccekasambuddho patibhanava. Yassa pariyatti 
natthi paripuccha'* natthi adhigamo natthi, kim tassa patibhaylssati 'ti - mittam 
ularam patibhanavantam. 


' bahussutanti bahussuto - Syã. 
ˆ sutta-dharo sutta-sannicayo - PTS. 
3 dhammam ädikalyänam majjhekalyanam pariyosanakalyanam - PTS. 


* sãtthã sabyañjanä - Syã. '° bariyaputam - Syã; pariyäputtham hoti - Va, Vi. 

” tathãrũpaya - PTS. '! paripucchitopi - Ma; 

° đhãtã - Ma, PTS. paripucchita - Syã. 

” supatividdha - Sya, PTS. '* chalabhiññãyo - Syã. 

ở abbhutadhammam - Syã. ' samupapanmno - Ma, Syã. 

° tayo patibhãnavã - Va, VI. ' paripuccham natthi - Va, Vĩ. 
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Nên thân cận uới uị nghe nhiều (học rộng), uị nắm giữ Giáo Pháp, 
người bạn cao thượng, có tài biện giỏi. 

Sau khi hiểu thông uề các lợi ích, nên dẹp bỏ sự nghĩ hoặc, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Nên thân cận với vị nghe nhiêu (học rộng), vị nắm giữ Giáo Pháp: 
người bạn nghe nhiều là vị có sự ghi nhớ điều đã được nghe, có sự tích lũy điều đã 
được nghe về những pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở 
đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, tuyên thuyết về Phạm hạnh 
thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ. Đối với vị này, các pháp có hình thức như thế 
là được nghe nhiều, được ghi nhớ, được tích lũy bằng khẩu, được suy nghĩ chín chắn 
bằng ý, được thấu triệt tốt đẹp bằng kiến thức. Vị nắm giữ Giáo Pháp: vị đang 
nắm giữ Giáo Pháp (gồm có chín thể loại): suffa, geuua, ueuuakarana, gatha, 
udana, tHuuttaka, 7ataka, abbhutadharnma, 0uedalla. Nên thân cận với vị nghe 
nhiều (học rộng), vị nắm giữ Giáo Pháp: nên thân cận, nên gần gũi, nên phục 
vụ, nên phục dịch, nên kề cận, nên hầu cận người bạn là vị nghe nhiều và là vị nắm 
giữ Giáo Pháp; - “nên thân cận với vị nghe nhiều (học rộng), vị nắm giữ Giáo Pháp là 
như thế. 


Người bạn cao thượng, có tài biện giải: người bạn là cao thượng với giới, 
với định, với tuệ, với giải thoát, và với tri kiến về giải thoát. Có tài biện giải: Có ba 
hạng người có tài biện giải: có tài biện giải do pháp học, có tài biện giải do vấn hỏi, có 
tài biện giải do chứng đắc. Có tài biện giải do pháp học là thế nào? Ơ đây, một vị nào 
đó được học tinh thông về lời dạy của đức Phật (gồm có chín thể loại) là: suffa, 
geUa, 0euuakarana, gatha, udang, †Huuttaka, Jataka, abbhuta-dhamma, uedalla;` 
nhờ vào pháp học, vấn đề được sáng tỏ đối với vị ấy. Đây là hạng người có tài biện 
giải do pháp học. 


Có tài biện giải do vấn hỏi là thế nào? Ở đây, một vị nào đó là người vấn hỏi về 
mục đích, về cách thức, về tướng trạng, về nguyên nhân, và về tính chất hợp lý hay 
không hợp lý; nhờ vào việc vấn hỏi, điều ấy được sáng tỏ đối với vị ấy. Đây là hạng 
người có tài biện giải do vấn hỏi. 


Có tài biện giải do chứng đác là thế nào? Ở đây, một vị nào đó đạt đến bốn sự thiết 
lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu 
tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chi phần, bốn Thánh Đạo, bốn quả vị Sa- 
môn, bốn tuệ phân tích, sáu thắng trí; đối với vị ấy, ý nghĩa đã được biết, pháp đã 
được biết, ngôn từ đã được biết. Khi ý nghĩa đã được biết thì ý nghĩa được sáng tỏ, khi 
pháp đã được biết thì pháp được sáng tỏ, khi ngôn từ đã được biết thì ngôn từ được 
sáng tỏ; trí ở ba sự nhận biết này là tuệ phân tích về phép biện giải. VỊ Phật Độc Giác 
ấy đã tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến vào, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành 
tựu tuệ phân tích về phép biện giải này; vì thế, vị Phật Độc Giác là người có tài biện 
giải. Đối với kẻ nào, pháp học không có, vấn hỏi không có, chứng đắc không có, đối 
với kẻ ấy, cái gì sẽ được sáng tỏ? - “người bạn cao thượng, có tài biện giảï là như thế. 





' Xem Phần Phụ Chú về “Chín thể loại của Giáo Pháp' ở trang 635. 
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Aññaya atthani vineyya kankhan ti attattham aññaya parattham aññaya 
ubhayattham aññaya ditthadhammikattham aññaya samparaylkattham aññaya 
paramatthattham' aññaya abhiññaya Janitva tulaylva tirayltva vibhavayltva 
vibhutam katva kankham vineyya pativineyya pajaheyya vinodeyya byantikareyya 
anabhavam gameyya tỉ - aññaya atthan vineyya kankham, eko care 
khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Bahussutam dhammnadharam bhajetha 
mittan u]aram pafibhanauantam, 
aññaua attham uneuua kankhamn 

eko care khaggauisanakaDpo ti. 


5B: 


Khiddam ratn" kamasukham ca loke 
analamkarttua anapekkhamano, 
Uibhusanafthand` uato saccquqadi 
eko care khaggauisanakappo. 


Khiddam ratim kaämasukham ca loke ti - Khiddaä t¡ dve khidđa kaylka ca 
khidda vacasika ca khidđa —-pe— ayam kayika khidda. —-pe— ayam vacasika khidda. 
Rati tí anukkanthitadhivacanametam rat. Kamasukhan ti vuttam hetam 
bhagavata: “Pañcime bhikkhave kamaguna. Katame pañca? Cakkhuviññeyyã rupa 
I1ttha kanta manapa piyarupa kamupasamhita raJaniya, sotaviññeyya sadda —pe— 
ghanaviññeyya gandha — JIvhaviññeyya rasa — kayaviññeyya photthabba ittha kanta 
manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya. Ime kho bhikkhave pañca kamaguna. 
Yam kho bhikkhave Ime pañca kamagune patieca uppajJJati sukham somanassam, 
Idam vuccati kamasukham.*”? Loke tỉ manussaloke ti - khiddam ratim kamasukham 
ca loke. 


Analamkaritva anapekkhamano ti khiddam ca ratimm ca” kamasukham ca 
loke analamkaritva anapekkho” hutva pajahitva vinodetva byantikaritva anabhavam 
gametva ti - analamkaritva anapekkhamano. 


' paramattham - Ma, Syã, PTS. * kamasukhanti kãmasukhañea - Syã; 

ˆ khiddã rat - Syã, Pa, Va, Vi; kãme sukham - Va, VI. 
khidda-ratim - PTS, evamuparipl. * Samyuttanikäya, Maggasamyutta. 

3 vibhusatthana - Ma; ° khiddã ca rat ca - Va, VI. 
vibhũsanatthana - Syã, evamuparipi. ”anapekkhä - Syã. 
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Sau khi hiểu thông về các lợi ích, nên dẹp bỏ sự nghỉ hoặc: sau khi hiểu 
thông về lợi ích của bản thân, sau khi hiểu thông về lợi ích của người khác, sau khi 
hiểu thông về lợi ích của cả hai, sau khi hiểu thông về lợi ích trong đời này, sau khi 
hiểu thông về lợi ích trong đời sau, sau khi hiểu thông về lợi ích của lợi ích tối 
thượng, sau khi biết rõ, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi 
minh định, sau khi làm rõ rệt, nên dẹp bỏ, nên dẹp hẳn, nên dứt bỏ, nên xua đi, nên 
làm chấm dứt, nên khiến cho không còn hiện hữu sự nghỉ hoặc; - “sau khi hiểu thông 
về các lợi ích, nên dẹp bỏ sự nghỉ hoặc, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê 
ngưu (chỉ có một)” là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Nên thân cận uới uị nghe nhiều (học rộng), uị nắm giữ Giáo Pháp, 
người bạn cao thượng, có tài biện giỏi. 

Sau khi hiểu thông uề các lợi ích, nên dẹp bỏ sự nghĩ hoặc, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


5. 


Người không trông ngóng uà không mong mỏi 

sự đùa giỡn, sự uui thích, uà khoái lạc ngĩi dục ở thế gian, 

đã xa lánh hẳn uiệc trang điểm, có lời nói chân thật, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Sự đùa giốn, sự vui thích, và khoái lạc ngũ dục ở thế gian - Sự đùa 
giốn: Có hai sự đùa giốn: sự đùa giỡn về thân và sự đùa giốn về khẩu. —nt— đây là sự 
đùa giốn về thân. -nt- đây là sự đùa giỡn về khẩu.. Sự vui thích: từ “ra? này là 
diễn tả trạng thái không bị thất vọng. Khoái lạc ngũ dục: Bởi vì điều này đã được 
đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, đây là năm loại dục. Năm loại nào? Các sắc 
được nhận thức bởi mắt là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến 
dục, gợi tình; các thiĩnh được nhận thức bởi tai —nt— các hương được nhận thức bởi 
mũi —-nt— các vị được nhận thức bởi lưỡi —-nt— các xúc được nhận thức bởi thân là 
đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình. Này các tỳ 
khưu, đây là năm loại dục. Này các tỳ khưu, thật vậy, tùy thuộc vào năm loại dục này, 
lạc và hỷ tâm sanh khởi; điều này được gọi là khoái lạc của dục.” Ở thế gian: ở thế 
gian của loài người; - “sự đùa giốn, sự vui thích, và khoái lạc ngũ dục ở thế gian' là 
như thế. 


Người không trông ngóng và không mong mỏi: sau khi trở thành người 
không trông ngóng và không mong mỏi sự đùa giốn, sự vui thích, và khoái lạc ngũ 
dục ở thế gian, sau khi dứt bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi khiến 
cho không còn hiện hữu; - người không trông ngóng và không mong mỏi là như thế. 


579 


Cullaniddesapali Khaggaquisanasuttaniddeso 





Vibhusanatthäna virato saccaväadl tỉ - Vibhũsa t¡ dve vibhusa atthi 
agarliyassa vibhusa,' atthi pabbajJitassa vibhusa.ˆ Katama agariyassa vibhusa? Kesa ca 
massu ca” mala ca gandha ca! vilepana ca abharana ca pilandhana ca" vattham ca 
sarasamanam ca vethanam ca? ucchadanam parimaddanam  nahapanam” 
sambahanam adasam añJanam malagandhavilepanam° mukhacunnam° mukha- 
lepanam hatthabandhanam sikhabandhanam'"° dandam nalikam khaggam chattam 
chatrũpahanam'"' unh1sam manim vaälavIiJanim' odatanl1 vatthani dighadasani” 1tI va, 
ayam agariyassa vibhusa. 


Katama pabbajitassa vibhusa? CTvaramandana pattamandana senasanamandana 
Imassa va putikayassa'° bahiranam va parikkharanam mandana vibhusana kelana 
parikelana gedhitata gedhitattam'° capalata'” eapalyam, ayam pabbaJItassa vibhusa. 


Saccaväadl t¡ so paccekasambuddho saccavadI saccasandho theto paccaylko 
avisamvadako lokassa. Vibhusanatthana arato virato pativirato nikkhanto nissato 
vippamutto visamyutto vimariyadikatena cetasa viharatI t¡ - vibhusanatthana virato 
saccavadl, eko care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Khiddam ratmn kamasukham ca loke 
analamkarttua anapekkhamano 
Uibhusana†thana utrato saccauadI 
eko care khaggauisanakappo ti. 


6. 


Puttam ca daram p†taran ca mmataramn 
dhanani dhaññami ca bandhaudni, 
hifuana'°3 kamam1 sakodhikant° 

eko care khaggquisanakqppo. 


Puttam ca dãram pitaram ca mãätaran ti - Puttã ti cattaro puttã: atraJo 
putto, khettajo putto, đinnako putto, antevasiko putto. Dãrä vuccanti bhariyayo. 
Pitã ti yo so Janako. Mata tỉ ya sa Janaka 'ti ” - puttam ca daram pItaram ca 
mataram. 





' agarikavibhusa - Ma; 'eitrupähanam - Ma; 
agarikavibhusa - Syä, evamuparipI. upahana - Syã. 
? anagarikavibhusa - Ma, Syä, evamuparipi. ? valabTjanim - Ma; 
3 kesä ca massũ ca - Ma; valavijjan - Syã. 
kesamassu ca - Va, Vị. 3 đigharassani - Sya. 
* mãlaägandhañea - Ma. * bhutikãyassa - Pa, Va, Vi. 
Ÿ vilepanañca aäbharanañca pilandhanañca - Ma, Syã. ” kelana parikelanä - Ma, Syã. 
° Dãrupanañca vethanañea - Ma; 5 zaddhikatäa gaddhikattam - Ma. 
pasadhanañca vetthanañca - Sya. ”capalanä - Syã; 
” nhãpanam - Ma. capalavim - Va, VI, Ka. 
ở mãlavilepanam - Syã. Š Jahitvana - Pa, Va, Vi, evamuparipi. 
? mukhacunnakam - Syã; °yathodhikãni - Ma, Syä, PTS; 
mukhadhunnakam - Pa, Va, VI. yatodhikati - Va, Vi, Ka, evamuparIpI. 
'° hatthabandham visikkhaäbandham - Ma, Syã. ?® sã janikãti - Ma, Syäã, PTS. 
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Đã xa lánh hắn việc trang điểm, có lời nói chân thật - Việc trang điểm: 
Có hai sự trang điểm: có sự trang điểm của người tại gia, có sự trang điểm của bậc 
xuất gia. Việc trang điểm của người tại gia là các việc nào? Đầu tóc, bộ râu, tràng hoa, 
vật thơm, vật thoa, đồ trang sức, vật tô điểm, vải vóc, áo khoác, khăn đội đầu, việc kỳ 
cọ, việc đấm bóp, việc cho người tắm rửa, vật đập võ, gương soi, việc tô mắt, vật tẩm 
hoa thơm, phấn thoa ở mặt, việc bôi đầu ở mặt, vật buộc cánh tay, nơ thắt ở đầu, gậy 
chống, ống cây, thanh gươm, dù che, giày dép sặc sỡ, khăn bịt đầu, ngọc ma-ni, cây 
phất trần, (quấn) các tấm vải trắng có đường biên rộng, hoặc là như thế; điều này là 
việc trang điểm của người tại gia. 


Việc trang điểm của bậc xuất gia là các việc nào? Việc trang hoàng y phục, việc 
trang hoàng bình bát, việc trang hoàng chỗ nằm ngồi, việc trang hoàng, trang điểm, 
tiêu khiến, giải trí, trạng thái mong muốn, bản tính mong muốn, hành động tô điểm, 
trạng thái tô điểm đối với các phần bên ngoài của cơ thể hôi thối này hoặc các vật 
dụng: điều này là việc trang điểm của người xuất gia. 


Có lời nói chân thật: vị Phật Độc Giác ấy có lời nói chân thật, liên quan đến sự 
thật, chắc chắn, đáng tin, không lường gạt thế gian. Đã xa lánh hắn việc trang điểm, 
đã tránh khỏi, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không 
bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - “đã xa lánh 
hắn việc trang điểm, có lời nói chân thật, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê 
ngưu (chỉ có một)' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Người không trông ngóng uà không nong Tnỏi 

sự đùa giỡn, sự uui thích, uà khoái lạc ngĩi dục ở thế gian, 

đã xa lánh hẳn uiệc trang điểm, có lời nói chân thật, 

nên sống rmnột mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


6. 


Sau khi từ bỏ con uà uợ, cha uà rnẹ, các tài sản uà lúa đậu, các quuến thuộc, uà 
các dục theo mức độ (của chúng), nên sống một mình tựa như sừng của loài tê 
ngưu (chỉ có một). 


Con và vợ, cha và mẹ - Con: Có bốn loại con: con ruột là con, con nhặt được là 
con, con nuôi là con, học trò là con. Vợ: nói đến những người vợ. Cha: là người nam 
có liên quan đến việc sanh sản. Mẹ: là người nữ sanh con; - “con và vợ, cha và mẹ” là 
như thế. 
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Dhanani dhaññãni ca bandhavanI tỉ - Dhanani vuccanti hiraññam 
suvannam mutta manl veluriyo sankho sila pavalam raJatam Jatarupam lohitanko' 
masaragallam.ˆ Dhaññãni vuccanti pubbannam? aparannam.“ Pubbannam nama 
sali vihi yavo godhumo kangu varako kudrusako.` Aparannam nama supeyyam. 
Bandhavanï tí cattaro bandhava:° ñatibandhavapl bandhu, gottabandhavapl 
bandhu, mittabandhavapi bandhu, sippabandhavapi bandhu tï - dhanani dhaññan1 
ca bandhavan1. 


Hitväna kaãmaäni sakodhikanI tỉ - Kama tỉ uddanato dve kama: vatthukama 
ca kilesakama ca —pe— Ime vuccanti vatthukama —pe- Ime vuccanti kilesakama. 
Hitväna kamanl tỉ vatthukame pariJanitva kilesakame pahaya paJahitva vinoditva” 
byanim karitva” anabhavam gametva. Hitvana kamani sakodhikanIr ti 
sotapattimaggena ye kilesa pahIna te kilese na puneti na pacceti na paccagacchatl; 
sakadagamimagsena ye kilesa pahina — anagamimagsena ye kilesa pahina — 
arahattamagsena ye kilesa pahna te kilese na puneti na pacceti na paccagacchatI t1 - 
hitvana kamanl sakodhikani, eko care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 

*Puttam ca daram pitaram ca mmataramn 
dhanam1 dhaññami ca bandhquani, 
hữuana kamani sakodhikami 

eko care khaggauisanakappo ti. 


Sango eso par1ttamettha sokhUam 
appassado dukkhamettha bh1ụo,° 
gajo'° eso TH ñafuq matima'' 

eko care khaggauisanakappo. 


Sango eso parittamettha sokhyan tỉ sango ti va balisanti va amisanti va 
laggananti va? palibodhot va pañcannetam kamagunanam adhivacanam. 
Parittamettha sokhyan ti vuttam hetam bhagavata: 


']ohitalgo - Ma, Va, Vĩ. Š byantikaritvã - Ma, Syã. 

“ masaragallo - Syã. ”bhiyyo - Syã, PTS, evamuparipi. 

3 pubbannam - Ma, Syä, PTS, evamuparipi. '° sando - Syã, PTS, evamuparipi. 

* aparannam - Ma, Syä, PTS, evamuparipi. '! mutima - PTS, Pana, Sa; 

” kudrusako - Syã. satima - Va, Vi, evamuparipi. 

° bandhavo - Sya, PTS. '* laganananti vã - Pana; 

vinodetvä - Syã. labhananti va - Va, Vi, evamuparipi. 
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Các tài sản và lúa đậu, các quyến thuộc - Các tài sản: nói đến vàng khối, 
vàng ròng, ngọc tral, ngọc ma-nl, ngọc bích, xà cừ, đá quý, san hô, bạc, vàng, ngọc ru- 
bi, ngọc mắt mèo. Lúa đậu: nói đến thực phẩm chính, thực phẩm phụ. Thực phẩm 
chính có tên gọi là: lúa sah, lúa mùa, lúa mạch, lúa mì, kê, đậu uaraka, bắp. Thực 
phẩm phụ có tên gọi là vật để nấu xúp. Các quyến thuộc: có bốn hạng quyến thuộc: 
quyến thuộc về bà con là thân quyến, quyến thuộc về dòng họ là thân quyến, quyến 
thuộc về bạn bè là thân quyến, quyến thuộc về nghề nghiệp là thân quyến; - “các tài 
sản và lúa đậu, các quyến thuộc ' là như thế. 


Sau khi từ bỏ các dục theo mức độ (của chúng) - Các dục: : theo sự phân 
loại thì có hai loại dục: vật dục và ô nhiễm dục. —-nt— Các điều này được gọi là vật 
dục. —-nt— Các điều này được gọi là ô nhiễm dục. Sau khi từ bỏ các dục: Sau khi 
biết toàn diện về các vật dục, sau khi dứt bỏ các ô nhiễm dục, sau khi dứt trừ, sau khi 
xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu. Sau khi từ bỏ 
các dục theo mức độ (của chúng): Các ô nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi Đạo 
Nhập Lưu, các ô nhiễm ấy không đi về lại, không quay trở lại, không quay về lại. Các 
ô nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi Đạo Nhất Lai — Các ô nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi 
Đạo Bất Lai — Các ô nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi Đạo A-la-hán, các ô nhiễm ấy 
không đi về lại, không quay trở lại, không quay về lại; - “sau khi từ bỏ các dục theo 
mức độ (của chúng} là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Sau khi từ bỏ con 0uà uợ, cha uà rmnẹ, các tài sản uà lúa đậu, các quuến thuộc, uà 
các dục theo mức độ (của chúng), nên sống một mình tựa như sừng của loài tê 
ngưu (chỉ có một).” 


7, 


Điều nàu (ngũ dục) là sự quuến luyến, hạnh phúc ở đâu là nhỏ nhoi, 
ít khoái lạc, sự khổ đau ở đâu là nhiêu hơn. 

Người có sự nhận thức, sau khi biết được “điêu nàu là móc câu,” 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Điêu này (ngũ dục) là sự quyến luyến, hạnh phúc ở đây là nhỏ nhoi: “sự 
quyến luyến,' hoặc lưỡi câu, hoặc “miếng mồi, hoặc “sự dính mắc,` hoặc “sự vướng 
bận,' tên gọi này là dành cho năm loại dục. Hạnh phúc ở đây là nhỏ nhoi: Bởi vì 
điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 
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“Pañcime bhikkhave kamaguna. Katame pañca? Cakkhuviññeyya rupa I†tha kanta 
manapa piyaruipa kamupasamhita raJaniya -pe—- kayaviññeyya photthabba Ittha 
kanta manapa plyarudpa kamupasamhita rajaniya. Ime kho bhikkhave pañca- 
kamaguna. Yam kho bhikkhave Ime pañca kamagune paticca uppaJjati sukham 
somanassam, Idam vuccati kamasukham.”' Appakam etam sukham, omakam etam 
sukham, thokam” etam sukham, lamakam etam sukham, chattakam" etam sukham, 
parittakam etam sukhan ti - sango eso parittamettha sokhyam. 


Appassado dukkhamettha bhIyo tỉ “appassada kama vutta bhagavata 
bahudukkha bahupayasa" adinavo ettha bhiyo, atthikankhalupama° kama vutta 
bhagavata — mamsapesupama kama vutta bhagavata — tinukkupama kama vutta 
bhagavata — angarakasupama kama vutta bhagavata — supinakupama kama vutta 
bhagavata — yacItakupama kama vutta bhagavata — rukkhaphalipama kama vutta 
bhagavata — asisunupama kama vutta bhagavata — sattisulupama kama vutta 


ettha bhIyo ”t - appassado dukkhamettha bh1yo. 


Ga]o eso 1t ñatva matima tỉ galoti va balisanti va amIsanti va laggananti va 
bandhananti va palibodhoti va pañcannetam kamagunanam adhivacanam. ItI ti 
padasandhi padasamsaggo padaparipuri akkharasamavayo byañJanasiltthata 
padanupubbatametam 1tI 't. Matima t¡ dhiro pandgito paññava buddhima ñam 
vibhavi medhavI. 


Ga]o eso ïiti ñatvä matima ti matima galoti ñatva” balisanti ñatva amisanti 
ñatva laggananti ñatva bandhananti ñatva palibodhoti ñatva Janitva tulayltva 
tirayltva vibhavayItva vibhutam katva 'tÍ - galo eso 1H ñatva matima, eko care 
khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Sango eso parr†ttamettha sokhUam 
appassado dukkhamettha bh1ụo, 
gaÌo eso 1H ñqtfUq 1natima 

eko care khaggauisanakappo ti. 


' Samyuttanikãya, Maggasamyutta. *bahupäyäsã - Ma, evamuparipi. 
“thokakam - Ma; * atthikankalũpamã - Ma, Syã. 

1tisaddo Sya potthake natthi. ° Majjhima nikãya, Alagaddipamasutta. 
3 chatukkam - Ma; dukkham - Syã, PTS. 7 gandoti matimäã ñatvä - Syã. 
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“Này các tỳ khưu, đây là năm loại dục. Năm loại nào? Các sắc được nhận thức bởi 
mắt là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình; —-nt— 
các xúc được nhận thức bởi thân là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên 
hệ đến dục, gợi tình. Này các tỳ khưu, đây là năm loại dục. Này các tỳ khưu, thật vậy, 
tùy thuộc vào năm loại dục này, lạc và hỷ tâm sanh khởi; điều này được gọi là khoái 
lạc của dục.” Hạnh phúc này là ít ỏi, hạnh phúc này là thấp kém, hạnh phúc này là 
chút ít, hạnh phúc này là thấp thỏi, hạnh phúc này là tồi tệ, hạnh phúc này là nhỏ 
nhoi; - “điều này (ngũ dục) là sự quyến luyến, hạnh phúc ở đây là nhỏ nhoï là như 
thế. 


Ít khoái lạc, sự khổ đau ở đây là nhiêu hơn: Đức Thế Tôn đã giảng giải rằng 
các dục có ít ỏi khoái lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều 
hơn. Các dục đã được đức Thế Tôn giảng giải như là khúc xương, —nt— Các dục đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là miếng thịt, —nt— Các dục đã được đức Thế Tôn 
giảng giải như là cây đuốc cỏ, —nt— Các dục đã được đức Thế Tôn giảng giải như là hố 
than cháy rực, —-nt— Các dục đã được đức Thế Tôn giảng giải như là giấc mơ, —nt— 
Các dục đã được đức Thế Tôn giảng giải như là vật vay mượn, —nt— Các dục đã được 
đức Thế Tôn giảng giải như là trái trên cây, —nt— Các dục đã được đức Thế Tôn giảng 
giải như là lò sát sanh, —nt— Các dục đã được đức Thế Tôn giảng giải như là mũi lao 
nhọn, -nt— Các dục đã được đức Thế Tôn giảng giải như là đầu rắn độc, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn;” - Ít khoái lạc, sự khổ đau ở 
đây là nhiều hơn là như thế. 


Người có sự nhận thức, sau khi biết được “điêu này là móc câu”: “Móc 
câu,' hoặc “lưỡi câu, hoặc “miếng mồi, hoặc “sự dính mắc,' hoặc “sự cột trói,` hoặc “sự 
vướng bận, tên gọi này là dành cho năm loại dục. Iti: Từ “? này là sự nối liền các 
câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, 
trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Người có sự nhận 
thức: là người sáng trí, sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự 
thông minh. 


Người có sự nhận thức, sau khi biết được “điêu này là móc câu”: Người 
có sự nhận thức sau khi biết là: “móc câu, sau khi biết là: lưỡi câu, sau khi biết là: 
miếng mồi,' sau khi biết là: “sự dính mắc,' sau khi biết là: “sự cột trói,” sau khi biết là: 
'sự vướng bận, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh 
định, sau khi làm rõ rệt; - người có sự nhận thức, sau khi biết được “điều này là móc 
câu, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một)' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Điều nàu (ngũ dục) là sự quuến luuến, hạnh phúc ở đâu là nhỏ nhot, 
ít khoái lạc, sự khổ đau ở đâu là nhiều hơn. 

Người có sự nhận thức, sau khi biết được “điêu nàu là móc câu,” 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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Sandalauttuana sañño?anam 
Jalamua bhetua sahlambucart, 
agg1ua daddhamn aniuaftamano 
eko care khaggauisanakappo. 


Sandalayitvana saññojananl t¡ dasa saññoJananil: kamaragasaññojanam 
patighasaññoJanam manasaññojanam ditthisaññojanam vicikicchasaññoJanam 
silabbataparamasasaññoJanam bhavaragasaññoJanam 1ssasaññoJjanam 
macchariyasaññojanam avijJasaññojanam. Sandalayitvana saññojanäanr ti 
dasasaññojanani dalayitva sandalayltva pajahiva vinodetva byantim karitva 
anabhavam gametva ti - sandalayItvana saññojJanan1. 


Jalamva bhetva salilambucarI tỉ - Jalam vuccati suttaJalam. Salilam 
vuccati udakam. AmbucarI vuccati maccho. Yatha maccho jalam bhinditva 
sambhinditva' dalayItva” padalayitva sampadalayItva carati viharati Iriyati vatteti 
paleti yapeti yapell, evameva dve Jala: tanhaJalam ca ditthiJjalam ca —pe- Idam 
tanhaJalam -pe- Idam ditthjalam. Tassa paccekasambuddhassa tanhaJalam 
pahmnam, ditthjalam patinissattham. TanhaJalassa pahmatta ditthijalassa 
patinissatthatta so paccekasambuddho rũpe na saJJati, sadde na saJJatl, gandhe na 
sajJjai -pe— ditthasutamutaviññatabbesu dhammesu na sajjat na ganhati na 
bajjhat? na palibaJJhati,' nkkhanto nissa†o viIppamutto visaññutto vimariyadIikatena 
cetasa viharatI 'ti - Jalamva bhetva salilambucarl. 


Aggrva daddham anivattamano ti yatha aggi tinakatthupadanam dahanto° 
gacchati anivattanto, evameva tassa paccekasambuddhassa sotapatimagsena ye 
kilesa pahma te kilese na puneti na pacceti na paccagacchati. Sakadagamimagsena — 
Anagamimagsgena — Arahattamaggena ye kilesa pahna te kilese na punetIi na pacceti 
na paccagacchati ti - ags1va daddham anivattamano, eko care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Sandalaufuana saÑñño?anam 
Jalamua bhefua sahlambucari, 
agg1ua daddham aniuaftamano 
eko care khaggauisanakappo ti. 


' pabhinditvä - Sya. “na bujjhati - Pana. 
° phãlayitva - Sya, PTS. na palibujjhati - Pana. 
* na gayhati - Va, Vi. ° đahanto - Syã, PTS. 
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8. 


Sau khi bứt lìa hoàn toàn các sự ràng buộc, 

tựa như loài thủu tộc ở trong nước đã phá tan chiếc lưới, 

tựa như ngọn lửa không quqụ lại nơi đã bị đốt cháu, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Sau khi bứt lìa hoàn toàn các sự ràng buộc: có mười sự ràng buộc: sự ràng 
buộc của ái dục, sự ràng buộc của bất bình, sự ràng buộc của ngã mạn, sự ràng buộc 
của tà kiến, sự ràng buộc của hoài nghĩ, sự ràng buộc do việc bám víu vào giới và 
phận sự, sự ràng buộc do sự luyến ái vào hữu, sự ràng buộc của ganh ty, sự ràng buộc 
của bỏn xẻn, sự ràng buộc của vô minh. Sau khi bứt lìa hoàn toàn các sự ràng 
buộc: sau khi bứt la, sau khi bứt la hoàn toàn, sau khi dứt bỏ, sau khi xua đi, sau 
khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu mười sự ràng buộc; - “sau khi 
bứt lìa hoàn toàn các sự ràng buộc” là như thế. 


Tựa như loài thủy tộc ở trong nước đã phá tan chiếc lưới - Chiếc lưới: 
nói đến chiếc lưới bằng chỉ sợi. Nước: nói đến nước (thông thường).' Loài thủy 
tộc: nói đến loài cá. Giống như con cá sau khi phá vỡ, sau khi phá vỡ hoàn toàn, sau 
khi bứt ha, sau khi bứt lìa hẳn, sau khi bứt lìa hoàn toàn cái lưới, rồi lội đi, trú ngụ, 
sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng, tương tự y như vậy, có hai mạng 
lưới: mạng lưới tham ái và mạng lưới tà kiến —nt—- điều này là mạng lưới tham ái — 
nt- điều này là mạng lưới tà kiến. Đối với vị Phật Độc Giác ấy, mạng lưới tham ái đã 
được dứt bỏ, mạng lưới tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối 
với mạng lưới tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với mạng lưới tà kiến, vị 
Phật Độc Giác ấy không dính mắc ở sắc, không dính mắc ở thỉnh, không dính mắc ở 
hương, —nt—- không dính mắc ở các pháp đã được thấy-đã được nghe-đã được cảm 
giác-đã được nhận thức, (vị ấy) không nắm giữ, không bị trói buộc, không bị giữ lại, 
đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm 
đã được làm trở thành không còn giới hạn; - “tựa như loài thủy tộc ở trong nước đã 
phá tan chiếc lướï là như thế. 


Tựa như ngọn lửa không quay lại nơi đã bị đốt cháy: giống như ngọn lửa, 
có nhiên liệu là cỏ và củi, trong khi đang thiêu đốt, nó đi tới không quay trở lại, tương 
tự y như vậy, đối với vị Phật Độc Giác ấy, các ô nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi Đạo 
Nhập Lưu, các ô nhiễm ấy không đi về lại, không quay trở lại, không quay về lại; các ô 
nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi Đạo Nhất Lai —-nt— bởi Đạo Bất Lai —nt— bởi Đạo A-la- 
hán, các ô nhiễm ấy không đi về lại, không quay trở lại, không quay về lại; - tựa như 
ngọn lửa không quay lại nơi đã bị đốt cháy, nên sống một mình tựa như sừng của loài 
tê ngưu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Sau khi bứt lìa hoàn toàn các sự ràng buộc, 

tựa như loài thủu tộc ở trong nước đã phá tan chiếc lưới, 

tựa như ngọn lửa không quqụ lại nơi đã bị đốt cháu, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 





' sahlam và udakam có chung ý nghĩa là “nước.” 
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Okkhittacakkhu' na ca padalolo 
gu†tindriuo rakkhttamanasano, 
anqugssuto aparidauhamano 
eko care khaggauisanakappo. 


Okkhittacakkhu na ca pädalolo t¡ Katham khittacakkhu hoti? Idhekacco 
bhikkhu cakkhulolo cakkhuloliyena samannagato hoti “adittham dakkhitabbam 
dittham samatikkamitabban †¡ aramena aramam uyyanena uyyanam gamena 
gamam nigamena nigamam nagarena nagaram ratthena rattham Janapadena 
Janapadam dighacarikam anavatthitacarlkam” anuyutto hoti rupadassanaya, evam” 
khittacakkhu hot. 


Athava bhikkhu antaragharam pavittho vithim patipanno asamvuto gacchati: 
hatthim olokento assam olokento ratham olokento pattim olokento 1tthiyo olokento 
purIse olokento kumarake olokento kumarikayo olokento antarapanam olokento 
gharamukhani olokento uddham olokento adho olokento disavidisam! 
vipekkhamano" gacchatI, evampi khittacakkhu hoti. 


Athava bhikkhu cakkhuna rupam disva nimittaggahI hoti anubyañJanaggahn. 
Yatvadhikaranamenam” cakkhundriyam asamvutam viharantam abhij]hadomanassa 
papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya na patIpaJJatI, na rakkhati 
cakkhundriyam, cakkhundriye na samvaram apaJJati,” evampi khittacakkhu hoti. 


Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani bhoJananI bhuñJItva te 
evarupam visukadassanam anuyutta viharanti, seyyathidam: naccam g1tam? vaditam 
pekkham akkhanam panissaram vetalamn kumbhathunam sobhanagarakam? 
candalam vamsam dhovanam hatthiyuddham assayuddham mahisayuddham'" 
usabhayuddham aJayuddham mendayuddham kukkutayuddham vattakayuddham 
dandayuddham mutthiyuddham nibbuddham uyyodhikam balaggam senabyuham 
anIkadassanam 1ti va, ['"] evampi khittacakkhu hoti. 


' okkhittacakkhũ - Sya, PTS, evamuparipi. 

” anavatthitacarikam - Ma; anvatthacärikam - Syã, PTS, Pa, Va, Vi, evamuparipi. 
3 evampi - PTS. 

* nđdham adho disã vidisam - PTS; umbam diso disam - Pa, Va, Vi. 

” pekkhamäno - Syã, PTS, Pa, Va, Vi. 

5 vatvadhikaranametam - Pa, Va, Vi, evamuparipi. '° mahimsayuddham - Ma. 

7 na cakkhundriye samvaram ãpajjati - Syãa; cakkhundriye samvaram n' äpajjati - PTS. 

Š naccagitam - PTS. '!iti evarũpam visũkadassanam anuyutto hoti - Ma, PTS; 
° sobhanakam - Ma. evaripam visdkadassanam anuyutto hoti - Sya. 
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9. 


Có mắt nhìn xuống, uà không buông thả bàn chân (đi đó đâu), 
có giác quan được bảo uệ, có tâm ú được hộ trì, 

không bị nhiễm dục uọng, không bị thiêu đốt (bởi phiên não), 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Có mắt nhìn xuống và không buông thả bàn chân (đi đó đây): Có mắt 
buông lung là thế nào? Ơ đây, một vị tỳ khưu nào đó buông thả con mắt, có trạng thái 
buông thả ở mắt (nghĩ rằng): “Nên thấy điều chưa thấy, nên bỏ qua điều đã thấy,” rồi 
từ tu viện này đến tu viện khác, từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, từ ngôi làng này 
đến ngôi làng khác, từ thị trấn này đến thị trấn khác, từ thành phố này đến thành phố 
khác, từ quốc độ này đến quốc độ khác, từ xứ sở này đến xứ sở khác, đeo đuổi cuộc du 
hành lâu dài, cuộc du hành bất định để nhìn ngắm cảnh sắc; có mắt buông lung là 
như vậy. 


Hoặc là, vị tỳ khưu, khi đã vào đến xóm nhà, khi đi dọc theo con đường thì đi 
không thu thúc: vị ấy vừa đi vừa nhìn voi, nhìn ngựa, nhìn xe, nhìn người đi bộ, nhìn 
các phụ nữ, nhìn các nam nhân, nhìn các cậu trai, nhìn các cô gái, nhìn các cửa tiệm, 
nhìn mặt tiền của các căn nhà, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn xem hướng chính hướng 
phụ; có mắt buông lung còn là như vậy. 


Hoặc là, vị tỳ khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, có sự nắm giữ hình 
tướng, có sự nắm giữ chỉ tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy, trong khi sống, có nhãn 
quyền không được thu thúc, khiến các sự tham đắm, ưu phiền, các ác bất thiện pháp 
có thể xâm nhập, vị ấy không thực hành sự thu thúc đối với nguyên nhân ấy, không 
hộ trì nhãn quyền, không tiến hành sự thu thúc ở nhãn quyền; có mắt buông lung còn 
là như vậy. 


Hoặc hơn nữa, giống như một số tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi thọ thực 
các bữa ăn được bố thí do đức tin, các vị ấy lại sống, đeo đuổi việc xem trình diễn có 
hình thức như vầy; tức là múa, hát, đờn, vũ hội, nghe kể chuyện, võ tay theo nhịp, 
đánh chiêng, đánh trống, biểu diễn thời trang, trò chơi với banh sắt, trò tung hứng 
tre, lễ bốc mộ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò mộng, đấu dê, đấu cừu, đấu gà, 
đấu chim cút, đấu gậy, đánh bốc, đấu vật, tập trận, dàn quân, đóng quân, xem sự điều 
quân, hoặc là như thế; có mắt buông lung còn là như vậy. 
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Katham okkhittacakkhu hot? Idhekacco bhikkhu ' na cakkhulolo na 
cakkhulolyena samannagato hot “adttham dakkhiabbam dittham 
samatikkamitabban t¡ na aramena aramam, na uyyanena uyyanam, na gamena 
øamam, na nigamena nigamam, na nagarena nagaram, na ratthena rattham, na 
Janapadena jJanapadam, dighacarikam? anavatthitacarikam ananuyutto hoti 
rũpadassanaya. Evampl okkhittacakkhu hoti. 


Athava bhikkhu antaragharam pavittho vithim patipanno samvuto gacchati na 
hatthm olokento na assam olokento na ratham olokento na pattim olokento na 
1tthiyo olokento na purIise olokento na kumarake olokento na kumarikayo olokento 
na antarapanam olokento na gharamukhami olokento na uddham olokento na adho 
olokento na disavidisam” vipekkhamano gacchati, evampli okkhittacakkhu hoti. 


Athava bhikkhu cakkhuna rũpam disva na nimittaggahI hoti nanubyañJanaggahi. 
Yatvadhikaranamenam" cakkhundriyam asamvutam viharantam abhij]hadomanassa 
papaka akusala đdhamma anvassaveyyum, tassa samvaraya patipajJjati rakkhatI 
cakkhundriyam cakkhundriye samvaram apaJJatI, evampi okkhittacakkhu hotl. 


Yathava paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyam1 bhoJanani bhuñJItva te 
evaripam visukadassanam ananuyutta viharanti seyyathidam: naccam gitam 
vaditam —pe— anIkadassanam II va, Iti evarupa visukadassana pativirato;° evampi 
okkhittacakkhu hoti. 


Na ca padalolo tỉ katham padalolo hot? Idhekacco bhikkhu padalolo 
padaloliyena samannagato hoti aramena aramam uyyanena uyyanam gamena 
øamam nigamena nigamam nagarena nagaram ratthena rattham Janapadena 
Janapadam dighacarikam anavatthitacarlkam anuyutto viharatl;” evampi padalolo 
hoH. 


'idha bhikkhu - Syã, Pa, Va, Vĩ. 


ˆ na dighacärikam - Syä. * yatvadhikaranametam - Va, Vi. 
* na diso đisam - Pa, Va, Vi. 5 pativirato hoti - Sya, PTS. 
* pekkhamãno - Syã. ”anuyutto hoti - Ma, Syã. 
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Có mắt nhìn xuống là thế nào? Ở đây, một vị tỳ khưu nào đó không buông thả con 
mắt, không có trạng thái buông thả ở mắt (không nghĩ rằng): “Nên thấy điều chưa 
thấy, nên bỏ qua điều đã thấy,” rồi không từ tu viện này đến tu viện khác, không từ 
vườn hoa này đến vườn hoa khác, không từ ngôi làng này đến ngôi làng khác, không 
từ thị trấn này đến thị trấn khác, không từ thành phố này đến thành phố khác, không 
từ quốc độ này đến quốc độ khác, không từ xứ sở này đến xứ sở khác, không đeo đuổi 
cuộc du hành lâu dài, cuộc du hành bất định để nhìn ngắm cảnh sắc; có mắt nhìn 
xuống là như vậy. 


Hoặc là, vị tỳ khưu, khi đã vào đến xóm nhà, khi đi dọc theo con đường thì đi thu 
thúc: vị ấy đi mà không nhìn voi, không nhìn ngựa, không nhìn xe, không nhìn người 
đi bộ, không nhìn các phụ nữ, không nhìn các nam nhân, không nhìn các cậu trai, 
không nhìn các cô gái, không nhìn các cửa tiệm, không nhìn mặt tiền của các căn 
nhà, không nhìn lên, không nhìn xuống, không nhìn xem hướng chính hướng phụ; có 
mắt nhìn xuống còn là như vậy. 


Hoặc là, vị tỳ khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, không có sự nắm giữ 
hình tướng, không có sự nắm giữ chỉ tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy, trong khi 
sống, có nhãn quyền không được thu thúc, khiến các sự tham đắm, ưu phiền, các ác 
bất thiện pháp có thể xâm nhập, vị ấy thực hành sự thu thúc đối với điều ấy, hộ trì 
nhãn quyền, tiến hành sự thu thúc ở nhãn quyền; có mắt nhìn xuống còn là như vậy. 


Hoặc hơn nữa, giống như một số tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi thọ thực 
các bữa ăn được bố thí do đức tin, rồi các vị ấy sống, không đeo đuổi việc xem trình 
diễn có hình thức như vầy; tức là múa, hát, đờn, —nt— xem sự điều quân, hoặc là như 
thế; vị ấy tránh xa việc xem trình diễn có hình thức như thế ấy; có mắt nhìn xuống 
còn là như vậy. 


Và không buông thả bàn chân: Buông thả bàn chân là thế nào? Ở đây, một vị 
tỳ khưu nào đó buông thả bàn chân, có trạng thái buông thả ở bàn chân, từ tu viện 
này đến tu viện khác, từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, từ ngôi làng này đến ngôi 
làng khác, từ thị trấn này đến thị trấn khác, từ thành phố này đến thành phố khác, từ 
quốc độ này đến quốc độ khác, từ xứ sở này đến xứ sở khác, sống, đeo đuổi cuộc du 
hành lâu dài, cuộc du hành bất định; buông thả bàn chân là như vậy. 
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Athava bhikkhu antopi sangharame' padalolo padaloliyena samannagato hoti, na 
atthahetu” na karanahetu uddhato avupasantacitto parivenato parivenam gacchatl, 
viharato viharam gacchati, addhayogato addhayogam gacchati, pasadato pasadam 
gacchati, hammiyato hammiyam gacchatl, guhaya! guham gacchati, lenato lenam 
gacchatl, kutiya kutim gacchatl, kutagarato kũtagaram gacchatl, attato attam 
gacchat, malato malam gacchatli, uddandato uddandam gacchatil, uddositato 
uddosittam gacchatil, upatthanasalato upatthanasalam gacchati, mandalamalato 
mandalamalam! gacchati, rukkhamulato rukkhamulam gacchatl, yattha va pana 
bhikkhu nisidanti tahim gacchati' tattha ekassa va dutiyo hoti, dvinnam va tatiyo 
hot, tinnam va catuttho hoti, tattha bahum samphappalapam palapati° seyyathidam: 
raJakatham corakatham —pe- Itibhavabhavakatham katheti.” EvamplI padalolo hot. 


Na ca padalolo t¡ so paccekasambuddho padaloliya arato virato pativirato 
nikkhanto nissato vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa [viharatỷ] 
patisalanaramo hot patisallanarato  ajjhattam cetosamathamanuyutto 
anirakataJjhano vipassanaya samannagato bruheta suññagaranam” Jhay! Jhanarato 
ekattamanuyutto sadatthagaruko ti - okkhittacakkhu na ca padalolo. 


Guttindriyo rakkhitamänasäano tỉ - Guttindriyo t¡ so paccekasambuddho 
cakkhuna rupam disa na nimitaggah hot nanubyañjanagsAhI. 
Yatvadhikaranamenam cakkhundriyam asamvutam viharantam abhij]hadomanassa 
papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya patipajJjaH, rakkhati 
cakkhundriyam, cakkhundriye samvaram apalJJati. Sotena saddam sutva —pe— 
ghanena gandham ghayItva — Jivhaya rasam sayItva — kayena photthabbam phusitva 
- manasa dhammam viññaya na nimittaggahi hotl, nanubyañJanaggah. 
Yatvadhikaranamenam manindriyam asamvutam viharantam abhijj]hadomanassa 
papaka akusala dhamma anvassaveyyum, tassa samvaraya patipajjai rakkhati 
manindriyam manindriye samvaram apajJati ti - guttindriyo. Rakkhitamanasäno 
ti gopItamanasano tỉ ' - guttindriyo rakkhitamanasano. 


' antosalghãrame - Ma, Syã. 7jti vã kathesi - Sya. 

ˆ na atthahetu - PTS. Š viharati - itisaddo Syã potthake đissate. 

3 guhato - Ma, Syä. ° suññägãram - Ma. 

* mandapato mandapam - Ma, Syã. '° zopitamãnasãno rakkhitacittoti - Sya, PTS. 


Ÿ bhikkhũ nisidanti vã gacchanti vã - Ma, Syã, PTS. 
° bahum samphappalaäpam sallapati - Syã; bahum samphappalapati - Va, VI. 
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Hoặc là, vị tỳ khưu, thậm chí ở bên trong tu viện của hội chúng, cũng buông thả 
bàn chân, có trạng thái buông thả ở bàn chân, không phải vì sự lợi ích là nguyên 
nhân, không phải vì công việc là nguyên nhân, bị phóng túng, có tâm không được 
vắng lặng, rồi từ gian phòng này đi đến gian phòng khác, từ trú xá này đi đến trú xá 
khác, từ nhà một mái này đi đến nhà một mái khác, từ tòa lâu đài này đi đến tòa lâu 
đài khác, từ tòa nhà dài này đi đến tòa nhà dài khác, từ hang động này đi đến hang 
động khác, từ thạch thất này đến thạch thất khác, từ cốc liêu này đi đến cốc liêu khác, 
từ nhà mái nhọn này đi đến nhà mái nhọn khác, từ chòi canh này đi đến chòi canh 
khác, từ ngôi nhà tròn này đi đến ngôi nhà tròn khác, từ căn lều này đi đến căn lều 
khác, từ nhà kho này đến nhà kho khác, từ hội trường này đi đến hội trường khác, từ 
mái che này đi đến mái che khác, từ gốc cây này đi đến gốc cây khác. Hoặc nữa, các vị 
tỳ khưu ngồi nơi nào thì (vị ấy) đi đến nơi ấy, tại đó trở thành người thứ hai của một 
vị, trở thành người thứ ba của hai vị, trở thành người thứ tư của ba vị, tại đó nói 
huyên thuyên việc nói nhảm nhí như là: chuyện về vua chúa, chuyện về trộm cướp, — 
nt— chuyện về sự hiện hữu và không hiện hữu là như vầy; buông thả bàn chân còn là 
như vậy. 


Và không buông thả bàn chân: Vị Phật Độc Giác ấy đã tránh khỏi, đã xa lánh, 
đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã rời ra, đã thoát khỏi, không bị ràng buộc với việc 
buông thả bàn chân, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn, có sự 
thích thú trong việc thiền tịnh, được thích thú trong việc thiền tịnh, gắn bó với sự 
vắng lặng của tâm thuộc nội phần, có thiền không bị xa rời, thành tựu minh sát, là 
người gia tăng việc ngụ ở các ngôi nhà trống vắng, chứng thiền, thích thú với thiền, 
gắn bó với trạng thái đơn độc, chú trọng mục đích của mình; - 'có mắt nhìn xuống và 
không buông thả bàn chân (đi đó đây) là như thế. 


Có giác quan được bảo vệ, có tâm ý được hộ trì - Có giác quan được 
bảo vệ: Vị Phật Độc Giác ấy, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, không có sự nắm 
giữ hình tướng, không có sự nắm giữ chỉ tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy, trong khi 
sống, có nhãn quyền không được thu thúc, khiến các sự tham đắm, ưu phiền, các ác 
bất thiện pháp có thể xâm nhập, vị ấy thực hành sự thu thúc đối với điều ấy, hộ trì 
nhãn quyền, tiến hành sự thu thúc ở nhãn quyền; sau khi nghe âm thanh bằng tai, — 
nt- sau khi ngửi hương bằng mũi, —nt— sau khi nếm vị bằng lưỡi, —-nt— sau khi xúc 
chạm bằng thân, —-nt- sau khi nhận thức pháp bằng ý, không: có sự nắm giữ hình 
tướng, không có sự nắm giữ chỉ tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy, trong khi sống, có 
ý quyền không được thu thúc, khiến các sự tham đắm, ưu phiền, các ác bất thiện 
pháp có thể xâm nhập, vị ấy thực hành sự thu thúc đối với điều ấy, hộ trì ý quyền, 
tiến hành sự thu thúc ở ý quyền; - “có giác quan được bảo vệ” là như thế. Có tâm ý 
được hộ trì: có tâm ý được gìn giữ; - “có giác quan được bảo vệ, có tâm ý được hộ trì 
là như thế. 
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Anavassuto aparidayhamano tỉ vuttam hetam ayasmata mahamogsallanena: 
“Avassutapariyayam ca vo avuso desessamim' anavassutapariyayam ca, tam sunatha 
sadhukam manasikarotha bhasissamiti Evamavusoti kho te bhikkhu ayasmato 
mahamoggallänassa paccassosum. Ayasma mahamogøzallano etadavoca: 


“Katham cavuso avassuto hoti? Idhavuso bhikkhu cakkhuna rupam disva 
plyaripe rupe adhimuccatl, appiyarupe rũpe byapajjatil, anupatthitakayasatl7 ca 
viharai parittacetaso, tam ca cetovimutim paññavimutim yathabhutam 
nappaJanati yatthassa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa niruJJhanLi. 
Sotena saddam sutva -pe- manasa đdhammam viãñaya piyarupe dhamme 
adhimuccatl, appiyarupe dhamme byapajJjat, anupatthiakayasai ca viharati 
parittacetaso, tam ca cetovimuttm paññavimutim yathabhuitam nappaJjanati, 
vatthassa te° uppanna papaka akusala dhamma aparisesa niruJjhanti Ayam 
vuccatavuso bhikkhu avassuto cakkhuviññeyyesu rupesu -—pe- avassuto 
manoviññeyyesu dhammesu. Evam viharimm cavuso bhikkhum' cakkhuto cepi nam 
maro upasankamati labhetheva? maro otaram labhetha° maro arammanam. Sotato 
cepI nam -pe— Manato cepi nam maro upasankamati labhetheva maro otaram 
labhetha maro arammanam. 


SeyyathapI avuso na]agaram va tinagaram va sukkham kolapam tero vassikam7 
puratthimaya cepl nam disaya puriso adittaya tinukkaya upasankameyya labhetheva 
agg1 otaram labhetha aggi arammanam; pacchimaya cepl nam disaya — uttaraya cepl 
nam disaya — dakkhinaya cepl nam đisaya —pe— hetthimaya cepIl nam đisaya? —pe— 
uparimaya cepi nam disaya? -pe- yato kutocl cepi nam disaya puriso'° adittaya 
tinukkaya upasankameyya labhetheva aggi otaram, labhetha aggi arammanam, 
evameva kho avuso evam viharimm bhikkhum'"' cakkhuto cepi nam maro 
upasankamatI, labhetheva maro otaram labhetha maro arammanam, sotato eepI nam 
—pe— manato cepIi nam maro upasankamati labhetheva maro otaram, labhetha mãro 
arammanam. 


' đesessami - Ma; desissãmi - Syã, PTS, Va, Vi. Š hetthimato cepi nam disãya - Ma; 

ˆ anupatthitakãyassati - Ma, evamuparipi. pacchato cepi nam - Sy8; 

3 vattha te uppannä - Pa, Vi. hetthato cepi nam - PTS, evamuparIpI. 

* evamvihäri ävuso bhikkhu - Syã. ”uparimato cepi nam disãya - Ma; 

” labhateva - Sya, PTS, Va, Vi, evamuparipi. uparito cepi nam - Sya, PTS, evamuparipi. 
° labhati - Syã, PTS, evamuparipi. '°cepi nam puriso - Ma, Syã. 

7 eorovassikam - Syã, PTS; thero vassikam - Va, VI. '! evamvihäri bhikkhu - Syä, PTS. 
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Không bị nhiễm dục vọng, không bị thiêu đốt (bởi phiên não): Bởi vì 
điều này đã được tôn giả Mahamogsallana nói đến: “Này chư đại đức, tôi sẽ thuyết về 
đề tài “bị nhiễm dục vọng” và đề tài không bị nhiễm dục vọng.' Xin chư đại đức hãy 
lắng nghe bài giảng, hãy khéo chú ý, tôi sẽ thuyết.” “Thưa đại đức, xin vâng.” Các vị tỳ 
khưu ấy đã đáp lại tôn giả Mahamogsallana. Tôn giả Mahamoggallana đã nói điều 
này: 


“Này chư đại đức, bị nhiễm dục vọng là thế nào? Này chư đại đức, ở đây, vị tỳ 
khưu, sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, thì hướng đến các sắc có vẻ đáng yêu, bất mãn 
với các sắc có vẻ không đáng yêu, sống có niệm ở thân không được thiết lập, có tâm 
nhỏ nhoi, và vị ấy không nhận biết đúng theo thực thể về sự giải thoát của tâm, về sự 
giải thoát của tuệ ấy, là nơi mà các ác bất thiện pháp ấy đã sanh khởi đến vị này được 
diệt tận, không còn dư sót; sau khi nghe âm thanh bằng tai, —nt— sau khi nhận thức 
pháp bằng ý, thì hướng đến các pháp có vẻ đáng yêu, bất mãn với các pháp có vẻ 
không đáng yêu, sống có niệm ở thân không được thiết lập, có tâm nhỏ nhoi, và vị ấy 
không nhận biết đúng theo thực thể về sự giải thoát của tâm, về sự giải thoát của tuệ 
ấy, là nơi mà các ác bất thiện pháp ấy đã sanh khởi đến vị này được diệt tận, không 
còn dư sót. Này chư đại đức, vị tỳ khưu này được gọi là vị bị nhiễm dục vọng ở các sắc 
được nhận thức bởi mắt —-nt— bị nhiễm dục vọng ở các pháp được nhận thức bởi ý. 
Này chư đại đức, trong khi vị tỳ khưu sống như vậy, nếu Ma Vương tiếp cận vị ấy từ 
mắt, Ma Vương chẳng những đạt được thời cơ mà Ma Vương còn đạt được đối tượng; 
nếu Ma Vương tiếp cận vị ấy từ tai -nt—- nếu Ma Vương tiếp cận vị ấy từ ý, Ma Vương 
chăng những đạt được thời cơ mà Ma Vương còn đạt được đối tượng. 


Này chư đại đức, cũng giống như ngôi nhà bằng sậy, hoặc ngôi nhà bằng cỏ, khô 
rang, ráo nhựa, hơn năm không mưa, nếu có người đàn ông từ hướng đông đi đến 
gần ngôi nhà ấy với cây đuốc cỏ cháy rực, thì ngọn lửa chẳng những đạt được thời cơ 
mà ngọn lửa còn đạt được đối tượng: nếu có người đàn ông từ hướng tây đi đến gần 
ngôi nhà ấy —nt— từ hướng bác đi đến gần ngôi nhà ấy —nt- từ hướng nam đi đến gần 
ngôi nhà ấy —nt- từ hướng dưới đi đến gần ngôi nhà ấy —-nt—- từ hướng trên đi đến 
gần ngôi nhà ấy —nt- từ bất cứ nơi nào đi đến gần ngôi nhà ấy với cây đuốc cỏ cháy 
rực, thì ngọn lửa chẳng những đạt được thời cơ mà ngọn lửa còn đạt được đối tượng; 
tương tự y như vậy, này chư đại đức, trong khi vị tỳ khưu sống như vậy, nếu Ma 
Vương tiếp cận vị ấy từ mắt, thì Ma Vương chẳng những đạt được thời cơ mà Ma 
Vương còn đạt được đối tượng; nếu Ma Vương tiếp cận vị ấy từ tai —nt— tiếp cận vị ấy 
từ ý, thì Ma Vương chăng những đạt được thời cơ mà Ma Vương còn đạt được đối 
tượng. 


xà 


Cullaniddesapali Khaggaquisangasuttaniddeso 





Evam viharim cavuso bhikkhum rupa abhibhamsu' na bhikkhu rupe abhibhosi,? 
sadda bhikkhum abhibhamsu na bhikkhu sadde abhibhosl, gandha bhikkhum 
abhibhamsu na bhikkhu gandhe abhibhosi, rasa bhikkhum abhibhamsu na bhikkhu 
rase abhibhosl, photthabba bhikkhum abhibhamsu na bhikkhu photthabbe 
abhibhosi, dhamma bhikkhum abhibhamsu na bhikkhu dhamme abhibhosi. Ayam 
vuccatavuso bhikkhu rũpabhibhuto saddabhibhuto gandhabhibhuto rasabhibhuto 
photthabbabhibhuto dhammabhibhuto abhibhamsu nam papaka akusala dhamma 
sankilesa ponobhavika sadara dukkhavipaka ayatim Jatijaramaranriya.ì Evam kho 
avuso avassuto hoti. 


Katham cavuso anavassuto hoti? Idhavuso bhikkhu cakkhuna rupam disva 
plyarupe rupe nadhimuccati, appiyarupe rupe na byapaJjat, upatthitakayasati ca 
viharai appamanacetaso, tam ca cetoviImuttim paññavimutim yathabhutam 
paJanati yatthassa te uppanna papaka akusala đhamma aparisesa niruJJjhanti. Sotena 
saddam sutva -pe- manasa dhammam viññaya piyarupe dhamme nadhimueccatl, 
applyarupe dhamme na byapaJjatl, upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso, 
tam ca cetovimuttim paññavimuttim yathabhutam pajanati yatthassa te uppanna? 
papaka akusala dhamma aparisesa niruJjhanti. Ayam vuccatavuso bhikkhU 
anavassuto cakkhuviññeyyesu rũpesu, -pe— anavassuto manoviññeyyesu 
dhammesu. Evam viharim cavuso bhikkhum° cakkhuto cepl nam mãro upasankamati 
neva labhetha° maro otaram na labhetha” maro arammanam, sotato cepi nam —pe— 
manato cepi nam maro upasankamati neva labhetha maro otaram, na labhetha maro 
arammanam. 





' ađhibhamsu - Ma; * vatthassa te uppannã - Ma, Va, Vi, Ka; yattha te uppannã - Pana. 
abhibhavimsu - Syä, PTS, evamuparipi. * evamvihãarI ävuso bhikkhu - Syä, PTS. 

? adhibhosi - Ma, Va, Vi; ° neva labhati - Sya, PTS, Va, Vi, Ka, evamuparipi. 
abhibhavi - Sya, PTS, evamuparipi. 7na labhati - Sya, PTS, evamuparipi. 


3 


ayam vuccatavuso, bhikkhu rupadhibhuto saddadhibhuto gandhadhibhuto rasadhibhuto 
photthabbadhibhuto dhammadhibhuto adhibhũ anadhibhuto adhibhamsu nam papakä akusala 
dhamma samkilesika ponobhavika sadara dukkhavipaka ayatim jatjaramaraniya - Ma; ayam 
vuccatävuso, bhikkhu rũpabhibhũto saddabhibhuto gandhabhibhuto rasabhibhito 
photthabbabhibhuto abhi-bhuto tehi kilesehi na abhibhũ hi so papake akusale dhamme sankilesike 
ponobbhavike sadare dukkhavipake ayatimJatijaramaraniye - Sya, PTS. 
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Này chư đại đức, trong khi vị tỳ khưu sống như vậy, các sắc đã thống trị vị tỳ 
khưu, không phải vị tỳ khưu đã thống trị các sắc; các thinh đã thống trị vị tỳ khưu, 
không phải vị tỳ khưu đã thống trị các thính; các hương đã thống trị vị tỳ khưu, 
không phải vị tỳ khưu đã thống trị các hương; các vị đã thống trị vị tỳ khưu, không 
phải vị tỳ khưu đã thống trị các vị; các xúc đã thống trị vị tỳ khưu, không phải vị tỳ 
khưu đã thống trị các xúc; các pháp đã thống trị vị tỳ khưu, không phải vị tỳ khưu đã 
thống trị các pháp. Này chư đại đức, vị tỳ khưu này được gọi là vị bị thống trị bởi sắc, 
bị thống trị bởi thỉnh, bị thống trị bởi hương, bị thống trị bởi vị, bị thống trị bởi xúc, 
bị thống trị bởi pháp; các ác bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự 
phiền muộn, có kết quả khổ, đưa đến sanh-già-chết ở vị lai đã thống trị vị ấy. Này 
chư đại đức, bị nhiễm dục vọng là như vậy. 


Và này chư đại đức, không bị nhiễm dục vọng là thế nào? Này chư đại đức, ở đây, 
vị tỳ khưu, sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, thì không hướng đến các sắc có vẻ đáng 
yêu, không bất mãn với các sắc có vẻ không đáng yêu, sống có niệm ở thân đã được 
thiết lập, có tâm vô lượng, và vị ấy nhận biết đúng theo thực thể về sự giải thoát của 
tâm, về sự giải thoát của tuệ ấy, là nơi mà các ác bất thiện pháp ấy đã sanh khởi đến 
vị này được diệt tận, không còn dư sót; sau khi nghe âm thanh bằng tai, —nt— sau khi 
nhận thức pháp bằng ý, thì không hướng đến các pháp có vẻ đáng yêu, không bất 
mãn với các pháp có vẻ không đáng yêu, sống có niệm ở thân đã được thiết lập, có 
tâm vô lượng, và vị ấy nhận biết đúng theo thực thể về sự giải thoát của tâm, về sự 
giải thoát của tuệ ấy, là nơi mà các ác bất thiện pháp ấy đã sanh khởi đến vị này được 
diệt tận, không còn dư sót. Này chư đại đức, vị tỳ khưu này được gọi là vị không bị 
nhiễm dục vọng ở các sắc được nhận thức bởi mắt —nt— không bị nhiễm dục vọng ở 
các pháp được nhận thức bởi ý. Này chư đại đức, trong khi vị tỳ khưu sống như vậy, 
nếu Ma Vương tiếp cận vị ấy từ mắt, thì Ma Vương chẳng những không đạt được thời 
cơ mà Ma Vương còn không đạt được đối tượng; nếu Ma Vương tiếp cận vị ấy từ tai — 
nt- tiếp cận vị ấy từ ý, thì Ma Vương chẳng những không đạt được thời cơ mà Ma 
Vương còn không đạt được đối tượng. 


S1? 


Cullaniddesapali Khaggaquisangasuttaniddeso 





SeyyathapI avuso kutagaram va kutagarasala va' bahalamattika addavalepana,? 
puratthimaya cepi nam disaya puriso adittaya tinukkaya upasankameyya neva 
labhetha agg1 otaram na labhetha aggi arammanam, pacchimaya cepl nam disaya — 
uttaraya cepl nam disaya — dakkhinaya cepi nam disaya — hetthimaya cepI nam 
disaya — uparImaya" cepl nam disaya — yato kutoci cepI nam puriso disaya? adittaya 
tinukkaya upasankameyya neva labhetha agg1 otaram na labhetha agg1i arammanam. 
Evameva kho avuso evam viharim bhikkhum° cakkhuto cepi nam mãro 
upasankamati, neva labhetha maro otaram na labhetha maro arammanam. Sotato 
cep1 nam —pe— manato cepI nam maro upasankamati neva labhetha maro otaram na 
labhetha maro arammanam. 


EvamviharI cavuso° bhikkhu rupe abhibhosi” na rupa bhikkhum abhibhamsu,? 
sadde bhikkhu abhibhosi na sadda bhikkhum abhibhamsu, gandhe bhikkhU 
abhibhosi na gandha bhikkhum abhibhamsu, rase bhikkhu abhibhosi na rasa 
bhikkhum abhibhamsu, photthabbe bhikkhu abhibhosi na photthabba bhikkhum 
abhibhamsu, dhamme bhikkhu abhibhosi na dhamma bhikkhum abhibhamsu. Ayam 
vuccatavuso bhikkhu rupabhibhu saddabhibhu gandhabhibhu rasabhibhu 
photthabbabhibhu dhammabhibhu° abhibhu anabhibhuto'° kehieci kilesehi abhibhosi 
te papake'' akusale đhamme samkilesike ponobhavike sadare dukkhavipake ayatim 
JatiJaramaraniye. Evam kho avuso anavassuto hotI ”ti.'? 


Anavassuto aparidayhamäno ti ragajena parilahena'° aparldayhamano, 
dosajena parilahena' aparidayhamano, mohaJena parilahena' aparldayhamano t1 - 
anavassuto aparIdayhamano, eke care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Okkhrttacakkhu na ca padalolo 
gu†tindriuo rakkhitamanasano, 
anquassuto apariIdauhamano 
eko care khaggquisanakappo  tl. 


' kũtagara vã kũtagarasälã va - Ma; kũtagarasala vã santhãgarasalä vã - Syä, PTS. 


* allaãvalepanä - Syã, PTS. '*Sa]ayatanasamyutta, Avassutapariyäyasutta. 

* uparimato - Ma. '*ragagginã - Syã; 

* eepi nam puriso - Ma, Syã. ragajena paridahena. 
” evamvihärI bhikkhu - Syã. '* đosagginã - Syã; 

5 evamvihariñcävuso - Sya. dosajena paridahena. 
 ađhibhosi - Ma; abhibhavi - Syã, evamuparipi. ' mohagginä - Syã; 

ở ađhibhamsu - Ma; abhibhavimsu - Syã, evamuparipi. mohajena paridahena. 


° rũpadhibhũ saddadhibhu gandhã° rasãa° photthabbã° dhammadhibhu - Ma. 
'° adhibhũ anadhibhito - Ma; anabhibhũto - Syã. 
'' ađhibhosi te papake - Ma; tehi kilesehi abhibhũ hi so papake - Syã. 
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Này chư đại đức, cũng giống như ngôi nhà mái nhọn, hoặc giảng đường của ngôi 
nhà mái nhọn xây bằng đất sét nén chặt, có lớp vữa tô còn ướt, nếu có người đàn ông 
từ hướng đông đi đến gần ngôi nhà ấy với cây đuốc cỏ cháy rực, thì ngọn lửa chẳng 
những không đạt được thời cơ mà ngọn lửa còn không đạt được đối tượng; nếu có 
người đàn ông từ hướng tây đi đến gần ngôi nhà ấy —-nt—- từ hướng bắc đi đến gần 
ngôi nhà ấy —nt— từ hướng nam đi đến gần ngôi nhà ấy —nt— từ hướng dưới đi đến 
gần ngôi nhà ấy —nt— từ hướng trên đi đến gần ngôi nhà ấy —nt- từ bất cứ nơi nào đi 
đến gần ngôi nhà ấy với cây đuốc cỏ cháy rực, thì ngọn lửa chẳng những không đạt 
được thời cơ mà ngọn lửa còn không đạt được đối tượng; tương tự y như vậy, này chư 
đại đức, trong khi vị tỳ khưu sống như vậy, nếu Ma Vương tiếp cận vị ấy từ mắt, thì 
Ma Vương chẳng những không đạt được thời cơ mà Ma Vương còn không đạt được 
đối tượng; nếu Ma Vương tiếp cận vị ấy từ tai —nt- tiếp cận vị ấy từ ý, thì Ma Vương 
chăng những không đạt được thời cơ mà Ma Vương còn không đạt được đối tượng. 


Này chư đại đức, trong khi vị tỳ khưu sống như vậy, vị tỳ khưu đã thống trị các 
sắc, không phải các sắc đã thống trị vị tỳ khưu; vị tỳ khưu đã thống trị các thinh, 
không phải các thinh đã thống trị vị tỳ khưu; vị tỳ khưu đã thống trị các hương, 
không phải các hương đã thống trị vị tỳ khưu; vị tỳ khưu đã thống trị các vị, không 
phải các vị đã thống trị vị tỳ khưu; vị tỳ khưu đã thống trị các xúc, không phải các xúc 
đã thống trị vị tỳ khưu; vị tỳ khưu đã thống trị các pháp, không phải các pháp đã 
thống trị vị tỳ khưu. Này chư đại đức, vị tỳ khưu này được gọi là vị thống trị sắc, vị 
thống trị thỉnh, vị thống trị hương, vị thống trị vị, vị thống trị xúc, vị thống trị pháp, 
là vị thống trị, không bị thống trị bởi bất cứ các ô nhiễm nào, là vị đã thống trị các ác 
bất thiện pháp ấy, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả 
khổ, đưa đến sanh—-già-chết ở vị lai. Này chư đại đức, không bị nhiễm dục vọng là 
như vậy.” 


Không bị nhiễm dục vọng, không bị thiêu đốt (bởi phiên não): trong khi 
không bị thiêu đốt bởi sự bực bội sanh lên do luyến ái, trong khi không bị thiêu đốt 
bởi sự bực bội sanh lên do sân hận, trong khi không bị thiêu đốt bởi sự bực bội sanh 
lên do sĩ mê; - “không bị nhiễm dục vọng, không bị thiêu đốt (bởi phiền não), nên 
sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một)' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Có mắt nhìn xuống, uà không buông thả bàn chân (đi đó đâu), 
có giác quan được bảo uệ, có tâm úÚ được hộ trì, 

không bị nhiễm dục uọng, không bị thiêu đốt (bởi phiền não), 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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10, 


Oharaurtua g!hibuañ?anami 
samchannaparto' atha paricchattako,? 
kasauauattho abhimkkhamrtua 

eko care khaggauisanakappo. 


Oharayitva gihibyañJanäani ti gihibyañJananI vuccanti kesa ca massu ca? —pe— 
dighadasani Iti va. Oharayitva gihibyañjanäanlI tỉ gihibyañJanani oropayltva 
samoropayItva nikkhipitva patippassambhitva ti - oharayItva gihibyañJanan1. 


Sañchannapatto yathä paricchattako tí yatha so parichattako° kovilaro 
bahalapattapalaso° sandacchayo.” Evameva so paccekasambuddho paripunna- 
pattacrvaradharo ti - sañchannapatto yatha paricchattako. 


Kasayavattho abhinikkhamitva tỉ so paccekasambuddho sabbam 
gharavasapalibodham chinditva puttadarapalibodham° chinditva ñatipalibodham 
chnditva mittamaccapalibodham chindiva sannidhipalibodham  chinditva 
kesamassum oharetva?” kasayanl vatthani acchadetva agarasma anagariyam 
pabbajitva aklñcanabhavam upagantva eko caratIi viharati Iriyati vatteti paleti yapetI 
yapetI ti - kasayavattho abhinikkhamitva, eko care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Oharqurtua gihibuafjanami 
saÑchannapafto atha paricchaftako, 
kasqauauattho abhimtkkharmmrfua 

eko care khaggauisanakqaDpo ti. 





Tatiyo vagso. 

' sañchinnapatto - Syã, PTS; * yathã pãrichattako - Syã; 
samsInnapatto - Pa; yatha parichatto - PTS. 
pacchinnapatto - Va, Vĩ, evamuparipI. “bahulapattapaläso - PTS. 

ˆ pãrichatto - Sya, PTS, evamuparipi. ”sandacchãyo - Syã, PTS; 

3 kesã ca massũ ca - Ma, Syã; sattacchayo - Va, VI. 
kesamassu ca - Va, VI. ở puttadãram palibodham - Ma. 

* đigharasani - PTS. ? ohãrayitva - Sya. 
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10, 


Sau khi trút bỏ các hình tướng tạt gia, 

giống như câu san hô có lá che phủ, 

sau khi đã ra đi, mặc Uỏi màu ca-sa, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Sau khi trút bỏ các hình tướng tại gia: các hình tướng tại gia nói đến đầu 
tóc, bộ râu, —-nt- có đường biên rộng, hoặc là như thế. Sau khi trút bỏ các hình 
tướng tại gia: sau khi cởi bỏ, sau khi cởi bỏ hoàn toàn, sau khi quăng bỏ, sau khi 
chấm dứt các hình tướng tại gia; - 'sau khi trút bỏ các hình tướng tại gia' là như thế. 


Giống như cây san hô có lá che phủ: giống như cây san hô ấy, cây kouilara 
có chùm lá rậm rạp, có bóng râm dày đặc, tương tự y như vậy, vị Phật Độc Giác ấy có 
mang đầy đủ bình bát và y; - “giống như cây san hô có lá che phử' là như thế. 


Sau khi đã ra đi, mặc vải màu ca-sa: vị Phật Độc Giác ấy sau khi cắt đứt mọi 
sự vướng bận của đời sống tại gia, sau khi cắt đứt sự vướng bận về vợ con, sau khi cắt 
đứt sự vướng bận về thân quyến, sau khi cắt đứt sự vướng bận về bạn bè và thân hữu, 
sau khi cắt đứt sự vướng bận về việc tích trữ, sau khi cạo bỏ râu tóc, khoác lên các 
tấm vải màu ca-sa, rời nhà xuất gia, sống không nhà, sau khi đi đến trạng thái không 
có gì, một mình du hành, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng; - 
“sau khi đã ra đi, mặc vải màu ca-sa, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê 
ngưu (chỉ có một)” là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Sau khi trút bỏ các hình tướng tại gia, 

giống như câu san hô có lá che phủ, 

sau khi đã ra đi, mặc Uỏi tàu ca-sa, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


Phẩm Thứ Ba. 
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CATUTTHO VAGGO 
1. 


Rasesu gedham akaram alolo 
qanaññapost sapqadanacqri, 
kule kule appafibaddhacrtto 
eko care khaggauisanakappo. 


Rasesu gedham akaram alolo ti - Raso ti' mularaso khandharaso tacaraso 
pattaraso puppharaso phalaraso, ambilam madhuram tittakam” katukam lonikam" 
kharikam lapilam' kasavo? sadum asadum° sitam unham. Santeke” samanabrahmana 
rasagiddha, te jivhaggena rasaggani? pariyesanta ahindanti. Te ambilam labhitva 
anambilam pariyesantii, anambilam labhiva ambilam pariyesanti, madhuram 
labhitva amadhuram pariyesanti, amadhuram labhitva madhuram pariyesanti, 
titakam labhitva atittakam parlyesanti, atittakam labhitva tittakam parlyesanti, 
katukam labhitva akatukam pariyesanti akatukam labhitva katukam parliyesanti, 
lonkam labhitva alonikam pariyesanti, alonikam labhitva lonikam pariyesanti, 
kharikam labhitva akharikam pariyesanti, akharikam labhitva kharikam pariyesanti, 
kasavam labhitva akasavam pariyesanti, akasavam labhitva kasavam parlyesanti, 
lapllam labhitva alapilam pariyesanti, alapillam labhitva lapilam pariyesanti,? sadum 
labhitva asadum pariyesanti, asadum labhitva sadum pariyesanti, sitam labhitva 
unham pariyesanti, unham labhitva sitam pariyesanti. Te yam yam labhanti tena 
tena na tussanti, aparaparam pariyesanti, manapikesu rasesu ratta '° giddha gadhit'' 
mucchta ajjhopanna,? lagga laggita palibuddha. Sa rasatanha tassa 
paccekabuddhassa pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavakata° ayatim 
anuppadadhamma. Tasma so paccekasambuddho patisankha yoniso aharam aharetl, 
neva davaya na madaya na mandanaya't na vibhusanaya yavadeva Imassa kayassa 
thya yapanaya vihimsuparatya° brahmacariyanuggahaya, Itipuranam ca 
vedanam'° pathhankhamI, navam ca vedanam na uppadessami, yatra ca me bhavIssatI 
anava]JJata ca phasuviharo ca.” 








' rasesuti - Syä. ' pathita - Ma. 
” tittikam - Sya, PTS, evamuparipi. ?ajj]hosanna - Ma; 
3 loniyam - Pana. pajjhayanta - Sya. 
*lambikam - Ma; *anabhäavamkatä - Ma; 
lambilam - Sya, PTS, evamuparipi. anabhavangata - Sya, evamuparipi. 
” kasaävam - PTS. “na madanäya - PTS. 
5 sadu asadu - Ma. ” vihimsuparatiyä - Syã; 
7 santi loke - Sya, PTS. vihimsa-paratiya - PTS, evamuparipi. 
ở rase - Sya, PTS. ° devanam - PTS, evamuparipi. 
?lambilam labhitva kasävam pariyesanti kasavam labhitva lambilam pariyesanti - Sya, PTS. 
'° rasesu ratã - Sya, PTS; manäpikesu rattä - Va, VI. 7 cati - Ma, Syã, PTS. 
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PHẨM THỨ TƯ 
1, 


Không tạo sự thèm khát ở các uị nếm, không tham lam, 

không nuôi dưỡng kẻ khác, đi khất thực theo tuần tự từng nhà, 
có tâm không bị ràng buộc uào nhà nàu nhà nọ, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Không tạo sự thèm khát ở các vị nếm, không tham lam - Vị nếm: vị của 
rễ củ, vị của thân cây, vị của vỏ cây, vị của lá cây, vị của hoa, vị của trái, chua, ngọt, 
đắng, cay, mặn, nhạt, gắt, chát, dễ chịu, khó chịu, lạnh, nóng. Có một số Sa-môn và 
Bà-la-môn thèm khát vị nếm, họ lang thang đó đây tâm cầu các vị nếm tuyệt vời bằng 
đầu lưỡi. Đạt được vị chua, họ tầm cầu vị không chua; đạt được vị không chua, họ 
tâm cầu vị chua. Đạt được vị ngọt, họ tâm cầu vị không ngọt; đạt được vị không ngọt, 
họ tầm cầu vị ngọt. Đạt được vị đắng, họ tâm cầu vị không đắng: đạt được vị không 
đắng, họ tầm cầu vị đắng. Đạt được vị cay, họ tâm cầu vị không cay; đạt được vị 
không cay, họ tâm cầu vị cay. Đạt được vị mặn, họ tầm cầu vị không mặn; đạt được vị 
không mặn, họ tầm cầu vị mặn. Đạt được vị lạt, họ tầm cầu vị không lạt; đạt được vị 
không lạt, họ tầm cầu vị lạt. Đạt được vị chát, họ tâm cầu vị không chát; đạt được vị 
không chát, họ tầm cầu vị chát. Đạt được vị gắt, họ tầm cầu vị không gắt; đạt được vị 
không gắt, họ tâm cầu vị gắt. Đạt được vị dễ chịu, họ tâm cầu vị khó chịu; đạt được vị 
khó chịu, họ tầm cầu vị dễ chịu. Đạt được vị lạnh, họ tâm cầu vị nóng; đạt được vị 
nóng, họ tầm cầu vị lạnh. Mỗi một vị nếm nào mà họ đạt được thì họ lại không vừa 
lòng với vị nếm ấy, và họ tiếp tục tầm cầu; họ bị luyến ái ở các vị nếm hợp ý, bị thèm 
khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại. Đối với 
vị Phật Độc Giác ấy, tham ái ấy ở vị nếm đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như 
cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện 
sanh khởi trong tương lai. Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy suy xét đúng đắn rồi mới thọ 
dụng vật thực: “Không vì vui đùa, không vì đam mê, không vì việc trang sức, không vì 
việc điểm tô, mà chỉ để duy trì thân này, để nuôi sống, để ngăn sự hư hoại, để nâng 
đỡ Phạm hạnh, như thế ta diệt trừ cảm thọ cũ, và không làm sanh khởi cảm thọ mới. 
Ta sẽ có được sự tồn tại, sự không lầm lỗi, và sự sống được thoải mái.” 
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Yatha vanam alimpeyya yavadeva ropanatthaya,' yatha va pana akkham” 
abbhañJeyya yavadeva bharassa nittharanatthaya, yatha va pana puttamamsam 
aharam ahareyya'` yavadeva kantarassa nitharanatthaya; evameva so 
paccekasambuddho patisankha yoniso aharam ahareti, neva davaya na madaya na 
mandanaya na vibhusanaya yavadeva Iimassa kayassa thiiya yapanaya 
vihimsuparatiya brahmacariyanugsahaya, Iti puranam ca vedanam patthankhami, 
navam ca vedanam na uppadessaml, yatra ca me bhavissat anavajjata ca 
phasuviharo cati rasatanham pajJahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti,! 
rasatanhaya arato virato pativirato nikkhanto nissato vippamutto visaññutto 
vimariyadikatena cetasa viharatI ti - rasesu gedham.° Alolo t¡ loluppam° vuccati 
tanha, yo rago sarago —pe— abhIjJjha lobho akusalamulam. Sa loluppä" tanha tassa 
paccekasambuddhassa pahrina ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim 
anuppadadhamma, tasma paccekasambuddho alolo ti - rasesu gedham akaram 
alolo. 


Anaññaposl sapadanacarI tỉ - Anaññaposl tỉ so paccekasambuddho 
attanaññeva posetl na paran  tI. 


“Anafññaposm aññatam dantam sare patifthitam,° 
khimasauam uantadosam tarmnaham brurmi brahrmnanan ”t.° 


Anaññaposrl sapadanacärï tí so paccekasambuddho pubbanhasamayam 
nivasetva pattacIvaramadaya gamam va nigamam va pindaya pavisati rakkhiteneva 
kayena rakkhitaya vacaya rakkhitena cittena upatthitaya satiya samvutehI Indriyehi 
okkhittacakkhu 1riyapathasampanno, kulakulam anatikkamanto'° pindaya caratI ti - 
anaññaposl sapadanacarl. 


Kule kule appatibaddhacitto t¡ dvihi karaneh1 patibaddhacitto'' hoti: attanam 
va nIcam thapento param uccam thapento patibaddhacitto hoti, attanam vã uccam 
thapento param nicam thapento patibaddhacitto hoti. 


' ãruhanatthãya - Ma. Ÿ rasesu gedham akaram - Ma, Syä. 
° vathã vã akkham - Ma; “lolãti vã loluppäti vã - Sya. 
yathã vã sattho akkham - Syã, PTS. ”sã lola loluppä - Syã. 
3 vathã puttamamsam ãhãram ãhareyya - Ma; Š sãresu supatitthitam - Syã. 
yathã va puttamamsam ahareyya - Sy8; °Udanapäli, Bodhivagga. 
yathã puttamamsam ãhareyya - PTS. '°abhikkamanto - Syã, PTS. 
* rasatanham pajahati vinodeti byantikaroti anabhävam gameti - itipatho Ma, Syä, PTS potthakesu na 
đissate. '' patibandhacitto - Va, Vi. 
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Giống như người bôi thuốc ở vết thương chỉ nhắm đến mục đích làm cho lành lặn, 
hoặc giống như người nhỏ đầu ở trục xe chỉ nhắm đến mục đích chuyên chở khối 
hàng, hoặc giống như người thọ dụng thức ăn là thịt của đứa con trai chỉ nhắm đến 
mục đích thoát khỏi bãi sa mạc, tương tự y như thế, vị Phật Độc Giác ấy suy xét đúng 
đắn rồi mới thọ dụng vật thực: “Không vì vui đùa, không vì đam mê, không vì việc 
trang sức, không vì việc điểm tô, mà chỉ để duy trì thân này, để nuôi sống, để ngăn sự 
hư hoại, để nâng đỡ Phạm hạnh, như thế ta diệt trừ cảm thọ cũ, và không làm sanh 
khởi cảm thọ mới. Ta sẽ có được sự tồn tại, sự không lầm lỗi, và sự sống được thoải 
mái,” rồi dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu tham ái ở vị nếm. 
Vị ấy đã tránh khỏi, đã xa lánh, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã rời ra, đã thoát khỏi, 
không bị ràng buộc với tham ái ở vị nếm, sống với tâm đã được làm trở thành không 
còn giới hạn; - “thèm khát ở các vị nếm là như thế. Không tham lam: tham lam nói 
đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội nguồn 
của bất thiện. Đối với vị Phật Độc Giác ấy, sự tham lam, tham ái ấy đã được dứt bỏ, có 
rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, vị Phật Độc Giác là không 
tham lam; - “không tạo sự thèm khát ở các vị nếm, không tham lam' là như thế. 


Không nuôi dưỡng kẻ khác, đi khất thực theo tuân tự từng nhà - 
Không nuôi dưỡng kẻ khác: vị Phật Độc Giác ấy chỉ nuôi dưỡng bản thân, không 
nuôi dưỡng kẻ khác. 


“VỊ không nuôi dưỡng kẻ khác, đã được biết tiếng, đã được rèn luuện, đã đứng 
Uuững ở cốt lối, có lậu hoặc đã được cạn kiệt, có sân hận đã được tẩu trừ, Ta gọt uị 
ấu là Bà-la-môn.”' 


Không nuôi dưỡng kẻ khác, đi khất thực theo tưân tự từng nhà: vị Phật 
Độc Giác ấy vào buổi sáng quấn y (nội), rồi cầm lấy bình bát và y đi vào làng hoặc thị 
trấn để khất thực, với thân được hộ trì, với khẩu được hộ trì, với tâm được hộ trì, với 
niệm được thiết lập, với các giác quan được thu thúc, có mắt nhìn xuống, đầy đủ oal 
nghi, đi khất thực không bỏ sót ngôi nhà nào; - không nuôi dưỡng kẻ khác, đi khất 
thực theo tuần tự từng nhà' là như thế. 


Có tâm không bị ràng buộc vào nhà này nhà nọ: có tâm bị ràng buộc là bởi 
hai lý do: trong khi hạ thấp bản thân và trong khi nâng cao người khác là có tâm bị 
ràng buộc, hoặc là trong khi nâng cao bản thân và trong khi hạ thấp người khác là có 
tâm bị ràng buộc. 





' Phật Tự Thuyết, Phẩm Giác Ngộ Thứ Nhất, Kinh Kassapa (TTPV 28, 141). 
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Katham attanam nicam thapento param uccam thapento patibaddhacitto hoti? 
“Tumhe me bahupakara, aham tumhe nissaya labhami cIvara-pindapata-senasana- 
g1lanapaccayabhesaJJa-parikkharam yepi' me aññe datum va katum va maññanHi, 
tumhe nissaya tumhe sampassanta” yampi me poranam matapettikam namagottam, 
tamp1I me annarahitam, tumhehi aham ñayami asukassa kulupako asukaya kulupako 
"H. Evam attanam nicam thapento param uccam thapento patibaddhacitto hoH. 


Katham attanam uccam thapento param nicam thapento patibaddhacitto hot? 
Aham tumhakam bahupakaro, tumhe mam agamma buddham saranam gata, 
dhammam saranam gata, sangham saranam gata, panatipata pativirata, adinnadana 
pativirata, kamesu micchacara pativirata, musavada pativirata suramerayama]Ja- 
pamadatthana pativirata. Tumhakam aham uddesam demi, paripuccham demi, 
uposatham acikkhami,'Ì navakammam adhitthamI. Atha ca pana tumhe mam 
uJJjhitva! aññe° sakkarotha garukarotha° manetha puJethati. Evam attanam uccam 
thapento param nicam thapento patibaddhacitto hoti. 


Kule kule appatibaddhacitto ti so paccekasambuddho kulapalibodhena 
appatibaddhacrtto hoti, ganapalibodhena appatibaddhacitto hoti, avasapalibodhena 
appatibaddhacitto hotli, cIlvarapalibodhena appatibaddhacirto hot, pindapata- 
palibodhena appatibaddhacitto hoti, senasanapalibodhena appatibaddhacrtto hoti, 
g1lanapaccayabhesajJjaparikkharapalibodhena appatibaddhacitto hotI ti - kule kule 
appatibaddhacitto, eko care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Rasesu gedham akaram qlolo 
qnaÑñapos† sapadanqcdTi, 

kule kule appafibaddhacrtto 

eko care khaggauisanakappo ti. 


Pahaua pañcquarandT cetasO 
upakkilese bụapanua sabbe, 
anisstto chetua" sinehadosarn 
eko care khaggauisanakappo. 


Pahaya pañcavaranani cetaso tỉ so paccekasambuddho kamacchanda- 
nIvaranaam pahaya pajJahiva vinodetva byantikaritva anabhavam gametva, 
byapadanivaranam — thinamiddhanivaranam — uddhaccakukkuccanivaranam — 
vicikiechanivaranam pahaya paJahitva vinodetva byantikaritva anabhavam gametva 
vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekaJam 
pItsukham pathamam Jhananam upasampaJja viharatI 'ti - pahaya pañcavarananl 
cetaso. 


' vampi - Ma, Syã. ” aññam - Syã. 

” passantã - Ma. ° zarum karotha - Ma. 

3 ST `. . * 1 = = . §` s3 
akkhami - Sy8; acikkhissaml - Va, VI. chetva - Sya, PTS, Pa, Vĩ, Va, Ka, evamuparipi. 

* pariccajitvä - Syã. * snehadosam - Syä, evamuparipi. 
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Trong khi hạ thấp bản thân và trong khi nâng cao người khác là có tâm bị ràng 
buộc nghĩa là thế nào? (Nói rằng): “Các người có nhiều sự hỗ trợ cho tôi. Nương vào 
các người, tôi nhận được y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc 
men chữa bệnh. Có những người khác nương theo các người, trong khi nhìn thấy các 
người, cũng suy nghĩ để bố thí hoặc làm cho tôi. Ñgay cả tên họ trước đây của mẹ cha 
đặt, tên ấy của tôi cũng không còn. Nhờ vào các người, tôi được biết là vị thường tới 
lui với gia đình của người nam nọ, là vị thường tới lui với gia đình của người nữ kia.” 
Trong khi hạ thấp bản thân và trong khi nâng cao người khác là có tâm bị ràng buộc 
nghĩa là như vậy. 


Trong khi nâng cao bản thân và trong khi hạ thấp người khác là có tâm bị ràng 
buộc nghĩa là thế nào? (Nói rằng): “Tôi có nhiều sự hỗ trợ cho các người. Nhờ vào tôi, 
các người đã đi đến nương nhờ đức Phật, đã đi đến nương nhờ Giáo Pháp, đã đi đến 
nương nhờ chúng Tăng, đã tránh xa việc giết hại sinh mạng, đã tránh xa việc lấy vật 
chưa được cho, đã tránh xa hành vi sai trái trong các dục, đã tránh xa việc nói dối, đã 
tránh xa trường hợp dễ duôi uống chất say là rượu và chất lên men. Tôi ban bố việc 
chỉ bảo cho các người, tôi ban bố sự hỏi han, tôi nói về ngày trai giới, tôi chú nguyện 
việc xây dựng. Vậy mà ngược lại, các người lại bỏ rơi tôi, các người trọng vọng, cung 
kính, sùng bái, cúng dường các vị khác.” Trong khi nâng cao bản thân và trong khi hạ 
thấp người khác là có tâm bị ràng buộc nghĩa là như vậy 


Có tâm không bị ràng buộc vào nhà này nhà nọ: vị Phật Độc Giác ấy có 
tâm không bị ràng buộc bởi sự vướng bận về gia tộc, có tâm không bị ràng buộc bởi 
sự vướng bận về đồ chúng, có tâm không bị ràng buộc bởi sự vướng bận về chỗ ngụ, 
có tâm không bị ràng buộc bởi sự vướng bận về y phục, có tâm không bị ràng buộc 
bởi sự vướng bận về đồ ăn khất thực, có tâm không bị ràng buộc bởi sự vướng bận về 
chỗ nằm ngồi, có tâm không bị ràng buộc bởi sự vướng bận về vật dụng là thuốc men 
chữa bệnh; - “có tâm không bị ràng buộc vào nhà này nhà nọ, nên sống một mình tựa 
như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Không tạo sự thèm khát ở các uị nếm, không tham lam, 

không nuôi dưỡng kẻ khác, đi khất thực theo tuần tự từng nhà, 
có tâm không bị ràng buộc uào nhà nàu nhà nọ, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


2. 


Sau khi dứt bỏ năm pháp ngăn trở đốt uới tâm, 

sau khi xua đuổi hẳn tất cả các tùu phiền não, 

không nương tựa, sau khi cắt đứt thương uêu uà sân hận, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Sau khi dứt bỏ năm pháp ngăn trở đối với tâm: vị Phật Độc Giác ấy sau khi 
dứt bỏ, sau khi đút trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không 
còn hiện hữu pháp che lấp “nong muốn về dục,` sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau 
khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu pháp che lấp 
“sân hận, — pháp che lấp “dã dượi buồn ngủ, - pháp che lấp “phóng dật và hối hận,” — 
pháp che lấp “hoài nghi,` ngay sau khi tách ly khỏi các dục, tách ly khỏi các bất thiện 
pháp, đạt đến và trú thiền thứ nhất có tâm có tứ có hỷ lạc sanh lên do sự tách ly; - 
“sau khi dứt bỏ năm pháp ngăn trở đối với tâm' là như thế. 
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Upakkilese byapanujja sabbe ti rago cittassa upakkileso, doso cittassa 
upakklleso moho cñitasa upakkleso, kodho _— upanaho —pe- 
sabbakusalabhisankhara cittassa upakkilesa. Upakkilese byapanujja sabbe ti 
sabbe cittassa upakkilese' byapanuJja panuditvaˆ paJahitva vinodetva byantikaritva 
anabhavam gametva ti - upakkilese byapanuJJa sabbe. 


Anissito chetva sinehadosan ti - Anissito t¡ dve nissaya: tanhanissayo ca 
ditthinissayo ca. —pe— ayam tanhanissayo —pe— ayam ditthinissayo. Sineho ti dve 
sineha:? tanhasneho ca ditthisneho ca -pe—- ayam tanhasneho -pe— ayam 
ditthisneho. Doso t¡ “yo cñttassa aghato patighato patigham“ pativirodho kopo 
pakopo sampakopo doso padoso sampadoso cittassa byapatti manopadoso kodho 
kujJjhana kujjhitattam doso dussana dussitattam byapatti byapajJjana byapaJJitattam 
virodho pativirodho candgikkam asuropo” anattamanata° cittassa.”” Anissito chetva 
sinehadosan t¡ so paccekasambuddho tanhasneham ca đitthisneham ca dosam ca 
chetva ucchinditva samucchinditva? paJahitva vinodetva byantikaritva anabhavam 
gametva cakkhum anissito, sotam anissito —pe— đitthasutamutaviññatabbe dhamme 
anissito anallino anupagato anaJJhosito anadhimutto nikkhanto nissato vippamutto 
visaññutto vimariyadikatena cetasa viharatI ti - anissito chetva sinehadosam, eko 
care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Pahquaq pañcquaraami ce†qso 
upakkilese bụapanuƒa sabbe, 
anisstto chetua sinehadosam 

eko care khaggauisanakappo ti. 


' eittassa sabbe upakkilese - Syä. Ï assuropo - Syã; 
ˆ paniditva - Syä. assurodho - PTS. 
3 sinehoti dve snehä - Ma;  anattamattä - PTS. 
snehoti dve sneha - Sya. ”Dhammasadgan, Nikkhepakanda. 
* patigho - Syã. ở ucchetvä samucchetvä - Syä. 
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Sau khi xua đuổi hắn tất cả các tùy phiên não: sự luyến ái là tùy phiền não 
của tâm, sân hận là tùy phiền não của tâm, sĩ mê là tùy phiền não của tâm, giận dữ — 
thù hằn —nt- tất cả các pháp tạo tác bất thiện là các tùy phiền não của tâm. Sau khi 
xua đuổi hắn tất cả các tùy phiên não: sau khi xua đuổi hẳn, sau khi đuổi đi, sau 
khi dứt bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu 
tất cả các tùy phiền não của tâm; - “sau khi xua đuổi hắn tất cả các tùy phiền não' là 
như thế. 


Không nương tựa, sau khi cắt đứt thương yêu và sân hận - Không 
nương tựa: có hai sự nương tựa: sự nương tựa vào tham ái và sự nương tựa vào tà 
kiến. —-nt— điều này là sự nương tựa vào tham ái. —nt- điều này là sự nương tựa vào 
tà kiến. Thương yêu: Có hai sự thương yêu: sự thương yêu do tham ái và sự thương 
yêu do tà kiến. -nt- Việc này là sự thương yêu do tham ái. -nt— Việc này là sự 
thương yêu do tà kiến. Sân hận: là sự tức tối của tâm, sự tức giận, sự thù hận, sự đối 
chọi, sự căm giận, sự căm hờn, sự căm ghét, sự sân hận, sự khởi sân, sự sân nộ, sự 
độc ác của tâm, sự khởi sân của ý, sự giận dữ, biểu hiện giận dữ, trạng thái giận dữ, 
sự sân hận, biểu hiện sân hận, trạng thái sân hận, sự độc ác, biểu hiện độc ác, trạng 
thái độc ác, sự chống đối, sự đối chọi, sự tàn nhãn, sự lỗ mãng, trạng thái không hoan 
hỷ của tâm. Không nương tựa, sau khi cắt đứt thương yêu và sân hận: vị 
Phật Độc Giác ấy sau khi cắt đứt, sau khi cắt ha, sau khi cắt lìa hoàn toàn, sau khi dứt 
bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu sự 
thương yêu do tham ái, sự thương yêu do tà kiến, và sự sân hận, không nương tựa vào 
mắt, không nương tựa vào tai, -nt— không nương tựa vào các pháp đã được thấy-đã 
được nghe-đã được cảm giác-đã được nhận thức, không bám vào, không đến gần, 
không bám chặt, không hướng đến, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, 
không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - không 
nương tựa, sau khi cắt đứt thương yêu và sân hận, nên sống một mình tựa như sừng 
của loài tê ngưu (chỉ có một} là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Sau khi dứt bỏ năm pháp ngăn trở đối uới tâm, 

sau khi xua đuổi hẳn tất cả các tùu phiền não, 

không nương tựa, sau khi cắt đứt thương uêu uà sân hận, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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Viptffhikatuana sukham dukham ca' 
pubbeua cq sormnanassadormnanassamn, 
laddhanupekkhamn samathamn uisuddham 
eko care khaggauisanakapDpo. 


Vipitthikatvana sukham dukham ca pubbeva ca 
somanassadomanassan t¡ so paccekasambuddho sukhassa ca pahana dukkhassa 
ca pahana pubbeva somanassadomanassanam atthangama adukkhamasukham 
upekkhasatiparisuddhm catutham jhanam upasampajja viharai t1!Ơ - 
vipItthikatvana sukham dukham ca pubbeva ca somanassadomanassam. 


Laddhanupekkham samatham visuddhan t¡ - Upekkha tí va 
catutthajjhane” upekkha upekkhayana* aJjhupekkhana cittasamathoY citta- 
passaddhata° maJjhattata cittassa. Samatho ti “ya cittassa thi santhiti avatthit 
avisaharo avikkhepo avisahatamanasata samatho samadhindriyam samadhibalam 
sammasamadhI.”° CatutthaJjhane” upekkha ca samatho ca suddha honti visuddha 
pariyodata anangana vigatupakkilesa mudubhuta kammaniya thitã aneñJappatta." 
Laddhanupekkham samatham visuddhan t¡ catutthaJjhanupekkham ca” 
samatham ca laddha labhitva vinditva patllabhiva tỉ '° - laddhanupekkham 
samatham visuddham, eko care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Viptfthikatuana sukham dukham ca 
pubbeua cq sormnanassadormnanassamn, 
laddhanupekkham samatham uisuddham 
eko care khaggauisanakappo ti. 





' dukkhañ ca - PTS, Pa, Va, Vi, evamuparipi. 7 catutthajhãne - Ma, Va, Vi. 

* catutthe jhãne - PTS, evamuparipi. “kammaniyä thitã anejjappatta - PTS; 

* upekkhanaä- Ma, Syä. kammaniya anejjappatta - Pana. 

* eittasamatä - Ma; °catutthajjhãnam upekkhañca - Ma; 
cittassa samatho - PTS, Pa, Va, VI. catutthajjhane upekkhañca - Sya. 

” cittappasãdatä - Syã; cittassa passaddhatä - PTS. '! laddhãna labhitvati - Syã; 

 Dhammasadgani, Cittuppadakanda. laddha labhitvati - PTS. 
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Sau khi đã bỏ lại sau lưng lạc uà khổ, 

cùng uới hỦ uà ưu ngau trước đâu, 

sau khi đạt được xả uà sự uắng lặng thanh tịnh, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Sau khi đã bỏ lại sau lưng lạc và khổ, cùng với hỷ và ưu ngay trước 
đây: vị Phật Độc Giác ấy, do sự dứt bỏ lạc, do sự dứt bỏ khổ (ở thân), do sự biến mất 
của hỷ tâm và ưu phiền (đã có) ngay trước đó, đạt đến và trú thiền thứ tư, có sự thanh 
tịnh của xả và niệm, không khổ không lạc; - “sau khi đã bỏ lại sau lưng lạc và khổ, 
cùng với hỷ và ưu ngay trước đây' là như thế. 


Sau khi đạt được xả và sự vắng lặng thanh tịnh - Xả: là sự hành xả, biểu 
hiện của hành xả, biểu hiện của hành xả vượt trội, trạng thái vắng lặng của tâm, trạng 
thái an tịnh của tâm, trạng thái trung dung của tâm ở tứ thiền. Sự vắng lặng: là sự 
ổn định, sự đứng vững, sự kiên định, sự không rối loạn, sự không tán loạn, trạng thái 
tâm ý không bị phân tán, sự vắng lặng, định quyền, định lực, chánh định của tâm. Ơ 
tứ thiền, xả và sự vắng lặng là trong sạch, thanh tịnh, tỉnh khiết, không bợn nhơ, lìa 
khỏi phiền não, nhu thuận, có thể sử dụng, ổn định, đã đạt đến trạng thái vững chắc. 
Sau khi đạt được xả và sự vắng lặng thanh tịnh: sau khi nhận được, sau khi 
đạt được, sau khi tìm thấy, sau khi tiếp nhận xả và sự vắng lặng ở tứ thiền; - “sau khi 
đạt được xả và sự vắng lặng thanh tịnh, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê 
ngưu (chỉ có một)' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Sau khi đã bỏ lại sau lưng lạc uà khổ, 

cùng uới hủ uà tu ngau trước đâu, 

sau khi đạt được xả uà sự uắng lặng thanh tịnh, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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Araddhquiriuo paramatthapattiua 
ahnacifto akusttqauuffi, 
dalhanikkamo thamnabalupapanno' 
eko care khaggauisanakappo. 


Araddhaviriyo paramatthapattyä tỉ paramattham vuccati amatam 
nibbanam, Z“yo so sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo 
virago nirodho nibbanam.” Paramatthassa pattiya labhaya patilabhaya adhigamaya 
phusanaya7 sacchikiriyaya araddhaviiyo viharatl, akusalanan dhammanam 
pahanaya kusalanam dhammanam sampadaya thamava da|haparakkamo 
anikkhittadhuro kusalesu dhammesu ti - araddhaviriyo paramatthapattiya. 


Alinacitto akusIltavuttI t¡ so paccekasambuddho anuppannanam papakanam 
akusalanam dhammanam anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati? 
citam pagganhati padahatil, uppannanam papakanam akusalanam dhammanam 
pahanaya -pe_- anuppannanam kusalanan dhammanam uppadaya —pe- 
uppannanam kusalanam dhammanam thitiya asammosaya bhryobhavaya" vepullaya 


padahati ti - evampi” “alnacitto akusItavutti.` 


Athava kamam taco ca naharu ca” atthi ca avasissatu” sarire upasussatu 
mamsalohtam Yam tam purisathamena purisabalena purisaviriyena 
purisaparakkamena pattabbam na tam apapunitva? viriyassa santhanam' 
bhavissatIti cIttam pagganhati padahati; - evampi “alinacitto akusItavutHI.' 


“Nasissam'' na piUissữm1 utharato na nikkhame,” 
nap1† passam mipateuuam') tanhasalle anuhofe ”ti.'" 
cittam pagganhati padahati; - evampl “alnacitto akusItavutti.' 


“Na tavaham Imam pallankam bhindissami yava me na anupadaya asavehl cittam 
vimuceissatI ”ti cittam pagganhati padahati; - evampi “alfnacitto akusitavutHI. 


“Na tavaham Imamha asana u{thahIssamI, yava me na anupadaya asavehi cittam 
vimuceissatI ”ti cittam pagganhati padahati; - evampi “alfnacitto akusitavuttI. 


' đhaãmabalũpapanno - Va, Vi, evamuparipi. ° pãpunitvä - Syä. 

° phassanãya - Ma. '° santhãnam - Ma; 

3 arabbhati - PTS. thanam - Syã, PTS. 

* bhiyyobhävaya - Syä, PTS. '! nãssissam - Syä. 

* bhãvanäpäripiriyä - Syä. '* nikkhamim - Syã. 

° evam - Ma. '* nipatessam - Ma, Syä, PTS. 

” nahãrũ ca - Ma; nhãrũ ca - Sya, PTS. '*'Theragathäapäli, Paccayattheragathã; 
ở avasussatu - Sya, PTS. Muditattheragathã. 
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Có sự ra sức tĩnh tấn để đạt đến lợi ích tốt thượng, 

có tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác, 

có sự cố gắng bền bỉ, có được sức mạnh uà năng lực, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Có sự ra sức tỉnh tấn để đạt đến lợi ích tối thượng: Lợi ích tối thượng nói 
đến Bất Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả 
các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. (Vị 
ấy) sống có sự ra sức tỉnh tấn để đạt đến, để có được, để tiếp nhận, để chứng đắc, để 
chạm đến, để chứng ngộ lợi ích tối thượng, có sự dõng mãnh, có sự nỗ lực vững chãi, 
không buông bỏ bổn phận trong các thiện pháp nhằm dứt bỏ các bất thiện pháp, 
nhằm đạt được các thiện pháp; - “có sự ra sức tỉnh tấn để đạt đến lợi ích tối thượng” là 
như thế. 


Có tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác: VỊ Phật Độc 
Giác ấy làm sanh khởi sự mong muốn, rồi gắng sức, khởi sự tỉnh tấn, ra sức và xác 
định tâm về việc không sanh khởi của các ác bất thiện pháp chưa được sanh khởi, — 
nt- về việc dứt bỏ các ác bất thiện pháp đã được sanh khởi, —nt— về việc sanh khởi 
của các thiện pháp chưa được sanh khởi, làm sanh khởi sự mong muốn, rồi gắng sức, 
khởi sự tỉnh tấn, ra sức và xác định tâm về việc duy trì, về việc không lẫn lộn, về việc 
gia tăng, về việc lớn mạnh, về việc phát triển, về việc làm cho đầy đủ các thiện pháp 
đã được sanh khởi; - 'có tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác' là 
như vậy. 


Hoặc là, ra sức và xác định tâm rằng: “Hãy sẵn lòng để cho còn lại chỉ da, gân, 
xương: hãy để cho thịt và máu ở thân xác khô cạn. Việc nào có thể đạt được với sức 
mạnh của người nam, với sức lực của người nam, với sự tỉnh tấn của người nam, với 
sự nỗ lực của người nam, khi còn chưa đạt được việc ấy thì sẽ không có ngừng lại sự 
tỉnh tấn;” - 'có tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác' còn là như 
vậy. 


VỊ ra sức và xác định tâm rằng: 

“Khi mũi tên tham ái chưa được nhổ lên, ta sẽ không ăn, ta sẽ không uống, ta sẽ 
không đi ra khỏi trú xá, ta cũng sẽ không nằm xuống một bên hông;”' - “có tâm 
không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác' còn là như vậy. 


VỊ ra sức và xác định tâm rằng: “Ta sẽ không lìa khỏi tư thế kiết già này cho đến 
khi nào tâm của ta còn chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ;” - “có 
tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác' còn là như vậy. 


VỊ ra sức và xác định tâm rằng: “Ta sẽ không đứng dậy khỏi chỗ ngồi này cho đến 


khi nào tâm của ta còn chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ;” - “có 
tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác' còn là như vậy. 


' Trưởng Lão Kệ, Kệ Ngôn của Trưởng Lão Paccaua (TTPV tập 31, trang 83), Kệ Ngôn của Trưởng 
Lão Mudita (trang 103). 
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“Na tavaham Imamha cankama orohissami — vihara nikkhamissami — addhayoga 
nikkhamissami — pasada nikkhamissami — hammiya nikkhamissami — guhaya 
nikkhamissamil — lena nikkhamissami — kutya nikkhamissamil — kutagara 
nikkhamissaml — atta nikkhamissami — mala nikkhamissami — uddandä' 
nikkhamissaml — upatthanasalaya nikkhamissami — mandapa nikkhamissaml — 
rukkhamnla nikkhamissamIi yava me na anupadaya asavehI cittam vimuccissatI ”ti 
cittam pagganhati padahati; - evampl “alnacitto akusItavutti.' 


“Imasmim yeva pubbanhasamaye? ariyadhammam aharissami samaharissami 
adhigacchissami phassaylssami` sacchikarissamI ”ti cittam pagganhati padahaH, 
evampIL “'alnacitto akusltavutH. “lmasmim yeva majjhantikasamayet —pe— 
sayanhasamaye — purebhattam — pacchabhattam — purimayamam — maJjhima- 
yamam — pacchimayamam" — ka]e — Junhe — vasse — hemante — gimhe — purime 
vayokhandhe — majjhime vayokhandhe — pacchime vayokhandhe ariyadhammam 
aharissamI samaharissami adhigacchissami phassayIssamIi sacchikarissamI ”ti eittam 
pagganhati padahati; - evamp1 “alnacitto akusItavutHi.' 


Dal|hanikkamo thaämabalũpapanno t¡ - Dalhanikkamo ti so pacceka- 
sambuddho dalhasamadano ahosil avatthiasamadano kusalesu đhammesu° 
kayasucarle  vaclsucarlte manosucarte danasamvibhage silasamadane 
uposathupavase matteyyataya'" petteyyataya samaññataya brahmaññataya 
kuleJetthapacayltayaÌ" aññataraññataresu adhikusalesu dhammesuử tỉ - 
da|hanikkamo. Thamabalũpapanno tỉ so paccekasambuddho thamena ca balena 
ca virliyena ca parakkamena ca paññaya ca upeto hoti samupeto upagato samupagato 
upapanno sampanno samannagato ti - da|lhanikkamo thamabalupapanno, eko care 
khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Araddhaquiriuo paramatthapafttiua 
ahnacitfto akustifqauuffi, 
dalhanikkamo thamnnabalupapanno 
eko care khaggauisanakappo ti. 


' utandđã - PTS. ” purimayaäme majjhimayäme pacchimayãme - Syã. 

“ pubbanhasamayam - Va, Vi. ° kusalesu đhammesu avatthitasamadãno - Ma, Syã, PTS. 
3 phusayissämi - Syã, evamuparipi. 7 metteyyataya - Syã, PTS, Va, Vi. 
* majjhanhikasamaye - Katthaci. ở kulejetthäpacayikãya - Syã, PTS. 
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VỊ ra sức và xác định tâm rằng: “Ta sẽ không bước khỏi đường kinh hành này — 
“Ta sẽ không rời khỏi trú xá — “Ta sẽ không rời khỏi nhà một mái — “Ta sẽ không rời 
khỏi tòa lâu đài — “Fa sẽ không rời khỏi tòa nhà dài — “Ta sẽ không rời khỏi hang 
động — “Ta sẽ không rời khỏi thạch thất — “Ta sẽ không rời khỏi cốc liêu — “Ta sẽ 
không rời khỏi nhà mái nhọn — “Ta sẽ không rời khỏi chòi canh — “Ta sẽ không rời 
khỏi ngôi nhà tròn — “Ta sẽ không rời khỏi căn lều — “Fa sẽ không rời khỏi hội trường 
— “Ta sẽ không rời khỏi mái che — “Ta sẽ không rời khỏi gốc cây này cho đến khi nào 
tâm của ta còn chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ;” - “có tâm 
không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác' còn là như vậy. 


VỊ ra sức và xác định tâm rằng: “Fa sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tất, ta sẽ chứng đắc, ta 
sẽ chạm đến, ta sẽ chứng ngộ Thánh pháp ngay trong buổi sáng này;” - “có tâm không 
thụ động, có sự thực hành không biếng nhác' còn là như vậy. Vị ra sức và xác định 
tâm rằng: “Ta sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tất, ta sẽ chứng đắc, ta sẽ chạm đến, ta sẽ chứng 
ngộ Thánh pháp ngay trong buổi trưa này —nt— trong buổi chiều — trước bữa ăn — sau 
bữa ăn — vào canh đầu — vào canh giữa — vào canh cuối — vào hậu bán nguyệt — vào 
tiền bán nguyệt — vào mùa mưa — vào mùa lạnh — vào mùa nóng — ở chặng đầu của 
tuổi thọ—- ở chặng giữa của tuổi thọ — ở chặng cuối của tuổi thọ này;” - “có tâm không 
thụ động, có sự thực hành không biếng nhác' còn là như vậy. 


Có sự cố gắng bền bỉ, có được sức mạnh và năng lực - Có sự cố gắng 
bên bi: vị Phật Độc Giác ấy đã có sự thọ trì vững chãi, có sự thọ trì kiên định trong 
các thiện pháp, ở thiện hạnh về thân, ở thiện hạnh về khẩu, ở thiện hạnh về ý, ở sự 
phân phát vật thí, ở sự thọ trì giới, ở việc thực hành ngày trai giới, ở việc phục vụ mẹ, 
ở việc phục vụ cha, ở việc phục vụ Sa-môn, ở việc phục vụ Bà-la-môn, ở việc cung 
kính các bậc trưởng thượng trong gia tộc, ở các thiện pháp cao cả khác nào đó nữa; - 
'eó sự cố gắng bền bỉ là như thế. Có được sức mạnh và năng lực: vị Phật Độc 
Giác ấy đã tiến đến, đã tiến gần, đã tiến vào, đã tiến sát, đã đạt đến, đã đầy đủ, đã 
thành tựu về sức mạnh, về năng lực, về sự tỉnh tấn, về sự nõ lực, và về tuệ; - “có sự cố 
gắng bền bỉ, có được sức mạnh và năng lực, nên sống một mình tựa như sừng của loài 
tê ngưu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Có sự ra sức tỉnh tấn để đạt đến lợi ích tối thượng, 

có tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác, 

có sự cố gắng bền bỉ, có được sức mạnh uà năng lực, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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Patisallanam Thanarnarrfñcamano 
dhammesu niccam anudhammnacari, 
qadinauam sarmnmastta` bhauesu 

eko care khaggauisanakapDpo. 


Patisallãanam jhanamariñcamaäno tỉ so paccekasambuddho patisallanaramo 
hoti patisallanarato aJjhattam cetosamathamanuyutto anirakatajJjhano vipassanaya 
samannagato? bruheta suññagaranam, jhay! jhanarato ekattamanuyutto 
sadatthagaruko “t - patisallanam. Jhanamariñcamäno tỉ so paccekasambuddho 
dvihi karanehi Jhanam na riñcati:° anuppannassa va pathamassa Jhanassa uppadaya 
yuto payutto ayutto samayutto, anuppannassa va dutyassa Jhãnassa — 
anuppannassa va tatiyassa Jhanassa — anuppannassa va catutthassa Jhanassa 
uppadaya yutto payutto ayutto samayutto t¡ - evampi “jhanam na riñcati.“ Athava 
uppannam va pathamam Jhanam asevati bhaveti bahulikaroti, uppannam va dutiyam 
Jhanam — uppannam va tatiyam Jjhanam — uppannam va catuttham Jhanam asevatI 
bhavei bahulkaroi, evampI jhanam na riñãcai t1Ư - patisallanam 
Jhanamariñcamaäno. 


Dhammesu niccam anudhammacar!I t¡ dhamma vuccant cattaro 
satipatthana —pe— ariyo atthangiko maggo. Katame anudhamma? Sammapatipada 
anulomapatipadaÌổ apaccanikapatipada anvatthapatipada dhammanudhamma- 
patpada sillesu paripurakarita? ¡Indriyesu guttadvarata bhojane mattaññuta 
Jagariyanuyogo satisampaJañña, " ime vuccanti anudhamma. Dhammesu niccam 
anudhammacär! t¡ dhammesu niccakalan đdhuvakalam satatam samitam 
abbokmnnam" ponkhanuponkham?” udakomikajatam'”  avicisantatisahitam'” 
phasstam" purebhatam  pacchabhatam  purimayamam majjhimayamam 
pacchimayamam'° kale Junhe vasse hemante gimhe purime vayokhandhe maJJhime 
vayokhandhe pacchime vayokhandhe carati viharati'” Iryati vatteti paleti yapeti 
vapeti ti - dhammesu niccam anudhammacarl. 





' sammasitvä - PTS, evamuparipi. 'avokinnam - Ma; 

* vipassana-samannãgato - PTS. abbocchinnam - PTS. 

3 suññ' ãgãaram - PTS. ? pokhãnupokham - Syã. 

* satthagaruko tỉ - PTS. *udakũmikajatam - Ma; 

* anirakatajjhãno ... ]hanamariñcati - Syä. udakummijatam - Sya, PTS. 

5 evam jhãnamariñcati - Syã, PTS. *avici santati sahitam - Syã; 

7 evampi jhãnamariñcatiti - Syã, PTS. avici-santati-sahitam - PTS. 

Š anulomapatipadä - itisaddo Ma potthake na dissate. ”phusitam - Syã, PTS. 

? paripirikaritã - Sya, PTS. '* purimayäme majjhimayäme pacchimayäme - Syä, PTS. 
'! satisampajaññam - Ma, Syã, PTS. 7 vicarati - Syã. 
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5- 


Trong khi không bỏ phế uiệc thiên tịnh, uiệc tham thiên, 
là người thường xuuên thực hành thuận pháp đối uới các pháp,' 
là người nhận chân được sự bất lợi ở các hữu, 


nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Trong khi không bỏ phế việc thiên tịnh, việc tham thiền: vị Phật Độc Giác 
ấy có sự thích thú trong việc thiền tịnh, được thích thú trong việc thiền tịnh, gắn bó 
với sự vắng lặng của tâm thuộc nội phần, có thiên không bị xa rời, thành tựu minh 
sát, là người gia tăng việc ngụ ở các ngôi nhà trống vắng, chứng thiền, thích thú với 
thiền, gắn bó với trạng thái đơn độc, chú trọng mục đích của mình; - *việc thiền tịnh” 
là như thế. Trong khi không bỏ phế việc tham thiên: vị Phật Độc Giác ấy không 
bỏ phế việc tham thiền bởi hai lý do: vị ấy gắn bó, gắn vào, gắn chặt, gắn liền với việc 
sanh khởi của sơ thiền chưa được sanh khởi, — hoặc của nhị thiền chưa được sanh 
khởi, — hoặc của tam thiền chưa được sanh khởi, — hoặc gắn bó, gắn vào, gắn chặt, 
gắn liền với việc sanh khởi của tứ thiền chưa được sanh khởi; - không bỏ phế việc 
tham thiền' là như vậy. Hoặc là, vị ấy luyện tập, tu tập, thực hành thường xuyên sơ 
thiền đã được sanh khởi, —- hoặc nhị thiền đã được sanh khởi — hoặc tam thiền đã 
được sanh khởi — hoặc vị ấy luyện tập, tu tập, thực hành thường xuyên tứ thiền đã 
được sanh khởi; - không bỏ phế việc tham thiền' còn là như vậy.; - “trong khi không 
bỏ phế việc thiền tịnh, việc tham thiền” là như thế. 


Là người thường xuyên thực hành thuận pháp đối với các pháp: Các 
pháp nói đến bốn sự thiết lập niệm —nt— đạo lộ thánh thiện tám chi phần. Các việc 
nào là sự thực hành thuận pháp? Sự thực hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự 
thực hành không trái ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và 
thuận pháp, việc làm đầy đủ các giới, việc phòng vệ các giác quan, việc biết chừng 
mực về vật thực, sự luyện tập về tỉnh thức, niệm và sự nhận biết rõ; các việc này là sự 
thực hành thuận pháp. Là người thường xuyên thực hành thuận pháp đối 
với các pháp: là người thực hành, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, 
bảo dưỡng đối với các pháp một cách thường tồn, luôn khi, thường xuyên, liên tục, 
không gián đoạn, tiếp nối liên tục, sanh lên tuần tự (như sóng nước), không lưa thưa, 
không đứt khoảng, không ngừng lại, được liền lặn, trước bữa ăn, sau bữa ăn, vào canh 
đầu, vào canh giữa, vào canh cuối, vào hậu bán nguyệt, vào tiền bán nguyệt, vào mùa 
mưa, vào mùa lạnh, vào mùa nóng, ở chặng đầu của tuổi thọ, ở chặng giữa của tuổi 
thọ, ở chặng cuối của tuổi thọ; - là người thường xuyên thực hành thuận pháp đối 
với các pháp là như thế. 





' Thực hành thuận pháp đối với các pháp (dharmmmesu anudhqmmacar?): thực hành pháp minh sát tùy 
thuận theo sự diễn biến của các pháp như là ngũ uẩn, v.v..., hoặc là hành tuần tự theo chín pháp siêu 
thế là bốn Đạo, bốn Quả, và Niết Bàn (SnA. 1, 123). 
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Adinavam sammasitä bhavesũ ti “sabbe sankharä aniccä ti ãdinavam 
sammasita bhavesu, “sabbe sankhara dukkha ti — “sabbe dhamma anatta ti — “yam 
kiñci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti adInavam sammasita 
bhavesu ti - adinavam sammasita bhavesu, eko care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Pafisallanam jhanamarTñcarnano 
dhamrmnesu miccam anudhammnacari, 
qadinauam sarnmastta bhauesu 

eko care khaggquisanakappo  tI. 


6. 


Tanhakkhauamn patthauarn appamatio' 
anelamugo” sutaua safnda, 
sankhatadhammno rmruato padhanaua 
eko care khaggauisanakappo. 


Tanhakkhayam patthayam appamatto tỉ - Tanha tỉ rupatanha —pe— 
dhammatanha. Tanhakkhayam patthayan ti ragakkhayam dosakkhayam 
mohakkhayam gatikkhayam upapattikkhayam patisandhikkhayam bhavakkhayam 
samsarakkhayam vattakkhayam patthayanto Icchanto sadiyanto pihayanto 
abhiJappanto ti - tanhakkhayam patthayam. Appamatto tï so paccekasambuddho 
sakkaccakan sataccakarI —-pe— appamatto kusalesu dhammesu ti - tanhakkhayam 
patthayam appamatto. 


Anelamigo sutväa satima ti - Ane]amugo ti so paccekasambuddho pandito 
paññãava buddhima ñam vibhavi medhaviI° Sutava tỉ so paccekasambuddho 
bahussuto hoti, sutadharo sutasannicayo, ye te đhamma adikalyana maJJhekalyana 
pariyosanakalyana  sattha savyañJana kevalaparipunnam parisuddham 
brahmacariyam abhivadanti, tatharũpassa dhamma bahussuta honti, dhata vacasa 
paricta manasanupekkhita dithya suppatividdha.° Satimäa tỉ so pacceka- 
sambuddho satima hoti paramena satinepakkena samannagatatta” cirakatampl 
cirabhasitampl sarIta anussaritä” 'ti - anelamugo sutava satima. 


' patthayamappamatto - Ma, Va, Vi, evamuparipi. ° supatividdhati sutava - Syã; 

” anelamũgo - Sya, PTS, evamuparipi. supatividdha - PTS. 

3 satimã - Syã, PTS, evamuparipi. ”samannägato - Syä, PTS. 

* tanhakkhayanti - Ma. ở anusaritã - PTS; 

” medhaviti anelamũgo - Syã. itisaddo Sya potthake na dissate. 
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Là người nhận chân được sự bất lợi ở các hữu: là người nhận chân được 


sự bất lợi ở các hữu rằng: “Tất cả các hành là uô thường;” — “Tất cả các hành là 
khổ;” — “Tất cả các pháp là uô ngã;” là người nhận chân được sự bất lợi ở các hữu 


rằng: : “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tánh hoại 
điệt;” - Tà người nhận chân được sự bất lợi ở các hữu, nên sống một mình tựa như 
sừng của loài tê ngưu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Trong khi không bỏ phế uiệc thiên tịnh, uiệc tham thiền, 
là người thường xuuên thực hành thuận pháp đối uới các pháp, 
là người nhận chân được sự bất lợi ở các hữu, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


” 


6. 


Trong khi ước nguun sự diệt trừ tham ái, không xao lãng, 
không ngâu ngô khờ khqo, có sự nghe nhiều, có niệm, 

đã hiểu rõ Giáo Pháp, đã được kiên cố, có sự nỗ lực, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Trong khi ước nguyện sự diệt trừ tham ái, không xao lãng - Tham ái: 
tham ái cảnh sắc, -nt—- tham ái cảnh pháp. Trong khi ước nguyện sự diệt trừ 
tham ái: trong khi ước nguyện, trong khi ước muốn, trong khi ưng thuận, trong khi 
mong cầu, trong khi nguyện cầu sự diệt trừ luyến ái, sự diệt trừ sân hận, sự diệt trừ sĩ 
mê, sự diệt trừ cảnh giới tái sanh, sự diệt trừ việc tái sanh, sự diệt trừ việc nối liền tái 
sanh, sự diệt trừ hữu, sự diệt trừ luân hồi, sự diệt trừ việc luân chuyển; - “trong khi 
ước nguyện sự diệt trừ tham ái” là như thế. Không xao lãng: vị Phật Độc Giác ấy có 
sự thực hành nghiêm trang, có sự thực hành liên tục —nt— không bị xao lãng trong các 
thiện pháp; - “trong khi ước nguyện sự diệt trừ tham ái, không xao lãng” là như thế. 


Không ngây ngô khờ khao, có sự nghe nhiều, có niệm - Không ngây 
ngô khờ khao: vị Phật Độc Giác ấy là bậc sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có 
sự rành rẽ, có sự thông minh. Có sự nghe nhiều: vị Phật Độc Giác ấy là vị nghe 
nhiều, có sự ghi nhớ điều đã được nghe, có sự tích lũy điều đã được nghe về những 
pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý 
nghĩa, thành tựu về văn tự, tuyên thuyết về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn 
và đầy đủ. Đối với vị này, các pháp có hình thức như thế là được nghe nhiều, được ghi 
nhớ, được tích lũy bằng khẩu, được suy nghĩ chín chắn bằng ý, được thấu triệt tốt đẹp 
bằng kiến thức. Có niệm: vị Phật Độc Giác ấy là vị có niệm, bản thân đã được thành 
tựu niệm và sự thận trọng tuyệt đối, là vị nhớ đến, vị nhớ lại thậm chí việc làm đã lâu, 
lời nói đã lâu; - không ngây ngô khờ khạo, có sự nghe nhiều, có niệm' là như thế. 
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Sankhatadhammo niyato padhãnava ti sankhatadhammo' vuccati ñanam, 
va pañña paJanana —pe— amoho dhammavicayo sammaditthi. Sankhatadhammo 
t so paceekasambuddho sankhatadhammo ñatadhammo  tulitadhammo 
tiritadhammo vibhutadhammo vibhavitadhammo, '“sabbe sankhara anicca tI 
sankhatadhammo  -pe- 'yam kiã{i samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhamman t¡ sankhatadhammo ñatadhammo tulitadhammo tiritadhammo 
vibhutadhammo vibhavitadhammo. Athava tassa paccekasambuddhassa khandha 
sankhrta? đdhatuyo sankhittaã ayatanani sankhittani gatiyo sankhita upapattiyo 
sankhitta patisandhiyo sankhitta bhava sankhitta samsara sankhitta vatta sankhitta. 
Athava so paccekasambuddho khandhapariyante thio dhatupariyante thito 
ayatanapariyante thito øatipariyante thio upapattipariyante tho 
patisandhipariyane tho bhavapariyante thio samsarapariyane  thito 
vattapariyante thito antimabhave thito antimasamussaye thito` antimadehadharo 
paccekasambuddho: 


“Tassauam pacchữmako†† carinouqmi samnussquo, 
Jatimaranasamsaro° natthi tassa punabDbhauo  tI. 


Tamkarana paccekasambuddho sankhatadhammo. Niyato tỉ niyama vuccanti” 
cattaro ariyamagøsa, catuhi ariyamagsehi samannagatoti niyato, niyamam patto 
sampatto adhigato phassito° sacchikato ti - niyato.° Padhanava tỉ padhanam 
vuccati viriyam, “yo cetasiko'° viriyarambho nikkamo parakkamo uyyamo vayamo 
ussaho ussolhi thamo dhit'' asithilaparakkamo anikkhittachandatä anikkhitta- 
dhurata dhurasampaggaho viriyam viriyindriyam viriyabalam sammavayamo.”' So 
paccekasambuddho ¡imina padhanena upeto samupeto upagato samupagato 
upapanno sampanno'' samannagato; tasma so paccekasambuddho padhanava “H - 
sankhatadhammo niyato padhanava, eko care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Tanhakkhauam patthauam appamatto 
anelamugo sutquq safna, 
sankhatadhamnmo niuato padhangqua 
eko care khaggauisanakappo ti. 


' sankhatadhammaã vuccanti - Pa, Va, Vi. Š phusïto - Syã, PTS. 

” sañkhãtã - Sya, PTS, evamidisesu padesu. ° sacchikato patto niyamam - Ma. 

3 antime samussase thito - Va, Vi. !° so cetaso - Ma; 

* vassayam - Syã. yo cetaso - Syã. 

Ÿ pacchimako bhavo - Ma, Syä. ''thini - Va, Vi, Ka. 

5 latijaramaranasamsãro - Syã. '*Dhammasanganmi, Cittuppadakandha. 
” niyamã vuccanti - Pa, Va, Vi. ' samupapanno - Ma, Syã. 
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Đã hiểu rõ Giáo Pháp, đã được kiên cỡ, có sự nỗ lực: Đã hiểu rõ Giáo 
Pháp nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết, -nt— sự không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, 
chánh kiến. Đã hiểu rõ Giáo Pháp: vị Phật Độc Giác ấy đã hiểu rõ Giáo Pháp, đã 
biết Giáo Pháp, đã cân nhắc Giáo Pháp, đã xác định Giáo Pháp, đã rõ rệt Giáo Pháp, 
đã minh định Giáo Pháp; đã hiểu rõ Giáo Pháp —-nt- rằng: “Tất cả các hành là uô 
thường;” —nt- đã hiểu rõ Giáo Pháp, đã biết Giáo Pháp, đã cân nhắc Giáo Pháp, đã 
xác định Giáo Pháp, đã rõ rệt Giáo Pháp, đã minh định Giáo Pháp rằng: “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tánh hoại diệt.” Hoặc là, đối với 
vị Phật Độc Giác ấy, các uẩn đã được hiểu rõ, các giới đã được hiểu rõ, các xứ đã được 
hiểu rõ, các cảnh giới tái sanh đã được hiểu rõ, các sự tái sanh đã được hiểu rõ, sự nối 
liền tái sanh đã được hiểu rõ, các hữu đã được hiểu rõ, sự luân hồi đã được hiểu rõ, sự 
luân chuyển đã được hiểu rõ. Hoặc là, vị Phật Độc Giác ấy tồn tại trong giai đoạn cuối 
của các uẩn, tồn tại trong giai đoạn cuối của các giới, tồn tại trong giai đoạn cuối của 
các xứ, tồn tại trong giai đoạn cuối của cảnh giới tái sanh, tôn tại trong giai đoạn cuối 
của sự tái sanh, tồn tại trong giai đoạn cuối của sự nối liền tái sanh, tồn tại trong giai 
đoạn cuối của hữu, tồn tại trong giai đoạn cuối của luân hồi, tồn tại trong giai đoạn 
cuối của sự luân chuyển, tồn tại trong kiếp sống cuối cùng, tồn tại trong thân xác cuối 
cùng, là vị Phật Độc Giác với việc duy trì thân xác cuối cùng. 


*“ Đối uới uị ấu, đâu là lần cuối cùng, thân xác này là sau chót, uiệc sanh tử luân 
^⁄ ” 


hồi, uiệc sanh ra lần nữa không có đối uới các uị ấu. 


Vì lý do ấy, vị Phật Độc Giác là vị đã hiểu rõ Giáo Pháp. Đã được kiên cố: Pháp 
kiên cố nói đến bốn Thánh Đạo; “vị đã được thành tựu bốn Thánh Đạo là vị đã được 
kiên cố, là vị đã đạt đến, đã đạt được, đã chứng đắc, đã chạm đến, đã chứng ngộ pháp 
kiên cố; - “đã được kiên cố là như thế. Có sự nỗ lực: sự nõ lực nói đến sự tinh tấn, là 
pháp thuộc về tâm, là sự ra sức tinh tấn, sự cố gắng, sự nõ lực, sự siêng năng, sự tỉnh 
tấn, sự gắng sức, sự ráng sức, sự dống mãnh, nghị lực, trạng thái không lơi lỏng sự nỗ 
lực, trạng thái không buông bỏ sự mong muốn, trạng thái không buông bỏ trách 
nhiệm, sự đề cao trách nhiệm, sự tỉnh tấn, tấn quyền, tấn lực, chánh tỉnh tấn. VỊ Phật 
Độc Giác ấy đã tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến vào, đã đạt đến, đã đầy đủ, 
đã thành tựu sự nõ lực này; vì thế, vị Phật Độc Giác ấy là vị có sự nõ lực; - “đã hiểu rõ 
Giáo Pháp, đã được kiên cố, có sự nỗ lực, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê 
ngưu (chỉ có một)' là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Trong khi trớc nguuện sự diệt trừ tham ái, không xao lãng, 
không ngâu ngô khờ khqo, có sự nghe nhiều, có niệm, 

đã hiểu rõ Giáo Pháp, đã được kiên cố, có sự nỗ lực, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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Sthoua saddesu asantasanto 

Uữfo 0q Jalamhi asa]]amano, 
padumnarnua touena alppamano' 
eko care khaggauisanakappo. 


Srihova saddesu asantasanto ti yatha siho migaraja saddesu asantäsI anutrasI 
aparisantasi” anubbiggo anussankl' anutraso abhiru acchambhi anutrasi apalayl, 
paccekasambuddhopi saddesu asantasI anutrasI aparisantasi anubbiggo anussanki 
anutraso abhiru acchambhi anutrasI apalay1I pahIinabhayabheravo vigatalomahamso 
viharatI ti - sihova saddesu asantasanto. 


Vãtova jãlamhi asajjamano tỉ - Vãto tí puratthima vata pacchima vata? uttara 
vata dakkhina vata saraJa vata araJa vata sita vata unha vata paritta vata adhimatta 
vata kalavatad° verambhavata pakkhavata” supannavatad  talavantavata? 
vidhupanavata. Jälam vuccati suttaJalam. Yatha vato Jalamhi na saJJatl, na ganhati, ° 
na bajJjhati, na palibaJJhati, evameva dve Jala tanhaJalam ca ditthijalam ca —pe— Idam 
tanhaJalam -pe- Idam ditthijalam. Tassa paccekasambuddhassa tanhaJalam 
pahnam dithjalam patinissatham; tanhajJalassa pahimnatta ditthiJalassa 
patimssatthatta so paccekasambuddho rupe na sajjat, sadde na sajJatl —pe— 
ditthasutamutaviññatabbesu dhammesu na sajjatl, na ganhat na baJjhati na 
palibajJjhati, nikkhanto nissato vippamutto visaññutto'' vimariyadikatena cetasa 
viharat tỉ - vatova Jalamhi asaJjamano. 


' alimpamäno - Ma, Syã, evamuparipi. ”pakkhivata - Sya. 

” aparisantäsi anutrasi - Ma, Syã, PTS, evamuparipi. * sukhannavatã - Va, Vi. 

3 anussuki - Syä, PTS, evamuparipi. °talapannavaätã - Ma, Syä, PTS; 
* abhrrũ - Ma, PTS; abhiru - Syä, evamuparipi. kalapanna vata - Va. VI. 

Ÿ puratthimavätã pacchimavatä - Va, Vi. '° na gayhati - PTS, Va, Vi. 

° ka]avatä - itisaddo Ma potthake natthi; kalavätä - Syã, PTS. '! visamyutto - Syã, Va, Vi, Ka. 
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7s 


Không kính sợ tựa như con sư tử không kinh sợ các tiếng động, 
không dính mắc tựa như làn gió không bị dính mắc ở mạng lưới, 
không bị lấm nhơ tựa như đóa sen không bị lấm nhơ bởi nước, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Không kinh sợ tựa như con sư tử không kinh sợ các tiếng động: giống 
như con sư tử, chúa của loài thú, không có sự kinh sợ, không có sự sợ sệt, không có sự 
khiếp sợ các tiếng động, không kinh hoàng, không có sự hoảng sợ, không sợ sệt, 
không nhút nhát, không có sự kinh hãi, không có sự sợ sệt, không có sự trốn chạy, vị 
Phật Độc Giác sống cũng không có sự kinh sợ, không có sự sợ sệt, không có sự khiếp 
sợ các tiếng động, không kinh hoàng, không có sự hoảng sợ, không sợ sệt, không 
nhút nhát, không có sự kinh hãi, không có sự sợ sệt, không có sự trốn chạy, có sự sợ 
hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa; - không kinh sợ tựa 
như con sư tử không kinh sợ các tiếng động' là như thế. 


Không dính mắc tựa như làn gió không bị dính mắc ở mạng lưới - Làn 
gió: gió hướng đông, gió hướng tây, gió hướng bắc, gió hướng nam, gió có bụi, g1ó 
không có bụi, gió mát, gió nóng, gió ít, gió nhiều, hắc phong, gió ở thượng tầng khí 
quyển, gió do cánh chim, gió của loài linh điểu, gió do lá thốt-nốt, gió từ cây quạt. 
Mạng lưới: nói đến mạng lưới bằng chỉ sợi. Giống như làn gió không dính mắc ở 
mạng lưới, không nắm giữ, không bị trói buộc, không bị giữ lại, tương tự y như vậy, 
có hai mạng lưới: mạng lưới tham ái và mạng lưới tà kiến —nt— điều này là mạng lưới 
tham ái —nt- điều này là mạng lưới tà kiến. Đối với vị Phật Độc Giác ấy, mạng lưới 
tham ái đã được dứt bỏ, mạng lưới tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được 
dứt bỏ đối với mạng lưới tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với mạng lưới 
tà kiến, vị Phật Độc Giác ấy không dính mắc ở sắc, không dính mắc ở thỉnh, —-nt— 
không dính mắc ở các pháp đã được thấy-đã được nghe-đã được cảm giác-đã được 
nhận thức, (vị ấy) không nắm giữ, không bị trói buộc, không bị giữ lại, đã đi ra ngoài, 
đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở 
thành không còn giới hạn; - không dính mắc tựa như làn gió không bị dính mắc ở 
mạng lưới' là như thế. 
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Padumamva toyena alippamaäno tỉ - Padumam vuccati padumapuppham. 
Toyam vuccati udakam. Yatha padumapuppham toyena na lippati na palippati na 
upalippati' alittam apalittam anupalittam, evameva dve lepa tanhalepo ca ditthilepo 
ca -pe—- ayam tanhalepo. -pe- ayam ditthilepo. Tassa paccekasambuddhassa 
tanhalepo pahmo đitthilepo patinissattho, tanhalepassa pahinnatta dđitthilepassa 
patimssatthatta so paccekasambuddho rupe na lippati, sadde na lippati —pe— 
ditthasutamutaviññatabbesu dhammesu na lippati na palippati na upalippatl,” alitto 
apalitto anupalitto nikkhanto nissa†o vIppamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa 
viharati ti - padumamea toyena alippamano, eko caro khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Sthoua saddesu asantasanto 
Uafouga 7alamhi asa]]amano, 
padurndmua toyena aÏipparmnano 
eko care khaggauisanakappo ti. 


Stho atha dathabal pasauha 
rqJa miganam qabhibhuua caTri, 
seuetha pantanï senasanani 
eko care khaggauisanakappo. 


Siho yatha dãthäabalïi pasayha, räjä migaänam abhibhuyya carI ti yatha 
sho migaraja dathabali dathavudho sabbe tiracchanagate pane abhibhuyya 
abhibhavitva ajjhottharitva pariyadiyitva madditva carati viharatif iriyati vatteti 
paleti yapeti yapeti, paccekasambuddhopi° paññabali' paññavudho sabbapanabhute 
puggale paññaya abhibhuyya abhibhavitva ajjhottharitva pariyadiyitva madditva 
caratI viharati iriyatI vatteti paleti yapeti yapeti ti - siho yatha dathabalI pasayha, raja 
miganam abhibhuyya can. 


' na limpati na palimpati na upalimpati - Ma; na limpiyati - Syã; na lippati - PTS. 
* na limpati na palimpati na upalimpati - Ma; na limpati nupalimpati - Syã; 
na limpati na upalimpati - PTS. 
3 dãthabali - Ma, Syä, PTS, evamuparipi. * vattati - Va, Vi, Ka, evamuparipi. 
* vicarati - Syã, evamuparipi. ° evameva paccekasambuddhopi - Syã, PTS, evamuparipi. 
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Không bị lấm nhơ tựa như đóa sen không bị lấm nhơ bởi nước - Đóa 
sen: nói đến bông sen trắng. Nước: nói đến nước (thông thường).' Giống như đóa 
sen trắng không bị lấm nhơ bởi nước, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy bẩn, (là đóa 
hoa) đã không bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn, tương tự y 
như vậy, có hai sự lấm nhơ: lấm nhơ do tham ái và lấm nhơ do tà kiến. —nt— điều này 
là lấm nhơ do tham ái. —nt- điều này là lấm nhơ do tà kiến. Đối với vị Phật Độc Giác 
ấy, sự lấm nhơ do tham ái đã được dứt bỏ, sự lấm nhơ do tà kiến đã được buông bỏ. 
Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự lấm nhơ do tham ái, do trạng thái đã được 
buông bỏ đối với sự lấm nhơ do tà kiến, vị Phật Độc Giác ấy không bị lấm nhơ ở sắc, 
không bị lấm nhơ ở thinh, —-nt—- không bị lấm nhơ ở các pháp đã được thấy-đã được 
nghe-đã được cảm giác-đã được nhận thức, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy bẩn, 
(là người) đã không bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn, đã đi ra 
ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn; - không bị lấm nhơ tựa như đóa sen không bị lấm 
nhơ bởi nước, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một) là như 
thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Không kính sợ tựa như con sư tử không kinh sợ các tiếng động, 
không dính mắc tựa như làn gió không bị dính mắc ở mạng lưới, 
không bị lấm nhơ tựa như đóa sen không bị lấm nhơ bởi nước, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


8. 


Tựa như con sư tử, có sức mạnh của các răng nạnh, uua của các loài thú, có 
cuộc sống thiên uề khuất phục uà thống trị (các con thú khác), nên lai uãng các trú 
xứ xa ung, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Tựa như con sư tử, có sức mạnh của các răng nanh, vua của các loài 
thú, có cuộc sống thiên về khuất phục và thống trị (các con thú khác): 
Giống như con sư tử, chúa của loài thú, có sức mạnh của các răng nanh, có vũ khí là 
các răng nanh, sau khi khắc phục, sau khi thống trị, sau khi đè bẹp, sau khi trấn áp, 
sau khi dẫm đạp tất cả các loài thú, các sinh mạng, nó sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận 
hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng, vị Phật Độc Giác cũng có sức mạnh của tuệ, có 
vũ khí là tuệ, sau khi khắc phục, sau khi thống trị, sau khi đè bẹp, sau khi trấn áp, sau 
khi dẫm đạp tất cả các sanh linh, các hạng chúng sanh bằng tuệ, vị ấy sống, trú ngụ, 
sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng: - “tựa như con sư tử, có sức 
mạnh của các răng nanh, vua của các loài thú, có cuộc sống thiên về khuất phục và 
thống trị (các con thú khác) là như thế. 





' touam và udakam có chung ý nghĩa là “nước.” 
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Sevctha pantani senasananr t¡ yatha siho migaraja araññe 
vanamaJjhogahetva' carai viharali Iriyali vattei paleli yapel yapetl, 
paccekasambuddhopl araññe vanapatthani pantanl senasanani patisevati 
appasaddani appanigghosani vijanavatanl manussarahaseyyakanl patisallana- 
saruppamI. So eko gacchatl, eko titthati, eko nisidati, eko seyyam kappeti, eko gamam 
pIndaya pavisati, eko patikkamati,` eko raho nisidati, eko cankamam adhitthati eko 
carati viharati Iiriyati vatteti paleti yapeti yapetI 'ti - sevetha pantan1 senasananI, eko 
care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Stho uatha dathabah pasauha 
ra mmiganam abhibhuua cari, 
seuetha pantãnï senasanani 

eko care khaggauisanakappo ti. 


9. 


Mettam upekkham karunnamnn uữnutfimn 
qseUamano mmuditam ca kale, 

sabbena lokena auiruJ]hamano 

eko care khaggauisanakaDpo. 


Mettam upekkham karunam vimuttim äsevamano muditam ca kaäle ti 
so paccekasambuddho mettasahagatena cetasa ekam disam pharItva viharati tatha 
dutyam tatha tatyam tatha catuttham, ii uddhamadho tiiyam sabbadhi 
sabbattataya sabbavantam lokam mettasahagatena cetasa vipulena mahagsatena 
appamanena averena abyapaJjhena pharItva viharati, karunasahagatena cetasa —pe— 
muditasahagatena cetasa —pe— upekkhasahagatena cetasa vipulena mahagsatena 
appamanena averena abyapajjhena pharitva viharai ti - mettam upekkham 
karunam vimuttim, asevamano muditam ca kãle. 


Sabbena lokena avirujjhamano tỉ mettaya' bhavitatta ye puratthimaya 
disaya satta te appatikula° honti, ye pacchimaya disaya satta — ye uttaraya disaya 
satta — ye dakkhinaya disaya satta — ye puratthimaya anudisaya satt3 — ye 
pacchimaya anudisaya sattä — ye uttaraya anudisaya satta — ye dakkhinaya anudisaya 
satta — ye hetthimaya" disaya satta — ye uparimaya disaya satta — ye dasasu disaya? 
satta te appatikula honti. Karunaya bhavitatta — muditaya bhavitatta — upekkhaya 
bhavitatta ye puratthimaya disaya sattä —pe— ye dasasu đisasu satta te appatikula 
honH. 


' araññavanamajjhogaähetvä - Ma; 


araññavanapatthani ajjhogahetva - Sy8; ” mettadinam - Syã. 
arañña-vana-majjhe gahetva - PTS. 5 appatikulã - Syã, PTS, evamuparipi. 
*“ araññavanapatthãni - Ma, Syä, PTS. ”ađhogamaãya - Syã. 
3 eko abhikkamati eko patikkamati - Syä. Š đasasu disäsu vidisasu - Syã; 
* abyapajjena - Ma, evamuparipi. disasu vidisasu - PTS. 
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Nên lai vãng các trú xứ xa vắng: Giống như con sư tử, chúa của loài thú, đi 
sâu vào các khu rừng, chòm cây, rồi sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi 
dưỡng, bảo dưỡng, vị Phật Độc Giác cũng thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các 
chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt 
với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. Vị ấy sống một mình, đi một mình, 
đứng một mình, ngồi một mình, nằm một mình, đi vào làng để khất thực một mình, 
đi trở về một mình, ngồi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh hành một mình, một 
mình sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng một mình; - “nên 
lai vãng các trú xứ xa vắng, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có 
một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Tựa như con sư tử, có sức mạnh của các răng nanh, 0uua của các loài thú, có 
cuộc sống thiên uề khuất phục uà thống trị (các con thú khác), nên lai uãng các trú 
xứ xa uẳng, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


9. 


Trong khi đang rèn luuện từ, bị, hủ, xẻ, uà giải thoát uào thời điểm thuận tiện, 
trong khi không bị chống đối bởi tất cả thế gian, nên sống một rnình tựa như sừng 
của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Trong khi đang rèn luyện từ, bỉ, hỷ, xả, và giải thoát vào thời điểm 
thuận tiện: vị Phật Độc Giác ấy lan tỏa một phương bằng tâm đồng hành với từ, rồi 
an trú, tương tự như vậy phương thứ nhì, tương tự như vậy phương thứ ba, tương tự 
như vậy phương thứ tư, như thế ở phương trên, phương dưới, phương ngang, khắp 
mọi nơi, cho đến tất cả các chúng sanh luôn cả bản thân, vị ấy lan tỏa toàn thể thế 
giới chúng sanh bằng tâm đồng hành với từ, bao la, quảng đại, không đo lường được, 
không thù oán, không sân hận, rồi an trú. Vị ấy lan tỏa một phương bằng tâm đồng 
hành với bi —-nt—- bằng tâm đồng hành với hỷ —nt—- bằng tâm đồng hành với xả, bao 
la, quảng đại, không đo lường được, không thù oán, không sân hận, rồi an trú; - 
“trong khi đang rèn luyện từ, bi, hỷ, xả, và giải thoát vào thời điểm thuận tiện là như 
thế. 


Trong khi không bị chống đối bởi tất cả thế gian: Nhờ trạng thái phát triển 
của tâm từ, các chúng sanh ở hướng đông là không chán ghét, các chúng sanh ở 
hướng tây — các chúng sanh ở hướng bắc — các chúng sanh ở hướng nam -— các chúng 
sanh ở hướng đông nam - các chúng sanh ở hướng tây nam - các chúng sanh ở 
hướng tây bắc — các chúng sanh ở hướng đông bắc — các chúng sanh ở hướng dưới — 
các chúng sanh ở hướng trên —- các chúng sanh ở mười phương là không chán ghét. 
Nhờ trạng thái phát triển của tâm bi —nt—- nhờ trạng thái phát triển của tâm hỷ —nt— 
nhờ trạng thái phát triển của tâm xả, các chúng sanh ở hướng đông —nt— các chúng 
sanh ở mười phương là không chán ghét. 
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Sabbena lokena avirujjhamano tí sabbena lokena' aviruJ]hamano 
appativrujJjhamano anaghatiyamano” appatlhaññamano tỉ - sabbena lokena 
avirujJ]hamanoti, eko care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Mettam upekkham karunnan 0uừnuttữn 
qseUg1mnano 1nuditam ca kale, 

sabbena lokena quiuhamano 

eko care khaggauisanakappo ti. 


10, 


Ragam ca dosa1mn ca pahqụa moham 
sandalaurtuana saññoJanami,` 
asantasam 7tuitasankhauamhi 

eko care khaggquisanakqppo. 


Ragam ca dosam ca pahaya mohan ti - Rägo ti yo rago sarago —pe— 
abhijJjha lobho akusalamulam. Doso tỉ yo cittassa aghato —pe— candikkam asuropoŸ 
anattamanata cittassa Moho tỉ dukkhe aññanam?° -pe- avljjalangil moho 
akusalamulam. Ragam ca dosam ca pahaya mohan ti so paccekasambuddho 
ragam ca dosam ca moham ca pahaya paJahitva vinodetva byantikaritva” anabhavam 
gametva  tI - ragam ca dosam ca pahaya moham. 


Sandalayitvana saññojananl t¡ dasa saññoJananm: kamaragasaññojanam 
patighasaññoJanam -—pe— aviJJasaññojanam. Sandäalayitväna saññojananlI ti 
samyojJanan sandalayltva padalayltva sampadalayltva paJjahiva vinodetva 
byantikaritva anabhavam gametva ti” - sandalayItvana saññojanan1. 


Asantasam jIvitasankhayamhi ti so paccekasambuddho Jivitapariyosane 
asantasI anutrasI anubbiggo anussanki'° anutraso abhiru acchambhi anutrasi apalay1 
pahinabhayabheravo vigatalomahamso viharatI ti '' - asantasam JjIvitasankhayamhi, 
eko care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“Ragưm ca dosam pahqụaq moham 
sandalaurtuana saññoJanarni, 
asantasam Jtuitasankhaamhi 

eko care khaggauisanakappo ti. 


' sattalokena - Sya. ” assuropo - Sya. 
° aphattiyamäno - Syã; ° añãnam - Syä. 

aghatiyamãno - PTS. ”byantim karitvã - Ma, Va, Vi. 
3 samyojanäni - Ma, Va, Vi, evamuparipi. Š đasa samyojanäni - Ma. 
* raganti - Syã. '°anussukiĩ - Syã, PTS, evamuparipi. 
? saññojanäni sandalayitvana padälayitvana sampadälayitvana pajahitvana vinodetvana 
byantikaritvana anabhävagametvanati - Sya. '!vigatalomahamsoti - Syã. 
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Trong khi không bị chống đối bởi tất cả thế gian: trong khi không bị chống 
đối, trong khi không bị chống báng, trong khi không bị đụng chạm, trong khi không 
bị công kích bởi tất cả thế gian; - “trong khi không bị chống đối bởi tất cả thế gian, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Trong khi đang rèn luuện từ, bi, hủ, xẻ, uà giải thoát uào thời điểm thuận tiện, 
trong khi không bị chống đốt bởi tốt cả thế gian, nên sống rmnột mình tựa như sừng 
của loài tê ngưu (chỉ có một).” 


10, 


Sau khi dứt bỏ luuến ái, sân hận, uà sỉ mê, 

sau khi bứt la hoàn toàn các sự ràng buộc, 

người không kinh sợ Uuề chặng cuối cùng của mạng sống, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Sau khi dứt bỏ luyến ái, sân hận, và sỉ mê - Luyến ái: là sự luyến ái, luyến 
ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Sân hận: là sự tức tối 
của tâm —nt— sự tàn nhãn, sự lỗ mãng, trạng thái không hoan hỷ của tâm. Sỉ mê: là 
sự không biết về Khổ, —-nt— sự ngăn trở của vô minh, sỉ mê là gốc rễ của bất thiện. 
Sau khi dứt bỏ luyến ái, sân hận, và sỉ mê: Vị Phật Độc Giác ấy sau khi dứt bỏ, 
sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện 
hữu luyến ái, sân hận, và sĩ mê; - “sau khi dứt bỏ luyến ái, sân hận, và sĩ mê là như 
thế. 


Sau khi bứt lìa hoàn toàn các sự ràng buộc: có mười sự ràng buộc: sự ràng 
buộc của ái dục, sự ràng buộc của bất bình, —nt— sự ràng buộc của vô minh. Sau khi 
bứt lìa hoàn toàn các sự ràng buộc: sau khi bứt ha, sau khi bứt ha hắn, sau khi 
bứt ha hoàn toàn, sau khi dứt bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm 
cho không còn hiện hữu các sự ràng buộc; - “sau khi bứt lìa hoàn toàn các sự ràng 
buộc ' là như thế. 


Người không kỉnh sợ vê chặng cuối cùng của mạng sống: vị Phật Độc 
Giác ấy không có sự kinh sợ, không có sự sợ sệt về chặng cuối cùng của mạng sống, 
không kinh hoàng, không có sự hoảng sợ, không sợ sệt, không nhút nhát, không có sự 
kinh hãi, không có sự sợ sệt, không có sự trốn chạy, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã 
được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa; - “người không kinh sợ về chặng cuối cùng 
của mạng sống, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một)' là 
như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Sau khi dứt bỏ luuến ái, sân hận, uà sỉ mê, 

sau khi bứt lìa hoàn toàn các sự ràng buộc, 

người không kính sợ uề chặng cuốt cùng của rmnạng sống, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
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11. 


BhaJanti seuanti ca karanatftha' 
nikkaranag dullabha a1q mmita, 
attatthapañña” asuc1 mmanussa) 
eko care khaggauisanakappo. 


Bhajanid sevant ca karanattha tí attatthakarana paratthakarana 
ubhayatthakarana ditthadhammikatthakarana samparaylkatthakarana [paramattha- 
karana] bhaJanti sambhaJanti sevanti nisevanti samsevanti patisevanti 'ti - bhaJanti 
sevanti ca karanattha. 


Nikkarana dullabha ajja mittä ti dve mittäa agarikamitto" ca pabbajJitamitto? 
ca —pe— ayam agarikamitto —pe— ayam pabbajJitamitto. Nikkarana dullabhäa ajja 
mittäa tí Ime dve mitta akarana nikkarana ahetu” appaccaya dullabha dulladdha 
sudulladdha 'ti - nikkarana dullabha aJJa mitta. 


~~—= ~~= 


Attatthapaññã asucT manussä ti - Attatthapañña ti attano atthaya attano 
hetu attano paccaya attano karana* bhajant sambhajanti sevanti nisevanti 
Ssamsevant patisevanti acarani samacaranti paylirupasanti paripucchanti? 
paripañhani tỉ - attatthapañña. Asucl manussä ti asucina kayakammena 
samannäagatati asucI manussa, asucina vacIlkammena samannagatati asucï manussa, 
asucina manokammena samannäagatati asucl manussa, asucina panatipatena — 
asucina adinnadanena — asucina kamesu micchacarena — asucina musavadena — 
aSuciya pIsunaya vacaya'° samannäagata — asuciya pharusaya vacaya'' samannagata — 
asucina samphappalapena samannagata — asuciya abh1Jjhaya samannagatä — asuecIna 
byapadena samannagatati asucl manussa, asuclya micchaditthiya samannagatatI 
asucl manussa, asuciya cetanaya samannagatati asucI manussa, asuciya patthanaya 
samannagatati asucI manussa, asucina panidhina samannagatati asucl manussa, 
asucl hIina nihina” omaka lamaka chattaka' parita tI - attatthapañña asucl 
manussa. 


' kãranattä - Va, Vi, evamuparipi. Š attano kãranam - PTS; 

° attatthapañña - PTS; attakarana - Va, Vĩ, Ka. 
attattapañña - Va, VI, evamuparIpI. '° pisunäya vãcãya - Ma, Syã; 

3 asuei-manussãä - PTS, evamuparipi. pIsunavacaya - Va, VI, Ka. 

* paramatthakaranä - itisaddo Ma, Syä, PTS potthakesu dissate. ° pucchanti - Syã. 

Ÿ agãrikamitto - Syä, evamuparipi. '! pharusävãcäya - Va, Vi, Ka. 

° anagarikamitto ca - Ma, Syã; '*nïhïnã parihinä - Syä, PTS, evamuparipi. 
anagärikamitto ca - Vi, evamuparipi. '3 chatukkã - Ma; 

7 ahetũ - Ma, Syã. jatukkã - Sya. 
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11. 


Người ta thân cận uà phục uụ có động cơ là sự lợi ích, 

ngàu naụ những người bạn không có động cơ (lợt ích) là khó đạt được, 
những người (chủ) biết đến lợt ích của bản thân thì không trong sạch, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Người ta thân cận và phục vụ có động cơ là sự lợi ích: người ta thân cận, 
gần gũi, phục vụ, phục dịch, kề cận, hầu cận có động cơ là lợi ích của bản thân, có 
động cơ là lợi ích của người khác, có động cơ là lợi ích của cả hal, có động cơ là lợi ích 
trong đời này, có động cơ là lợi ích trong đời sau, [có động cơ là lợi ích tối thượng]; - 
“người ta thân cận và phục vụ có động cơ là sự lợi ích” là như thế. 


Ngày nay những người bạn không có động cơ (lợi ích) là khó đạt được: 
Có hai loại bạn bè: bạn bè tại gia và bạn bè xuất gia. —nt— Người này là bạn bè tại gia. 
—nt— Người này là bạn bè xuất gia. Ngày nay những người bạn không có động 
cơ (lợi ích) là khó đạt được: Hai loại bạn bè này (nếu) không có lý do, không có 
động cơ, không có nguyên nhân, không có duyên cớ thì khó đạt được, khó nhận được, 
vô cùng khó nhận được; - “ngày nay những người bạn không có động cơ (lợi ích) là 
khó đạt được' là như thế. 


Những người (chỉ) biết đến lợi ích của bản thân thì không trong sạch - 
Những người (chỉ) biết đến lợi ích của bản thân: là những người thân cận, 
gần gũi, phục vụ, phục dịch, kề cận, hầu cận, hành xử, hành theo, ngồi gần, chất vấn, 
hỏi han vì lợi ích của bản thân, vì nguyên nhân của bản thân, vì duyên cớ của bản 
thân, vì lý do của bản thân; - “(chỉ) biết đến lợi ích của bản thân là như thế. Những 
người không trong sạch: “Những người có thân nghiệp không trong sạch là 
những người không trong sạch, “những người có khẩu nghiệp không trong sạch' là 
những người không trong sạch, “những người có ý nghiệp không trong sạch” là những 
người không trong sạch, “những người có sự giết hại mạng sống không trong sạch” — 
sự trộm cắp không trong sạch — tà hạnh không trong sạch trong các dục - nói dối 
không trong sạch — “những người có lời nói nói đầm thọc không trong sạch” - “những 
người có lời nói thô lỗ không trong sạch” - “những người nói nhảm nhí không trong 
sạch — “những người có sự tham đắm không trong sạch - “những người có sự sân 
hận không trong sạch" là những người không trong sạch, “những người có tà kiến 
không trong sạch" là những người không trong sạch, “những người có ý định không 
trong sạch" là những người không trong sạch, “những người có ước nguyện không 
trong sạch" là những người không trong sạch, “những người có nguyện vọng không 
trong sạch" là những người không trong sạch; không trong sạch là thấp hèn, hèn kém, 
thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoiï; - “những người (chỉ) biết đến lợi ích của bản 
thân thì không trong sạch" là như thế. 
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Eko care khaggavisanakappo tỉ - Eko tí so paccekabuddho pabbajJa- 
sankhatena eko —-pe— Care ti attha carlyayo -pe— Khaggavisanakappo ti yatha 
khaggassa nama visanam ekam hoti adutiyam —pe— eko care khaggavisanakappo. 


Tenaha so paccekasambuddho: 
“BhaJanfi seuanfi ca karanattha 
nikkarang dullabha aa mifra, 
attatthapañña asuc1 mmanussa 
eko care khaggauisanakappo ti. 


Catuttho vagso. 


Nitthito ca khaggavisänasuttaniddeso.!' 


1. Aƒifo HissamefteUuo pummako atha meftagu, 
dhotako upastuo ca nando ca atha hemako. 


2. Todeyuakappa dubhayo Jatukamm ca pandito, 
bhadrauudho udauo ca posdlo cap1 brahmano. 


3. Mogharq7aq ca rmnedhqul pĩngiuo ca mahdsi, 
solasannarn” panetesam Dbrahrnananarnua sasanam, 


parquananarn` nddesa tattakanẺ bhauanfi hi. 


4.. Khaggquisangasuttanam niddesapt tatheud° ca, 
niddesa duuidha ñeuuaq paripuna sulakkhrta ”ti.' 


CULLANIDDESAPAII NITTHITA. 


--oOO-- 
' khaggavisanasuttaniddeso nitthito - Ma, Syã. 
? solasanam - Ma, Vi. Ÿ bhavanti vã - Va, Vi, Ka. 
3 pãrayanã - Va. “tattheva - Syã. 
* tattakã ca - Ma, Syã. sulikkhitä - Syã. 
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Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một) - Một 
mình: vị Phật Độc Giác ấy là một mình theo quy định của đời sống xuất gia, —nt— 
Nên sống: có tám sự thực hành: -nt- Tựa như sừng của loài tê ngưu: giống 
như tên gọi của loài tê ngưu, sừng của nó chỉ có một, không có cái thứ hai, —nt- ; - 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một) là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Người ta thân cận uà phục uụ có động cơ là sự lợi ích, 

ngàu naụ những người bạn không có động cơ (lợt ích) là khó đạt được, 

những người (chủ) biết đến lợt ích của bản thân thì không trong sạch, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một).” 
Phẩm Thứ Tư. 


Và Diễn Giải Kinh Sừng Tê Ngưu được chấm dứt. 


1. “AJtta, Tissametteuua, Punnaka, rồi Mettagu, 
Dhotaka, uà Upastua, Nanda, rồi Hemaka, — 


2. — hai U† Todeuua, uà Kappa, uà U† sáng suốt Jafuka1m, 
Bhadrauudha, uà Udaua, luôn cả Bà-la-môn Posala, — 


3. — U† thông rnỉnh MoghardqJa, 0à u† đại ẩn sĩ Pmgiua. 

Hơn nữa, lời giảng dạu đến chính mười sáu uị Bà-la-môn ốụ, 

các lời diễn giỏi Uề những con đường đi đến bờ kia, là chỉ có chừng ấu. 

4. Và các lời diễn giải của những bài Kinh Sừng Tê Ngưu là đúng ụ như thế. Các 
lời diễn giải gồm hai phần cần được biết; chúng được đầu đủ, được khéo làm nổi 
bật.” 

TIỂU DIÊỄN GIẢI ĐƯỢC HOÀN TẤT. 


--oOO-- 
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CULLANIDDESAPAT,I —- TIỂU DIẼN GIẢI 


PHẦN PHỤ CHÚ 


x*xxxx% 


- Chín thể loại của Giáo Pháp: Ở tài liệu Saddhammnasangaha - Diệu 
Pháp Yếu Lược có lời giải thích chỉ tiết về chín thể loại này như sau: “Thế 
nào là có chín phần khi nói về Thể (anga)? Bởi vì toàn bộ gồm có chín hình 
thức khác biệt, đó là suffa, geuua, ueuuakarana, gatha, udang, tHuuttaka, 
Jataka, abbhutadhamma, uedalla. Trong trường hợp này, Ubhatouibhanga, 
Niddesa, Khandhaka, Parriuara, các bài kinh Mangalasutta, Ratanasutia, 
Nalakasutta, Tuuat†akqasutta trong Suttanipdta - Kinh Tập, và các lời dạy 
của đấng Như Lai có tựa đề là Kinh (suftam) thì được xếp vào thể SUT TA. 
Các bài Kinh có xen các bài kệ vào được biết là thể GEYYA; đặc biệt toàn bộ 
Thiên Có Kệ (Sagathauagga) trong Kinh Tương Ưng Bộ là thể GEYYA. Toàn 
bộ Tạng Vi Diệu Pháp, các bài kinh không có xen các bài kệ, và các lời dạy 
khác của đức Phật không thuộc tám loại trên được xếp vào thể 
VEYYAKARANA. Kinh Pháp Cú, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ, 
các bài có tên là kinh nhưng chỉ là kệ trong Suftamipdta - Kinh Tập thì được 
xếp vào thể GATHA. Tám mươi hai bài kinh liên quan đến các bài kệ do tuệ 
giác hoan hỷ được xếp vào thể UDANA. Một trăm mười hai bài kinh được 
giới thiệu bằng: “Vuttam hˆetam Bhagauota tử (Đức Thế Tôn thuyết về điều 
ấy như vầy) thì được xếp vào thể I7TVUTTAKA. Năm trăm năm mươi bài 
kinh Bổn Sanh bắt đầu bằng Bổn Sanh Apannaka được xếp vào thể.JATAKA. 
Tất cả các bài kinh liên quan đến pháp kỳ diệu phi thường và được giới thiệu 
như sau: “Này các tỳ khưu, có bốn pháp kỳ diệu phi thường ở Ananda,” được 
xếp vào thể ABBHUTADHAMMA. Tất cả các bài kinh được hỏi và được liên 
tục ghi nhận trong sự hiểu biết và hoan hỷ như các bài kinh Cullauedalla, 
Mahauedalla, Sammadithi, Sakkapdañha, Sankhara-bhq?amiua, 
Mahapumaama, v.v...được xếp vào thể VEDALLA. Như thế khi đề cập đến 
Thể thì có chín phần” (Saddhammasangaha - Diệu Pháp Yếu Lược, Chương 
L, cầu 28). 


- Lokadhatu — Thế giới: tức là cakkaudja - vũ trụ, thái dương hệ (NiddA. 
1, 383). Trung tâm của vũ trụ là núi Sineru, xung quanh núi Sineru là bảy 
rặng núi có tên theo thứ tự là Yugan-dhara, Isadhara, Karqutka, 
Sudassana, Nemindhara, Vinataka, và Assakanna. Thuộc về vũ trụ còn có 
mặt trăng, mặt trời, cối Tam Thập, cõi A-tu-la, đại địa ngục Aurci, và bốn đại 
lục là Jjambudipa, Aparagouana, Pubbauideha, và Uttarakuru (xem Pali 
Proper Name DicHonaru). 
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- Nhất thiên - Tiểu thế giới, Nhị thiên - Trung thế giới, Tam thiên - 
Đại Thiên thế giới: 

a/ 1.ooO lần (sahassi, nhất thiên) thế giới (lokadhafu) là một tiểu thế giới 
(cùlanika lokadhatu). 

b/ 1.ooo lần tiểu thế giới — 1.OOO x 1.O0O hay 1.000 lũy thừa hai (duisahassi, 
nhị thiên) của thế giới — là một trung thế giới (maj7himaka lokadhatu). 

c/ Theo cách tính trên, 1.ooo lũy thừa ba (fisahassr, tam thiên) của thế giới 
và nhiều ngàn lần hơn nữa thì được gọi là đại thiên thế giới. Và thế gian bao 
gồm kofisatasahassacakkaudla (10.OOO.OOO x 100.000 vũ trụ) được nhìn 
thấy (NiddA. ii, 383). Ở đây, nhị thiên, tam thiên, đại thiên nên được hiểu 
theo nghĩa lũy thừa, nghĩa là 1.ooo lũy thừa hai, 1.ooo lũy thừa ba, và 1.OOO 
lấy thừa của các số lớn hơn 3, chứ không phải là hai ngàn, ba ngàn, nhiều 
ngàn như nghĩa thông thường. 

- Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành: Phúc hành là hành vi tạo 
tác thiện có quả đưa ởi tái sanh ở cõi người, các cõi Trời dục giới và sắc giới. 
Phi phúc hành là hành vi tạo tác bất thiện có quả đưa đi tái sanh ở bốn cối 
khổ. Bất động hành là hành vi tạo tác thiện có quả đưa đi tái sanh ở vô sắc 
gIỚớI. 


--OOOOO-- 


636 


Suttantapitake Khuddakanikaye 


CULLANIDDESAPAT,I —- TIỂU DIẼN GIẢI 


x*xxxx*% 


GATHÄDIPÄDASUCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PAI1 


Trang 
A 
Akiãñcanam anadanam 36, 206 
Acci yatha vatavegena 
khitta 28,234 
Ajito addasa sambuddham 10 
AjIto tissametteyyo 46, 
416, 632 
Ajjhattañca bahiddha ca 4O, 344 
Atthanatam sanganikaratassa 560 
Attanava katam papam 206 
Attham gatassa na 
pamanamatthi 28,238 
Attham gato so uda va 
so natthi 28, 236 
Atha ko carahi JanatI O4 
Athassa gatte disvana 10 
Addasam kama, te mulam 82 
Addha pasamsama 
sahayasampadam 538 
Adhideve abhiññãaya 52, 474 
Anaññaposim aññatam 604 
AnatthaJjanano doso 526 
AnatthaJanano moho 528 
AnatthaJanano lobho 526 
AnavaranadassavI o8 
Anusasa brahme 
karunayamano 24, 208 
Anejam muladassavim 16, 102 
Apara param gaccheyya 48,424 
Abhisankharitva kuhako O4 
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Trang 
A 
Ayam loko paro loko 44, 378 
Ayokapalamadittam 50O 
AvijJja muddhati Janahi 12 
Avijjaya nivuto loko 14, 5Ó 
Asatam satañca ñatva 
dhammam 158 
Asamhiram asankuppam 52,478 
Ahampetam na Janami 04 
Ẩ 
Akiãñcaññam pekkhamano 
satima 26, 222 
Akiñcaññasambhavamñatva 42, 362 
Agatani hi mantesu O6 
Agum na karoti kiãci loke 178, 556 
Adanatanham vinayetha 
sabbam 38,322 
Adissa jammanam brnhi 10 
Amantana hoti sahaäyamajjhe 514 
Araddhaviriyo 
paramatthapattiya 612 
Asimsanti thomayanti 
abhiJjappantiJjuhani 18, 118 
1 
Idha ditthasutamuta 32, 270 
I 
Iti ca gando ca upaddavo ca 552 


Tiểu Diễn Giải - Thư Mục Câu Kệ Pali 





U 
Ugghattapado tasito 02 
Uttaraya ca bhittiya 50O 
Utrastam dukkhitam disva O4 
Upekkhasatisamsuddham 40, 338 
ssussati anaharo O4 

E 
Ekamekassa pañhassa 48, 422 
Ekayanam Jatikhayantadassi 446, 
488 

Eko aham sakka 

mahantamogham 26, 220 
Eko tamonudasino 5O; 444 
Etadaññaya ye sata 32, 3Ó, 
274, 2o8 
EtamadInavam ñatva 446 
Etabhinandami vaco mahesino 22, 
32, 174, 262 
Ete kama pavuccanti 552 
Ete buddham upagañchum 46, 416 
EvamadInavam ñatva 486 
Evam abhikkantadassavim 44. 380 
Evam dutiyena saha mamassa 542 
Evamvihar1 sato appamatto 29, 
172 
Esa bh1yo pasidami 52, 472 
Esa namucl te sena 246 

O 


Okam Jaham tanhacchidam 
anejam 38, 316 
Okkhittacakkhu na ca padalolo 588 


OharayItva gihibyañJanani 60O 
K 
Katham carahi Janemu O6 


Katham satassa carato 40, 342 


Kadariya tapana ghora 498 


K 
Kama te pathama sena 244 
Kama hi citra madhura manorama 544 
Kamesu nabhig1Jjheyya 14, 8O 
Kamesu brahmacariyava 16, 92 
Kamesu vinaya gedham 36, 308 
Kayamunim vacamunim 158 
KittayissamIi te đhammam 2O, 16O 
Kittay1ssami te santim 24, 212 
Kinnu tamhã vippavasasI 5O, 452 
Kim su samyoJano loko 4O, 34O 
Kenassu nivuto loko 14, 54 
Ko đha santusito loke 1Ó, QO 
Ko nu devo va brahma va 10 
Kosambim capi saketam o8 
Kosalanam pura ramma 02 
KH 

Khaggavisanasuttanam 632 
Khiddam ratim kamasukham 

ca loke 578 


Khidda rati hoti sahayamajjhe 516 


C 
Catukkanno catudvaro 498 
Catuddiso appatigho ca hoti 520 
CH 
Chadanamha samutthaya 50O 
J 
Jatavedasamo kayo 50O 
Jatim gottam ca lakkhanam o8 


Jinnassa me dubbalathamakassa 52, 
462 
Jinnohamasmi abalo vivanno 44, 398 


JH 


JhayIm viraJamasinam 40, 328 
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T 
Tañcaham abhinandami 26, 216 
Tanhakkhayam patthayam 
appamatto 618 
Tanha dutiyo puriso 446, 486, 542 
Tanhadhipanne manuJe 
pekkhamano 46, 406 
Tato amantay1 sIisse O6 
Tato vedena mahata 12 
Tattha satta mahaludda 5O0O 
Tamenam bavarI disva 02 
Tamonudo buddho 
samantacakkhu 48, 434 
Tasitovudakam sItam o8 
Tasma paJanam na upadiyetha 38, 
324 
Tassa ayomaya bhuml 4o8 
Tassayam pacchimakotl 186, 620 
Tasseva upanIssaya 02 
Tam caham abhinandami 2O, 164 
Titthe ce so tattha ananuyayl 28, 232 
Tinakatthasamam lokam 392 
Te capI nùna paJaheyyu 
dukkham 22, 176 
Te ce natarImsu yaJayoga 18, 122 
Te ce munI brusi anoghatinne 30, 254 
Te tosita cakkhumata 48, 420 
Tena hatappam karohi 24, 196 
Tesam buddho byakasi 46, 418 
Tesayam pacchimakotl 76 
Todeyyakappa dubhayo 4ó, 416, 632 
Tvam ca me 
dhammamakkhahi 32, 268 
D 
Dakkhinaya ca bhittiya 50O 
Dantam nayantI samitim 142 
DitthivisukanI upativatto 562 
Disa catasso vidisa catasso 46, 404 
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D 
Disvana rũpesu vihaññamane 44, 
400 
Disva suvannassa pabhassaranl 540 
Dukkhassa ve mam pabhavam 
apucchasi 2O, 146 
Duttho attham na Janati 528 
Dussangaha pabbajJitap1 eke 530 
Doso rajo na ca pana renu 
vuccatI 328 


Dvaham sakkam apucchissam 42, 366 


DviJo yatha kubbanakam 
pahaya 48, 438 
DH 
DhaJo rathassa paññanam 448 
Dhotako upasIvo ca o8 
N 
Nagassa passe asInam 330, 448 
Na tassa additthamidhatthi kiãci 202, 
222, 376 
Na te tato nikkhamitum 50O 
Na ditthiya na sutiya nañanena 28, 
244 
Nandisamyojano loko 4O, 34O 
NÑa monena muni hoti 158 
Na so muddham paJanati O4 
Na hi etehi yanehi 142 
Nagova yuthanl vivajJJayItva 556 
Nana Jana Janapadehi sangata 38, 
320 
Nasissam na pIvissaml 612 
Naham tamha vippavasaml 50, 456 
Naham sabbe 
samanabrahmanase 3O, 258 
Naham sahissami 
pamocanaya 24, 204 
Nirasaso so uda asasano 34, 280 
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NÑ 
Nirasaso so na sO asasano 34. 284 
Nillolupo nikkuho nIppIpAso 564 


No ce labhetha nipakam sahayam 536 


P 
Panke sayano pariphandamano B2, 
464 
Paccekaganino sabbe o8 
Pacchimaya ca bhittiya 498 
PajJena katena attana 88 
PañcamI thinamiddham te 244 
Pañña ceva satI cap 14, 7O 
Patisallanam Jjhanamariñcamano 616 
Passamaham 

devamanussaloke 24, 20O 

Passaml nam manasa 
cakkhuna va 5O, 458 
Pahanam kamacchandanam 4O, 334 
Pahaya pañcavarananI cetaso 606 
Pahinamalamohassa 48, 430 
Papam sahayam parivajjayetha 572 
Papanl parIvaJJeti 158 
ParayanamanugayIssam 48, 426 
Pavam ca bhoganagaram o8 
Pucchamhi kañci asunanto 10 


Pucchami tam bhagava bruhi 


20, 24, 134, 194 
Puttam ca daram pitaram 


metam 


ca mataram 580 

Puratthimaya ca bhittiya 498 

Puratthimenapi dhãvanti 50O 

Pura kapilavatthumha 04 
B 


Bahussutam dhammadharam 
bhajetha 576 

BavarIssa vaco sutva o8 

BavarIssa va tumham va 12 


B 
Bavarim abhivanditva o8 
Bavar1I brahmano bhoto 12 
Bahetva sabbapapakani 182, 202 
Buddho so bhagava loke O4 
BH 
Bhagava ca tasmim samaye 10 
Bhagava hi kame 
abhibhuyya Iryali 36, 306 
BhaJanti sevanti ca karanattha 630 
Bhadravudho udayo ca o8 
Bhayam dukkham rogo ca 552 
BhotIi carahI Janati 04 
M 
Maggo pantho patho paJJo 424 
MaJjhe sarasmim titthatam 34. 36, 
288,294 
Mahayaññam yajitvana 02 


Mãno hi te brahmana 
kharibharo 128 
Migo araññamhi yathaabaddho 510 


Mitte suhaJJe anukampamano 502 
Mukham jivhaya chadeti 10 
Muddham muddhadhipatam ca 10 
Mulakassa patitthanam o8 
Mulho attham na Janati 528 


Mettam upekkham karunam 
vimutim 626 





MogharaJa ca medhavi 632 
Moho raJo na ca pana 
renu vuccati 330 
Y 
Yato ca bhikkhu atapI 552 
Yatha ahu vakkali 
muttasaddho 52, 468 


Yametam pañham apucchi 14, 72 
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Y 
Yasmim kama na vasanti 34, 278 
Yassa ca visata natthi 330 
Yassindriyani bhavitan1 142 
Yasseso dullabho loke O6 
Yassete honti gattesu O6 
Yam kiñãci sampaJanasi 2 
26, 168, 218 
Yam kho mamam 
deyyadhammam 02 
Yam tam apucchimha 
akittay1 no 2O, 154 
Yam pubbe tam visosehi 38, 310 
Yam brahmanam vedagum 
abhljañña  22,18o 
Yam yam disam padhãvanti 50O 
YanlI sotan1 lokasmim 14, 66 
Ye kecime isayo manuJa 18, 112, 116 
Ye kecime samanabrahmana se 30, 
248, 250, 254 
Ye ca sankhatadhamma se 14, 7Ó 
Ye me pubbe viyakamsu 32, 48, 
266, 442 
Yo atitam adisati 42, 348 
Yo te đhammamadesesi 5O, 454 
Yo me dhammamadesesi 5O, 
450, 456 
Yo ve avidva upadhim karotil 20, 15O 
R 
Rasesu gedham akaram alolo 602 
Ragam ca dosam pahaya 
moham 628 
Rago ca doso ca 1to nidana 528 


Rago raJo na ca pana renu vuccati 328 


L 
Lakkhananam pavicayam 10 
Lakkhape itihase ca 10 
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L 
Labho siloko sakkaro 246 
Luddho attham na JanatI 526 
Lobho doso ca moho ca 528 
V 
Varamassatara danta 142 
Vamso visalova yatha vIisatto 506 
Viãñanatthitiyo sabba 42. 354 
Vidva ca yo vedagu narolIdha 22, 188 
Vidhasu na vikampanti 142 
Vipitthikatvana sukham 
dukham ca 610 
VibhutarupasaññIssa 42. 352 
Virato Iidha sabbapapakehi 302, 320 
VIsam vassasatam ayu 10 
Vedanl viceyya kevalanl 138, 190 
VoropayItva gihibyañJanani 532 
S 
Sankhaya lokasmim 
pArovarani 18, 126 
Sango eso parittamettha 
sokhyam 582 
Sace agaram avasati O6 
Sace ca so pabbaJatI O6 
Sace me yacamanassa 02 
Sace labhetha nipakam sahayam 534 
Saddha ca pIt ca mano satI ca 52, 
460 
Santi loke munayo 28, 242 
SandalayItvana saññoJanani 586 
Sabbaso namarupasmim 38, 314 
Sabbesu kamesu yo vitarago 26, 226 
Sabbesu bhũtesu nidhaya 
dandam 482 
Sambuddhena katokaso 12 
Sambuddhoti vaco sutva O4 
Savanti sabbadhi sota 14, 62 
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S 


SamsaggaJatassa bhavantisneha 492 


Savatthiyam kosalamandirejino o6 


SItam ca unham ca 
khudam pipasam 
SIho yatha dathabalT pasayha 
SIhova saddesu asantasanto 
Sukhito bavar1 hotu 
Suññato lokam avekkhassu 
Sutvanaham vira 
akamakamim 


554 
624 
622 

12 


44, 382 


36, 302 


S 
Suddham dhammasamuppadam 392 
Sele yatha 
pabbatamuddhamitthito 376 
So assakassa visaye 02 
So ubhantamabhiññaya 16, Q6 
So bavar1I attamano udaggo O6 
So hi brahmana sambuddho O4 
H 
Hetthato ca samutthaya 50O 
--ooOOO-- 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 


CULLANIDDESAPAT,I —- TIỂU DIẼN GIẢI 


x*xxxx*% 


SAÑÑÄANÄMÄNUKKAMANIKA - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG 


Trang 

A 
Anga 320 
Ajta O8, 1O, 12, 14, 


4Ó, 54. 56, 62, 64, 66, 
70, 72, 74, 88, 414, 416, 422, 632 


Avanti 320 

Avaruddhaka 106 

Assaka O2, 320 
` 

Ajvaka 106 

Alavi Gotama 52, 468 
1 

Inda 10, 1O6 
U 

UjJem o8 

Udaya o8, 4o, 46, 328, 414, 632 

UpasIva o8, 26, 46, 220, 414, 632 
O 

OkkakaraJa 04 
K 

Kakusandha (bhagava) 438 

Kapllavatthu 04, O8 

Kappa o8, 34, 46, 288, 414, 632 

Kamboja 320 
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Trang 
K 
Kassapa (bhagava) 438 
Kalinga 320 
Kasi 320 
Kuru 320 
Kusinara o8 
Konagamana (bhagava) 438 
Kosambl o8 
Kosala O2, OÓ, 32O 
G 
Gandhabba 106 
Gotama 22, 32, 44, 
48, 5O, 52, 174, 176, 
262, 266, 378, 420, 442, 448 
GodavarI 02 
Gonaddha o8 
C 
Cetiya 320 
J 
Jatila 106 
Jatukannm 08, 36, 4ó, 302, 416, 632 
T 
Tissametteyya o8, 1ó, 46, 
9O, 302, 414, 422, 632 
Todeyya o8, 34, 46, 278, 284, 632 
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DH 

Dhotaka o8, 24, 26, 
46, 194, 414, 632 

N 
Nanda o8, 28, 4ó, 242, 414, 632 
Naga 106 
Nigantha 106 
NerafjJara 444 

P 
Pañcala 320 
Patitthana o8 
ParIibbajaka 106 
Pava o8 
Pasanaka o8, 4ó, 330, 412, 448 
Pingiya o8, 44, 4Ó, 
52, 388, 426, 468, 632 
Punnaka o8, 16, 46, 102, 414, 632 


Punnabhadda 106 





Posala o8, 42, 46, 348, 414, 632 
B 

Baladeva 106 

Bavari O2, 12, 266, 44O, 454 

Brahma 106 

BH 

Bhadravudha o8, 38, 46, 

52, 316, 414, 468, 632 

Bhoganagara o8 
M 

Magadha o8, 46, 320, 412 

Maccha 320 

Malla 320 

Mahamoggallana 594 

MaharaJa 106 





M 
Magadha o8 
MahissatI o8 
Mulaka O2, O8 
Mettagu o8, 20, 
46, 134, 414, 632 
Mogharaja o8, 42, 4ó, 366, 414, 632 
Y 
Yakkha 106 
Yona 320 
V 
Vakkali 52, 468 
Vajj 320 
Vanasavhaya (Savatthi) o8 
Vamsa 320 
Vasudeva 106 
VipassIl (bhagava) 438 
Vedisa o8 
Vesali o8 
Vessabhu (bhagava) 438 
S 
Sakyaputta O4, OÓ 
Sabhiya 88, 138, 178, 
1090, 202, 476, 556 
Saketa o8 
SarIputta o8, 100, 360, 372 
SavatthI O6, O8 
Sikhl (bhagava) 438 
SuJampati 10 
Supanna 106 
Surasena 320 
Setavya o8 
H 
Hemaka o8, 32, 46, 266, 414, 632 


--OOOOO-- 


Suttantapitake Khuddakanikaye 


CULLANIDDESAPAT,I —- TIỂU DIẼN GIẢI 


x*xxxx% 


VISESAPADANUKKAMANIKÄ - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT 


Trang 

A 
Akkham 604 
Akalikam 5O, 162, 214, 
450. 452, 454. 456, 458 
Akiãcanam 22, 24, 34, 36, 180, 
182, 188, 200, 284, 206 
Akiñcanabhavam 444. 
484, 536, 60O 
Akuppam 560 
AkusItavutti 612, 614 
Akhilo 22, 52, 180, 186, 472 
Aggaññe arIyavamse 522 
AcdI 234 
Accutam 32, 270, 272 
Achambh1 530 
Ajja mitta 630 
Ajjhapatto 438 
Aññadatthu daso 358 
Aññavimokkham 40, 332, 338 
Attha cariyayo 49O 
Atthram 22, 178, 180 
Attatthapañña 630 
Attanuditthim 44. 394 
Ativakyam 142 
Atthi pañhena agamam 332 
Addavalepana 550 
Addha 176, 182, 478, 538 
Advayabhanim 440 
Advejjhavacanam 176, 478, 538 
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Trang 
A 

Adhideve 474 
Adhimuttacittam 478 
Adhimuttam 360 
Adhivacanam 416 
Adho 168, 218, 322 
Antimadehadharo 620 
Andubandhanena 496 
Anvatthapatipattiya 178 
AnvayIko 324 
Anagariyam 06, 444, 

484, 536, 600 
Anaññaneyyo 564 
AnaññaposI 604 
Anabhavakatam 330 
Anamatagge samsare 74 
Anavajjabho] 538 
Anavassutapariyayam 594 
Anavassuto 588, 594, 596, 598 
Anadanam 36, 206 
Anadano 446, 486 
Ananuyay1 228 
Anaparam 36, 2o8 
AnIssIto 220, 608 
Anigho 130, 102 
Amtikam 50, 450, 452, 454. 458 
Anrtham 2O, 24, 16O, 212, 214 
Anutrasil 204, 220, 282, 


302, 366, 530, 532, 622, 628 
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A 
Anudhammacarn 616 
Anusayo 6o, 508 
Anusitthim 164, 174, 194, 
216, 262, 320, 344, 472 
AneJo/am 1Ó, 38, 102, 110, 316, 35O 
Anelamugo 618 
Abbuhanam 166 
Anolinavutti 116, 172 
Appatigho 520 
Appatibaddhacitto 602, 604, 606 
Appamatta 116 
Appossukko 530 
Apannakavacanam 176, 478, 538 
Aparam 424 
Apllapanata 66 
Apunabbhavaya 44. 400, 
404, 406, 408 
Abbokinnam 94, 274, 616 
Abbhukkirano 130 
AbhiJha 6O, 100, 168, 
336, 572, 588, 630 
Abhidhammadhimutto 360 
Abhinibbuta 274, 30O 
Abhilepanam 54, 6O 
Abhisankharaviññanam 74 
Ambilam 602 
Ambucan 586 
Arahantasasana 266, 442, 462 
Alaggitam 182, 286 
Alamatto 106, 204, 220, 
282, 302, 332, 366, 532 
Alippamano 622 
Almacitto 612 
Alolo 604 
Avassutapariyayam 594 
Avidva 15O 
Aviddasu 158 
Avisaharo 610 


A 
Avihethayam 482 
AvIcinirayo 5O0O 
Asankuppam 52, 478 
Asaññabhave 164, 294, 404 
Asantasanto 622 
Asattam 182, 286 
Asantasam 628 
AsaranTbhuta 124, 256, 408 
Asamhrram 52, 478 
AsamayIkam 560 
Asuropo 128, 608, 628 
Aho 226 

.\ 
Akãasanañcayatanam 356, 396, 512 
Akiñcaññam 02, 26, 222, 230 
Akiñcaññãsambhavo 362 
Agum 178, 318, 428, 556 
Atappam 172, 106 
Atapl 100, 444, 486, 552 
Ajivakã 10Ó, 112, 242 
Adanatanhã 322 
Adãnasatta 326 
Adanam 206 
Adanapatinissaggo 206 
Adiccabandhu 420, 56O 
Adinavam 152, 324, 404, 
408, 446, 486, 492, 
502, 544. 55O, 616, 618 
Abharana 580 
Abhijañña 182 
Arakkhadhikaranam 548 
Araddhaviriyo 612 
Asava 260, 264, 
314, 330, 436, 468 
Asasano 34, 280 
Asa 102, 246, 570 
Asino 448 
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Ingha 2O, 154 
Iñjtam 16, 18, 
9O, 9Ó, 126, 132 
Itikiraya 148, 162, 
214, 266, 442 
Ituhitham 214, 442 
Itthabhavam 18, 112 
Indagu 100, 324, 514 
Iriyam 14, 7Ó, 8O 
Iriyantam 202 
lsayo 102, 106, 116 
Iti 452. 454. 458, 552 
Ugghattapado 02 
Uñchena 02 
Unham 554 
Uddham 168, 218, 322 
Uda 34, 236, 28O 
Udakomikajatam 94, 274, 616 
Uda va 28, 236 
Upapannam 242, 434 
Upakkileso 54, 6O, 
340, 508, 608 
Upakariyo 550 
Upatthanasala 568, 592, 614 
Upadhi 15O, 176, 262 
Upadhinidana 148 
Upadhipahanam 176 
Upadhipatinissagga 176, 262 
Upadhisankhaye O4 
Upasanta 274, 30O 
Upekkha 338, 610 
Upekkhasatisamsuddham 338 
Ubhantam 9O, 9Ó 
Ussolhi 172, 1096, 204, 62O 


Ekavokarabhave 164, 294, 
404, 408, 508 

Eko 220, 444. 484, 632 
Ekayanam 446, 488 
Ekayanamaggo 8ó, 446, 486 
EJa 102, 316, 35O 
Okam 38, 316 
Okkhittacakkhu 588, 5oo 
Ogham 26, 154, 182, 488 
Oghatinna 264 
Oghatigam 304 
Otaram 594, 596, 598 
Kankhaã 188, 204, 224, 35O, 478 
Katukañcukata 58 
Kanham 368, 444, 486 
Kataparappavada 372 
Kathamkatha 24, 34, 20O, 
204, 224, 278, 280 

Kathamsu 28, 242 
Kammakarana 400, 496, 498, 550 
Kammabhavo 170, 284, 436 
Karunayamano 24, 208 
Kamaguna 578, 584 
Kamagunesu 58, 402, 
544, 550, 572 

Kamasukham 578, 584 
Kamam 612 
Kama So, 92, 182, 224, 226, 228, 
278, 302, 306, 308, 428, 544, 582 
Kamanam adInavo 546 
Kamabhïjappam 18, 120 
Kame 26, 36, 120, 224, 


286, 302, 308, 428, 574 


Kãyikã khiddäã 


516, 578 
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K 
Karanattha 630 
Kãsayavattho 60O 
Kiñcanam 36, 38, 296, 308, 326 
Kukkuccam 334 
Kukkuccanam 4O, 334 
Kubbanakam 48, 438, 44O 
Kusala 244 
Kusalo sabbadhammanam 94 
Kuhanavatthu 564, 566, 568 
Kotuhalamangala 252, 262 
Kovilaro 532, 60O 

KH 

Khayantadassi 446, 488 
Kharikam 602 
Kharibharo 128 
Khidda 516 
KhittacakkhUu 588 
Khitta 28,234 
Khilo 186, 472 
Khudam 554 

G 
Ganmigam 20O 
Gabbho 552 
Garulam 372 
Galo 584 
Giram 48, 434 
Gihibandhanam 532 
GihibyañJananI 532, 600 
Guttindriyo 588, 592 
Gedho 82, 308, 314 
Gotamasasanam 32, 48, 52, 
266, 268, 442, 462 

C 
Cakkhuma O4, 42, 328, 366, 368, 


370, 372, 374. 376, 420, 458 
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C 
Candikkam 128, 608, 628 
Catunnam dandanam 496 
CatuvesaraJJappattam 440 
Caram 162, 166, 
174, 214, 216, 268 
Caranam 418 
Culanikam lokadhatum 368 
Cetovimuttiya 534. 558 
CH 
Chattakapañño 306 
Chandarago 272 
Chando 334 
Chalangupekkha 138, 44O 
J 
Janapadehi 320 
Jana 242, 402 
Jappa 60, 506 
Javanapañño 306, 370, 342 
Jagu 190, 514 
Jalam 586, 622 
J1vo 100, 514 
Junhe 94, 274, 614, 616 
Jutima 448 
Jotitthanam 128 
JH 
Jhanam 78, 394, 512, 610, 616 
JhayI 328 
T 
Takkavaddhanam 32, 48, 266, 442 
Tanhakkhayam 26, 50, 222, 
452, 454. 458, 618 
Tanha 94, 168, 100, 218, 226, 


258, 264, 268, 28o, 316, 342, 
406, 408, 452, 454. 458, 542, 618 
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T 
Tanhakappam 282, 284 
Tanhagaddulam 60, 508 
Tanhadutiyo 446, 542 
Tanhanivesana 170 
Tanhalepo o8, 624 
Tathagatabalam 35O 
Tathagato 42, 202, 206, 222, 232, 
282, 354. 356, 358, 362, 370, 376, 434 
Tamonudasino 444: 448 
Tamonudo 48, 434. 448 
TadI 178, 182, 202, 302, 320, 364, 556 
Talavatthukatam 330 
Tinno 22, 34, 18O, 
278, 318, 396, 468, 512 
Tinagaram 594 
Tippa 498 
Tiryam 168, 218, 234, 
322, 498, 520, 626 
TiriyañcapI maJjhe 168 
TiranaparInña 260 
Tulito 16O, 176, 238, 322 
Tevijja 330, 448 

TH 

Thamabalũpapanno 614 
Thinam 40, 244, 334 

D 
Dakkhinapatham O2 
Dandam 482 
Dantabhumim 142 
Dalhanikkamo 614 
Dathabah 624 
Dathavudho 624 
Ditthadhamma 274, 3OO 
Ditthikappam 282 
Ditthimjjhanakkhantiya 148, 162 
Ditthinivesana 170 
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D 
Ditthilepo o8, 624 
Ditthivisukanl 562 
Dighacarilkam 588 
Dipam 294 
DIpa dipam 466 
Dukkham 62, 174 
Durasada 4o8 
Devatanam 1OÓ, 112 
Devadevasasana 266, 462 
Deva 200, 474 
Devisi 376 
Domanassam 334 
Dosacarito 374 
Doso 6o8, 628 
Dvelhakam 188, 204, 478 
DvelhakaJato 108, 134 

DH 

Dhanaratanehi 202, 220, 282, 366 
Dhanani 282, 366, 582 
Dhammatakko 338 
Dhammacakkhum 88, 100, 410 
DhammatakkapureJavam 40, 338 
Dhammadharam 576 
Dhammam 16O, 268, 308, 
400, 406, 450, 454; 456 
Dhammanudhammam 46, 412 
Dhammanudhammapatipattya 178, 
202, 46O 
Dhammanudhammapatipadam 206, 
310, 414, 422, 474, 524, 616 
Dhamkam 528 
Dhira 154 

N 
Nattam 226 
Nandi 22, 38, 6O, 


168, 170, 316, 318, 34O, 5O6 
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N P 
NandisamsoJanam 4O, 42, PaññakappI 34, 282, 284 
340, 362, 364 Paññanava 34, 282, 284 
Namuemm 444. 486 Paññanirodhikam 434. 448 
Navavitakka 342 Patitthanam o8 
Nalagaram 594 Patibaddhacitto 504, 606 
Naganago 20O Patibandhu 6O, 506 
Nago 178, 428, 556, 558 Patibhanava 52, 470, 472, 576 
Namakaya 234 Patiyata 250, 252 
Nikkarana 630 Patividdhakuppo 138, 184 
NÑigghatanam 32, 268 Patisallanam 616 
Nicchato 82, 94, 100, 302, 428 Patisambhidayo 472, 576 
NIJ?hapeta 370, 476 Patisandhiko punabbhavo 170, 
Niddhantakasavo 570 182, 284, 435 
Nipako 108 Patisenikara 246 
Ninhatapapakam 158 Pathavi O6, 36, 3OÓ, 
Nibbano 428 426, 450, 456, 462, 408 
Nibbanam 166, 186, 206, 210, 21Ó, Padumi 556, 558 
268, 274, O4, 414, 424, 470, 478, 612 Paddhacaro/a 30O, 412 
Nibbedhikapañño 30Ó, 370, 462 Paddha 30O, 412 
Nimmitapuccha 110, 136 Padhanava 302, 320, 532, 62O 
NIyato 2O PanuJja viññanam 22, 170 
Nirattam 310 Pabhinnañanam 44O0 
Nirayapala 4o8 Pamattabandhu 300, 444, 486 
Nirasaso 28o, 564, 570 Pamado 58, 402, 574 
Nilolupo 564, 570 Parittapañño 306 
Nivuto/a 14, 3O, 54, 5Ó, 62, 258 Pariphandamano 464 
NÑivesanam 168, 17O Pariyadiyanavacanam 72, 112, 
NIgho 130, 192, 246 146, 150, 314, 482 
Nekkhammam 310 Parivatumakaro 476 
Nevasaññanasaññabhavam/e 164, Parissaya 522, 524, 534 
210, 280, 294, 404, 408, 5O8 Paretanam 292, 296 
Paroparam 474 
P Parovarani 18, 126, 132 
Paccekasambuddho 484 Palipam 552 
Paccha 312 Pavane 394, 51O 
Pacchimakoti 76, 186, 620 Pahanapariñña 260 
PañcaJatakasatani 35O Pahu 106, 204, 220, 
Pañcavarananl 606 282, 302, 320, 332, 366, 532 
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P BH 
Palibodham 218, 362, Bhagava 5Ó, Q4, 110, 112, 
444. 484. 536, 582, 60O 11, 136, 14Ó, 168, 176, 194, 
Padalolo 588, 592 212, 224, 238, 304, 356, 402, 412 
Param 22, 48, 52, 180, 416, 424, 470 Bhandu 516 
Paragum sabbadhammanam 330 Bhandukasayavatthavasano 88, 
Parayanam 46, 412, 416, 424 10O, 410, 516 
Paricchattako 60O Bhayam 202, 506, 544, 552 
Piya 518 Bhavanetti 6o, 506 
Pu 460 Bhavasava 260, 264, 
Pucchañcikata 6O, 506 314, 330, 436, 468 
Puccha 108, 194 Bhave na titthe 170 
Puttamamsam 604 Bhasmani 128 
Putto 484, 508, 518, 58O Bhittikhile 326 
Puthavimandale O4 Bhutesu 482 
Puthupañño 306, 370, 462 Bhuripaññano 448, 452 
Punabbhavo 76, 170, 182, 284, 318, Bhuripañño 30Ó, 460, 462 
330, 350, 364, 436. 448, 468, 620 Bhũrimedhaso 444. 456 
Purimakoti 288, 294 Bhũn 30Ó6, 426, 450. 452, 456, 462 

Purisadhorayham 44O 

PugampI 232 M 
Pekkhamano 222, 506 Makkho 434, 570 
Ponkhanuponkham 94, 274, 616 Maccu 314 
Ponobhavika 88, 138, 178, 556 Maccudheyya 324, 370, 470 
MaccuraJa 44. 380, 394 
PH MaJjhimikam lokadhatum 368 
Phenuddehakam 428 MaJjhe 168, 218, 322 
MaJjhesarasmim 36, 288, 294 
Manta 16, 9O, 96 
Bandhava 582 Mando 2O, 152 
Bahussutam 576, 618 ManuJa 406 
Buddho 416, 434. 468, 472 Mano 82, 460, 464, 546, 460, 464 
Bodhi 446, 488 Manovitakka 528 
Byappatham 164, 174, 194, 216, Manovilekho 188, 204, 
262, 318, 344. 434. 472, 560 224, 280, 336, 350 
ByapatH 128, 608 MamayIta 174 
Byulham 548 Malam 430, 526 
Brahmacariyam 92, 422 Malamohassa 434 
Brahmano 180, 20O, 364 Mahapadhanam 444. 486 
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M 
Mahapuriso 9O, 10O 
Mahayaññam 02 
Mahesi 164, 174, 194 
Mano 430, 432 
Maracakkhum 394. 512 
Maranivapam 30O 
Marapasam 300 
Marasena 244 
Marlsa 7O, 8O, 116, 124, 250, 256, 2092 
Maro 300, 324 
Migo 510 
Micchaditthi o8, 494, 572 
Mitto 502 
Mukhakulanavikulano 130 
Mutam 270 
Muttasaddho 52, 468 
Muddhadhipatam O4, O8, 12 
Muni 156, 178, 234, 
256, 268, 284, 420, 472 
MunimunI 158, 20O 
MuladassavI 1Ó, 102, 104, 11O 
Medha 318, 426, 450, 452, 456 
Monam 156, 178, 234, 
236, 256, 268, 284, 420, 472 
Moneyyani 156 
Momuho 44. 398 
Mosavajjam 128, 428 
Mohacarito 374 
Moho 430, 570, 628 

Y 
Yaññam 102, 112, 116 
Yaññapathe 116 
YaJayoga 122, 124 
Yathavam 364 

R 
Rakkhitamanasano 588, 592 


RajJo 
RagacarIto 
Rago 
Rupam 


Lapllam 

Lepa 
Lokantagu 
Loko 

Lonikam 
Lohakumbhiya 


Vattam 
Vatasuddhi 
Vamso 

Vata 
Vadapatha 
Valavedhirupa 


328 
374 
628 


Z0; 73; 314, 400, 404 


L 
602 
o8 
48, 436 
54. 56, 382, 436 
602 
498 


V 
288, 322, 388, 542 
258, 262 
506, 510 
^234: 554 
28, 24O 
372 


Vikkanto 204, 220, 282, 302, 366, 532 


Vijaññam 210, 282, 308, 400, 406 
Viãñanatthitiyo 354. 356 
Viññu 514 
VitakkacarIito 374 
Vitakko 342 
Vidva 174, 188 
Vidhuro O6 
Vidhũmo 18, 126, 128, 130, 132 
VinIpatam 358, 368, 498, 550 
Vinibaddho 464 
Vippalugga 246 
Vibhutarupasaññ 352 
Vibhusa 580 
VimariyadTikata 286, 510, 

5686, 592, 608, 622, 624 
Vivattacchaddo 52,472 
Visata 6o, 168, 214, 270, 508 
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V 
Visattika 162, 168, 
214, 216, 270, 276, 5O6 
VisavI 302, 320, 532 
VIro 302, 532 
Vedagu 136, 182, 188 
VedaJato OÓ, 1O 
Venateyyam 372 
Vemajjhe 168, 218, 322 
Verambhavata 234. 554, 622 
Veviccha 14, 5BO8 
Vobhindanta S22 

S 
SakkaccakarL 116, 172, 404, 408, 618 
Sakko 202, 204, 220, 282, 354, 366 
Sankham 236 
Sankhatadhamma 76, 620 
Sankhara 518 
Sanga 1090, 582 
SangaJalam 158, 178, 472 
Sanganikaramo 56O 
SaccavadI 580 
Saccavhayo 438 
Sacchika paññatti 58, 04, 110, 
112, 116, 118, 12O, 124, 
126, 136, 148, 168, 176, 194 
Sañchannapatto 60O 
SañJatakhandho 556, 558 
Saññabhavam/e 164, 210, 280, 
294, 404, 408, 508, 510 
Saññavimokkhe 26, 226, 228, 230 
SaññojJanan1 586, 628 
Satanusar1 ñanam 350 
SatI 66, 7O, 338, 46O 
Satima 224, 618 
Sato Só, 94, 162, 166, 
172, 108, 214, 216, 268, 326, 392 
Sattha 476 
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S 

Sadara 88, 138, 178, 
180, 188, 200, 556, 596 

Saddha/aya 52, 196, 460, 490, 566 
SaddhacarIto 374 
Saddhadeyyani 588, 59O 
Saddhadhimutto/am 440, 468 
Santi 242, 304 
Sandacchayo 60O 
Sanditthiko/am 162, 214, 450, 
454. 458, 546, 548 
Sabbasankharasamatho 1ÓÓ, 


18ó, 208, 210, 216, 
274, 298, 304, 414, 470, 478, 612 


Samanabrahmana 3O, 108, 
248, 572, s88, 602 
Samantacakkhu 34, 202, 


222, 232, 282, 376 
Samphappalapo/am/e/ena 336, 
542. 572, 592, 630 


Samphalam 528 
Saro 288, 294 
Sahayam 514, 516, 538 
Samvuto 78, 142, 59O 
Samsagzsa 492 
Samsaram/e 74, 486, 542 
SamsInapatto 532 
SataccakarI 172, 404, 618 
Sadhuvihan 534 
Samaylkam vimuttim 56O 
Sarago 6o, 82, 168 
Sikkha 196, 108 
Sibbani/im 6O, 90, 96, 100, 5O6 
Siho 622 
SuJa 128 
Suññato 224, 382, 386, 39O 
Suttantadhimutto 360 
Sumedham 316 
Sena 244 
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Sen 
Sokhyam 
Sota 
Sneha 


514, B16 

582 

64 

492, 494, 502 


Hasapañnño 
Hindagu 
Huram 
Hemante 


--OOOOO-- 
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370, 462 
190, 324 
266, 442 
94. 274, 614, 616 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 
Công Đức Thành Lập 


5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 
7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 
8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 
9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 


ầ 1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã ( 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha ñ 
3. Gia đình Phật tử Visakha An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 


12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
1a. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng lụ 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn w) 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh @ 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 7 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích $9 
10. Cô Võ Trân Châu | : 
2o. Cô Hồng (IL) l 
Công Đức Hộ Trì 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
(Một bộ Tam Tạng Sri Lanka ín tại Taiwan) 
2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
3. Gia đình Phật tử Minh Đăng & Tịnh Phong 
Gia đình Phật tử Minh Lễ & Từ Minh Nguyện 


(Tam Tạng Pali-Miến, Tam Tạng Miến) 
4. Phật tử Huỳnh Thị Thiện, Pd. Diệu Trí Ụ 
Gia đình Phật tử Minh Đăng & Tịnh Phong ° 


Gia đình Phật tử Hải Trúc 
(Tam Tạng Pali-Thái, Tam Tạng Thái, 
Chú Giải Pahi-Thái) 
5. Sư Cô Mỹ Nhung và các Phật tử 
(Tam Tạng Song Ngữ Pali - Khmer) 


tà cac 
sa» 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 36 
® CULLANIDDESAPATI —- TIỂU DIỄN GIẢI ® 


Công Đức Bảo Trợ & Hỗ Trợ 


Hòa Thượng Pháp Nhãn 
Thượng Tọa Thích Minh Hạnh 
Thượng Tọa Thích Thông Chiếu 
Đạo Tràng Thiền Tự Hỷ Xả 
Đại Đức Thích Quảng Trí và Đạo Tràng chùa Phật Tuệ 
Phật tử Tifani Do (Tuyết Đỗ) 

Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình Phật tử Phạm Thanh Cao, Pd. Minh Lễ 
& Tăng Thị Duyên, Pd. Từ Minh Nguyện 
Phật tử Bùi Lan Khanh, Phd. Tịnh Hoa 
Phật tử Nguyễn Hồng Hạnh 
Gia đình Phật tử Trân Minh Trí 
Phật tử Nguyễn Bằng Việt 
Phật tử Lê Ngọc Lương 
Phật tử Thanh Hóa và Sơn La 
Phật tử Đào Tuyền 
Phật tử Nguyễn Thị Thanh Bạch 
Phật tử Nguyễn Quang Hùng 
Thượng Tọa Thích Phổ Huân 
Đại Đức Thích Quảng Thiền 
Sư Cô Bodhicitta - Huệ Tín 
Sư Cô TN. Như Minh 
Sư Cô Quang Duyên 
Tập thể Phật tử Đạo Tràng Melbourne 
Magnolia Grove Monastery - Tu viện Mộc Lan 
Gia đình Hoàng Tấn Hùng & Giang Phú Bình 
Gia đình Nha sĩ Phạm Văn Gial 
Phật tử Bùi Lan Khanh, Pd. Tịnh Hoa 
Phật tử Trần Ngọc Tản, Pd. Tâm Tường 
Phật tử Lê Dung 
Phật tử Bảo Tấn 
Phật tử Linh Soc 
Phật tử Loan Phạm 
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Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 36 
® CULLANIDDESAPATI —- TIỂU DIỄN GIẢI ® 


Công Đức Bảo Trợ & Hỗ Trợ 


Phật tử Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
Gia đình Phật tử Từ Hùng & Diệu Hương 
Gia đình Phật tử Lê Văn Hòa & Bùi Mai Lan 
Gia đình Dr. Eric Tran 
Gia đình Lý Quốc Cường & Võ Tiến Thịnh 
Gia đình Phật tử Nguyễn khác Bình, Pd. Tâm Đạo & 
Phật tử Nguyễn thị Hoàng Sinh, Pd. Diệu Hương 
Gia đình Phật tử Huỳnh Giang & Châu Lan Cầm 
Phật tử Visakha An Trương 
Phật tử Lý Hoàng Anh 
Phật tử Văn Thị Yến Dung, Pd. Diệu Thư 
Phật tử Nguyễn Tùy và các con 
Phật tử Phạm Thị Thu Hương 
Gia đình Phật tử Trân Minh Lợi 
Một Phật tử ẩn danh 
Phật tử Diane Nguyen 
Phật tử Phyllip Ho 
Phật tử Từ Minh 
Thượng Tọa Thường Niệm 
Thượng Tọa Chánh Thọ 
Đại Đức Pháp Nhiên 
Đại Đức Định Phúc 
Gia đình Phật tử Gia Hiếu & Tâm Ngạn 
Gia đình Phật tử Lưu Hán Trung 
Gia đình Phật tử Lê Thanh Hồng 
Gia đình Phật tử Diệu Lý 
Gia đình Phật tử Tuệ Hiền 
Phật tử Trân Thị Ngọc Linh 
Phật tử Trân Huệ Mỹ, Pd. Như Khiêm 
Phật tử Huỳnh Châu, Pd. Pema 
Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 
Phật tử Bùi Thị Yến 
Phật tử An Hòa 
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Đại Đức Thích Tâm Ngôn 

Tập thể Phật tử chùa Tâm An 
Cô Bửu Phượng 

Cụ Bà Phật tử Như Thiện 

Phật tử An Hòa 

Phật tử Lưu thị Mỹ Phượng 
Phật tử Dương Tường Khải Như 
Phật tử Dương Thanh Vân 
Phật tử Nguyễn Văn Hiếu 
Phật tử Đức, Cần Thơ 

Phật tử Thạch Quốc Thái 

Phật tử Loan Trần 

Phật tử Hựu Huyền 

Phật tử Nguyễn Chính Nghĩa 
Phật tử Tuệ Hiền 

Phật tử Hoài Nam 

Phật tử Tuệ Vân 

Phật tử Tường Vân 

Phật tử Bùi Ngọc Tọa 

Phật tử Phương Bảo Đức 

Phật tử Nguyễn Thị Lành 

Phật tử Bảo Tấn 

Phật tử Hạnh Quang 

Phật tử Bùi Thanh Cao 

Phật tử Tịnh Tâm Xuân 

Phật tử Phật tử Diệu Nguyệt 
Phật tử Huỳnh thị Kim Hồng 
Phật tử Tịnh Quý 

Phật tử Lý Huyền 

Phật tử Huỳnh Thị Kim Hoàng 
Phật tử Đoàn Việt Hòa 

Phật tử Diên Anh 

Phật tử Trương Đình Hòa 
Phật tử Trịnh Ngọc Trác 

Phật tử Đặng Minh Thuận 
Phật tử Trần Diệu Ý 

Phật tử Nguyễn Hoàng Văn 
Phật tử Trần Thân 

Phật tử Liên Anh 

Một Phật tử ẩn danh 

Phật tử Nguyễn Hoàng Anh Khoa 
Phật tử Nguyễn Kim Ngọc, Pd. Huệ Châu 
Phật tử Đồng Thị Mộng Lang, Pd. Diệu Trí 


Gà M 
“iS.® cm: 
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Thân quyến Thượng Tọa Pháp Thanh 

Phật tử Nguyễn Thị Đạm 

Phật tử Nguyễn Thị Vân Phương, Pd. Bảo Hương 

Phật tử Trân Thị Minh Châu & Phạm Thu Trang 

Gia đình Phật tử Lê Kiến Thành & Nguyễn thị Thắm 

Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Hồng Oanh, Pd. Diệu Nguyệt 

Gia đình Cô Cang 

Gia đình Cô Hải 

Gia đình Anh Phấy 

Gia đình Anh Quyền 

Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Cúc Hoa 

Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Hồng Trúc 

Gia đình Phật tử Lâm Hữu 

Gia đình Phật tử Lý Dậu 

Gia đình Phật tử Hoàng Lâm & Phạm Toàn 

Gia đình Phật tử Nguyễn Hoàng Lâm 

Gia đình Phật tử Vĩnh Quang 

Gia đình Phật tử Trân Đình An 

Gia đình Phật tử Châu Thị Thúy 

Gia đình Phật tử Đoàn Thị Lệ 

Gia đình Phật tử Giác Tịnh 

Gia đình Phật tử Mỹ Như 

Gia đình Phật tử Hùng Dung 

Gia đình Phật tử Yến & Long 

Gia đình Phật tử Lê Thị Tuyết Nga 

Gia đình Phật tử Nhữ Duy Hùng & Đặng Thu Trang 

Gia đình Phật tử Nguyễn Hữu Phương Oanh 

Gia đình Phật tử Phan Hữu Phát & Nguyễn Huỳnh Ánh Như 

G1a đình Phật tử Nguyễn Kim Ngọc, Pd. Huệ Châu 

Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Bê & Huỳnh Thị Tám 

Gia đình Phật tử Trần Thành Đông & Dương Thị Hẹ 

Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Mai Hương 

Gia đình Phật tử Ngọc Nhường & Lâm Văn Huỳnh, Bảo Ngọc 

Gia đình Phật tử Quý Tính & Minh Thư 

Gia đình Phật tử Trần Quang Tâm & Huỳnh Nguyệt Cầm, Trần Nguyệt 
Thảo, Trần Vĩnh Long, Trần Mỹ Tiên 

Gia đình Phật tử Huỳnh Nguyệt Lan & Nguyễn Tuấn Kiệt và các con: 
Nguyễn Huỳnh Ánh Như, Nguyễn Huỳnh Thanh Nhã, Nguyễn Tân Phú 

Gia đình Phật tử Lê Thị Hai, Hoàng Thị Bích Vân, Nguyễn Tấn Ngọt, 
Nguyễn Hoàng An Nhiên, Lê Hoàng Thanh, Hoàng Thị Bích Hạnh, Hoàng 
Thị Bích Phượng, Lê Hoàng Khang, Trần Viễn Kỳ, Trần Nhã Uyên 

Gia đình Phật tử Huỳnh Nguyệt Liên & Lê Minh Hiếu, Lê Minh Ngọc & Thái 
Đăng Khoa, Lê Minh Mãn & Nguyễn Vân Anh cùng các con cháu 
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Thượng Tọa Bửu Chánh 

Đại Đức Pháp Nhiên 

Đại Đức Định Phúc 

Đại Đức Pháp Hành 

Đại Đức Pháp Từ 

Đại Đức Thiện Chiếu 

Sư Cô Quang Lành 

Đại Đức Thích Quảng Thiền 

Đại Đức Thích Tâm Hòa 

Sư Cô Thích Nữ Như Minh 

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Tiết 

Sư Cô Thích Nữ Minh Khai 

Sư Cô Thích Nữ Huệ Tín 

Sư Cô Quang Duyên 

Sư Cô Ngọc Trí 

Phật tử chùa Giác Quang 

Đoàn Phật tử Asoka hành hương 
Đạo tràng chùa Như Pháp 

Gia đình Phật tử Lâm Hữu 

Gia đình Phật tử Hoàng Thị Bên 
Gia đình Phật tử Hồ Trọng Danh 
Phật tử Bảo Hương 

Một thí chủ ẩn danh 

Phật tử Nguyễn thị Bích Hằng 
Phật tử Nguyễn Anh Tuấn 

Cát Tường & Diệu Tường 

Phật tử Nguyễn Bích Diễm 


Cô Nữ 

Phật tử Linh Soc 

Phật tử Loan Phạm 

Phật tử Tạ Đức Hớn, Trần Nguyệt 
Thảo, Trần Vĩnh Long, Trần Mỹ Tiên 
Đoàn hành hương Sri Lanka 

Phật tử Vinh & Hồng (Diệu Phượng) 
Phật tử Liên Hà & Phúc Đức 

Thân quyến của Thầy Quảng Thiền 
Gia đình Phật tử Tuấn 

Gia đình Phật tử Hạnh 

Phật tử Đặng Minh Thuận 

Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 

Phật tử Võ Trần Phi Sơn 

Phật tử Kim Thị Hồng Nhung 

Phật tử Lê Ngọc Lương 

Phật tử Nguyễn Thị Hồng 

Phật tử Đoàn Thị Duyên Anh 

Gia đình Phật tử Tuệ Hiền, Từ Viên, 
Chánh Tâm, Từ Hiếu 

Đạo hữu Lê Văn Kim 

Phật tử Đặng Minh Thuận 

Phật tử Thanh Hóa và Sơn La 

Phật tử Nguyễn Bằng Việt 

Phật tử Ngô Minh Hải 

Phật tử Phạm Thị Ánh Ngọc 

Gia đình Phật tử Hoàng Tấn Hùng 


PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở HONG KONG 


Phật tử Trân Thị Ngọc Linh 
Phật tử Michelle Tran 
Phật tử Bùi Thị Yến 


PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở CHÂU ÂU 


Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Phật tử Lê Quí Hùng 
Phật tử Tâm Hạnh 


PHẬT TỬ VIỆT NAM ỞỚ CANADA 


Dịch giả Nguyễn Văn Ngân 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở ÚC 
CANBERERA: ADELAIDE: 
Hòa Thượng Thích Quảng Ba Thượng Tọa Thích Thông Chiếu 
SYDNEY: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Bửu 
Thượng Tọa Thích Phổ Huân Sư Cô Thích Nữ Trí Thục 
Sư Cô Thích Nữ Giác Anh Thiền Tự Hỷ Xả 
Sư Cô Thích Nữ Giác Niệm Phật tử Từ Minh 


Sư Cô Thích Nữ Giác Trí 

Phật tử Gia Hiếu & Tâm Ngạn 
Phật tử Diệu Lộc 

Phật tử Thanh Tuệ (Sương) 

Phật tử Diệu Đức 

& Phật tử Diệu Thiện 

Nhóm Phật tử Theravada NSW 
Phật tử Đào Tuyền 

Song thân Phật tử Hồng Bảo Ngọc 
Gia đình Nhân, Gia đình Hiếu, 

Bà Tư, Cô An, Chị Mai 

Gia đình Phật tử Lưu Hán Trung 
Bà Tâm Chánh 

Phật tử Nguyễn Minh Châu 

Gởđ Phật tử Tuyết Loan & Thiên Mãn 
Phật tử Nguyễn Quang Hùng 

Phật tử Lâm Hoàng Hoa 

Phật tử Nga Đoàn (Diệu Phương) 
Gia đình Dr. Erie Tran 

Gđ. Lý Quốc Cường & Võ Tiến Thịnh 
Một Phật tử ấn danh 


Phật tử Phước Đức & Phước Hạnh 
Phật tử Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
MELBOURENE: 

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng 
Gđ. Phật tử Từ Hùng & Diệu Hương 
Phật tử Đạo Tràng Melbourne 

Phật tử Kevin & Julie 

Phật tử Hương Nghiêm 

& Phật tử Hương Tràng 

PERTH: 

Phật tử Thuần Tuệ 

Gia đình Phật tử Tài & Thủy 

Phật tử Trân Thị Điệp 

Phật tử Nguyễn Thị Thanh Bạch 
Phật tử Trân Huệ Mỹ, Pd. Như Khiêm 
Phật tử Ha Nguyen, Pd. Diệu Tuyền 
Gia đình Phật tử Lê Văn Hòa 

& Phật tử Bùi Mai Lan 

Gia đình Phật tử Võ Thị Thắm 

Gia đình Phật tử Huỳnh Thiết Kỳ 
Nhóm từ thiện Tình Thương 


PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở MỸ 


Gia đình Phật tử Phan Đình Chính 
Gia đình Phật tử Võ Thế Lưu 


Phật tử Hồ Ngọc Danh 


Phật tử Nguyễn khác Bình, Pd. Tâm Đạo 
& Nguyễn thị Hoàng Sinh, Pd. Diệu Hương 


Dì Sắc 
Phật tử Lê Dung 


Phật tử Hồ Nữ Như Thủy 

Gia đình Phật tử Kevin Luong 
Gia đình Phật tử Hoàng Thị Nhàn 
Gia đình Phật tử Huỳnh Giang 

& Phật tử Châu Lan Cầm 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở MỸ 


Hòa Thượng Pháp Nhãn 

Thượng Tọa Thường Niệm 

Thượng Tọa Chánh Thọ 

Thầy Thích Minh Hạnh - Chicago 

Đại Đức Thích Quảng Trí 

và Đạo Tràng chùa Phật Tuệ 

Sư Cô Trí Hạnh 

Sư Cô Nguyên Niệm 

Phật tử Tiffani Do (Tuyết Đỗ) 

Magnolia Grove Monastery - Tu viện Mộc Lan 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Phật tử Phạm Thanh Cao, Pd. Minh Lễ 
& Tăng Thị Duyên, Pd. Từ Minh Nguyện 
Phật tử Nguyễn Hồng Hạnh 

Gia đình Phật tử Trần Minh Trí 

Đạo Hữu Phong Châu 

Gia đình Phật tử Minh Trí & Tâm Nguyên 
Mr. Alan Pollard 

Phật tử Diane Nguyen 

Phật tử Phyllip Ho 

Phật tử Trần Ngọc Tản, Pd. Tâm Tường 
Gia đình Phật tử Tôn Thất Thiên Nam 
Gia đình Phật tử Lê văn Mạnh 

Mr. John 

Gia đình Nha sĩ Phạm Văn Gial 

Một Phật tử ẩn danh 

Phật tử Minh Phương 

Gia đình Kim Liên Đặng & Tú Trọng Ngô 
Gia đình Phật tử Diệu Hương 

Phật tử Giới Hương 

Phật tử Visakha An Trương 

Phật tử Lý Hoàng Anh 

Phật tử Văn Thị Yến Dung 

Instructor David Nguyen 

Phật tử Nguyễn Tùy và các con 

Phật tử Phạm Thị Thu Hương 

Gia đình Phật tử Trần Minh Lợi 

Một Phật tử chùa Đạo Quang 

Phật tử Huỳnh Châu, Pd. Pema 

Phật tử Phạm Khác Thiệu 

Gđ Phật tử Diệu Lý 

Gởđ Phật tử Lê Thanh Hồng 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 


Phật tử Võ thị Tuyết Mai Pd. Diệu Sương 
Phật tử Ngụy Hinh, Pd. Nguyên Huy 
Phật tử La Song Hỷ, Pd. Nguyên Tịnh 
Phật tử Ngụy Trí An, Pd. Nguyên Bình 
Gđ. Ngụy Khai Trí, Pd. Nguyên Tuệ 

Gđ. Ngụy Phụng Mỹ, Pd. Nguyên Khang 
Gđ. Ngụy Mộng Đức, Pd. Nguyên Tường 
Gđ. Ngụy Mỹ Anh, Pd. Nguyên Văn 
Phật tử Phạm Xuân Điệp 

Phật tử Nguyễn văn Huỳnh, Pd. Tâm Thiện 
Phật tử Hứa Thị Liên, Pd. Diệu Bạch 
Gđ. Trương Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại 
Gđ. Nguyễn Trọng Nhân 

Gđ. Nguyễn Trọng Luật 

Gđ. Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Gđ. Nguyễn thị Xuân Trinh 

Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh 

Phật tử Nguyễn Tường Vân 

Phật tử Nguyễn Quang Huy 

Phật tử Nguyễn Trâm Anh 

Phật tử Ngụy Anh Thư 

Phật tử Ngụy Khãi Tấn 

Phật tử La Minh Châu 

Phật tử La Derek 

Phật tử Thiện Hòa 

Phật tử Diệu Ngộ 

Phật tử Diệu Lan 

Phật tử Diệu Đạt 

Phật tử Quảng Liên 

Phật tử Diệu Nguyệt 

Phật tử Ngọc Hạnh 

Phật tử Thiện Chánh 

Phật tử Từ Mãn 

Phật tử Thanh Đức 

Phật tử Diệu Thanh 

Phật tử Chánh Lệ 

Phật tử Quảng Duyên 








Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc: Những 
người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền được 
sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tỉnh tấn tu hành. 
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